	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 32/2018/TT-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018


THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Theo Biên bản thẩm định của các Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm:
1. Chương trình tổng thể.
2. Các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.
Điều 2. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:
1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.
2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.
3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.
5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
1. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực hiện.
2. Đối với các lớp của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Thông tư này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đến hết lớp 12.
3. Đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ GDTH , Vụ PC.
	BỘ TRƯỞNG




Phùng Xuân Nhạ
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 



(CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



MỤC LỤC



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC


II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH


III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH


IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


V. NỘI DUNG GIÁO DỤC


LỚP 6


LỚP 7


LỚP 8


LỚP 9 



VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở là môn học có vai trò quan trọng đối với việc hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực khoa học với biểu hiện đặc thù là năng lực lịch sử, năng lực địa lí; tạo tiền đề học sinh tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia đời sống lao động, trở thành những công dân có ích.



Lịch sử và Địa lí là môn học bắt buộc, được dạy học từ lớp 6 đến lớp 9. Môn học gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,... Các mạch kiến thức lịch sử và địa lí được kết nối với nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, môn học có thêm một số chủ đề mang tính tích hợp, như: bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; đô thị - lịch sử và hiện tại; văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; các cuộc đại phát kiến địa lí,...



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở tuân thủ các quy định trong Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Chương trình hướng tới hình thành, phát triển ở học sinh tư duy khoa học, nhìn nhận thế giới như một chỉnh thể theo cả chiều không gian và chiều thời gian trên cơ sở những kiến thức cơ bản, các công cụ học tập và nghiên cứu lịch sử, địa lí; từ đó, hình thành và phát triển các năng lực đặc thù và năng lực chung, đặc biệt là khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn và khả năng sáng tạo.



2. Chương trình kế thừa, phát huy ưu điểm của môn Lịch sử và môn Địa lí trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tiếp thu kinh nghiệm phát triển chương trình môn học của các nước tiên tiến trên thế giới. Nội dung môn học bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện, khoa học; phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí và trình độ nhận thức của học sinh, có tính đến các điều kiện dạy học của nhà trường Việt Nam.



3. Nội dung giáo dục lịch sử được thiết kế theo tuyến tính thời gian, từ thời nguyên thuỷ qua cổ đại, trung đại đến cận đại và hiện đại; trong từng thời kì có sự đan xen lịch sử thế giới, lịch sử khu vực và lịch sử Việt Nam. Mạch nội dung giáo dục Địa lí đi từ địa lí đại cương đến địa lí khu vực và địa lí Việt Nam. Chú trọng lựa chọn các chủ đề, kết nối kiến thức và kĩ năng để hình thành và phát triển năng lực ở học sinh, đồng thời coi trọng đặc trưng khoa học lịch sử và khoa học địa lí.



4. Chương trình chú trọng vận dụng các phương pháp giáo dục tích cực, nhấn mạnh việc sử dụng các phương tiện dạy học, đa dạng hoá hình thức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực ở học sinh.



5. Chương trình bảo đảm liên thông với chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và chương trình môn Lịch sử, chương trình môn Địa lí cấp trung học phổ thông; thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học và các môn học, hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông.



6. Chương trình có tính mở, cho phép thực hiện mềm dẻo, linh hoạt tuỳ theo điều kiện của địa phương, đối tượng học sinh (học sinh vùng khó khăn, học sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt,...).



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.



Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và năng lực địa lí trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về lịch sử, địa lí thế giới, quốc gia và địa phương; các quá trình tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hoá diễn ra trong không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự nhiên; giúp học sinh biết cách sử dụng các công cụ của khoa học lịch sử, khoa học địa lí để học tập và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, thái độ tôn trọng sự đa dạng của lịch sử thế giới và văn hoá nhân loại, khơi dậy ở học sinh ước muốn khám phá thế giới xung quanh, vận dụng những điều đã học vào thực tế.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hình thành và phát triển ở học sinh năng lực lịch sử, năng lực địa lí với các biểu hiện được trình bày trong bảng sau:



a) Năng lực lịch sử



			Thành phần năng lực


			Mô tả chi tiết





			TÌM HIỂU LỊCH SỬ


			- Bước đầu nhận diện và phân biệt được: các loại hình và dạng thức khác nhau của các nguồn tài liệu cơ bản của khoa học lịch sử, giá trị của tư liệu lịch sử trong việc tái hiện và nghiên cứu lịch sử.



- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số loại tư liệu lịch sử đơn giản.



- Bước đầu nhận diện và phân biệt được: các loại hình tư liệu lịch sử, các dạng thức khác nhau của các nguồn tài liệu cơ bản của khoa học lịch sử, giá trị của tư liệu lịch sử trong việc tái hiện và nghiên cứu lịch sử.



- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong các bài học lịch sử.





			NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY LỊCH SỬ


			- Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện và quá trình lịch sử cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả có sử dụng sơ đồ, lược đồ, bản đồ lịch sử,...



- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến chính của lịch sử.



- Phân tích được những tác động của bối cảnh không gian, thời gian đến các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.



- Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện lịch sử cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả; diễn biến các trận đánh và cuộc chiến trên lược đồ, bản đồ lịch sử.



- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến chính của lịch sử.



- Phân tích được những tác động của bối cảnh không gian, thời gian đến các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử.



- Bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, mối quan hệ tác động qua lại của các sự kiện, hiện tượng với hoàn cảnh lịch sử.



- Trình bày được chủ kiến của mình về một số sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử,... như lập luận khẳng định hoặc phủ định các nhận định, nhận xét về một sự kiện, hiện tượng, vấn đề hay nhân vật lịch sử.





			VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC


			- Sử dụng kiến thức lịch sử để giải thích, mô tả một số sự kiện, hiện tượng lịch sử trong cuộc sống.



- Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử đối với cuộc sống hiện tại.



- Vận dụng được kiến thức lịch sử để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời giải thích các vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới.








b) Năng lực địa lí



			Thành phần năng lực


			Mô tả chi tiết





			NHẬN THỨC KHOA HỌC ĐỊA LÍ


			Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian



- Định hướng không gian: biết sử dụng các phương tiện khác nhau, đặc biệt là địa bàn để xác định chính xác phương hướng; biết xác định vị trí địa lí của một địa điểm và phương hướng trên bản đồ; biết phân tích phạm vi, quy mô của một lãnh thổ.



- Phân tích vị trí địa lí: biết phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các quá trình tự nhiên và kinh tế - xã hội.



- Phân tích sự phân bố: mô tả được đặc điểm phân bố của đối tượng, hiện tượng địa lí.



- Diễn đạt nhận thức không gian: sử dụng được lược đồ trí nhớ để mô tả nhận thức về không gian; sử dụng được lược đồ để diễn tả mối quan hệ không gian giữa các hiện tượng, sự vật địa lí; mô tả được một địa phương với các dấu hiệu đặc trưng về tự nhiên, dân cư và kinh tế. Từ đó hình thành ý niệm về bản sắc của một địa phương, phân biệt địa phương này với địa phương khác.





			


			Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí (tự nhiên, kinh tế - xã hội)



- Phân tích các mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong thiên nhiên



+ Mô tả được một số hiện tượng và quá trình địa lí trên Trái Đất; mô tả được sự phân hoá của thiên nhiên các châu lục; mô tả được các đặc điểm chủ yếu của thiên nhiên Việt Nam; giải thích được một số nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hoá thiên nhiên Việt Nam.



+ Sơ đồ hoá để mô tả được sự tương tác giữa các hiện tượng và quá trình tự nhiên.



+ Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên trong một số tình huống.



- Phân tích các mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong kinh tế - xã hội



+ Mô tả được sự phân hoá không gian của các hiện tượng dân cư, quần cư, kinh tế, văn hoá; giải thích được một số nhân tố tác động tới sự phân hoá đó qua một ví dụ cụ thể.



+ Tìm được các minh chứng về mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong sự phát triển, phân bố dân cư và các ngành kinh tế.



+ Sơ đồ hoá để mô tả được sự tương tác giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội.



+ Nhận biết và vận dụng được một số tình huống phân tích quan hệ nhân quả trong đời sống kinh tế - xã hội.



- Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tới sự phân bố dân cư và sản xuất



+ Phân tích được tác động của các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến việc lựa chọn phương thức khai thác tự nhiên của dân cư các châu lục.



+ Đánh giá được tác động của các điều kiện tự nhiên, cơ sở tài nguyên đến sự phân bố dân cư, sự phát triển các ngành kinh tế và hình thành cơ cấu kinh tế thông qua ví dụ cụ thể về địa lí Việt Nam.



- Phân tích tác động của xã hội loài người lên môi trường tự nhiên



+ Phân tích được cách thức mà con người ở các châu lục, ở các vùng miền của nước ta đã khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên.





			TÌM HIỂU ĐỊA LÍ


			Sử dụng các công cụ của địa lí học



- Khai thác tài liệu văn bản: tìm được nội dung địa lí trong một đoạn văn; biết đặt tiêu đề, chú thích cho một bức ảnh, tranh vẽ từ góc nhìn địa lí; biết tìm kiếm tài liệu địa lí phục vụ cho một bài tập dự án về địa lí địa phương hay một chủ đề về địa lí Việt Nam.



- Sử dụng bản đồ: nêu được các yếu tố bản đồ; biết đọc bản đồ tỉ lệ nhỏ về địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí kinh tế để rút ra các thông tin, tri thức cần thiết; biết sử dụng tỉ lệ bản đồ để xác định khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm; biết đọc lát cắt địa hình.



- Tính toán, thống kê: kể được tên được một số đại lượng đo các hiện tượng, quá trình tự nhiên; vận dụng được một số chỉ tiêu về gia tăng dân số, phân bố dân cư và một số chỉ tiêu đo sự phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế.



- Phân tích biểu đồ, sơ đồ: biết đọc biểu đồ khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa); biết đọc các dạng biểu đồ thông dụng trong phân tích động thái, cơ cấu, quy mô và đặc điểm phân bố của hiện tượng và đối tượng địa lí; đọc hiểu các sơ đồ, mô hình đơn giản.





			


			Tổ chức học tập ở thực địa



Biết chuẩn bị điều kiện cần thiết trước khi thực hiện khảo sát thực địa; biết sử dụng một số công cụ đơn giản và thông dụng để thực hiện quan sát, quan trắc ngoài thực địa; biết ghi chép nhật kí thực địa; biết viết thu hoạch sau một ngày thực địa.





			


			Khai thác Internet phục vụ môn học



Biết lấy thông tin về tự nhiên, kinh tế - xã hội từ những trang web được giáo viên giới thiệu; biết xác định các từ khoá trong tìm kiếm thông tin theo chủ đề; biết đánh giá thông tin tiếp cận được; có kĩ năng tải xuống các tài liệu media và lưu giữ tài liệu làm hồ sơ cho một bài tập được giao.





			VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC


			Cập nhật thông tin, liên hệ thực tế



Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước; biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.



Thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn



Có khả năng hình thành và phát triển ý tưởng về một chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn; có khả năng trình bày kết quả một bài tập dự án của cá nhân hay của nhóm.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



Môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng. Mức độ tích hợp được thể hiện ở ba cấp độ: tích hợp nội môn (trong từng nội dung giáo dục lịch sử và giáo dục địa lí); tích hợp nội dung lịch sử trong những phần phù hợp của bài Địa lí và tích hợp nội dung địa lí trong những phần phù hợp của bài Lịch sử; tích hợp theo các chủ đề chung.



Mạch nội dung của phân môn Lịch sử được sắp xếp theo logic thời gian lịch sử từ thời nguyên thuỷ, qua cổ đại, trung đại, đến cận đại và hiện đại. Trong từng thời kì, không gian lịch sử được tái hiện từ lịch sử thế giới, khu vực đến Việt Nam để đối chiếu, lí giải, làm sáng rõ những vấn đề lịch sử.



Mạch nội dung của phân môn Địa lí được sắp xếp theo logic không gian là chủ đạo, đi từ địa lí tự nhiên đại cương đến địa lí các châu lục, sau đó tập trung vào các nội dung của địa lí tự nhiên Việt Nam, địa lí dân cư và địa lí kinh tế Việt Nam.



Mặc dù hai mạch nội dung được sắp xếp theo logic khác nhau, nhưng nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau. Bốn chủ đề chung mang tính tích hợp cao được phân phối phù hợp với mạch nội dung chính của mỗi lớp.



2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 6



ĐỊA LÍ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?





			- Những khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu


			- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và trong sinh hoạt.





			- Những điều lí thú khi học môn Địa lí


			- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú của việc học môn Địa lí.





			- Địa lí và cuộc sống


			- Nêu được vai trò của Địa lí trong cuộc sống.





			BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT





			- Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ


			- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu; ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ.





			- Các yếu tố cơ bản của bản đồ






			- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới.



- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.



- Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.





			- Các loại bản đồ thông dụng






			- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.



- Biết tìm đường đi trên bản đồ.





			- Lược đồ trí nhớ


			- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.





			TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI





			- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời


			- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.





			- Hình dạng, kích thước Trái Đất


			- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.





			- Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí


			- Mô tả được chuyển động của Trái Đất (quanh trục và quanh Mặt Trời).



- Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên hoặc dùng địa bàn.


- Nhận biết được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.



- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau và mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.



- Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.





			CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT





			- Cấu tạo của Trái Đất


			- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.





			- Các mảng kiến tạo


			- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.





			- Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này






			- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.



- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.





			- Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi






			- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.



- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.





			- Các dạng địa hình chính






			- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất.



- Biết đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.





			- Khoáng sản


			- Kể được tên một số loại khoáng sản.





			KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU





			- Các tầng khí quyển. Thành phần không khí


			- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu; hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.





			- Các khối khí. Khí áp và gió


			- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.



- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.





			- Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu


			- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.



- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.



- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế.



- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.



- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.



- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.





			- Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó


			- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.



- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.





			NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT





			- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển


			- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.





			- Vòng tuần hoàn nước


			- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.





			- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ





			- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.



- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.





			- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển


			- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.



- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.



- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.





			- Nước ngầm và băng hà


			- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.





			ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT





			- Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất


			- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.





			- Các nhân tố hình thành đất


			- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.





			- Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất


			- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.





			- Sự sống trên hành tinh


			- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.





			- Sự phân bố các đới thiên nhiên


			- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.





			- Rừng nhiệt đới


			- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.



- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.





			CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN





			- Dân số thế giới


			- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.





			- Sự phân bố dân cư thế giới






			- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.



- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.





			- Con người và thiên nhiên






			- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.



- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất.





			- Bảo vệ tự nhiên, khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững


			- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương.



- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.








LỊCH SỬ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?





			- Lịch sử là gì?


			- Nêu được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử.



- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.



- Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn Lịch sử.





			- Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?


			- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,...).





			- Thời gian trong lịch sử


			- Biết được một số khái niệm và cách tính thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,...





			THỜI NGUYÊN THUỶ





			- Nguồn gốc loài người


			- Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.



- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á.



- Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.





			- Xã hội nguyên thuỷ






			- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.



- Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...).



- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người.



- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.





			- Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp


			- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.





			- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thuỷ


			- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.



- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã.



- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thuỷ.



- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.



- Mô tả và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.



- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun).





			XÃ HỘI CỔ ĐẠI





			- Ai Cập và Lưỡng Hà






			- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (các dòng sông, đất đai màu mỡ) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.



- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.



- Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà.





			- Ấn Độ






			- Giới thiệu được điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng.



- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.



- Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.





			- Trung Quốc





			- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.



- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.


- Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.



- Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc.





			- Hy Lạp và La Mã


			- Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã.



- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã.



- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.





			ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X





			  Khái lược về khu vực Đông Nam Á


			- Trình bày sơ lược về vị trí địa lí của vùng Đông Nam Á.





			- Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á


			- Trình bày được quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.



- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở Đông Nam Á.





			- Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X


			- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.





			VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X





			- Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc



+ Nhà nước Văn Lang


+ Nhà nước Âu Lạc






			- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.


- Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.



- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.





			- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công nguyên đến năm 938


			





			+ Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc


			- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.





			+ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì



Bắc thuộc


			- Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.





			+ Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc






			- Lập được biểu đồ, sơ đồ và trình bày được những nét chính; giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).



- Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.





			+ Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X






			- Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.



- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.



- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.





			- Vương quốc Champa






			- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển của Champa.



- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Champa.



- Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Champa.





			- Vương quốc Phù Nam


			- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Phù Nam.



- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.



- Nhận biết được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam.








LỚP 7



ĐỊA LÍ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CHÂU ÂU





			- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.





			- Đặc điểm tự nhiên


			- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); các đới thiên nhiên.





			- Đặc điểm dân cư, xã hội


			- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.





			- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên


			- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.





			- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)


			- Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.





			CHÂU Á





			- Vị trí địa lí, phạm vi châu Á


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.





			- Đặc điểm tự nhiên






			- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.



- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.





			- Đặc điểm dân cư, xã hội


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.





			- Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á






			- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.





			- Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á


			- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).





			CHÂU PHI





			- Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.





			- Đặc điểm tự nhiên






			- Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi; một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên (ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...).





			- Đặc điểm dân cư, xã hội


			- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự,...).





			- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên


			- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau.





			- Khái quát về Cộng hoà Nam Phi


			- Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.





			CHÂU MỸ





			- Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ


			- Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.





			- Phát kiến ra châu Mỹ


			- Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502).





			- Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ)



- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ


			Bắc Mỹ:



- Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên.



- Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá.



- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.



- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng.



Trung và Nam Mỹ:



- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều Đông - Tây, theo chiều Bắc - Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes); đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.



- Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.



- Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng Amazon.





			CHÂU ĐẠI DƯƠNG





			- Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương


			- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.





			- Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Australia


			- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.





			- Một số đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên


			- Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.



- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.





			CHÂU NAM CỰC





			- Vị trí địa lí của châu Nam Cực


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực.





			- Lịch sử phát kiến châu Nam Cực


			- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.





			- Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của châu Nam Cực


			- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực.



- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.








LỊCH SỬ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI





			- Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu






			- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.



- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.



- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.



- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.





			- Các cuộc phát kiến địa lí


			- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.



- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.





			- Văn hoá Phục hưng


			- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.



- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.



- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.





			- Cải cách tôn giáo






			- Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo.



- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo.



- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.





			- Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại


			- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.





			TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX





			- Khái lược tiến trình lịch sử của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX



- Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX


			- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).



- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.



- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh.



- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).





			ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX





			- Vương triều Gupta



- Vương triều Hồi giáo Delhi



- Đế quốc Mogul


			- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.



- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.



- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.





			ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI





			- Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI






			- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.



- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.





			- Vương quốc Campuchia






			- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.



- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.



- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.





			- Vương quốc Lào


			- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.



- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.



- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.





			VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI





			- Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô - Đinh - Tiền Lê






			- Nêu được những nét chính về thời Ngô.



- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.



- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.



- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.



- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.





			- Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý






			- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.



- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý.



- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).



- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mở khoa thi,...).





			- Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần, Hồ


			





			+ Thời Trần





			- Mô tả được sự thành lập nhà Trần.



- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.



- Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.



- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.



- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá và đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông,...





			+ Thời Hồ






			- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.



- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.



- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.



- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.





			- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)






			- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.



- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.



- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...





			- Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)






			- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.



- Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.



- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.





			- Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ



XVI


			Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.








CHỦ ĐỀ CHUNG



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÁC CUỘC ĐẠI PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ





			- Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí


			- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.





			- Một số cuộc đại phát kiến địa lí






			- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 - 1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 - 1522).





			- Tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử


			- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.





			ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI (1)





			- Các đô thị cổ đại và các nền văn minh cổ đại


			- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).





			- Các đô thị trung đại châu Âu và giới thương nhân


			- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.








LỚP 8



ĐỊA LÍ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM





			- Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.





			- Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.





			ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM





			- Đặc điểm chung của địa hình


			- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.





			- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình


			- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.





			- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế


			- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.





			- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.



- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.





			ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM





			- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng


			- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.



- Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.



- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.





			- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam


			- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.



- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.





			- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn


			- Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.



- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.





			- Hồ, đầm và nước ngầm


			- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.





			- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta


			- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.



- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.



- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.





			ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM





			- Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng


			- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.





			- Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính


			- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.





			- Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam






			- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.



- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.



- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.





			- Đặc điểm chung của sinh vật


			- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.





			- Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam


			- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.





			BIỂN ĐẢO VIỆT NAM





			- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam






			- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.



- Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.





			- Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông






			- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).





			- Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam


			- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.



- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.








LỊCH SỬ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII





			- Cách mạng tư sản Anh






			- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.





			- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.


			- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.





			- Cách mạng tư sản Pháp


			- Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.





			- Cách mạng công nghiệp


			- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.



- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.





			ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX





			- Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây


			- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.





			- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á


			- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.





			- Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á


			- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.





			VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII





			- Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn






			- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc.



- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.



- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.





			- Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII






			- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII.



- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.





			- Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII


			- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.



- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.





			- Phong trào Tây Sơn






			- Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ và mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược (1785) và đại phá quân Thanh xâm lược (1789),...



- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.





			- Kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII


			- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế.



- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII.





			CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX





			- Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc


			- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.





			- Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX






			- Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới - nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.



- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.





			- Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Marx






			- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.



- Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.



- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,...).





			- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)






			- Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.



- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đối với lịch sử nhân loại.





			- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917


			- Nêu được một số nét chính (nguyên nhân, diễn biến, tác động và ý nghĩa lịch sử) của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.





			SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX





			- Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật của nhân loại trong các thế kỉ XVIII - XIX


			- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.





			- Tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX


			- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.





			CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX





			- Trung Quốc


			- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.



- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi.



- Nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.





			- Nhật Bản


			- Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.



- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.


- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.





			- Ấn Độ


			- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.





			- Đông Nam Á


			- Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.





			VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX





			- Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX






			- Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.



- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.



- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.





			- Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX






			- Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884).



- Nhận biết được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.



- Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.





			- Việt Nam đầu thế kỉ XX


			- Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam.


- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành.








CHỦ ĐỀ CHUNG



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG (1)





			- Quá trình hình thành và phát triển châu thổ; chế độ nước của các dòng sông chính


			- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.





			- Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự các dòng sông


			- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.








			BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (1)





			- Phạm vi các vùng biển và hải đảo Việt Nam


			- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).





			- Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển, đảo


			- Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.





			- Quá trình xác lập chủ quyền biển đảo trong lịch sử Việt Nam


			- Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử.








LỚP 9



ĐỊA LÍ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM





			- Thành phần dân tộc


			- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam.








			- Gia tăng dân số ở các thời kì


			- Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số.





			- Cơ cấu dân số theo tuổi và giới tính


			- Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư.





			- Phân bố dân cư


			- Đọc bản đồ Dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư.





			- Các loại hình quần cư thành thị và nông thôn


			- Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn.





			- Lao động và việc làm


			- Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.





			- Chất lượng cuộc sống


			- Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước.





			ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ





			NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN





			- Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản


			- Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.





			- Sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản


			- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.



- Trình bày được sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản.



- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.





			- Vấn đề phát triển nông nghiệp xanh


			- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.





			CÔNG NGHIỆP





			- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


			- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.





			- Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu


			- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.



- Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính.





			- Vấn đề phát triển công nghiệp xanh


			- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.





			DỊCH VỤ





			- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


			- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.





			- Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông






			- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.



- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.





			- Thương mại, du lịch


			- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.





			SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ





			VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm - nông - thuỷ sản, du lịch.



- Vẽ được sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng






			- Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng


			- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).





			VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông - lâm - thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



- Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng


			- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).





			- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


			- Sưu tầm tư liệu và trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.





			VÙNG BẮC TRUNG BỘ





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên






			- Trình bày được đặc điểm phân hoá của tự nhiên và giải thích ảnh hưởng của tự nhiên đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của vùng.



- Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng


			- Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Bắc Trung Bộ (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).



- Phân tích được thế mạnh về du lịch ở vùng Bắc Trung Bộ.



- Phân tích được vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Bắc Trung Bộ.





			VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng






			- Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của vùng.



- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).



- Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận.





			- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung


			- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.





			VÙNG TÂY NGUYÊN





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng


			- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên; các vấn đề môi trường trong phát triển.





			VÙNG ĐÔNG NAM BỘ





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên



- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.



- Trình bày được đặc điểm về dân cư, đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng






			- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).



- Phân tích được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng.



- Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.





			- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam


			- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.





			VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng.





			- Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng


			- Phân tích được đặc điểm dân cư; một số vấn đề xã hội của vùng.





			- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng






			- Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).



- Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất giải pháp ứng phó.





			- Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long


			- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.





			PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO





			- Biển và đảo Việt Nam






			- Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia; xác định trên bản đồ các huyện đảo và các tỉnh có các huyện đảo đó.





			- Phát triển tổng hợp kinh tế biển






			- Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển; ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.





			- Khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đảo


			- Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.








LỊCH SỬ



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945





			- Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945






			- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.



- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.





			- Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945





			- Trình bày được những nét chính về: phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 - 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.



- Nhận biết được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.





			- Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945


			- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.





			- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)


			- Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai.



- Phân tích được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.



- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, vai trò của Liên Xô và các nước trong Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.





			VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945





			- Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930


			- Mô tả được những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930.





			- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam






			- Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 - 1930.



- Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.





			- Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939


			- Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 và 1936 - 1939.





			- Cách mạng tháng Tám năm 1945


			- Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp - Nhật Bản.



- Nhận biết được sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền: chuyển hướng chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương; sự ra đời của Mặt trận Việt Minh; cao trào kháng Nhật cứu nước.



- Trình bày được diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.



- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.





			THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991





			- Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)


			- Nhận biết được nguyên nhân, những biểu hiện và hậu quả của Chiến tranh lạnh.





			- Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991






			- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.



- Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.





			- Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991


			- Nêu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991.





			- Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991





			- Mô tả được đôi nét về các nước Mỹ Latinh từ năm 1945 đến năm 1991.


- Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cuba và đánh giá được kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba.





			- Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991


			- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.



- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).





			VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991





			- Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám






			- Nhận biết được những biện pháp chủ yếu để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết những khó khăn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân sự,... trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.



- Trình bày được những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ.





			- Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954


			- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946).



- Nhận biết và giải thích được đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng.



- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu trên mặt trận quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao,... trong kháng chiến chống thực dân Pháp.



- Nêu được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).





			- Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975






			- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,...).



- Mô tả được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 (phong trào Đồng khởi; đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ; Tổng tiến công nổi dậy năm 1968, 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975,...).



- Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.





			- Việt Nam trong những năm 1976 - 1991


			- Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 - 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.



- Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 - 1985.



- Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 - 1991.



- Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.





			THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY





			- Trật tự thế giới mới


			- Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.





			- Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay


			- Nêu được tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay.





			- Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay


			- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế của nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.





			- Châu Á từ năm 1991 đến nay


			- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay.



- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.





			VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY





			- Khái lược công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay



- Thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay


			- Chỉ ra được những thành tựu tiêu biểu (trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh,…) của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay.





			CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ





			


			- Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.



- Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá và đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.








CHỦ ĐỀ CHUNG



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI (2)





			- Các đô thị hiện đại


			- Trình bày được vai trò của đô thị đối với sự phát triển vùng với tư cách là trung tâm quyền lực và kinh tế của vùng, đất nước, khu vực.





			- Xu hướng đô thị hoá trên thế giới


			- Mô tả được quá trình đô thị hoá thời kì xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp.





			- Đô thị hoá ở Việt Nam; đô thị và phát triển vùng


			- Nêu được tác động của đô thị hoá đối với sự phát triển kinh tế -



xã hội.





			VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG (2)





			- Văn minh các dòng sông


			- Trình bày được những nét đặc sắc về văn hoá ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long thông qua việc tìm hiểu về văn minh các dòng sông.





			- Biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại


			- Phân tích được những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.



- Nêu được tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại.





			BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG (2)





			- Chứng cứ lịch sử, pháp lí về chủ quyền biển đảo của Việt Nam


			- Trình bày được những chứng cứ lịch sử, pháp lí về chủ quyền biển đảo Việt Nam.





			- Vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam


			- Nêu được vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.



- Có hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



a) Đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp học tập, năng lực tự học để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hoá cần thiết cho bản thân.



b) Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Phối hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh với việc tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh (thảo luận, tranh luận, đóng vai, dự án,...). Đa dạng hoá và sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, học ngoài thực địa, học theo dự án học tập,... Chú trọng các phương pháp dạy học có tính đặc trưng môn học.



c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng hợp lí và có hiệu quả các thiết bị dạy học như: mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...; bản đồ, sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...; phim video; các phiếu học tập có các nguồn sử liệu; phần mềm dạy học,... nhằm minh hoạ bài giảng của giáo và hỗ trợ các hoạt động học tập của học sinh.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu:



Thông qua nội dung môn học và các hoạt động thu thập, phân tích dữ liệu, tham quan dã ngoại, khảo sát thực địa, tiếp xúc với các nhân chứng lịch sử,… hình thành và bồi dưỡng ở học sinh nhận thức và tình cảm về lịch sử nhân loại, về quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, về mối quan hệ giữa xã hội và môi trường, về sự lựa chọn các con đường phát triển của các quốc gia, về đất nước và con người Việt Nam. Từ đó, hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất yêu nước, yêu quê hương, yêu thiên nhiên; ý thức, niềm tin và hành động trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hoá nhân loại; biết yêu quý người lao động, tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau, rèn luyện sự tự tin, trung thực, khách quan.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Năng lực tự chủ và tự học được hình thành, phát triển ở học sinh thông qua việc tự tổ chức, quản lí các hoạt động học tập; tự tìm kiếm, tổ chức và phân tích nguồn thông tin, tri thức bổ sung; đặt và trả lời các câu hỏi lịch sử và địa lí; thực hiện những nhiệm vụ được phân công khi tham quan dã ngoại, khảo sát thực địa và trong các tình huống làm việc độc lập khác.



- Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành và phát triển ở học sinh thông qua việc thực hiện và phối hợp cùng các thành viên khác trong nhóm, trong lớp thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong học tập, thảo luận, nghiên cứu, tham quan dã ngoại, khảo sát thực địa,…



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành, phát triển ở học sinh thông qua việc thực hiện các hoạt động học tập tích cực, như: nghiên cứu tài liệu, thu thập và phân tích tư liệu, làm dự án nghiên cứu, thuyết trình, tranh luận,…



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử, năng lực địa lí



a) Phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử



Năng lực lịch sử của học sinh được hình thành, phát triển thông qua việc tổ chức, hướng dẫn học sinh đọc hiểu, giải mã các văn bản lịch sử (kênh hình, kênh chữ, hiện vật lịch sử,...), từ đó tái hiện quá khứ, nhận thức sự thật lịch sử, đưa ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự tiến hoá của sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử và quá trình phát triển lịch sử; trở thành “người đóng vai lịch sử”, hay “người làm lịch sử” để khám phá kiến thức lịch sử, vận dụng sáng tạo những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội Việt Nam và thế giới vào các tình huống học tập và thực tiễn cuộc sống.



b) Phương pháp hình thành, phát triển năng lực địa lí



Để hình thành, phát triển năng lực địa lí cho học sinh, giáo viên lựa chọn các kiến thức thực tế tiêu biểu, sử dụng hiệu quả các phương tiện trực quan như mô hình, bản đồ, video clip,… để hình thành các biểu tượng địa lí;… hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.



Để hình thành, phát triển năng lực địa lí cho học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia vào quá trình tìm kiếm, sắp xếp, phân tích thông tin bằng cách khai thác tri thức từ các nguồn tư liệu bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh, số liệu,… kết hợp với quan sát thực địa; chú trọng phát triển tư duy không gian, với các câu hỏi: “Cái gì?”, “Ở đâu?”, “Như thế nào?”, “Các hình mẫu không gian?”, “Các đặc trưng của một địa phương, quốc gia?”; khơi dậy và nuôi dưỡng trí tò mò, sự ham hiểu biết khám phá của học sinh đối với thiên nhiên và đời sống xã hội, thái độ tích cực đối với phát triển bền vững; rèn luyện khả năng và thói quen liên hệ với thực tế địa phương, đất nước để phát triển tư duy địa lí;…



Một trong những biện pháp quan trọng nhất để học địa lí là rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ học tập như: bản đồ, atlat, biểu đồ, bảng số liệu thống kê, một số ứng dụng trong điện thoại như la bàn, bản đồ chỉ đường, hệ thống định vị toàn cầu, nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế,… tranh ảnh, đĩa DVD tra cứu các tài liệu đa phương thức, sách e-book,...



Các hình thức tổ chức dạy học cũng cần được đa dạng hoá: kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, trên thực địa, học theo dự án học tập,...



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí phải bảo đảm các yêu cầu sau:



1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn Lịch sử và Địa lí và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.



2. Căn cứ đánh giá là yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù lịch sử và địa lí được qui định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Lịch sử và Địa lí;



3. Bên cạnh nội dung lí thuyết, cần tăng cường đánh giá các kĩ năng của học sinh như: làm việc với bản đồ, atlat, biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, quan sát, thu thập, xử lí và hệ thống hoá thông tin, sử dụng các dụng cụ học tập ngoài trời, sử dụng công nghệ và thông tin truyền thông trong học tập,... Đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể, không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử hay địa lí làm trung tâm của việc đánh giá.



4. Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, báo cáo kết quả thực hành, bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia vào quá trình đánh giá kết quả giáo dục.



5. Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kì, trên cơ sở đó tổng hợp việc đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của học sinh.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Thuật ngữ lịch sử



- Lịch sử thế giới, hay còn gọi là lịch sử loài người, bắt đầu từ thời đại đồ đá cũ; lịch sử thế giới khác với lịch sử Trái Đất (bao gồm cả lịch sử địa chất Trái Đất và lịch sử tiến hoá sự sống trước khi có sự xuất hiện của con người).



- Nguyên thuỷ là thời kì đầu tiên của xã hội, bắt đầu từ khi con người và xã hội xuất hiện đến lúc xã hội phân chia thành giai cấp và nhà nước ra đời. Đặc trưng của thời kì này là việc chiếm hữu chung về tư liệu sản xuất, mọi người cùng làm cùng hưởng, trình độ sản xuất thấp, không có của cải dư thừa, không có giai cấp, không có chế độ bóc lột, không có nhà nước,...



- Cổ đại là thuật ngữ chỉ thời kì lịch sử trước thời trung đại. Điểm khởi đầu thời cổ đại thay đổi theo cách hiểu khác nhau về khái niệm lịch sử: có thể là từ khi xuất hiện loài người (nếu cho rằng từ lúc đó đã là lịch sử) hoặc từ khi có chữ viết (nếu cho rằng trước đó mới chỉ là thời tiền sử và sơ sử). Nhiều ý kiến coi mốc kết thúc của thời cổ đại trên phạm vi thế giới là sự sụp đổ của đế quốc La Mã (khoảng năm 476). Ngày nay, cổ đại thường được quan niệm một cách mềm dẻo hơn. Đó là thời đại của các quốc gia đầu tiên (theo chế độ chuyên chế cổ đại hoặc chiếm hữu nô lệ) ở các khu vực trên thế giới, hoặc là thời đại của những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Trong từng nước, khung thời gian của thời cổ đại thường không khớp nhau. Ở Việt Nam, nhiều người quan niệm cổ đại là thời đại của những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay (Văn Lang - Âu Lạc, Phù Nam và Champa), trong khoảng thiên niên kỉ I trước Công nguyên và thiên niên kỉ I sau Công nguyên.



- Trung đại là thời kì lịch sử nằm sau cổ đại và trước cận đại, “thời kì ở giữa” theo nghĩa tiếng Anh “Middle Age”, hay tiếng Pháp “Moyen Age”. Người Tây Âu hiểu “ở giữa” là giữa cổ đại và thời của họ, mà họ gọi là “Thời mới” (“Temps moderne”). Về niên đại cụ thể, có người coi là từ sự sụp đổ của đế quốc La Mã (476) đến cuộc phát kiến địa lí đầu tiên (1488). Từ điển “Larousse” giải thích: trung đại là thời gian từ năm 395 (khi đế quốc La Mã bị chia làm hai, Đông và Tây đế quốc La Mã) đến năm 1453 (khi người Turk chiếm Constantinople và cản trở đường tiếp xúc của châu Âu với phương Đông). Nếu hiểu theo xuất xứ của từ ngữ thì ý nghĩa và niên điểm của trung đại chỉ có thể ứng với lịch sử Tây Âu. Về sau, nhiều nhà sử học gắn ý nghĩa của thời trung đại với một thời kì phát triển kinh tế - xã hội mà nội dung của nó là thời kì tồn tại chủ yếu của chế độ phong kiến. Như thế, vấn đề sẽ phức tạp hơn vì năm bắt đầu và kết thúc của chế độ phong kiến ở mỗi nước khác nhau. Mốc kết thúc ở châu Âu có thể là thế kỉ XVI (Hà Lan) hoặc XVII (Anh) hoặc XVIII (Pháp), còn ở châu Á nói chung là thế kỉ XIX. Do đó, đối với lịch sử dân tộc, người ta thường thận trọng khi dùng thuật ngữ phân kì lịch sử đại cương.



- Cận đại là thuật ngữ chỉ thời kì lịch sử tiếp nối thời trung đại, có liên quan tới thời hiện đại. Có nhiều cách giải thích khác nhau về khung thời gian của lịch sử cận đại thế giới, theo những tiêu chí chính trị và văn minh: hoặc từ khi đế quốc Ottoman xâm chiếm Constantinople (1453) đến Cách mạng tư sản Pháp (1789), hoặc từ Cách mạng tư sản Anh (1640) đến Cách mạng tháng Mười Nga (1917), hoặc từ sau phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV) cho đến trước cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật đương đại (giữa thế kỉ XX). Những nội dung lịch sử cơ bản thường được gắn liền với thời cận đại là sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp - cơ khí, sự ra đời và củng cố các thể chế nhà nước dân chủ, sự xung đột và sự giao lưu giữa hai nền văn minh Đông - Tây. Ở các nước phương Đông, thời cận đại thường được quan niệm bắt đầu bằng sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân Âu - Mỹ với những nội dung chính: quá trình xâm lược và chống xâm lược, sự chuyển biến hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa, quá trình cải cách và cách mạng của những cơ cấu quyền lực chính trị. Đối với Việt Nam, khung thời gian của lịch sử cận đại được nhiều người chấp nhận là từ khi Pháp bắt đầu xâm lược (1858) cho tới Cách mạng tháng Tám năm 1945.



Trong tiếng Việt, thuật ngữ này theo nghĩa hẹp chỉ tương ứng với “hậu kì cận đại” (late modern period) bắt đầu vào giữa thế kỉ XVIII; theo nghĩa rộng, thuật ngữ này còn bao gồm cả “sơ kì cận đại” (early modern period) bắt đầu vào khoảng năm 1500 hoặc trước đó vài thập kỉ, là thời kì diễn ra những sự kiện như nghệ thuật Phục hưng phổ biến rộng khắp châu Âu, Đế quốc Byzantine sụp đổ và thời đại Ánh sáng. Thời kì cận đại gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, những tiến bộ công nghệ và các cuộc cách mạng.



- Hiện đại là thuật ngữ chỉ thời kì lịch sử sau thời kì cận đại. Khái niệm về thời kì hiện đại trong lịch sử thế giới còn chưa thống nhất. Nhiều nước trên thế giới thường lấy mốc mở đầu lịch sử hiện đại của mình bằng sự kiện chính trị đánh dấu bước ngoặt lịch sử dân tộc. Ở Pháp, đó là cuộc Cách mạng tư sản 1789. Các nhà sử học mácxít xem Cách mạng tháng Mười Nga 1917 là mốc mở đầu lịch sử hiện đại thế giới. Ở Việt Nam, thời kì lịch sử hiện đại được xác định thống nhất bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám 1945.



b) Thuật ngữ địa lí



- Địa lí tự nhiên là một nhánh chính của khoa học địa lí, nghiên cứu một cách tổng hợp các thành phần cấu thành nên vỏ địa lí của Trái Đất cũng như các bộ phận riêng biệt của Trái Đất. Địa lí tự nhiên thường được phân chia thành địa lí tự nhiên đại cương nghiên cứu các quy luật chung của vỏ địa lí và các khoa học địa lí tự nhiên bộ phận nghiên cứu các địa quyển (như Địa mạo học nghiên cứu về địa hình; Khí hậu học và Khí tượng học nghiên cứu về khí quyển; Thuỷ văn học nghiên cứu về sông, hồ, nước ngầm; Thổ nhưỡng học nghiên cứu về lớp đất; Địa lí sinh vật nghiên cứu về các quần xã thực vật và động vật, các hệ sinh thái,...). Các địa hệ thống (các tổng hợp thể lãnh thổ địa lí tự nhiên) là đối tượng nghiên cứu của Cảnh quan học và phân vùng địa lí tự nhiên.



- Địa lí kinh tế - xã hội là một nhánh chính của khoa học địa lí, nghiên cứu sự tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội ở các nước, các vùng, các địa phương khác nhau. Địa lí kinh tế - xã hội bao gồm địa lí dân cư, địa lí kinh tế và địa lí xã hội.



- Địa lí dân cư là một khoa học trong địa lí kinh tế - xã hội, nghiên cứu các quy luật và các đặc điểm không gian hình thành và phát triển của cơ cấu dân cư hiện đại và của các điểm dân cư trong các điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế và xã hội khác nhau.



- Các công cụ địa lí là các phương tiện được sử dụng trong quá trình học tập, nghiên cứu địa lí. Số lượng công cụ địa lí ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong điều kiện của cách mạng công nghệ. Trong học tập địa lí, các công cụ sau đây được sử dụng rộng rãi: atlat địa lí và các loại bản đồ, lược đồ, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, dụng cụ học tập ngoài trời,... Kĩ năng sử dụng các công cụ địa lí là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành các năng lực địa lí.



- Lược đồ trí nhớ (Mental Map) là thông tin không gian về thế giới, được giữ lại trong trí óc con người. Sự hình thành lược đồ trí nhớ nhìn chung là một quá trình tiềm thức và bắt đầu từ tuổi ấu thơ. Nhờ lược đồ trí nhớ (bản đồ trong não người) mà người xưa từ hàng nghìn năm trước có thể tìm được đường đi đến nơi kiếm thức ăn và trở lại nơi ở của mình. Một đứa trẻ nhờ lược đồ trí nhớ mà có thể đi đến những nơi thân thuộc của bé như nhà của họ hàng, trường học, cửa hàng bán bánh kẹo, đồ chơi, hay sân chơi,...



Lược đồ trí nhớ đặc trưng bởi sự đánh dấu các địa điểm mà một người đã từng gặp, từng đến. Một lược đồ trí nhớ của một người phản ánh sự cảm nhận của người đó về không gian sống (không gian xung quanh) như thế nào, và không gian ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân. Một người cũng có thể xây dựng một lược đồ trí nhớ cho những nơi họ chưa từng đến, ví dụ, một du khách có thể đánh dấu trên sơ đồ các địa điểm họ muốn đến thăm, thông qua tìm hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau.



Học sinh học xong địa lí Tổ quốc, hình dung được trong đầu (và vẽ ra theo ý mình) hình dáng lãnh thổ đất nước, các đối tượng địa lí quan trọng, đó cũng là một lược đồ trí nhớ.



c) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng các yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng liệt kê hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Kể tên được (các loại khoáng sản); nêu được (một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc; hệ quả của cải cách tôn giáo); phát biểu được định nghĩa (một thuật ngữ, khái niệm); liệt kê được (sự kiện, sự vật, nhân vật); ghi lại/kể lại được; đưa ra được dẫn chứng; lấy ví dụ chứng minh,...



- Xác định được (vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời; một/một số đối tượng địa lí trên bản đồ, lược đồ); đặt đúng vị trí (đối tượng trên bản đồ, sơ đồ); điền (vào chỗ trống, ô trống các từ ngữ phù hợp); nối (các đường còn thiếu trong sơ đồ); nối cặp (các từ có quan hệ logic nào đó),...



- Tìm kiếm thông tin (bài viết, hình ảnh bằng công cụ tìm kiếm, sử dụng từ khoá); tìm kiếm (đối tượng, đường đi trên bản đồ),...





			Hiểu


			- Trình bày được (cấu tạo bên trong Trái Đất; sự phân bố đối tượng địa lí); nêu/trình bày được (đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp chính; những sự kiện chủ yếu); đọc bản đồ, mô tả được (thiên nhiên dọc theo một lát cắt trên bản đồ; các đối tượng địa lí gặp trên một tuyến du khảo bằng đường bộ); vẽ biểu đồ đơn giản (không cần xử lí số liệu); lập được (sơ đồ tiến trình lịch sử, sơ đồ diễn biến chính của cuộc chiến đấu); mô tả được (đời sống vật chất và tinh thần); sử dụng lược đồ (giới thiệu hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí); giới thiệu được (những biến đổi quan trọng về xã hội),...



- Phân tích được tác động, mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả (giữa các thành phần/quá trình địa lí tự nhiên; giữa các quá trình kinh tế - xã hội; của tự nhiên lên sản xuất xã hội; của con người lên tự nhiên); phân tích được nguyên nhân thành công hay thất bại (của một biến cố lịch sử, một phong trào); trình bày được (mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại),...



- Phân biệt được (các dạng địa hình; phương thức khai thác tự nhiên); so sánh được (đặc điểm khí hậu của hai địa điểm; phân bố dân cư của hai vùng); xếp thứ tự từ cao xuống thấp (mật độ dân số của các tỉnh, thành phố; giá trị sản xuất công nghiệp của các tỉnh/thành phố); nhận định; phân nhóm/lựa chọn được các đối tượng (theo một bộ tiêu chí và chỉ tiêu nào đó; ví dụ lựa chọn các tỉnh có nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, lập luận tại sao lại chọn như vậy); đánh giá được (ý nghĩa và tác động của sự kiện),...





			Vận dụng


			- Xác định được (phương hướng ngoài thực địa, giờ địa phương); tìm hiểu (thông qua tài liệu và tham quan) về một vấn đề, một chủ đề lịch sử và địa lí; liên hệ (thực tế địa phương); đặt câu hỏi (về một vấn đề); khám phá,...



- Trình bày được (một số biện pháp phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở một vùng cụ thể); vận dụng được (điều đã học) vào trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể; đề xuất được (giải pháp); đưa ra được (khuyến nghị).



- Xây dựng/vẽ được (lược đồ trí nhớ để tổng kết nội dung bài học, biểu đồ thích hợp); sơ đồ hoá (một hiện tượng, quá trình, mối quan hệ nhân quả); xây dựng được hồ sơ tư liệu (về một vấn đề); đọc Atlat (khai thác thông tin từ các trang bản đồ khác nhau) để trình bày được (một vấn đề về sự phát triển và phân bố một ngành kinh tế, về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của một lãnh thổ); viết được một báo cáo ngắn (trên cơ sở thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau); thuyết trình được về một vấn đề bằng PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân hay làm việc nhóm); tranh luận (về một vấn đề); lên kế hoạch (một chuyến tham quan học tập trong ngày dưới sự chỉ dẫn của giáo viên); thiết kế được (một áp phích về bảo vệ môi trường),...








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho môn học là 105 tiết/lớp/năm học. Tỉ lệ % số tiết dành cho các mạch nội dung trong bảng sau:



			Mạch nội dung


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Toàn cấp





			Địa lí


			45


			42


			41


			40


			42





			Địa lí tự nhiên đại cương


			45


			


			


			


			11





			Địa lí các châu lục


			


			42


			


			


			11





			Địa lí tự nhiên Việt Nam


			


			


			41


			


			10





			Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam


			


			


			


			40


			10





			Lịch sử


			45


			42


			41


			40


			42





			Thế giới


			22


			20


			20


			19


			20





			Việt Nam


			23


			22


			21


			21


			22





			Chủ đề chung


			


			6


			8


			10


			6





			Đánh giá định kì


			10


			10


			10


			10


			10








3. Thiết bị dạy học



Thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lí bao gồm một số loại hình như sau:



- Các bản đồ giáo khoa treo tường (về thế giới, các khu vực, Việt Nam) phù hợp với nội dung từng chủ đề của từng lớp học và phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh;



- Các tập Atlat địa lí tự nhiên đại cương, Atlat địa lí các châu lục và Atlat địa lí Việt Nam, tập bản đồ lịch sử;



- Mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...;



- Các mẫu vật về tự nhiên;



- Các tranh ảnh (in trên giấy, hình digital tĩnh và động), các sơ đồ, lược đồ, các video clip được biên tập cho mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung của từng chủ đề;



- Các phiếu học tập có các nguồn sử liệu; Các tờ bài tập (bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ);



- Các dụng cụ, thiết bị thông thường để quan sát tự nhiên (địa bàn, nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế);



- Một số dụng cụ thực hành, thực địa;



- Các thư viện digital chứa các kho tư liệu dạy học Lịch sử và Địa lí;



- Phần mềm dạy học.



Ở những địa phương có điều kiện nên tổ chức các phòng bộ môn.



Việc sử dụng các thiết bị dạy học có mục đích chủ yếu nhằm tạo điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật để tổ chức các hoạt động học tập, tự tìm tòi tri thức lịch sử và địa lí của học sinh một cách tích cực, sáng tạo.



4. Về logic phát triển chương trình



Nội dung giáo dục lịch sử của cả ba cấp học khác với chương trình hiện hành ở chỗ hầu như không thiết kế đồng tâm từ thấp lên cao. Ở cấp trung học cơ sở, học sinh sẽ được học lịch sử từ nguyên thuỷ cho đến ngày nay. Do đó, những sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc được sắp xếp theo lịch đại. Sự khác biệt về mức độ trong chương trình trung học cơ sở không phải chỉ ở khối lượng nội dung, ở chi tiết các sự kiện lịch sử, mà điều chủ yếu là mức độ nhận thức rất cơ bản về bản chất của các sự kiện lịch sử, về nguyên nhân của các biến chuyển lịch sử, của sự đa dạng các mô hình xã hội, về lí luận nhận thức xã hội và ở sự chú trọng rèn luyện các kĩ năng học tập, vận dụng kiến thức vào các tình huống mới.



Ở cấp trung học cơ sở, căn cứ vào tâm lí lứa tuổi của học sinh và đặc điểm môn học, phân môn Địa lí được phát triển theo logic: từ địa lí tự nhiên đại cương ở lớp 6 đến địa lí các châu lục ở lớp 7, sau đó đến địa lí tự nhiên Việt Nam (lớp 8) và địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (lớp 9). Logic này đảm bảo khi hoàn thành chương trình môn học ở trung học cơ sở, học sinh sẽ có kiến thức cơ bản và phổ thông về địa lí học, đặc biệt là về địa lí Việt Nam để học tiếp trung học phổ thông hay tham gia lao động.



Trong dạy học địa lí, quá trình hình thành khái niệm cơ bản thường là đi từ biểu tượng địa lí đến khái niệm địa lí. Việc hình thành biểu tượng địa lí càng có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh học sinh lớp 6, lớp 7; bảo đảm cho học sinh dễ ghi nhớ các biểu tượng và các khái niệm, kết nối được khái niệm với cuộc sống thực tế. Hình thành khái niệm cơ bản là một quá trình, trong một số trường hợp phải thông qua nhiều bài, nhiều chương. Có những khái niệm được hình thành từng bước trong cả một cấp học, một chương trình môn học. Đây là điều mà giáo viên cần lưu ý khi dạy học, để tránh quá tải ở lớp dưới, và tạo sự liên kết dọc giữa các lớp. Nhiều khái niệm địa lí tự nhiên đại cương chỉ được hình thành bước đầu ở lớp 6, sau đó được phát triển thêm ở lớp 7, lớp 8. Ví dụ, khái niệm về hoàn lưu khí quyển ở lớp 6 chỉ được trình bày qua sơ đồ về các vành đai khí áp và gió. Khái niệm về hoàn lưu khí quyển được sử dụng và phát triển khi học sinh học Địa lí 7, chẳng hạn như hoàn lưu gió mùa được nói đến ở khu vực châu Á gió mùa. Còn các khái niệm liên quan đến front hay hội tụ nhiệt đới có thể được sử dụng khi học sinh học ở lớp 8, lớp 9 về địa lí Việt Nam. Một số khái niệm về địa lí kinh tế - xã hội có thể được đề cập ở chừng mực đơn giản ở lớp 7, được sử dụng ở cấp độ cao hơn khi học về địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam ở lớp 9. Những khái niệm có tính liên môn càng đòi hỏi thời gian dài hơn để hình thành và phát triển.



5. Tích hợp trong dạy học



a) Tích hợp nội môn



Tích hợp nội môn được hiểu là tích hợp các nội dung thuộc cùng môn học theo các chủ đề, các chương, bài cụ thể nhất định. Đây chính là việc hệ thống hoá theo từng khối kiến thức, nhằm làm nổi bật tư tưởng chủ đạo của nội dung môn học. Tích hợp nội môn còn thể hiện ở cấu trúc môn học bảo đảm thuận lợi cho việc hệ thống hoá kiến thức môn học.



Tích hợp nội môn ở phân môn Lịch sử thể hiện rõ mối quan hệ giữa bản chất của khoa học lịch sử với những ưu tiên trong giáo dục lịch sử. Trục xuyên suốt Chương trình Lịch sử ở trung học cơ sở là lịch đại (thời gian), vì thế, ở mỗi giai đoạn lịch sử đều thiết kế theo mô hình: lịch sử thế giới - lịch sử khu vực - lịch sử Việt Nam - lịch sử địa phương, trong đó lấy lịch sử Việt Nam làm trọng tâm. Ở lớp 6, học sinh học về lịch sử thế giới và Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thời cổ đại, ở lớp 7 học về lịch sử thế giới và Việt Nam thời cổ đại đến thời trung đại, ở lớp 8 học về lịch sử thế giới và Việt Nam từ thời trung đại đến thời cận đại, ở lớp 9 học về lịch sử thế giới và Việt Nam thời hiện đại. Việc đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh của lịch sử thế giới và khu vực trong những thời đại và giai đoạn lịch sử nhất định không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn lịch sử dân tộc, mà còn giúp học sinh hiểu đúng vị trí của Việt Nam trong tiến trình lịch sử nhân loại, những đóng góp của dân tộc Việt Nam đối với những tiến bộ của xã hội loài người, từ đó xây dựng niềm tự hào dân tộc và ý thức dân tộc chính đáng. Cấu trúc chương trình cũng tạo điều kiện để gắn kết lịch sử địa phương với lịch sử dân tộc, lịch sử quân sự - chính trị - ngoại giao - kinh tế - văn hoá với nhau.



Tích hợp trong khoa học địa lí và trong dạy học Địa lí là tích hợp đa tầng và đa chiều, không đơn giản là tích hợp “song phương” giữa Địa lí và một môn học nhất định. Khi học Địa lí, dù ở quy mô các châu lục đến quy mô Việt Nam và các địa phương, học sinh đều tìm hiểu từ đặc điểm môi trường và tài nguyên thiên nhiên; điều kiện dân cư - xã hội (có thể cả điều kiện về lịch sử, văn hóa, thể chế) cho đến các ngành kinh tế và các trung tâm kinh tế. Những hiểu biết này không để rời rạc, mà đặt trong sự tương tác, ví dụ điều kiện tự nhiên và cơ sở tài nguyên bị biến đổi do khai thác kinh tế và sự biến đổi này tác động trở lại đến nền kinh tế, đến dân cư, quần cư và đến tận thượng tầng kiến trúc; chính sách phát triển sẽ tác động đến sự phân bố dân cư, cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ, môi trường và cơ sở tài nguyên của quốc gia và từng vùng,... Điều này chỉ ra rằng tích hợp nội môn và liên môn trong dạy học Địa lí là rất lớn, có thể vận dụng từ thấp đến cao. Trong mọi trường hợp đều có khả năng thực hiện tích hợp nội môn và điều này làm tăng chất lượng dạy học Địa lí, tăng hứng thú cho học sinh khi học Địa lí.



b) Tích hợp lịch sử - địa lí trong nội dung cụ thể của chương trình



Sự bổ sung lẫn nhau giữa tư duy lịch sử và tư duy địa lí khi học Lịch sử đòi hỏi học sinh biết đặt các sự kiện lịch sử trong các bối cảnh địa lí, biết đánh giá tác động của các nhân tố địa lí đối với tiến trình lịch sử. Đối với sự hình thành các xã hội cổ đại, các vương quốc cổ, đó là các điều kiện cổ địa lí của chính thời đại đó. Vì thế, ngay ở chương trình lớp 6, trong nội dung dạy học về xã hội cổ đại (Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại), về sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á, các nhân tố địa lí đã được chọn lọc để lí giải sự hình thành các xã hội cổ đại và các vương quốc cổ này. Việc sử dụng thường xuyên các bản đồ lịch sử trong dạy học sẽ nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử.



Sự bổ sung lẫn nhau giữa tư duy lịch sử và tư duy địa lí đòi hỏi học sinh khi học Địa lí biết phân tích tầm cỡ ảnh hưởng của các sự kiện lịch sử đối với các quá trình địa lí, phân tích các đối tượng địa lí trong sự vận động và phát triển, biết đặt các phân tích địa lí trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Khi xem xét một hiện tượng địa lí có quá trình hình thành, phát triển, biến đổi, suy thoái là đã thấm nhuần quan điểm lịch sử. Ở lớp 6, với chủ đề “Con người và thiên nhiên”, học sinh bước đầu nhận thức được mối tác động qua lại giữa thiên nhiên và đời sống con người, sự cần thiết phải bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên. Những kiến thức về lịch sử xã hội loài người được khai thác từ các bài Lịch sử đã được lồng ghép ở các bài Địa lí 7 (Đặc điểm dân cư, xã hội, bản đồ chính trị của các châu lục), Địa lí 8 (Biển đảo Việt Nam), và Địa lí 9.



c) Tích hợp theo các chủ đề



Chương trình có một số chủ đề tích hợp giữa lịch sử và địa lí với thời lượng phù hợp ở các lớp. Nội dung các chủ đề này được trình bày cụ thể ở Khoản 6.



d) Kết hợp giáo dục các vấn đề xuyên môn (môi trường, giới, phát triển bền vững,...)



Do bản chất của khoa học địa lí có tính tích hợp cao, nên chương trình môn Lịch sử và Địa lí chứa đựng khả năng tích hợp nhiều chủ đề cần thiết, có tính thời sự và cũng có ý nghĩa lâu dài như giáo dục môi trường, giáo dục dân số, giáo dục về giới, giáo dục vì sự phát triển bền vững,... Việc tích hợp đúng mức trong giáo dục về các vấn đề có liên quan, khai thác những thế mạnh của địa lí học, sẽ không ảnh hưởng đến giáo dục địa lí, mà ngược lại, làm cho nội dung dạy học địa lí trở nên sinh động, thiết thực, hấp dẫn hơn.



Những nội dung tích hợp này có thể đưa vào địa lí đại cương (lớp 6), địa lí Việt Nam (lớp 8, lớp 9).



6. Dạy học các chủ đề tích hợp lịch sử - địa lí



a) Triển khai chủ đề gắn với từng phân môn, với mức độ kiến thức lịch sử, địa lí khác nhau



Trong Chương trình Lịch sử và Địa lí, phân môn Địa lí chọn cách tiếp cận về không gian, nên chọn cách thiết kế chương trình theo logic đại cương - thế giới - Việt Nam và cuối cùng là địa lí địa phương. Còn Lịch sử chọn cách tiếp cận theo tiến trình lịch sử, nên thiết kế chương trình theo logic nguyên thuỷ - cổ đại - trung đại - cận đại - hiện đại. Cách làm này khai thác thế mạnh của mỗi phân môn và tuỳ theo thiết kế của phân môn mà một chủ đề có thể dạy vào thời điểm thích hợp của mỗi phân môn.



b) Triển khai chủ đề tích hợp lịch sử - địa lí



Việc xây dựng chủ đề chung, tích hợp lịch sử - địa lí dựa trên những nội dung gần nhau, giao nhau.



Trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí, các chủ đề được lựa chọn là: Các cuộc đại phát kiến địa lí; Đô thị: Lịch sử và hiện tại; Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.



Dạy học các chủ đề tích hợp lịch sử - địa lí là tạo ra không gian môn học, ở đó học sinh có thể vận dụng các khái niệm cơ bản của lịch sử và địa lí, tìm hiểu thêm các tư liệu lịch sử và địa lí dưới sự hướng dẫn của giáo viên, rèn luyện tư duy lịch sử và tư duy địa lí.



- Chủ đề Các cuộc đại phát kiến địa lí: Các cuộc đại phát kiến địa lí có ý nghĩa hết sức to lớn về lịch sử giao thương trên thế giới, trong đó nổi bật là cuộc thám hiểm của Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 -1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 - 1522). Hai cuộc đại phát kiến địa lí này đã mở đầu cho thời kì thực dân hoá các vùng đất mới, đánh dấu thời kì phát triển mới của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, và cũng đánh dấu thời kì đầu của toàn cầu hoá. Đối với địa lí học, nhờ các phát kiến địa lí cả về sau này (chuyến đi vòng quanh thế giới (1831 - 1836) của nhà bác học Charles Darwin và học thuyết tiến hoá các loài), địa lí học đã bước vào thời kì tích luỹ các dữ kiện khổng lồ về Trái Đất, phát triển nền địa lí học hiện đại cũng như các khoa học Trái Đất khác. Các cuộc đại phát kiến địa lí được đề cập ở cả phân môn Địa lí và phân môn Lịch sử, đồng thời được tổ chức thành một chủ đề chung ở lớp 7



- Chủ đề Đô thị: Lịch sử và hiện tại. Chủ đề này được dạy một phần ở lớp 7 và trọng tâm ở lớp 9. Đây là chủ đề được đề cập trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, từ cổ đại, trung đại đến cận đại và hiện đại.



Ở lớp 7, học sinh được học về các đô thị cổ đại và các nền văn minh cổ đại; các đô thị trung đại châu Âu và giới thương nhân (tương ứng với các thời đại lịch sử); đô thị và đô thị hoá (khi học địa lí các châu lục); một số xu hướng đô thị hoá trên thế giới (châu Âu, châu Á, châu Mỹ).



Ở lớp 9, học sinh được học sâu hơn về đô thị hoá trên thế giới. Học sinh hiểu được rằng các đô thị hiện đại là nơi tập trung quyền lực và các nguồn lực phát triển; đô thị hoá tạo ra động lực mạnh mẽ của sự phát triển, nhưng đô thị hoá không phù hợp có thể làm tăng thêm sự bất bình đẳng trong phát triển vùng; việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã thúc đẩy đô thị hoá ở Việt Nam.



- Chủ đề Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long: Chủ đề này được dạy ở lớp 8 và lớp 9. Chủ đề này có nội dung lịch sử và văn hoá nhiều hơn, nhưng tích hợp kiến thức địa lí. Ở lớp 8, học sinh tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển châu thổ, chế độ nước của các dòng sông chính, quá trình con người khai khẩn và cải tạo, chế ngự tự nhiên cũng như thích ứng với môi trường thiên nhiên, từ đó hình thành nên các nền văn hoá đặc sắc ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Ở lớp 9, học sinh hiểu được tại sao ở đồng bằng sông Hồng, ông cha ta chọn việc đắp đê, trị thuỷ kết hợp thuỷ lợi (dẫn thuỷ nhập điền); còn ở đồng bằng sông Cửu Long, ông cha ta lại chọn chung sống với lũ, cùng nhiều vấn đề khác về sự khác biệt của hai nền văn minh châu thổ. Học sinh có dịp tìm hiểu, quan tâm đến tác động của biến đổi khí hậu đối với hai vùng châu thổ, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long.



- Chủ đề Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông: Chủ đề này được thiết kế một phần ở lớp 8 và một phần lớn hơn ở lớp 9. Những nội dung trong chủ đề này đan xen giữa Lịch sử và Địa lí.



Ở lớp 8, học sinh được nghiên cứu về quá trình các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, những bằng chứng về quá trình này, khẳng định “Biển là không gian sinh tồn của dân tộc Việt”.



Ở lớp 9, học sinh được nghiên cứu tiếp về quá trình thực thi chủ quyền đối với các vùng biển và hải đảo Việt Nam thời hiện đại. Ở góc độ địa lí, học sinh có các khái niệm cơ bản về các vùng biển và thềm lục địa mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, đặc quyền kinh tế theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Luật Biển Việt Nam; vai trò chiến lược của hệ thống đảo nước ta trong việc khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền vùng biển và vùng thềm lục địa; cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; vai trò của kinh tế biển trong nền kinh tế Việt Nam hiện đại và trong việc phát huy chủ quyền biển đảo.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Lịch sử là môn học thuộc nhóm Khoa học xã hội, được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp ở cấp trung học phổ thông. 


Môn Lịch sử có sứ mệnh giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực lịch sử, thành phần của năng lực khoa học đồng thời góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được xác định trong Chương trình tổng thể. Môn Lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, giúp học sinh nhận thức và vận dụng được các bài học lịch sử giải quyết những vấn đề của thực tế cuộc sống, phát triển tầm nhìn, củng cố các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, lòng khoan dung, nhân ái; góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.



Môn Lịch sử hình thành, phát triển cho học sinh tư duy lịch sử, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kĩ năng khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu, nhận thức và trình bày lịch sử trong logic lịch đại và đồng đại, kết nối quá khứ với hiện tại.



Môn Lịch sử giúp học sinh nhận thức được giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của sử học trong đời sống xã hội hiện đại, hiểu biết và có tình yêu đối với lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại; góp phần định hướng cho học sinh lựa chọn những nghề nghiệp như: nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, ngoại giao, quản lí, hoạt động du lịch, công nghiệp văn hoá, thông tin truyền thông,...



Chương trình môn Lịch sử hệ thống hoá, củng cố kiến thức thông sử ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn các kiến thức lịch sử cốt lõi thông qua các chủ đề, chuyên đề học tập về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam. Phương pháp dạy học môn Lịch sử được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của sử học và phương pháp giáo dục hiện đại.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Lịch sử quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, định hướng chung về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục phổ thông nêu tại Chương trình tổng thể, đặc biệt là quan điểm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Khoa học, hiện đại



Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh tiếp cận lịch sử trên cơ sở vận dụng những thành tựu hiện đại của khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. Cụ thể:



a) Chương trình quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam;



b) Chương trình coi trọng những nguyên tắc nền tảng của khoa học lịch sử, đảm bảo tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện, phong phú của lịch sử; khách quan, toàn diện trong trình bày và diễn giải lịch sử;



c) Chương trình hướng tới việc hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự tìm hiểu, khám phá lịch sử theo những nguyên tắc của khoa học lịch sử, thông qua đó giúp học sinh phát triển tư duy lịch sử và tư duy phản biện;



d) Chương trình góp phần xây dựng khả năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện, quá trình lịch sử một cách khoa học, giúp học sinh nhận thức được những quy luật, bài học lịch sử và vận dụng vào thực tiễn.



2. Hệ thống, cơ bản



Trục phát triển chính của Chương trình môn Lịch sử là hệ thống các chủ đề và chuyên đề học tập về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, nhằm nâng cao và mở rộng kiến thức thông sử mà học sinh đã được học ở cấp trung học cơ sở. Cụ thể:



a) Các chủ đề và chuyên đề lịch sử của chương trình mang tính hệ thống, cơ bản, xuất phát từ yêu cầu phát triển năng lực và giáo dục lịch sử đối với từng lớp học;



b) Các hợp phần kiến thức của chương trình bảo đảm tính logic (trong mối liên hệ lịch đại và đồng đại, sự tương tác giữa lịch sử Việt Nam với lịch sử khu vực và lịch sử thế giới...);



c) Chương trình bảo đảm cho học sinh tiếp cận những tri thức lịch sử cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tư tưởng; phát triển cho học sinh năng lực tự học lịch sử suốt đời và khả năng ứng dụng vào cuộc sống những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội của thế giới, khu vực và Việt Nam.



3. Thực hành, thực tiễn



Chương trình môn Lịch sử coi trọng nội dung thực hành lịch sử, kết nối lịch sử với thực tiễn cuộc sống. Cụ thể:



a) Chương trình coi thực hành là một nội dung quan trọng và là công cụ thiết thực, hiệu quả để phát triển năng lực học sinh;



b) Chương trình tăng cường thời lượng thực hành; đa dạng hoá các loại hình thực hành thông qua các hình thức tổ chức giáo dục như hoạt động nhóm, cá nhân tự học; học ở trên lớp, bảo tàng, thực địa; học qua dự án, di sản;...;



c) Chương trình bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và của các địa phương. Thông qua hệ thống chủ đề và chuyên đề học tập, các hình thức tổ chức giáo dục, chương trình tạo ra độ mềm dẻo, linh hoạt để có thể điều chỉnh phù hợp với các địa phương và các nhóm đối tượng học sinh, đồng thời bảo đảm trình độ chung của giáo dục phổ thông trong cả nước, tương thích với trình độ khu vực và thế giới.



4. Dân tộc, nhân văn



Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh nhận thức đúng về những giá trị truyền thống của dân tộc, hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và những giá trị phổ quát của công dân toàn cầu. Cụ thể:



a) Chương trình giúp học sinh có nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, vị thế của quốc gia - dân tộc trong khu vực và trên thế giới trong các thời kì lịch sử, hướng tới xây dựng lòng tự hào dân tộc chân chính, nhận thức được thế mạnh và cả những hạn chế trong di tồn lịch sử của dân tộc;



b) Chương trình giúp học sinh hình thành, phát triển các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, chống các định kiến, kì thị về xã hội, văn hoá, sắc tộc, tôn giáo; hướng tới các giá trị khoan dung, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng giữa các dân tộc, các cộng đồng người, các giới và nhóm xã hội; hướng tới hoà bình, hoà giải, hoà hợp và hợp tác;



c) Chương trình giúp học sinh có thái độ đúng đắn, tích cực đối với các vấn đề bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững và đấu tranh vì thế giới hoà bình, xã hội tiến bộ, minh bạch, công bằng, văn minh.



5. Mở, liên thông



Chương trình môn Lịch sử có tính mở, tính liên thông. Cụ thể:



a) Cấu trúc kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử tạo cơ hội cho học sinh kết nối, liên thông với kiến thức, kĩ năng các môn học khác như Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng và an ninh,...;



b) Chương trình dành quyền chủ động cho địa phương và nhà trường phát triển kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, dành không gian sáng tạo cho giáo viên nhằm thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”; chú trọng phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục lịch sử;



c) Chương trình bảo đảm nguyên tắc tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; kết nối chặt chẽ giữa các cấp học, giữa các lớp học trong từng cấp học và liên thông với chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học cơ sở; góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn cầu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; giúp học sinh tiếp cận và nhận thức rõ vai trò, đặc điểm của khoa học lịch sử cũng như sự kết nối giữa sử học với các lĩnh vực khoa học và ngành nghề khác, tạo cơ sở để học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Lịch sử góp phần hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Chương trình môn Lịch sử giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử trên nền tảng kiến thức cơ bản và nâng cao về lịch sử thế giới, khu vực và Việt Nam thông qua hệ thống chủ đề, chuyên đề về lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, văn minh. Năng lực lịch sử có các thành phần là: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Các biểu hiện cụ thể của năng lực lịch sử được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			TÌM HIỂU LỊCH SỬ


			- Nhận diện được các loại hình tư liệu lịch sử; hiểu được nội dung, khai thác và sử dụng được tư liệu lịch sử trong quá trình học tập.



- Tái hiện và trình bày được dưới hình thức nói hoặc viết diễn trình của các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; xác định được các sự kiện lịch sử trong không gian và thời gian cụ thể.





			NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY LỊCH SỬ


			- Giải thích được nguồn gốc, sự vận động của các sự kiện lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; chỉ ra được quá trình phát triển của lịch sử theo lịch đại và đồng đại; so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa các sự kiện lịch sử, lí giải được mối quan hệ nhân quả trong tiến trình lịch sử.



- Đưa ra được những ý kiến nhận xét, đánh giá của cá nhân về các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử trên cơ sở nhận thức và tư duy lịch sử; hiểu được sự tiếp nối và thay đổi của lịch sử; biết suy nghĩ theo những chiều hướng khác nhau khi xem xét, đánh giá, hay đi tìm câu trả lời về một sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.





			VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC


			Rút ra được bài học lịch sử và vận dụng được kiến thức lịch sử để lí giải những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; trên nền tảng đó, có khả năng tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử, phát triển năng lực sáng tạo, có khả năng tiếp cận và xử lí thông tin từ những nguồn khác nhau, có ý thức và năng lực tự học lịch sử suốt đời.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



1.1. Nội dung cốt lõi



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			CHỦ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP


			


			


			





			- Lịch sử và Sử học


			x


			


			





			- Vai trò của Sử học


			x


			


			





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI


			


			


			





			- Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại


			x


			


			





			- Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới


			x


			


			





			- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản


			


			x


			





			- Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội


			


			x


			





			- Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh


			


			


			x





			- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay


			


			


			x





			- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay


			


			


			x





			LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á


			


			


			





			- Văn minh Đông Nam Á


			x


			


			





			- Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á


			


			x


			





			- ASEAN: Những chặng đường lịch sử


			


			


			x





			LỊCH SỬ VIỆT NAM


			


			


			





			- Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)


			x


			


			





			- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


			x


			


			





			- Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)


			


			x


			





			- Làng xã Việt Nam trong lịch sử


			


			x


			





			- Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)


			


			x


			





			- Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển



Đông


			


			x


			





			- Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)


			


			


			x





			- Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay


			


			


			x





			- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam


			


			


			x





			- Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam


			


			


			x








1.2. Chuyên đề học tập 


a) Mục tiêu



Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, những học sinh có thiên hướng khoa học xã hội và nhân văn được chọn học một số chuyên đề học tập. Mục tiêu của các chuyên đề này là:



- Mở rộng, nâng cao kiến thức và năng lực lịch sử đáp ứng yêu cầu phân hoá sâu ở cấp trung học phổ thông.



- Giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của sử học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến lịch sử để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này cũng như có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến lịch sử và tiếp tục tự học lịch sử suốt đời.



- Tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp học sinh phát triển tình yêu, sự say mê, ham thích tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử thế giới.



b) Nội dung các chuyên đề học tập



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP


			


			


			





			Chuyên đề 10.1: Các lĩnh vực của Sử học


			x


			


			





			CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ


			


			


			





			Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam


			x


			


			





			Chuyên đề 11.1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam


			


			x


			





			Chuyên đề 12.1: Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam


			


			


			x





			CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC


			


			


			





			Chuyên đề 10.3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử 


			x


			


			





			Chuyên đề 11.2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX 


			


			x


			





			Chuyên đề 11.3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam


			


			x


			





			Chuyên đề 12.2: Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay


			


			


			x





			Chuyên đề 12.3: Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam


			


			


			x








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC





			Lịch sử hiện thực và nhận thức lịch sử


			





			Lịch sử



- Lịch sử hiện thực



- Lịch sử được con người nhận thức


			- Trình bày được khái niệm lịch sử.



- Phân biệt được lịch sử hiện thực và lịch sử được con người nhận thức thông qua ví dụ cụ thể.





			Sử học



- Khái niệm sử học



- Đối tượng nghiên cứu của sử học



- Chức năng, nhiệm vụ


			- Giải thích được khái niệm sử học.



- Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học thông qua ví dụ cụ thể.



- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử học thông qua ví dụ cụ thể.





			- Một số nguyên tắc cơ bản của sử học


			- Nêu được ý nghĩa của một số nguyên tắc cơ bản của sử học: khách quan, trung thực, tiến bộ.





			- Khái quát về các nguồn sử liệu


			- Phân biệt được các nguồn sử liệu: chữ viết, hiện vật lịch sử,...





			- Một số phương pháp cơ bản của sử học


			- Nêu được một số phương pháp cơ bản của sử học: phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp trình bày lịch sử theo lịch đại và đồng đại, phương pháp tiếp cận liên ngành. Bước đầu vận dụng được một số phương pháp cơ bản của sử học thông qua các bài tập cụ thể (ở mức độ đơn giản).





			Tri thức lịch sử và cuộc sống


			





			Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử


			





			- Nhu cầu nhận thức về cội nguồn, về bản sắc văn hoá của con người trong mọi thời đại



- Đúc rút và vận dụng kinh nghiệm trong thực tế cuộc sống



- Dự báo về tương lai


			- Nêu được vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với đời sống của cá nhân và xã hội hiện đại thông qua ví dụ cụ thể.





			Học tập và khám phá lịch sử suốt đời


			





			- Sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời


			- Giải thích được sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời.





			- Thu thập thông tin, sử liệu, làm giàu tri thức lịch sử


			- Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin, sử liệu để học tập, khám phá lịch sử.





			- Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống


			- Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống (ở mức độ đơn giản).



- Quan tâm, yêu thích và tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam và thế giới.





			VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC





			Sử học với các lĩnh vực khoa học khác


			





			Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn



- Sử học - môn khoa học liên ngành


			- Giải thích được sử học là môn khoa học liên ngành: kết hợp phương pháp, tri thức từ các ngành nghiên cứu khác nhau để giải quyết vấn đề một cách toàn diện, hiệu quả, khoa học.





			- Mối liên hệ giữa sử học và các ngành khoa học xã hội, nhân văn khác


			- Phân tích được mối liên hệ giữa sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác: Sử học cung cấp thông tin, bối cảnh lịch sử,... cho các ngành địa lí, văn học, nghệ thuật,... Ngược lại, các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác hỗ trợ việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.





			Sử học với các môn khoa học tự nhiên và công nghệ


			





			- Vai trò của các môn khoa học tự nhiên và công nghệ đối với sử học.


			- Nêu được vai trò của các môn khoa học tự nhiên và công nghệ đối với công tác nghiên cứu lịch sử: cung cấp tri thức, công nghệ, kĩ thuật,...





			- Vai trò của sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.


			- Giải thích được sự hỗ trợ của sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ: cung cấp thông tin, bối cảnh lịch sử, lịch sử phát triển ngành,...





			Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại


			





			Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên


			





			- Mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá


			- Phân tích được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.





			- Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên


			- Vận động được các bạn và mọi người ở xung quanh cùng tham gia bảo vệ các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên ở địa phương.





			Sử học với sự phát triển công nghiệp văn hoá


			





			- Vai trò của sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá


			- Phân tích được vai trò của sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá: Sử học cung cấp tri thức, ý tưởng và cảm hứng cho các ngành công nghiệp văn hoá.





			- Vai trò của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá đối với sử học






			- Trình bày được tác động của sự phát triển của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá đối với việc quảng bá cho truyền thống lịch sử và giá trị văn hoá của dân tộc; tri thức lịch sử và văn hoá nhân loại.





			Sử học với sự phát triển du lịch


			





			- Vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch


			- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch thông qua ví dụ cụ thể.





			- Vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá


			- Phân tích được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá: du lịch mang lại nguồn lực hỗ trợ cho việc bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá.





			MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI





			Khái niệm văn minh thế giới


			





			Khái niệm văn minh



- Khái niệm văn minh



- Phân biệt văn minh và văn hoá


			- Giải thích được khái niệm văn minh.



- Phân biệt được ở mức cơ bản khái niệm văn minh, văn hoá.





			Khái quát lịch sử văn minh thế giới


			





			- Khái quát tiến trình phát triển lịch sử văn minh thế giới


			- Trình bày được sự phát triển của các nền văn minh trên thế giới theo tiến trình lịch sử trên đường thời gian.



- Có ý thức trân trọng và góp phần bảo tồn những thành tựu của văn minh thế giới.





			Một số nền văn minh phương Đông



Văn minh Ai Cập


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại phương Đông.





			- Cơ sở hình thành


			- Giải thích được cơ sở hình thành văn minh Ai Cập cổ đại: điều kiện tự nhiên, dân cư, sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hội,...





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu chính của văn minh Ai Cập: chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc,...





			Văn minh Trung Hoa


			





			- Cơ sở hình thành


			- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Trung Hoa: điều kiện tự nhiên, dân cư, sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hội,...





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Hoa: chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo,...





			Văn minh Ấn Độ


			





			- Cơ sở hình thành


			- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Ấn Độ: điều kiện tự nhiên, dân cư, sự phát triển kinh tế, chính trị - xã



hội,...





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ: chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,...





			Một số nền văn minh phương Tây



Văn minh Hy Lạp - La Mã



- Cơ sở hình thành






			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh phương Tây thời kì cổ - trung đại.



- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Hy Lạp - La Mã: điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính trị - xã hội, ảnh hưởng và giao lưu văn hoá,...





			- Những thành tựu cơ bản






			- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Hy Lạp - La Mã: chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao,...





			Văn minh thời Phục hưng


			





			- Bối cảnh lịch sử


			- Phân tích được bối cảnh lịch sử, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội,... hình thành Phong trào Văn hoá Phục hưng.





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh thời Phục hưng: tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học,...





			CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI





			Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại


Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp.





			- Bối cảnh lịch sử


			- Trình bày được những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (nửa sau thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX).





			- Những thành tựu cơ bản






			- Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: phát minh và sử dụng máy hơi nước, động cơ đốt trong để cơ giới hoá sản xuất, phát triển giao thông vận tải,...





			Cách mạng công nghiệp lần thứ hai


			





			- Bối cảnh lịch sử


			- Trình bày được nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX).





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai: sử dụng điện năng, động cơ điện gắn với quá trình điện khí hoá, sản xuất dây chuyền, sự phát triển của các ngành công nghiệp hoá chất, dầu mỏ, thép, điện lực, in ấn,...





			Ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai


			





			- Về kinh tế


			- Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với sự phát triển kinh tế (tăng năng suất lao động, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá,...).





			- Về xã hội, văn hoá


			- Phân tích được tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với xã hội, văn hoá: sự phát triển của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp, quá trình đô thị hoá; những thay đổi về lối sống, văn hoá.





			Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại


			





			Cách mạng công nghiệp lần thứ ba



- Bối cảnh lịch sử


			- Trình bày được nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ ba (nửa sau thế kỉ XX).





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba: tự động hoá dựa vào máy tính, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, Internet,...





			Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0)


			





			- Bối cảnh lịch sử






			- Trình bày được nét chính về bối cảnh diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (những năm đầu thế kỉ XXI).





			- Những thành tựu cơ bản


			- Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: sự phát triển kĩ thuật số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và sự phát triển của các công nghệ liên ngành, đa ngành,...





			Ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư


			





			- Về kinh tế


			- Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát triển kinh tế của thế giới thông qua ví dụ cụ thể.





			- Về xã hội, văn hoá


			- Phân tích được tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với xã hội, văn hoá.



- Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử.



- Vận dụng được những hiểu biết về tác động hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã hội,...





			VĂN MINH ĐÔNG NAM Á





			Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á


			





			Cơ sở tự nhiên



- Vị trí địa lí



- Điều kiện tự nhiên, khí hậu


			- Phân tích được tác động của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, khí hậu đối với sự hình thành văn minh Đông Nam Á.





			Cơ sở xã hội



- Cư dân, tộc người



- Tổ chức xã hội


			- Nêu được nét khái quát về cơ sở xã hội của văn minh Đông Nam Á: cư dân, tộc người, tổ chức xã hội.





			Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ



- Ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc



- Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ


			- Phân tích được những ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc đối với văn minh Đông Nam Á.



- Phân tích được những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với văn minh Đông Nam Á.





			Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á



Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á.



- Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á trên đường thời gian.





			- Các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á



Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á



- Tôn giáo và tín ngưỡng



- Văn tự và văn học



- Kiến trúc và điêu khắc


			- Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á: tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc,...



- Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng.





			MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)





			Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam



Văn minh sông Hồng


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh sông Hồng.





			- Cơ sở hình thành


			- Nêu được cơ sở hình thành văn minh sông Hồng: điều kiện tự nhiên, cơ sở xã hội,...





			- Những thành tựu tiêu biểu


			- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng: đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước,...





			Văn minh Champa



- Cơ sở hình thành


- Những thành tựu tiêu biểu


			- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Champa.



- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Champa: đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước,...









			Văn minh Phù Nam



- Cơ sở hình thành



- Những thành tựu tiêu biểu


			- Nêu được cơ sở hình thành văn minh Phù Nam.



- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam: đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tổ chức xã hội, Nhà nước.



- Biết vận dụng hiểu biết về các nền văn minh cổ nói trên để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị trường tồn của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Có ý thức trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc.





			Văn minh Đại Việt



Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt


			





			- Khái niệm văn minh Đại Việt



- Cơ sở hình thành



- Quá trình phát triển


			- Giải thích được khái niệm văn minh Đại Việt.



- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt: kế thừa văn minh Văn Lang - Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của đất nước, tiếp thu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc.



- Nêu được quá trình phát triển của văn minh Đại Việt trên đường thời gian.





			Một số thành tựu của văn minh Đại Việt



- Về kinh tế



- Về chính trị



- Về tư tưởng, tôn giáo



- Về văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về những thành tựu của văn minh Đại Việt.



- Nêu được một số thành tựu cơ bản của nền văn minh Đại Việt về kinh tế, chính trị, tư tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, văn học, nghệ thuật,...





			Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam


			





			- Ưu điểm và hạn chế của văn minh Đại Việt


			- Nêu được nhận xét về những ưu điểm và hạn chế của văn minh Đại Việt.





			- Ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam


			- Phân tích được ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.



- Trân trọng giá trị của nền văn minh Đại Việt, vận dụng hiểu biết về văn minh Đại Việt để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.





			CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM





			Các dân tộc trên đất nước Việt Nam


			





			Thành phần dân tộc theo dân số


			- Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.





			Thành phần dân tộc theo ngữ hệ


			





			- Khái niệm ngữ hệ và việc phân chia tộc người theo ngữ hệ


			- Trình bày được khái niệm ngữ hệ và việc phân chia tộc người theo ngữ hệ.





			Khái quát về đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam


			





			- Đời sống vật chất


			- Trình bày được nét chính về đời sống vật chất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam: sản xuất nông nghiệp, ngành nghề thủ công,...





			- Đời sống tinh thần


			- Nêu được nét chính về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam: sự đa dạng về văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng,...





			Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam


			





			Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam


			





			- Sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc


			- Nêu được nét chính về sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.





			- Vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước


			- Phân tích được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước.





			- Vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay


			- Phân tích được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.





			Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay


			





			- Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc


			- Nêu được quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển”.





			- Nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước


			- Phân tích được nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng,...



- Có ý thức trân trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc, có hành động cụ thể góp phần tham gia vào việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.





			THỰC HÀNH LỊCH SỬ





			- Tiến hành các hoạt động giáo dục lịch sử gắn với thực địa, tham quan di sản lịch sử, văn hoá,...



- Tham quan các bảo tàng, xem phim tài liệu lịch sử.



- Tổ chức các câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”, “Nhà sử học trẻ tuổi”,...



- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...








CHUYÊN ĐỀ LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 10.1: CÁC LĨNH VỰC CỦA SỬ HỌC





			Thông sử và Lịch sử theo lĩnh vực



Khái quát về một số cách trình bày lịch sử truyền thống


			





			- Kể chuyện về quá khứ



- Lịch sử biên niên



- ...



Thông sử


			- Tóm tắt được một số cách trình bày lịch sử truyền thống thông qua ví dụ cụ thể.









			- Khái niệm


			- Giải thích được khái niệm thông sử.





			- Nội dung chính


			- Nêu được nội dung chính của thông sử.





			Lịch sử theo lĩnh vực


			





			- Khái quát về các lĩnh vực của lịch sử


			- Nêu được nét khái quát về các lĩnh vực của lịch sử





			- Ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực


			- Giải thích được ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực.





			Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới


			





			- Lịch sử dân tộc



- Lịch sử thế giới


			- Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc



- Nêu được khái niệm và nội dung chính của lịch sử thế giới.





			Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam


			





			Lịch sử văn hoá Việt Nam


			





			- Đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hoá Việt Nam


			- Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hoá Việt Nam.





			- Khái lược tiến trình lịch sử văn hoá Việt Nam


			- Tóm tắt được nét chính của lịch sử văn hoá Việt Nam trên đường thời gian.





			Lịch sử tư tưởng Việt Nam


			





			- Đối tượng, phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam


			- Nêu được đối tượng và phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam.





			- Khái lược lịch sử tư tưởng Việt Nam


			- Tóm tắt được nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam trên đường thời gian.





			Lịch sử xã hội Việt Nam


			





			- Đối tượng của lịch sử xã hội


			- Giải thích được đối tượng của lịch sử xã hội.





			- Khái lược về xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại


			- Tóm tắt được nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam trên đường thời gian.





			Lịch sử kinh tế Việt Nam


			





			- Đối tượng của lịch sử kinh tế


			- Giải thích được đối tượng của lịch sử kinh tế.





			- Khái lược lịch sử kinh tế Việt Nam


			- Tóm tắt được nét chính của lịch sử kinh tế Việt Nam trên đường thời gian.





			Chuyên đề 10.2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ Ở VIỆT NAM





			Di sản văn hoá


			





			Khái niệm di sản văn hoá


			





			- Khái niệm di sản văn hoá


			- Giải thích được khái niệm di sản văn hoá.





			- Ý nghĩa của di sản văn hoá


			- Nêu được ý nghĩa của di sản văn hoá: tài sản vô giá của cộng đồng, dân tộc, nhân loại được kế thừa từ các thế hệ trước cho các thế hệ mai sau.





			Phân loại di sản văn hoá và xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá


			





			- Phân loại di sản văn hóa


			- Chỉ ra được một số cách phân loại, xếp hạng di sản văn hoá.





			- Xếp hạng di sản văn hoá


			- Phân tích được mục đích và ý nghĩa của việc phân loại, xếp hạng di sản văn hoá.





			Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá


			





			Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển


			





			- Khái niệm bảo tồn di sản văn hoá


			- Giải thích được khái niệm bảo tồn di sản văn hoá.





			- Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá






			- Phân tích được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: bảo tồn phải đặt trong bối cảnh phát triển bền vững để bảo tồn không trở thành gánh nặng và rào cản của phát triển.





			Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản


			





			- Cơ sở khoa học của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá


			- Phân tích được cơ sở khoa học của công tác bảo tồn di sản văn hoá trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.





			- Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá






			- Nêu được các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá: tuyên truyền giáo dục ý thức bảo tồn di sản, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường biện pháp bảo vệ di sản,...





			Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan


			





			- Vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.


			- Giải thích được vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.





			- Trách nhiệm của các bên liên quan: Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng, công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá


			- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà trường, cộng đồng, công dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua ví dụ cụ thể.



- Có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp và vận động người khác cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở địa phương và đất nước.





			Một số di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc Việt Nam (gợi ý)


			





			Giới thiệu một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu



- Dân ca quan họ Bắc Ninh



- Ca trù



- Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên



- Nhã nhạc cung đình Huế



- Đờn ca tài tử Nam Bộ



- ...


			- Xác định được vị trí phân bố các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.



- Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu.





			Giới thiệu một số di sản văn hoá vật thể tiêu biểu


			





			- Trống đồng Đông Sơn



- Thành Cổ Loa



- Hoàng thành Thăng Long



- Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)



- Quảng trường Ba Đình và Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



- Thành Nhà Hồ



- Cố đô Huế



- Tháp Chăm



- ...


			- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử văn hoá vật thể tiêu biểu trên bản đồ.



- Giới thiệu được nét cơ bản về một trong số di sản lịch sử văn hoá vật thể tiêu biểu.









			Giới thiệu một số di sản thiên nhiên tiêu biểu


			





			- Các Công viên địa chất: Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng



- Vịnh Hạ Long



- Vườn quốc gia Cúc Phương



- Vườn quốc gia Cát Tiên



- ...






			- Xác định vị trí phân bố các di sản thiên nhiên tiêu biểu trên bản đồ.



- Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số những di sản thiên nhiên tiêu biểu.









			Giới thiệu một số di sản phức hợp tiêu biểu


			





			- Khu di tích - danh thắng Tràng An (Ninh Bình)



- Khu di tích - danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh)


			- Xác định được vị trí phân bố các di sản phức hợp tiêu biểu trên bản đồ.



- Giới thiệu được những nét cơ bản về một trong số các di sản phức hợp tiêu biểu.





			Chuyên đề 10.3: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ





			Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)



Một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu



- Nhà nước quân chủ thời Lý - Trần



- Nhà nước quân chủ thời Lê sơ



- Nhà nước quân chủ thời Nguyễn


			- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về một số mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam tiêu biểu: Nhà nước quân chủ thời Lý - Trần, thời Lê sơ, thời Nguyễn.



- Nêu và phân tích được đặc điểm của mô hình nhà nước quân chủ Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể: Nhà nước quân chủ thời Lý - Trần, thời Lê sơ, thời Nguyễn.





			Một số bộ luật tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858


			





			- Quốc triều hình luật



- Hoàng Việt luật lệ


			- Phân tích được nét chính của hai bộ luật tiêu biểu của nhà nước quân chủ Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ.





			Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1945 - 1976)


			





			Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


			





			- Bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 


			- Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.





			- Ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


			- Nêu được ý nghĩa của việc ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.





			Vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


			





			- Đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


			- Phân tích được đặc điểm và tính chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.





			- Vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước thời kì 1945 - 1976


			- Nêu được vai trò của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong quá trình kháng chiến chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước thời kì 1945 - 1976.





			Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay



Sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			





			- Bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa



Việt Nam


			- Phân tích được bối cảnh ra đời của Nhà nước Cộng hoà



Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





			- Ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			- Nêu được ý nghĩa lịch sử của việc ra đời Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





			Vai trò của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			





			- Vai trò của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế


			- Nêu được vai trò của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.





			Một số bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay



Một số điểm chung của các bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay


			





			- Bối cảnh ra đời của các bản Hiến pháp Việt Nam: các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013


			- Nêu được điểm chung về bối cảnh ra đời của các bản Hiến pháp ở Việt Nam từ năm 1946 đến nay (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013): những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, gắn với một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc.





			- Một số điểm chung của các bản Hiến pháp Việt Nam






			- Phân tích được một số điểm chính của các bản Hiến pháp Việt Nam: cơ sở pháp lí để xây dựng hệ thống pháp luật, tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước,...





			Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam: Hiến pháp năm 1946


			





			- Một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946






			- Nêu được một số nội dung chính của Hiến pháp năm 1946: ghi nhận thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, quyền bình đẳng và nghĩa vụ công dân, cơ cấu hệ thống chính trị,...





			- Ý nghĩa lịch sử






			- Phân tích được ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.





			Hiến pháp của thời kì đổi mới: Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013


			





			- Hiến pháp năm 1992: Hiến pháp đầu tiên của thời kì đổi mới






			- Nêu được một số nét chính của Hiến pháp năm 1992: ban hành trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, là cơ sở chính trị - pháp lí quan trọng để thực hiện công cuộc Đổi mới,...





			- Hiến pháp năm 2013: Hiến pháp thứ hai của thời kì đổi mới


			- Phân tích được điểm mới của Hiến pháp năm 2013: sự tiến bộ về tư tưởng dân chủ, cơ cấu Nhà nước, kĩ thuật lập hiến,...



- Có ý thức trân trọng lịch sử lập hiến của dân tộc, có trách nhiệm và sẵn sàng vận động người khác cùng tuân thủ pháp luật.








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN





			Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản


			





			Tiền đề của cách mạng tư sản



- Kinh tế



- Chính trị



- Xã hội



- Tư tưởng


			- Phân tích được tiền đề của cách mạng tư sản: kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng thông qua ví dụ cụ thể của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp.









			Mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản


			





			- Mục tiêu và nhiệm vụ



- Giai cấp lãnh đạo và động lực cách mạng


			- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản thông qua dẫn chứng cụ thể của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp.





			Các loại hình, tính chất và đặc điểm



- Các loại hình


			- Nêu được các loại hình cách mạng tư sản thông qua ví dụ cụ thể.





			- Tính chất và đặc điểm


			- Phân tích được tính chất và đặc điểm của cách mạng tư sản thông qua dẫn chứng cụ thể của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp.





			Kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản



- Kết quả của các cuộc cách mạng tư sản



- Ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản


			- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản thông qua ví dụ cụ thể của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp.





			Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản


			





			Sự xác lập chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ



- Sự xác lập chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ


			- Trình bày được sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ trên bản đồ hoặc đường thời gian.





			Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản



- Chủ nghĩa đế quốc và quá trình xâm lược thuộc địa



- Sự mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản



- Chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền


			- Giải thích được tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc thông qua ví dụ cụ thể.



- Phân tích được sự mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản.



- Phân tích được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.





			Chủ nghĩa tư bản hiện đại


			





			- Khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại



- Tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại


			- Giải thích được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại.



- Chỉ ra được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.



- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và những hạn chế của chủ nghĩa tư bản. Vận dụng được những hiểu biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản để giải thích những vấn đề thời sự của xã hội tư bản hiện nay.





			SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI





			Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học


			





			Bối cảnh lịch sử


			





			- Sự phát triển của phong trào công nhân






			- Trình bày được bối cảnh lịch sử xuất hiện chủ nghĩa xã hội khoa học: sự phát triển và trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân,...





			- Chủ nghĩa xã hội không tưởng


			- Phân tích được nét chính của chủ nghĩa xã hội không tưởng về các mặt tích cực, hạn chế.





			Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học


			





			- Những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học


			- Tóm tắt được nét cơ bản về những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học (K. Marx, F. Engels): thân thế, sự nghiệp, đóng góp chính.





			- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và những luận điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học


			- Sưu tầm và khai thác thông tin từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản để hiểu những luận điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học.





			Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội


			





			Sự hình thành Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới


			





			- Quá trình hình thành Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.


			- Phân tích được quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết - Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.





			- Ý nghĩa của việc xuất hiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.


			- Nêu được ý nghĩa của việc xuất hiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.





			Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai


			





			- Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu


			- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.





			- Sự mở rộng chủ nghĩa xã hội ở châu Á và Cuba


			- Phân tích được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Lào), ở khu vực Mỹ Latinh (Cuba).





			- Nguyên nhân khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô


			- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô.





			Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay


			





			- Thành tựu chính của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc và công cuộc Đổi mới ở Việt Nam


			- Nêu được ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và công cuộc Đổi mới ở Việt Nam đối với sự phát triển chủ nghĩa xã hội.





			- Thách thức và triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam


			- Nêu được nét chính về những thách thức và triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam.



- Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.





			QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á





			Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á


			





			Quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây đối với Đông Nam Á


			





			- Đông Nam Á hải đảo



- Đông Nam Á lục địa


			- Phân tích được quá trình các nước thực dân phương Tây xâm lược và thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á (Đông Nam Á hải đảo và Đông Nam Á lục địa).





			Công cuộc cải cách ở Xiêm



- Công cuộc cải cách ở Xiêm



- Ý nghĩa của công cuộc cải cách ở Xiêm


			- Giải thích được vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.





			Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á


			





			Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược ở Đông Nam Á



- Đông Nam Á hải đảo



- Đông Nam Á lục địa


			- Tóm tắt được nét chính về cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược ở một số nước Đông Nam Á hải đảo (Indonesia, Philippines) và Đông Nam Á lục địa (Myanmar, ba nước Đông Dương).





			Các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á


			





			- Cuối thế kỉ XIX đến năm 1920



- Từ năm 1920 đến năm 1945



- Từ năm 1945 đến năm 1975


			- Chỉ ra được các giai đoạn phát triển của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trên đường thời gian.









			Các con đường khác nhau đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á



- Các cuộc kháng chiến chống thực dân, giải phóng dân tộc ở các thuộc địa của Pháp



- Đàm phán hoà bình với chính quyền thực dân ở các thuộc địa của Anh, Mỹ,...


			- Giải thích được sự đa dạng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á.



- Có ý thức trân trọng thành quả đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức.





			Thời kì tái thiết và phát triển sau khi giành được độc lập


			





			- Những ảnh hưởng của chế độ thực dân


			- Đánh giá được những ảnh hưởng của chế độ thực dân đối với các thuộc địa. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam.





			- Quá trình tái thiết và phát triển


			- Tóm tắt được nét chính về quá trình tái thiết và phát triển ở Đông Nam Á.



- Vận dụng được những hiểu biết về quá trình giành độc lập dân tộc và phát triển ở Đông Nam Á để giải thích về sự đa dạng của các nước Đông Nam Á hiện nay.





			CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945)





			Khái quát về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam


			





			Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam


			





			- Vị trí địa chiến lược của Việt Nam



- Vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam






			- Đánh giá được vị trí địa chiến lược của Việt Nam.



- Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.



- Biết trân trọng truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ Việt Nam trong lịch sử, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.





			Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu


			





			- Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán và chiến thắng Bạch Đằng năm 938



- Cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 và năm 1075 - 1077



- Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên



- Kháng chiến chống quân Xiêm năm 1784 - 1785



- Kháng chiến chống quân Thanh năm 1789


			- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả,...



- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược.



- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.








			Một số cuộc kháng chiến không thành công



- Kháng chiến chống quân Triệu



- Kháng chiến chống Minh



- Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế kỉ XIX






			- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc kháng chiến không thành công (kháng chiến chống quân Triệu, kháng chiến chống Minh, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế kỉ XIX) về: thời gian, địa điểm, đối tượng xâm lược, những trận đánh lớn, kết quả,...



- Giải thích được nguyên nhân không thành công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử.





			- Nguyên nhân không thành công


			- Vận dụng kiến thức đã học, rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhận thức được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.



- Có ý thức trân trọng, tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam và sẵn sàng tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.





			Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN - đến cuối thế kỉ XIX)


			





			Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc



- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng



- Khởi nghĩa Bà Triệu



- Khởi nghĩa Lý Bí



- Khởi nghĩa Phùng Hưng


			- Xây dựng bảng tóm tắt nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc: thời gian, địa điểm, lãnh tụ, những trận đánh lớn, kết quả,...



- Đánh giá được ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.





			Khởi nghĩa Lam Sơn



- Bối cảnh lịch sử



- Diễn biến chính



- Ý nghĩa lịch sử


			- Phân tích được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn.



- Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn trên bản đồ.



- Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.





			Phong trào Tây Sơn



- Bối cảnh lịch sử



- Diễn biến chính



- Ý nghĩa lịch sử


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn.



- Phân tích được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn.



- Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn.





			Một số bài học lịch sử


			





			- Về quá trình tập hợp lực lượng



- Về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc



- Về nghệ thuật quân sự


			- Rút ra những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam: quá trình vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự,...





			- Giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay


			- Giải thích được giá trị của các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.



- Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.





			LÀNG XÃ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ





			Giới thiệu chung về làng xã


			





			- Khái niệm làng xã


			- Giải thích được khái niệm làng xã.





			- Các loại hình làng xã


			- Phân biệt được các loại hình làng xã.





			- Tên gọi làng xã


			- Giải thích được cách thức đặt tên các làng xã qua một số ví dụ cụ thể.





			Nguồn gốc và quá trình phát triển của làng xã Việt Nam


			





			- Nguồn gốc của làng xã



- Quá trình phát triển làng xã Việt Nam


			- Giải thích được nguồn gốc của làng xã Việt Nam.



- Nêu được nét chính về sự phát triển của làng xã qua các thời kì lịch sử.





			Kinh tế làng xã


			





			- Kinh tế nông nghiệp và chế độ sở hữu ruộng đất



- Thương nghiệp, thủ công nghiệp làng xã


			- Phân tích được nét chính về kinh tế của làng xã Việt Nam: kinh tế nông nghiệp, chế độ sở hữu ruộng đất, thương nghiệp, thủ công nghiệp làng xã.





			Tổ chức xã hội ở làng xã Việt Nam


			





			- Các loại hình tổ chức xã hội


			- Phân biệt được các hình thức tổ chức xã hội của làng xã Việt Nam.





			- Bộ máy quản lí


			- Trình bày được sơ lược về bộ máy quản lí làng xã ở Việt Nam.





			- Hương ước, luật tục


			- Nhận diện được thế nào là hương ước, luật tục và ý nghĩa của nó.





			Phong tục, tập quán và một số lễ hội làng xã cổ truyền


			





			- Phong tục, tập quán



- Lễ hội truyền thống


			- Mô tả được một số phong tục, tập quán trong làng xã.



- Giới thiệu được một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của làng xã Việt Nam.



- Có ý thức tôn trọng phong tục, tập quán, lễ hội của làng xã ở địa phương và trong cả nước nói chung.





			MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)





			Khái lược về cải cách


			





			- Khái niệm cải cách


			- Giải thích được khái niệm cải cách.





			- Một số biểu hiện của các cuộc cải cách


			- Phân tích được những biểu hiện của các cuộc cải cách.





			Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam trước năm 1858


			





			Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (đầu thế kỉ XV)






			





			- Bối cảnh lịch sử



- Nội dung chính



- Kết quả


			- Tóm tắt được bối cảnh lịch sử, nội dung và đánh giá ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ.



- Nêu được nhận xét về nguyên nhân thất bại của triều Hồ trong sự nghiệp cải cách và kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.





			Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông thế kỉ XV


			





			- Bối cảnh lịch sử



- Nội dung chính



- Kết quả


			- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời Lê Thánh Tông.









			Cuộc cải cách Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX


			





			- Bối cảnh lịch sử



- Nội dung chính



- Kết quả


			- Phân tích được bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của cuộc cải cách thời Minh Mạng.



- Đánh giá kết quả và nêu được bài học kinh nghiệm của cuộc cải cách Minh Mạng.



- Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc.





			LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG





			Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông



Vị trí của Biển Đông


			





			- Vị trí


			- Xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ.





			- Đặc điểm


			- Nêu được những đặc điểm của Biển Đông.





			Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông


			





			- Tuyến đường giao thông biển huyết mạch



- Địa bàn chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương



- Nguồn tài nguyên thiên nhiên biển


			- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông về giao thông biển, vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên biển,...





			Tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông


			





			- Vị trí, đặc điểm của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa


			- Xác định được vị trí của các đảo và quần đảo ở Biển Đông trên bản đồ.





			- Tầm quan trọng chiến lược của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa


			- Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của các đảo và quần đảo ở Biển Đông.





			Việt Nam và Biển Đông


			





			Tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam



- Về quốc phòng, an ninh



- Về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm


			- Phân tích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.





			Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa


			





			- Việt Nam là Nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục






			- Giải thích được Việt Nam là Nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử.





			- Tình hình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông: quá khứ và hiện tại


			- Trình bày được tình hình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.





			- Cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông


			- Nêu được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.





			Chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình



- Ban hành văn bản pháp luật khẳng định chủ quyền



- Tham gia Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS)



- Thông qua Luật Biển Việt Nam năm 2012



- Thúc đẩy và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)



- Tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)


			- Giải thích được chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình.



- Trân trọng những thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước Việt Nam.





			THỰC HÀNH LỊCH SỬ





			- Tiến hành các hoạt động giáo dục lịch sử gắn với thực địa, tham quan di tích lịch sử, văn hoá.



- Tham quan các bảo tàng, xem phim tài liệu lịch sử,...



- Tổ chức các câu lạc bộ: “Em yêu lịch sử”, “Nhà sử học trẻ tuổi”,...



- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...








CHUYÊN ĐỀ LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 11.1: LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM





			Nghệ thuật thời Lý - Trần


			





			Nghệ thuật thời Lý



- Kiến trúc



- Điêu khắc


			- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lý về kiến trúc, điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...









			Nghệ thuật thời Trần



- Kiến trúc



- Điêu khắc


			- Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Trần về kiến trúc và điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...





			Nghệ thuật thời Lê sơ và thời Mạc


			





			Nghệ thuật thời Lê sơ



- Kiến trúc



- Điêu khắc


			- Nêu được những thành tựu nghệ thuật chính thời Lê sơ về kiến trúc và điêu khắc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...





			Nghệ thuật thời Mạc



- Kiến trúc



- Điêu khắc


			- Liệt kê được những thành tựu nghệ thuật chính thời Mạc.



- Nêu được những điểm chính của nghệ thuật kiến trúc thời Mạc.





			Nghệ thuật thời Lê trung hưng và thời Nguyễn


			





			Nghệ thuật thời Lê trung hưng



- Kiến trúc



- Điêu khắc



- Mỹ thuật


			- Nêu được những nét cơ bản của nghệ thuật thời Lê trung hưng về kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...



- Phân tích được những điểm mới về nghệ thuật thời Lê trung hưng.





			Nghệ thuật thời Nguyễn



- Kiến trúc



- Điêu khắc



- Mỹ thuật



- Âm nhạc


			- Mô tả được những nét cơ bản về nghệ thuật thời Nguyễn về kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc sưu tầm tranh ảnh, tài liệu,...



- Nêu được những điểm mới của nghệ thuật thời Nguyễn.





			Chuyên đề 11.2: CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TRONG THẾ KỈ XX





			Chiến tranh và hoà bình nửa đầu thế kỉ XX



Hai cuộc chiến tranh thế giới nửa đầu thế kỉ XX


			





			- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918): nguyên nhân, hậu quả và tác động


			- Giải thích được nguyên nhân cơ bản dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới.





			- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945): nguyên nhân, hậu quả và tác động


			- Đánh giá được những hậu quả và tác động của hai cuộc chiến tranh thế giới.





			Cuộc đấu tranh vì hoà bình giữa hai cuộc chiến tranh thế giới


			





			- Sắc lệnh hoà bình của Lênin năm 1917, chính sách ngoại giao hoà bình của Liên Xô



- Hệ thống an ninh tập thể ở châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới



- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh


			- Phân tích được khát vọng hoà bình và cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới thông qua ví dụ cụ thể: Sắc lệnh hoà bình của Lênin năm 1917, chính sách ngoại giao hoà bình của Liên Xô; Những nỗ lực xây dựng hệ thống an ninh tập thể ở châu Âu; Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh,...





			Phong trào kháng chiến chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai


			





			- Phong trào kháng chiến chống phát xít ở châu Âu, châu Á, châu Phi


			- Nêu được ý nghĩa của phong trào kháng chiến chống phát xít vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ hai.





			- Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô


			- Phân tích được ý nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.





			Chiến tranh và hoà bình từ sau năm 1945 đến nay



Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)


			





			- Nguyên nhân, đặc điểm



- Hậu quả


			- Nêu được nét chính về nguyên nhân, đặc điểm của Chiến tranh lạnh.





			- Kết thúc Chiến tranh lạnh: nguyên nhân và tác động






			- Đánh giá được những hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.



- Phân tích được nguyên nhân kết thúc Chiến tranh lạnh và tác động đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.





			Chiến tranh, xung đột quân sự sau Chiến tranh lạnh


			





			- Các cuộc nội chiến, xung đột quân sự khu vực



- Cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ


			- Giải thích được vì sao sau Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh, xung đột vẫn tiếp diễn thông qua ví dụ cụ thể: sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của Mỹ, chiến tranh Iraq, Afghanistan, các cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông,...





			Đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới


			





			- Đấu tranh chống chạy đua vũ trang, vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh lạnh






			- Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới trong Chiến tranh lạnh: Đại hội hoà



bình thế giới ngày 26 tháng 4 năm 1949 (Paris), sự thành lập Hội đồng Hoà bình thế giới và các hoạt động chính.





			- Phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam






			- Nêu được nét chính về phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.





			- Đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới sau Chiến tranh lạnh


			- Giải thích được vì sao cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới vẫn tiếp diễn sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.



- Có ý thức trân trọng và góp phần tham gia vào cuộc đấu tranh vì hoà bình của nhân dân thế giới.





			Chuyên đề 11.3: DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM





			Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc


			





			Khái niệm danh nhân



Vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc


			- Giải thích được khái niệm danh nhân.



- Nêu được nét chính về vai trò của danh nhân trong lịch sử dân tộc.





			Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời cổ - trung đại (Gợi ý lựa chọn)



Đinh Bộ Lĩnh



Trần Thủ Độ



Lê Thánh Tông



Minh Mệnh



...


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự nghiệp của một số nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ - trung đại.



- Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của các nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thời cổ - trung đại.



- Có ý thức trân trọng những đóng góp của các nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.





			Một số danh nhân quân sự Việt Nam (Gợi ý lựa chọn)



Ngô Quyền



Trần Quốc Tuấn



Nguyễn Huệ



Võ Nguyên Giáp



...


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu được thân thế, sự nghiệp của một số danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam.



- Đánh giá được vai trò của danh nhân quân sự trong lịch sử Việt Nam.



- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân quân sự trong lịch sử dân tộc.





			Một số danh nhân văn hoá Việt Nam (Gợi ý lựa chọn)



Trần Nhân Tông Nguyễn Trãi Nguyễn Du



Hồ Xuân Hương



…


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh nhân văn hoá trong lịch sử Việt Nam.



- Nêu được nhận xét về những đóng góp chính của danh nhân văn hoá trong lịch sử Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.



- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân văn hoá trong lịch sử dân tộc.





			Một số danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo (Gợi ý lựa chọn)



Chu Văn An 


Lê Quý Đôn 


Tuệ Tĩnh



Trần Đại Nghĩa


Tôn Thất Tùng


Đào Duy Anh



…


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về một số danh nhân trong lịch sử Việt Nam về lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.



- Nêu được nhận xét về đóng góp chính của danh nhân trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo thông qua ví dụ cụ thể.



- Có ý thức trân trọng những đóng góp của danh nhân khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo trong lịch sử dân tộc.








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH





			Liên hợp quốc


			





			Một số vấn đề cơ bản về Liên hợp quốc



- Lịch sử hình thành


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về quá trình thành lập Liên hợp quốc.



- Phân tích được bối cảnh lịch sử và quá trình hình thành Liên hợp quốc.





			- Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động


			- Trình bày được mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc.





			- Cơ cấu tổ chức


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tài liệu để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Liên hợp quốc.





			Vai trò của Liên hợp quốc


			





			- Trong lĩnh vực hoà bình, an ninh quốc tế



- Trong lĩnh vực phát triển


			- Nêu được vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hoà bình, an ninh quốc tế thông qua ví dụ cụ thể.



- Phân tích được vai trò của Liên hợp quốc trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế, nâng cao đời sống người dân.





			- Trong lĩnh vực quyền con người, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác


			- Phân tích được vai trò của Liên hợp quốc trong việc đảm bảo quyền con người, phát triển văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác.





			Liên hợp quốc và Việt Nam


			





			- Hoạt động của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc ở Việt Nam


			- Nêu được nhận xét về vai trò của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc ở Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.









			- Đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của Liên hợp quốc


			- Nêu được nhận xét về đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của Liên hợp quốc. Tự hào về vai trò và đóng góp của Việt Nam và có ý thức sẵn sàng đóng góp sự nghiệp chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.





			Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh



Trật tự thế giới hai cực Yalta


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về Trật tự thế giới hai cực Yalta.





			- Sự hình thành


			- Phân tích được sự hình thành Trật tự thế giới hai cực Yalta.





			- Nội dung


			- Trình bày được những nét chính của Trật tự thế giới hai cực Yalta.





			Sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực Yalta


			





			- Nguyên nhân sụp đổ


			- Nêu được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực Yalta.





			- Hệ quả và tác động


			- Phân tích được hệ quả và tác động sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực Yalta đối với tình hình thế giới.





			Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh



Những chuyển biến của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh


			





			- Xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh


			- Phân tích được xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh.





			- Sự điều chỉnh chiến lược phát triển của các quốc gia


			- Giải thích được vì sao các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược phát triển sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.





			Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế


			





			- Khái niệm đa cực



- Xu thế đa cực


			- Trình bày được khái niệm đa cực.



- Giải thích được vì sao thế giới hướng tới xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.



- Vận dụng được những hiểu biết về thế giới sau Chiến tranh lạnh để hiểu và giải thích những vấn đề thời sự trong quan hệ quốc tế.





			QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY





			Giai đoạn từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973


			





			Sự phát triển kinh tế (1945 - 1973)


			





			- Sự phát triển kinh tế (1945 - 1960)



- Sụ suy giảm kinh tế (1960 - 1973)


			- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển (1945 - 1960) và sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ (1960 - 1973).





			Tình hình chính trị - xã hội (1945 - 1973)


			





			- Các chương trình cải cách xã hội



- Phong trào đòi quyền công dân


			- Giải thích được vì sao những năm 1960 - 1973 ở Mỹ được gọi là “thời kì của những thay đổi”.





			Giai đoạn từ năm 1973 đến năm 2000


			





			Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và tác động đối với nước Mỹ


			





			- Nước Mỹ với cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973



- Thời kì lạm phát, đình đốn của nền kinh tế



- Những vấn đề chính trị - xã hội


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về diễn biến cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.



- Chỉ ra được tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ đối với nước Mỹ.



- Phân tích được nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của nước Mỹ trong thập niên 70 của thế kỉ XX.





			Những biện pháp điều chỉnh kinh tế - xã hội thập niên 80 của thế kỉ XX


			





			- Chính sách kinh tế của Chính quyền Reagan


			- Phân tích được những nội dung chính của chính sách kinh tế của chính quyền Reagan.





			- Tình hình chính trị - xã hội


			- Nêu được nét chính về tình hình chính trị - xã hội nước Mỹ thập niên 80 của thế kỉ XX.





			Thời kì tăng trưởng (thập niên 90 của thế kỉ XX)



- Tăng trưởng kinh tế, tự do hoá thương mại



- Tình hình chính trị - xã hội


			- Giải thích được nguyên nhân kinh tế Mỹ tăng trưởng trong thập niên 90 của thế kỉ XX.



- Nêu được nét chính về tình hình chính trị - xã hội nước Mỹ thập niên 90 của thế kỉ XX.





			Những năm đầu thế kỉ XXI đến nay


			





			Nước Mỹ từ đầu thế kỉ XXI đến nay


			





			- Tác động của sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 đối với nước Mỹ


			- Giải thích được tác động của cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đối với nước Mỹ.





			- Khái lược tình hình kinh tế - xã hội Mỹ những năm đầu thế kỉ XXI


			- Nêu được những sự kiện chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Mỹ những năm đầu thế kỉ XXI.





			Những nét chính về quá trình phát triển kinh tế - xã hội Mỹ từ năm 1945 đến nay



- Về sự phát triển kinh tế



- Về những biến đổi chính trị, xã hội


			- Phân tích được nét chính về sự phát triển kinh tế của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay.



- Phân tích được những nét chính về những biến đổi chính trị, xã hội nước Mỹ từ năm 1945 đến nay.



- Vận dụng được hiểu biết về quá trình phát triển kinh tế - xã hội Mỹ để giải thích được vấn đề thời sự của Mỹ hiện nay.





			CÔNG CUỘC CẢI CÁCH MỞ CỬA Ở TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY





			Bối cảnh lịch sử



Khái quát các thời kì phát triển chính của Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1978


			- Nêu được các thời kì phát triển chính của Trung Quốc trên đường thời gian: Thập niên đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); hai thập niên không ổn định (1959 - 1978).





			Bối cảnh Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa



- Những sai lầm về đường lối phát triển kinh tế xã hội trong hai thập niên 1959 - 1978



- Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội


			- Giải thích được vì sao Trung Quốc phải tiến hành cải cách mở cửa: khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng do những sai lầm về đường lối phát triển kinh tế - xã hội trong hai thập niên 1959 - 1978.





			Quá trình cải cách mở cửa



Đường lối cải cách


			





			- Trọng tâm cải cách: phát triển kinh tế



- Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản



- Tiến hành cải cách mở cửa, phát triển kinh tế thị trường



- Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc


			- Phân tích được những nội dung chính của đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc: phát triển kinh tế, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, tiến hành cải cách mở cửa, phát triển kinh tế thị trường, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.









			Các giai đoạn cải cách mở cửa:



- Giai đoạn 1978 - 1991



- Giai đoạn 1992 - 2000



- Giai đoạn 2001 - 2012



- Giai đoạn 2012 - 2020


			- Trình bày được các giai đoạn cải cách mở cửa của Trung Quốc trên đường thời gian: Giai đoạn khởi đầu (1978 - 1991); xây dựng thể chế kinh tế thị trường (1992 - 2000); từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (2001 - 2012); cải cách mở cửa sâu rộng (2012 - 2020).





			Thành tựu chính và một số đặc điểm của cải cách mở cửa



Những thành tựu chính


			





			- Về kinh tế - xã hội



- Về khoa học công nghệ, văn hoá, giáo dục



- Về đối ngoại


			- Phân tích được những thành tựu chính của công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, văn hoá, giáo dục,...



- Nêu được một số nét chính về chính sách đối ngoại của Trung Quốc.





			Một số đặc điểm của cải cách mở cửa



- Về bối cảnh lịch sử



- Về phương thức cải cách mở cửa



- Về quá trình cải cách mở cửa


			- Phân tích được những đặc điểm của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc về bối cảnh lịch sử, về phương thức mang “đặc sắc Trung Quốc”, phương châm “dò đá qua sông”; về quá trình cải cách: tính đồng bộ và phối hợp, lựa chọn trọng điểm,…





			ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ





			Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)


			





			Quá trình hình thành ASEAN



- Quá trình hình thành ASEAN



- Mục đích thành lập của ASEAN


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về quá trình thành lập ASEAN.



- Trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN.





			Hành trình phát triển của ASEAN



- Từ ASEAN 5 (1967) đến ASEAN 10 (1999)



- Các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay)


			- Phân tích được quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10.



- Nêu được các giai đoạn phát triển chính của ASEAN (1967 đến nay) trên đường thời gian.





			Cơ cấu tổ chức của ASEAN (trình bày theo sơ đồ)



- Hội nghị Cấp cao ASEAN



- Hội đồng Điều phối ASEAN



- Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN



- Các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành



- Tổng Thư kí ASEAN và Ban Thư kí ASEAN



- Ban Thư kí ASEAN quốc gia


			- Trình bày được cơ cấu tổ chức của ASEAN thông qua sơ đồ.









			Nguyên tắc cơ bản và phương thức hoạt động của ASEAN



- Nguyên tắc cơ bản (theo Hiến chương ASEAN)



- Phương thức ra quyết định của ASEAN


			- Chỉ ra được những nguyên tắc cơ bản của ASEAN.



- Giải thích được phương thức ASEAN (ASEAN Way) là cách tiếp cận riêng của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực và duy trì quan hệ giữa các nước thành viên.





			Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực



Ý tưởng và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN


			





			- Ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN



- Mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN



- Kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tài liệu để tìm hiểu về quá trình hình thành và mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.



- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN.





			Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN


			





			- Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC)



- Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)



- Cộng đồng Văn hoá - Xã hội (ASCC)


			- Phân tích được nội dung ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC),



Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Văn hoá - Xã hội (ASCC).





			Cộng đồng ASEAN sau năm 2015



- Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015



- Những thách thức và triển vọng của Cộng đồng ASEAN


			- Nêu được nhận xét về thuận lợi, khó khăn của Cộng đồng ASEAN. Có ý thức sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xây dựng Cộng đồng ASEAN.





			CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)





			Cách mạng tháng Tám năm 1945


			





			Khái quát về Cách mạng tháng Tám năm 1945


			





			- Bối cảnh lịch sử



- Diễn biến chính


			- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.









			Nguyên nhân thắng lợi, vị trí, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong tiến trình lịch sử Việt Nam


			





			- Nguyên nhân thắng lợi






			- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.





			- Ý nghĩa lịch sử


			- Phân tích được vị trí, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong tiến trình lịch sử Việt Nam.





			Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)


			





			Khái quát về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp



- Bối cảnh lịch sử


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.





			- Những diễn biến chính


			- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.





			Nguyên nhân thắng lợi, vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong tiến trình lịch sử Việt Nam


			





			- Nguyên nhân thắng lợi



- Vị trí, ý nghĩa lịch sử


			- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.



- Phân tích được vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong tiến trình lịch sử Việt Nam.





			Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 



Khái quát về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước


			





			- Bối cảnh lịch sử


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.





			- Các giai đoạn phát triển chính


			- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát triển chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.





			Nguyên nhân thắng lợi, vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong tiến trình lịch sử Việt Nam


			





			- Nguyên nhân thắng lợi



- Vị trí, ý nghĩa lịch sử


			- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.



- Phân tích vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong tiến trình lịch sử Việt Nam.



- Trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.





			Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay 


			





			Khái quát về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay



- Bối cảnh lịch sử



- Diễn biến chính






			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.



- Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của: cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (từ sau tháng 4 năm 1975 đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX), cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay.





			Ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay


			





			- Ý nghĩa lịch sử


			- Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.





			Một số bài học lịch sử


			





			- Về đại nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước



- Về vai trò của khối đoàn kết dân tộc



- Về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại



- Về nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật quân sự


			- Rút ra được những bài học cơ bản của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay: bài học về đại nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước; về vai trò của khối đoàn kết dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nghệ thuật lãnh đạo và nghệ thuật quân sự.



- Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những bài học kinh nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần.





			CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY





			Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay


			- Xây dựng đường thời gian về các giai đoạn phát triển của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, điểm lại các giai đoạn phát triển chính trên đường thời gian:





			Giai đoạn 1986 - 1995


			+ Giai đoạn 1986 - 1995: khởi đầu công cuộc Đổi mới.





			Giai đoạn 1996 - 2006


			+ Giai đoạn 1996 - 2006: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.





			Giai đoạn 2007 đến nay


			+ Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng.





			Đặc điểm của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay


			





			Về bối cảnh lịch sử



- Bối cảnh quốc tế, khu vực



- Bối cảnh trong nước


			- Phân tích được công cuộc Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến đổi. Kinh nghiệm cải cách của các nước gợi mở cho Việt Nam trong quá trình đổi mới.





			Về quá trình đổi mới


			





			- Đổi mới ở Việt Nam bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế



- Đổi mới kinh tế là trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới về chính trị, xã hội, văn hoá


			- Giải thích được quá trình đổi mới của Việt Nam bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế. Đổi mới kinh tế là trọng tâm, song song với đổi mới kinh tế, từng bước đổi mới về chính trị, xã hội, văn hoá.





			Về phương thức



- Đổi mới ở Việt Nam diễn ra từ hai chiều: vừa có sự chỉ đạo từ trên xuống, vừa có sự sáng tạo của nhân dân từ dưới lên


			- Phân tích được công cuộc Đổi mới ở Việt Nam diễn ra từ hai chiều: vừa có sự chỉ đạo từ trên xuống, vừa có sự sáng tạo của nhân dân từ dưới lên (các địa phương, các hợp tác xã, doanh nghiệp).





			- Đổi mới gắn liền với quá trình hội nhập quốc tế


			- Giải thích được công cuộc Đổi mới ở Việt Nam gắn liền với quá trình hội nhập quốc tế: mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động gia nhập ASEAN, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế.





			Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay


			





			Thành tựu cơ bản


			





			- Chấm dứt tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài trong nhiều năm


			- Giải thích được công cuộc Đổi mới đã đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.





			- Chuyển đổi quan trọng về mô hình kinh tế và mô hình quản lí kinh tế


			- Phân tích được sự chuyển đổi quan trọng từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang mô hình mới - kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; từ mô hình quản lí kinh tế theo cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp chuyển sang mô hình quản lí kinh tế theo cơ chế thị trường.





			- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị


			- Trình bày được những nét chính về quá trình xây dựng và đổi mới trong cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị.





			- Vượt qua tình trạng bị bao vây cấm vận, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế


			- Giải thích được Việt Nam đã vượt qua thế bị bao vây, cấm vận, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, quan hệ quốc tế và thương mại quốc tế mở rộng mạnh mẽ.





			- Giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hoá, con người


			- Phân tích được nét chính về việc giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hoá, con người, chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.





			Một số bài học kinh nghiệm


			





			- Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh


			- Phân tích được đổi mới là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng.





			- Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp


			- Giải thích được sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ tất cả các mặt của đời sống xã hội, có những bước đi thích hợp.





			- Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân


			- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử để phân tích được vai trò của quần chúng nhân dân trong công cuộc Đổi mới.





			- Kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới


			- Trình bày được vai trò của việc kết hợp nội lực với ngoại lực, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại như là cách thức để tận dụng thời cơ, vận hội để tiếp tục công cuộc Đổi mới.



- Có ý thức trân trọng những thành tựu của công cuộc Đổi mới, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc Đổi mới ở địa phương và đất nước.





			LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM





			Quan hệ bang giao Việt Nam thời cổ - trung đại


			





			Quan hệ bang giao Việt Nam với Trung Quốc


			





			- Sự thiết lập quan hệ bang giao Việt Nam - Trung Quốc ở thế kỉ X


			- Tóm tắt được những nét chính về sự thiết lập quan hệ bang giao Việt Nam - Trung Quốc ở thế kỉ thứ X.





			- Đặc điểm của quan hệ bang giao Việt Nam - Trung Quốc


			- Phân tích được những đặc điểm của quan hệ bang giao Việt Nam - Trung Quốc.





			Quan hệ bang giao Việt Nam với Đông Nam Á


			





			- Quan hệ bang giao Việt Nam - Đông Nam Á


			- Nêu được nhưng nét chính trong quan hệ bang giao Việt Nam - Đông Nam Á.





			Quan hệ đối ngoại Việt Nam thời cận - hiện đại


			





			Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945)



- Bối cảnh lịch sử



- Hoạt động đối ngoại chủ yếu



Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)


			- Nêu được nét khái quát về bối cảnh lịch sử và những hoạt động đối ngoại chủ yếu của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945).





			- Hoàn cảnh lịch sử



- Chủ trương đối ngoại



- Những thành tựu chính


			- Nêu được tác động của hoàn cảnh lịch sử đến các hoạt động đối ngoại trong kháng chiến chống Pháp.



- Nêu được nhận xét về những thành tựu của hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.





			Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)


			





			- Hoàn cảnh lịch sử



- Chủ trương đối ngoại



- Những thành tựu chính


			- Nêu được tác động của bối cảnh lịch sử đến các hoạt động đối ngoại trong kháng chiến chống Mỹ.



- Đánh giá được những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.





			Quan hệ đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985


- Hoàn cảnh lịch sử



- Chủ trương đối ngoại



- Những thành tựu chính


			- Nêu được tác động của hoàn cảnh lịch sử đối với hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985.



- Đánh giá được những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn 1975 - 1985.





			Quan hệ đối ngoại Việt Nam thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)



- Hoàn cảnh lịch sử



- Chủ trương hội nhập quốc tế



- Thành tựu và thách thức của đối ngoại Việt Nam thời kì Đổi mới


			- Sưu tầm và sử dụng tư liệu để hiểu về quan hệ đối ngoại Việt Nam thời kì Đổi mới.



- Giải thích được vì sao Việt Nam chủ trương hội nhập quốc tế.



- Đánh giá được những thành tựu và thách thức của đối ngoại Việt Nam thời kì Đổi mới.



- Tự hào về truyền thống ngoại giao của cha ông trong lịch sử, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện của đất nước Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.





			HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM





			Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh



Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh



- Hoàn cảnh đất nước



- Hoàn cảnh quê hương



- Hoàn cảnh gia đình


			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.



- Phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.





			Tiểu sử Hồ Chí Minh


			





			- Xuất thân



- Quê quán


			- Tóm tắt được những nét cơ bản trong tiểu sử của Hồ Chí Minh.





			Khái quát về sự nghiệp của Hồ Chí Minh


			





			- Tuổi trẻ



- Hoạt động ở nước ngoài (1911 - 1941)



- Trở về Việt Nam



- Trong nhà tù ở Trung Quốc



- Hoạt động lãnh đạo cách mạng


			- Nêu được tiến trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh trên đường thời gian.





			Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc


			





			Xác định con đường cứu nước



- Hành trình đi tìm đường cứu nước



- Con đường cứu nước



- Ý nghĩa của việc tìm ra con đường cứu nước






			- Giới thiệu được hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh trên bản đồ.



- Phân tích được nội dung cơ bản của con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.



- Nêu được ý nghĩa của sự kiện Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước.





			Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam


			





			- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng



- Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản



Việt Nam



- Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


			- Phân tích được quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức của Hồ Chí Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.



- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.





			Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945


			





			- Triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5 năm 1941)



- Sáng lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19 tháng 5 năm 1941)



- Trực tiếp lãnh đạo và tiến hành các hoạt động đấu tranh ngoại giao trong thời gian từ năm 1941 đến năm 1945



- Cùng Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


			- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc triệu tập Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5 năm 1941).



- Phân tích được ý nghĩa của việc thành lập Mặt trận Việt Minh (ngày 19 tháng 5 năm 1941) và vai trò của Hồ Chí Minh.





			Lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1969)



- Giai đoạn 1945 - 1946



- Giai đoạn 1946 - 1954



- Giai đoạn 1954 - 1969


			- Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh trong giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám (1945 - 1946) khi thực hiện chủ trương “hoà để tiến” thông qua việc kí Hiệp định Sơ bộ (ngày 06 tháng 3 năm 1946) và bản Tạm ước (ngày 14 tháng 9 năm 1946).



- Phân tích được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).



- Phân tích được vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1969).



- Có ý thức trân trọng công lao, đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.





			Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam


			





			Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới


			





			- Danh hiệu:



+ Năm 1987, UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn



+ Nhân dân thế giới đánh giá cao những cống hiến và những giá trị tư tưởng và văn hoá của Hồ Chí Minh



- Tưởng niệm: Nhà lưu niệm; Đài kỉ niệm; Đặt tên một số đại lộ,...


			- Giải thích được vì sao nhân dân thế giới đánh giá cao những cống hiến và giá trị tư tưởng, văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.





			Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam


			





			- Bảo tàng, Nhà lưu niệm



- Hình tượng văn học, nghệ thuật



- Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh


			- Giải thích được vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.



- Có ý thức trân trọng những cống hiến và giá trị tư tưởng văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.





			THỰC HÀNH LỊCH SỬ





			- Tiến hành các hoạt động giáo dục lịch sử gắn với thực địa, tham quan di tích lịch sử, văn hoá.



- Tham quan các bảo tàng, xem phim tài liệu lịch sử,...



- Tổ chức các câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”, “Nhà sử học trẻ tuổi”,...



- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các trò chơi lịch sử,...








CHUYÊN ĐỀ LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 12.1: LỊCH SỬ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM





			Khái lược về tín ngưỡng và tôn giáo


			





			Khái niệm tín ngưỡng



Khái niệm tôn giáo


			- Giải thích được khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo.





			Một số tín ngưỡng ở Việt Nam


			





			Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Quốc tổ Hùng Vương



Thờ Mẫu



Thờ Thành hoàng



Thờ anh hùng dân tộc


			- Liệt kê được các tín ngưỡng ở Việt Nam



- Chỉ ra được một số nét chính của các tín ngưỡng thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, tham quan thực tế ở địa phương.





			Một số tôn giáo ở Việt Nam


Nho giáo



Phật giáo






			- Phân tích được những biểu hiện của Nho giáo trong đời sống văn hoá - xã hội Việt Nam.



- Chỉ ra được những biểu hiện của Phật giáo trong đời sống văn hoá - xã hội thông qua trải nghiệm thực tế, thăm quan chùa chiền ở địa phương.





			Cơ Đốc giáo



Đạo giáo



Tôn giáo khác


			- Nêu được những biểu hiện của Cơ Đốc giáo, Đạo giáo trong đời sống văn hoá - xã hội.



- Nêu được một số nét chính về một số tôn giáo khác



- Có ý thức tôn trọng, vận động người khác tôn trọng sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam.





			Chuyên đề 12.2: NHẬT BẢN: HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY





			Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1973)


			





			Thời kì Nhật Bản bị quân đội Đồng minh chiếm đóng (1945 - 1952)



- Quá trình dân chủ hoá



- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội


			- Nêu được những chuyển biến của Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng: quá trình dân chủ hoá, những chuyển biến về kinh tế, xã hội.





			Thời kì tăng trưởng cao về kinh tế (1952 - 1973)



- Nguyên nhân của “sự thần kì” kinh tế


			- Sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để hiểu về “sự thần kì” kinh tế của Nhật Bản.



- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến “sự thần kì” kinh tế của Nhật Bản.





			- Tình hình chính trị - xã hội


			- Phân tích được nét chính về tình hình chính trị - xã hội Nhật Bản trong những năm 1952 - 1973.





			Nhật Bản từ năm 1973 đến nay


			





			Thời kì khủng hoảng và điều chỉnh (1973 - 2000)



- Sự phát triển không ổn định về kinh tế



- Tình hình chính trị, xã hội


			- Giải thích được nguyên nhân của sự phát triển không ổn định về kinh tế của Nhật Bản kể từ sau năm 1973.



- Nêu được những nét chính về tình hình chính trị, xã hội Nhật Bản.





			Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI



- Cải cách và quá trình phục hồi kinh tế



- Những chuyển biến về chính trị, xã hội


			- Trình bày được quá trình cải cách và phục hồi kinh tế của Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI.



- Phân tích được những chuyển biến về chính trị, xã hội của Nhật Bản những năm đầu thế kỉ XXI: mặt tích cực, mặt tiêu cực.





			Bài học thành công từ lịch sử Nhật Bản


			- Nêu được nhận xét về những bài học thành công của Nhật Bản:





			- Về nhân tố con người


			+ Nguồn nhân lực được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm;





			- Về vai trò của Nhà nước


			+ Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng;





			- Về hệ thống tổ chức, quản lí sản xuất


			+ Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản;





			- Về truyền thống lịch sử, văn hoá


			+ Truyền thống văn hoá và việc giữ gìn bản sắc lâu đời của người Nhật.



- Trân trọng và có ý thức học hỏi những phẩm chất cần cù, kỉ luật, coi trọng bản sắc văn hoá dân tộc của người Nhật.





			Chuyên đề 12.3: QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM





			Một số khái niệm


			





			Toàn cầu hoá



- Khái niệm toàn cầu hoá



- Những biểu hiện của toàn cầu hoá



- Tác động của toàn cầu hoá: tích cực và tiêu cực


			- Giải thích được khái niệm toàn cầu hoá.



- Sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về toàn cầu hoá.



- Phân tích được những biểu hiện và tác động tích cực và tiêu cực của toàn cầu hoá thông qua ví dụ cụ thể.





			Hội nhập quốc tế



- Khái niệm hội nhập quốc tế



- Các lĩnh vực hội nhập quốc tế


			- Giải thích được khái niệm hội nhập quốc tế.



- Nêu được các lĩnh vực hội nhập quốc tế: kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, văn hoá, giáo dục,... thông qua ví dụ cụ thể.





			Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế



Tác động của toàn cầu hoá đối với Việt Nam


			





			- Tác động tích cực



- Tác động tiêu cực


			- Giải thích được những tác động (tích cực và tiêu cực) của toàn cầu hoá đối với Việt Nam thông qua ví dụ cụ thể.





			Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế






			- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu quá trình Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới.





			- Việt Nam hội nhập khu vực Đông Nam Á, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN


			- Phân tích được vai trò và đóng góp của Việt Nam trong tổ chức ASEAN (trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá, xã hội,...).





			- Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế


			- Nêu được những nét chính về quá trình Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, các tổ chức khác).



- Trân trọng và có ý thức đóng góp vào những thành tựu hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Chương trình môn Lịch sử được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, vì vậy phương pháp dạy học chủ đạo là tích cực hoá hoạt động của người học. Phương pháp dạy học tích cực chú trọng tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập gắn với những tình huống của cuộc sống; gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn; tăng cường tự học, làm việc trong nhóm nhằm phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và năng lực lịch sử cho học sinh, đáp ứng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông.



2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh từng bước hình thành và phát triển lòng yêu nước, tinh thần dân tộc chân chính; niềm tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước; phát triển các giá trị nhân văn, nhân ái, trung thực, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các bài học lịch sử, giáo viên truyền cảm hứng để học sinh yêu thích lịch sử, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.



b) Phương pháp hình thành và phát triển các năng lực chung



Trong dạy học môn Lịch sử, giáo viên giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung thông qua các nội dung học tập và hoạt động thực hành, thực tế. Cụ thể:



- Năng lực tự chủ và tự học: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin từ các nguồn sử liệu; trình bày ý kiến cá nhân về sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử; khảo sát, thực hành lịch sử trên thực địa, di tích lịch sử và văn hóa ở địa phương; vận dụng kiến thức lịch sử để giải thích các vấn đề thực tế; tìm tòi, khám phá và tự học lịch sử;...



- Năng lực giao tiếp và hợp tác: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động nhóm; hoạt động trải nghiệm tại thực địa, bảo tàng, di tích lịch sử và văn hóa; hoạt động phỏng vấn nhân chứng lịch sử;…



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động phát hiện vấn đề, nêu giả thuyết, ý kiến cá nhân về sự kiện, nhân vật lịch sử; tìm logic trong cách thức giải quyết vấn đề, đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề trong lịch sử; vận dụng bài học kinh nghiệm lịch sử trong thực tế cuộc sống;…



3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử



Phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của khoa học lịch sử: thông qua các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện lịch sử, phục dựng một cách chân thực, khách quan quá trình hình thành, phát triển của các sự kiện, quá trình lịch sử, đồng thời đặt quá trình phát triển đó trong sự tương tác với các nhân tố liên quan trong suốt quá trình vận động của chúng.



Dạy học môn Lịch sử theo phương pháp dạy học tích cực, giáo viên không đặt trọng tâm vào việc truyền đạt kiến thức lịch sử cho học sinh mà chú trọng hướng dẫn học sinh nhận diện và khai thác các nguồn sử liệu, từ đó tái hiện quá khứ, nhận thức lịch sử, đưa ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự phát triển của sự kiện, quá trình lịch sử để tìm kiếm sự thật lịch sử một cách khoa học, vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn, từ đó hình thành và phát triển năng lực lịch sử cho học sinh.



Phương pháp dạy học lịch sử theo định hướng phát triển năng lực chú trọng việc phát hiện và giải quyết vấn đề, sử dụng các phương tiện trực quan (hiện vật lịch sử, tranh ảnh lịch sử, bản đồ, biểu đồ, sa bàn, mô hình, phim tài liệu lịch sử,…). Giáo viên giúp học sinh biết cách tìm tòi, khai thác các nguồn sử liệu, đồng thời biết cách phân tích sự kiện, quá trình lịch sử và tự mình rút ra những nhận xét, đánh giá, tạo cơ sở phát triển năng lực tự học lịch sử suốt đời và khả năng ứng dụng vào cuộc sống những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội Việt Nam và thế giới.



Các hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử bao gồm các hoạt động dạy học ở trong và ngoài lớp học. Giáo viên cần tăng cường mở rộng không gian dạy học trên thực địa (di tích lịch sử, di sản văn hoá, bảo tàng, triển lãm,…), kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động trải nghiệm trên thực tế. Thông qua việc kết hợp các hình thức hoạt động đa dạng như thảo luận nhóm, làm việc nhóm, làm việc cá nhân,... giáo viên giúp học sinh trở thành “người đóng vai lịch sử” để khám phá lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các tình huống học tập và thực tiễn cuộc sống.



Để nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục lịch sử, cần chú trọng kết hợp giữa giáo dục lịch sử trong nhà trường với gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội) là nền tảng quan trọng để hình thành năng lực lịch sử. Giáo viên cần chủ động thiết lập và duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục lịch sử thông qua các mô hình phối hợp như: tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục về chủ quyền quốc gia cho học sinh có sự tham gia của cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội.



Chương trình môn Lịch sử chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; khuyến khích học sinh tự tìm đọc, thu thập tư liệu lịch sử trên mạng Internet, trong thư viện và trong các hệ thống cơ sở dữ liệu khác để thực hiện các nghiên cứu của cá nhân hoặc nhóm; phát triển kĩ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để hỗ trợ việc tái hiện, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Mục đích đánh giá kết quả giáo dục lịch sử là xác định mức độ đáp ứng của học sinh đối với yêu cầu cần đạt về kiến thức và năng lực lịch sử ở từng chủ đề, từng lớp học, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy - học nhằm đạt được mục tiêu của chương trình. Hoạt động đánh giá phải khuyến khích được sự say mê học tập, tìm hiểu, khám phá các vấn đề lịch sử của học sinh; giúp học sinh có thêm sự tự tin, chủ động sáng tạo trong học tập.



Nội dung đánh giá cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức lịch sử đã học trong những tình huống cụ thể, không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử, thuộc lòng và ghi nhớ máy móc làm trọng tâm.



Thông qua đánh giá, giáo viên có thể nắm được tình hình học tập, mức độ phân hoá về trình độ học lực của học sinh trong lớp, từ đó có biện pháp giúp đỡ học sinh chưa đạt yêu cầu về kiến thức, năng lực, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về lịch sử, đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện phương pháp giáo dục lịch sử.



Về hình thức đánh giá, cần kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh; kết hợp kiểm tra miệng, kiểm tra viết, bài tập thực hành, dự án nghiên cứu; kết hợp đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Chương trình môn Lịch sử sử dụng một số từ ngữ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, mức độ cần đạt được chỉ dẫn bằng các động từ khác nhau. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng này hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. 


			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết





			- Biết cách tìm kiếm thông tin bằng công cụ tìm kiếm, sử dụng từ khoá tra cứu trên Internet, thư viện điện tử, thư viện truyền thống,...



- Nhận diện tư liệu lịch sử: phân biệt được các loại hình tư liệu lịch sử (chữ viết, hiện vật lịch sử,...).



- Biết cách khai thác tư liệu lịch sử: bước đầu hiểu được nội dung, khai thác và sử dụng được một số tư liệu lịch sử trong quá trình học tập.



- Kể được tên các sự kiện, nhân vật lịch sử trong không gian và thời gian cụ thể.



- Nêu được, chỉ ra được diễn biến chính của các sự kiện, nhân vật lịch sử ở mức đơn giản, trong tình huống không thay đổi.



- Liệt kê được, ghi lại hoặc kể lại được các mốc chính của một giai đoạn, quá trình lịch sử, nhân vật lịch sử,...



- Phát biểu hoặc nêu được định nghĩa về các thuật ngữ, khái niệm lịch sử cơ bản.


- Xác định được vị trí của sự kiện, nhân vật, giai đoạn trong tiến trình lịch sử.



- Đặt đúng vị trí của sự kiện, nhân vật, giai đoạn lịch sử (trên đường thời gian, bản đồ, biểu đồ lịch sử,...).



- Kết nối được các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử có quan hệ logic hoặc có liên quan với nhau.





			Hiểu


			- Tái hiện và trình bày được (nói hoặc viết) diễn trình của các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử (từ đơn giản đến phức tạp).



- Mô tả được bằng ngôn ngữ của mình những nét cơ bản về sự kiện, nhân vật, giai đoạn lịch sử, một số nền văn minh trên thế giới và Việt Nam (đời sống vật chất, tinh thần, các thành tựu tiêu biểu,...).



- Sử dụng được bản đồ, lược đồ, biểu đồ để giới thiệu về các sự kiện, hành trình lịch sử, những biến đổi quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam.



- Lập được đường thời gian (timeline) hoặc xây dựng được sơ đồ tiến trình lịch sử, diễn biến chính của các sự kiện (các cuộc chiến tranh, khởi nghĩa, trận đánh lớn, các cuộc cách mạng, cải cách,...).





			


			- Giải thích được nguồn gốc, nguyên nhân, sự vận động của các sự kiện lịch sử từ đơn giản đến phức tạp; chỉ ra được quá trình phát triển của lịch sử theo lịch đại và đồng đại.



- Phân tích được tác động, mối quan hệ qua lại giữa các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.



- Lí giải được mối quan hệ nhân quả trong tiến trình lịch sử (giữa các sự kiện, quá trình lịch sử; giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển xã hội, giữa con người với con người,...).



- Phân tích được nguyên nhân thành công hay thất bại (của các sự kiện, biến cố lịch sử, phong trào cách mạng, chiến tranh, cải cách,...).


- So sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.



- Đưa ra được những ý kiến nhận xét, đánh giá của cá nhân về các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử trên cơ sở nhận thức và tư duy lịch sử.



- Phân tích được sự tiếp nối và sự thay đổi của các sự kiện, nhân vật, vấn đề trong tiến trình lịch sử.



- Biết suy nghĩ theo những chiều hướng khác nhau khi xem xét, đánh giá, hay đi tìm câu trả lời về một sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.





			Vận dụng


			- Xác định được vấn đề cần giải quyết về các sự kiện, nhân vật, giai đoạn trong tiến trình lịch sử.



- Tự tìm hiểu, đặt câu hỏi để khám phá những khía cạnh, bối cảnh, phương diện khác nhau của các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử.



- Xác định được vị trí, vai trò của sự kiện, nhân vật, vấn đề trong tiến trình lịch sử.





			


			- Đưa ra được đề xuất về phương hướng giải quyết, lí giải vấn đề lịch sử.



- Hoàn thành được các bài tập vận dụng kiến thức trong các tình huống không thay đổi nhằm rèn luyện kĩ năng cơ bản, củng cố kiến thức lịch sử.



- Biết tìm tòi, khám phá thông qua sử liệu, tài liệu hoặc tham quan, dã ngoại để trả lời các câu hỏi khác nhau về một sự kiện, vấn đề, nhân vật lịch sử.



- Rút ra được bài học lịch sử, vận dụng được các kiến thức, bài học lịch sử để giải quyết vấn đề trong một tình huống mới. Có khả năng kết nối những vấn đề lịch sử trong quá khứ với cuộc sống hiện tại.



- Hoàn thành được các bài tập đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức lịch sử vào những tình huống thay đổi, giải quyết vấn đề với sự sáng tạo của người học.



- Lập được kế hoạch học tập cho một buổi học trên thực địa, tham quan bảo tàng, di tích dưới sự hướng dẫn của giáo viên.



- Xây dựng, thuyết trình được báo cáo ngắn trên cơ sở thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn sử liệu khác nhau (thông qua kết quả làm việc cá nhân hoặc của nhóm).



- Liên hệ thực tế địa phương, vận dụng được kiến thức đã học về lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam vào trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể của địa phương.



- Thiết kế được một kế hoạch hành động hoặc một áp phích vận động mọi người cùng chung tay bảo tồn các di sản lịch sử - văn hoá ở địa phương.



- Có khả năng tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử, tiếp cận và xử lí thông tin từ những nguồn khác nhau, có ý thức và năng lực tự học lịch sử suốt đời.








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng cho mỗi lớp học là 105 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Trong đó, thời lượng dành cho các chủ đề của nội dung cốt lõi là 70 tiết. Dự kiến tỉ lệ % thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung như sau:



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			CHỦ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP


			


			


			





			- Lịch sử và Sử học


			8%


			


			





			- Vai trò của Sử học


			8%


			


			





			LỊCH SỬ THẾ GIỚI


			


			


			





			- Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại


			10%


			


			





			- Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới


			10%


			


			





			- Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản


			


			10%


			





			- Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội


			


			10%


			





			- Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh


			


			


			8%





			- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước Mỹ từ năm 1945 đến nay


			


			


			7%





			- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay


			


			


			7%





			LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á


			


			


			





			- Văn minh Đông Nam Á


			8%


			


			





			- Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á


			


			8%


			





			- ASEAN: Những chặng đường lịch sử


			


			


			8%





			LỊCH SỬ VIỆT NAM


			


			


			





			- Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)


			16%


			


			





			- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


			10%


			


			





			- Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)


			


			12%


			





			- Làng xã Việt Nam trong lịch sử


			


			10%


			





			- Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)


			


			12%


			





			- Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông


			


			8%


			





			- Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng Tám năm 1945 đến nay)


			


			


			12%





			- Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay


			


			


			10%





			- Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam


			


			


			10%





			- Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam


			


			


			8%





			ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ


			10%


			10%


			10%





			THỰC HÀNH LỊCH SỬ


			20%


			20%


			20%








Thời lượng dành cho các chuyên đề học tập là 35 tiết. Dự kiến số tiết của các chuyên đề học tập (bao gồm cả kiểm tra, đánh giá) như sau:



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP


			


			


			





			Chuyên đề 10.1: Các lĩnh vực của Sử học


			10


			


			





			CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ


			


			


			





			Chuyên đề 10.2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam


			15


			


			





			Chuyên đề 11.1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam


			


			15


			





			Chuyên đề 12.1: Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam


			


			


			15





			CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC


			


			


			





			Chuyên đề 10.3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử


			10


			


			





			Chuyên đề 11.2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX


			


			10


			





			Chuyên đề 11.3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam


			


			10


			





			Chuyên đề 12.2: Nhật Bản: Hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay


			


			


			10





			Chuyên đề 12.3: Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



Sử dụng thiết bị dạy học là một trong những điều kiện quyết định thành công của việc đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực.



Cơ sở giáo dục cần có các thiết bị dạy học tối thiểu như: hệ thống bản đồ (bản đồ thế giới, bản đồ các châu lục, bản đồ Đông Nam Á và Việt Nam); tranh ảnh lịch sử, sa bàn, sơ đồ, biểu đồ với sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật như máy tính, đèn chiếu, máy chiếu, tivi, radio, video, các loại băng đĩa,...



Lịch sử là môn học có hệ thống kiến thức thuộc về quá khứ, học sinh không thể trực tiếp quan sát. Công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ việc tái hiện lịch sử thông qua các phim tài liệu, nguồn sử liệu, hình ảnh, video,… Giáo viên cần khai thác, sử dụng các chức năng cơ bản của Internet và các phần mềm tin học để đưa vào bài giảng các hình ảnh, âm thanh, tư liệu lịch sử,… góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, truyền cảm hứng để học sinh yêu thích môn Lịch sử.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Giáo dục địa lí được thực hiện ở tất cả các cấp học phổ thông. Ở tiểu học và trung học cơ sở, nội dung giáo dục địa lí nằm trong môn Lịch sử và Địa lí; ở trung học phổ thông, Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.



Môn Địa lí vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (Địa lí kinh tế - xã hội) vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Địa lí tự nhiên), giúp học sinh có được những hiểu biết cơ bản về khoa học địa lí, các ngành nghề có liên quan đến địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống; đồng thời củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo cơ sở vững chắc giúp học sinh tiếp tục theo học các ngành nghề liên quan.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



1. Chương trình bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh



Chương trình môn Địa lí xác định rõ các phẩm chất và năng lực có thể hình thành, phát triển qua môn học. Một mặt, chương trình căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi làm cơ sở và điểm xuất phát để lựa chọn các nội dung giáo dục; mặt khác, chương trình hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh thông qua việc hướng dẫn học sinh tiếp thu và vận dụng nội dung giáo dục của môn học vào thực tiễn.



2. Chương trình bảo đảm kết nối giữa các lớp học, cấp học và đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp



Nội dung chương trình được thiết kế theo ba mạch: địa lí đại cương, địa lí thế giới, địa lí Việt Nam, bao gồm các kiến thức cốt lõi và chuyên đề học tập; phát triển, mở rộng và nâng cao nội dung giáo dục địa lí đã học ở cấp trung học cơ sở; bảo đảm tinh gọn, cơ bản, cập nhật các tri thức khoa học, hiện đại của địa lí học, các vấn đề về phát triển của thế giới, khu vực, Việt Nam và địa phương. Các nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt của chương trình có tính đến sự phù hợp với thực tế dạy học ở trường phổ thông trong định hướng phát triển.



Đối với những học sinh có định hướng nghề nghiệp liên quan đến kiến thức địa lí, ngoài kiến thức cốt lõi, chương trình có các chuyên đề học tập ở mỗi lớp, nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.



3. Chương trình bảo đảm tính kế thừa, hiện đại



Chương trình môn Địa lí kế thừa phát huy ưu điểm của những chương trình đã có, tiếp thu kinh nghiệm phát triển chương trình môn học của các nước có nền giáo dục tiên tiến, tiếp cận với những thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại; phù hợp với thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện và khả năng học tập của học sinh ở các vùng, miền khác nhau.



4. Chương trình chú trọng tích hợp, thực hành và vận dụng



Chương trình môn Địa lí chú trọng tích hợp, thực hành, gắn nội dung giáo dục của môn học với thực tiễn nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức địa lí vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.



Tính tích hợp được thể hiện ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau: tích hợp giữa các kiến thức địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, xã hội và địa lí kinh tế trong môn học; lồng ghép các nội dung liên quan (giáo dục môi trường, biển đảo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giáo dục dân số, giới tính, di sản, an toàn giao thông,...) vào nội dung địa lí; vận dụng kiến thức các môn học khác (Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử,...) trong việc làm sáng rõ các kiến thức địa lí; kết hợp kiến thức nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng thành các chủ đề có tính tích hợp cao.



Chương trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là nội dung quan trọng, đồng thời là công cụ thiết thực, hiệu quả để phát triển năng lực của học sinh. Nội dung này chú trọng việc vận dụng kiến thức địa lí vào thực tiễn nhằm góp phần phát triển các năng lực đặc thù của môn học.



5. Chương trình được xây dựng theo hướng mở



Trên cơ sở bảo đảm định hướng, yêu cầu cần đạt và những nội dung giáo dục cốt lõi thống nhất trong cả nước, chương trình dành thời lượng nhất định để các trường hướng dẫn học sinh thực hành tìm hiểu địa lí địa phương phù hợp với điều kiện của mình; đồng thời triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của cơ sở giáo dục, của địa phương.



Chương trình được xây dựng theo hướng khái quát, không quá chi tiết, tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên các trường chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình trong điều kiện khoa học, công nghệ và xã hội liên tục phát triển, thường xuyên đặt ra những yêu cầu mới cho giáo dục.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Trên nền tảng những kiến thức cơ bản và phương pháp giáo dục đề cao hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, Chương trình môn Địa lí giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực địa lí - một biểu hiện của năng lực khoa học; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành trong giai đoạn giáo dục cơ bản, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước; thái độ ứng xử đúng đắn với môi trường tự nhiên, xã hội; khả năng định hướng nghề nghiệp; để hình thành nhân cách công dân, sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Địa lí góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			NHẬN THỨC KHOA HỌC ĐỊA LÍ





			Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian





			- Sử dụng được bản đồ địa hình kết hợp với địa bàn để xác định vị trí của một điểm trên thực địa; xác định được vị trí của một sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ.



- Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.



- Xác định và lí giải được sự phân bố các đối tượng địa lí.



- Sử dụng được lược đồ trí nhớ để mô tả nhận thức về không gian; sử dụng bản đồ hoặc lược đồ để trình bày về mối quan hệ không gian của các đối tượng địa lí; phát hiện, chọn lọc, tổng hợp và trình bày được đặc trưng địa lí của một địa phương; từ đó, hình thành ý niệm về bản sắc của một địa phương, phân biệt các địa phương với nhau.





			Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí


			- Giải thích được cơ chế diễn ra một số hiện tượng, quá trình tự nhiên trên Trái Đất; sự hình thành, phát triển và phân bố của một số yếu tố hoặc thành phần tự nhiên; một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất và ở lãnh thổ Việt Nam; phát hiện và giải thích được một số hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên trong thực tế địa phương.



- Giải thích được các sự vật, hiện tượng; sự phân bố, đặc điểm, quá trình phát triển về kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, khu vực và ở Việt Nam.



- Giải thích được các sự vật, hiện tượng, quá trình kinh tế - xã hội trên cơ sở vận dụng mối liên hệ và tác động của tự nhiên.



- Giải thích được những hệ quả (tích cực, tiêu cực) do con người tác động đến môi trường tự nhiên; giải thích được tính cấp thiết của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.





			TÌM HIỂU ĐỊA LÍ





			Sử dụng các công cụ địa lí học





			- Tìm kiếm, chọn lọc được thông tin từ các văn bản tài liệu phù hợp với nội dung, chủ đề nghiên cứu; sử dụng được tranh, ảnh địa lí để miêu tả những hiện tượng, quá trình địa lí; lập được bộ sưu tập hình ảnh (bản giấy và bản kĩ thuật số).



- Đọc được bản đồ để khai thác thông tin, kiến thức cần thiết; khai thác được các kênh thông tin bổ sung (biểu đồ, tranh ảnh,...) từ bản đồ, atlat địa lí; đọc được lát cắt địa hình; sử dụng được một số bản đồ thông dụng trong thực tế.



- Thực hiện được một số tính toán đơn giản (tính GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế,...); nhận xét, phân tích được bảng số liệu thống kê; xây dựng được bảng thống kê có cấu trúc phù hợp với ý tưởng phân tích số liệu; vẽ được một số loại biểu đồ thể hiện động thái, cơ cấu, quy mô,... của đối tượng địa lí từ số liệu đã cho.



- Nhận xét được biểu đồ và giải thích; đọc hiểu các sơ đồ, mô hình địa lí.





			Tổ chức học tập ở thực địa






			- Xây dựng được kế hoạch học tập thực địa; sử dụng được những kĩ năng cần thiết để thu thập tài liệu sơ cấp ngoài thực địa: quan sát, quan trắc, chụp ảnh thực địa, phỏng vấn, vẽ lược đồ, sơ đồ,... trình bày được những thông tin thu thập được từ thực địa.





			Khai thác Internet phục vụ môn học


			- Tìm kiếm, thu thập, chọn lọc và hệ thống hoá được các thông tin địa lí cần thiết từ các trang web; đánh giá và sử dụng được các thông tin trong học tập và thực tiễn.





			VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC





			Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế






			- Tìm kiếm được thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật số liệu, tri thức về thế giới, khu vực, đất nước, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước; liên hệ được thực tế địa phương, đất nước,... để làm sáng rõ hơn kiến thức địa lí.





			Thực hiện chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn


			- Trình bày ý tưởng và xác định được cụ thể chủ đề nghiên cứu ở địa phương; vận dụng được kiến thức, kĩ năng địa lí vào việc nghiên cứu chủ đề, viết được báo cáo hoàn chỉnh và trình bày kết quả nghiên cứu theo các hình thức khác nhau.





			Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn


			- Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa lí để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phù hợp với trình độ học sinh và ứng xử phù hợp với môi trường sống.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



Nội dung giáo dục môn Địa lí gồm địa lí đại cương, địa lí kinh tế - xã hội thế giới, địa lí Việt Nam (địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội). Ngoài các kiến thức cốt lõi, nội dung giáo dục môn Địa lí còn có các chuyên đề học tập, được phân phối phù hợp với mạch nội dung chính của mỗi lớp.



a) Kiến thức cốt lõi



			Kiến thức cốt lõi


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG


			


			


			





			Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh


			x


			


			





			Sử dụng bản đồ


			x


			


			





			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			


			


			





			Địa lí tự nhiên


			x


			


			





			Địa lí kinh tế - xã hội


			x


			


			





			ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


			


			


			





			Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới


			


			x


			





			Địa lí khu vực và quốc gia


			


			x


			





			ĐỊA LÍ VIỆT NAM


			


			


			





			Địa lí tự nhiên


			


			


			x





			Địa lí dân cư


			


			


			x





			Địa lí các ngành kinh tế


			


			


			x





			Địa lí các vùng kinh tế


			


			


			x





			Thực hành tìm hiểu địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)


			


			


			x








b) Các chuyên đề học tập



			Tên chuyên đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu


			x


			


			





			Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá


			x


			


			





			Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo địa lí


			x


			


			





			Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á



(Uỷ hội sông Mê Công; Hợp tác hoà bình trong khai thác Biển Đông)


			


			x


			





			Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới


			


			x


			





			Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)


			


			x


			





			Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống


			


			


			x





			Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng


			


			


			x





			Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề


			


			


			x








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 10: ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG





			Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh





			- Khái quát về môn Địa lí ở trường phổ thông, vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống


			- Khái quát được đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.


- Xác định được vai trò của môn Địa lí đối với đời sống.





			- Định hướng nghề nghiệp


			- Xác định được những ngành nghề có liên quan đến kiến thức địa lí.





			Sử dụng bản đồ





			- Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


			- Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu, đường chuyển động, chấm điểm, khoanh vùng, bản đồ - biểu đồ.





			- Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống


			- Sử dụng được bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.





			- Một số ứng dụng của GPS (Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu) và bản đồ số trong đời sống


			- Xác định và sử dụng được một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống.





			ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN





			Trái Đất





			- Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất


			- Trình bày được nguồn gốc hình thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ Trái Đất, các vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất.





			- Thuyết kiến tạo mảng


			- Trình bày được khái quát thuyết kiến tạo mảng; vận dụng để giải thích được nguyên nhân hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.





			- Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất


			- Phân tích được hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất: Chuyển động tự quay (sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất); chuyển động quanh Mặt Trời (các mùa trong năm, ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ).



- Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian ngày đêm.



- Sử dụng hình vẽ, lược đồ để phân tích được các hệ quả chuyển động của Trái Đất.





			Thạch quyển





			- Khái niệm thạch quyển


			- Trình bày được khái niệm thạch quyển; phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất.





			- Nội lực và ngoại lực


			- Trình bày khái niệm nội lực, ngoại lực; nguyên nhân của chúng; tác động đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.



- Phân tích được sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh về tác động của nội lực, ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.





			- Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa


			- Nhận xét và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa trên bản đồ.





			Khí quyển





			- Khái niệm khí quyển


			- Nêu được khái niệm khí quyển.





			- Nhiệt độ không khí


			- Trình bày được sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí; lục địa, đại dương; địa hình.





			- Khí áp và gió


			- Trình bày được sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất, nguyên nhân của sự thay đổi khí áp.



- Trình bày được một số loại gió chính trên Trái Đất; một số loại gió địa phương.





			- Mưa


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và trình bày được sự phân bố mưa trên thế giới.



- Phân tích được bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ, lược đồ về một số yếu tố của khí quyển (nhiệt độ, khí áp, gió, mưa).





			- Các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất


			- Đọc được bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất; phân tích được biểu đồ một số kiểu khí hậu.



- Giải thích được một số hiện tượng thời tiết và khí hậu trong thực tế.





			Thuỷ quyển





			- Khái niệm thuỷ quyển


			- Nêu được khái niệm thuỷ quyển.





			- Nước trên lục địa


			- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.



- Trình bày được chế độ nước của một con sông cụ thể.



- Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.



- Trình bày được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm.



- Nêu được các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt.





			- Nước biển và đại dương


			- Trình bày được tính chất của nước biển và đại dương.



- Giải thích được hiện tượng sóng biển và thuỷ triều.



- Trình bày được chuyển động của các dòng biển trong đại dương.



- Nêu được vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội.



- Vẽ được sơ đồ; phân tích được bản đồ và hình vẽ về thuỷ quyển.





			Sinh quyển





			- Đất


			- Trình bày được khái niệm về đất; phân biệt được lớp vỏ phong hoá và đất.



- Trình bày được các nhân tố hình thành đất; liên hệ được thực tế ở địa phương.





			- Sinh quyển


			- Trình bày được khái niệm sinh quyển; phân tích được đặc điểm và giới hạn của sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật; liên hệ được thực tế ở địa phương.





			- Sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất


			- Phân tích được sơ đồ, hình vẽ, bản đồ phân bố các nhóm đất và sinh vật trên thế giới.





			Một số quy luật của vỏ địa lí





			- Khái niệm vỏ địa lí


			- Trình bày khái niệm vỏ địa lí; phân biệt được vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.





			- Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí


			- Trình bày được khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí; liên hệ được thực tế ở địa phương.





			- Quy luật địa đới và phi địa đới


			- Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới và phi địa đới; liên hệ được thực tế ở địa phương.



- Giải thích được một số hiện tượng phổ biến trong môi trường tự nhiên bằng các quy luật địa lí.





			ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI





			Địa lí dân cư





			- Dân số và sự phát triển dân số trên thế giới


			- Trình bày được đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.





			- Gia tăng dân số


			- Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên (tỉ suất sinh, tỉ suất tử) và cơ học (xuất cư, nhập cư), trình bày được khái niệm về gia tăng dân số thực tế; phân tích được các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.





			- Cơ cấu dân số






			- Trình bày được các loại cơ cấu dân số: cơ cấu sinh học (tuổi và giới), cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hoá).





			- Phân bố dân cư


			- Phân tích được tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư.





			- Đô thị hoá


			- Trình bày được khái niệm, phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hoá và ảnh hưởng của đô thị hoá đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.



- So sánh được các loại tháp dân số tiêu biểu.



- Vẽ được biểu đồ về dân số (quy mô, động thái, cơ cấu).



- Phân tích được biểu đồ, số liệu thống kê về dân số; xử lí số liệu.



- Nhận xét, giải thích được sự phân bố dân cư thông qua bản đồ, tài liệu, số liệu,...



- Giải thích được một số hiện tượng về dân số trong thực tiễn.








			Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế





			- Các nguồn lực phát triển kinh tế


			- Trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn lực, phân tích được vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.





			- Cơ cấu nền kinh tế


			- Trình bày được khái niệm cơ cấu kinh tế; phân biệt được các loại cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.





			- Tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia


			- So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế: tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), GDP và GNI bình quân đầu người.



- Liên hệ được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế ở địa phương.



- Phân tích được sơ đồ nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế.



- Vẽ được biểu đồ cơ cấu nền kinh tế và nhận xét, giải thích.





			Địa lí các ngành kinh tế





			- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản






			- Trình bày được vai trò, đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai.



- Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.



- Trình bày và giải thích được sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chính trên thế giới.



- Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp; phân biệt được vai trò, đặc điểm một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.



- Nêu được một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới.



- Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải thích thực tế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ở địa phương.



- Đọc được bản đồ; xử lí, phân tích được số liệu thống kê và vẽ được biểu đồ về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.





			- Công nghiệp






			- Trình bày được vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp.



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.



- Nêu được những định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai.



- Trình bày được vai trò, đặc điểm và giải thích được sự phân bố của một số ngành: Khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm.



- Phân tích được tác động của công nghiệp đối với môi trường, sự cần thiết phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo.



- Trình bày được quan niệm, vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp; phân biệt được vai trò và đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.



- Thu thập tài liệu, trình bày và báo cáo được một vấn đề về công nghiệp.



- Đọc được bản đồ công nghiệp; vẽ và phân tích được biểu đồ về công nghiệp.





			- Dịch vụ


			- Trình bày được cơ cấu, vai trò, đặc điểm của dịch vụ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố dịch vụ.



- Trình bày được vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng.



- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng; trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng trên thế giới.



- Vẽ được biểu đồ, sơ đồ; đọc và phân tích được bản đồ, số liệu thống kê ngành dịch vụ.



- Liên hệ được các hoạt động dịch vụ tại địa phương.



- Viết được báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ.





			Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh





			- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			- Phân biệt được khái niệm, đặc điểm của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển của xã hội loài người.





			- Phát triển bền vững


			- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải phát triển bền vững.





			- Tăng trưởng xanh


			- Trình bày được khái niệm và biểu hiện của tăng trưởng xanh.



- Liên hệ được một số vấn đề về tăng trưởng xanh tại địa phương.








Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân của biến đổi khí hậu


			- Trình bày được khái niệm, các biểu hiện của biến đổi khí hậu.



- Giải thích được nguyên nhân của biến đổi khí hậu.





			- Các tác động của biến đổi khí hậu và hậu quả






			- Phân tích được các tác động của biến đổi khí hậu và hậu quả trên phạm vi toàn cầu.



- Giải thích được tầm quan trọng và sự cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu.





			- Ứng phó với biến đổi khí hậu


			- Hệ thống hoá được các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.








Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Đô thị hoá






			- Trình bày được khái niệm về đô thị hoá theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng.



- Nêu được ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị.





			- Đô thị hoá ở các nước phát triển


			- Phân tích được đặc điểm đô thị hoá ở các nước phát triển.



- Phân biệt được quy mô của các đô thị.



- Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hoá ở các nước phát triển.





			- Đô thị hoá ở các nước đang phát triển






			- Phân tích được đặc điểm đô thị hoá ở các nước đang phát triển.



- Nhận xét và giải thích được xu hướng đô thị hoá ở các nước đang phát triển.



- So sánh được đặc điểm đô thị hoá giữa hai nhóm nước: phát triển, đang phát triển.





			- Tác động của đô thị hoá đến dân số, kinh tế - xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển


			- Phân tích được tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá đến dân số, kinh tế, xã hội và môi trường ở các nước đang phát triển.



- Liên hệ được với thực tế Việt Nam.





			- Vẽ biểu đồ, tìm hiểu siêu đô thị trên thế giới


			- Vẽ được biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới hoặc một số nước.



- Xác định được trên bản đồ, lược đồ thế giới một số siêu đô thị.








Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo địa lí



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt








			- Những vấn đề chung


			- Nêu được quan niệm về báo cáo địa lí.



- Trình bày được cấu trúc của một báo cáo địa lí.





			- Quy trình viết một báo cáo địa lí


			- Xác định được các bước cần thực hiện để viết một báo cáo địa lí: Chọn đề tài, xây dựng đề cương; thu thập, chọn lọc, xử lí và hệ thống hoá tư liệu; trình bày báo cáo.



+ Xác định được ý tưởng và chọn đề tài báo cáo địa lí.



+ Xác định được cấu trúc của một đề cương báo cáo khoa học địa lí và nội dung chính của các đề mục.



+ Xác định và hình thành được kĩ năng thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin, hệ thống hoá thông tin.



+ Xác định được cách thức trình bày báo cáo.



- Trình bày được kĩ thuật viết một báo cáo địa lí; hình thành được kĩ năng viết và trình bày báo cáo địa lí.








LỚP 11: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI





			Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước





			- Các nhóm nước






			- Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân (tính theo GNI/người); cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.





			- Sự khác biệt về kinh tế - xã hội


			- Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước.



- Sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước, phân tích được bảng số liệu về kinh tế - xã hội của các nhóm nước.



- Thu thập được tư liệu về kinh tế - xã hội của một số nước từ các nguồn khác nhau.





			Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu





			- Toàn cầu hoá kinh tế


			- Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế, phân tích ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.





			- Khu vực hoá kinh tế


			- Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của khu vực hoá kinh tế; phân tích được ý nghĩa của khu vực hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới.





			- Một số tổ chức khu vực và quốc tế






			- Trình bày được một số tổ chức khu vực và quốc tế: Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).



- Sưu tầm và hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hoá, khu vực hoá.



- Trao đổi, thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển.





			- An ninh toàn cầu


			- Nêu được một số vấn đề an ninh toàn cầu hiện nay và khẳng định được sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.





			Nền kinh tế tri thức





			- Đặc điểm



- Các biểu hiện


			- Thu thập tư liệu, viết được báo cáo tìm hiểu về đặc điểm và các biểu hiện của nền kinh tế tri thức.





			ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA





			Khu vực Mỹ Latinh





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên





			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Trình bày được vấn đề đô thị hoá, một số vấn đề về dân cư, xã hội và phân tích ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế






			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Vẽ được biểu đồ, rút ra nhận xét.



- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Mỹ Latinh.





			- Cộng hoà Liên bang Brasil (Bra-xin): Tình hình phát triển kinh tế và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết


			- Viết được báo cáo truyền đạt những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế Brasil và những vấn đề xã hội cần phải giải quyết.





			Liên minh châu Âu (EU)





			- Một liên kết kinh tế khu vực lớn


			- Xác định được quy mô, mục tiêu, thể chế hoạt động của EU.





			- Vị thế của khu vực trong nền kinh tế thế giới






			- Phân tích được vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới và một số biểu hiện của hợp tác và liên kết trong khu vực.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.



- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí của EU, hệ thống hoá và trình bày theo chủ đề.





			- Cộng hoà Liên bang Đức: Công nghiệp


			- Viết được báo cáo tìm hiểu về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức.





			Khu vực Đông Nam Á





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế


			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung, sự phát triển các ngành kinh tế của khu vực Đông Nam Á.





			- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)






			- So sánh được với EU về mục tiêu của ASEAN; cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hoá; phân tích được các thành tựu và thách thức của ASEAN.



- Chứng minh được sự hợp tác đa dạng và vai trò của Việt Nam trong ASEAN.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Khai thác, chọn lọc, hệ thống hoá được các tư liệu từ các nguồn khác về địa lí khu vực ASEAN.





			- Hoạt động kinh tế đối ngoại


			- Vẽ được biểu đồ, nhận xét biểu đồ, phân tích bảng số liệu và truyền đạt được thông tin địa lí về hoạt động du lịch; xuất, nhập khẩu của khu vực Đông Nam Á.





			Khu vực Tây Nam Á





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên



- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, của một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội.









			- Kinh tế





			- Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế chung của khu vực.


- Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí khu vực Tây Nam Á.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.





			- Vấn đề dầu mỏ


			- Viết được báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác ở khu vực Tây Nam Á.





			Hợp chúng quốc Hoa Kì





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của quy mô và sự gia tăng dân số, sự đa dạng về chủng tộc, nhập cư, sự phân bố dân cư tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế


			- Giải thích được đặc điểm của nền kinh tế hàng đầu thế giới; trình bày được sự phát triển, phân bố của các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ), sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hoá lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích.



- Khai thác được thông tin từ các nguồn khác nhau về địa lí Hoa Kì.





			Liên bang Nga





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế






			- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế, đặc điểm nổi bật của một số vùng kinh tế.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu, tháp tuổi; vẽ được biểu đồ.



- Sưu tầm, hệ thống hoá được các thông tin, hình ảnh về địa lí Liên bang Nga từ các nguồn khác nhau.





			- Công nghiệp khai thác dầu khí


			- Vẽ được biểu đồ, rút ra được các nhận xét về phát triển công nghiệp khai thác dầu khí.





			Nhật Bản





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế






			- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế; trình bày được sự phát triển, phân bố các ngành kinh tế; so sánh được các vùng kinh tế theo những đặc điểm nổi bật.



- Đọc được bản đồ, rút ra được nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Nhật Bản.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.





			- Hoạt động kinh tế đối ngoại


			- Viết được báo cáo truyền đạt những nét nổi bật về hoạt động kinh tế đối ngoại.





			Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh - xã hội.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế






			- Trình bày được đặc điểm chung phát triển kinh tế, sự phát triển, phân bố của một số ngành kinh tế và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới; phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Khai thác, chọn lọc được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Trung Quốc.





			- Sự thay đổi của nền kinh tế


			- Vẽ được biểu đồ, nhận xét.



- Viết được báo cáo về những thay đổi trong GDP, giá trị xuất, nhập khẩu và sự phát triển kinh tế tại vùng duyên hải.





			Australia (Ô-xtrây-li-a)





			- Kinh tế


			- Xác định được sự phân bố kinh tế trên bản đồ.



- Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Australia.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Viết được báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của Australia.





			Cộng hoà Nam Phi





			- Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên






			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh tế.





			- Dân cư, xã hội


			- Phân tích được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới phát triển kinh tế - xã hội.





			- Kinh tế


			- Trình bày được khái quát sự phát triển nền kinh tế, các điểm nổi bật của các ngành kinh tế.



- Đọc được bản đồ, rút ra nhận xét; phân tích được số liệu, tư liệu.



- Khai thác, chọn lọc, thu thập được tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí Cộng hoà Nam Phi.








Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Uỷ hội sông Mê Công (MRC)






			- Nêu được khái quát về lưu vực sông Mê Công.



- Trình bày được lí do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Công.



- Giới thiệu được một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công.



- Xác định được vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Công.





			- Hợp tác hoà bình trong khai thác Biển Đông


			- Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.








Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Tài nguyên du lịch thế giới


			- Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của các loại tài nguyên du lịch trên thế giới, liên hệ được với tài nguyên du lịch Việt Nam.





			- Một số loại hình du lịch phổ biến và xu hướng phát triển du lịch trên thế giới hiện nay






			- Trình bày được một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới hiện nay, liên hệ được với hoạt động du lịch ở Việt Nam.



- Trình bày được một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.



- Liên hệ để hiểu được các định hướng phát triển du lịch Việt Nam.





			- Định hướng nghề nghiệp


			- Liên hệ được các ngành nghề liên quan đến du lịch.








Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Nội dung chủ yếu


			- Trình bày được quan niệm về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; so sánh được đặc điểm và nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các cuộc cách mạng công nghiệp trước.





			- Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội thế giới


			- Phân tích được các tác động chủ yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới.



- Nêu được một số xu hướng chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



- Vận dụng được hiểu biết về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc định hướng nghề nghiệp và liên hệ với việc học tập.








LỚP 12: ĐỊA LÍ VIỆT NAM



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN





			Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


			- Xác định được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ.





			- Ảnh hưởng đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng


			- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế



- xã hội và an ninh quốc phòng.





			Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống





			- Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa


			- Trình bày được các biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thông qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác.





			- Ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống


			- Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản xuất và đời sống.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để trình bày đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.





			Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên





			- Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên


			- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên Việt Nam theo Bắc - Nam, Đông - Tây, độ cao.





			- Các miền địa lí tự nhiên






			- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.





			- Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội


			- Phân tích được ảnh hưởng của sự phân hoá đa dạng thiên nhiên đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ tự nhiên Việt Nam, số liệu thống kê để chứng minh sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.



- Thu thập tài liệu, trình bày được báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam.





			Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường





			- Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên


			- Trình bày và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.



- Nêu được một số giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.





			- Bảo vệ môi trường


			- Chứng minh và giải thích được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.



- Nêu được các giải pháp bảo vệ môi trường.



- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng tham gia vào việc sử dụng hợp lí tài nguyên hoặc bảo vệ môi trường ở địa phương.





			ĐỊA LÍ DÂN CƯ





			Dân số





			- Đặc điểm



- Thế mạnh và hạn chế về dân số


			- Trình bày được đặc điểm dân số, phân tích các thế mạnh và hạn chế về dân số.








			- Chiến lược phát triển dân số


			- Nêu được chiến lược và giải pháp phát triển dân số, liên hệ được một số vấn đề dân số ở địa phương.



- Vẽ được biểu đồ về dân số.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê để nhận xét, giải thích về đặc điểm dân số Việt Nam.



- Giải thích được một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số nước ta.





			Lao động và việc làm





			- Đặc điểm nguồn lao động



- Sử dụng lao động


			- Trình bày được đặc điểm nguồn lao động; phân tích được tình hình sử dụng lao động theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo thành thị và nông thôn ở nước ta. 





			- Vấn đề việc làm và hướng giải quyết


			- Phân tích được vấn đề việc làm ở nước ta.



- Nêu được các hướng giải quyết việc làm ở nước ta.



- Liên hệ được thực tế địa phương về vấn đề lao động, việc làm.



- Phân tích được các biểu đồ, bảng số liệu về lao động và việc làm.





			Đô thị hoá





			- Đặc điểm đô thị hoá



- Phân bố mạng lưới đô thị


			- Trình bày được đặc điểm đô thị hoá ở Việt Nam và sự phân bố mạng lưới đô thị.









			- Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội


			- Phân tích được ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ dân cư Việt Nam, số liệu thống kê để nhận xét và giải thích về đô thị hoá ở nước ta.



- Viết được báo cáo giới thiệu về một trong các chủ đề (dân số, lao động và việc làm, đô thị hoá) ở Việt Nam.





			ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ





			Chuyển dịch cơ cấu kinh tế





			- Ý nghĩa


			- Phân tích được ý nghĩa của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta.





			- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá


			- Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.





			- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ


			- Chứng minh và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ ở nước ta.



- Nêu và đánh giá được vai trò của mỗi thành phần kinh tế trong nền kinh tế đất nước hiện nay.



- Vẽ được biểu đồ, phân tích biểu đồ và số liệu thống kê liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.





			Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản





			- Khái quát


			- Khái quát được vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới.





			- Nông nghiệp






			- Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với phát triển nền nông nghiệp ở nước ta.



- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và sự phát triển, phân bố nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...



- Nêu được xu hướng phát triển trong nông nghiệp nước ta.





			- Lâm nghiệp






			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển lâm nghiệp.


- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...



- Trình bày được vấn đề quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng.





			- Ngành thuỷ sản






			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển ngành thuỷ sản.



- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu, tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ sản thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...





			- Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


			- Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam: trang trại, vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét, giải thích về tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.





			Vấn đề phát triển công nghiệp





			- Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp


			- Trình bày và giải thích được sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ.





			- Một số ngành công nghiệp


			- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của một số ngành: Khai thác than, dầu, khí; sản xuất điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; dệt, may; giày dép thông qua atlat địa lí Việt Nam, bảng số liệu, tư liệu,...





			- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp


			- Phân tích được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam: khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm công nghiệp.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.





			Vấn đề phát triển dịch vụ





			- Giao thông vận tải



- Bưu chính viễn thông



- Thương mại


			- Khái quát được vai trò; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng của các ngành dịch vụ.



- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch ở Việt Nam.





			- Du lịch


			- Phân tích được sự phân hoá lãnh thổ du lịch (các trung tâm, vùng du lịch), du lịch với sự phát triển bền vững.



- Tìm hiểu thực tế, viết được đoạn văn ngắn giới thiệu, quảng bá về một số hoạt động và sản phẩm dịch vụ độc đáo của địa phương, nhất là về du lịch.



- Vẽ được biểu đồ và sử dụng bản đồ, số liệu để nhận xét, giải thích liên quan đến các ngành dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại và du lịch).





			ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ





			Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế


			- Chứng minh được các thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng về khoáng sản và thuỷ điện, cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới (cây công nghiệp, rau quả), chăn nuôi gia súc lớn và về kinh tế biển.



- Trình bày được việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng và nêu được hướng phát triển.





			- Ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh


			- Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và việc khai thác các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng.





			Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Các thế mạnh để phát triển kinh tế






			- Phân tích được các thế mạnh, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng.





			- Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội


			- Phân tích được một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của vùng: Vấn đề phát triển công nghiệp, vấn đề phát triển dịch vụ.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về các thế mạnh của vùng.





			Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Thế mạnh, hạn chế để hình thành và phát triển cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản


			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với việc hình thành và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng.



- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản của vùng.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và hạn chế của vùng.





			Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Thế mạnh, hạn chế và việc phát triển các ngành kinh tế biển






			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển các ngành kinh tế biển: khai thác tài nguyên sinh vật biển, giao thông vận tải biển, du lịch biển, khai thác khoáng sản biển.



- Trình bày được việc phát triển các ngành kinh tế biển và nêu được hướng phát triển kinh tế biển của vùng.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh phát triển các ngành kinh tế biển của vùng.





			- Ý nghĩa của phát triển kinh tế biển đối với quốc phòng an ninh


			- Liên hệ được phát triển kinh tế biển với quốc phòng an ninh.





			Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên





			- Khái quát về vùng



- Thế mạnh, hạn chế và việc phát triển các ngành kinh tế






			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.



- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế ở Tây Nguyên về cây công nghiệp lâu năm, thuỷ điện, lâm nghiệp, khoáng sản (bôxit), du lịch.



- Trình bày được sự phát triển và phân bố của cây công nghiệp lâu năm, phát triển thuỷ điện, hoạt động lâm nghiệp và bảo vệ rừng, khai thác bôxit, phát triển du lịch.





			- Ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh


			- Nêu được ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng an ninh.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và bảng số liệu để trình bày về thế mạnh và việc khai thác các thế mạnh của vùng.





			Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Các thế mạnh và hạn chế để phát triển kinh tế


			- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế đối với phát triển kinh tế của vùng.





			- Phát triển các ngành kinh tế






			- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế: công nghiệp, dịch vụ;



nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.





			- Vấn đề bảo vệ môi trường


			- Trình bày được mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các thế mạnh và hiện trạng phát triển các ngành kinh tế.





			Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long





			- Khái quát về vùng


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.





			- Sử dụng hợp lí tự nhiên






			- Chứng minh được các thế mạnh, hạn chế để phát triển kinh tế của vùng; trình bày được hướng sử dụng hợp lí tự nhiên của vùng.



- Giải thích được tại sao phải sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.





			- Phát triển sản xuất lương thực và thực phẩm


			- Trình bày được vai trò, tình hình phát triển sản xuất lương thực và thực phẩm của vùng.





			- Du lịch


			- Trình bày được tài nguyên du lịch và tình hình phát triển du lịch của vùng.



- Thu thập được tài liệu và viết báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp ứng phó.



- Sử dụng atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê, tư liệu, trình bày được các thế mạnh, tình hình phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm, du lịch của vùng.



- Vẽ được biểu đồ kinh tế - xã hội, nhận xét và giải thích.





			Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm





			- Đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm


			- Phân tích được đặc điểm chung của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.





			- Quá trình hình thành và phát triển, nguồn lực, thực trạng, định hướng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm


			- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển, các nguồn lực, thực trạng và định hướng phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



- Vẽ được biểu đồ, nhận xét và giải thích được nội dung liên quan đến các vùng kinh tế trọng điểm.



- Sử dụng số liệu, atlat địa lí Việt Nam, bản đồ và các nguồn tài liệu khác, nhận xét và giải thích được những vấn đề liên quan đến các vùng kinh tế trọng điểm.





			Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo





			- Khái quát về Biển Đông và các đảo, quần đảo






			- Trình bày được khái quát về Biển Đông.



- Trình bày được vùng biển Việt Nam, các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của nước ta.





			- Tài nguyên thiên nhiên






			- Chứng minh được vùng biển nước ta, các đảo và quần đảo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.





			- Khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo


			- Trình bày được tình hình khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo (khai thác sinh vật, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải và du lịch biển); giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển ở nước ta.





			- Ý nghĩa chiến lược của Biển Đông trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh cho đất nước; hướng chung trong giải quyết các tranh chấp vùng biển - đảo


			- Phân tích được ý nghĩa chiến lược của Biển Đông trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh cho đất nước; trình bày được hướng chung trong việc giải quyết các tranh chấp vùng biển - đảo ở Biển Đông.



- Sử dụng được atlat địa lí Việt Nam, bản đồ, số liệu thống kê để trình bày về các tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển - đảo.



- Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, video,... để viết và trình bày báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.





			THỰC HÀNH TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG





			Thực hành tìm hiểu Địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) theo các chủ đề sau đây:





			- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính


			- Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dựa trên bản đồ của địa phương, Việt Nam hoặc atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã có.





			- Tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên



- Dân cư và xã hội



- Kinh tế


			- Sử dụng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê,..., phân tích được một số đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư - xã hội, kinh tế của địa phương.



- Thu thập được tài liệu, tranh ảnh, số liệu,... để giới thiệu về địa lí địa phương.



- Viết được báo cáo giới thiệu địa lí địa phương theo một số chủ đề.








Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Những vấn đề chung


			- Trình bày được quan niệm, đặc điểm, nguyên nhân, phân loại thiên tai.





			- Một số thiên tai, nguyên nhân, hậu


quả, biện pháp phòng chống


			- Trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, các thiên tai khác); phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống.



- Liên hệ, tìm hiểu được về một thiên tai cụ thể tại địa phương (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp).



- Thu thập được tranh ảnh, số liệu, video clip,... để trưng bày một số chủ đề về thiên tai ở nước ta.



- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng về thiên tai và các biện pháp phòng chống.








Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Quan niệm về vùng






			- Trình bày được quan niệm về vùng, ý nghĩa của vùng và cơ sở hình thành vùng trong nền kinh tế đất nước.





			- Các loại vùng kinh tế






			- Phân biệt được các loại vùng kinh tế (theo các tiêu chí cụ thể): vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ngành,...



- Trình bày (tóm tắt) được các loại vùng kinh tế ở Việt Nam.





			- Đặc điểm của các loại vùng kinh tế


			- Trình bày được đặc điểm và giải thích được sự hình thành của một số loại vùng kinh tế.








Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Những vấn đề chung


			- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển làng nghề.





			- Phát triển làng nghề và các tác động


			- Phân tích được vai trò của làng nghề, thực trạng và định hướng phát triển làng nghề; tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường.



- Liên hệ được thực tế ở địa phương.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Địa lí được thực hiện theo các định hướng chung sau đây:



a) Tích cực hoá hoạt động của học sinh; trong đó giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, khuyến khích, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh; học sinh học tập chủ động, tích cực, sáng tạo, tập trung rèn luyện năng lực tự học.



b) Tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, gắn bài học địa lí với thực tiễn địa phương, đất nước, thế giới; vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề về môi trường, kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó phát triển nhận thức, kĩ năng, hình thành phẩm chất, năng lực đặc thù và năng lực chung.



c) Đa dạng hóa các phương pháp dạy học, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học tiên tiến, các phương pháp dạy học đặc thù của môn học như: sử dụng bản đồ, sơ đồ, số liệu thống kê, biểu đồ, tranh ảnh, mô hình, quan sát, thực địa,...; cải tiến và sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực các phương pháp dạy học truyền thống như: thuyết trình, hỏi đáp,...



d) Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học một cách đa dạng và linh hoạt, kết hợp các hình thức dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học theo lớp; dạy học trên lớp, dạy học ngoài trời, dạy học trong thực tế, thực địa; tham quan, khảo sát địa phương, sưu tầm, hệ thống hoá thông tin, trưng bày, giới thiệu, triển lãm, trò chơi học tập,...



e) Tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh tìm tòi, khám phá, khai thác và chiếm lĩnh kiến thức từ các phương tiện dạy học địa lí như: bản đồ, atlat, tranh ảnh, mô hình, các dụng cụ quan trắc, dụng cụ đo vẽ, tài liệu, tư liệu,... Khuyến khích, tạo điều kiện, xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho học sinh khai thác thông tin từ Internet để phục vụ học tập; rèn luyện cho học sinh kĩ năng xử lí, trình bày thông tin địa lí bằng công nghệ thông tin và truyền thông,...; tăng cường tự làm các thiết bị dạy học với việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (lập các trang website học tập, xây dựng hệ thống bài học, bài tập, thực hành, bài kiểm tra bằng các phần mềm thông dụng và thích hợp, xây dựng các video clip giới thiệu sự vật, hiện tượng địa lí,...).



2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Địa lí giáo dục cho học sinh thế giới quan khoa học, lòng yêu nước, tình yêu thiên nhiên, tình cảm yêu thương người lao động, thái độ tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau; ý thức, niềm tin, trách nhiệm và hành động cụ thể trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; rèn luyện cho học sinh các đức tính chăm chỉ, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



Môn Địa lí có nhiều ưu thế hình thành và phát triển các năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể.



- Năng lực tự chủ và tự học: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin và trình bày báo cáo địa lí; khảo sát, điều tra thực tế địa phương, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế,...



- Năng lực giao tiếp và hợp tác: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động nhóm và phương pháp dạy học thảo luận, dạy học dự án, xêmina,...



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động phát hiện vấn đề, nêu giả thuyết hoặc giả định, tìm lôgic trong giải quyết vấn đề, đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề, đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề, tưởng tượng khoa học, giải quyết vấn đề mới, tự học về lí thuyết và công cụ địa lí.



3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực địa lí



a) Để phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học địa lí, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú ý tổ chức các hoạt động tiếp cận sự vật và hiện tượng địa lí diễn ra trong cuộc sống theo mối quan hệ không gian - thời gian, trả lời các câu hỏi cơ bản: cái gì, ở đâu, như thế nào...; rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân quả) giữa các hiện tượng, quá trình địa lí tự nhiên, giữa các hiện tượng, quá trình địa lí kinh tế - xã hội cũng như giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống kinh tế - xã hội.



b) Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu địa lí, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh sử dụng các công cụ của địa lí học như: atlat địa lí, bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ, lát cắt, mô hình, khối đồ, bảng số liệu, tranh ảnh,... tìm tòi, khám phá các tri thức địa lí; tăng cường khai thác Internet trong học tập, tổ chức cho học sinh học tập ngoài thực địa, trong môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương.



c) Để phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về địa lí, học sinh cần được tạo cơ hội để cập nhật thông tin và liên hệ thực tế, tiếp cận với các tình huống thực tiễn, thực hiện các chủ đề học tập khám phá từ thực tiễn; vận dụng được các kiến thức, kĩ năng địa lí để giải quyết một số vấn đề thực tiễn phù hợp. Giáo viên cần quan tâm rèn luyện cho học sinh các kĩ năng phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả giải quyết vấn đề, nêu giải pháp khắc phục hoặc cải tiến, tăng cường sử dụng các bài tập đòi hỏi vận dụng kiến thức thực tế và tư duy phản biện, sáng tạo.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



a) Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Địa lí nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập.



b) Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của học sinh là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn Địa lí.



c) Về nội dung đánh giá, bên cạnh đánh giá kiến thức, cần tăng cường đánh giá các kĩ năng của học sinh như: làm việc với bản đồ, atlat, biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, quan sát, thu thập, xử lí và hệ thống hoá thông tin, sử dụng các dụng cụ học tập ngoài trời, sử dụng công nghệ và thông tin truyền thông trong học tập,... Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.



d) Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau. Kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.



e) Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kì, trên cơ sở đó tổng hợp kết quả đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của học sinh.



2. Một số hình thức kiểm tra, đánh giá



Môn Địa lí sử dụng các hình thức đánh giá chủ yếu như sau:



a) Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài tiểu luận, bài thu hoạch tham quan, báo cáo kết quả sưu tầm, báo cáo kết quả nghiên cứu, điều tra,...



b) Đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình: trả lời câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình vấn đề nghiên cứu,...



c) Đánh giá thông qua quan sát: quan sát quá trình học sinh sử dụng các công cụ học tập, thực hiện các bài thực hành, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan, khảo sát địa phương, tham gia dự án nghiên cứu,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, hồ sơ học tập,...



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



- Địa lí tự nhiên: Địa lí tự nhiên nghiên cứu một cách tổng hợp các thành phần cấu thành nên vỏ địa lí của Trái Đất cũng như các bộ phận lãnh thổ khác nhau của Trái Đất. Địa lí tự nhiên thường được phân chia thành địa lí tự nhiên đại cương (nghiên cứu các quy luật chung của vỏ địa lí) và các khoa học địa lí tự nhiên bộ phận nghiên cứu các địa quyển (như Địa mạo học nghiên cứu về địa hình; Khí hậu học và khí tượng học nghiên cứu về khí quyển; Thuỷ văn học nghiên cứu về sông, hồ, nước ngầm; Thổ nhưỡng học nghiên cứu về lớp đất; Địa lí sinh vật nghiên cứu về các quần xã thực vật và động vật, các hệ sinh thái,...).



- Địa lí kinh tế - xã hội: Địa lí kinh tế - xã hội nghiên cứu tổ chức lãnh thổ về kinh tế - xã hội ở các nước, các vùng, các địa phương khác nhau. Địa lí kinh tế - xã hội bao gồm địa lí dân cư, địa lí kinh tế và địa lí xã hội.



- Địa lí dân cư: Địa lí dân cư nghiên cứu các quy luật và đặc điểm không gian về sự hình thành và phát triển của cơ cấu dân cư hiện đại và của các điểm dân cư trong các điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế và xã hội khác nhau.



- Địa lí kinh tế: Địa lí kinh tế nghiên cứu tổ chức lãnh thổ sản xuất xã hội, các quá trình không gian và các hình thức tổ chức đời sống của con người trước hết là từ quan điểm hiệu quả sản xuất. Địa lí kinh tế bao gồm nhiều khoa học bộ phận như: địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ,...



- Địa lí xã hội: Địa lí xã hội nghiên cứu các quá trình không gian và các hình thức tổ chức lãnh thổ đời sống của con người, mà trước hết là trên quan điểm về điều kiện lao động, sinh hoạt, nghỉ dưỡng, phát triển nhân cách và tái sản xuất đời sống con người. Nhiều vấn đề đặc thù của địa lí xã hội như địa lí về giới, địa lí về chất lượng cuộc sống,...



- Địa lí khu vực: Địa lí khu vực nghiên cứu về các khu vực trên thế giới có sự phân định rõ không gian, tập trung vào các đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế của một lãnh thổ cụ thể.



- Địa lí vùng: Địa lí vùng nghiên cứu về các bộ phận lãnh thổ thường là ở trong phạm vi một quốc gia, được phân biệt bởi các ranh giới. Về tự nhiên, vùng được hiểu với nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ như: miền địa lí tự nhiên, khu địa lí tự nhiên,... Về kinh tế, có nhiều loại vùng khác nhau, như: vùng kinh tế ngành, vùng kinh tế tổng hợp, vùng kinh tế trọng điểm,...; mỗi vùng có những đặc điểm riêng, khác với vùng khác về tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế và có mối liên hệ trong vùng với nhau, cũng như với các vùng khác.



- Địa lí địa phương: Địa lí địa phương nghiên cứu về vị trí địa lí, thiên nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội ở các lãnh thổ như một làng; xã; huyện; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



- Đối tượng địa lí: Đối tượng địa lí là các sự vật, hiện tượng, quá trình,... tự nhiên hay nhân tạo như là một chỉnh thể ở trong lớp vỏ địa lí. Mỗi đối tượng địa lí đều có vị trí địa lí xác định.



- Vị trí địa lí: Vị trí địa lí là vị trí của đối tượng địa lí đối với bề mặt Trái Đất cũng như đối với các đối tượng khác mà chúng có quan hệ tương tác với nhau. Vị trí địa lí là đặc trưng quan trọng của đối tượng, vì ở một mức độ đáng kể, nó cung cấp biểu tượng về các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội cũng như các đặc điểm địa phương của sự định vị đối tượng. Vị trí địa lí được xác định nhờ toạ độ địa lí. Có thể đánh giá vị trí địa lí về các phương diện khác nhau: vị trí địa lí tự nhiên, vị trí địa lí kinh tế, vị trí địa lí vận tải, vị trí địa lí quân sự, vị trí địa chiến lược (địa chính trị),...



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Địa lí sử dụng một số từ ngữ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, mức độ cần đạt được chỉ dẫn bằng các động từ khác nhau. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng này hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Nêu được (một số vai trò, đặc điểm); kể tên được (các sự vật, hiện tượng); phát biểu được (định nghĩa, thuật ngữ, khái niệm); liệt kê được (các dấu hiệu, đặc điểm); ghi lại; kể được; lặp lại được; đưa lại được dẫn chứng.



- Quan sát được; nhận dạng được (cấu trúc Trái Đất, vỏ Trái Đất, vỏ địa lí, một hoặc một số đối tượng địa lí trên thực địa, trên bản đồ, lược đồ, hình vẽ, tranh ảnh); thống kê được (các đối tượng hoặc dấu hiệu của đối tượng địa lí); đọc được (các kí hiệu bản đồ, địa danh nước ngoài).



- Sưu tầm được; thu thập được (các tư liệu địa lí cần thiết); trích dẫn được tài liệu; tìm được (vị trí địa lí của đối tượng trên thực địa, trên bản đồ); tìm được các thông tin (bài viết, hình ảnh bằng các công cụ tìm kiếm, sử dụng từ khoá).





			Hiểu


			- Mô tả được (một sự vật, hiện tượng); diễn giải được (vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển); trình bày được (thuận lợi, khó khăn, vai trò, tình hình phát triển, đặc điểm, ý nghĩa, biểu hiện, tác động của đối tượng địa lí); tóm tắt được (đặc trưng của một quốc gia, một vùng); truyền đạt được (thông tin địa lí); xác định được (vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của một lãnh thổ trên bản đồ); nêu được các ví dụ hoặc biểu hiện về vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển, mối liên hệ nhân quả, quy luật của sự vật, hiện tượng địa lí; vẽ biểu đồ đơn giản (không cần xử lí số liệu); giới thiệu được (một hoặc một số đối tượng địa lí).



- Đưa ra được các lí do, cơ sở, nhân tố tác động đến kết quả, phụ thuộc vào tình huống cụ thể; lựa chọn được hoặc bổ sung được, sắp xếp được những thông tin cần thiết để giải quyết một vấn đề; phân tích được các đặc điểm nổi bật của đối tượng địa lí và các nhân tố tác động; chứng minh được (các đặc điểm, tình hình phát triển, vai trò, tác động của đối tượng địa lí); giải thích được (một số vấn đề thực tế, các nhận xét rút ra từ bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, các kết quả quan sát hoặc quan trắc từ môi trường).



- Khái quát hoá được (vai trò, đặc điểm, tình hình phát triển, phân bố); xác định được (vai trò, nguyên nhân, hệ quả); lựa chọn được (các đặc điểm, giải pháp) theo tiêu chí đã có; so sánh được; phân biệt được (các đối tượng địa lí); nhận xét được (đặc điểm, sự phân bố); phân loại được (các đối tượng địa lí) theo những cơ sở nhất định; khẳng định được (thế mạnh, hạn chế, tác động của các nhân tố tới phát triển kinh tế - xã hội); liên hệ được (thực tế địa phương); phản biện được; bình luận được; dự báo được (về các vấn đề địa lí); xác định được (định hướng phát triển kinh tế của một lãnh thổ).





			Vận dụng


			- Nhận xét được (đối tượng địa lí trên bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ); trình bày được (dựa vào atlat, bản đồ, lát cắt địa lí, số liệu thống kê, tư liệu); xác định được (đặc điểm chủ yếu, quan trọng nhất của đối tượng trên cơ sở so sánh vai trò, ý nghĩa, giải pháp, yếu tố, nhân tố); phát hiện được (những kết luận thiếu chính xác, thông tin thiếu cập nhật, liên hệ thực tế thiếu phù hợp trong quá trình thảo luận, seminar); chỉnh sửa được; cập nhật được (các kiến thức thực tế); đọc được bản đồ, lược đồ, sơ đồ, bảng số liệu, chỉ ra được (sự phân bố, mối liên hệ giữa các thành phần, yếu tố, thông số); khám phá được (cấu trúc, đặc trưng của đối tượng địa lí, các mối liên hệ phổ biến, những biểu hiện cụ thể của quy luật địa lí); sưu tầm được; khai thác được; chọn lọc được (các tư liệu địa lí từ Internet và các nguồn khác nhau).



- Giải quyết được (những tình huống mới bằng cách vận dụng các khái niệm, mối liên hệ phổ biến, quy luật đã biết); sử dụng được nhận thức địa lí (vào giải quyết một số vấn đề trong môi trường sống, vào việc định hướng nghề nghiệp); lựa chọn được các biểu đồ thích hợp và biểu đồ thích hợp nhất (cần vẽ từ bảng số liệu đã cho); xử lí được (số liệu thống kê); phân tích được (tranh ảnh, số liệu thống kê, hiện tượng thực tế); sử dụng được hình vẽ, lược đồ (để phân tích được các hiện tượng địa lí); sử dụng được các công cụ địa lí (để khảo sát, thu thập thông tin từ thực địa); sử dụng được bản đồ (trong học tập địa lí và trong đời sống).



- Vẽ được (biểu đồ, lược đồ); sơ đồ hoá được (một hiện tượng, quá trình địa lí); mở rộng được; biến đổi được (các mô hình, sơ đồ đã có để phù hợp với nội dung thông tin mới); hệ thống hoá được (các tài liệu, tư liệu thu thập được); viết được (báo cáo địa lí); thuyết trình được về một vấn đề trên PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân hay làm việc nhóm); khái quát hoá được (những vấn đề riêng lẻ, cụ thể thành vấn đề tổng quát mới); đề xuất được (các giải pháp, biện pháp, định hướng); dự báo được (những thay đổi); lên kế hoạch (một chuyến tham quan học tập trong ngày dưới sự chỉ dẫn của giáo viên); thiết kế được (một áp phích về bảo vệ môi trường).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng thực hiện chương trình trong mỗi năm học cho mỗi lớp là 105 tiết (gồm 70 tiết dành cho các kiến thức cốt lõi và 35 tiết dành cho các chuyên đề học tập), dạy trong 35 tuần.



a) Thời lượng (70 tiết) dành cho mạch nội dung các kiến thức cốt lõi dự kiến được phân phối theo tỉ lệ % như sau:



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG


			6%


			


			





			ĐỊA LÍ ĐẠI CƯƠNG


			


			


			





			Địa lí tự nhiên


			42%


			


			





			Địa lí kinh tế - xã hội


			42%


			


			





			Đánh giá định kì


			10%


			


			





			ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


			


			


			





			Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới


			


			10%


			





			Địa lí khu vực và quốc gia


			


			80%


			





			Đánh giá định kì


			


			10%


			





			ĐỊA LÍ VIỆT NAM


			


			


			





			Địa lí tự nhiên


			


			


			20%





			Địa lí dân cư


			


			


			5%





			Địa lí các ngành kinh tế


			


			


			30%





			Địa lí các vùng kinh tế


			


			


			30%





			Thực hành tìm hiểu địa lí địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)


			


			


			5%





			Đánh giá định kì


			


			


			10%








b) Phân bổ số tiết cho các chuyên đề học tập ở mỗi lớp (bao gồm cả kiểm tra, đánh giá) như sau:



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Biến đổi khí hậu


			10


			


			





			Chuyên đề 10.2: Đô thị hoá


			15


			


			





			Chuyên đề 10.3: Phương pháp viết báo cáo Địa lí


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á


			


			15


			





			Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới


			


			10


			





			Chuyên đề 11.3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1: Thiên tai và biện pháp phòng chống


			


			


			10





			Chuyên đề 12.2: Phát triển vùng


			


			


			15





			Chuyên đề 12.3: Phát triển làng nghề


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



Trong dạy học địa lí theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, các thiết bị dạy học có vai trò rất quan trọng. Các thiết bị dạy học của môn Địa lí bao gồm:



- Bản đồ, atlat địa lí, tập bản đồ địa lí.



- Các biểu đồ, sơ đồ, lược đồ, lát cắt.



- Tài liệu, tư liệu (niên giám thống kê, số liệu kinh tế - xã hội,...).



- Tranh ảnh về các sự vật, hiện tượng địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội.



- Mô hình, mẫu vật.



- Các dụng cụ, thiết bị (địa bàn, nhiệt kế, ẩm kế, khí áp kế, máy ảnh,...).



- Các phần mềm dạy học, video clip; các thư viện số (digital) chứa các kho tư liệu dạy học địa lí.
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MÔN KHOA HỌC


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



MỤC LỤC



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



LỚP 4



LỚP 5



VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Trên cơ sở kế thừa và phát triển môn Tự nhiên và Xã hội (ở các lớp 1, 2, 3), môn Khoa học (ở các lớp 4, 5) được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản, ban đầu của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường. Môn học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở và các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học ở cấp trung học phổ thông.



Môn học chú trọng khơi dậy trí tò mò khoa học, bước đầu tạo cho học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách giữ gìn sức khoẻ và ứng xử phù hợp với môi trường sống xung quanh.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Khoa học quán triệt các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được nêu trong Chương trình tổng thể. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của môn học, những quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình:



1. Dạy học tích hợp



Chương trình môn Khoa học được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp nhằm bước đầu hình thành cho học sinh phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu thế giới tự nhiên; nhận thức cơ bản, ban đầu về môi trường tự nhiên, về con người, sức khoẻ và an toàn; khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn. Môn học cũng chú trọng đến việc tích hợp giáo dục giá trị và kĩ năng sống ở mức độ đơn giản, phù hợp.



2. Dạy học theo chủ đề



Chương trình môn Khoa học tổ chức nội dung giáo dục theo các chủ đề: chất; năng lượng; thực vật và động vật; nấm, vi khuẩn; con người và sức khoẻ; sinh vật và môi trường. Những chủ đề này được phát triển từ lớp 4 đến lớp 5. Tuỳ theo từng chủ đề, nội dung giáo dục giá trị và kĩ năng sống; giáo dục sức khoẻ, công nghệ, giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai,... được thể hiện ở mức độ đơn giản và phù hợp.



3. Tích cực hoá hoạt động của học sinh



Chương trình môn Khoa học tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập. Học sinh học khoa học qua tìm hiểu, khám phá, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, làm việc theo nhóm. Từ đó hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Khoa học góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; trí tưởng tượng khoa học, hứng thú tìm hiểu thế giới tự nhiên; ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống.



Môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, giúp các em có những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên, bước đầu có kĩ năng tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh và khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, giải quyết các vấn đề đơn giản trong cuộc sống, ứng xử phù hợp bảo vệ sức khoẻ của bản thân và những người khác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường xung quanh.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Khoa học góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Khoa học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Những biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			Nhận thức khoa học tự nhiên


			− Kể tên, nêu, nhận biết được một số sự vật và hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và đời sống, bao gồm một số vấn đề về chất, năng lượng, thực vật, động vật, nấm và vi khuẩn, con người và sức khoẻ, sinh vật và môi trường.



− Trình bày được một số thuộc tính của một số sự vật và hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và đời sống.



− Mô tả được sự vật và hiện tượng bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, sơ đồ, biểu đồ.



− So sánh, lựa chọn, phân loại được các sự vật và hiện tượng dựa trên một số tiêu chí xác định.



− Giải thích được về mối quan hệ (ở mức độ đơn giản) giữa các sự vật và hiện tượng (nhân quả, cấu tạo - chức năng,...).





			Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh


			− Quan sát và đặt được câu hỏi về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật bao gồm con người và vấn đề sức khoẻ.



− Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng (nhân quả, cấu tạo - chức năng,...).



− Đề xuất được phương án kiểm tra dự đoán.



− Thu thập được các thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và sức khoẻ bằng nhiều cách khác nhau (quan sát các sự vật và hiện tượng xung quanh, đọc tài liệu, hỏi người lớn, tìm trên Internet,...).



− Sử dụng được các thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm thí nghiệm tìm hiểu những sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thí nghiệm, thực hành,...



− Từ kết quả quan sát, thí nghiệm, thực hành,... rút ra được nhận xét, kết luận về đặc điểm và mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng.





			Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học


			− Giải thích được một số sự vật, hiện tượng và mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật, bao gồm con người và các biện pháp giữ gìn sức khoẻ.



− Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản trong đó vận dụng kiến thức khoa học và kiến thức kĩ năng từ các môn học khác có liên quan.



− Phân tích tình huống, từ đó đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống có liên quan đến sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường tự nhiên xung quanh; trao đổi, chia sẻ, vận động những người xung quanh cùng thực hiện.



− Nhận xét, đánh giá được phương án giải quyết và cách ứng xử trong các tình huống gắn với đời sống.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Mạch nội dung


			Lớp 4


			Lớp 5





			Chất


			− Nước



− Không khí


			− Đất



− Hỗn hợp và dung dịch



− Sự biến đổi của chất





			Năng lượng


			− Ánh sáng



− Âm thanh


− Nhiệt


			− Vai trò của năng lượng



− Năng lượng điện


− Năng lượng chất đốt



− Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy





			Thực vật và động vật


			− Nhu cầu sống của thực vật và động vật



− Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật, động vật trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi


			− Sự sinh sản ở thực vật và động vật



− Sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật





			Nấm, vi khuẩn


			− Nấm


			− Vi khuẩn





			Con người và sức khoẻ


			− Dinh dưỡng ở người



− Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng



− An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh đuối nước


			− Sự sinh sản và phát triển ở người



− Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì



− An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh bị xâm hại





			Sinh vật và môi trường


			− Chuỗi thức ăn



− Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn


			− Vai trò của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng



− Tác động của con người đến môi trường








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 4



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CHẤT


			





			Nước


			





			− Tính chất, vai trò của nước; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên





			− Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra một số tính chất và sự chuyển thể của nước.


− Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hoà tan một số chất).



− Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.



− Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước.



− Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.



− Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.





			− Ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước


			− Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước; sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và phải sử dụng tiết kiệm nước.





			− Làm sạch nước; nguồn nước sinh hoạt


			− Trình bày được một số cách làm sạch nước; liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.



− Thực hiện được và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.





			Không khí


			





			− Tính chất; thành phần; vai trò; sự chuyển động của không khí





			− Kể được tên thành phần chính của không khí: nitơ (nitrogen), oxi (oxygen), khí cacbonic (carbon dioxide).



− Quan sát và (hoặc) làm thí nghiệm để:



+ Nhận biết được sự có mặt của không khí.



+ Xác định được một số tính chất của không khí.


+ Nhận biết được trong không khí có hơi nước, bụi,...



+ Giải thích được vai trò của không khí đối với sự cháy.



+ Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động (khối không khí nóng bốc lên cao, khối không khí lạnh tới thay thế).



− Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh, video clip; nêu và thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão.



− Trình bày được vai trò và ứng dụng tính chất của không khí đối với sự sống.





			− Ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí


			− Giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí; sự cần thiết phải bảo vệ bầu không khí trong lành.



− Thực hiện được việc làm phù hợp để bảo vệ bầu không khí trong lành và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.





			NĂNG LƯỢNG


			





			Ánh sáng


			





			− Nguồn sáng; sự truyền ánh sáng


			− Nêu được ví dụ về các vật phát sáng và các vật được chiếu sáng.





			− Vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng






			− Nêu được cách làm và thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền thẳng của ánh sáng; về vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng.



− Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế.



− Thực hiện được thí nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân có bóng của vật và sự thay đổi của bóng khi vị trí của vật hoặc của nguồn sáng thay đổi.



− Vận dụng được trong thực tế, ở mức độ đơn giản kiến thức về bóng của vật.





			− Vai trò, ứng dụng của ánh sáng trong đời sống


			− Nêu được vai trò của ánh sáng đối với sự sống; liên hệ được với thực tế.





			− Ánh sáng và bảo vệ mắt


			− Biết tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; không đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu; thực hiện được tư thế ngồi học, khoảng cách đọc, viết phù hợp để bảo vệ mắt, tránh bị cận thị.





			Âm thanh


			





			− Âm thanh; nguồn âm; sự lan truyền âm thanh






			− Lấy được ví dụ thực tế hoặc làm thí nghiệm để minh hoạ các vật phát ra âm thanh đều rung động.



− Nêu được dẫn chứng về âm thanh có thể truyền qua chất khí, chất lỏng, chất rắn.



− So sánh được độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm.





			− Vai trò, ứng dụng của âm thanh trong đời sống






			− Trình bày được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.



− Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).





			− Chống ô nhiễm tiếng ồn


			− Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.



− Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.





			Nhiệt


			





			− Nhiệt độ; sự truyền nhiệt


			− Trình bày được vật nóng hơn thì có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ thấp hơn.



− Vận dụng được kiến thức nhiệt truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn để giải thích, đưa ra cách làm vật nóng lên hay lạnh đi trong tình huống đơn giản.



− Sử dụng được nhiệt kế để xác định nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ không khí.





			− Các vật dẫn nhiệt tốt và dẫn nhiệt kém; ứng dụng trong đời sống 


			− Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém).



− Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.





			THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			





			Nhu cầu sống của thực vật và động vật


			





			− Nhu cầu ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ, chất khoáng đối với thực vật






			− Nhận biết được các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật (ánh sáng, không khí, nước, chất khoáng và nhiệt độ) thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video clip.



− Trình bày được thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống.



− Vẽ được sơ đồ đơn giản (hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.





			− Nhu cầu ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ, thức ăn đối với động vật


			− Đưa ra được dẫn chứng cho thấy động vật cần ánh sáng, không khí, nước, nhiệt độ và thức ăn để sống và phát triển.



− Trình bày được động vật không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng, phải sử dụng các chất dinh dưỡng của thực vật và động vật khác để sống và phát triển.



− Vẽ được sơ đồ đơn giản (hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường.





			Ứng dụng thực tiễn về nhu cầu sống của thực vật, động vật trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi


			− Vận dụng được kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó.



− Thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc cây trồng (ví dụ: tưới nước, bón phân,...) và (hoặc) vật nuôi ở nhà.





			NẤM, VI KHUẨN


			





			Nấm


			Nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.





			Nấm có lợi


			





			− Nấm ăn






			− Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.



− Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.



− Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.





			− Nấm sử dụng trong chế biến thực phẩm


			− Khám phá được ích lợi của một số nấm men trong chế biến thực phẩm (ví dụ: làm bánh mì,...) thông qua thí nghiệm thực hành hoặc quan sát tranh ảnh, video.





			Nấm có hại


			− Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua thí nghiệm hoặc quan sát tranh ảnh, video.



− Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,...).





			CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			





			Dinh dưỡng ở người


			





			− Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng đối với cơ thể



− Chế độ ăn uống cân bằng






			− Kể được tên các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn và nêu được vai trò của chúng đối với cơ thể.



− Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.



− Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.



− Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.



− Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.





			− An toàn thực phẩm


			− Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn và lí do cần phải sử dụng thực phẩm an toàn.



− Nhận biết được một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn thông qua vật thật hoặc tranh ảnh, video clip.





			Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng


			− Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng.



− Thực hiện được một số việc làm để phòng, tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện.





			An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh đuối nước


			− Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước.



− Thực hành luyện tập kĩ năng phân tích và phán đoán tình huống có nguy cơ dẫn đến đuối nước và thuyết phục, vận động các bạn tránh xa những nguy cơ đó.



− Cam kết thực hiện các nguyên tắc an toàn khi bơi hoặc tập bơi.





			SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


			





			Chuỗi thức ăn


			− Trình bày được mối liên hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.



− Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn.



− Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác trong tự nhiên.





			Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn


			− Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.



− Thực hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.








LỚP 5



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CHẤT


			





			Đất


			





			− Thành phần của đất


			− Nêu được một số thành phần của đất.





			− Vai trò của đất


			− Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.





			− Vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất


			− Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.


− Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.





			Hỗn hợp và dung dịch


			− Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.



− Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.





			Sự biến đổi của chất


			





			− Sự biến đổi trạng thái






			− Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.



− Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.





			− Sự biến đổi hoá học


			- Trình bày được một số ví dụ đơn giản gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,...).





			NĂNG LƯỢNG


			





			Vai trò của năng lượng


			Trình bày được một số nguồn năng lượng thông dụng và việc sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.





			Năng lượng điện


			





			− Mạch điện đơn giản



− Vật dẫn điện và vật cách điện






			− Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.



− Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.



− Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.





			− Sử dụng năng lượng điện


			− Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.


− Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.



− Đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng điện một cách đơn giản, dễ nhớ (như dùng hình ảnh, sơ đồ,...) để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.





			Năng lượng chất đốt


			





			− Một số nguồn năng lượng chất đốt


			− Nêu được một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng trong đời sống và sản xuất.





			− Sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt


			− Trình bày được biện pháp phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.



− Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng chất đốt.





			Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy


			





			− Sử dụng năng lượng mặt trời



− Sử dụng năng lượng gió



− Sử dụng năng lượng nước chảy


			− Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.



− Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên.





			THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			





			Sự sinh sản ở thực vật và động vật


			





			− Sự sinh sản của thực vật có hoa





			− Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.



− Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.



− Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa và các bộ phận của hạt.



− Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.



− Nêu được ví dụ về cây con mọc ra từ thân, rễ, lá của một số thực vật có hoa.



− Thực hành: Trồng cây bằng hạt và trồng cây bằng thân (hoặc lá, rễ).





			− Sự sinh sản của động vật


			− Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của động vật.



− Nêu được tên một số động vật đẻ trứng, đẻ con và các hình thức sinh sản của chúng qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.





			Sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật


			− Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt và cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ; trình bày được sự lớn lên của cây con.



− Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con; trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng và con non được sinh ra từ thú mẹ.





			NẤM, VI KHUẨN


			





			Vi khuẩn


			Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường; chúng sống ở khắp nơi trong đất, nước, sinh vật khác,... qua quan sát tranh ảnh, video.





			Vi khuẩn có lợi


			Trình bày được một đến hai ví dụ về việc sử dụng vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm.





			Vi khuẩn có hại


			Kể được tên một đến hai bệnh ở người do vi khuẩn gây ra; nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.





			CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			





			Sự sinh sản và phát triển ở người


			





			− Sự sinh sản ở người






			− Nêu được ý nghĩa của sự sinh sản ở người.



− Phân biệt được đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ; thể hiện được thái độ và thực hiện tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.



− Sử dụng được sơ đồ và một số thuật ngữ (trứng, tinh trùng, sự thụ tinh,...) để trình bày quá trình hình thành cơ thể người.





			− Các giai đoạn phát triển của cơ thể người


			− Phân biệt được một số giai đoạn phát triển chính của con người (tuổi ấu thơ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành,...).





			Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì


			− Nêu và thực hiện được những việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.



− Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.



− Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài.





			An toàn trong cuộc sống: Phòng tránh bị xâm hại


			− Nói được về cảm giác an toàn và quyền được an toàn, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại.



− Trình bày được những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.



− Lập được danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi cần.



− Đưa ra được yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.





			SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


			





			Vai trò của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng


			− Trình bày được các chức năng cơ bản của môi trường đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng:



+ Cung cấp chỗ ở, thức ăn và những nhu cầu sống thiết yếu khác.



+ Nơi chứa đựng các chất thải do con người và sinh vật tạo ra trong quá trình sống.



+ Bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.





			Tác động của con người đến môi trường


			− Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và những tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



− Thực hiện được một số việc làm thiết thực, phù hợp để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.



− Xây dựng được nội dung và sử dụng cách trình bày phù hợp như dùng hình ảnh, sơ đồ,... để vận động mọi người cùng sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở địa phương.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Khoa học được thực hiện theo các định hướng chung nêu tại Chương trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau:



a) Tổ chức các hoạt động học tập phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chú trọng tạo cơ hội cho học sinh học qua trải nghiệm; học qua điều tra, khám phá thế giới tự nhiên, qua quan sát, thí nghiệm, thực hành, xử lí tình huống thực tiễn, qua hợp tác, trao đổi với bạn; học ở trong và ngoài lớp học, ngoài khuôn viên nhà trường.



b) Dạy học gắn liền với thực tiễn; quan tâm rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong đời sống thực của học sinh.



c) Vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể; quan tâm đến hứng thú và chú ý tới sự khác biệt về khả năng của học sinh để áp dụng phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực ở mỗi học sinh.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua các hoạt động quan sát, thí nghiệm, thực hành trải nghiệm, điều tra, khám phá thế giới tự nhiên, học sinh được bồi dưỡng tình cảm yêu quý, trân trọng con người; tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; ý thức giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường và phòng tránh dịch bệnh; ý thức tự giác rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ, giữ an toàn cho bản thân và người khác; ý thức sử dụng tiết kiệm các đồ dùng, vật dụng và năng lượng trong cuộc sống; ham tìm hiểu, tích cực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống hằng ngày.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Để góp phần hình thành, phát triển năng lực tự chủ và tự học ở học sinh, giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập như quan sát mẫu vật hoặc tranh ảnh, đọc thông tin trong sách, khai thác các nguồn tư liệu bổ trợ, … và những câu hỏi định hướng để học sinh tìm và ghi lại thông tin; tạo điều kiện cho học sinh tự xác định vấn đề cần tìm hiểu, lập kế hoạch và thực hiện việc tìm hiểu; yêu cầu học sinh tự nhận xét, đánh giá về việc học; giúp học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, biết cách học độc lập.



- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác ở học sinh, giáo viên tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm hoặc cả lớp; yêu cầu học sinh trao đổi, chia sẻ thông tin đã thu thập được hoặc nội dung bài học (bằng lời nói, viết, vẽ,...) và cùng nhau hợp tác để hoàn thành sản phẩm học tập chung; tạo điều kiện để học sinh nhận xét, góp ý cho các sản phẩm học tập của học sinh khác, nhóm khác.



- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ở học sinh, giáo viên thiết kế các tình huống có vấn đề, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực vào giải quyết vấn đề; sử dụng các câu hỏi, bài tập, tình huống có nội dung thực tiễn, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế cuộc sống; các câu hỏi mở, bài tập có nhiều cách giải hoặc các nhiệm vụ học tập (bài tập, trò chơi,...) đòi hỏi sự sáng tạo; các câu hỏi, nhiệm vụ học tập phân hoá cho các nhóm đối tượng học sinh.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực khoa học tự nhiên



a) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới; tổ chức các hoạt động trong đó học sinh được trình bày hiểu biết, nhận xét, so sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh; giải thích một số mối quan hệ đơn giản, thường gặp trong tự nhiên và đời sống; hệ thống hoá kiến thức, kết nối kiến thức mới với hệ thống kiến thức đã có.



b) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh, giáo viên tạo cơ hội để học sinh được đề xuất câu hỏi, đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống và phương án kiểm tra dự đoán; thu thập các thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và đời sống bằng nhiều cách khác nhau; sử dụng các thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm thí nghiệm tìm hiểu những sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và ghi lại các dữ liệu đơn giản rút ra nhận xét, kết luận về đặc điểm và mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng cần tìm hiểu.



c) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn, giáo viên sử dụng những câu hỏi, bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng,... đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong bối cảnh, tình huống mới, gắn với thực tế cuộc sống, vừa sức với học sinh; tạo cơ hội cho học sinh liên hệ, vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong môn học và các môn học khác như Toán, Tin học và Công nghệ, … vào giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống ở mức độ phù hợp với khả năng của học sinh.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục môn Khoa học được thực hiện theo định hướng chung nêu tại Chương trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau:



1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn Khoa học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học và điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lí; khuyến khích học sinh phát huy điểm mạnh, chăm chỉ học tập, tìm hiểu, khám phá các vấn đề có liên quan đến môn Khoa học.



2. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn học. Bên cạnh đánh giá kiến thức, kĩ năng, tăng cường và áp dụng biện pháp thích hợp để đánh giá thái độ của học sinh trong học tập; chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào những tình huống khác nhau trong học tập môn học.



3. Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; giữa đánh giá định tính và định lượng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng.



Đánh giá quá trình diễn ra trong suốt quá trình học tập của học sinh. Trong đánh giá quá trình, giáo viên sử dụng nhiều công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án học tập, sản phẩm,... Tham gia đánh giá quá trình có giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.



Đánh giá tổng kết được thực hiện nhằm xác định mức độ học sinh đạt được các yêu cầu của chương trình môn Khoa học sau một giai đoạn học tập. Kết quả đánh giá tổng kết được ghi bằng điểm số kết hợp với nhận xét của giáo viên.



4. Sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá khác nhau như đánh giá thông qua trả lời miệng, bài viết (bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài thu hoạch tham quan, báo cáo kết quả sưu tầm,...); đánh giá thông qua quan sát (quan sát học sinh thực hiện các nhiệm vụ thực hành, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...); đánh giá qua các sản phẩm thực hành của học sinh;…



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Từ ngữ thể hiện mức độ các yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Khoa học sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng dưới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			nêu được (một số tính chất của nước;...); kể được (tên một đến hai bệnh ở người do vi khuẩn gây ra;...).





			


			xác định được (cơ quan sinh sản của thực vật có hoa;...).





			Hiểu


			mô tả được (cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng đơn giản;...); vẽ được (sơ đồ và ghi chú “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”;...).





			


			trình bày được (một số cách làm sạch nước; về khả năng của thực vật tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần cho sự sống;...); nêu được ví dụ (về chuỗi thức ăn;...).





			


			so sánh được (một số đặc điểm của chất khi tồn tại ở các trạng thái rắn, lỏng, khí;...); phân biệt được (hoa đơn tính và hoa lưỡng tính; đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của nam và nữ;...).





			Vận dụng


			nhận xét được (bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường;...); đặt được câu hỏi (về việc sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp; về sự sinh sản của thực vật có hoa và của động vật;...).





			


			giải thích được (nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí; sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì;...); vận dụng được (kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế; kiến thức về nhu cầu sống của thực vật và động vật để đề xuất việc làm cụ thể trong chăm sóc cây trồng và vật nuôi, giải thích được tại sao cần phải làm công việc đó;...); thực hiện được (và vận động những người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm;...).





			


			đưa ra được (giải pháp cho một số tình huống cần làm vật nóng lên hay lạnh đi; yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại;...); đề xuất được (phương án thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện;...); xây dựng được (nội dung và sử dụng cách trình bày phù hợp như dùng hình ảnh, sơ đồ,... để vận động mọi người cùng sống hoà hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học ở địa phương;...).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng thực hiện chương trình mỗi lớp là 70 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Ước lượng tỷ lệ % số tiết dành cho các chủ đề ở từng lớp như sau:



			Chủ đề


			Lớp 4


			Lớp 5





			Chất


			18%


			17%





			Năng lượng


			18%


			17%





			Thực vật và động vật


			13%


			15%





			Nấm, vi khuẩn


			10%


			10%





			Con người và sức khoẻ


			21%


			21%





			Sinh vật và môi trường


			10%


			10%





			Đánh giá định kì


			10%


			10%








3. Thiết bị dạy học



Trong dạy học môn Khoa học, thiết bị dạy học không chỉ là phương tiện để minh hoạ kiến thức, gây hứng thú học tập cho học sinh mà còn là phương tiện để học sinh tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng tự nhiên và cuộc sống xung quanh; rèn luyện, phát triển năng lực tư duy; rèn luyện năng lực thực hành



Các thiết bị dạy học của môn Khoa học bao gồm:



a) Các thiết bị dùng chung cả lớp:



Tranh, video, mô hình về: các lớp đất; nguyên nhân, tác hại và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước chảy; sơ đồ hệ thống làm sạch nước; nấm, vi khuẩn; dinh dưỡng, sinh sản và phát triển ở thực vật, động vật và người; sinh vật và môi trường.



b) Các thiết bị dùng để học sinh thực hành theo nhóm, cá nhân:



- Các dụng cụ đo: nhiệt kế; kính lúp và (hoặc) kính hiển vi.



- Các dụng cụ thí nghiệm về: đối lưu không khí; không khí cần cho sự cháy; vai trò của ánh sáng đối với sự nhìn thấy vật; sự phát ra âm thanh; sự giãn nở vì nhiệt; sự biến đổi hoá học; lắp mạch điện đơn giản.



- Sơ đồ câm, mũi tên và ghi chú rời về: “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”; dinh dưỡng, sinh sản và phát triển ở thực vật, động vật và người.



- Bộ tranh rời về: những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn về điện; các chất dinh dưỡng có trong thức ăn; chuỗi thức ăn trong tự nhiên; chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì; phòng tránh bị xâm hại; tác động của con người đến môi trường.



Ngoài ra, cần chú ý khai thác môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh trong dạy học, đồng thời khuyến khích giáo viên tự làm thiết bị dạy học bằng những vật liệu sẵn có ở địa phương và sử dụng công nghệ thông tin cũng như những phương tiện dạy học hiện đại khác.



4. Tích hợp giáo dục các vấn đề có liên quan vào môn học



Thực hiện tích hợp vào môn Khoa học một số nội dung như: giáo dục môi trường (bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu), giáo dục giới tính, phòng tránh bị xâm hại,...trên cơ sở bảo đảm các nội dung được tích hợp có chọn lọc, không gượng ép, không làm thay đổi đặc trưng của môn học và không gây quá tải cho học sinh.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, được dạy ở trung học cơ sở, giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học; hoàn thiện tri thức, kĩ năng nền tảng và phương pháp học tập để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.



Môn Khoa học tự nhiên được xây dựng và phát triển trên nền tảng các khoa học vật lí, hoá học, sinh học và khoa học Trái Đất. Đối tượng nghiên cứu của Khoa học tự nhiên là các sự vật, hiện tượng, quá trình, các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên. Trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên, nội dung giáo dục về những nguyên lí và khái niệm chung nhất của thế giới tự nhiên được tích hợp theo nguyên lí của tự nhiên, đồng thời bảo đảm logic bên trong của từng mạch nội dung.



Đối tượng nghiên cứu của môn Khoa học tự nhiên gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Bản thân các khoa học tự nhiên là khoa học thực nghiệm. Vì vậy, thực hành, thí nghiệm trong phòng thực hành và phòng học bộ môn, ở thực địa và các cơ sở sản xuất có vai trò, ý nghĩa quan trọng và là hình thức dạy học đặc trưng của môn học này. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thực hành, thí nghiệm, môn Khoa học tự nhiên giúp học sinh khám phá thế giới tự nhiên, phát triển nhận thức, tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.



Khoa học tự nhiên luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Do vậy, giáo dục phổ thông phải liên tục cập nhật những thành tựu khoa học mới, phản ánh được những tiến bộ của các ngành khoa học, công nghệ và kĩ thuật. Đặc điểm này đòi hỏi chương trình môn Khoa học tự nhiên phải tinh giản các nội dung có tính mô tả để tổ chức cho học sinh tìm hiểu, nhận thức các kiến thức khoa học có tính nguyên lí, làm cơ sở cho quy trình ứng dụng khoa học vào thực tiễn.



Khoa học tự nhiên là môn học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, có vai trò nền tảng trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học của học sinh cấp trung học cơ sở. Cùng với các môn Toán học, Công nghệ và Tin học, môn Khoa học tự nhiên góp phần thúc đẩy giáo dục STEM - một trong những hướng giáo dục đang được quan tâm phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Khoa học tự nhiên cụ thể hoá những mục tiêu và yêu cầu của Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Dạy học tích hợp



Chương trình môn Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp. Khoa học tự nhiên là một lĩnh vực thống nhất về đối tượng, phương pháp nhận thức, những khái niệm và nguyên lí chung nên việc dạy học môn Khoa học tự nhiên cần tạo cho học sinh nhận thức được sự thống nhất đó. Mặt khác, định hướng phát triển năng lực, gắn với các tình huống thực tiễn cũng đòi hỏi thực hiện dạy học tích hợp. Chương trình môn Khoa học tự nhiên còn tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục như: giáo dục kĩ thuật, giáo dục sức khoẻ, giáo dục bảo vệ môi trường, phát triển bền vững,...



2. Kế thừa và phát triển



Chương trình môn Khoa học tự nhiên bảo đảm kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình môn học đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Khoa học tự nhiên của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học với nhau và liên thông với chương trình các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học ở cấp tiểu học, Vật lí, Hoá học, Sinh học ở cấp trung học phổ thông và chương trình giáo dục nghề nghiệp.



3. Giáo dục toàn diện



Chương trình môn Khoa học tự nhiên góp phần hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, thể hiện tính toàn diện, hiện đại và cập nhật; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh; các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục. Chương trình bảo đảm sự phát triển năng lực của học sinh qua các cấp học, lớp học; tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi giữa các giai đoạn trong giáo dục; tạo cơ sở cho học tập suốt đời.



4. Kết hợp lí thuyết với thực hành và phù hợp với thực tiễn Việt Nam



Thông qua hoạt động thực hành trong phòng thực hành và trong thực tế, chương trình môn Khoa học tự nhiên giúp học sinh nắm vững lí thuyết, đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng khoa học tự nhiên vào thực tiễn đời sống.



Môn Khoa học tự nhiên quan tâm tới những nội dung kiến thức gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh, tăng cường vận dụng kiến thức, kĩ năng khoa học vào các tình huống thực tế; góp phần phát triển ở học sinh khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng.



Chương trình môn Khoa học tự nhiên bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các nguồn lực để thực hiện chương trình như giáo viên, thời lượng, cơ sở vật chất,...



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Khoa học tự nhiên hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, thế giới quan khoa học, sự tự tin, trung thực, khách quan, thái độ ứng xử với thế giới tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Khoa học tự nhiên góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Khoa học tự nhiên hình thành và phát triển cho học sinh năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Những biểu hiện cụ thể của năng lực khoa học tự nhiên được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			Nhận thức khoa học tự nhiên


			Trình bày, giải thích được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu trúc, sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương tác và biến đổi của thế giới tự nhiên. Các biểu hiện cụ thể:



- Nhận biết và nêu được tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm, quy luật, quá trình của tự nhiên.



- Trình bày được các sự vật, hiện tượng; vai trò của các sự vật, hiện tượng và các quá trình tự nhiên bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,….



- So sánh, phân loại, lựa chọn được các sự vật, hiện tượng, quá trình tự nhiên theo các tiêu chí khác nhau.



- Phân tích được các đặc điểm của một sự vật, hiện tượng, quá trình của tự nhiên theo logic nhất định.



- Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học.



- Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (quan hệ nguyên nhân - kết quả, cấu tạo - chức năng, ...).



- Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa được; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề thảo luận.





			Tìm hiểu tự nhiên


			Thực hiện được một số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống. Chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học. Các biểu hiện cụ thể:



- Đề xuất vấn đề, đặt câu hỏi cho vấn đề



+ Nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề.


+ Phân tích bối cảnh để đề xuất được vấn đề nhờ kết nối tri thức và kinh nghiệm đã có và dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt vấn đề đã đề xuất.



- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết



+ Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.



+ Xây dựng và phát biểu được giả thuyết cần tìm hiểu.



- Lập kế hoạch thực hiện



+ Xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu



+ Lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, hồi cứu tư liệu, ...).



+ Lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu.



- Thực hiện kế hoạch



+ Thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng quan, thực nghiệm, điều tra.



+ Đánh giá được kết quả dựa trên phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản.



+ So sánh kết quả với giả thuyết, giải thích, rút ra được kết luận và điều chỉnh khi cần thiết.



- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận



+ Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu.



+ Viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu.



+ Hợp tác được với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục.



- Ra quyết định và đề xuất ý kiến


+ Đưa ra được quyết định và đề xuất ý kiến xử lí cho vấn đề đã tìm hiểu.





			Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học


			Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về khoa học tự nhiên để giải thích những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống; những vấn đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; ứng xử thích hợp và giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng. Các biểu hiện cụ thể::



- Nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn dựa trên kiến thức khoa học tự nhiên.



- Dựa trên hiểu biết và các cứ liệu điều tra, nêu được các giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ tự nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



Nội dung giáo dục môn Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên sự kết hợp các chủ đề khoa học: Chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời; các nguyên lí, khái niệm chung về thế giới tự nhiên: sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác.



Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có thêm một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên.



			Mạch nội dung


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			Mở đầu


			- Giới thiệu về môn Khoa học tự nhiên



- Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên



- Một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành


			- Sử dụng được một số dụng cụ đo trong môn Khoa học tự nhiên 7



- Một số phương pháp trong học tập môn Khoa học tự nhiên (Phương pháp tìm hiểu tự nhiên; kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo)


			- Dụng cụ, hoá chất, thiết bị điện trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 8


- Quy tắc sử dụng hoá chất an toàn, sử dụng điện an toàn


			- Dụng cụ và hoá chất trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 9



- Viết và trình bày báo cáo về một vấn đề khoa học





			CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT





			Chất có ở xung quanh ta


			- Các thể (trạng thái) của chất



- Oxygen và không khí



- Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng



- Dung dịch



- Tách chất ra khỏi hỗn hợp


			Thành phần hoá học, cấu trúc và tính chất của nước. Trao đổi nước ở sinh vật


			


			- DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid) và gene





			Cấu trúc của chất


			


			- Nguyên tử



- Nguyên tố hoá học



- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học



- Phân tử; đơn chất; hợp chất



- Sơ lược về liên kết hoá học



- Hoá trị; công thức hoá học


			


			





			Chuyển hoá hoá học


			


			


			- Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học



- Phản ứng hoá học



- Năng lượng trong các phản ứng hoá học



- Định luật bảo toàn khối lượng



- Phương trình hoá học



- Tính theo phương trình hoá học



- Mol và tỉ khối của chất khí



- Nồng độ dung dịch



- Tốc độ phản ứng và chất xúc tác



- Acid - Base - pH - Oxide - Muối



- Phân bón hoá học


			- Tính chất chung của kim loại



- Dãy hoạt động hoá học của kim loại



- Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim



- Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại



- Giới thiệu về chất hữu cơ



- Alkane và alkene



- Ethylic alcohol và acetic acid



- Lipid - Carbohydrate - Protein



- Polymer





			VẬT SỐNG





			Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống


			- Khái niệm



- Cấu tạo và chức năng tế bào



- Từ tế bào đến cơ thể


			


			


			





			Đa dạng thế giới sống


			


			


			


			





			- Sự đa dạng các nhóm sinh vật



- Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên



- Bảo vệ đa dạng sinh học


			- Phân loại thế giới sống


			


			


			





			


			- Virus và vi khuẩn



- Đa dạng nguyên sinh vật



- Đa dạng nấm



- Đa dạng thực vật



- Đa dạng động vật


			


			


			





			


			- Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn


			


			


			





			


			- Sự cần thiết bảo vệ đa dạng sinh học


			


			


			





			Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên


			- Phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên



- Vai trò của sinh vật trong tự nhiên


			


			


			





			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật


			


			- Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng



- Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng



- Chuyển hoá năng lượng ở tế bào



- Trao đổi khí



- Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật


			


			





			Cảm ứng ở sinh vật


			


			- Cảm ứng ở thực vật



- Cảm ứng ở động vật



- Tập tính ở động vật



- Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật


			


			





			Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			


			- Cơ chế sinh trưởng ở thực vật và động vật



- Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật



- Các nhân tố ảnh hưởng



- Điều hoà sinh trưởng và các phương pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển


			


			





			Sinh sản ở sinh vật


			


			- Khái niệm sinh sản ở sinh vật



- Sinh sản vô tính



- Sinh sản hữu tính



- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật



- Điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật


			


			





			Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất


			


			- Quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường



- Quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể


			


			





			Sinh học cơ thể người


			


			


			


			





			- Khái quát về cơ thể người


			


			


			- Các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người


			





			- Hệ vận động ở người


			


			


			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động (hệ cơ xương)



- Bảo vệ hệ vận động



- Vai trò của tập thể dục, thể thao



- Sức khoẻ học đường


			





			- Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người


			


			


			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ tiêu hoá



- Chế độ dinh dưỡng của con người



- Bảo vệ hệ tiêu hoá



- An toàn vệ sinh thực phẩm


			





			- Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người


			


			


			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của máu và hệ tuần hoàn



- Bảo vệ hệ tuần hoàn và một số bệnh phổ biến về máu và hệ tuần hoàn



- Miễn dịch: kháng nguyên, kháng thể; vaccine


			





			- Hệ hô hấp ở người


			


			


			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ hô hấp



- Bảo vệ hệ hô hấp


			





			- Hệ bài tiết ở người


			


			


			- Các cơ quan và chức năng của hệ bài tiết



- Bảo vệ hệ bài tiết


			





			- Điều hoà môi trường trong của cơ thể


			


			


			- Khái niệm môi trường trong của cơ thể



- Duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể


			





			- Hệ thần kinh và các quan ở người


			


			


			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ thần kinh và các giác quan



- Bảo vệ hệ thần kinh và các giác quan



- Sức khoẻ học đường có liên quan tới hệ thần kinh và giác quan


			





			- Hệ nội tiết ở người


			


			


			- Chức năng của các tuyến nội tiết



- Bảo vệ hệ nội tiết


			





			- Da và điều hoà thân nhiệt ở người


			


			


			- Chức năng và cấu tạo da người



- Chăm sóc và bảo vệ da



- Thân nhiệt


			





			- Sinh sản


			


			


			- Chức năng, cấu tạo của hệ sinh dục



- Bảo vệ hệ sinh dục



- Bảo vệ sức khoẻ sinh sản


			





			Môi trường và các nhân tố sinh thái


			


			


			- Khái niệm



- Nhân tố sinh thái vô sinh, hữu sinh


			





			Hệ sinh thái


			


			


			Quần thể; quần xã; hệ sinh thái; Sinh quyển


			





			Cân bằng tự nhiên


			


			


			- Khái niệm, nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên



- Biện pháp duy trì cân bằng tự nhiên


			





			Bảo vệ môi trường


			


			


			- Tác động của con người đối với môi trường



- Ô nhiễm môi trường



- Biến đổi khí hậu



- Gìn giữ thiên nhiên



- Hạn chế ô nhiễm môi trường


			





			Hiện tượng di truyền


			


			


			


			- Khái niệm di truyền, biến dị



- Gene





			Mendel và khái niệm nhân tố di truyền (gene)


			


			


			


			- Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel



- Thuật ngữ, kí hiệu



- Lai 1 cặp tính trạng



- Lai 2 cặp tính trạng





			Từ gene đến protein


			


			


			


			- Bản chất hoá học của gene



- Đột biến gene



- Quá trình tái bản DNA



- Quá trình phiên mã



- Quá trình dịch mã



- Từ gene đến tính trạng





			Nhiễm sắc thể


			


			


			


			- Khái niệm nhiễm sắc thể



- Cấu trúc nhiễm sắc thể



- Đặc trưng bộ nhiễm sắc thể



- Bộ nhiễm sắc thể: lưỡng bội, đơn bội



- Đột biến nhiễm sắc thể





			Di truyền nhiễm sắc thể


			


			


			


			- Nguyên phân



- Giảm phân



- Cơ chế xác định giới tính



- Di truyền liên kết





			Di truyền học với con người


			


			


			


			- Tính trạng ở người



- Bệnh và tật di truyền ở người



- Di truyền học với hôn nhân





			Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống


			


			


			


			- Ứng dụng công nghệ di truyền



- Đạo đức sinh học





			Tiến hoá


			


			


			


			- Khái niệm tiến hoá



- Bằng chứng tiến hoá



- Chọn lọc tự nhiên



- Chọn lọc nhân tạo



- Cơ chế tiến hoá



- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất



- Khái quát sự hình thành loài người





			NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI





			Các phép đo


			- Đo chiều dài, khối lượng và thời gian



- Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ


			


			


			





			Lực và chuyển động


			- Lực và tác dụng của lực



- Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc



- Ma sát



- Khối lượng và trọng lượng



- Biến dạng của lò xo


			- Tốc độ chuyển động



- Đo tốc độ



- Đồ thị quãng đường



- thời gian


			- Lực có thể làm quay vật



- Đòn bẩy và moment lực



- Hoạt động của cơ, xương của hệ vận động ở người


			





			Khối lượng riêng và áp suất


			


			


			- Khái niệm khối lượng riêng



- Đo khối lượng riêng



- Áp suất trên một bề mặt



- Tăng, giảm áp suất



- Áp suất trong chất lỏng, trong chất khí



- Áp suất ở rễ, áp suất thẩm thấu ở tế bào


			





			Năng lượng và cuộc sống


			- Khái niệm về năng lượng



- Một số dạng năng lượng



- Sự chuyển hoá năng lượng



- Năng lượng hao phí



- Năng lượng tái tạo



- Tiết kiệm năng lượng


			- Năng lượng sinh học (quang hợp ở thực vật, hô hấp ở tế bào)


			- Năng lượng nhiệt



- Đo năng lượng nhiệt



- Dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt



- Điều hoà thân nhiệt ở người



- Dòng năng lượng trong hệ sinh thái


			- Năng lượng cơ học



- Vòng năng lượng trên Trái Đất



- Năng lượng hoá thạch



- Năng lượng tái tạo





			Âm thanh


			


			- Mô tả sóng âm



- Độ to và độ cao của âm



- Phản xạ âm


			- Thu nhận âm thanh ở cơ quan thính giác


			





			Ánh sáng


			


			- Ánh sáng, tia sáng


- Sự phản xạ ánh sáng



- Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng


			- Thu nhận và điều tiết ánh sáng ở mắt


			- Sự khúc xạ


- Sự tán sắc



- Màu sắc



- Sự phản xạ toàn phần



- Lăng kính



- Thấu kính



- Kính lúp





			Điện


			


			


			- Hiện tượng nhiễm điện



- Dòng điện



- Tác dụng của dòng điện



- Nguồn điện



- Mạch điện đơn giản



- Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế


			- Điện trở



- Định luật Ohm



- Đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song



- Năng lượng điện và công suất điện





			Từ


			


			- Nam châm



- Trường từ (Từ trường)



- Từ trường Trái Đất



- Nam châm điện


			


			- Cảm ứng điện từ



- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều



- Tác dụng của dòng điện xoay chiều





			TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI





			Trái Đất và bầu trời


			- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời


- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng



- Hệ Mặt Trời



- Ngân Hà


			


			- Chu trình các chất trong hệ sinh thái


- Sinh quyển và các khu sinh học trên Trái Đất


			- Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất


+ Sơ lược hoá học về vỏ Trái Đất” và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất



+ Khai thác đá vôi



+Công nghiệp silicate



+ Khai thác nhiên liệu hoá thạch



+ Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 6



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Mở đầu





			Giới thiệu về Khoa học tự nhiên


			- Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.



- Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.





			Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên


			- Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.



- Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.





			Giới thiệu một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành


			- Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).



- Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.



- Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.



- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.



- Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.





			Các thể (trạng thái) của chất


			





			- Sự đa dạng của chất



- Ba thể (trạng thái) cơ bản của chất



- Sự chuyển đổi thể (trạng thái) của chất


			- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).



- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.



- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.



- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).



- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.



- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.



- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.





			Oxygen (oxi) và không khí


			





			


			- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).



- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.



- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).



- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.



- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.



- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.



- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.





			Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng



- Một số vật liệu



- Một số nhiên liệu



- Một số nguyên liệu



- Một số lương thực - thực phẩm


			- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:



+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);



+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;



+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);



+ Một số lương thực - thực phẩm.



- Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng.



- Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm.



- Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.





			Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch


			





			


			- Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.



- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch.



- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.



- Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.



- Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.



- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.





			Tách chất ra khỏi hỗn hợp


			





			


			- Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.



- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.



- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.





			Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống


			





			- Khái niệm tế bào


			- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào.





			- Hình dạng và kích thước tế bào


			- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào.





			- Cấu tạo và chức năng tế bào


- Sự lớn lên và sinh sản của tế bào



- Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống


			- Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh.



- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.



- Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ thông qua quan sát hình ảnh.



- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế bào → 4 tế bào... → n tế bào).



- Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.



- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.





			Từ tế bào đến cơ thể


			





			- Từ tế bào đến mô



- Từ mô đến cơ quan



- Từ cơ quan đến hệ cơ quan



- Từ hệ cơ quan đến cơ thể


			- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể (từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan, từ cơ quan đến hệ cơ quan, từ hệ cơ quan đến cơ thể). Từ đó, nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được các ví dụ minh hoạ.



- Nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào thông qua hình ảnh. Lấy được ví dụ minh hoạ (cơ thể đơn bào: vi khuẩn, tảo đơn bào, ...; cơ thể đa bào: thực vật, động vật,...).



- Thực hành:



+ Quan sát và vẽ được hình cơ thể đơn bào (tảo, trùng roi, ...);



+ Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh;



+ Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.





			Đa dạng thế giới sống


			





			- Phân loại thế giới sống


			- Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.



- Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật.



- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi giới.



- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.



- Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống.



- Nhận biết được sinh vật có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.





			- Sự đa dạng các nhóm sinh vật


			





			+ Virus và vi khuẩn:



● Khái niệm



● Cấu tạo sơ lược



● Sự đa dạng



● Một số bệnh gây ra bởi virus và vi khuẩn


			- Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn.



- Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào).



- Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn.



- Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Trình bày được một số cách phòng và chống bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.



- Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn.



- Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: vì sao thức ăn để lâu bị ôi thiu và không nên ăn thức ăn ôi thiu; biết cách làm sữa chua, ...).



- Thực hành quan sát và vẽ được hình vi khuẩn quan sát được dưới kính hiển vi quang học.





			+ Đa dạng nguyên sinh vật:


			





			● Sự đa dạng của nguyên sinh vật



● Một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên


			- Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh vật thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (ví dụ: trùng roi, trùng đế giày, trùng biến hình, tảo silic, tảo lục đơn bào, ...).



- Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật.



- Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.



- Thực hành quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi.





			+ Đa dạng nấm:


			





			● Sự đa dạng của nấM



● Vai trò của nấm



● Một số bệnh do nấm gây ra


			- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ...). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.



- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc, ...).



- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.



- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ...



- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).





			+ Đa dạng thực vật:


			





			● Sự đa dạng



● Thực hành


			- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).



- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).



- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.





			+ Đa dạng động vật:


			





			● Sự đa dạng



● Thực hành


			- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.



- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.



- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.



- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.





			- Vai trò của đa dạng sinh học


trong tự nhiên


			- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,...).





			- Bảo vệ đa dạng sinh học


			- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.





			- Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên


			





			


			- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.



- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).



- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.



- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.



- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống).



- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.





			Các phép đo


			





			- Đo chiều dài, khối lượng và thời gian



- Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ


			- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.



- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian.



- Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.



- Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).



- Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.


- Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.



- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.



- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo; ước lượng được khối lượng, chiều dài, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.



- Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).





			Lực


			





			- Lực và tác dụng của lực



- Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc



- Ma sát



- Khối lượng và trọng lượng



- Biến dạng của lò xo


			- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.



- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.



- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.



- Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).



- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.



- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.



- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.



- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.


- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.



- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.



- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí).



- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).



- Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.





			Năng lượng


			





			- Khái niệm về năng lượng



- Một số dạng năng lượng



- Sự chuyển hoá năng lượng



- Năng lượng hao phí



- Năng lượng tái tạo



- Tiết kiệm năng lượng


			- Từ tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học hoặc thực tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.



- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.



- Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu.



- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn.



- Lấy ví dụ chứng tỏ được: Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.



- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được: Năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.


- Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.



- Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng ngày.





			Trái Đất và bầu trời


			





			- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời



- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng



- Hệ Mặt Trời



- Ngân Hà


			- Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày.



- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.



- Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.



- Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.



- Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.








LỚP 7



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Mở đầu


			- Trình bày và vận dụng được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên:



+ Phương pháp tìm hiểu tự nhiên;



+ Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo;


+ Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7);



+ Làm được báo cáo, thuyết trình.





			Nguyên tử. Nguyên tố hoá học


			- Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford - Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử).



- Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).



- Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.



- Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố đầu tiên.





			Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.



- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.



- Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.





			Phân tử


			





			- Phân tử; đơn chất; hợp chất


			- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.



- Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.





			- Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)


			- Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).



- Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).



- Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.





			- Hoá trị; công thức hoá học


			- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.



- Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.



- Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học.



- Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.



- Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.





			Tốc độ


			





			- Tốc độ chuyển động



- Đo tốc độ



- Đồ thị quãng đường - thời gian


			- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ, xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng, tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.



- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.



- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.



- Vẽ được đồ thị quãng đường - thời gian cho chuyển động thẳng.



- Từ đồ thị quãng đường - thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).



- Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.





			Âm thanh


			





			- Mô tả sóng âm



- Độ to và độ cao của âm



- Phản xạ âm


			- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.



- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.



- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm.



- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).



- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.



- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm.



- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.



- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.





			Ánh sáng


			





			- Ánh sáng, tia sáng



- Sự phản xạ ánh sáng



- Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng


			- Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.



- Thực hiện thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.



- Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.



- Phân biệt được phản xạ và phản xạ khuếch tán.



- Vẽ được hình biểu diễn và nêu được các khái niệm: tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ, mặt phẳng tới, ảnh.



- Thực hiện được thí nghiệm rút ra định luật và phát biểu được nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.



- Nêu được tính chất ảnh của vật qua gương phẳng và dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.



- Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.





			Từ


			





			- Nam châm



- Từ trường (Trường từ)



- Từ trường Trái Đất



- Nam châm điện


			- Tiến hành thí nghiệm để nêu được:



+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;



+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).



- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.



- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.



- Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.



- Nêu được khái niệm đường sức từ và vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.



- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.



- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.



- Chế tạo được nam châm điện đơn giản và làm thay đổi được từ trường của nó bằng thay đổi dòng điện.



- Sử dụng la bàn để tìm được hướng địa lí.





			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật


			





			- Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng


			





			+ Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng


			- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.



- Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.





			+ Chuyển hoá năng lượng ở tế bào



● Quang hợp



● Hô hấp tế bào


			- Trình bày được quá trình chuyển hoá năng lượng ở tế bào, bao gồm:



+ Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.



+ Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.



+ Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ thể hiện hai chiều tổng hợp và phân giải.



+ Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.



+ Nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt cần phơi khô,...).



+ Tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.



+ Tiến hành được thí nghiệm về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.





			- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng


			





			+ Trao đổi khí


			- Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.


- Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo khí khổng, nêu được chức năng của khí khổng.



- Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật (ví dụ ở người).





			+ Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở sinh vật


			- Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.



- Dựa vào sơ đồ (hoặc mô hình) nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.



- Mô tả được quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng, lấy được ví dụ ở thực vật và động vật, cụ thể:



+ Dựa vào sơ đồ đơn giản mô tả được con đường hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng của cây từ môi trường ngoài vào miền lông hút, vào rễ, lên thân cây và lá cây;



+ Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống);



+ Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước;



+ Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật;



+ Tiến hành được thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước;



+ Trình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người);



+ Dựa vào sơ đồ khái quát (hoặc mô hình, tranh ảnh, học liệu điện tử) mô tả được con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở động vật (đại diện ở người);



+ Mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật (thông qua quan sát tranh, ảnh, mô hình, học liệu điện tử), lấy ví dụ cụ thể ở hai vòng tuần hoàn ở người.


- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn (ví dụ giải thích việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây).



- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, ...).





			Cảm ứng ở sinh vật


			





			- Khái niệm cảm ứng



- Cảm ứng ở thực vật



- Cảm ứng ở động vật



- Tập tính ở động vật: khái niệm, ví dụ minh hoạ



- Vai trò cảm ứng đối với sinh vật


			- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật (ở thực vật và động vật).



- Nêu được vai trò cảm ứng đối với sinh vật.



- Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật (ví dụ hướng sáng, hướng nước, hướng tiếp xúc).



- Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.



- Thực hành: quan sát, ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật.



- Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ trong học tập, chăn nuôi, trồng trọt).





			Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			





			- Khái niệm sinh trưởng và phát triển



- Cơ chế sinh trưởng ở thực vật và động vật



- Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật



- Các nhân tố ảnh hưởng - điều hoà sinh trưởng và các phương pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển


			- Phát biểu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Nêu được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.



- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.


- Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ cắt ngang thân cây Hai lá mầm và trình bày được chức năng của mô phân sinh làm cây lớn lên.



- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một sinh vật (một ví dụ về thực vật và một ví dụ về động vật), trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật đó.



- Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng).



- Trình bày được một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn (ví dụ điều hoà sinh trưởng và phát triển ở sinh vật bằng sử dụng chất kính thích hoặc điều khiển yếu tố môi trường).



- Vận dụng được những hiểu biết về sinh trưởng và phát triển sinh vật giải thích một số hiện tượng thực tiễn (tiêu diệt muỗi ở giai đoạn ấu trùng, phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi).



- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật, động vật.





			Sinh sản ở sinh vật


			





			- Khái niệm sinh sản ở sinh vật



- Sinh sản vô tính



- Sinh sản hữu tính



- Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật



- Điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật


			- Phát biểu được khái niệm sinh sản ở sinh vật.



- Nêu được khái niệm sinh sản vô tính ở sinh vật.



- Dựa vào hình ảnh hoặc mẫu vật, phân biệt được các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Dựa vào hình ảnh, phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được vai trò của sinh sản vô tính trong thực tiễn.



- Trình bày được các ứng dụng của sinh sản vô tính vào thực tiễn (nhân giống vô tính cây, nuôi cấy mô).


- Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính ở sinh vật. Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.



- Dựa vào sơ đồ mô tả được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật:



+ Mô tả được các bộ phận của hoa lưỡng tính, phân biệt với hoa đơn tính.



+ Mô tả được thụ phấn; thụ tinh và lớn lên của quả.



- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh) mô tả được khái quát quá trình sinh sản hữu tính ở động vật (lấy ví dụ ở động vật đẻ con và đẻ trứng).



- Nêu được vai trò của sinh sản hữu tính và một số ứng dụng trong thực tiễn.



- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật.



- Vận dụng được những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống và chăn nuôi (thụ phấn nhân tạo, điều khiển số con, giới tính). Giải thích được vì sao phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây.





			Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất


			





			


			- Dựa vào sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường (tế bào - cơ thể - môi trường và sơ đồ quan hệ giữa các hoạt động sống: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng - sinh trưởng, phát triển - cảm ứng - sinh sản) chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.








LỚP 8



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Mở đầu


			- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8.



- Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).



- Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8 và trình bày được cách sử dụng điện an toàn.





			Phản ứng hoá học


			





			- Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học


			- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.



- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.





			- Phản ứng hoá học


			- Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.



- Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.



- Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm



- Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.





			- Năng lượng trong các phản ứng hoá học


			- Nêu được khái niệm và đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.



- Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).





			- Định luật bảo toàn khối lượng


			- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.



- Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.





			- Phương trình hoá học


			- Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.


- Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.



- Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.





			- Mol và tỉ khối của chất khí


			- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).



- Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)



- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.



- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.



- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C.



- Sử dụng được công thức n(mol) = 
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 để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.





			- Tính theo phương trình hoá học


			- Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.



- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.





			- Nồng độ dung dịch


			- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.



- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.



- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.



- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.





			Tốc độ phản ứng và chất xúc tác


			- Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học).



- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế.



- Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:



+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;



+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng;



+ Nêu được khái niệm về chất xúc tác.





			Acid - Base - pH - Oxide - Muối


			





			- Acid (axit)


			- Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+).



- Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.



- Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH).





			- Base (bazơ)


			- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH-).



- Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.



- Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.



- Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.





			- Thang đo pH


			- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.



- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).


- Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.





			- Oxide (oxit)


			- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.



- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.



- Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).



- Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.





			- Muối


			- Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion 
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- Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.



- Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.



- Đọc được tên một số loại muối thông dụng.



- Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.



- Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.





			Phân bón hoá học


			- Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng.



- Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N-P-K).



- Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.



- Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.





			Khối lượng riêng và áp suất


			





			- Khái niệm khối lượng riêng



- Đo khối lượng riêng



- Áp suất trên một bề mặt



- Tăng, giảm áp suất



- Áp suất trong chất lỏng, trong chất khí


			- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng, khối lượng riêng = khối lượng/thể tích.


- Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.



- Thực hiện thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật, của một vật có hình dạng bất kì, của một lượng chất lỏng.



- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được: Điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Archimedes (Acsimet).



- Dùng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.


- Liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông dụng.



- Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.



- Nêu được: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng; lấy được ví dụ minh hoạ.



- Thực hiện được thí nghiệm để chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương.



- Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột.



- Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống (ví dụ như: giác mút, bình xịt, tàu đệm khí).





			Tác dụng làm quay của lực


			





			- Lực có thể làm quay vật



- Đòn bẩy và moment lực


			- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực.



- Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.



- Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn.



- Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.



- Sử dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.





			Điện


			





			- Hiện tượng nhiễm điện



- Dòng điện



- Tác dụng của dòng điện



- Nguồn điện



- Mạch điện đơn giản



- Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế


			- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.



- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.



- Định nghĩa được dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.



- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện và liệt kê được một số nguồn điện thông dụng trong đời sống.



- Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện.



- Thực hiện thí nghiệm để minh hoạ được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.



- Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter), đi ốt (diode) và đi ốt phát quang.



- Mắc được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn.



- Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơ le (relay), cầu dao tự động, chuông điện.


- Thực hiện thí nghiệm để nêu được số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện.



- Thực hiện thí nghiệm để nêu được khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay ắc quy) được đo bằng hiệu điện thế (còn gọi là điện áp) giữa hai cực của nó.



- Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện và đơn vị đo hiệu điện thế.



- Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.





			Nhiệt


			





			- Năng lượng nhiệt



- Đo năng lượng nhiệt



- Dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt



- Sự nở vì nhiệt


			- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt, khái niệm nội năng.



- Nêu được: Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.



- Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng joulemeter hay oát kế (wattmeter).



- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó.



- Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính.



- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt.



- Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.



- Lấy được một số ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.



- Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt, sự nở vì nhiệt, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.





			Khái quát về cơ thể người


			- Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.





			Hệ vận động ở người


			





			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động (hệ cơ xương)



- Bảo vệ hệ vận động



- Vai trò của tập thể dục, thể thao



- Sức khoẻ học đường


			- Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.



- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.



- Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật.



- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).



- Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.



- Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.



- Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.



- Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.





			Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người


			





			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ tiêu hoá



- Chế độ dinh dưỡng của con người



- Bảo vệ hệ tiêu hoá



- An toàn vệ sinh thực phẩm


			- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.



- Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.



- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hoá ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hoá. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.



- Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi.



- Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người. Thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.



- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...).



- Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình.



- Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm, cụ thể:



+ Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm. Trình bày được một số điều cần biết về vệ sinh thực phẩm;



+ Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ. Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến;



+ Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm;



+ Trình bày được cách bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn;



+ Trình bày được một số bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng và chống các bệnh này.



- Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.



- Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hoá trong trường học hoặc tại địa phương (bệnh sâu răng, bệnh dạ dày,...).





			Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người


			





			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của máu và hệ tuần hoàn



- Bảo vệ hệ tuần hoàn và một số bệnh phổ biến về máu và hệ tuần hoàn



- Miễn dịch: kháng nguyên, kháng thể; vaccine


			- Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn.



- Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương).



- Nêu được khái niệm nhóm máu. Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu; ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác).



- Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn.



- Nêu được khái niệm miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể.



- Nêu được vai trò vaccine (vacxin) và vai trò của tiêm vaccine trong việc phòng bệnh.



- Dựa vào sơ đồ, trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người. Giải thích được vì sao con người sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khoẻ mạnh.



- Nêu được một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó.



- Vận dụng được hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình.



- Thực hành:



+ Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu;



+ Thực hiện được các bước đo huyết áp.



- Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương.



- Tìm hiểu được phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.





			Hệ hô hấp ở người


			





			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ hô hấp



- Bảo vệ hệ hô hấp


			- Nêu được chức năng của hệ hô hấp.



- Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.



- Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống.



- Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.



- Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.



- Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh.



- Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.



- Thực hành:



+ Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước;



+ Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.





			Hệ bài tiết ở người


			





			- Các cơ quan của hệ bài tiết



- Chức năng của hệ bài tiết



- Bảo vệ hệ bài tiết


			- Nêu được chức năng của hệ bài tiết.



- Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu.



- Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận.



- Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó.



- Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khoẻ.



- Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương.



- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.





			Điều hoà môi trường trong của cơ thể


			





			- Khái niệm môi trường trong của cơ thể



- Duy trì sự ổn định môi trường trong của cơ thể


			- Nêu được khái niệm môi trường trong của cơ thể.



- Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong của cơ thể (ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric acid, pH).



- Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu.





			Hệ thần kinh và các giác quan ở người


			





			- Chức năng, sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ thần kinh và các giác quan



- Bảo vệ hệ thần kinh và các giác quan



- Sức khoẻ học đường có liên quan tới hệ thần kinh và giác quan


			- Nêu được chức năng của hệ thần kinh và các giác quan.



- Dựa vào hình ảnh kể tên được hai bộ phận của hệ thần kinh là bộ phận trung ương (não, tuỷ sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh).



- Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó.



- Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác.



- Nêu được chức năng của các giác quan thị giác và thính giác.



- Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của mắt và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng. Liên hệ được kiến thức truyền ánh sáng trong thu nhận ánh sáng ở mắt.



- Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận âm thanh. Liên hệ được cơ chế truyền âm thanh trong thu nhận âm thanh ở tai.



- Trình bày được một số bệnh về thị giác và thính giác và cách phòng và chống các bệnh đó (ví dụ: bệnh về mắt: bệnh đau mắt đỏ, ...; tật về mắt: cận thị, viễn thị, ...).



- Vận dụng được hiểu biết về các giác quan để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình;



- Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học (cận thị, viễn thị,...), tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.





			Hệ nội tiết ở người


			





			- Chức năng của các tuyến nội tiết



- Bảo vệ hệ nội tiết


			- Kể được tên và nêu được chức năng của các tuyến nội tiết.



- Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết (tiểu đường, bướu cổ do thiếu iodine, ...) và cách phòng chống các bệnh đó.



- Vận dụng được hiểu biết về các tuyến nội tiết để bảo vệ sức khoẻ bản thân và người thân trong gia đình.



- Tìm hiểu được các bệnh nội tiết ở địa phương (ví dụ bệnh tiểu đường, bướu cổ).





			Da và điều hoà thân nhiệt ở người


			





			- Chức năng và cấu tạo da người



- Chăm sóc và bảo vệ da



- Thân nhiệt


			- Nêu được cấu tạo sơ lược và chức năng của da. Trình bày được một số bệnh về da và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da an toàn.



- Nêu được khái niệm thân nhiệt. Thực hành được cách đo thân nhiệt và nêu được ý nghĩa của việc đo thân nhiệt.



- Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người.



- Nêu được vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt.



- Trình bày được một số phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể. Nêu được một số biện pháp chống cảm lạnh, cảm nóng.



- Vận dụng được hiểu biết về da để chăm sóc da, trang điểm an toàn cho da.



- Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu khi cảm nóng hoặc lạnh.



- Tìm hiểu được các bệnh về da trong trường học hoặc trong khu dân cư.



- Tìm hiểu được một số thành tựu ghép da trong y học.





			Sinh sản


			





			- Chức năng, cấu tạo của hệ sinh dục



- Bảo vệ hệ sinh dục



- Bảo vệ sức khoẻ sinh sản


			- Nêu được chức năng của hệ sinh dục.



- Kể tên được các cơ quan và trình bày được chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ.



- Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai.



- Nêu được hiện tượng kinh nguyệt và cách phòng tránh thai.



- Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu,...).



- Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Vận dụng được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khoẻ bản thân.



- Điều tra được sự hiểu biết của học sinh trong trường về sức khoẻ sinh sản vị thành niên (an toàn tình dục).





			Môi trường và các nhân tố sinh thái


			





			- Khái niệm môi trường sống, các loại môi trường



- Nhân tố sinh thái vô sinh, hữu sinh


			- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ các môi trường sống của sinh vật.



- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người). Lấy được ví dụ minh hoạ các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.



- Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh hoạ.





			Hệ sinh thái


			





			- Quần thể: khái niệm, đặc trưng, ví dụ, biện pháp bảo vệ


			- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố). Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.





			- Quần xã: khái niệm, ví dụ, đặc trưng, biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã


			- Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật. Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (Đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.





			- Hệ sinh thái: khái niệm, các kiểu hệ sinh thái, bảo vệ hệ sinh thái



- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái: chuỗi, lưới thức ăn, tháp sinh thái


			- Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt).



- Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái. Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã.



- Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.



- Nêu được tầm quan trọng của bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp.



- Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.





			- Sinh quyển


			- Nêu được khái niệm sinh quyển.





			Cân bằng tự nhiên


			





			- Khái niệm, nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên


			- Nêu được khái niệm cân bằng tự nhiên. Trình bày được các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên.





			- Biện pháp duy trì cân bằng tự nhiên


			- Phân tích được một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên.





			Bảo vệ môi trường


			





			- Tác động của con người đối với môi trường



- Ô nhiễm môi trường



- Biến đổi khí hậu



- Bảo vệ thiên nhiên



- Hạn chế ô nhiễm môi trường


			- Trình bày được tác động của con người đối với môi trường qua các thời kì phát triển xã hội; tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên; vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.



- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường. Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm do sinh vật gây bệnh) và biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.



- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã (CITES) (ví dụ như các loài voi, tê giác, hổ, sếu đầu đỏ và các loài linh trưởng,…).



- Nêu được khái niệm khái quát về biến đổi khí hậu và một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.



- Điều tra được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.








LỚP 9



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Mở đầu


			- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9.



- Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo; làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.





			Năng lượng cơ học


			





			- Động năng và thế năng



- Cơ năng



- Công và công suất


			- Viết được biểu thức tính động năng của vật.



- Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất.



- Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.



- Vận dụng khái niệm cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.



- Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra được: công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực, công suất là tốc độ thực hiện công.



- Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.



- Tính được công và công suất trong một số trường hợp đơn giản.





			Ánh sáng


			





			- Sự khúc xạ



- Sự tán sắc



- Màu sắc



- Lăng kính



- Sự phản xạ toàn phần



- Thấu kính



- Kính lúp


			- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).



- Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường.



- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng.



- Vận dụng được biểu thức n = sini / sinr trong một số trường hợp đơn giản.



- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.



- Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính.



- Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính.


- Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính, nêu được khái niệm về ánh sáng màu.



- Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ.



- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn.



- Giải thích được nguyên lí hoạt động của thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của một số các lăng kính nhỏ.



- Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính.



- Tiến hành thí nghiệm rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính).



- Vẽ được ảnh qua thấu kính.



- Thực hiện thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.



- Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ.



- Mô tả được cấu tạo và sử dụng được kính lúp.



- Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.



- Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.





			Điện


			





			- Điện trở



- Định luật Ohm


- Đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song



- Năng lượng của dòng điện và công suất điện


			- Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch.



- Nêu được (không yêu cầu thành lập): Công thức tính điện trở của một đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất); công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song.



- Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn, điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song trong một số trường hợp đơn giản.



- Thực hiện thí nghiệm để xây dựng được định luật Ohm: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.



- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.



- Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc song song, trong một số trường hợp đơn giản.



- Nêu được công suất điện định mức của dụng cụ điện (công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường).



- Lấy ví dụ để chứng tỏ được dòng điện có năng lượng.



- Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.



- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc nối tiếp.



- Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc song song.





			Điện từ


			





			- Cảm ứng điện từ


- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều



- Tác dụng của dòng điện xoay chiều


			- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.



- Thực hiện thí nghiệm để nêu được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều (dòng điện luân phiên đổi chiều).



- Lấy được ví dụ chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.





			Năng lượng với cuộc sống


			





			- Vòng năng lượng trên Trái Đất



- Năng lượng hoá thạch



- Năng lượng tái tạo


			- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ) mô tả vòng năng lượng trên Trái Đất để rút ra được: năng lượng của Trái Đất đến từ Mặt Trời.



- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của năng lượng hoá thạch.



- Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường.



- Thảo luận để chỉ ra được giá nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí khai thác nó.



- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông).



- Thảo luận để nêu được một số biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.





			Kim loại


			





			- Tính chất chung của kim loại


			- Nêu được tính chất vật lí của kim loại.



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohiđric), dung dịch muối.



- Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...).





			- Dãy hoạt động hoá học


			- Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ hoặc học liệu điện tử thí nghiệm) khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid...



- Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au).



- Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.





			- Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim


			- Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.



- Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như:



+ Tách sắt ra khỏi iron(III) oxide (sắt(III) oxit) bởi carbon oxide (oxit cacbon);



+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (nhôm oxit) bởi phản ứng điện phân;



+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide (kẽm sunfua) bởi oxygen và carbon (than)



- Nêu được khái niệm hợp kim.



- Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim;



- Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.



- Trình bày được các giai đoạn cơ bản sản xuất gang và thép trong lò cao từ nguồn quặng chứa iron (III) oxide.





			Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại


			- Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine...).



- Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: Khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.





			Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất



- Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất


			- Nêu được hàm lượng các nguyên tố hoá học chủ yếu trong vỏ Trái Đất.



- Phân loại được các dạng chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất (oxide, muối, ...).



- Trình bày được những lợi ích cơ bản về kinh tế, xã hội từ việc khai thác vỏ Trái Đất (nhiên liệu, vật liệu, nguyên liệu); lợi ích của sự tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng vật liệu tái chế, ... phục vụ cho sự phát triển bền vững.





			- Khai thác đá vôi


			- Trình bày được nguồn đá vôi, thành phần chính của đá vôi trong tự nhiên; các ứng dụng từ đá vôi: sản phẩm đá vôi nghiền, calcium oxide, calcium hydroxide, nguyên liệu sản xuất xi măng.





			- Công nghiệp silicate


			- Nêu được một số ứng dụng quan trọng của silicon (silic) và hợp chất của silicon.



- Trình bày được sơ lược ngành công nghiệp silicate.



- Mô tả được các công đoạn chính sản xuất đồ gốm, thuỷ tinh, xi măng.





			- Khai thác nhiên liệu hoá thạch


			- Nêu được khái niệm nhiên liệu hoá thạch.



- Trình bày được lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch và thực trạng của việc khai thác nhiên liệu hoá thạch hiện nay.



- Nêu được một số giải pháp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch





			- Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu


			- Nêu được một số dạng tồn tại phổ biến của nguyên tố carbon trong tự nhiên (than, kim cương, carbon dioxide, các muối carbonate, các hợp chất hữu cơ).



- Trình bày được sản phẩm và sự phát năng lượng từ quá trình đốt cháy than, các hợp chất hữu cơ; chu trình carbon trong tự nhiên và vai trò của carbon dioxide trong chu trình đó.



- Trình bày được nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc nhân tạo của methane (metan).



- Nêu được khí carbon dioxide và methane là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu


- Trình bày được những bằng chứng của biến đổi khí hậu, thời tiết do tác động của sự ấm lên toàn cầu trong thời gian gần đây; những dự đoán về các tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài.



- Nêu được được một số biện pháp giảm lượng khí thải carbon dioxide ở trong nước và ở phạm vi toàn cầu.





			Giới thiệu về chất hữu cơ


			- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ.



- Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ.



- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử.



- Trình bày được sự phân loại sơ bộ hợp chất hữu cơ gồm hydrocarbon (hiđrocacbon) và dẫn xuất của hydrocarbon.





			Hydrocarbon (hiđrocacbon) và nguồn nhiên liệu


			





			- Hydrocarbon



+ Alkane (ankan)


			- Nêu được khái niệm hydrocarbon, alkane.



- Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1 - C4).



- Viết được phương trình hoá học phản ứng đốt cháy của butane.



- Tiến hành được (hoặc quan sát qua học liệu điện tử) thí nghiệm đốt cháy butane từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane.



- Trình bày được ứng dụng làm nhiên liệu của alkane trong thực tiễn.





			+ Alkene (Anken)


			- Nêu được khái niệm về alkene.



- Viết được công thức cấu tạo và nêu được tính chất vật lí của ethylene.



- Trình bày được tính chất hoá học của ethylene (phản ứng cháy, phản ứng làm mất màu nước bromine (nước brom), phản ứng trùng hợp. Viết được các phương trình hoá học xảy ra.



- Tiến hành được thí nghiệm (hoặc quan sát thí nghiệm) của ethylene: phản ứng đốt cháy, phản ứng làm mất màu nước bromine, quan sát và giải thích được tính chất hoá học cơ bản của alkene.



- Trình bày được một số ứng dụng của ethylene: tổng hợp ethylic alcohol, tổng hợp nhựa polyethylene (PE).





			- Nguồn nhiên liệu


			- Nêu được khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.



- Trình bày được phương pháp khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ; ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên nhiên (là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp).



- Nêu được khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).



- Trình bày được cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hỏa, than...), từ đó có cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu (gas, xăng, dầu hỏa, than...) trong cuộc sống.





			Ethylic alcohol (ancol etylic) và acetic acid (axit axetic)


			





			- Ethylic alcohol


			- Viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo và nêu được đặc điểm cấu tạo của ethylic alcohol.



- Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của ethylic alcohol: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.



- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của độ cồn.



- Trình bày được tính chất hoá học của ethylic alcohol: phản ứng cháy, phản ứng với natri.


Viết được các phương trình hoá học xảy ra.



- Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm phản ứng cháy, phản ứng với natri của ethylic alcohol, nêu và giải thích hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận về tính chất hoá học cơ bản của ethylic alcohol.



- Trình bày được phương pháp điều chế ethylic alcohol từ tinh bột và từ ethylene.



- Nêu được ứng dụng của ethylic alcohol (dung môi, nhiên liệu,...).



- Trình bày được tác hại của việc lạm dụng rượu bia.





			- Acetic acid


			- Quan sát mô hình hoặc hình vẽ, viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo; nêu được đặc điểm cấu tạo của acid acetic.



- Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của acetic acid: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.



- Trình bày được phương pháp điều chế acetic acid bằng cách lên men ethylic alcohol.



- Trình bày được tính chất hoá học của acetic acid: phản ứng với quỳ tím, đá vôi, kim loại, oxide kim loại, base, phản ứng cháy, phản ứng ester hoá. Viết được các phương trình hoá học xảy ra.



- Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của acid acetic (phản ứng với quỳ tím, đá vôi, kim loại, oxide kim loại, base, phản ứng cháy, phản ứng ester hoá), nhận xét, rút ra được tính chất hoá học cơ bản của acetic acid.



- Nêu được khái niệm ester và phản ứng ester hoá.



- Trình bày được ứng dụng của acetic acid (làm nguyên liệu, làm giấm).





			Lipid (Lipit) -Carbohydrate (cacbohiđrat) - Protein


			





			- Lipid (lipid) và chất béo


			- Nêu được khái niệm lipid, khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (R-COO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo.



- Trình bày được tính chất vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết được phương trình hoá học xảy ra.



- Nêu được vai trò của lipid tham gia vào cấu tạo tế bào và tích lũy năng lượng trong cơ thể.



- Trình bày được ứng dụng của chất béo và đề xuất biện pháp sử dụng chất béo cho phù hợp trong việc ăn uống hàng ngày để có cơ thể khoẻ mạnh, tránh được bệnh béo phì.





			- Carbohydrate (cacbohiđrat)



+ Glucose (glucozơ) và saccharose (saccarozơ)


			- Nêu được thành phần nguyên tố, công thức chung của carbohydrate.



- Nêu được công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng) của glucose và saccharose.



- Trình bày được tính chất hoá học của glucose (phản ứng tráng bạc, phản ứng lên men rượu), của saccharose (phản ứng thuỷ phân có xúc tác axit hoặc enzyme). Viết được các phương trình hoá học xảy ra dưới dạng công thức phân tử.



- Tiến hành được thí nghiệm (hoặc quan sát thí nghiệm) phản ứng tráng bạc của glucose.



- Trình bày được vai trò và ứng dụng của glucose (chất dinh dưỡng quan trọng của nguời và động vật) và của saccharose (nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp thực phẩm). Ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lí saccharose. Nhận biết được các loại thực phẩm giàu saccharose và hoa quả giàu glucose.





			+ Tinh bột và cellulose (xenlulozơ)


			- Nêu được trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và cellulose.



- Trình bày được tính chất hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozơ): phản ứng thuỷ phân; hồ tinh bột có phản ứng màu với iodine (iot). Viết được các phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân dưới dạng công thức phân tử.



- Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm phản ứng thuỷ phân; phản ứng màu với iodine; nêu được hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận về tính chất hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozơ).



- Trình bày được ứng dụng của tinh bột và cellulose trong đời sống và sản xuất, sự tạo thành tinh bột, cellulose và vai trò của chúng trong cây xanh.



- Nêu được tầm quan trọng của sự tạo thành tinh bột, cellulose trong cây xanh.



- Nhận biết được các loại lương thực, thực phẩm giàu tinh bột và biết cách sử dụng hợp lí tinh bột.





			- Protein


			- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino acid tạo nên, liên kết peptit) và khối lượng phân tử của protein.



- Trình bày được tính chất hoá học của protein: Phản ứng thuỷ phân có xúc tác acid, base hoặc enzyme, bị đông tụ khi có tác dụng của acid, base hoặc nhiệt độ; dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh.



- Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của protein: bị đông tụ khi có tác dụng của HCl, nhiệt độ, dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh.



- Phân biệt được protein (len lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nylon).



- Trình bày được vai trò của protein đối với cơ thể con người.





			Polymer (polime)


			- Nêu được khái niệm polymer, monomer, mắt xích..., cấu tạo, phân loại polymer (polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp).



- Trình bày được tính chất vật lí chung của polymer (trạng thái, khả năng tan).



- Viết được các phương trình hoá học của phản ứng điều chế PE, PP từ các monomer.


- Nêu được khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, vật liệu composite và cách sử dụng, bảo quản một số vật dụng làm bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình an toàn, hiệu quả.



- Trình bày được ứng dụng của polyethylene; vấn đề ô nhiễm môi trường khi sử dụng polymer không phân huỷ sinh học (polyethylene) và các cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng vật liệu polymer trong đời sống.





			Hiện tượng di truyền


			





			- Khái niệm di truyền, khái niệm biến dị



- Gene


			- Nêu được khái niệm di truyền, khái niệm biến dị.



- Nêu được gene quy định di truyền và biến dị ở sinh vật, qua đó gene được xem là trung tâm của di truyền học.





			Mendel và khái niệm nhân tố di truyền (gene)


			





			- Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel



- Thuật ngữ, kí hiệu



- Lai 1 cặp tính trạng



- Lai 2 cặp tính trạng


			- Nêu được ý tưởng của Mendel là cơ sở cho những nghiên cứu về nhân tố di truyền (gene).



- Dựa vào thí nghiệm lai một cặp tính trạng, nêu được các thuật ngữ trong nghiên cứu các quy luật di truyền: tính trạng, nhân tố di truyền, cơ thể thuần chủng, cặp tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn, kiểu hình, kiểu gene, allele (alen), dòng thuần.



- Phân biệt, sử dụng được một số kí hiệu trong nghiên cứu di truyền học (P, F1, F2, ...).



- Dựa vào công thức lai 1 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel.



- Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích.



- Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li độc lập và tổ hợp tự do. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel.





			Từ gene đến protein


			





			- Bản chất hoá học của gene



- Đột biến gen


			- Nêu được khái niệm nucleic acid. Kể tên được các loại nucleic acid: DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid).



- Thông qua hình ảnh, mô tả được DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung.



- Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.



- Giải thích được vì sao chỉ từ 4 loại nucleotide nhưng tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA.



- Trình bày được RNA có cấu trúc 1 mạch, chứa 4 loại ribonucleotide.



- Phân biệt được các loại RNA dựa vào chức năng.



- Nêu được khái niệm gene.



- Phát biểu được khái niệm đột biến gene. Lấy được ví dụ minh hoạ. Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến gene.



- Nêu được sơ lược về tính đặc trưng cá thể của hệ gene và một số ứng dụng của phân tích DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...





			- Quá trình tái bản DNA


			- Quan sát hình ảnh (hoặc sơ đồ), mô tả sơ lược quá trình tái bản của DNA gồm các giai đoạn: tháo xoắn tách hai mạch đơn, các nucleotide tự do trong môi trường tế bào kết hợp 2 mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung. Kết quả tạo 2 DNA con giống DNA mẹ, từ đó nêu được ý nghĩa di truyền của tái bản DNA.





			- Quá trình phiên mã


			- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh quá trình phiên mã, nêu được khái niệm phiên mã.





			- Quá trình dịch mã


			- Nêu được khái niệm mã di truyền, giải thích được từ 4 loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyền, mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein.



- Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh quá trình dịch mã, nêu được khái niệm dịch mã.





			- Từ gene đến tính trạng


			- Dựa vào sơ đồ, nêu được mối quan hệ giữa DNA - RNA - protein - tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này.



- Vận dụng kiến thức “từ gene đến tính trạng”, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.





			Nhiễm sắc thể


			





			- Khái niệm nhiễm sắc thể



- Cấu trúc nhiễm sắc thể



- Đặc trưng bộ nhiễm sắc thể



- Bộ nhiễm sắc thể: lưỡng bội, đơn bội



- Đột biến nhiễm sắc thể


			- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng.



- Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh.



- Dựa vào hình ảnh (hoặc mô hình, học liệu điện tử) mô tả được cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể.



- Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh hoạ. Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến nhiễm sắc thể.



- Quan sát được tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.





			Di truyền nhiễm sắc thể


			





			- Nguyên phân



- Giảm phân



- Cơ chế xác định giới tính


- Di truyền liên kết


			- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ, học liệu điện tử) về quá trình nguyên phân nêu được khái niệm nguyên phân.



- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ, học liệu điện tử) về quá trình giảm phân nêu được khái niệm giảm phân.



- Phân biệt được nguyên phân và giảm phân; nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân trong di truyền và mối quan hệ giữa hai quá trình này trong sinh sản hữu tính.



- Nêu được nhiễm sắc thể vừa là vật chất mang thông tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.



- Trình bày được cơ chế biến dị tổ hợp thông qua sơ đồ đơn giản về quá trình giảm phân và thụ tinh (minh hoạ bằng sơ đồ lai 2 cặp gene).



- Trình bày được các ứng dụng và lấy được ví dụ của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn.



- Nêu khái niệm nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường.



- Trình bày được cơ chế xác định giới tính. Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.



- Dựa vào sơ đồ phép lai trình bày được khái niệm di truyền liên kết và phân biệt với quy luật phân li độc lập. Nêu được một số ứng dụng về di truyền liên kết trong thực tiễn.





			Di truyền học với con người


			





			- Tính trạng ở người



- Bệnh và tật di truyền ở người


			- Nêu được một số ví dụ về tính trạng ở người.



- Nêu được khái niệm về bệnh và tật di truyền ở người.



- Trình bày được một số tác nhân gây bệnh di truyền như: các chất phóng xạ từ các vụ nổ, thử vũ khí hạt nhân, hoá chất do công nghiệp, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.



- Kể tên được một số hội chứng và bệnh di truyền ở người (Down (Đao), Turner (Tơcnơ), bệnh câm điếc bẩm sinh, bạch tạng).



- Dựa vào ảnh (hoặc học liệu điện tử) kể tên được một số tật di truyền ở người (hở khe môi, hàm; dính ngón tay).



- Tìm hiểu được một số bệnh di truyền ở địa phương.





			- Di truyền học với hôn nhân


			- Nêu được vai trò của di truyền học với hôn nhân và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người. Nêu được ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống.



- Tìm hiểu được tuổi kết hôn ở địa phương.





			Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống


			- Nêu được một số ứng dụng công nghệ di truyền trong y học, pháp y, làm sạch môi trường, nông nghiệp, an toàn sinh học.



- Nêu được một số vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.



- Tìm hiểu được một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền tại địa phương.





			Tiến hoá


			





			- Khái niệm tiến hoá


			- Phát biểu được khái niệm tiến hoá.





			- Chọn lọc nhân tạo


			- Phát biểu được khái niệm chọn lọc nhân tạo.



- Trình bày được một số bằng chứng của quá trình chọn lọc do con người tiến hành đưa đến sự đa dạng và thích nghi của các loài vật nuôi và cây trồng từ vài dạng hoang dại ban đầu.





			- Chọn lọc tự nhiên


			- Phát biểu được khái niệm chọn lọc tự nhiên. Dựa vào các hình ảnh hoặc sơ đồ, mô tả được quá trình chọn lọc tự nhiên.



- Thông qua phân tích các ví dụ về tiến hoá thích nghi, chứng minh được vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật.





			- Cơ chế tiến hoá


			- Nêu được quan điểm của Lamark về cơ chế tiến hoá.



- Trình bày được quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá.


- Trình bày được một số luận điểm về tiến hoá theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (cụ thể: nguồn biến dị di truyền của quần thể, các nhân tố tiến hoá, cơ chế tiến hoá lớn).





			- Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất


			- Dựa vào sơ đồ, trình bày được khái quát sự phát triển của thế giới sinh vật trên Trái Đất; nguồn gốc xuất hiện của sinh vật nhân thực từ sinh vật nhân sơ; sự xuất hiện và sự đa dạng hoá của sinh vật đa bào.



- Dựa vào sơ đồ, trình bày được khái quát sự hình thành loài người.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Khoa học tự nhiên được thực hiện theo các định hướng chung sau đây:



a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn tri thức, tiếp tục phát triển sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.



b) Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, sáng tạo trên cơ sở tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá, vận dụng kiến thức, kĩ năng.



c) Vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Tùy theo yêu cầu cần đạt, giáo viên có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học trong một chủ đề. Các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) được sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh (dạy học thực hành, dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên dự án, dạy học dựa trên trải nghiệm, khám phá; dạy học phân hoá,... cùng những kĩ thuật dạy học phù hợp).



d) Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện đa dạng và linh hoạt; kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, học theo dự án học tập, tự học,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học khoa học tự nhiên. Coi trọng sử dụng các nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa và hệ thống các thiết bị dạy học được trang bị; khai thác triệt để những lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, tăng cường sử dụng các học liệu điện tử (như video về các thí nghiệm, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng, ...).



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



2.1. Phương pháp hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động và tinh thần trách nhiệm; dựa vào các hoạt động thực nghiệm, thực hành, đặc biệt là tham quan, thực hành ở phòng thực hành, cơ sở sản xuất và các địa bàn khác nhau để góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc bảo vệ và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm của người lao động và nguyên tắc bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất. Giáo viên cũng cần vận dụng các hình thức học tập đa dạng để bồi dưỡng hứng thú và sự tự tin trong học tập, yêu thích tìm tòi khám phá khoa học, biết trân trọng những thành quả, công lao của các nhà khoa học, biết vận dụng kiến thức khoa học cho học sinh.



2.2. Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung a) Năng lực tự chủ và tự học



Thông qua phương pháp tổ chức dạy học, môn Khoa học tự nhiên rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự khám phá để chiếm lĩnh kiến thức khoa học. Năng lực tự chủ và tự học được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động thực hành, làm dự án, thiết kế các hoạt động thực nghiệm trong phòng thực hành, ngoài thực địa, đặc biệt trong tổ chức tìm hiểu tự nhiên.



b) Năng lực giao tiếp và hợp tác



Năng lực giao tiếp và hợp tác được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động như quan sát, xây dựng giả thuyết khoa học, lập và thực hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết, thu thập và xử lí dữ kiện, tổng hợp kết quả và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu,…. Đó là những kĩ năng thường xuyên được rèn luyện trong dạy học các chủ đề của môn học.



Môn Khoa học tự nhiên góp phần hình thành và phát triển năng lực hợp tác khi học sinh thường xuyên thực hiện các dự án học tập, các bài thực hành, thực tập theo nhóm, các hoạt động trải nghiệm. Khi thực hiện các hoạt động đó, học sinh cần làm việc theo nhóm, trong đó mỗi thành viên thực hiện các phần khác nhau của cùng một nhiệm vụ, học sinh được trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng, nội dung học tập.



c) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo



Giải quyết vấn đề và sáng tạo là hoạt động đặc thù trong quá trình tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển bằng biện pháp tổ chức cho học sinh đề xuất vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tìm hiểu các hiện tượng đa dạng của thế giới tự nhiên, gần gũi với cuộc sống hàng ngày.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực khoa học tự nhiên



- Để phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú ý tổ chức các hoạt động, trong đó học sinh có thể diễn đạt hiểu biết bằng cách riêng; thực hiện so sánh, phân loại, hệ thống hoá kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các sự vật, hiện tượng hay giải quyết vấn đề đơn giản, qua đó, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức.



- Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên, giáo viên tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu; tạo cho học sinh cơ hội tham gia quá trình hình thành kiến thức mới, đề xuất và kiểm tra dự đoán, giả thuyết; thu thập bằng chứng, phân tích, xử lí để rút ra kết luận, đánh giá kết quả thu được.



Giáo viên cần vận dụng một số phương pháp có ưu thế phát triển năng lực thành phần này như: thực nghiệm, điều tra, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án,... Học sinh có thể tự tìm các bằng chứng để kiểm tra các dự đoán, các giả thuyết qua việc thực hiện thí nghiệm, hoặc tìm kiếm, thu thập thông tin qua sách, internet, điều tra,...; phân tích, xử lí thông tin để kiểm tra dự đoán. Việc phát triển năng lực thành phần này cũng gắn với việc tạo cơ hội cho học sinh hình thành và phát triển kĩ năng lập kế hoạch, hợp tác trong hoạt động nhóm và kĩ năng giao tiếp qua các hoạt động trình bày, báo cáo hoặc thảo luận. Ngoài ra, xử lí dữ liệu khi làm các bài tập lí thuyết và thực hành để rút ra kết luận cũng giúp học sinh phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên.



- Để phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn. Học sinh được đọc, giải thích, trình bày thông tin về vấn đề thực tiễn cần giải quyết, trong đó kiến thức khoa học tự nhiên có thể được sử dụng để giải thích và đưa ra giải pháp. Cần quan tâm rèn luyện các kĩ năng góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: phát hiện vấn đề; chuyển vấn đề thành dạng có thể giải quyết bằng vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên; giải quyết vấn đề (thu thập, trình bày thông tin, xử lí thông tin để rút ra kết luận); nêu giải pháp khắc phục hoặc cải tiến.



Giáo viên cần vận dụng một số phương pháp có ưu thế phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học như: dạy học giải quyết vấn đề, thực nghiệm, dạy học dự án,... Cần tạo cho học sinh những cơ hội để liên hệ, vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng từ các lĩnh vực khác nhau trong môn học cũng như với các môn học khác vào giải quyết những vấn đề thực tế. Cần quan tâm sử dụng các bài tập đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo (câu hỏi mở, có nhiều cách giải, gắn kết với sự phản hồi trong quá trình học,...). Cần kết hợp giáo dục STEM trong dạy học nhằm phát triển cho học sinh khả năng tích hợp các kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, kĩ thuật, toán vào giải quyết một số tình huống thực tiễn.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn (yêu cầu cần đạt) của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triể̉n chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.



Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn học. Phạm vi đánh giá là toàn bộ nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình môn Khoa học tự nhiên. Đánh giá dựa trên các minh chứng là quá trình rèn luyện, học tập và các sản phẩm trong quá trình học tập của học sinh.



Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá quá trình, đánh giá tổng kết ở cơ sở giáo dục, các kì đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kì đánh giá quốc tế.



Việc đánh giá quá trình do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, dựa trên kết quả đánh giá của giáo viên, của phụ huynh học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp.



Việc đánh giá tổng kết do cơ sở giáo dục tổ chức. Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức kiểm định chất lượng cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lí các hoạt động dạy học, phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.



Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình học sinh và xã hội. Kiểm tra, đánh giá phải thực hiện được các chức năng và yêu cầu chính sau:



- Đánh giá mức độ đạt được yêu cầu cần đạt và phương pháp dạy học.



- Cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ, chính xác kịp thời về kết quả học tập có giá trị cho học sinh tự điều chỉnh quá trình học; cho giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học; cho cán bộ quản lí nhà trường để có giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục; cho gia đình để giám sát, giúp đỡ học sinh.



- Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh được chú ý và xem đó là biện pháp rèn luyện năng lực như tự học, tư duy phê phán; hình thành phẩm chất chăm học, vượt khó, tự chủ, tự tin,….



- Kết hợp kiểm tra, đánh giá quá trình với đánh giá tổng kết; đánh giá định tính với đánh giá định lượng, trong đó đánh giá định lượng phải dựa trên đánh giá định tính được phản hồi kịp thời, chính xác.



- Kiểm tra, đánh giá được phối hợp nhiều hình thức khác nhau bảo đảm đánh giá toàn diện nội dung, năng lực chung, năng lực đặc thù, phẩm chất.



- Đánh giá yêu cầu tích hợp nội dung, kĩ năng để giải quyết vấn đề nhận thức và thực tiễn. Đây là phương thức hiệu quả đặc trưng cho đánh giá năng lực học sinh.



- Chú trọng đánh giá kĩ năng thực hành khoa học tự nhiên.



2. Một số hình thức kiểm tra, đánh giá



Môn Khoa học tự nhiên sử dụng các hình thức đánh giá sau:



- Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài tiểu luận, báo cáo, ...



- Đánh giá thông qua vấn đáp: câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình,...



- Đánh giá thông qua quan sát: quan sát thái độ, hoạt động của học sinh qua bài thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan các cơ sở khoa học, cơ sở sản xuất, thực hiện dự án vận dụng kiến thức vào thực tiễn,.. bằng một số công cụ như sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên, thuật ngữ hoá học được sử dụng theo khuyến nghị của Liên minh Quốc tế về Hoá học thuần tuý và Hoá học ứng dụng (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry) và Tiêu chuẩn Việt Nam (Tiêu chuẩn 5529:2010 và 5530:2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định số 2950- QĐ/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; và Công văn 1041/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kí ngày 18 tháng 3 năm 2016). Trong trường hợp tiếng Việt đã có thuật ngữ dễ hiểu thì dùng tiếng Việt, cụ thể sử dụng tên tiếng Việt của 13 nguyên tố ở dạng đơn chất: vàng, bạc, đồng, chì, sắt, nhôm, kẽm, lưu huỳnh, thiếc, nitơ, natri, kali và thuỷ ngân; đồng thời ghi chú thuật ngữ tiếng Anh trong ngoặc đơn để tiện tra cứu. Một số thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài được chuyển ngữ thống nhất, ví dụ: “gravitional field”: trường hấp dẫn; “electric field”: trường điện hoặc theo thói quen dùng là điện trường; “magnettic field”: trường từ hoặc theo thói quen dùng là từ trường. Khi dùng các thuật ngữ này, người thực hiện chương trình sử dụng cách chuyển ngữ đồng nhất cho các thuật ngữ đó.



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



Trong chương trình môn Khoa học tự nhiên, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:



- Khoá lưỡng phân: là khoá phân loại một nhóm đối tượng thành hai nhóm dựa vào những nét đối lập.



- Kĩ năng: là khả năng của học sinh nhận biết một vấn đề, đề xuất và thực hiện phương án để kiểm chứng giả thuyết và rút ra kết luận; mức độ khéo léo khi thực hiện các thao tác thực hành, thí nghiệm hoặc các thao tác khác theo yêu cầu của quá trình học tập.



- Kĩ năng tiến trình: là khả năng của học sinh thực hiện các bước khảo sát, điều tra, nghiên cứu theo tiến trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ, học sinh thực hiện liên hoàn các bước từ đặt câu hỏi nghiên cứu, đề xuất giả thuyết, đề xuất thứ tự giải quyết vấn đề đến thực hiện giải quyết vấn đề và rút ra kết luận.



- Sự đa dạng: là sự phong phú, với số lượng nhiều và sự khác nhau của các đối tượng nghiên cứu trong tự nhiên.



- Sự tương tác: là sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các thành phần trong tự nhiên.



- Sự vận động và biến đổi: Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên đều luôn vận động và biến đổi, làm thay đổi những đặc điểm của sự vật và hiện tượng so với sự vật và hiện tượng khác và so với ban đầu.



- Thế giới quan khoa học: là toàn bộ những quan điểm, quan niệm có cơ sở khoa học của cá nhân hay xã hội về thế giới tự nhiên, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới tự nhiên ấy.



- Tính cấu trúc: là cấu tạo của sự vật, thể hiện ở sự sắp xếp các thành tố phù hợp với mối quan hệ giữa các thành tố và chức năng của sự vật, có tác dụng phân biệt sự vật đó với những sự vật cùng loại và khác loại. Tính cấu trúc là đặc điểm có cấu tạo riêng của sự vật.



- Tính hệ thống: là sự tập hợp nhiều phần tử, nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ trong tự nhiên.



- Vật sống: là vật có các biểu hiện sống, như trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. Các dạng vật sống gồm: virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh vật, thực vật, động vật,….



b) Từ ngữ thể hiện mức độ các yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Khoa học tự nhiên sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Các động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- nhận biết được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: nhận biết được (một số khí cũng có thể hoà tan trong nước);



- kể tên được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: kể tên, liệt kê được (một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể);



- phát biểu được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: phát biểu được (nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật);



- nêu được sự vật và hiện tượng của tự nhiên; ví dụ: nêu được (khái niệm khối lượng).





			


			- trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các quá trình của tự nhiên bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,...; ví dụ: trình bày được, lấy đựơc ví dụ (mô hình nguyên tử của Rutherford - Bohr).





			Hiểu


			- phân loại được các vật, sự vật theo các tiêu chí khác nhau; ví dụ: phân loại được (oxide (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính)).





			


			- phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình theo một logic nhất định; ví dụ: phân tích được (sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động).





			


			- so sánh, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình dựa theo các tiêu chí; ví dụ: so sánh được (chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối).





			


			- giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng; ví dụ: giải thích được (cơ chế học tập ở người).





			Vận dụng


			- nhận ra được điểm sai và chỉnh sửa được điểm sai đó; ví dụ: nhận ra được (một số thao tác sai khi sử dụng dụng cụ đo (thước đo chiều dài, cân đo khối lượng, đồng hồ đo thời gian) và khắc phục các thao tác sai đó).





			


			- chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học; ví dụ: chứng minh được (vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật).





			


			- đề xuất được vấn đề, đặt được câu hỏi cho vấn đề tìm hiểu; ví dụ: đề xuất được (biện pháp tưới nước và bón phân hợp lí cho cây trồng).





			


			- lập được dàn ý, tìm được từ khoá; sử dụng được ngôn ngữ khoa học khi viết báo cáo và trình bày các văn bản khoa học, kết nối thông tin theo logic có ý nghĩa; ví dụ: lập được dàn ý, viết được báo cáo (về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên).





			


			- lập được kế hoạch và thực hiện được (tiến hành được) kế hoạch tìm hiểu tự nhiên; ví dụ: lập được kế hoạch (cho buổi thực hành tìm hiểu tự nhiên và thực hiện được một số kĩ năng thực hành như quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận,…).





			


			- ra quyết định, đề xuất được ý kiến cho vấn đề đã tìm hiểu; ví dụ: đề xuất được (các biện pháp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch); ví dụ: đưa ra được quan điểm (về sử dụng sinh vật biến đổi gene).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho mỗi lớp học là 140 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Dự kiến tỷ lệ % số tiết dành cho mỗi chủ đề được trình bày trong bảng sau:



			Nội dung


			Lớp





			


			6


			7


			8


			9





			Mở đầu


			5%


			4%


			2%


			2%





			Chất và sự biến đổi của chất


			15%


			20%


			29%


			31%





			Các thể (trạng thái) của chất


			3%


			


			


			





			Oxygen và không khí


			2%


			


			


			





			Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng


			6%


			


			


			





			Dung dịch; Tách chất ra khỏi hỗn hợp


			4%


			


			


			





			Nguyên tử. Nguyên tố hoá học


			


			6%


			


			





			Phân tử


			


			9%


			


			





			Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			


			5%


			


			





			Phản ứng hoá học


			


			


			12%


			





			Tốc độ phản ứng và chất xúc tác


			


			


			3%


			





			Acid - Base - pH - Oxide - Muối; Phân bón hoá học


			


			


			14%


			





			Kim loại


			


			


			


			8%





			Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại


			


			


			


			4%





			Giới thiệu về chất hữu cơ



Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu


			


			


			


			7%





			Ethylic alcohol, acetic acid; Lipid (lipit) - Carbohydrate (Cacbohiđrat) - Protein Polymer (Polime)


			


			


			


			12%





			Vật sống


			38%


			38%


			29%


			25%





			Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống


			11%


			


			


			





			Đa dạng thế giới sống


			27%


			


			


			





			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật


			


			23%


			


			





			Cảm ứng ở sinh vật


			


			3%


			


			





			Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			


			5%


			


			





			Sinh sản ở sinh vật; Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất


			


			7%


			


			





			Sinh học cơ thể người


			


			


			20%


			





			Môi trường; hệ sinh thái


			


			


			9%


			





			Hiện tượng di truyền


			


			


			


			19%





			Tiến hoá


			


			


			


			6%





			Năng lượng và sự biến đổi


			25%


			28%


			28%


			28%





			Các phép đo


			7%


			


			


			





			Lực


			11%


			8%


			6%


			





			Khối lượng riêng và áp suất


			


			


			8%


			





			Năng lượng và cuộc sống


			7%


			


			6%


			7%





			Âm thanh


			


			7%


			


			





			Ánh sáng


			


			6%


			


			9%





			Điện


			


			


			8%


			7%





			Từ


			


			7%


			


			5%





			Trái Đất và bầu trời


			7%


			0%


			2%


			4%





			Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời; Ngân Hà


			7%


			


			


			





			Sinh quyển và các khu sinh học trên Trái Đất


			


			


			2%


			





			Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất; Sơ lược “Hoá học về vỏ Trái Đất”


			


			


			


			4%





			Đánh giá định kì


			10%


			10%


			10%


			10%








3. Thiết bị dạy học



Thiết bị và phương tiện dạy học có thể được các công ty thiết bị sản xuất, cung cấp hoặc do giáo viên tự chế tạo bằng các nguyên liệu dễ kiếm ở địa phương. Thiết bị dạy học cần kế thừa những gì đã trang bị cho chương trình hiện hành.



Bộ thiết bị dạy học môn Khoa học tự nhiên gồm có:



a) Các thiết bị dùng để trình diễn, chứng minh



- Bộ tranh, ảnh, hình vẽ về: tác dụng của lực, hiện tượng “mất trọng lượng”, một số dụng cụ, thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình, chuyển động của Trái Đất, hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong tuần trăng, mô phỏng trật tự, kích thước tương đối của Mặt Trời và các hành tinh trong hệ Mặt Trời, “súng bắn tốc độ”, tốc kế, đại lượng mô tả sóng, từ trường của Trái Đất, cấu trúc của chất rắn, lỏng, khí, thiết bị truyền áp suất chất lỏng, tụ điện, điện trở, biến trở, điện trở quang, đi ốt, đi ốt phát quang, pin và ăc quy, cấu trúc phân tử của chất khí, khoảng cách phanh xe với các tốc độ khác nhau, một số biển báo khoảng cách trên đường, cấu trúc sợi quang và quá trình dẫn sáng bên trong sợi quang, mô hình vòng năng lượng trên Trái Đất.



- Bảng quy định, các quy tắc an toàn phòng thực hành, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, bảng tính tan (độ tan của muối và hydroxide), tranh về vòng tuần hoàn của nước, tranh về sơ đồ chưng cất chế hoá và ứng dụng của dầu mỏ, về ứng dụng vai trò của glucose và tinh bột trong cuộc sống.



- Bộ tranh, học liệu điện tử về: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, cảm ứng ở sinh vật, sinh trưởng và phát triển ở sinh vật, sinh sản ở sinh vật.



- Bộ tranh, học liệu điện tử về cơ thể người: hệ vận động của người, dinh dưỡng và tiêu hoá, máu và hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết, da và điều hòa thân nhiệt, sinh sản ở người.



- Tranh về sinh vật và môi trường, chu trình carbon, chu trình nitơ, chu trình nước trong tự nhiên.



- Bộ tranh, slide, mô hình, học liệu điện tử về các dạng biến dị, phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel; tranh mô tả từ gene đến tính trạng; bộ nhiễm sắc thể và gene định vị trên nhiễm sắc thể; nguyên phân, giảm phân, phát sinh giao tử, thụ tinh; cơ sở tế bào học của liên kết gen; các dạng đột biến nhiễm sắc thể và hình ảnh về cá thể mang gene đột biến; tiêu bản hiển vi về nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính; quan hệ kiểu gene - môi trường - kiểu hình; di truyền học với con người; chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo, nguồn gốc các loài, sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất.



- Các học liệu điện tử về tác dụng của lực, hiện tượng “mất trọng lượng”, chuyển động của Trái Đất, hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong tuần Trăng, mô phỏng trật tự, kích thước tương đối của Mặt Trời và các hành tinh trong hệ Mặt Trời, “súng bắn tốc độ”, tốc kế, đại lượng mô tả sóng, từ trường của Trái Đất, cấu trúc của chất rắn, lỏng, khí, thiết bị truyền áp suất chất lỏng, cấu trúc phân tử của chất khí, khoảng cách phanh xe với các tốc độ khác nhau, cấu trúc sợi quang và quá trình dẫn sáng bên trong sợi quang, vòng năng lượng trên Trái Đất, hiệu ứng nhà kính.



- Học liệu điện tử: phần mềm mô hình phân tử, phần mềm mô phỏng thí nghiệm hoá học, thí nghiệm ảo; thí nghiệm độc hại, nguy hiểm, gây nổ... ví dụ như các thí nghiệm với chlorine, bromine,...



b) Các thiết bị, mẫu vật, hoá chất dùng để thực hành



- Dụng cụ đo chiều dài, diện tích, thể tích, khối lượng, nhiệt độ, thời gian; xe đo có tích hợp cảm biến vị trí, cảm biến lực để khảo sát chuyển động, khảo sát lực ma sát; lực kế, thước đo độ dài, thanh nam châm vĩnh cửu, cân lò xo; máy phát âm tần, âm thoa, dao động kí; dụng cụ tạo và hiển thị được tia sáng, tạo vùng sáng, vùng tối, trộn màu ánh sáng; gương phẳng, lăng kính; dụng cụ tạo từ phổ, la bàn học sinh; nam châm vĩnh cửu, nam châm điện; thiết bị khảo sát được khối lượng riêng của một vật và áp suất tác dụng lên một bề mặt; dụng cụ đơn giản tạo đòn bẩy; dụng cụ tạo, phân bố lại điện tích (van de Graaff generator, miếng lụa mềm, lược nhựa...); bộ dụng cụ đo năng lượng điện (joulemeter); bộ dụng cụ khảo sát sự phản xạ ánh sáng; bộ dụng cụ khảo sát sự khúc xạ ánh sáng; cân hiện số; pH mét cầm tay; dụng cụ thuỷ tinh như: ống nghiệm, bình cầu, lọ, cốc, phễu, chậu, ống hút...; hoá chất: các loại hoá chất tối thiểu cần thiết cho thí nghiệm biểu diễn và thực hành.



- Mẫu vật về phân bón; mô hình, bộ lắp ráp phân tử dạng rỗng, dạng đặc của alkane, alcohol ethylic, acetic acid.



- Bộ tiêu bản hiển vi về tế bào và các bào quan tế bào; bộ dụng cụ làm tiêu bản ép khô thực vật, làm tiêu bản ngâm động vật; bộ dụng cụ tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.



- Dụng cụ dạy thực hành băng bó cho người bị gãy xương, máy đo huyết áp, dụng cụ băng bó vết thương khi bị chảy máu. c) Phòng bộ môn



- Diện tích phòng đủ để sắp xếp thiết bị, mẫu vật và bàn ghế đủ cho học sinh tiến hành các bài thực hành, vòi nước và bồn rửa, thiết bị phòng cháy và chữa cháy,...



- Thiết bị cố định: bảng viết, tủ đựng mẫu vật, vật liệu tiêu hao (hoá chất, dụng cụ thuỷ tinh, khay làm thí nghiệm), giá để hoá chất và dụng cụ thí nghiệm, giá treo tranh, bàn thực hành lát đá, tủ lạnh, tủ sấy, máy hút ẩm, quạt thông gió, thiết bị bảo hộ, các dụng cụ sử dụng theo bài thực hành,...,



- Các thiết bị điện tử và quang học, nghe nhìn: kính hiển vi, kính lúp, ống nhòm, máy tính, máy chiếu projector, màn hình, tivi,...



4. Sự kết hợp ba trục cơ bản trong chương trình



Chương trình môn Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên sự kết hợp của ba trục cơ bản là: Chủ đề khoa học, các nguyên lí và khái niệm chung về thế giới tự nhiên, hình thành và phát triển năng lực. Các kiến thức, kĩ năng về vật lí, hoá học, sinh học, Trái Đất và bầu trời là những dữ liệu vừa được tích hợp với các nguyên lí tự nhiên để làm sáng tỏ các nguyên lí tự nhiên, vừa được tích hợp theo các logic khác nhau trong hoạt động khám phá tự nhiên, trong giải quyết vấn đề công nghệ, các vấn đề tác động đến đời sống của cá nhân và xã hội. Sự phù hợp của mỗi chủ đề vật lí, hoá học, sinh học, Trái Đất và bầu trời với các nguyên lí chung của khoa học tự nhiên được lựa chọn ở các mức độ khác nhau. Hiểu biết về các nguyên lí của tự nhiên, cùng với hoạt động khám phá tự nhiên, vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn là yêu cầu cần thiết để hình thành và phát triển năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu các dạng vận động đơn giản, tổng quát nhất của vật chất và tương tác giữa chúng. 


Trong nhà trường phổ thông, giáo dục vật lí được thực hiện ở cả ba cấp học với các mức độ khác nhau.



Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở), nội dung giáo dục vật lí được đề cập trong các môn học: Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Khoa học (lớp 4, lớp 5); Khoa học tự nhiên (từ lớp 6 đến lớp 9).



Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông), Vật lí là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên, được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Những học sinh có định hướng nghề nghiệp cần vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng vật lí được học thêm các chuyên đề học tập. Môn Vật lí giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực đã được định hình trong giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo điều kiện để học sinh bước đầu nhận biết đúng năng lực, sở trường của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. Trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, Chương trình môn Vật lí lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực nhất, đồng thời chú trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, khoa học và công nghệ.



Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật lí. Vì vậy, Chương trình môn Vật lí chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng vật lí thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau.



Chương trình môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật lí - biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh.



Thông qua Chương trình môn Vật lí, học sinh hình thành và phát triển được thế giới quan khoa học; rèn luyện được sự tự tin, trung thực, khách quan; cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Vật lí quán triệt đầy đủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình; định hướng xây dựng chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Chương trình môn Vật lí một mặt kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và mặt khác, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đồng thời tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục và khoa học vật lí phù hợp với trình độ nhận thức và tâm, sinh lí lứa tuổi của học sinh, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam.



2. Chương trình môn Vật lí chú trọng bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, đề cao tính thực tiễn; tránh khuynh hướng thiên về toán học; tạo điều kiện để giáo viên giúp học sinh phát triển tư duy khoa học dưới góc độ vật lí, khơi gợi sự ham thích ở học sinh, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí trong thực tiễn. Các chủ đề được thiết kế, sắp xếp từ trực quan đến trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp, từ hệ được xem như một hạt đến nhiều hạt; bước đầu tiếp cận với một số nội dung hiện đại mang tính thiết thực, cốt lõi.



3. Chương trình môn Vật lí được xây dựng theo hướng mở, thể hiện ở việc không quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu học sinh cần đạt; chỉ đưa ra các định nghĩa cụ thể cho các khái niệm trong trường hợp có những cách hiểu khác nhau. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt, các tác giả sách giáo khoa chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung dạy học cụ thể theo yêu cầu phát triển chương trình. Trên cơ sở bám sát mục tiêu và đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Vật lí, giáo viên có thể lựa chọn, sử dụng một hay kết hợp nhiều sách giáo khoa, nhiều nguồn tư liệu khác nhau để dạy học. Trong một lớp, thứ tự dạy học các chủ đề (bao gồm các chủ đề bắt buộc và các chuyên đề tự chọn) là không cố định “cứng”, các tác giả sách giáo khoa, giáo viên có thể sáng tạo một cách hợp lí, sao cho không làm mất logic hình thành kiến thức, kĩ năng và không hạn chế cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Thứ tự dạy học các chủ đề được thực hiện sao cho chủ đề mô tả hiện tượng vật lí được thực hiện trước để cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện tượng, sau đó đến chủ đề giải thích và nghiên cứu hiện tượng để cung cấp cơ sở vật lí sâu hơn, rồi đến chủ đề ứng dụng của hiện tượng đó trong khoa học hoặc thực tiễn.



4. Các phương pháp giáo dục của môn Vật lí góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nhằm hình thành, phát triển năng lực vật lí cũng như góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực vật lí, với các biểu hiện sau:



a) Có được những kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về: mô hình hệ vật lí; năng lượng và sóng; lực và trường;



b) Vận dụng được một số kĩ năng tiến trình khoa học để khám phá, giải quyết vấn đề dưới góc độ vật lí;



c) Vận dụng được một số kiến thức, kĩ năng trong thực tiễn, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi trường;



d) Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng được nghề nghiệp và có kế hoạch học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung



Môn Vật lí góp phần thực hiện các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Vật lí hình thành và phát triển ở học sinh năng lực vật lí, với những biểu hiện cụ thể sau đây:



a) Nhận thức vật lí



Nhận thức được kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về: mô hình hệ vật lí; năng lượng và sóng; lực và trường; nhận biết được một số ngành, nghề liên quan đến vật lí; biểu hiện cụ thể là:



- Nhận biết và nêu được các đối tượng, khái niệm, hiện tượng, quy luật, quá trình vật lí.



- Trình bày được các hiện tượng, quá trình vật lí; đặc điểm, vai trò của các hiện tượng, quá trình vật lí bằng các hình thức biểu đạt: nói, viết, đo, tính, vẽ, lập sơ đồ, biểu đồ.



- Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học.



- So sánh, lựa chọn, phân loại, phân tích được các hiện tượng, quá trình vật lí theo các tiêu chí khác nhau.



- Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng, quá trình.



- Nhận ra điểm sai và chỉnh sửa được nhận thức hoặc lời giải thích; đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề thảo luận.



- Nhận ra được một số ngành nghề phù hợp với thiên hướng của bản thân.


b) Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí



Tìm hiểu được một số hiện tượng, quá trình vật lí đơn giản, gần gũi trong đời sống và trong thế giới tự nhiên theo tiến trình; sử dụng được các chứng cứ khoa học để kiểm tra các dự đoán, lí giải các chứng cứ, rút ra các kết luận; biểu hiện cụ thể là:



- Đề xuất vấn đề liên quan đến vật lí: Nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất được vấn đề nhờ kết nối tri thức, kinh nghiệm đã có và dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt vấn đề đã đề xuất.



- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết cần tìm hiểu.



- Lập kế hoạch thực hiện: Xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, tra cứu tư liệu); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu.



- Thực hiện kế hoạch: Thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản; so sánh được kết quả với giả thuyết; giải thích, rút ra được kết luận và điều chỉnh khi cần thiết.



- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: Sử dụng ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt được quá trình và kết quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác được với đối tác bằng thái độ tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ được kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục.



- Ra quyết định và đề xuất ý kiến, giải pháp: Đưa ra được quyết định xử lí cho vấn đề đã tìm hiểu; đề xuất được ý kiến khuyến nghị vận dụng kết quả tìm hiểu, nghiên cứu, hoặc vấn đề nghiên cứu tiếp.



c) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học



Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được vấn đề; biểu hiện cụ thể là:



- Giải thích, chứng minh được một vấn đề thực tiễn.



- Đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn.



- Thiết kế được mô hình, lập được kế hoạch, đề xuất và thực hiện được một số phương pháp hay biện pháp mới.



- Nêu được giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững.



Trong Chương trình môn Vật lí, mỗi thành tố của các năng lực chung cũng như năng lực đặc thù nói trên được đưa vào từng chủ đề, từng mạch nội dung dạy học, dưới dạng các yêu cầu cần đạt, với các mức độ khác nhau.



V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12


			Ghi chú





			Mở đầu


			x


			


			


			





			Vật lí trong một số ngành nghề


			x


			


			


			Chuyên đề 10.1





			Động học


			x


			


			


			





			Động lực học


			x


			


			


			





			Công, năng lượng, công suất


			x


			


			


			





			Động lượng


			x


			


			


			





			Chuyển động tròn


			x


			


			


			





			Biến dạng của vật rắn


			x


			


			


			





			Trái Đất và bầu trời


			x


			


			


			Chuyên đề 10.2





			Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường


			x


			


			


			Chuyên đề 10.3





			Trường hấp dẫn


			


			x


			


			Chuyên đề 11.1





			Dao động


			


			x


			


			





			Sóng


			


			x


			


			





			Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến


			


			x


			


			Chuyên đề 11.2





			Trường điện (Điện trường)


			


			x


			


			





			Dòng điện, mạch điện


			


			x


			


			





			Mở đầu về điện tử học


			


			x


			


			Chuyên đề 11.3





			Vật lí nhiệt


			


			


			x


			





			Khí lí tưởng


			


			


			x


			





			Trường từ (Từ trường)


			


			


			x


			





			Dòng điện xoay chiều


			


			


			x


			Chuyên đề 12.1





			Vật lí hạt nhân và phóng xạ


			


			


			x


			





			Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học


			


			


			x


			Chuyên đề 12.2





			Vật lí lượng tử


			


			


			x


			Chuyên đề 12.3








2. Nội dung và yêu cầu cần đạt ở từng lớp



LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Mở đầu


			





			Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí


			- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí.



- Phân tích được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau.


- Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết).



- Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.



- Thảo luận để nêu được:



+ Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng;



+ Các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.





			Động học


			





			Mô tả chuyển động


			- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương.



- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển.



- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển.



- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc.



- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng.



- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.



- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.



- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.



- Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng.





			Chuyển động biến đổi


			- Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.


- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng.



- Vận dụng đồ thị vận tốc - thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản.



- Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân).



- Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.



- Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.



- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.





			Động lực học


			





			Ba định luật Newton về chuyển động


			- Thực hiện thí nghiệm, hoặc sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a ~ F, a ~ 1/m, từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật 2 Newton).



- Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.



- Phát biểu định luật 1 Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.



- Vận dụng được mối liên hệ đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI.



- Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật; trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật; trọng lượng của vật được tính bằng tích khối lượng của vật với gia tốc rơi tự do.



- Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.


- Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.



- Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng của vật.



- Phát biểu được định luật 3 Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể; vận dụng được định luật 3 Newton trong một số trường hợp đơn giản.





			Một số lực trong thực tiễn


			- Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: Trọng lực; Lực ma sát; Lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); Lực nâng (đẩy lên trên) của nước; Lực căng dây.



- Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong trong nước (hoặc trong không khí).





			Cân bằng lực, moment lực


			- Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.



- Dùng hình vẽ, phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực đồng quy bằng dụng cụ thực hành.



- Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực; Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật.



- Phát biểu và vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.



- Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.





			Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng


			- Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó. 



- Thành lập và vận dụng được phương trình Δp = ρgΔh trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ.





			Công, năng lượng, công suất





			Công và năng lượng


			- Chế tạo mô hình đơn giản minh hoạ được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau.



- Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.



- Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực, nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 Nm); Tính được công trong một số trường hợp đơn giản.





			Động năng và thế năng


			- Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.



- Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản.



- Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản.



- Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.





			Công suất và hiệu suất


			- Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất.



- Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế.



- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.





			Động lượng


			





			Định nghĩa động lượng


			- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng.





			Bảo toàn động lượng


			- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.



- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.





			Động lượng và va chạm


			- Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay đổi của động lượng của vật).



- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản.



- Thảo luận để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án, thực hiện phương án, xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng của vật trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành.





			Chuyển động tròn





			Động học của chuyển động tròn đều


			- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa radian và biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.



- Vận dụng được khái niệm tốc độ góc.





			Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm


			- Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm a = rω2, a = v2/r.



- Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm F = mrω2, F = mv2/r.



- Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.





			Biến dạng của vật rắn





			Biến dạng kéo và biến dạng nén;


			- Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được sự biến dạng kéo,





			Đặc tính của lò xo.


			biến dạng nén; mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.





			Định luật Hooke


			- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.



- Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.








CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 10.1. Vật lí trong một số ngành nghề





			Sơ lược về sự phát triển của vật lí học


			- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Nhiệm vụ học tập để:



+ Nêu được sơ lược sự ra đời và những thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm.



+ Nêu được sơ lược vai trò của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí học.



+ Liệt kê được một số nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển.



+ Nêu được sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX, tiền đề cho sự ra đời của vật lí hiện đại.



+ Liệt kê được một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại.





			Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong vật lí học


			- Nêu được đối tượng nghiên cứu; liệt kê được một vài mô hình lí thuyết đơn giản, một số phương pháp thực nghiệm của một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại.



- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Nhiệm vụ học tập tìm hiểu về các mô hình, lí thuyết khoa học đã phát triển và được áp dụng để cải thiện các công nghệ hiện tại cũng như phát triển các công nghệ mới.





			Giới thiệu các ứng dụng của vật lí trong một số ngành nghề


			- Mô tả được ví dụ thực tế về việc sử dụng kiến thức vật lí trong một số lĩnh vực (Quân sự; Công nghiệp hạt nhân; Khí tượng; Nông nghiệp, Lâm nghiệp; Tài chính; Điện tử; Cơ khí, tự động hoá; Thông tin, truyền thông; Nghiên cứu khoa học).





			Chuyên đề 10.2. Trái Đất và bầu trời





			Xác định phương hướng


			- Xác định được trên bản đồ sao (hoặc bằng dụng cụ thực hành) vị trí của các chòm sao: Gấu lớn, Gấu nhỏ, Thiên Hậu.



- Xác định được vị trí sao Bắc Cực trên nền trời sao.





			Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao


			- Sử dụng mô hình hệ Mặt Trời, thảo luận để nêu được một số đặc điểm cơ bản của chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thuỷ Tinh trên nền trời sao.



- Dùng mô hình nhật tâm của Copernic giải thích được một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thuỷ Tinh trên nền trời sao.





			Một số hiện tượng thiên văn


			- Dùng ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện), thảo luận để giải thích được một cách sơ lược và định tính các hiện tượng: nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều.





			Chuyên đề 10.3. Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường





			Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường


			- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Nhiệm vụ học tập tìm hiểu:



+ Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các quốc gia.



+ Vai trò của cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.





			Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường


			- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Nhiệm vụ học tập tìm hiểu:



+ Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.



+ Sơ lược về các chất ô nhiễm trong nhiên liệu hoá thạch, mưa axit, năng lượng hạt nhân, sự suy giảm tầng ozon, sự biến đổi khí hậu.



- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Nhiệm vụ học tập tìm hiểu:


+ Phân loại năng lượng hoá thạch và năng lượng tái tạo.



+ Vai trò của năng lượng tái tạo.



+ Một số công nghệ cơ bản để thu được năng lượng tái tạo.








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Dao động





			Dao động điều hoà


			- Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.



- Dùng đồ thị li độ - thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được định nghĩa: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha.



- Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà.



- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà.



- Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà.



- Vận dụng được phương trình a = - 2x của dao động điều hoà.



- Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.





			Dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng


			- Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.


- Thảo luận, đánh giá được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong một số trường hợp cụ thể.





			Sóng


			





			Mô tả sóng


			- Từ đồ thị độ dịch chuyển - khoảng cách (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng.



- Từ định nghĩa của vận tốc, tần số và bước sóng, rút ra được biểu thức v = f.



- Vận dụng được biểu thức v = f.



- Nêu được ví dụ chứng tỏ sóng truyền năng lượng.



- Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.



- Thực hiện thí nghiệm (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được mối liên hệ các đại lượng đặc trưng của sóng với các đại lượng đặc trưng cho dao động của phần tử môi trường.





			Sóng dọc và sóng ngang


			- Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tần số của sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành.





			Sóng điện từ


			- Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ.



- Liệt kê được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ.





			Giao thoa sóng kết hợp


			- Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước (hoặc sóng ánh sáng).



- Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa.



- Vận dụng được biểu thức i = D/a cho giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.





			Sóng dừng


			- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng.



- Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), xác định được nút và bụng của sóng dừng.



- Sử dụng các cách biểu diễn đại số và đồ thị để phân tích, xác định được vị trí nút và bụng của sóng dừng.





			Đo tốc độ truyền âm


			- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.





			Trường điện (Điện trường)





			Lực điện tương tác giữa các điện tích


			- Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác.



- Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.



- Sử dụng biểu thức F = q1q2/4πεor2, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).





			Khái niệm điện trường


			- Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.



- Sử dụng biểu thức E = Q/4πεor2, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r.



- Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó.



- Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản.



- Vận dụng được biểu thức E = Q/4πεor2.





			Điện trường đều


			- Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song, xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều.



- Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.





			Điện thế và thế năng điện


			- Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó; thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.



- Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.





			Tụ điện và điện dung


			- Định nghĩa được điện dung và đơn vị đo điện dung (fara).



- Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song.



- Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện.



- Lựa chọn và sử dụng thông tin để xây dựng được báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.





			Dòng điện, mạch điện





			Cường độ dòng điện


			- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa vào tài liệu đa phương tiện), nêu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.



- Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e.



- Định nghĩa được đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn.





			Mạch điện và điện trở


			- Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở và nêu được các nguyên nhân chính gây ra điện trở.



- Vẽ phác và thảo luận được về đường đặc trưng I - U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định.



- Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor).



- Phát biểu được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại.



- Định nghĩa được suất điện động qua năng lượng dịch chuyển một điện tích đơn vị theo vòng kín.



- Mô tả được ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.



- So sánh được suất điện động và hiệu điện thế.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy (battery hoặc accumulator) bằng dụng cụ thực hành.





			Năng lượng điện, công suất điện


			- Nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích; công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.



- Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.








CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 11.1. Trường hấp dẫn





			Khái niệm trường hấp dẫn


			- Nêu được ví dụ chứng tỏ tồn tại lực hấp dẫn của Trái Đất.



- Thảo luận (qua hình vẽ, tài liệu đa phương tiện), nêu được: Mọi vật có khối lượng đều tạo ra một trường hấp dẫn xung quanh nó; Trường hấp dẫn là trường lực được tạo ra bởi vật có khối lượng, là dạng vật chất tồn tại quanh một vật có khối lượng và tác dụng lực hấp dẫn lên vật có khối lượng đặt trong nó.





			Lực hấp dẫn


			- Nêu được: Khi xét trường hấp dẫn ở một điểm ngoài quả cầu đồng nhất, khối lượng của quả cầu có thể xem như tập trung ở tâm của nó.



- Vận dụng được định luật Newton về hấp dẫn F = Gm1m2/r2 cho một số trường hợp chuyển động đơn giản trong trường hấp dẫn.





			Cường độ trường hấp dẫn


			- Nêu được định nghĩa cường độ trường hấp dẫn.



- Từ định luật hấp dẫn và định nghĩa cường độ trường hấp dẫn, rút ra được phương trình g = GM/r2 cho trường hợp đơn giản.



- Vận dụng được phương trình g = GM/r2 để đánh giá một số hiện tượng đơn giản về trường hấp dẫn.



- Nêu được tại mỗi vị trí ở gần bề mặt của Trái Đất, trong một phạm vi độ cao không lớn lắm, g là hằng số.





			Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn


			- Thảo luận (qua hình ảnh, tài liệu đa phương tiện) để nêu được định nghĩa thế hấp dẫn tại một điểm trong trường hấp dẫn.



- Vận dụng được phương trình  = - GM/r trong trường hợp đơn giản.



- Giải thích được sơ lược chuyển động của vệ tinh địa tĩnh, rút ra được công thức tính tốc độ vũ trụ cấp 1.





			Chuyên đề 11.2. Truyền thông tin bằng sóng vô tuyến





			Biến điệu


			- So sánh được biến điệu biên độ (AM) và biến điệu tần số (FM).



- Liệt kê được tần số và bước sóng được sử dụng trong các kênh truyền thông khác nhau.



- Thảo luận để rút ra được ưu, nhược điểm tương đối của kênh AM và kênh FM.





			Tín hiệu tương tự và tín hiệu số


			- Mô tả được các ưu điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự.



- Thảo luận để rút ra được: sự truyền giọng nói hoặc âm nhạc liên quan đến chuyển đổi tương tự - số (ADC) trước khi truyền và chuyển đổi số - tương tự (DAC) khi nhận.



- Mô tả được sơ lược hệ thống truyền kĩ thuật số về chuyển đổi tương tự - số và số - tương tự.





			Suy giảm tín hiệu


			- Thảo luận được ảnh hưởng của sự suy giảm tín hiệu đến chất lượng tín hiệu được truyền; nêu được độ suy giảm tín hiệu tính theo dB và tính theo dB trên một đơn vị độ dài.





			Chuyên đề 11.3. Mở đầu về điện tử học





			Khuếch đại thuật toán


			- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu:



+ Phân loại cảm biến (sensor) theo: nguyên tắc hoạt động, phạm vi sử dụng, hiệu quả kinh tế.



+ Nguyên tắc hoạt động của: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt.



+ Nguyên tắc hoạt động của sensor sử dụng: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt.



+ Tính chất cơ bản của bộ khuếch đại thuật toán (op-amp) lí tưởng.





			Thiết bị đầu ra


			- Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu ba thiết bị đầu ra:



+ Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp - relays.


+ Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp - LEDs (light-emitting diode).



+ Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp - CMs (calibrated meter).



+ Thiết kế được một số mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra.





			Thiết bị cảm biến



(sensing devices)


			- Tham quan thực tế (hoặc qua tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được một số ứng dụng chính của thiết bị cảm biến và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cảm biến.








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Vật lí nhiệt





			Sự chuyển thể


			- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.



- Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.





			Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học


			- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.



- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.





			Thang nhiệt độ, nhiệt kế


			- Thực hiện thí nghiệm đơn giản, thảo luận để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.



- Thảo luận để nêu được mỗi độ chia (1oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn).



- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.



- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.





			Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng


			- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.





			Khí lí tưởng





			Mô hình động học phân tử chất khí


			- Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn.



- Từ các kết quả thực nghiệm hoặc mô hình, thảo luận để nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí.





			Phương trình trạng thái


			- Thực hiện thí nghiệm khảo sát được định luật Boyle: Khi giữ không đổi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.



- Thực hiện thí nghiệm minh hoạ được định luật Charles: Khi giữ không đổi áp suất của một khối lượng khí xác định thì thể tích của khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của nó.



- Sử dụng định luật Boyle và định luật Charles rút ra được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.



- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.





			Áp suất khí theo mô hình động học phân tử


			- Giải thích được chuyển động của các phân tử ảnh hưởng như thế nào đến áp suất tác dụng lên thành bình và từ đó rút ra được hệ thức p = (
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, không yêu cầu chứng minh một cách chính xác và chi tiết).





			Động năng phân tử


			- Nêu được biểu thức hằng số Boltzmann, k = R/NA.



- So sánh pV = (
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 với pV = nRT, rút ra được động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.





			Trường từ (Từ trường)





			Khái niệm từ trường


			- Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.



- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.





			Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ


			- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.



- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.



- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.



- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.



- Thảo luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án, thực hiện phương án, đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.


- Vận dụng được biểu thức tính lực F = BILsinθ.





			Từ thông; 



Cảm ứng điện từ


			- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.



- Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.



- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.



- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.



- Thảo luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.



- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.



- Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.





			Vật lí hạt nhân và phóng xạ





			Cấu trúc hạt nhân


			- Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí nghiệm tán xạ hạt α.



- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.



- Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron.





			Độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân


			- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.



- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.



- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.


- Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.



- Thảo luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.





			Sự phóng xạ và chu kì bán rã


			- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.



- Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ H = N.



- Vận dụng được công thức x = x0e-t, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.



- Định nghĩa được chu kì bán rã.



- Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ α, β và γ.



- Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo.



- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.
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			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 12.1. Dòng điện xoay chiều





			Các đặc trưng của dòng điện xoay chiều


			- Thảo luận để thiết kế phương án, chọn phương án, thực hiện phương án, đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo): tần số, điện áp xoay chiều bằng dụng cụ thực hành.



- Nêu được: công suất toả nhiệt trung bình trên điện trở thuần bằng một nửa công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin (chạy qua điện trở thuần này).



- Mô tả được bằng biểu thức đại số hoặc đồ thị: cường độ dòng điện, điện áp xoay chiều; so sánh được giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại.


- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, khảo sát được đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp bằng dụng cụ thực hành.





			Máy biến áp


			- Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.



- Nêu được ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng điện về phương diện khoa học và kinh tế.



- Thảo luận để đánh giá được vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng lượng điện khi truyền dòng điện đi xa.





			Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều


			- Thực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.



- Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.



- Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.



- So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.





			Chuyên đề 12.2. Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học





			Bản chất và cách tạo ra tia X


			- Nêu được cách tạo ra tia X, cách điều khiển tia X, sự suy giảm tia X.



- Thảo luận để đánh giá được vai trò của tia X trong đời sống và trong khoa học.





			Chẩn đoán bằng tia X


			- Mô tả được sơ lược cách chụp ảnh bằng tia X.



- Từ tranh ảnh (tài liệu đa phương tiện) thảo luận để rút ra được một số cách cải thiện ảnh chụp bằng tia X: giảm liều chiếu, cải thiện độ sắc nét, cải thiện độ tương phản.





			Chẩn đoán bằng siêu âm


			- Nêu được sơ lược cách tạo siêu âm.



- Nêu được sơ lược cách tạo ra hình ảnh siêu âm các cấu trúc bên trong cơ thể.


- Từ tranh ảnh (tài liệu đa phương tiện) thảo luận để đánh giá được vai trò của siêu âm trong đời sống và trong khoa học.





			Chụp cắt lớp, cộng hưởng từ


			- Mô tả được sơ lược cách chụp ảnh cắt lớp.



- Thực hiện dự án hay đề tài nghiên cứu, thiết kế được một mô hình chụp cắt lớp đơn giản.



- Nêu được sơ lược nguyên lí chụp cộng hưởng từ.





			Chuyên đề 12.3. Vật lí lượng tử





			Hiệu ứng quang điện và năng lượng của photon


			- Nêu được tính lượng tử của bức xạ điện từ, năng lượng photon.



- Vận dụng được công thức tính năng lượng photon, E = hf.



- Nêu được hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ, giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ.



- Mô tả được khái niệm giới hạn quang điện, công thoát.



- Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát.



- Giải thích được: động năng ban đầu cực đại của quang điện tử không phụ thuộc cường độ chùm sáng, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm sáng chiếu vào.



- Vận dụng được phương trình Einstein để giải thích các định luật quang điện.



- Ước lượng được năng lượng của các bức xạ điện từ cơ bản trong thang sóng điện từ.



- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, khảo sát được dòng quang điện bằng dụng cụ thực hành.





			Lưỡng tính sóng hạt


			- Mô tả (hoặc giải thích) được tính chất sóng của electron bằng hiện tượng nhiễu xạ electron.



- Vận dụng được công thức bước sóng de Broglie: λ = h/p với p là động lượng của hạt.





			Quang phổ vạch của nguyên tử


			- Mô tả được sự tồn tại của các mức năng lượng dừng của nguyên tử.



- Giải thích được sự tạo thành vạch quang phổ.



- So sánh được quang phổ phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ.



- Vận dụng được biểu thức chuyển mức năng lượng hf = E1 - E2.





			Vùng năng lượng


			- Nêu được các vùng năng lượng trong chất rắn theo mô hình vùng năng lượng đơn giản.



- Sử dụng được lí thuyết vùng năng lượng đơn giản để giải thích được: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn không pha tạp; Sự phụ thuộc của điện trở của các điện trở quang (LDR) vào cường độ sáng.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Vật lí được thực hiện theo những định hướng chung sau đây:



a) Phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực vật lí cho học sinh thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá hiện tượng, quá trình vật lí trong thế giới tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng để phát hiện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Chú trọng tổ chức cho học sinh được tự học theo kế hoạch và sự hướng dẫn của giáo viên, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi và khả năng của mỗi học sinh.



b) Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của học sinh trong học tập; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Bên cạnh hình thức dạy học chủ yếu là học ở lớp học hoặc ở phòng thực hành, tổ chức cho học sinh một số hoạt động trải nghiệm ở ngoài lớp học như tại thực địa, trong cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề theo quy mô lớp hoặc nhóm học sinh. Chú trọng vận dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin - truyền thông và các thiết bị thí nghiệm, thực hành trong tổ chức hoạt động học cho học sinh.



c) Thực hiện giáo dục tích hợp, đặc biệt là giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán (giáo dục STEM); giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của xã hội.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Vật lí góp phần đắc lực vào việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học cho học sinh, tạo cơ hội để học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua hệ thống các quy luật vật lí, đồng thời giáo dục học sinh trách nhiệm công dân trong việc tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ và ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.



Trong hoạt động thực hành, thí nghiệm, tìm hiểu khoa học, cùng với cơ hội tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng, học sinh cũng được rèn luyện và phát triển nhiều đức tính như cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm,…



Năng lực tự chủ và tự học được hình thành và phát triển trong môn Vật lí thông qua các hoạt động thực hành, làm dự án, thiết kế và thực hiện các phép đo đại lượng vật lí; đặc biệt là trong việc thực hiện hoạt động tìm hiểu khoa học.



Trong môn Vật lí, học sinh thường xuyên phải thực hiện các dự án học tập, các bài thực hành, thực tập theo nhóm. Khi thực hiện các nhiệm vụ học tập này, học sinh được trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng, nội dung học tập. Đó là những cơ hội tốt để học sinh có thể hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.



Giải quyết vấn đề và sáng tạo là một đặc thù của hoạt động tìm hiểu khoa học. Ở môn Vật lí, năng lực này được hình thành, phát triển trong đề xuất vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí - những nội dung xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông và được hiện thực hoá thông qua các mạch thực hành, trải nghiệm với các mức độ khác nhau. Năng lực này cũng được hình thành và phát triển thông qua việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí để giải quyết các vấn đề thực tiễn.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực vật lí



Để phát triển năng lực nhận thức vật lí, giáo viên cần tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức, kĩ năng mới. Chú ý tổ chức các hoạt động, trong đó học sinh có thể diễn đạt hoặc mô tả bằng cách riêng, phân tích, giải thích so sánh, hệ thống hoá, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề trong học tập; qua đó, kết nối được kiến thức, kĩ năng mới với vốn kiến thức, kĩ năng đã có.



Để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, giáo viên cần vận dụng một số phương pháp dạy học có ưu thế như: phương pháp trực quan (đặc biệt là thực hành, thí nghiệm,...), phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học theo dự án,... tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, xác định vấn đề cần tìm hiểu, tự tìm các bằng chứng để phân tích thông tin, kiểm tra các dự đoán, giả thuyết qua việc tiến hành thí nghiệm, hoặc tìm kiếm, thu thập thông tin qua sách, mạng Internet,...; đồng thời chú trọng các bài tập đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo (bài tập mở, có nhiều cách giải,...), các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn thể hiện bản chất vật lí, giảm các bài tập tính toán,...



Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, giáo viên cần chú ý tạo cơ hội cho học sinh tương tác tích cực thông qua quá trình phát hiện, đề xuất ý tưởng, giải quyết vấn đề bằng cách: đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch thực hiện; tìm kiếm thông tin qua tài liệu in và tài liệu đa phương tiện; thu thập, lưu trữ dữ liệu từ các thí nghiệm trong phòng thực hành hoặc quan sát ở thiên nhiên; phân tích, xử lí, đánh giá các dữ liệu dựa trên các tham số thống kê đơn giản; so sánh kết quả với giả thuyết, giải thích, rút ra được kết luận; viết, trình bày báo cáo và thảo luận; vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí để đưa ra những phản hồi hợp lí hoặc giải quyết thành công tình huống, vấn đề mới trong học tập, trong cuộc sống.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là thu thập thông tin trung thực, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và sự tiến bộ của học sinh; qua đó, hướng dẫn hoạt động học tập và điều chỉnh hoạt động dạy học.



Căn cứ đánh giá trong môn Vật lí là các yêu cầu cần đạt về năng lực chung và năng lực vật lí được quy định trong Chương trình tổng thể và Chương trình môn Vật lí. Đối tượng đánh giá là quá trình học tập, rèn luyện và sản phẩm của học sinh thông qua học tập môn Vật lí.



Để đánh giá được năng lực của học sinh, cần thiết kế các tình huống xuất hiện vấn đề cần giải quyết, giúp học sinh bộc lộ năng lực của mình. Mặt khác, cần lưu ý xác định, lựa chọn các phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá sao cho phù hợp.



2. Trọng tâm và hình thức đánh giá



Trọng tâm đánh giá kết quả học tập môn Vật lí là năng lực nhận thức vấn đề, giải quyết vấn đề và các kĩ năng thực hành, thí nghiệm, cụ thể là nhận thức cốt lõi về: mô hình hệ vật lí, năng lượng và sóng, lực và trường, ngành nghề liên quan đến vật lí; các kĩ năng thí nghiệm, thực hành, tìm hiểu khoa học, vận dụng những điều đã học để giải thích một số hiện tượng vật lí đơn giản, bước đầu giải quyết một số vấn đề thực tiễn và cách ứng xử thích hợp với môi trường thiên nhiên.



Cần phối hợp một cách hợp lí việc đánh giá của giáo viên với đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá của học sinh; đánh giá qua quan sát hoạt động nhóm ở trong và ngoài lớp học, quan sát thao thác thực hành, thí nghiệm vật lí, phân tích các bài thuyết trình; đánh giá qua vấn đáp và đánh giá qua bài tập, bài kiểm tra, vở ghi chép, bản báo cáo kết quả thực hành, kết quả dự án học tập, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và các hồ sơ học tập khác; đánh giá theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan; kết hợp đánh giá quá trình, đánh giá tổng kết; đánh giá thường xuyên và định kì.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



Các thuật ngữ vật lí trong văn bản chương trình này được Việt hóa từ các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh theo các từ điển chuyên ngành Việt Nam. Một số thuật ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài được chuyển ngữ thống nhất, ví dụ: “gravitional field”: trường hấp dẫn; “electric field”: trường điện, hoặc theo thói quen: điện trường; “magnettic field”: trường từ, hoặc theo thói quen: từ trường. Khi dùng các thuật ngữ này, người thực hiện chương trình nên sử dụng cách chuyển ngữ thống nhất cho cả ba thuật ngữ.



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học, với nghĩa giới hạn như dưới đây. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra, đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu ở đây hoặc thay thế bằng các động từ tương đương cho phù hợp với tình huống cụ thể.



- Định nghĩa được: nhắc lại được các phát biểu chính thức hoặc tương đương, bao gồm cả biểu thức và các đại lượng trong đó, nếu có.



- Liệt kê được: đưa ra được các điểm liên quan mà không cần sáng tạo và không yêu cầu liệt kê tất cả các điểm liên quan.



- Nêu được: nhắc lại được định nghĩa, khái niệm, biểu thức, cùng với một số nhận xét liên quan đến ý nghĩa, phạm vi của đối tượng cần nêu, đặc biệt khi có hai hay nhiều đối tượng ở trong cùng một câu hỏi.



- Phát biểu được: đưa ra được một nhận xét cụ thể, kèm theo hoặc không kèm theo lập luận về chủ đề, đối tượng được hỏi.



- Mô tả được: đưa ra được phát biểu bằng lời (và công thức, đồ thị khi cần thiết) về các điểm chính của chủ đề hay đối tượng.



- Ước lượng được: đưa ra được bậc độ lớn hoặc một giá trị định lượng lấy từ một mẫu thử.



- Vẽ phác được: vẽ được hình dạng, vị trí một cách gần đúng, định tính.



- Vẽ được: đưa ra được đồ thị hoặc hình vẽ với các thông tin đầy đủ, vẽ trên giấy hoặc máy in.



- Giải thích được: đưa ra được các lí do, các căn cứ làm sáng tỏ được vấn đề đặt ra.



- Phân tích được: phân chia được một đối tượng ra thành các thành phần hoặc các khía cạnh.



- So sánh được: nêu được các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng.



- Đo được: sử dụng các dụng cụ thông thường để đưa ra được giá trị của đại lượng cần xác định, ví dụ như đo độ dài bằng thước hay đo góc bằng thước đo độ.



- Xác định được: tìm được vị trí của một đối tượng hoặc giá trị của một đại lượng bằng cách tính qua công thức.



- Tính được: đưa ra được câu trả lời bằng số (thường bao gồm cả cách làm).



- Rút ra được: từ các thông tin đã có, đưa ra được đặc điểm hoặc quy luật vận động của đối tượng.



- Vận dụng được: sử dụng khái niệm, công thức vật lí để giải quyết được các vấn đề hoặc tình huống liên quan.



- Thực hiện được: làm theo trình tự nhất định một việc nào đó.



- Thực hiện thí nghiệm: làm được các bước thí nghiệm (theo phương án đã định hoặc đề xuất).



- Thiết kế được: trình bày được tài liệu (hoặc phương án thí nghiệm, thực hành) có bản vẽ, phép tính, sản phẩm.



2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho cho mỗi lớp là 105 tiết trong một năm học (trong đó có 35 tiết dành cho các chuyên đề học tập), dạy trong 35 tuần. Dự kiến phân bố thời lượng cho mỗi mạch nội dung được trình bày trong bảng sau.



			Mạch nội dung


			Lớp 10 (số tiết)


			Lớp 11 (số tiết)


			Lớp 12 (số tiết)


			Cả cấp học (tỷ lệ %)





			Mở đầu


			4


			


			


			1,3





			Động học


			16


			


			


			5,1





			Động lực học


			18


			


			


			5,7





			Công, năng lượng, công suất


			10


			


			


			3,2





			Động lượng


			6


			


			


			1,9





			Chuyển động tròn


			4


			


			


			1,3





			Biến dạng của vật rắn


			4


			


			


			1,3





			Dao động


			


			14


			


			4,4





			Sóng


			


			16


			


			5,1





			Trường điện (Điện trường)


			


			18


			


			5,7





			Dòng điện, mạch điện


			


			14


			


			4,4





			Vật lí nhiệt


			


			


			14


			4,4





			Khí lí tưởng


			


			


			12


			3,8





			Trường từ (Từ trường)


			


			


			18


			5,7





			Vật lí hạt nhân và phóng xạ


			


			


			16


			5,1





			Chuyên đề 10.1


			10


			


			


			11,1





			Chuyên đề 11.1


			


			15


			


			





			Chuyên đề 12.1


			


			


			10


			





			Chuyên đề 10.2


			10


			


			


			9,5





			Chuyên đề 11.2


			


			10


			


			





			Chuyên đề 12.2


			


			


			10


			





			Chuyên đề 10.3


			15


			


			


			12,7





			Chuyên đề 11.3


			


			10


			


			





			Chuyên đề 12.3


			


			


			15


			





			Đánh giá định kì


			8


			8


			10


			9,0








3. Thiết bị dạy học



Việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật lí, không thể thiếu các nội dung thí nghiệm, thực hành. Một phần không nhỏ năng lực vật lí của học sinh được hình thành thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành. Chính vì thế để thực hiện hiệu quả Chương trình môn Vật lí, cần bảo đảm các yêu cầu tối thiểu về thiết bị thí nghiệm, thực hành như sau:



a) Các thiết bị dùng để trình diễn, chứng minh



- Tranh ảnh, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ sao; dụng cụ xác định vị trí sao Bắc cực; ảnh (hoặc hình vẽ, mô hình) mô tả: hệ Nhật tâm; hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều, các đại lượng sóng.



- Tài liệu đa phương tiện về: chuyển động của vật bị ném; hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều; một số ứng dụng vật lí trong y học (chụp ảnh bằng tia X, chụp ảnh cắt lớp, chụp cộng hưởng từ).



- Xe đo có tích hợp cảm biến vị trí, cảm biến lực để vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian, đồ thị vận tốc - thời gian; dụng cụ nghiệm lại định luật bảo toàn năng lượng; máy phát và hiển thị hình ảnh sóng âm; dụng cụ dùng để tổng hợp hai lực đồng quy, song song.



b) Các thiết bị dùng để thực hành



Xe đo có tích hợp cảm biến vị trí, cảm biến lực để đo tốc độ, đo gia tốc rơi tự do, xác định tốc độ và đánh giá động lượng của vật trước và sau va chạm đàn hồi; dụng cụ đo tần số của sóng âm, đo tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng, xác định suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy, khảo sát hiện tượng quang điện, đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi, đo cảm ứng từ.



c) Phòng thực hành



Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, cần bố trí phòng thực hành vật lí. Phòng phải có đủ diện tích để sắp xếp thiết bị, mẫu vật và bàn ghế cho học sinh làm thực hành; có máy tính, máy chiếu (projector), màn hình, máy quay, máy ảnh, dụng cụ thực hành, tủ đựng dụng cụ, vật liệu tiêu hao, bảng viết, bàn ghế thực hành, tủ sấy, máy hút ẩm, quạt thông gió, dụng cụ bảo hộ, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, vòi nước và bồn rửa; có nội quy phòng thực hành.



Trong một số trường hợp, những vùng còn khó khăn, thiếu thốn về thiết bị dạy học có thể thực hiện một số yêu cầu cần đạt ở mức độ đơn giản hơn. Ví dụ, trong trường hợp nhất định, Chương trình môn Vật lí nêu ra 2 mức đáp ứng cho một yêu cầu cần đạt: thực hiện thí nghiệm hoặc dựa trên số liệu cho sẵn để rút ra kết luận. Học sinh ở những trường không đủ điều kiện về thiết bị dạy học có thể chỉ dựa trên số liệu cho trước (mức 2) mà không thực hiện thí nghiệm (mức 1). Tuy nhiên, để bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất về kiến thức, kĩ năng đối với học sinh cả nước, trong Chương trình môn Vật lí cũng chỉ có một số trường hợp được lựa chọn hai mức yêu cầu cần đạt như vậy. Các địa phương cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về thiết bị dạy học được quy định trên đây để thực hiện được đầy đủ các mức độ yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Vật lí.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Hoá học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của các đơn chất và hợp chất.



Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm, là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lí, sinh học, y dược và địa chất học. Những tiến bộ trong lĩnh vực hoá học gắn liền với sự phát triển của những phát hiện mới trong các lĩnh vực của các ngành sinh học, y học và vật lí. Hoá học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu của hoá học được ứng dụng vào các ngành vật liệu, năng lượng, y dược, công nghệ sinh học, nông - lâm - ngư nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.



Trong chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học phổ thông, được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, đồng thời có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác. Cùng với Toán học, Vật lí, Sinh học, Tin học và Công nghệ, môn Hoá học góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.



Nội dung môn Hoá học được thiết kế thành các chủ đề vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành đã hình thành từ cấp học dưới, vừa giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu.



Trong mỗi năm học, những học sinh có định hướng nghề nghiệp cần sử dụng nhiều kiến thức hoá học được chọn ba chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường. Các chuyên đề này nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Hoá học tuân thủ đầy đủ các quy định được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển



a) Chương trình môn Hoá học kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và trong khu vực; đồng thời, tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục, khoa học hoá học phù hợp với trình độ nhận thức, tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam.



b) Chương trình môn Hoá học kế thừa và phát triển các nội dung giáo dục của môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học cơ sở theo cấu trúc đồng tâm kết hợp cấu trúc tuyến tính nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Ở cấp trung học cơ sở, thông qua môn Khoa học tự nhiên, học sinh mới làm quen với một số kiến thức hoá học cơ bản ở mức độ định tính, mô tả trực quan. Ở cấp trung học phổ thông, môn Hoá học chú trọng trang bị cho học sinh các kiến thức cơ sở hoá học chung về cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất để học sinh giải thích được bản chất của quá trình biến đổi hoá học ở mức độ cần thiết.



2. Bảo đảm tính thực tiễn



Chương trình môn Hoá học đề cao tính thực tiễn; tránh khuynh hướng thiên về tính toán; chú trọng trang bị các khái niệm công cụ và phương pháp sử dụng công cụ, đặc biệt là giúp học sinh có kĩ năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng vận dụng các tri thức hoá học vào việc tìm hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.



3. Thực hiện yêu cầu định hướng nghề nghiệp



Chương trình môn Hoá học cụ thể hoá mục tiêu giáo dục định hướng nghề nghiệp. Trên cơ sở xác định các lĩnh vực ngành nghề và quá trình công nghệ đòi hỏi tri thức hoá học chuyên sâu, chương trình lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi và các chuyên đề học tập, giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn các tri thức hoá học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, có tác dụng chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp.



4. Phát huy tính tích cực của học sinh



Các phương pháp giáo dục của môn Hoá học góp phần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, nhằm hình thành năng lực hoá học và góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Hoá học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực hoá học; đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung



Môn Hoá học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Hoá học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực hoá học - một biểu hiện đặc thù của năng lực khoa học tự nhiên với các thành phần: nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Các biểu hiện cụ thể của năng lực hoá học được trình bày ở bảng tổng hợp dưới đây:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			Nhận thức hoá học


			Nhận thức được các kiến thức cơ sở về cấu tạo chất; các quá trình hoá học; các dạng năng lượng và bảo toàn năng lượng; một số chất hoá học cơ bản và chuyển hoá hoá học; một số ứng dụng của hoá học trong đời sống và sản xuất. Các biểu hiện cụ thể:



- Nhận biết và nêu được tên của các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hoá học.


- Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học.



- Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng.



- So sánh, phân loại, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo các tiêu chí khác nhau.



- Phân tích được các khía cạnh của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo logic nhất định.



- Giải thích và lập luận được về mối quan hệ giữa các các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học (cấu tạo - tính chất, nguyên nhân - kết quả,...).



- Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học.



- Thảo luận, đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề.





			Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học


			Quan sát, thu thập thông tin; phân tích, xử lí số liệu; giải thích; dự đoán được kết quả nghiên cứu một số sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống. Các biểu hiện cụ thể:



- Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; biểu đạt được vấn đề.



- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu.



- Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn,...); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu.



- Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện và chứng cứ (quan sát, ghi chép, thu thập dữ liệu, thực nghiệm); phân tích được dữ liệu nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thuyết; rút ra được kết luận và và điều chỉnh được kết luận khi cần thiết.



- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả tìm hiểu một cách thuyết phục.





			Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học


			Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu khoa học và một số tình huống cụ thể trong thực tiễn. Các biểu hiện cụ thể:



- Vận dụng được kiến thức hoá học để phát hiện, giải thích được một số hiện tượng tự nhiên, ứng dụng của hoá học trong cuộc sống.



- Vận dụng được kiến thức hoá học để phản biện, đánh giá ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn.



- Vận dụng được kiến thức tổng hợp để đánh giá ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn và đề xuất một số phương pháp, biện pháp, mô hình, kế hoạch giải quyết vấn đề.



- Định hướng được ngành, nghề sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.



- Ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và bảo vệ môi trường.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



1.1. Nội dung cốt lõi:



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Kiến thức cơ sở hoá học chung


			


			


			





			Cấu tạo nguyên tử


			x


			


			





			Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			x


			


			





			Liên kết hoá học


			x


			


			





			Năng lượng hoá học


			x


			


			





			Tốc độ phản ứng hoá học


			x


			


			





			Phản ứng oxi hoá - khử


			x


			


			





			Cân bằng hoá học


			


			x


			





			Pin điện và điện phân


			


			


			x





			Hoá học vô cơ


			


			


			





			Nguyên tố nhóm VIIA


			x


			


			





			Nitrogen và Sulfur


			


			x


			





			Đại cương về kim loại


			


			


			x





			Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA


			


			


			x





			Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất


			


			


			x





			Hoá học hữu cơ


			


			


			





			Đại cương về Hoá học hữu cơ


			


			x


			





			Hydrocarbon


			


			x


			





			Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol


			


			x


			





			Hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid


			


			x


			





			Ester - Lipid


			


			


			x





			Carbohydrate


			


			


			x





			Hợp chất chứa nitrogen


			


			


			x





			Polymer


			


			


			x





			Các chuyên đề học tập


			x


			x


			x








1.2. Chuyên đề học tập


a) Mục tiêu



Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, những học sinh có thiên hướng khoa học tự nhiên được chọn học một số chuyên đề học tập. Mục tiêu của các chuyên đề này là:



- Mở rộng, nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu phân hóa sâu ở cấp trung học phổ thông.



- Tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành, hoạt động trải nghiệm thực tế làm cơ sở giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy trình kĩ thuật, công nghệ thuộc các ngành nghề liên quan đến hoá học.



- Giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của hoá học trong đời sống thực tế, những ngành nghề có liên quan đến hoá học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp sau này cũng như có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoá học và tiếp tục tự học hoá học suốt đời.



b) Nội dung các chuyên đề học tập



			Chuyên đề học tập


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KIẾN THỨC


			


			


			





			Chuyên đề 10.1. Cơ sở hoá học


			x


			


			





			Chuyên đề 12.3. Một số vấn đề cơ bản về phức chất


			


			


			x





			Chuyên đề 12.1. Cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ


			


			


			x





			CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH


			


			


			





			Chuyên đề 10.3. Thực hành: Hoá học và công nghệ thông tin


			x


			


			





			Chuyên đề 11.2. Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ


			


			x


			





			Chuyên đề 12.2. Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ


			


			


			x





			CHUYÊN ĐỀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA HỌC


			


			


			





			Chuyên đề 10.2. Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ


			x


			


			





			Chuyên đề 11.1. Phân bón


			


			x


			





			Chuyên đề 11.3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ


			


			x


			








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Nhập môn hoá học


			- Nêu được đối tượng nghiên cứu của hoá học.



- Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hoá học.



- Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất,...





			CẤU TẠO NGUYÊN TỬ





			Các thành phần của nguyên tử


			- Trình bày được thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e); điện tích, khối lượng mỗi loại hạt).



- So sánh được khối lượng của electron với proton và neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử.





			Nguyên tố hoá học


			- Trình bày được khái niệm về nguyên tố hoá học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử.



- Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối.



- Tính được nguyên tử khối trung bình (theo amu) dựa vào khối lượng nguyên tử và phần trăm số nguyên tử của các đồng vị theo phổ khối lượng được cung cấp.





			Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử


			- Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford - Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử.



- Nêu được khái niệm về orbital nguyên tử (AO), mô tả được hình dạng của AO (s, p), số lượng electron trong 1 AO.



- Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mối quan hệ về số lượng phân lớp trong một lớp. Liên hệ được về số lượng AO trong một phân lớp, trong một lớp.



- Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp electron và theo ô orbital khi biết số hiệu nguyên tử Z của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.



- Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử dự đoán được tính chất hoá học cơ bản (kim loại hay phi kim) của nguyên tố tương ứng.





			BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC





			Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			- Nêu được về lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.



- Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được các khái niệm liên quan (ô, chu kì, nhóm).



- Nêu được nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dựa theo cấu hình electron).



- Phân loại được nguyên tố (dựa theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f; dựa theo tính chất hoá học: kim loại, phi kim, khí hiếm).





			Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm


			- Giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A) (dựa theo lực hút tĩnh điện của hạt nhân với electron ngoài cùng và dựa theo số lớp electron tăng trong một nhóm theo chiều từ trên xuống dưới).



- Nhận xét và giải thích được xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi kim của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm (nhóm A).





			Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì


			- Nhận xét được xu hướng biến đổi thành phần và tính chất acid/base của các oxide và các hydroxide theo chu kì. Viết được phương trình hoá học minh hoạ.





			Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			- Phát biểu được định luật tuần hoàn.



- Trình bày được ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học: Mối liên hệ giữa vị trí (trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học) với tính chất và ngược lại.





			LIÊN KẾT HOÁ HỌC





			Quy tắc octet


			- Trình bày và vận dụng được quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hoá học cho các nguyên tố nhóm A.





			Liên kết ion


			- Trình bày được khái niệm và sự hình thành liên kết ion (nêu một số ví dụ điển hình tuân theo quy tắc octet).



- Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl. Giải thích được vì sao các hợp chất ion thường ở trạng thái rắn trong điều kiện thường (dạng tinh thể ion).





			Liên kết cộng hoá trị


			- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về liên kết cộng hoá trị (liên kết đơn, đôi, ba) khi áp dụng quy tắc octet.



- Viết được công thức Lewis của một số chất đơn giản.



- Trình bày được khái niệm về liên kết cho nhận.



- Phân biệt được các loại liên kết (liên kết cộng hoá trị không phân cực, phân cực, liên kết ion) dựa theo độ âm điện.



- Giải thích được sự hình thành liên kết  và liên kết  qua sự xen phủ AO.



- Trình bày được khái niệm năng lượng liên kết (cộng hoá trị).



- Lắp được mô hình phân tử, tinh thể NaCl (theo mô hình có sẵn).





			Liên kết hydrogen và tương tác (liên kết) van der Waals


			- Trình bày được khái niệm liên kết hydrogen. Vận dụng để giải thích được sự xuất hiện liên kết hydrogen (với nguyên tố có độ âm điện lớn: N, O, F).


- Nêu được vai trò, ảnh hưởng của liên kết hydrogen tới tính chất vật lí của H2O.



- Nêu được khái niệm về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của tương tác này tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất.





			PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ





			Phản ứng oxi hoá - khử


			- Nêu được khái niệm và xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.



- Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử và ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử.



- Mô tả được một số phản ứng oxi hoá - khử quan trọng gắn liền với cuộc sống.



- Cân bằng được phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng electron.





			NĂNG LƯỢNG HOÁ HỌC





			Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hoá học


			- Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt; điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và thường chọn nhiệt độ 25oC hay 298 K); enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) ∆f
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 , và biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng ∆r
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- Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị ∆r
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- Tính được ∆r
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của một phản ứng dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành cho sẵn, vận dụng công thức:
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E b (cđ ) , E b (sp) là tổng năng lượng liên kết trong phân tử chất đầu và sản phẩm phản ứng.





			TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC





			Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ của phản ứng


			- Trình bày được khái niệm tốc độ phản ứng hoá học và cách tính tốc độ trung bình của phản ứng.



- Viết được biểu thức tốc độ phản ứng theo hằng số tốc độ phản ứng và nồng độ (còn gọi là định luật tác dụng khối lượng (M. Guldberg và P. Waage, 1864) chỉ đúng cho phản ứng đơn giản nên không tùy ý áp dụng cho mọi phản ứng). Từ đó nêu được ý nghĩa hằng số tốc độ phản ứng.





			Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng


			- Thực hiện được một số thí nghiệm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác).



- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng như: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.



-Nêu được ý nghĩa của hệ số nhiệt độ Van’t Hoff (γ).



- Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất.





			NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA





			Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA


			- Phát biểu được trạng thái tự nhiên của các nguyên tố halogen.



- Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen.



- Giải thích được sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen dựa vào tương tác van der Waals.



- Trình bày được xu hướng nhận thêm 1 electron (từ kim loại) hoặc dùng chung electron (với phi kim) để tạo hợp chất ion hoặc hợp chất cộng hoá trị dựa theo cấu hình electron.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm chứng minh được xu hướng giảm dần tính oxi hoá của các halogen thông qua một số phản ứng: Thay thế halogen trong dung dịch muối bởi một halogen khác; Halogen tác dụng với hydrogen và với nước.



- Giải thích được xu hướng phản ứng của các đơn chất halogen với hydrogen theo khả năng hoạt động của halogen và năng lượng liên kết H-X (điều kiện phản ứng, hiện tượng phản ứng và hỗn hợp chất có trong bình phản ứng).



- Viết được phương trình hoá học của phản ứng tự oxi hoá - khử của chlorine trong phản ứng với dung dịch sodium hydroxide ở nhiệt độ thường và khi đun nóng; ứng dụng của phản ứng này trong sản xuất chất tẩy rửa.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh của các halogen và so sánh tính oxi hoá giữa chúng (thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine ẩm; thí nghiệm nước chlorine, nước bromine tương tác với các dung dịch sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide).





			Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide (halogenua)


			- Nhận xét (từ bảng dữ liệu về nhiệt độ sôi) và giải thích được xu hướng biến đổi nhiệt độ sôi của các hydrogen halide từ HCl tới HI dựa vào tương tác van der Waals. Giải thích được sự bất thường về nhiệt độ sôi của HF so với các HX khác.



- Trình bày được xu hướng biến đổi tính acid của dãy hydrohalic acid.



- Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion F-, Cl-, Br-, I- bằng cách cho dung dịch silver nitrate vào dung dịch muối của chúng.



- Trình bày được tính khử của các ion halide (Cl-, Br-, I-) thông qua phản ứng với chất oxi hoá là sulfuric acid đặc.



- Nêu được ứng dụng của một số hydrogen halide.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 10.1: CƠ SỞ HOÁ HỌC





			Liên kết hoá học


			- Viết được công thức Lewis, sử dụng được mô hình VSEPR để dự đoán hình học cho một số phân tử đơn giản.



- Trình bày được khái niệm về sự lai hoá AO (sp, sp2, sp3), vận dụng giải thích liên kết trong một số phân tử (CO2; BF3; CH4;...).





			Phản ứng hạt nhân


			- Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên; Lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.



-Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.



- Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.



- Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất.



- Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật, các ứng dụng trong lĩnh vực y tế, năng lượng,...





			Năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học


			- Trình bày được khái niệm năng lượng hoạt hoá (theo khía cạnh ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng).



- Nêu được ảnh hưởng của năng lượng hoạt hoá và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng thông qua phương trình Arrhenius k = A.
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- Giải thích được vai trò của chất xúc tác.





			Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs


			- Nêu được khái niệm về Entropy S (đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ).



- Nêu được ý nghĩa của dấu và trị số của biến thiên năng lượng tự do Gibbs (không cần giải thích ΔrG là gì, chỉ cần nêu: Để xác định chiều hướng phản ứng, người ta dựa vào biến thiên năng lượng tự do ΔrG) của phản ứng (ΔG) để dự đoán hoặc giải thích chiều hướng của một phản ứng hoá học.



- Tính được ΔrGo theo công thức ΔrGo = ΔrHo - T.ΔrSo từ bảng cho sẵn các giá trị ΔfHo và So của các chất.





			Chuyên đề 10.2: HOÁ HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ





			Sơ lược về phản ứng cháy và nổ


			- Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản ứng cháy (thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và là phản ứng toả nhiệt, phát ra ánh sáng).



- Nêu được một số ví dụ về sự cháy các chất vô cơ và hữu cơ (xăng, dầu cháy trong không khí; Mg cháy trong CO2,...).



- Nêu được điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra.



- Nêu được khái niệm, đặc điểm cơ bản của phản ứng nổ (xảy ra với tốc độ rất nhanh kèm theo sự tăng thể tích đột ngột và toả lượng nhiệt lớn)



- Nêu được khái niệm phản ứng nổ vật lí và nổ hoá học.



- Trình bày được khái niệm về “nổ bụi” (nổ bụi là vụ nổ gây bởi các hạt bụi rắn có kích thước hạt nhỏ (hầu hết các vật liệu hữu cơ rắn như bột nhựa, bột đường, bột ngũ cốc cũng như bột kim loại có khả năng tác dụng với oxi và toả nhiệt mạnh) trong không khí)



- Trình bày được những sản phẩm độc hại thường sinh ra trong các phản ứng cháy: CO2, CO, HCl, SO2,... và tác hại của chúng với con người.



(CO rất độc với con người. Ở nồng độ 1,28%CO, con người bất tỉnh sau 2 - 3 hơi thở, chết sau 2 - 3 phút)





			Điểm chớp cháy (Nhiệt độ chớp cháy), nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy


			- Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy (là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một hợp chất hữu cơ hoặc vật liệu dễ bay hơi (có thể thay bằng cụm từ chất lỏng cháy dễ bay hơi vì nhiều hợp chất hữu cơ không có khả năng cháy) tạo thành lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn phát tia lửa).



- Nêu được khái niệm về nhiệt độ tự bốc cháy (là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy mà không cần tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiện áp suất khí quyển).



- Trình bày được việc sử dụng điểm chớp cháy để phân biệt chất lỏng dễ cháy và có thể gây cháy. (chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8°C được gọi là chất lỏng dễ cháy. Trong khi các chất lỏng có điểm chớp cháy trên nhiệt độ đó gọi là chất lỏng có thể gây cháy).



- Trình bày được khái niệm nhiệt độ cháy.



- Phân tích được dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ gây cháy, nổ; cách xử lí khi có cháy, nổ. (Chú ý tìm hiểu, thu thập thông tin về điểm chớp cháy, nhiệt độ cháy của những chất hay gặp trong cuộc sống như: xăng, dầu, vật liệu xây dựng)





			Hoá học về phản ứng cháy, nổ


			- Tính được ΔrHo một số phản ứng cháy, nổ (theo ΔfHo hoặc năng lượng liên kết) để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy, nổ.



- Tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy, “tốc độ phản ứng hô hấp” theo giả định về sự phụ thuộc vào nồng độ O2.



- Nêu được các nguyên tắc chữa cháy (làm giảm tốc độ phản ứng cháy) dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học.



- Giải thích được vì sao lại hay dùng CO2 để chữa cháy (cách li và làm giảm nồng độ O2; CO2 nặng hơn không khí).



- Giải thích được vì sao lại hay dùng nước để chữa cháy (làm giảm nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ cháy,...).


- Giải thích được lí do vì sao một số trường hợp không được dùng nước để chữa cháy (cháy xăng, dầu; đám cháy chứa hoá chất phản ứng với nước,...) mà lại phải dùng cát, CO2...



- Giải thích được tại sao đám cháy có mặt các kim loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm... không sử dụng nước, CO2, cát (thành phần chính là SiO2), bọt chữa cháy (hỗn hợp không khí, nước và chất hoạt động bề mặt) để dập tắt đám cháy.





			Chuyên đề 10.3: THỰC HÀNH HOÁ HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



(Chọn 2 trong 3 nội dung dưới đây)





			- Vẽ cấu trúc phân tử


			- Vẽ được công thức cấu tạo, công thức Lewis của một số chất vô cơ và hữu cơ.



- Lưu được các file, chèn được hình ảnh vào file Word, PowerPoint.





			- Thực hành thí nghiệm hoá học ảo


			- Thực hiện được các thí nghiệm ảo theo nội dung được cho trước từ giáo viên. Phân tích và lí giải được kết quả thí nghiệm ảo.





			- Tính tham số cấu trúc và năng lượng


			- Nêu được quy trình tính toán bằng phương pháp bán kinh nghiệm (nhập file đầu vào, chọn phương pháp tính, thực hiện tính toán, lưu kết quả).



- Sử dụng được kết quả tính toán để thấy được hình học phân tử, xu hướng thay đổi độ dài, góc liên kết và năng lượng phân tử trong dãy các chất (cùng nhóm, chu kì, dãy đồng đẳng,...).








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÂN BẰNG HOÁ HỌC





			Khái niệm về cân bằng hoá học


			- Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận nghịch.


- Viết được biểu thức hằng số cân bằng (KC) của một phản ứng thuận nghịch.



- Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng: 


(1) Phản ứng: 2NO2 [image: image7.png]




 N2O4


(2) Phản ứng thuỷ phân sodium acetate.



- Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học.





			Cân bằng trong dung dịch nước


			- Nêu được khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li.



- Trình bày được thuyết Brønsted - Lowry về acid - base.



- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực tiễn (liên hệ giá trị pH ở các bộ phận trong cơ thể với sức khoẻ con người, pH của đất, nước tới sự phát triển của động thực vật,...).



- Viết được biểu thức tính pH (pH = -lg[H+] hoặc [H+] = 10-pH) và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến như giấy chỉ thị màu, quỳ tím, phenolphthalein,...



- Nêu được nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ.



- Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base: Chuẩn độ dung dịch base mạnh (sodium hydroxide) bằng acid mạnh (hydrochloric acid).



- Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Al3+, Fe3+ và 
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			NITROGEN VÀ SULFUR





			Đơn chất nitơ (nitrogen)


			- Phát biểu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen.



- Giải thích được tính trơ của đơn chất nitơ ở nhiệt độ thường thông qua liên kết và giá trị năng lượng liên kết.


- Trình bày được sự hoạt động của đơn chất nitơ ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. Liên hệ được quá trình tạo và cung cấp nitrate (nitrat) cho đất từ nước mưa.



- Giải thích được các ứng dụng của đơn chất nitơ khí và lỏng trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu.





			Ammonia và một số hợp chất ammonium


			- Mô tả được công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia.



- Dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử ammonia, giải thích được tính chất vật lí (tính tan), tính chất hoá học (tính base, tính khử). Viết được phương trình hoá học minh hoạ.



- Vận dụng được kiến thức về cân bằng hoá học, tốc độ phản ứng, enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia từ nitơ và hydrogen trong quá trình Haber.



- Trình bày được tính chất cơ bản của muối ammonium (dễ tan và phân li, chuyển hoá thành ammonia trong kiềm, dễ bị nhiệt phân) và nhận biết được ion ammonium trong dung dịch.



- Trình bày được ứng dụng của ammonia (chất làm lạnh; sản xuất phân bón như: đạm, ammophos; sản xuất nitric acid; làm dung môi...); của ammonium nitrate và một số muối ammonium tan như: phân đạm, phân ammophos...



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm nhận biết được ion ammonium trong phân đạm chứa ion ammonium.





			Một số hợp chất với oxygen của nitrogen


			- Phân tích được nguồn gốc của các oxide của nitrogen trong không khí và nguyên nhân gây hiện tượng mưa acid.



- Nêu được cấu tạo của HNO3, tính acid, tính oxi hoá mạnh trong một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid.



- Giải thích được nguyên nhân, hệ quả của hiện tượng phú dưỡng hoá (eutrophication).





			Lưu huỳnh và sulfur dioxide


			- Nêu được các trạng thái tự nhiên của nguyên tố sulfur.


- Trình bày được cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học cơ bản và ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất.



- Thực hiện được thí nghiệm chứng minh lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxi hoá (tác dụng với kim loại), vừa có tính khử (tác dụng với oxygen).



- Trình bày được tính oxi hoá (tác dụng với hydrogen sulfide) và tính khử (tác dụng với nitrogen dioxide, xúc tác nitrogen oxide trong không khí) và ứng dụng của sulfur dioxide (khả năng tẩy màu, diệt nấm mốc,...).



- Trình bày được sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí.





			Sulfuric acid và muối sulfate


			- Trình bày được tính chất vật lí, cách bảo quản, sử dụng và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bỏng acid.



- Trình bày được cấu tạo H2SO4; tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản, ứng dụng của sulfuric acid loãng, sulfuric acid đặc và những lưu ý khi sử dụng sulfuric acid.



- Thực hiện được một số thí nghiệm chứng minh tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của sulfuric acid đặc (với đồng, da, than, giấy, đường, gạo,...).



- Vận dụng được kiến thức về năng lượng phản ứng, chuyển dịch cân bằng, vấn đề bảo vệ môi trường để giải thích các giai đoạn trong quá trình sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc.



- Nêu được ứng dụng của một số muối sulfate quan trọng: barium sulfate (bari sunfat), ammonium sulfate (amoni sunfat), calcium sulfate (canxi sunfat), magnesium sulfate (magie sunfat) và nhận biết được ion 
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 trong dung dịch bằng ion Ba2+.





			ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC HỮU CƠ





			Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ


			- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.


- Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất).



- Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản.



- Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.





			Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ


			- Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ: chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột.



- Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết.



- Vận dụng được các phương pháp: chưng cất thường, chiết, kết tinh để tách biệt và tinh chế một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.





			Công thức phân tử hợp chất hữu cơ


			- Nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ.



- Sử dụng được kết quả phổ khối lượng (MS) để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ.



- Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.





			Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ


			- Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ.



- Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ.



- Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng.



- Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn).



- Nêu được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ.





			HYDROCARBON





			Alkane (ankan)


			- Nêu được khái niệm về alkane, nguồn alkane trong tự nhiên, công thức chung của alkane.



- Trình bày được quy tắc gọi tên theo danh pháp thay thế; áp dụng gọi được tên cho một số alkane (C1 - C10) mạch không phân nhánh và một số alkane mạch nhánh chứa không quá 5 nguyên tử C.



- Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, tính tan) của một số alkane.



- Trình bày được đặc điểm về liên kết hoá học trong phân tử alkane, hình dạng phân tử của methane, ethane; phản ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hoá hoàn toàn, phản ứng oxi hoá không hoàn toàn.



- Thực hiện được thí nghiệm: cho hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với nước bromine ở nhiệt độ thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; quan sát, mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkane.



- Trình bày được các ứng dụng của alkane trong thực tiễn và cách điều chế alkane trong công nghiệp.



- Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.





			Hydrocarbon không no


			- Nêu được khái niệm về alkene và alkyne, công thức chung của alkene; đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và acetylene.



- Gọi được tên một số alkene, alkyne đơn giản (C2 - C5), tên thông thường một vài alkene, alkyne thường gặp.



- Nêu được khái niệm và xác định được đồng phân hình học (cis, trans) trong một số trường hợp đơn giản.



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả năng hoà tan trong nước) của một số alkene, alkyne.



- Trình bày được các tính chất hoá học của alkene, alkyne: Phản ứng cộng hydrogen, cộng halogen (bromine); cộng hydrogen halide (HBr) và cộng nước; quy tắc Markovnikov; Phản ứng trùng hợp của alkene; Phản ứng của alk-1-yne với dung dịch AgNO3 trong NH3; Phản ứng oxi hoá (phản ứng làm mất màu thuốc tím của alkene, phản ứng cháy của alkene, alkyne).



- Thực hiện được thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng cháy, phản ứng với nước bromine, phản ứng làm mất màu thuốc tím); mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkene, alkyne.



- Trình bày được ứng dụng của các alkene và acetylene trong thực tiễn; phương pháp điều chế alkene, acetylene trong phòng thí nghiệm (phản ứng dehydrate hoá alcohol điều chế alkene, từ calcium carbide điều chế acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng cracking điều chế alkene, điều chế acetylene từ methane).





			Arene



(hydrocarbon thơm)


			- Nêu được khái niệm về arene.



- Viết được công thức và gọi được tên của một số arene (benzene, toluene, xylene, styrene, naphthalene).



- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene.



- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của arene (hoặc qua mô tả thí nghiệm): Phản ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng halogen hoá, nitro hoá (điều kiện phản ứng, quy tắc thế); Phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào vòng benzene; Phản ứng oxi hoá hoàn toàn, oxi hoá nhóm alkyl.



- Thực hiện được (hoặc quan sát qua video hoặc qua mô tả) thí nghiệm nitro hoá benzene, cộng chlorine vào benzene, oxi hoá benzene và toluene bằng dung dịch KMnO4; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của arene.



- Trình bày được ứng dụng của arene và đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng arene trong việc bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường.



- Trình bày được phương pháp điều chế arene trong công nghiệp (từ nguồn hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng reforming).





			DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL





			Dẫn xuất halogen


			- Nêu được khái niệm dẫn xuất halogen.



- Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và danh pháp thường của một vài dẫn xuất halogen thường gặp.



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của một số dẫn xuất halogen.



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của dẫn xuất halogen: Phản ứng thế nguyên tử halogen (với OH-); Phản ứng tách hydrogen halide theo quy tắc Zaisev.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của dẫn xuất halogen.



- Trình bày được ứng dụng của các dẫn xuất halogen; tác hại của việc sử dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh. Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật...).





			Alcohol


			- Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái niệm về bậc của alcohol; đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử của methanol, ethanol.



- Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế một số alcohol đơn giản (C1 - C5), tên thông thường một vài alcohol thường gặp.


- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng của nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hoà tan trong nước của các alcohol.



- Trình bày được tính chất hoá học của alcohol: Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm -OH (phản ứng chung của R-OH, phản ứng riêng của polyalcohol); Phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; Phản ứng oxi hoá alcohol bậc I, bậc II thành aldehyde, ketone bằng CuO; Phản ứng đốt cháy.



- Thực hiện được các thí nghiệm đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alcohol.



- Trình bày được ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; Nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.



- Trình bày được phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hoá ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene.





			Phenol


			- Nêu được khái niệm về phenol, tên gọi, công thức cấu tạo một số phenol đơn giản, đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử của phenol.



- Nêu được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước) của phenol.



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của phenol: Phản ứng thế H ở nhóm -OH (tính acid: thông qua phản ứng với sodium hydroxide, sodium carbonate), phản ứng thế ở vòng thơm (tác dụng với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc).



- Thực hiện được (hoặc quan sát video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với nước bromine, với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của phenol.



- Trình bày được ứng dụng của phenol và điều chế phenol (từ cumene và từ nhựa than đá).





			HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE - KETONE) - CARBOXYLIC ACID





			Hợp chất carbonyl


			- Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehyde và ketone).



- Gọi được tên theo danh pháp thay thế một số hợp chất carbonyl đơn giản (C1 - C5); tên thông thường một vài hợp chất carbonyl thường gặp.



- Mô tả được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của methanal, ethanal.



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl.



- Trình bày được tính chất hoá học của aldehyde, ketone: Phản ứng khử (với NaBH4 hoặc LiAlH4); Phản ứng oxi hoá aldehyde (với nước bromine, thuốc thử Tollens, Cu(OH2)/OH-); Phản ứng cộng vào nhóm carbonyl (với HCN); Phản ứng tạo iodoform.



- Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH)2/OH-, phản ứng tạo iodoform từ acetone; mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa nhóm CH3CO-.



- Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hoá ethylene, điều chế acetone từ cumene.



Chú ý: Phản ứng khử của hợp chất carbonyl bằng LiAlH4 hay NaBH4 chỉ viết dưới dạng sơ đồ: R-CO-R’ + [H] → R-CH(OH)-R’





			Carboxylic acid


			- Nêu được khái niệm về carboxylic acid.



- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số acid theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và một vài acid thường gặp theo tên thông thường.



- Trình bày được đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử acetic acid.


- Nêu và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của carboxylic acid.



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của carboxylic acid: Thể hiện tính acid (Phản ứng với chất chỉ thị, phản ứng với kim loại, oxide kim loại, base, muối) và phản ứng ester hoá.



- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), magnesium; điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid.



- Trình bày được ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng và phương pháp điều chế carboxylic acid (điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men giấm và phản ứng oxi hoá alkane).








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 11.1: PHÂN BÓN





			Giới thiệu chung về phân bón


			- Trình bày được phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất; việc sử dụng phân bón phụ thuộc vào các loại cây trồng, thời gian sinh trưởng của cây, vùng đất khác nhau.



- Tìm hiểu được thông tin về một số loại phân bón được dùng phổ biến trên thị trường Việt Nam.





			Phân bón vô cơ


			- Phân loại được các loại phân bón vô cơ: Phân bón đơn, đa lượng hay còn gọi là phân khoáng đơn (đạm, lân, kali); phân bón trung lượng; phân bón vi lượng; phân bón phức hợp; phân bón hỗn hợp.



- Mô tả được vai trò của một số chất dinh dưỡng trong phân bón vô cơ cần thiết cho cây trồng.



- Trình bày được quy trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ.



- Trình bày được cách sử dụng và bảo quản của một số loại phân bón thông dụng.





			Phân bón hữu cơ


			- Phân loại được phân bón hữu cơ: phân hữu cơ truyền thống; phân hữu cơ sinh học; phân hữu cơ khoáng.



- Nêu được thành phần, ưu nhược điểm của một số loại phân bón hữu cơ.



- Trình bày được vai trò của phân bón hữu cơ, cách sử dụng và bảo quản của một số loại phân bón hữu cơ thông dụng và một số quy trình sản xuất phân bón hữu cơ.



- Nêu được tác động của việc sử dụng phân bón đến môi trường.





			Chuyên đề 11.2: TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH HOÁ HỌC HỮU CƠ





			Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên


			- Vận dụng được phương pháp chiết hoặc chưng cất để tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên (tùy điều kiện địa phương và nhà trường có thể chọn tách tinh dầu sả, dầu dừa, dầu vỏ bưởi, cam, quýt….).





			Chuyển hoá chất béo thành xà phòng


			- Thực hiện được thí nghiệm điều chế xà phòng từ chất béo (tùy điều kiện địa phương và nhà trường có thể chọn chế hóa từ dầu ăn, dầu dừa, dầu cọ, mỡ động vật…).





			Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm


			- Thực hiện được thí nghiệm điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm.





			Chuyên đề 11.3: DẦU MỎ VÀ CHẾ BIẾN DẦU MỎ





			Nguồn gốc dầu mỏ


			- Trình bày được nguồn gốc của dầu mỏ.





			Thành phần và phân loại dầu mỏ


			- Trình bày được thành phần (hydrocarbon và phi hydrocarbon) và phân loại dầu mỏ (theo thành phần hoá học và theo bản chất vật lí).





			Chế biến dầu mỏ


			- Trình bày được các giai đoạn chế biến dầu mỏ: tiền xử lí, chưng cất, cracking (cracking nhiệt, cracking xúc tác), reforming.



- Trình bày được các sản phẩm của dầu mỏ (xăng, dầu hoả, diesel, xăng phản lực, dầu đốt, dầu bôi trơn, nhựa đường, sản phẩm hoá dầu).



- Nêu được khái niệm chỉ số octane và chỉ số octane của một số hydrocarbon, ý nghĩa của chỉ số octane đến chất lượng của xăng. Trình bày được các biện pháp nâng cao chỉ số octane cho xăng và cách sử dụng nhiên liệu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người.





			Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam


			- Trình bày được trữ lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ của một số nước/khu vực trên thế giới.



- Trình bày được lượng dầu mỏ, sự tiêu thụ dầu mỏ và sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ ở Việt Nam.





			Sản xuất dầu mỏ và vấn đề môi trường


			- Trình bày được các nguy cơ (sự cố tràn dầu, các vấn đề rác dầu) gây ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác dầu mỏ và các cách xử lí.





			Một số nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ


			- Trình bày được một số nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ (than đá, đá nhựa, đá dầu, khí thiên nhiên, hydrogen).








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ESTER - LIPID





			


			- Nêu được khái niệm về lipid, chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo phân tử ester.



- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5) và thường gặp.



- Trình bày được phương pháp điều chế ester và ứng dụng của một số ester.



- Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí và tính chất hoá học cơ bản của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí).



- Trình bày được ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6).



- Nêu được khái niệm, đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.



- Trình bày được một số phương pháp sản xuất xà phòng, phương pháp chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng xà phòng hoá chất béo.



- Trình bày được cách sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống.





			CARBOHYDRATE





			


			- Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trạng thái tự nhiên của glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột và cellulose.



- Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của một số carbohydrate: glucose và fructose; saccharose, maltose; tinh bột và cellulose.



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của glucose và fructose (phản ứng với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens, phản ứng lên men của glucose, phản ứng riêng của nhóm -OH hemiacetal khi glucose ở dạng mạch vòng).



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide, phản ứng thuỷ phân).



- Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer (Svayde).



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của glucose (với copper(II) hydroxide, nước bromine, thuốc thử Tollens); của saccharose (phản ứng với copper(II) hydroxide); của tinh bột (phản ứng thuỷ phân, phản ứng của hồ tinh bột với iodine); của cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và tan trong nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của glucose, fructose, saccharose, tinh bột và cellulose.



- Trình bày được sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể, sự tạo thành tinh bột trong cây xanh và ứng dụng của một số carbohydrate.





			HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN





			Amine (Amin)


			- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).


- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc - chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).



- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.



- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm -NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid (axit nitrơ), phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline (anilin), phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.



- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).





			Amino acid (amino axit), peptide (peptit) và protein


			- Nêu được khái niệm về amino acid, amino acid thiên nhiên, amino acid trong cơ thể; gọi được tên một số amino acid thông dụng, đặc điểm cấu tạo phân tử của amino acid.



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amino acid (trạng thái, nhiệt độ sôi, khả năng hoà tan).



- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hoá; phản ứng trùng ngưng của - và -amino acid).



- Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất điện di).



- Nêu được khái niệm peptide và viết được cấu tạo của peptide.



- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).



- Thực hiện được thí nghiệm phản ứng màu biuret của peptide.





			Protein và enzyme (enzim)


			- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của protein.



- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của protein (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu của protein với nitric acid và copper(II) hydroxide; sự đông tụ bởi nhiệt, bởi acid, kiềm và muối kim loại nặng).



- Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng đông tụ của protein: đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của acid, kiềm với lòng trắng trứng; phản ứng của lòng trắng trứng với nitric acid; mô tả các hiện tượng thí nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của protein.



- Nêu được vai trò của protein đối với sự sống; vai trò của enzyme trong phản ứng sinh hoá và ứng dụng của enzyme trong công nghệ sinh học.





			POLYMER





			Đại cương về polymer


			- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên của một số polymer thường gặp (polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF), capron, nylon-6,6).



- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính chất cơ học) và tính chất hoá học (phản ứng cắt mạch (tinh bột, cellulose, polyamide, polystyrene), tăng mạch (lưu hoá cao su), giữ nguyên mạch của một số polymer).


- Trình bày được phương pháp trùng hợp, trùng ngưng để tổng hợp một số polymer thường gặp.





			Chất dẻo và vật liệu composite


			- Nêu được khái niệm về chất dẻo.



- Trình bày được thành phần phân tử và phản ứng điều chế polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), poly(vinyl chloride) (PVC), polybutadiene, polyisoprene, poly(methyl methacrylate), poly(phenol formaldehyde) (PPF).



- Trình bày được ứng dụng của chất dẻo và tác hại của việc lạm dụng chất dẻo trong đời sống và sản xuất. Nêu được một số biện pháp để hạn chế sử dụng một số loại chất dẻo để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người.



- Nêu được khái niệm về composite.



- Trình bày được ứng dụng của một số loại composite.





			Tơ


			- Nêu được khái niệm và phân loại về tơ.



- Trình bày được cấu tạo, tính chất và ứng dụng một số tơ tự nhiên (bông, sợi, len lông cừu, tơ tằm,...), tơ nhân tạo (tơ tổng hợp như nylon-6,6; capron; nitron hay olon,... và tơ bán tổng hợp như visco, cellulose acetate,...).





			Cao su


			- Nêu được khái niệm cao su, cao su thiên nhiên, cao su nhân tạo.



- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng của cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, chloroprene).



- Trình bày được phản ứng điều chế cao su tổng hợp (cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, chloroprene).



- Nêu được bản chất và ý nghĩa của quá trình lưu hoá cao su.





			Keo dán tổng hợp


			- Nêu được khái niệm về keo dán.



- Trình bày được thành phần, tính chất, ứng dụng một số keo dán (nhựa vá săm, keo dán epoxy, keo dán poly(urea-formaldehyde)).





			PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN





			Thế điện cực và nguồn điện hoá học


			- Mô tả được cặp oxi hoá - khử kim loại.



- Nêu được giá trị thế điện cực chuẩn là đại lượng đánh giá khả năng khử giữa các dạng khử, khả năng oxi hoá giữa các dạng oxi hoá trong điều kiện chuẩn.



- Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn để: So sánh được tính khử, tính oxi hoá giữa các cặp oxi hoá - khử; Dự đoán được chiều hướng xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxi hoá - khử; Tính được sức điện động của pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá - khử.



- Nêu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của pin Galvani, ưu nhược điểm chính một số loại pin khác như acquy (accu), pin nhiên liệu; pin mặt trời...



- Lắp ráp được pin đơn giản (Pin đơn giản: 2 thanh kim loại khác nhau cắm vào quả chanh, lọ nước muối...) và đo được sức điện động của pin.





			Điện phân


			- Trình bày được nguyên tắc (thứ tự) điện phân dung dịch, điện phân nóng chảy.



- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm điện phân dung dịch copper(II) sulfate, dung dịch sodium chloride (tự chế tạo nước Javel để tẩy rửa).



- Nêu được ứng dụng của một số hiện tượng điện phân trong thực tiễn (mạ điện, tinh chế kim loại).



- Trình bày được giai đoạn điện phân aluminium oxide trong sản xuất nhôm (aluminium), tinh luyện đồng (copper) bằng phương pháp điện phân, mạ điện.





			ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI





			Đặc điểm cấu tạo và liên kết kim loại


			- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại.



- Nêu được đặc điểm của liên kết kim loại.





			Tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại


			- Giải thích được một số tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh kim).



- Trình bày được ứng dụng từ tính chất vật lí chung và riêng của kim loại.



- Sử dụng bảng giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá - khử phổ biến của ion kim loại/ kim loại (có bổ sung thế điện cực chuẩn các cặp: H2O/OH- + 1/2H2; 2H+/H2; 
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 + 4H+/SO2 + 2H2O) để giải thích được các trường hợp kim loại phản ứng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng và đặc; nước; dung dịch muối.


- Trình bày được phản ứng của kim loại với phi kim (chlorine, oxygen, lưu huỳnh) và viết được các phương trình hoá học.



- Thực hiện được một số thí nghiệm của kim loại tác dụng với phi kim, acid (HCl, H2SO4), muối.





			Quặng, mỏ kim loại trong tự nhiên và các phương pháp tách kim loại


			- Nêu được khái quát trạng thái tự nhiên của kim loại và một số quặng, mỏ kim loại phổ biến.



- Trình bày và giải thích được phương pháp tách kim loại hoạt động mạnh như sodium, magnesium, nhôm (aluminium); Phương pháp tách kim loại hoạt động trung bình như kẽm (zinc), sắt (iron); Phương pháp tách kim loại kém hoạt động như đồng (copper).



- Trình bày được nhu cầu và thực tiễn tái chế kim loại phổ biến sắt, nhôm, đồng...





			Hợp kim


			- Trình bày được khái niệm hợp kim và việc sử dụng phổ biến hợp kim.



- Trình bày được một số tính chất của hợp kim so với kim loại thành phần.


- Nêu được thành phần, tính chất và ứng dụng một số hợp kim quan trọng của sắt và nhôm (gang, thép, dural,...).





			Sự ăn mòn kim loại


			- Nêu được khái niệm ăn mòn kim loại từ sự biến đổi của một số kim loại, hợp kim trong tự nhiên.



- Trình bày được các dạng ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.



- Thực hiện được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm ăn mòn điện hoá đối với sắt và thí nghiệm bảo vệ sắt bằng phương pháp điện hoá, mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích và nhận xét.





			NGUYÊN TỐ NHÓM IA VÀ NHÓM IIA





			Nguyên tố nhóm IA





			Đơn chất


			- Nêu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nhóm IA.



- Nêu được xu hướng biến đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của kim loại nhóm IA.



- Giải thích được nguyên nhân khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp của kim loại nhóm IA.



- Giải thích được nguyên nhân kim loại nhóm IA có tính khử mạnh hơn so với các nhóm kim loại khác.



- Thông qua mô tả thí nghiệm (hoặc quan sát qua video), nêu được mức độ phản ứng tăng dần từ lithium, sodium, potassium khi chúng phản ứng với nước, chlorine và oxygen.



- Trình bày được cách bảo quản kim loại nhóm IA.



- Giải thích được trạng thái tồn tại của nguyên tố nhóm IA trong tự nhiên.





			Một số ứng dụng và quá trình liên quan đến hợp chất nhóm IA


			- Nêu được khả năng tan trong nước của các hợp chất nhóm IA.



- Thực hiện được thí nghiệm (hoặc qua quan sát video thí nghiệm) phân biệt các ion Li+, Na+, K+ bằng màu ngọn lửa.



- Tìm hiểu và trình bày được ứng dụng của sodium chloride.


- Trình bày được quá trình điện phân dung dịch sodium chloride và các sản phẩm cơ bản của công nghiệp chlorine - kiềm.



- Giải thích được các ứng dụng phổ biến của sodium hydrogen carbonate (natri hiđrocacbonat), sodium carbonate (natri cacbonat) và phương pháp Solvay sản xuất soda.





			Nguyên tố nhóm IIA





			Đơn chất


			- Nêu được trạng thái tự nhiên của nguyên tố nhóm IIA.



- Nêu các đại lượng vật lí cơ bản của kim loại nhóm IIA (bán kính nguyên tử, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng).



- Giải thích được nguyên nhân tính kim loại tăng dần từ trên xuống dưới trong cùng nhóm của kim loại nhóm IIA tạo M2+ (dựa vào bán kính nguyên tử, điện tích hạt nhân).



- Trình bày được phản ứng của kim loại IIA với oxygen. Nhận biết được đơn chất và các hợp chất của Ca2+, Sr2+, Ba2+ dựa vào màu ngọn lửa.



- Nêu được mức độ tương tác của kim loại IIA với nước. Chứng minh được xu hướng tăng hoặc giảm dần mức độ các phản ứng dựa vào tính kiềm của dung dịch thu được cùng với độ tan của các hydroxide nhóm IIA.





			Tính chất cơ bản của một số loại hợp chất nhóm IIA


			- Nêu được tương tác giữa muối carbonate với nước và với acid loãng.



- Viết được phương trình hoá học sự phân huỷ nhiệt của muối carbonate và muối nitrate.



- Giải thích được quy luật biến đổi độ bền nhiệt của muối carbonate, muối nitrate theo biến thiên enthalpy phản ứng.



- Nêu được khả năng tan trong nước của các muối carbonate, sulfate, nitrate nhóm IIA.



- Thực hiện được thí nghiệm so sánh định tính độ tan giữa calcium sulfate và barium sulfate từ phản ứng của calcium chloride, barium chloride với dung dịch copper(II) sulfate.



- Sử dụng được bảng tính tan, độ tan của muối và hydroxide.



- Thực hiện được thí nghiệm kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt Ca2+, Ba2+, 
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 trong dung dịch.





			Một số ứng dụng


			- Tìm hiểu và trình bày được ứng dụng của kim loại dạng nguyên chất, hợp kim; ứng dụng của đá vôi, vôi, nước vôi, thạch cao, khoáng vật apatite,... dựa trên một số tính chất hoá học và vật lí của chúng; vai trò một số hợp chất của calcium trong cơ thể con người.





			Nước cứng và làm mềm nước cứng


			- Nêu được khái niệm nước cứng, phân loại nước cứng.



- Trình bày được tác hại của nước cứng.



- Đề xuất được cơ sở các phương pháp làm mềm nước cứng.





			SƠ LƯỢC VỀ DÃY KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP THỨ NHẤT VÀ PHỨC CHẤT





			Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất


			- Nêu được đặc điểm cấu hình electron của nguyên tử kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất (từ Sc đến Cu).



- Trình bày được một số tính chất vật lí của kim loại chuyển tiếp (nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ dẫn điện và dẫn nhiệt, độ cứng) và ứng dụng của kim loại chuyển tiếp ứng từ các tính chất đó.



- Nêu được sự khác biệt các số liệu về nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, độ dẫn điện, độ cứng,... giữa một số kim loại chuyển tiếp so với kim loại họ s.



- Nêu được xu hướng có nhiều số oxi hoá của nguyên tố chuyển tiếp.



- Nêu được các trạng thái oxi hoá phổ biến, cấu hình electron, đặc tính có màu của một số ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.


- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm xác định hàm lượng muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím.



- Thực hiện được thí nghiệm kiểm tra sự có mặt từng ion riêng biệt: Cu2+, Fe3+.





			Sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch


			- Nêu được nguyên tử trung tâm; phối tử; liên kết cho nhận giữa nguyên tử trung tâm và phối tử trong phức chất.



- Nêu được một số dạng hình học của phức chất (tứ diện, vuông phẳng, bát diện).



- Trình bày được một số dấu hiệu của phản ứng tạo phức chất trong dung dịch (đổi màu, kết tủa, hoà tan...).



- Trình bày được sự hình thành phức chất aqua của ion kim loại chuyển tiếp và H2O trong dung dịch nước.



- Mô tả được phản ứng thay thế phối tử của phức chất bởi một số phối tử đơn giản trong dung dịch nước.



- Thực hiện được một số thí nghiệm tạo phức chất của một ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch với một số phối tử đơn giản khác nhau (ví dụ: sự tạo phức của dung dịch Cu(II) với NH3, OH-, Cl- ,...).



- Nêu được một số ứng dụng của phức chất.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 12.1: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC HỮU CƠ





			Khái niệm về cơ chế phản ứng


			- Nêu được khái niệm về cơ chế phản ứng.





			Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị và các tiểu phân trung gian


			- Trình bày được cách phân cắt đồng li liên kết cộng hoá trị tạo thành gốc tự do, cách phân cắt dị li tạo liên kết cộng hoá trị tạo thành carbocation và carbanion.



- Nêu được vai trò, ảnh hưởng của gốc tự do trong cơ thể con người, độ bền tương đối của các gốc tự do, các carbocation và carbanion.





			Một số cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ


			- Nêu được khái niệm về tác nhân electrophile và nucleophile.



- Trình bày được một số cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ: Cơ chế thế gốc SR (vào carbon no của alkane), cơ chế cộng electrophile AE (vào nối đôi C=C của alkene), cơ chế thế electrophile SE2Ar (vào nhân thơm), cơ chế thế nucleophile SN1, SN2 (phản ứng thuỷ phân dẫn xuất halogen), cơ chế cộng nucleophile AN (vào hợp chất carbonyl).



- Giải thích được sự tạo thành sản phẩm và hướng của một số phản ứng (Cơ chế thế gốc SR vào carbon no của alkane và cơ chế cộng electrophile AE vào nối đôi C=C của alkene theo quy tắc cộng Markovnikov).





			Chuyên đề 12.2: TRẢI NGHIỆM, THỰC HÀNH HOÁ HỌC VÔ CƠ





			Tìm hiểu quy trình thủ công tái chế kim loại hoặc tìm hiểu một số ngành nghề liên quan đến hoá học tại địa phương


			- Trình bày được ý nghĩa của quá trình tái chế kim loại nói chung.



- Trình bày được quy trình tái chế kim loại (nhôm, sắt, đồng,...) của các nước tiên tiến và của Việt Nam.



- Trình bày được tác động đến môi trường của quy trình tái chế thủ công.





			Tìm hiểu công nghiệp silicate


			- Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng.



- Trình bày được phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.





			Xử lí nước sinh hoạt


			- Trình bày được các vật liệu và hoá chất thông dụng có thể được sử dụng như than trong xử lí nước (hoặc than hoạt tính); cát, đá, sỏi; các loại phèn, PAC (poly aluminium chloride),...



- Thực hiện được thí nghiệm xử lí làm giảm độ đục và màu của mẫu nước sinh hoạt.



- Nêu được một số hoá chất xử lí sinh học đối với nước sinh hoạt.





			Chuyên đề 12.3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHỨC CHẤT





			Một số khái niệm cơ bản về phức chất


			- Phân tích được các thành phần của các phân tử phức chất phổ biến, gồm: nhân trung tâm (cation, nguyên tử trung hoà) và phối tử (anion, phân tử trung hoà), số phối trí của nhân trung tâm, dung lượng phối trí của phối tử.





			Liên kết và cấu tạo của phức chất


			- Trình bày được sự hình thành liên kết trong phức chất theo thuyết Liên kết hoá trị áp dụng cho phức chất tứ diện và phức chất bát diện.



- Biểu diễn được dạng hình học của một số phức chất đơn giản.



- Viết được một số loại đồng phân cơ bản phức chất: đồng phân cis, trans, đồng phân ion hoá, đồng phân liên kết.





			Vai trò và ứng dụng của phức chất


			- Nêu được vai trò của một số phức chất sinh học: chlorophyll, heme B, vitamin B12,...



- Nêu được ứng dụng của phức chất trong tự nhiên, y học, đời sống và sản xuất, hoá học.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Hoá học được thực hiện theo các định hướng chung sau đây:



a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn tri thức, tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.



b) Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, sáng tạo trên cơ sở tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá, vận dụng.



c) Vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Tuỳ theo yêu cầu cần đạt, giáo viên có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học trong một chủ đề. Các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) được sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh (dạy học thực hành, dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên dự án, dạy học dựa trên trải nghiệm, khám phá; dạy học phân hoá,... bằng những kĩ thuật dạy học phù hợp).



d) Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách đa dạng và linh hoạt; kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, học theo dự án học tập, tự học,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hoá học. Coi trọng các nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa và hệ thống các thiết bị dạy học được trang bị; khai thác triệt để những lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học trên các phương tiện kho tri thức - đa phương tiện, tăng cường sử dụng các tư liệu điện tử (như phim thí nghiệm, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng,...).



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động và tinh thần trách nhiệm; dựa vào các hoạt động thực nghiệm, thực hành, đặc biệt là tham quan, thực hành ở phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất và các địa bàn khác nhau để góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về việc bảo vệ và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm của người lao động và nguyên tắc bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, đặc biệt trong các ngành liên quan đến hoá học. Giáo viên vận dụng các hình thức học tập đa dạng để bồi dưỡng cho học sinh hứng thú và sự tự tin trong học tập, tìm tòi khám phá khoa học, thái độ trân trọng thành quả lao động khoa học, khả năng vận dụng kiến thức khoa học vào đời sống.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Trong dạy học môn Hoá học, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, thực hành khoa học, đặc biệt là tra cứu, xử lí các nguồn tài nguyên hỗ trợ tự học (trong đó có nguồn tài nguyên số), thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, các dự án học tập để nâng cao năng lực tự chủ và tự học ở học sinh.



- Môn Hoá học có nhiều lợi thế trong hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi học sinh thường xuyên được thực hiện các dự án học tập, các bài thực hành thí nghiệm theo nhóm được trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng, nội dung học tập, tạo cơ hội để giao tiếp và hợp tác.



- Giải quyết vấn đề và sáng tạo là đặc thù của việc tìm hiểu, khám phá thế giới khoa học. Thông qua các hoạt động học tập môn Hoá học, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức hoá học, từ đó tìm tòi, khám phá, phát hiện vấn đề trong thế giới tự nhiên và đề xuất cách giải quyết, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Vận dụng phương pháp học tập theo dự án và hình thức làm việc nhóm để giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực hoá học



a) Để phát triển năng lực nhận thức hoá học, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú trọng tổ chức các hoạt động kết nối kiến thức mới với hệ thống kiến thức đã học như: so sánh, phân loại, hệ thống hoá kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các sự vật, hiện tượng hay giải quyết vấn đề đơn giản,...



b) Để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học, giáo viên vận dụng một số phương pháp dạy học có ưu thế như: phương pháp trực quan (đặc biệt là thực hành thí nghiệm,...), phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học theo dự án,... tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, xác định vấn đề cần tìm hiểu, tự tìm các bằng chứng để phân tích thông tin, kiểm tra các dự đoán, giả thuyết qua việc tiến hành thí nghiệm, hoặc tìm kiếm, thu thập thông tin qua sách, mạng Internet,...; đồng thời chú trọng phát triển tư duy hóa học cho học sinh thông qua các bài tập hoá học đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo (bài tập mở, có nhiều cách giải,...), các bài tập có nội dung gắn với thực tiễn thể hiện bản chất hoá học, giảm các bài tập tính toán,...



c) Để phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh được đọc, tiếp cận, trình bày thông tin về những vấn đề thực tiễn cần đến kiến thức hoá học và đưa ra giải pháp. Giáo viên cần quan tâm rèn luyện các kĩ năng phát hiện vấn đề; lập kế hoạch nghiên cứu; giải quyết vấn đề (thu thập, trình bày thông tin, xử lí thông tin để rút ra kết luận); đánh giá kết quả giải quyết vấn đề; nêu giải pháp khắc phục, cải tiến; đồng thời kết hợp giáo dục STEM trong dạy học nhằm phát triển cho học sinh khả năng tích hợp các kiến thức, kĩ năng của các môn Toán, Công nghệ và Hoá học vào việc nghiên cứu giải quyết một số tình huống thực tiễn.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.



2. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Hóa học. Phạm vi đánh giá là toàn bộ nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình môn Hoá học.



3. Hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá:



a) Hình thức đánh giá: Kết hợp các hình thức đánh giá quá trình (đánh giá thường xuyên), đánh giá tổng kết (đánh giá định kì) đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kì đánh giá quốc tế bảo đảm đánh giá toàn diện, thường xuyên và tích hợp vào trong các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh.



b) Phương pháp đánh giá và công cụ đánh giá:



- Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh. Phối hợp đánh giá tình huống; đánh giá qua trắc nghiệm; đánh giá qua dự án và hồ sơ; đánh giá thông qua phản hồi và phản ánh; đánh giá thông qua quan sát.



- Kết hợp đánh giá sản phẩm học tập (bài kiểm tra tự luận, bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, trả lời miệng, thuyết trình, bài thực hành thí nghiệm, dự án nghiên cứu,…) với đánh giá qua quan sát (thái độ và hành vi trong thảo luận, làm việc nhóm, làm thí nghiệm, tham quan thực địa,…).



4. Lựa chọn các phương pháp, công cụ phù hợp để đánh giá một năng lực cụ thể.



a) Để đánh giá thành phần năng lực nhận thức hoá học, có thể sử dụng các câu hỏi (nói, viết), bài tập,... đòi hỏi học sinh phải trình bày, so sánh, hệ thống hoá kiến thức hay phải vận dụng kiến thức để giải thích, chứng minh, giải quyết vấn đề.



b) Để đánh giá thành phần năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học, có thể sử dụng các phương pháp, công cụ sau:



- Bảng kiểm hoặc ghi chép kết quả quan sát của giáo viên theo các tiêu chí đã xác định về tiến trình thực hiện thí nghiệm và các nhiệm vụ tìm tòi, khám phá của học sinh,...



- Các câu hỏi, bài kiểm tra nhằm đánh giá hiểu biết của học sinh về kĩ năng thí nghiệm; khả năng suy luận để rút ra hệ quả, phương án kiểm nghiệm, xử lí các dữ liệu đã cho để rút ra kết luận; khả năng thiết kế thí nghiệm hoặc nghiên cứu để thực hiện một nhiệm vụ học tập được giao và đề xuất các thiết bị, kĩ thuật thích hợp,...



- Báo cáo kết quả thí nghiệm, thực hành, làm dự án nghiên cứu,…



c) Để đánh giá thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, có thể yêu cầu học sinh trình bày vấn đề thực tiễn cần giải quyết, trong đó phải sử dụng được ngôn ngữ hoá học, các bảng biểu, mô hình, kĩ năng thực nghiệm,... để mô tả, giải thích hiện tượng hoá học trong vấn đề đang xem xét; sử dụng các câu hỏi (có thể yêu cầu trả lời nói hoặc viết) đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết vấn đề học tập, đặc biệt là các vấn đề thực tiễn.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Nguyên tắc sử dụng thuật ngữ



Việc sử dụng thuật ngữ hoá học và danh pháp hoá học trong văn bản chương trình môn Hoá học tuân theo các nguyên tắc sau:



- Nguyên tắc khoa học: Khái niệm mà thuật ngữ biểu thị phải được cập nhật phù hợp với sự phát triển của khoa học thế giới; hình thức của thuật ngữ phải bảo đảm tính hệ thống.



- Nguyên tắc thống nhất: Thuật ngữ phải có cách hiểu thống nhất trong toàn bộ Chương trình môn Hoá hoc và Chương trình giáo dục phổ thông nói chung.



- Nguyên tắc hội nhập: Danh pháp hoá học sử dụng theo khuyến nghị của Liên minh Quốc tế về Hoá học thuần tuý và Hoá học ứng dụng IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) có tham khảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5529:2010 và 5530:2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Quyết định số 2950-QĐ/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ), phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từng bước đáp ứng yêu cầu thống nhất và hội nhập.



- Nguyên tắc thực tế: Sử dụng tên 13 nguyên tố đã quen dùng trong tiếng Việt: vàng, bạc, đồng, chì, sắt, nhôm, kẽm, lưu huỳnh, thiếc, nitơ, natri, kali và thuỷ ngân; đồng thời có chú thích thuật ngữ tiếng Anh để tiện tra cứu. Hợp chất của các nguyên tố này được gọi tên theo khuyến nghị của IUPAC.



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Hoá học sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng này hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Gọi được tên (tên chất hoá học, công thức hoá học của chất và hợp chất), viết được, biểu diễn được, lập được (công thức hoá học của chất hoặc hợp chất; cấu hình electron của nguyên tố hoá học;...), phát biểu được, phân biệt được, nêu được (nội dung định luật, thuyết, khái niệm như: định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học; sự điện li;...).





			


			- Xác định được (khối lượng mol của chất, công thức hoá học của chất hoặc một đại lượng cần thiết thông qua các công thức, dữ kiện và thông tin đã cho), nhận ra được các dụng cụ, hoá chất cần thiết để tiến hành một thí nghiệm hoá học.





			


			- Tìm kiếm hoặc tìm hiểu thông tin (có trong bài viết hoặc hình ảnh bằng công cụ tìm kiếm, sử dụng từ khoá), sử dụng hoặc tra cứu được thông tin cần thiết trong các bảng, biểu đã cho như bảng tính tan, bảng tuần hoàn, bảng tín hiệu phổ, bảng Enthalpy ∆fHo298K của một số chất; bảng “Giá trị thế điện cực chuẩn”... để hoàn thành yêu cầu đặt ra.





			Hiểu


			- Trình bày được nội dung bằng ngôn ngữ của cá nhân học sinh (trình bày được tính chất hoá học của một chất nào đó; trình bày được các loại liên kết; trình bày được các giai đoạn sản xuất một chất nào đó...).



- Mô tả, nhận xét được thông tin thông qua tài liệu hoặc mô tả được thí nghiệm qua xem video, nêu và giải thích được hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận.





			


			- Thực hiện được thí nghiệm (lựa chọn được dụng cụ, hoá chất, lắp ráp dụng cụ và tiến hành được thí nghiệm), quan sát, mô tả được các hiện tượng của thí nghiệm và giải thích được các hiện tượng đó, nhận xét và rút ra kết luận.



- Phân tích được một vấn đề đưa ra bằng cách sử dụng những lí lẽ, lập luận của mình dựa trên cơ sở các thông tin đã biết (phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của phản ứng hoá học; phân tích các nguyên nhân, giải thích được hiện tượng như hiệu ứng nhà kính, mưa acid...).





			


			- Phân loại được các loại chất dựa vào những đặc điểm cơ bản theo các tiêu chí để phân thành các loại chất oxide, acid, base, muối, các loại chất vô cơ và hữu cơ như: các nhóm IA; IIA; nhóm VIIA; hydrocarbon, dẫn xuất halogen,... phân loại theo nhóm chức,...;



- So sánh được các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng (chất, nhóm chất; tính acid, tính base; tính oxi hoá, tính khử... giữa các chất trong cùng nhóm, cùng chu kì,...);



- Dự đoán được, giải thích được tính chất của các chất, nhóm chất dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết, trạng thái tập hợp,... của chúng và chứng minh được các dự đoán đó; viết được phương trình hoá học để chứng minh các dự đoán đó.





			Vận dụng


			- Vận dụng được kiến thức để giải thích, vận dụng công thức để tính toán trong các tình huống tương tự, các tình huống quen thuộc, ví dụ: vận dụng được công thức tính enthalpy vào trong các trường hợp cụ thể tương tự,...);



- Đặt câu hỏi, phát hiện được một số hiện tượng đơn giản trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hoá học để giải thích, đề xuất được phương án thí nghiệm để giải quyết các tình huống thực tiễn, xác định được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề, bài toán trong tình huống mới và tình huống có liên quan đến thực tiễn.





			


			- Vận dụng được những kiến thức đã được cung cấp hoặc đã biết để áp dụng cho một tình huống mới, tình huống gắn với thực tiễn (ví dụ: vận dụng được công thức tính enthalpy vào trong các trường hợp tính toán năng lượng của phản ứng hoá học trong thực tiễn để dự đoán khả năng dễ diễn ra/khó diễn ra của phản ứng; so sánh và giải thích mức độ diễn ra giữa các phản ứng trong thực tiễn).



- Phân tích được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một vấn đề, bài toán trong tình huống mới và tình huống có liên quan đến thực tiễn (ví dụ như: Tại sao methane dễ tham gia phản ứng thế bởi chlorine trong khi ethylene thì ngược lại?, Tại sao ethanol có thể dùng làm nhiên liệu sạch?,...).



- Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng được kiến thức hoá học để giải thích; đề xuất được phương án thí nghiệm để chứng minh, giải quyết các tình huống thực tiễn đó. (Chẳng hạn từ hiện tượng đóng cặn trong thiết bị gia dụng, thiết bị nhà máy: sử dụng kiến thức về nước cứng và làm mềm nước,..., đánh giá và lựa chọn được phương án thực nghiệm tối ưu)





			


			- Đề xuất được ý kiến về một vấn đề nào đó để hiểu rõ hơn hoặc lập luận để phản biện luận điểm nào đó đã được đưa ra trong chủ đề, viết được một báo cáo ngắn (trên cơ sở thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau);





			


			- Thuyết trình được về một vấn đề trên PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân hay làm việc theo nhóm), tranh luận (về một vấn đề); thiết kế, vẽ được một poster về bảo vệ môi trường,...



- Xây dựng được hồ sơ tư liệu (về một vấn đề); lập được kế hoạch tìm tòi thông tin, đề xuất các phương án giải quyết một vấn đề của một dự án học tập hoặc dự án theo mô hình STEM.








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng cho mỗi lớp là 105 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Trong đó, thời lượng dành cho nội dung cốt lõi là 70 tiết. Dự kiến tỷ lệ % thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung như sau:



			Lớp


			Chủ đề


			Tỉ lệ %





			Lớp 10


			Cấu tạo của nguyên tử


			18%





			


			Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


			13%





			


			Liên kết hoá học


			17%





			


			Phản ứng oxi hoá - khử


			5%





			


			Năng lượng hoá học


			14%





			


			Tốc độ phản ứng hoá học


			9%





			


			Nguyên tố nhóm VIIA


			14%





			


			Đánh giá định kì


			10%





			Lớp 11


			Cân bằng hoá học


			14%





			


			Nitrogen và Sulfur


			14%





			


			Đại cương về Hoá học hữu cơ


			14%





			


			Hydrocarbon


			17%





			


			Dẫn xuất halogen (Alcohol -Phenol)


			14%





			


			Hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid


			17%





			


			Đánh giá định kì


			10%





			Lớp 12


			Ester - Lipid


			5%





			


			Carbohydrate


			9%





			


			Hợp chất chứa nitrogen


			9%





			


			Polymer


			9%





			


			Pin điện và điện phân


			17%





			


			Đại cương về kim loại


			14%





			


			Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA


			13%





			


			Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất


			14%





			


			Đánh giá định kì


			10%








Thời lượng dành cho các chuyên đề học tập là 35 tiết/năm học. Dự kiến thời lượng (số tiết) của các chuyên đề học tập (bao gồm cả kiểm tra đánh giá) như sau:



			Chuyên đề học tập


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1. Cơ sở hoá học


			15


			


			





			Chuyên đề 10.2. Hoá học trong việc phòng chống cháy nổ


			10


			


			





			Chuyên đề 10.3. Thực hành: Hoá học và công nghệ thông tin


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1. Phân bón


			


			10


			





			Chuyên đề 11.2. Thực hành trải nghiệm hoá học hữu cơ


			


			15


			





			Chuyên đề 11.3. Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1. Cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ


			


			


			10





			Chuyên đề 12.2. Trải nghiệm, thực hành hoá học vô cơ


			


			


			15





			Chuyên đề 12.3. Một số vấn đề cơ bản về phức chất


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



Bộ thiết bị dạy học Hoá học gồm có:



a) Các thiết bị dùng để trình diễn, chứng minh



- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; bảng tính tan/độ tan của muối và hydroxide; bảng cấu hình electron kim loại/ ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất; bảng màu sắc của một số hợp chất của kim loại chuyển tiếp.



- Tranh ảnh giới thiệu hình học của một số phức chất, của muối Cu2+ trong dung môi nước; cấu tạo của một số phức chất sinh học heme B, chlorophyll, vitamin B12 và dùng trong y học như cisplatin, carboplatin,...; biểu tượng 3R; tái chế nhôm; công nghiệp silicate; sản xuất xi măng, gốm sứ công nghiệp và thủ công. Tranh vẽ sơ đồ chưng cất, chế hoá và ứng dụng của dầu mỏ. Tranh ảnh về ứng dụng của alkane, alkene, alkadiene, arene trong thực tiễn; ứng dụng của dẫn xuất halogen; alcohol và phenol trong thực tiễn; vai trò của amino acid, vai trò của glucose, tinh bột trong cuộc sống.



- Mô hình/bộ lắp ráp phân tử dạng rỗng, dạng đặc của một số alkane; benzene, dẫn xuất halogen, ethylic alcohol (ancol etylic) và phenol; amine, amino acid, peptide và protein.



- Học liệu điện tử:



+ Phần mềm: phần mềm để tính toán; phần mềm thí nghiệm ảo.



+ Video một số thí nghiệm độc hại, nguy hiểm gây nổ, thí nghiệm phức tạp,... ví dụ như các thí nghiệm với chlorine, bromine,... kim loại kiềm, kiềm thổ tương tác với nước,...



b) Các thiết bị dùng để thực hành



- Dụng cụ phân tích, đo lường: bộ dụng cụ điện phân dung dịch copper (II) sulfate và dung dịch sodium chloride; dụng cụ thử tính dẫn điện; pH mét cầm tay;...



- Có đủ thiết bị, dụng cụ, hóa chất theo danh mục thiết bị dạy học tối thiếu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Sinh học là môn học được lựa chọn trong nhóm môn khoa học tự nhiên ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. 


Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học, đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.



Chương trình môn Sinh học vừa hệ thống hoá, củng cố kiến thức, phát triển kĩ năng và giá trị cốt lõi của sinh học đã được học ở giai đoạn giáo dục cơ bản; vừa giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn các tri thức sinh học cốt lõi, các phương pháp nghiên cứu và ứng dụng sinh học, các nguyên lí và quy trình công nghệ sinh học thông qua các chủ đề: sinh học tế bào; sinh học phân tử; sinh học vi sinh vật; sinh lí thực vật; sinh lí động vật; di truyền học; tiến hoá và sinh thái học.



Đối tượng nghiên cứu của sinh học là thế giới sinh vật gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Bản thân sinh học là khoa học thực nghiệm. Sự phát triển của sinh học đang ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức lí thuyết cơ bản với công nghệ ứng dụng. Vì vậy thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu sinh học, đồng thời cũng là phương pháp dạy học đặc trưng của môn học này. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thực nghiệm, thực hành, môn Sinh học giúp học sinh khám phá thế giới tự nhiên, phát triển khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và khả năng định hướng nghề nghiệp sau giáo dục phổ thông.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Sinh học tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Tiếp cận với xu hướng quốc tế



Bên cạnh việc tiếp thu, kế thừa thành công, ưu điểm của chương trình môn Sinh học hiện hành của Việt Nam, Chương trình môn Sinh học còn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu sâu chương trình môn học này của một số quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế (Anh, Australia, Cộng hoà Liên bang Đức, Hàn Quốc, một số bang của Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Tổ chức Olympic Sinh học quốc tế, UNESCO,...). Kết quả nghiên cứu đó cho phép rút ra các xu hướng chung trong xây dựng chương trình môn Sinh học phổ thông có thể vận dụng cho Việt Nam:



a) Ở cấp trung học cơ sở, kiến thức sinh học là một phần của môn Khoa học tự nhiên. Ở cấp trung học phổ thông, môn Sinh học được tách ra thành môn học riêng với các mục tiêu dạy học chuyên sâu chuẩn bị cho học sinh có thể tiếp tục học lên cao theo ngành nghề liên quan trực tiếp đến sinh học.



b) Nội dung giáo dục sinh học ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được xây dựng theo hướng đồng tâm để học sinh có điều kiện mở rộng và học sâu hơn về nội dung, phương pháp nghiên cứu và nguyên lí ứng dụng công nghệ sinh học trong môn Sinh học ở cấp trung học phổ thông.



c) Chương trình môn Sinh học thể hiện nguyên tắc tích hợp thông qua sự kết nối các nội dung dạy học cốt lõi quanh các nguyên lí cơ bản của khoa học tự nhiên, của thế giới sống.



2. Thực hiện giáo dục định hướng nghề nghiệp



Nội dung môn Sinh học được xây dựng làm cơ sở cho các quy trình công nghệ gắn với các lĩnh vực ngành nghề, vì vậy trong yêu cầu cần đạt của từng chủ đề luôn yêu cầu học sinh liên hệ với các ngành nghề liên quan.



Nội dung môn Sinh học vừa phản ánh các thuộc tính cơ bản của tổ chức sống ở các cấp độ phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã - hệ sinh thái, sinh quyển; vừa giới thiệu các nguyên lí công nghệ ứng dụng sinh học nhằm định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề trong bối cảnh phát triển của công nghệ sinh học và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



Để thực hiện định hướng trên, Chương trình môn Sinh học được thiết kế theo các chủ đề có tính khái quát và dành nhiều thời gian để tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh khám phá khoa học, phát triển năng lực nhận thức, trong đó chú ý tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành, ứng dụng và tìm hiểu các ngành nghề liên quan.



3. Thực hiện giáo dục phát triển bền vững



Chương trình môn Sinh học chú trọng giúp học sinh phát triển khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng; khả năng chung sống hài hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. .



Chương trình môn Sinh học quan tâm tới những nội dung gần gũi với cuộc sống hằng ngày, tạo điều kiện để học sinh tăng cường vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn, từ thực tiễn nhận thức rõ những vấn đề về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học; đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; rèn luyện cho học sinh thế giới quan khoa học, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình yêu lao động, các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Sinh học góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Sinh học hình thành và phát triển ở học sinh năng lực sinh học, biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên, bao gồm các thành phần năng lực: nhận thức sinh học; tìm hiểu thế giới sống; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Những biểu hiện của năng lực sinh học được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			Nhận thức sinh học


			Trình bày, phân tích được các kiến thức sinh học cốt lõi và các thành tựu công nghệ sinh học trong các lĩnh vực. Cụ thể như sau:



- Nhận biết, kể tên, phát biểu, nêu được các đối tượng, khái niệm, quy luật, quá trình sống.



- Trình bày được các đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các quá trình sống bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,...


- Phân loại được các đối tượng, hiện tượng sống theo các tiêu chí khác nhau.



- Phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình theo một logic nhất định.



- So sánh, lựa chọn được các đối tượng, khái niệm, các cơ chế, quá trình sống dựa theo các tiêu chí nhất định.



- Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (nguyên nhân - kết quả, cấu tạo - chức năng,...).



- Nhận ra và chỉnh sửa được những điểm sai; đưa ra được những nhận định có tính phê phán liên quan tới chủ đề trong thảo luận.



- Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn bản khoa học; sử dụng được các hình thức ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. .





			Tìm hiểu thế giới sống


			Thực hiện được quy trình tìm hiểu thế giới sống. Cụ thể như sau:



- Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống: đặt ra được các câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt được vấn đề đã đề xuất.



- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu.



- Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung nghiên cứu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, hồi cứu tư liệu,...); lập được kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu.



- Thực hiện kế hoạch: thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản; so sánh được kết quả với giả thuyết, giải thích, rút ra kết luận và điều chỉnh (nếu cần); đề xuất được ý kiến khuyến nghị vận dụng kết quả nghiên cứu, hoặc vấn đề nghiên cứu tiếp.



- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả nghiên cứu; viết được báo cáo nghiên cứu; hợp tác được với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải trình, phản biện, bảo vệ kết quả nghiên cứu một cách thuyết phục.





			Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học


			Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích, đánh giá hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống; có thái độ và hành vi ứng xử thích hợp. Cụ thể như sau:



- Giải thích thực tiễn: giải thích, đánh giá được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống, tác động của chúng đến phát triển bền vững; giải thích, đánh giá, phản biện được một số mô hình công nghệ ở mức độ phù hợp.



- Có hành vi, thái độ thích hợp: đề xuất, thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo vệ thiên nhiên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



a) Nội dung giáo dục cốt lõi



Nội dung giáo dục cốt lõi của môn Sinh học bao quát các cấp độ tổ chức sống, gồm: phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã - hệ sinh thái, sinh quyển. Kiến thức về mỗi cấp độ tổ chức sống bao gồm: cấu trúc, chức năng; mối quan hệ giữa cấu trúc, chức năng và môi trường sống. Từ kiến thức về các cấp độ tổ chức sống, chương trình môn học khái quát thành các đặc tính chung của thế giới sống như: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, di truyền, biến dị và tiến hoá. Thông qua các chủ đề nội dung, chương trình môn học trình bày các thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lí ô nhiễm môi trường, nông nghiệp và thực phẩm sạch; trong y - dược học.



			Mạch nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học


			- Đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học



- Mục tiêu và vai trò của môn Sinh học



- Sinh học trong tương lai



- Các ngành nghề liên quan đến sinh học


			


			





			Sinh học và sự phát triển bền vững


			- Phát triển bền vững môi trường tự nhiên



- Phát triển xã hội: đạo đức sinh học; kinh tế; công nghệ


			


			





			Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học


			- Phương pháp nghiên cứu



- Vật liệu, thiết bị



- Kĩ năng tiến trình


			


			





			Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống


			- Khái niệm và đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống



- Các cấp độ tổ chức sống



- Quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống


			


			





			Sinh học tế bào


			- Khái quát về tế bào



- Thành phần hoá học của tế bào



- Cấu trúc tế bào



- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào



- Thông tin ở tế bào



- Chu kì tế bào và phân bào



- Công nghệ tế bào và một số thành tựu



- Công nghệ enzyme và ứng dụng


			- Hô hấp tế bào



- Tế bào thần kinh


			- Cơ sở nhiễm sắc thể của sự di truyền



- Nhiễm sắc thể: hình thái, cấu trúc siêu hiển vi





			Sinh học vi sinh vật và virus


			- Khái niệm và các nhóm vi sinh vật



- Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật



- Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật



- Quá trình sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật



- Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn



- Virus và các ứng dụng


			


			





			Sinh học cơ thể


			


			- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật



- Cảm ứng ở sinh vật



- Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật



- Sinh sản ở sinh vật



- Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch



- Một số bệnh dịch ở người và cách phòng trừ



- Vệ sinh an toàn thực phẩm


			





			Di truyền học


			


			


			- Di truyền phân tử



- Di truyền nhiễm sắc thể



- Di truyền gene ngoài nhân



- Mối quan hệ kiểu gene - môi trường - kiểu hình



- Thành tựu chọn, tạo giống bằng các phương pháp lai hữu tính



- Di truyền quần thể



- Di truyền học người





			Tiến hoá


			


			


			- Các bằng chứng tiến hoá



- Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài



- Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại



- Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại





			Sinh thái học và môi trường


			


			


			- Môi trường và các nhân tố sinh thái



- Sinh thái học quần thể



- Sinh thái học quần xã



- Hệ sinh thái



- Sinh quyển



- Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững



- Kiểm soát sinh học



- Sinh thái nhân văn








b) Chuyên đề học tập



Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, những học sinh có thiên hướng hoặc hứng thú với sinh học và công nghệ sinh học được chọn học một số chuyên đề học tập.



Hệ thống các chuyên đề học tập môn Sinh học chủ yếu được phát triển từ nội dung các chủ đề sinh học ứng với chương trình mỗi lớp 10, 11, 12. Các chuyên đề nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành, tìm hiểu ngành nghề để trực tiếp định hướng, làm cơ sở cho các quy trình kĩ thuật, công nghệ thuộc các ngành nghề liên quan đến sinh học. Nội dung các chuyên đề hướng đến các lĩnh vực của nền công nghiệp 4.0 như: công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y - dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo,... Các lĩnh vực công nghệ này ứng dụng theo cách tích hợp các thành tựu không chỉ của sinh học mà còn của các khoa học liên ngành (giải trình tự gene, bản đồ gene, liệu pháp gene,...), trong đó công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng.



Hệ thống chuyên đề học tập trong bảng sau:



			Chuyên đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu


			x


			


			





			Chuyên đề 10.2: Công nghệ enzyme và ứng dụng


			x


			


			





			Chuyên đề 10.3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường


			x


			


			





			Chuyên đề 11.1: Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch


			


			x


			





			Chuyên đề 11.2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị


			


			x


			





			Chuyên đề 11.3: Vệ sinh an toàn thực phẩm


			


			x


			





			Chuyên đề 12.1: Sinh học phân tử


			


			


			x





			Chuyên đề 12.2: Kiểm soát sinh học


			


			


			x





			Chuyên đề 12.3: Sinh thái nhân văn


			


			


			x








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 10



Học xong chương trình Sinh học lớp 10, học sinh củng cố, hệ thống hoá được các kiến thức, kĩ năng đã học ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đặc biệt từ môn Khoa học tự nhiên. Thông qua các chủ đề sinh học hiện đại như sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật và virus, sinh học và phát triển bền vững, sinh học trong tương lai, công nghệ tế bào, công nghệ enzyme, công nghệ vi sinh vật,... học sinh vừa được trang bị cách nhìn tổng quan về thế giới sống, làm cơ sở cho việc tìm hiểu các cơ chế, quá trình, quy luật hoạt động của các đối tượng sống thuộc các cấp độ tế bào, cơ thể và trên cơ thể; vừa có hiểu biết khái quát về sinh học, công nghệ sinh học và vai trò của sinh học đối với con người.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			MỞ ĐẦU





			Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học





			- Đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học


			- Nêu được đối tượng và các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học.





			- Mục tiêu của môn Sinh học


			- Trình bày được mục tiêu môn Sinh học.





			- Vai trò của sinh học


			- Phân tích được vai trò của sinh học với cuộc sống hằng ngày và với sự phát triển kinh tế -xã hội; vai trò sinh học với sự phát triển bền vững môi trường sống và những vấn đề toàn cầu.





			- Sinh học trong tương lai


			- Nêu được triển vọng phát triển sinh học trong tương lai.





			- Các ngành nghề liên quan đến sinh học


			- Kể được tên các ngành nghề liên quan đến sinh học và ứng dụng sinh học. Trình bày được các thành tựu từ lí thuyết đến thành tựu công nghệ của một số ngành nghề chủ chốt (y - dược học, pháp y, công nghệ thực phẩm, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp,...). Nêu được triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.





			Sinh học và sự phát triển bền vững


			- Trình bày được định nghĩa về phát triển bền vững.



- Trình bày được vai trò của sinh học trong phát triển bền vững môi trường sống.



- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh học với những vấn đề xã hội: đạo đức sinh học, kinh tế, công nghệ.





			Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học


			- Trình bày và vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu sinh học, cụ thể:



+ Phương pháp quan sát;



+ Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm (các kĩ thuật phòng thí nghiệm);



+ Phương pháp thực nghiệm khoa học.



- Nêu được một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học.



- Trình bày và vận dụng được các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu:



+ Quan sát: logic thực hiện quan sát; thu thập, lưu giữ kết quả quan sát; lựa chọn hình thức biểu đạt kết quả quan sát;



+ Xây dựng giả thuyết;



+ Thiết kế và tiến hành thí nghiệm;



+ Điều tra, khảo sát thực địa;



+ Làm báo cáo kết quả nghiên cứu;



- Giới thiệu được phương pháp tin sinh học (Bioinfomatics) như là công cụ trong nghiên cứu và học tập sinh học.





			GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG





			- Khái niệm và đặc điểm của cấp độ tổ chức sống


			- Phát biểu được khái niệm cấp độ tổ chức sống.



- Trình bày được các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống.





			- Các cấp độ tổ chức sống


			- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được cấp độ tổ chức sống.





			- Quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống


			- Giải thích được mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống.





			SINH HỌC TẾ BÀO





			Khái quát về tế bào


			- Nêu được khái quát học thuyết tế bào.



- Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.





			Thành phần hoá học của tế bào


			





			- Các nguyên tố hoá học trong tế bào






			- Liệt kê được một số nguyên tố hoá học chính có trong tế bào (C, H, O, N, S, P).



- Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng trong tế bào.



- Nêu được vai trò quan trọng của nguyên tố carbon trong tế bào (cấu trúc nguyên tử C có thể liên kết với chính nó và nhiều nhóm chức khác nhau).





			- Nước trong tế bào


			- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy định tính chất vật lí, hoá học và sinh học của nước, từ đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào.





			- Các phân tử sinh học trong tế bào


			- Nêu được khái niệm phân tử sinh học.



- Trình bày được thành phần cấu tạo (các nguyên tố hoá học và đơn phân) và vai trò của các phân tử sinh học trong tế bào: carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid.



- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh học.


- Nêu được một số nguồn thực phẩm cung cấp các phân tử sinh học cho cơ thể.



- Vận dụng được kiến thức về thành phần hoá học của tế bào vào giải thích các hiện tượng và ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: ăn uống hợp lí; giải thích vì sao thịt lợn, thịt bò cùng là protein nhưng có nhiều đặc điểm khác nhau; giải thích vai trò của DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...).



- Thực hành xác định (định tính) được một số thành phần hoá học có trong tế bào (protein, lipid,...).





			Cấu trúc tế bào


			





			- Tế bào nhân sơ


			- Mô tả được kích thước, cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào nhân sơ.





			- Tế bào nhân thực


			- Phân tích được mối quan hệ phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của thành tế bào (ở tế bào thực vật) và màng sinh chất.



- Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào chất.



- Trình bày được cấu trúc của nhân tế bào và chức năng quan trọng của nhân.



- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của các bào quan trong tế bào.



- Quan sát hình vẽ, lập được bảng so sánh cấu tạo tế bào thực vật và động vật.



- Lập được bảng so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.



- Thực hành làm được tiêu bản và quan sát được tế bào sinh vật nhân sơ (vi khuẩn).



- Làm được tiêu bản hiển vi tế bào nhân thực (củ hành tây, hành ta, thài lài tía, hoa lúa, bí ngô, tế bào niêm mạc xoang miệng,...) và quan sát nhân, một số bào quan trên tiêu bản đó.





			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào


			





			- Khái niệm trao đổi chất ở tế bào


			- Nêu được khái niệm trao đổi chất ở tế bào.





			- Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất



+ Vận chuyển thụ động



+ Vận chuyển chủ động



+ Nhập, xuất bào






			- Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động, chủ động. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến dạng của màng sinh chất. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Vận dụng những hiểu biết về sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất để giải thích một số hiện tượng thực tiễn (muối dưa, muối cà).



- Làm được thí nghiệm và quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh (tế bào hành, tế bào máu,...); thí nghiệm tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất tế bào sống.





			- Các loại năng lượng






			- Phân biệt được các dạng năng lượng trong chuyển hoá năng lượng ở tế bào.



- Giải thích được năng lượng được tích luỹ và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào là dạng hoá năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hoá học).



- Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá trị năng lượng sinh học.









			- Khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong tế bào


			- Phát biểu được khái niệm chuyển hoá năng lượng trong tế bào.



- Trình bày được quá trình tổng hợp và phân giải ATP gắn liền với quá trình tích lũy, giải phóng năng lượng.





			- Enzyme





			- Trình bày được vai trò của enzyme trong quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. Nêu được khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzyme.



- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme.



- Thực hành: làm được thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme; thí nghiệm kiểm tra hoạt tính thuỷ phân tinh bột của amylase.





			- Tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào


			- Nêu được khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào. Lấy được ví dụ minh hoạ (tổng hợp protein, lipid, carbohydrate,...).



- Trình bày được quá trình tổng hợp các chất song song với tích luỹ năng lượng.



- Nêu được vai trò quan trọng của quang hợp trong việc tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng trong tế bào thực vật.



- Nêu được vai trò của hoá tổng hợp và quang khử ở vi khuẩn.





			- Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tế bào


			- Phát biểu được khái niệm phân giải các chất trong tế bào.



- Trình bày được các giai đoạn phân giải hiếu khí (hô hấp tế bào) và các giai đoạn phân giải kị khí (lên men).



- Trình bày được quá trình phân giải các chất song song với giải phóng năng lượng.



- Phân tích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào.





			Thông tin ở tế bào


			





			- Khái niệm


			- Nêu được khái niệm về thông tin giữa các tế bào.








			- Quá trình


			- Dựa vào sơ đồ thông tin giữa các tế bào, trình bày được các quá trình:



+ Tiếp nhận: Một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể thay đổi hình dạng;



+ Truyền tin: các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tín hiệu từ các thụ thể tới các phân tử đích trong tế bào;



+ Đáp ứng: Tế bào phát tín hiệu điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hoà hoạt động của tế bào.





			Chu kì tế bào và phân bào


			





			- Chu kì tế bào và nguyên phân






			- Nêu được khái niệm chu kì tế bào. Dựa vào sơ đồ, trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào.



- Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình nguyên phân là cơ chế sinh sản của tế bào.



- Giải thích được sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư. Trình bày được một số thông tin về bệnh ung thư ở Việt Nam. Nêu được một số biện pháp phòng tránh ung thư.



- Thực hành làm được tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân (hành tây, hành ta, đại mạch, cây tỏi, lay ơn, khoai môn,...).





			- Quá trình giảm phân


			- Dựa vào cơ chế nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể để giải thích được quá trình giảm phân, thụ tinh cùng với nguyên phân là cơ sở của sinh sản hữu tính ở sinh vật.



- Trình bày được một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giảm phân.



- Lập được bảng so sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.



- Vận dụng kiến thức về nguyên phân và giảm phân vào giải thích một số vấn đề trong thực tiễn.



- Làm được tiêu bản quan sát quá trình giảm phân ở tế bào động vật, thực vật (châu chấu đực, hoa hành,...).





			Công nghệ tế bào


			- Nêu được khái niệm, nguyên lí công nghệ và một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật.



- Nêu được khái niệm, nguyên lí công nghệ và một số thành tựu công nghệ tế bào động vật.





			SINH HỌC VI SINH VẬT VÀ VIRUS





			Vi sinh vật


			





			- Khái niệm và các nhóm vi sinh vật


			- Nêu được khái niệm vi sinh vật. Kể tên được các nhóm vi sinh vật.



- Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.





			- Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật


			- Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật.



- Thực hành được một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng.





			- Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật


			- Nêu được một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.



- Phân tích được vai trò của vi sinh vật trong đời sống con người và trong tự nhiên.





			- Quá trình sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật






			- Nêu được khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật. Trình bày được đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.



- Phân biệt được các hình thức sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực.



- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.



- Trình bày được ý nghĩa của việc sử dụng kháng sinh để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chữa bệnh cho con người và động vật.





			- Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn


			- Kể tên được một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật.



- Trình bày được cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn.



- Trình bày được một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực phẩm, sản xuất thuốc, xử lí môi trường,...).



- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật. Làm được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ vi sinh vật.


- Làm được một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật (sữa chua, dưa chua, bánh mì,...).



- Phân tích được triển vọng công nghệ vi sinh vật trong tương lai.



- Kể tên được một số ngành nghề liên quan đến công nghệ vi sinh vật và triển vọng phát triển của ngành nghề đó.





			Virus và các ứng dụng


			





			- Khái niệm và đặc điểm virus


			- Nêu được khái niệm và các đặc điểm của virus. Trình bày được cấu tạo của virus.





			- Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ


			- Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào chủ. Từ đó giải thích được cơ chế gây bệnh do virus.





			- Một số thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất


			- Kể tên được một số thành tựu ứng dụng virus trong sản xuất chế phẩm sinh học; trong y học và nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu từ virus.





			- Virus gây bệnh


			- Trình bày được phương thức lây truyền một số bệnh do virus ở người, thực vật và động vật (HIV, cúm, sởi,...) và cách phòng chống. Giải thích được các bệnh do virus thường lây lan nhanh, rộng và có nhiều biến thể.



- Thực hiện được dự án hoặc đề tài điều tra một số bệnh do virus gây ra và tuyên truyền phòng chống bệnh.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP


Chuyên đề 10.1: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU



Nội dung chuyên đề này được phát triển từ chủ đề sinh học tế bào, đặc biệt là sinh học phát triển tế bào làm cơ sở cho công nghệ tế bào. Học sinh được làm quen với các thành tựu công nghệ tế bào như nuôi cấy mô, ứng dụng tế bào gốc, ứng dụng trong tạo giống mới, y dược,... Học chuyên đề này, học sinh biết lựa chọn, huy động kiến thức tế bào học đã học để giải thích được các quy trình công nghệ, qua đó phát triển kĩ năng ứng dụng và tư duy công nghệ.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Thành tựu công nghệ tế bào


			- Kể được tên một số thành tựu hiện đại của công nghệ tế bào.





			- Các giai đoạn của công nghệ tế bào


			- Trình bày được tính toàn năng và các giai đoạn chung của công nghệ tế bào. Lấy được ví dụ về công nghệ tế bào thực vật, công nghệ tế bào động vật.





			- Tế bào gốc và ứng dụng


			- Nêu được khái niệm tế bào gốc. Trình bày được một số thành tựu trong sử dụng tế bào gốc.



- Phân tích được triển vọng của công nghệ tế bào trong tương lai.



- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các thành tựu nuôi cấy mô, thành tựu tế bào gốc. Thiết kế được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ tế bào.



- Trình bày được quan điểm của bản thân về tầm quan trọng của việc sử dụng tế bào gốc trong thực tiễn.



- Tranh luận, phản biện được quan điểm về nhân bản vô tính động vật, con người.








Chuyên đề 10.2: CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ ỨNG DỤNG



Chuyên đề này có nội dung phát triển sâu hơn nội dung tế bào học theo hướng làm cơ sở cho ứng dụng công nghệ enzyme. Học xong chuyên đề này, học sinh có thể: nêu được một số thành tựu của công nghệ enzyme và triển vọng của lĩnh vực này; củng cố được kiến thức sinh hoá tế bào, enzyme với mục đích làm cơ sở cho công nghệ enzyme. Trong chuyên đề này, học sinh cũng sẽ trình bày được một số ứng dụng của enzyme trong các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, y dược, kĩ thuật di truyền.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme


			- Trình bày được một số thành tựu của công nghệ enzyme.



- Phân tích được cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme.





			- Quy trình công nghệ sản xuất enzyme


			- Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất enzyme. Lấy được một số ví dụ minh hoạ.





			- Ứng dụng của công nghệ enzyme


			- Trình bày được một số ứng dụng của enzyme trong các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm, y dược, kĩ thuật di truyền.



- Phân tích được triển vọng công nghệ enzyme trong tương lai.



- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về ứng dụng enzyme.








Chuyên đề 10.3: CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG



Nội dung chuyên đề là tổ chức học sinh tìm hiểu quy trình công nghệ vi sinh trong xử lí một số chất thải phổ biến hiện nay. Chuyên đề giúp học sinh vừa nâng cao kiến thức vi sinh vật học, vừa biết phân tích những nội dung kiến thức sâu hơn làm cơ sở khoa học cho công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong lĩnh vực xử lí ô nhiễm môi trường - một vấn đề cấp bách đang được cả thế giới và Việt Nam quan tâm giải quyết.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường



- Vi sinh vật trong việc phân huỷ các hợp chất



- Một số công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường


			- Nêu được vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường.



- Mô tả được quá trình phân giải các hợp chất trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh: phân giải hiếu khí, kị khí, lên men.



- Trình bày được một số công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí môi trường.



+ Xử lí ô nhiễm môi trường đất;



+ Xử lí nước thải và làm sạch nước;



+ Thu nhận khí sinh học;



+ Xử lí chất thải rắn.



- Thực hiện được dự án: Điều tra công nghệ ứng dụng vi sinh vật xử lí ô nhiễm môi trường tại địa phương (xử lí rác thải, nước thải,...).








LỚP 11



Học xong chương trình Sinh học 11, học sinh phân tích được các đặc tính của chung của tổ chức sống cấp độ cơ thể, trong đó phần sinh học cơ thể động vật chú trọng cơ thể người, từ đó học sinh được thực hành ứng dụng liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, y học, bảo vệ sức khoẻ. Sinh học 11 được trình bày theo các quá trình sống cấp độ cơ thể tương đồng ở thực vật và động vật, ở mỗi quá trình sống trình bày khái quát những đặc điểm chung cho cấp độ cơ thể, sau đó đi sâu nghiên cứu những điểm đặc trưng ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SINH HỌC CƠ THỂ





			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật


			





			- Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong sinh giới:


			





			+ Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng


			- Phân tích được vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sinh vật.



- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (thu nhận các chất từ môi trường, vận chuyển các chất, biến đổi các chất, tổng hợp các chất và tích luỹ năng lượng, phân giải các chất và giải phóng năng lượng, đào thải các chất ra môi trường, điều hoà).



- Dựa vào sơ đồ chuyển hoá năng lượng trong sinh giới, mô tả được tóm tắt ba giai đoạn chuyển hoá năng lượng (tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng).



- Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể.





			+ Các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng


			- Nêu được các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (tự dưỡng và dị dưỡng). Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được khái niệm tự dưỡng và dị dưỡng.



- Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.





			- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật


			





			+ Trao đổi nước và khoáng ở thực vật


			





			● Vai trò của nước






			- Trình bày được nước có vai trò vừa là thành phần cấu tạo tế bào thực vật, là dung môi hoà tan các chất, môi trường cho các phản ứng sinh hoá, điều hoà thân nhiệt và vừa là phương tiện vận chuyển các chất trong hệ vận chuyển ở cơ thể thực vật.





			● Sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ






			- Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình trao đổi nước trong cây, gồm: sự hấp thụ nước ở rễ, sự vận chuyển nước ở thân và sự thoát hơi nước ở lá.



- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ.





			● Sự vận chuyển các chất trong cây


			- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.



- Trình bày được sự vận chuyển nước và khoáng trong cây phụ thuộc vào: động lực hút của lá (do thoát hơi nước tạo ra), động lực đẩy nước của rễ (do áp suất rễ tạo ra) và động lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn).



- Nêu được sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây cung cấp cho các hoạt động sống của cây và dự trữ trong cây.





			● Sự thoát hơi nước ở lá






			- Trình bày được cơ chế đóng mở khí khổng thực hiện chức năng điều tiết quá trình thoát hơi nước. Giải thích được vai trò quan trọng của sự thoát hơi nước đối với đời sống của cây.





			● Vai trò của các nguyên tố khoáng


			- Nêu được khái niệm dinh dưỡng ở thực vật và vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đối với thực vật (cụ thể một số nguyên tố đa lượng, vi lượng).



- Quan sát và nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng.





			● Dinh dưỡng nitơ


			- Nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây.



- Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật.





			● Các nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và dinh dương khoáng ở thực vât và ứng dụng


			- Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật và ứng dụng hiểu biết này vào thực tiễn.



- Giải thích được sự cân bằng nước và việc tưới tiêu hợp lí; các phản ứng chống chịu hạn, chống chịu ngập úng, chống chịu mặn của thực vật và chọn giống cây trồng có khả năng chống chịu.



- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng khoáng ở cây, đặc biệt là nhiệt độ và ánh sáng. Ứng dụng được kiến thức này vào thực tiễn.



- Phân tích được vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng.



- Thông qua thực hành, quan sát được cấu tạo khí khổng ở lá.



- Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ; vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. Thực hành tưới nước chăm sóc cây.



- Thực hiện được các bài thực hành về thuỷ canh, khí canh.





			+ Quang hợp ở thực vật


			





			● Khái quát về quang hợp


			- Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật. Viết được phương trình quang hợp. Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật (vai trò đối với cây, với sinh vật và sinh quyển).





			●Các giai đoạn của quá trình quang hợp






			- Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng. Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH).



- Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi.



- Trình bày được vai trò của sản phẩm quang hợp trong tổng hợp chất hữu cơ (chủ yếu là tinh bột), đối với cây và đối với sinh giới.





			●Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật


			- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện đến quang hợp (ánh sáng, CO2, nhiệt độ).





			●Quang hợp và năng suất cây trồng.


			- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.



- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng.



- Thực hành, quan sát được lục lạp trong tế bào thực vật; nhận biết, tách chiết các sắc tố (chlorophyll a, b; carotene và xanthophyll) trong lá cây.



- Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột; thải oxygen trong quá trình quang hợp.





			+ Hô hấp ở thực vật


			





			● Khái niệm


			- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.





			● Vai trò của hô hấp


			- Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.





			● Các giai đoạn hô hấp ở thực vật


			- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật.





			● Các nhân tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật


			- Phân tích được ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật. Vận dụng được hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt và nông sản, cây ngập úng sẽ chết,...). Thực hành được thí nghiệm hô hấp ở thực vật.





			● Ứng dụng



● Quan hệ giữa quang hợp và hô hấp


			- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.





			- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật


			





			+ Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật


			





			● Quá trình dinh dưỡng


			- Trình bày được quá trình dinh dưỡng bao gồm: lấy thức ăn; tiêu hoá thức ăn; hấp thu chất dinh dưỡng và đồng hoá các chất.





			● Các hình thức tiêu hoá ở động vật


			- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá; động vật có túi tiêu hoá; động vật có ống tiêu hoá.





			● Ứng dụng


			- Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng trong xây dựng chế độ ăn uống và các biện pháp dinh dưỡng phù hợp ở mỗi lứa tuổi và trạng thái cơ thể.



- Vận dụng được hiểu biết về hệ tiêu hoá để phòng các bệnh về tiêu hoá.



- Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.



- Thực hiện tìm hiểu được các bệnh về tiêu hoá ở người và các bệnh học đường liên quan đến dinh dưỡng như béo phì, suy dinh dưỡng.





			+ Hô hấp và trao đổi khí ở động vật


			





			● Vai trò hô hấp


			- Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật: trao đổi khí với môi trường và hô hấp tế bào.





			● Các hình thức hô hấp


			- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, trình bày được các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể; ống khí; mang; phổi.





			● Ứng dụng


			- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn, ví dụ: nuôi tôm, cá thường cần có máy sục khí oxygen, nuôi ếch chú ý giữ môi trường ẩm ướt,...


- Vận dụng hiểu biết về hô hấp trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp.



- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá đối với sức khoẻ.



- Giải thích được vai trò của thể dục, thể thao; thực hiện được việc tập thể dục thể thao đều đặn.



- Giải thích được tác hại của ô nhiễm không khí đến hô hấp.



- Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp.



- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.





			+ Vận chuyển các chất trong cơ thể động vật


			





			● Khái quát hệ vận chuyển


			- Trình bày được khái quát hệ vận chuyển trong cơ thể động vật. Nêu được một số dạng hệ vận chuyển ở các nhóm động vật khác nhau.





			● Các dạng hệ tuần hoàn


			- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn kín và tuần hoàn hở; tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.





			● Cấu tạo và hoạt động của tim và hệ mạch


			- Trình bày được cấu tạo và hoạt động của tim và sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.





			● Vận chuyển máu trong hệ mạch


			- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, mô tả được cấu tạo và hoạt động của hệ mạch.



- Mô tả được quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch (huyết áp, vận tốc máu và sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào).





			● Điều hoà hoạt động tim mạch


			- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.





			● Ứng dụng


			- Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim mạch.



- Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.



- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn. Trình bày được một số biện pháp phòng chống các bệnh tim mạch.



- Thực hành: Đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khoẻ từ kết quả đo. Đo nhịp tim người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quả.



- Thực hành: mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm; tìm hiểu được tác động của adrenalin đến hoạt động của tim.



- Đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.





			+ Miễn dịch ở động vật


			





			● Nguyên nhân gây bệnh






			- Nêu được các nguyên nhân bên trong và bên ngoài gây nên các bệnh ở động vật và người.



- Giải thích được vì sao nguy cơ mắc bệnh ở người rất lớn, nhưng xác suất bị bệnh rất nhỏ.





			● Khái niệm miễn dịch


			- Phát biểu được khái niệm miễn dịch.





			● Hệ miễn dịch


			- Mô tả được khái quát về hệ miễn dịch ở người: các tuyến và vai trò của mỗi tuyến.





			● Miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu






			- Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và đặc hiệu.



- Trình bày được cơ chế mắc bệnh và cơ chế chống bệnh ở động vật.



- Phân tích được vai trò của việc chủ động tiêm phòng vaccine.





			● Ứng dụng


			- Giải thích được cơ sở của hiện tượng dị ứng với chất kích thích, thức ăn; cơ chế thử phản ứng khi tiêm kháng sinh.



- Trình bày được quá trình phá vỡ hệ miễn dịch của các tác nhân gây bệnh trong cơ thể người bệnh: HIV, ung thư, tự miễn.



- Điều tra việc thực hiện tiêm phòng bệnh, dịch trong trường học hoặc tại địa phương.





			+ Bài tiết và cân bằng nội môi


			





			● Bài tiết và cơ chế bài tiết


			- Phát biểu được khái niệm bài tiết. Trình bày được vai trò của bài tiết.





			● Vai trò của thận trong bài tiết


			- Trình bày được vai trò của thận trong bài tiết và cân bằng nội môi.





			● Khái niệm nội môi, cân bằng động


			- Nêu được các khái niệm: nội môi, cân bằng động (Lấy ví dụ ở người về các chỉ số cân bằng pH, đường, nước).





			● Cân bằng nội môi






			- Kể tên được một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể.



- Dựa vào sơ đồ, giải thích được cơ chế chung điều hoà nội môi.





			● Ứng dụng


			- Trình bày được các biện pháp bảo vệ thận: điều chỉnh chế độ ăn và uống đủ nước; không sử dụng quá nhiều loại thuốc; không uống nhiều rượu, bia.



- Vận dụng được kiến thức bài tiết để phòng và chống được một số bệnh liên quan đến thận và bài tiết (suy thận, sỏi thận,...).



- Nêu được tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kì các chỉ số sinh hoá liên quan đến cân bằng nội môi. Giải thích được các kết quả xét nghiệm.





			Cảm ứng ở sinh vật


			





			- Khái quát về cảm ứng ở sinh vật


			





			+ Khái niệm cảm ứng


			- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật.





			+ Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật


			- Trình bày được vai trò của cảm ứng đối với sinh vật.





			+ Cơ chế của cảm ứng


			- Trình bày được cơ chế cảm ứng ở sinh vật (thu nhận kích thích, dẫn truyền kích thích, phân tích và tổng hợp, trả lời kích thích).





			- Cảm ứng ở thực vật


			





			+ Khái niệm, vai trò của cảm ứng


			- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật. Phân tích được vai trò cảm ứng đối với thực vật.





			+ Đặc điểm và cơ chế cảm ứng


			- Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật.





			+ Các hình thức biểu hiện


			- Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng.





			+ Ứng dụng


			- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.



- Thực hành quan sát được hiện tượng cảm ứng ở một số loài cây.



- Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây.





			- Cảm ứng ở động vật


			





			+ Các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau


			- Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.





			+ Cơ chế cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh


			





			● Các dạng hệ thần kinh


			- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ), phân biệt được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch.





			● Tế bào thần kinh


			- Dựa vào hình vẽ, nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh.





			● Truyền tin qua synapse


			- Dựa vào sơ đồ, mô tả được cấu tạo synapse và quá trình truyền tin qua synapse.





			● Phản xạ






			- Nêu được khái niệm phản xạ.



- Dựa vào sơ đồ, phân tích được một cung phản xạ (các thụ thể, dẫn truyền, phân tích, đáp ứng).



- Nêu được các dạng thụ thể, vai trò của chúng (các thụ thể cảm giác về: cơ học, hoá học, điện, nhiệt, đau).



- Nêu được vai trò các cảm giác vị giác, xúc giác và khứu giác trong cung phản xạ.



- Phân tích được cơ chế thu nhận và phản ứng kích thích của các cơ quan cảm giác (tai, mắt).



- Phân tích được đáp ứng của cơ xương trong cung phản xạ.



- Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện:



+ Nêu được đặc điểm và phân loại được phản xạ không điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ.



+ Trình bày được đặc điểm, các điều kiện và cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện. Lấy được các ví dụ minh hoạ.





			● Các bệnh liên quan hệ thần kinh


			- Nêu được một số bệnh do tổn thương hệ thần kinh như mất khả năng vận động, mất khả năng cảm giác...



- Vận dụng hiểu biết về hệ thần kinh để giải thích được cơ chế giảm đau khi uống và tiêm thuốc giảm đau.



- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh: không lạm dụng chất kích thích; phòng chống nghiện và cai nghiện các chất kích thích.





			+ Tập tính ở động vật


			





			● Khái niệm, phân loại tập tính






			- Nêu được khái niệm tập tính ở động vật.



- Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.





			● Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật


			- Lấy được một số ví dụ minh hoạ các dạng tập tính ở động vật.



- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Lấy được ví dụ minh hoạ.





			● Pheromone


			- Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học của các cá thể cùng loài.





			● Một số hình thức học tập ở động vật


			- Nêu được một số hình thức học tập ở động vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được cơ chế học tập ở người.



- Trình bày được một số ứng dụng: dạy động vật làm xiếc; dạy trẻ em học tập; ứng dụng trong chăn nuôi; bảo vệ mùa màng; ứng dụng pheromone trong thực tiễn.



- Quan sát và mô tả được tập tính của một số động vật.





			Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			





			- Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			





			+ Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			- Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (tăng khối lượng và kích thước tế bào, tăng số lượng tế bào, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái, chức năng sinh lí, điều hoà).





			+ Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển


			- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.





			+ Vòng đời và tuổi thọ của sinh vật


			- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.



- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người.





			- Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


			





			+ Đặc điểm


			- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Phân tích được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật.





			+ Mô phân sinh


			- Nêu được khái niệm mô phân sinh. Trình bày được vai trò của mô phân sinh đối với sinh trưởng ở thực vật. Phân biệt được các loại mô phân sinh.





			+ Sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp


			- Trình bày được quá trình sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.





			+ Hormone thực vật






			- Nêu được khái niệm và vai trò hormone thực vật. Phân biệt được các loại hormone kích thích tăng trưởng và hormone ức chế tăng trưởng.



- Trình bày được sự tương quan các hormone thực vật và nêu được ví dụ minh hoạ.



- Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.





			+ Phát triển ở thực vật có hoa


			- Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được quá trình phát triển ở thực vật có hoa.



- Trình bày được các nhân tố chi phối quá trình phát triển ở thực vật có hoa. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: kích thích hay hạn chế sinh trưởng, giải thích vòng gỗ,...).



- Thực hành, quan sát được tác dụng của bấm ngọn, tỉa cành, phun kích thích tố lên cây, tính tuổi cây.





			- Sinh trưởng và phát triển ở động vật


			





			+ Đặc điểm


			- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật.





			+ Các giai đoạn phát triển ở động vật và người


			- Dựa vào sơ đồ vòng đời, trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật (giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi).





			+ Các hình thức sinh trưởng và phát triển


			- Phân biệt các hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.



- Phân tích được ý nghĩa của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng.



- Dựa vào hình ảnh (hoặc sơ đồ, video), trình bày được các giai đoạn phát triển của con người từ hợp tử đến cơ thể trưởng thành. Vận dụng được hiểu biết về các giai đoạn phát triển để áp dụng chế độ ăn uống hợp lí.





			+ Các nhân tố ảnh hưởng


			- Nêu được ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến sinh trưởng và phát triển động vật (di truyền; giới tính; hormone sinh trưởng và phát triển).



- Nêu được vai trò của một số hormone đối với hoạt động sống của động vật.



- Vận dụng hiểu biết về hormone để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: không lạm dụng hormone trong chăn nuôi; thiến hoạn động vật;...).



- Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển động vật (nhiệt độ, thức ăn,...).



- Phân tích được khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.



- Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở động vật vào thực tiễn (ví dụ: đề xuất được một số biện pháp hợp lí trong chăn nuôi nhằm tăng nhanh sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi; tiêu diệt côn trùng, muỗi;...).





			+ Tuổi dậy thì, tránh thai và bệnh, tật


			- Phân tích đặc điểm tuổi dậy thì ở người và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.





			+ Thực hành quan sát sinh trưởng và phát triển ở động vật


			- Thực hành quan sát được quá trình biến thái ở động vật (tằm, ếch nhái,...).





			Sinh sản ở sinh vật


			





			- Khái quát về sinh sản ở sinh vật


			





			+ Khái niệm sinh sản






			- Phát biểu được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính. Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của sinh sản ở sinh vật (vật chất di truyền, truyền đạt vật chất di truyền, hình thành cơ thể mới, điều hoà sinh sản).





			+ Vai trò sinh sản


			- Trình bày được vai trò của sinh sản đối với sinh vật.





			+ Các hình thức sinh sản ở sinh vật


			- Phân biệt được các hình thức sinh sản ở sinh vật (sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính).





			- Sinh sản ở thực vật


			





			+ Sinh sản vô tính


			- Phân biệt được các hình thứ c sinh sản vô tính ở thực vật (sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng).





			+ Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật


			- Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật.



- Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn.





			+ Sinh sản hữu tính


			- So sánh được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở thực vật.



- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa: Nêu được cấu tạo chung của hoa. Trình bày được quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt, quả.



- Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng; thụ phấn cho cây (thụ phấn hoặc quan sát thụ phấn ở ngô).





			- Sinh sản ở động vật


			





			+ Sinh sản vô tính


			- Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.





			+ Sinh sản hữu tính


			- Phân biệt được các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật.



- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở động vật (lấy ví dụ ở người): hình thành tinh trùng, trứng; thụ tinh tạo hợp tử; phát triển phôi thai; sự đẻ.





			+ Điều hoà sinh sản


			- Phân tích được cơ chế điều hoà sinh sản ở động vật.



- Trình bày được một số ứng dụng về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.



- Nêu được một số thành tựu thụ tinh trong ống nghiệm.



- Trình bày được các biện pháp tránh thai.





			- Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể


			- Trình bày được mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể. Từ đó chứng minh được cơ thể là một hệ thống mở tự điều chỉnh.





			- Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể


			- Nêu được một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể và triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



Chuyên đề 11.1: DINH DƯỠNG KHOÁNG - TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH



Học xong chuyên đề này, học sinh biết huy động kiến thức đã học về sinh lí dinh dưỡng của cơ thể thực vật làm cơ sở cho việc xây dựng các quy trình kĩ thuật, công nghệ sử dụng khoáng trong trồng trọt nhằm tăng năng suất cây trồng theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững. Học sinh được làm quen với kĩ năng triển khai dự án liên quan đến sử dụng phân bón ở địa phương.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái niệm nông nghiệp sạch


			- Nêu được khái niệm nông nghiệp sạch.









			- Nguyên tắc sử dụng khoáng


			- Phân tích được các nguyên tắc sử dụng khoáng trong việc tăng năng suất cây trồng (phù hợp thời vụ, giai đoạn sinh trưởng, phát triển, hàm lượng, phối hợp khoáng,...).





			- Biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông nghiệp sạch


			- Phân tích được một số biện pháp kĩ thuật sử dụng dinh dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông nghiệp sạch. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Trình bày được mô hình thuỷ canh theo hướng phát triển nông nghiệp sạch.



- Thực hiện được dự án: Điều tra sử dụng phân bón ở địa phương hoặc thực hành trồng cây với các kĩ thuật bón phân phù hợp.



- Làm được thí nghiệm chứng minh tác dụng của loại phân bón, cách bón, hàm lượng đối với cây trồng.








Chuyên đề 11.2: MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG



Chuyên đề này nhằm giúp học sinh biết vận dụng kiến thức đã học về sinh học cơ thể người ở tiểu học, trung học cơ sở và Sinh học 11 vào giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua chuyên đề này, học sinh lựa chọn, kết nối được kiến thức sinh học cơ thể người, sinh học vi sinh vật, sinh thái học để giải thích cơ sở khoa học của các bệnh dịch, nguyên nhân và cách phòng chống một số bệnh dịch phổ biến, nguy hiểm đối với con người. Đồng thời, thực hành nghiên cứu điều tra một số bệnh dịch phổ biến ở địa phương, qua đó rèn luyện được các kĩ năng tiến trình gồm: quan sát, điều tra, thu thập, xử lí tư liệu thu thập được, kết luận, làm báo cáo kết quả nghiên cứu và truyền thông.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Một số bệnh dịch phổ biến ở người.



- Nguyên nhân gây bệnh dịch ở người



- Các biện pháp phòng chống bệnh dịch


			- Kể tên được một số bệnh và tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus,...). Trình bày được một số nguyên nhân lây nhiễm, gây dịch bệnh ở người (ví dụ: vệ sinh cơ thể không đúng cách, nhà cửa không sạch sẽ, ô nhiễm môi trường, vệ sinh giao tiếp với người bệnh không đúng cách,...).



- Phân tích được một số biện pháp phòng chống các bệnh dịch phổ biến ở người: bệnh sốt xuất huyết; bệnh cúm; bệnh lao phổi; bệnh sởi,...



- Thực hiện được các biện pháp phòng chống một số bệnh dịch phổ biến ở người.



- Thực hiện được dự án: Điều tra được một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống bệnh (Bệnh cúm, dịch tả, sốt xuất huyết, HIV/AIDS,...).








Chuyên đề 11.3: VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM



Chuyên đề này được xây dựng trên nền tảng tích hợp nhiều nội dung không chỉ trong lĩnh vực sinh học mà cả trong các lĩnh vực y tế, sức khoẻ, xã hội. Đặc biệt nội dung liên quan trực tiếp tới chủ đề sinh học động vật, trong đó sinh lí người thuộc Sinh học 11 có tỉ trọng lớn. Học chuyên đề này học sinh cần huy động kiến thức đã học về vi sinh vật, sinh lí động vật, đặc biệt là sinh lí vệ sinh cơ thể người để giải thích các biện pháp sản xuất, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn. Học sinh được thực hành triển khai dự án điều tra, tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm



- Các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm



- Tác hại của mất vệ sinh an toàn thực phẩm



- Biện pháp phòng và điều trị ngộ độc thực phẩm


			- Nêu được định nghĩa vệ sinh an toàn thực phẩm.



- Phân tích được một số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Phân tích được tác hại của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khoẻ con người.



- Phân tích được một số biện pháp phòng và điều trị ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Thực hiện được dự án: Điều tra về hiện trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương.








LỚP 12



Học xong chương trình Sinh học lớp 12, học sinh phân tích được các đặc tính cơ bản của tổ chức sống: di truyền, biến dị, tiến hoá, quan hệ với môi trường. Các chủ đề này giúp học sinh phân tích sâu hơn về sinh học các cấp độ trên cơ thể: quần thể, quần xã - hệ sinh thái; Sinh quyển và khái niệm về loài, cơ chế hình thành đa dạng sinh học; từ đó tìm hiểu sâu hơn về cơ sở sinh học của các giải pháp công nghệ như công nghệ gene, kiểm soát sinh học, sinh thái nhân văn.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			DI TRUYỀN HỌC


			





			Di truyền phân tử


			





			- Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền


			





			+ Chức năng của DNA


			- Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA. Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A-T và G-C.





			+ Cấu trúc và chức năng của gene


			- Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene. Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng.





			+ Tái bản DNA


			- Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau.





			+ RNA và phiên mã


			- Phân biệt được các loại RNA. Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền là cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.



- Nêu được khái niệm phiên mã ngược và ý nghĩa.





			+ Mã di truyền và dịch mã






			- Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền.



- Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã.





			+ Mối quan hệ DNA - RNA - protein


			- Vẽ và giải thích được sơ đồ liên kết ba quá trình thể hiện cơ chế di truyền ở cấp phân tử là quá trình truyền đạt thông tin di truyền.



- Thực hành tách chiết được DNA.





			- Điều hoà biểu hiện gene


			





			+ Cơ chế điều hoà






			- Trình bày được thí nghiệm trên operon Lac của E.coli.



- Phân tích được ý nghĩa của điều hoà biểu hiện của gene trong tế bào và trong quá trình phát triển cá thể.





			+ Ứng dụng


			- Nêu được các ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene.





			- Hệ gene


			





			+ Khái niệm


			- Phát biểu được khái niệm hệ gene.





			+ Giải mã hệ gene người và ứng dụng


			- Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của việc giải mã hệ gene người.





			- Đột biến gene


			





			+ Khái niệm, các dạng


			- Nêu được khái niệm đột biến gene. Phân biệt được các dạng đột biến gene.





			+ Nguyên nhân, cơ chế phát sinh


			- Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh của đột biến gene.





			+ Vai trò


			- Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.





			- Công nghệ gene


			





			+ Khái niệm, nguyên lí


			- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.





			+ Một số thành tựu


			- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu tạo thực vật và động vật biến đổi gene.



- Tranh luận, phản biện được về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gene và đạo đức sinh học.





			Di truyền nhiễm sắc thể


			





			- Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền


			





			+ Hình thái và cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể


			- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể.





			+ Gene phân bố trên các nhiễm sắc thể


			- Mô tả được cách sắp xếp các gene trên nhiễm sắc thể, mỗi gene định vị tại mỗi vị trí xác định gọi là locus.





			+ Cơ chế di truyền nhiễm sắc thể


			- Trình bày được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong nghiên cứu di truyền. Từ đó, giải thích được nguyên phân, giảm phân và thụ tinh quyết định quy luật vận động và truyền thông tin di truyền của các gene qua các thế hệ tế bào và cá thể.



- Phân tích được sự vận động của nhiễm sắc thể (tự nhân đôi, phân li, tổ hợp, tái tổ hợp) trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ sở của sự vận động của gene được thể hiện trong các quy luật di truyền, biến dị tổ hợp và biến dị số lượng nhiễm sắc thể.



- Trình bày được nhiễm sắc thể là vật chất di truyền.





			- Thí nghiệm của Mendel


			





			+ Lịch sử ra đời thí nghiệm của Mendel


			- Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Mendel.





			+ Thí nghiệm


			- Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Mendel.



- Nêu được tính quy luật của hiện tượng di truyền và giải thích thí nghiệm của Mendel.





			+ Ý nghĩa


			- Trình bày được cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel dựa trên mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Nêu được vì sao các quy luật di truyền của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.





			+ Mở rộng học thuyết Mendel


			- Giải thích được sản phẩm của các allele của cùng một gene và của các gene khác nhau có thể tương tác với nhau quy định tính trạng.





			- Thí nghiệm của Morgan


			





			+ Lịch sử ra đời thí nghiệm của Morgan


			- Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan.





			+ Thí nghiệm


			





			● Liên kết gen


			- Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Morgan, từ đó phát biểu được khái niệm liên kết gene.



- Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của liên kết gene.





			● Hoán vị gene






			- Trình bày được thí nghiệm của Morgan, từ đó phát biểu được khái niệm hoán vị gene.



- Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của hoán vị gen.





			● Di truyền giới tính và liên kết với giới tính






			- Trình bày được cách bố trí thí nghiệm của Morgan, qua đó nêu được khái niệm di truyền liên kết với giới tính.



- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể giới tính; di truyền giới tính.



- Phân tích được cơ chế di truyền xác định giới tính.



- Giải thích được tỉ lệ lí thuyết giới tính trong tự nhiên thường là 1 : 1.



- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc điều khiển giới tính ở người theo ý muốn.





			+ Ý nghĩa


			- Trình bày được phương pháp lập bản đồ di truyền (thông qua trao đổi chéo). Nêu được ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.



- Vận dụng những hiểu biết về di truyền giới tính và liên kết với giới tính để giải thích các vấn đề trong thực tiễn (Ví dụ: điều khiển giới tính trong chăn nuôi, phát hiện bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp nhiễm sắc thể giới tính,...).



- Nêu được quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền.





			- Đột biến nhiễm sắc thể


			





			+ Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể






			- Phát biểu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể.



- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.





			+ Đột biến số lượng nhiễm sắc thể






			- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Phân biệt được các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Phân tích được tác hại của một số dạng đột biến nhiễm sắc thể đối với sinh vật.





			+ Vai trò


			- Trình bày được vai trò của đột biến nhiễm sắc thể trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.



- Thực hành, quan sát được đột biến nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và tạm thời; tìm hiểu được tác hại gây đột biến ở người của một số chất độc (dioxin, thuốc diệt cỏ 2,4D,...). Phân tích được mối quan hệ giữa di truyền và biến dị.





			Di truyền gene ngoài nhân


			





			- Thí nghiệm của Correns






			- Trình bày được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Correns.



- Trình bày được thí nghiệm chứng minh di truyền gene ngoài nhân của Correns, từ đó giải thích được gene không những tồn tại trong nhân mà còn tồn tại ngoài nhân (trong các bào quan như ti thể, lạp thể).





			- Đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân


			- Trình bày được đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân và một số ứng dụng.





			Mối quan hệ kiểu gene - môi trường - kiểu hình


			





			- Sự tương tác kiểu gene và môi trường


			- Phân tích được sự tương tác kiểu gene và môi trường.





			- Mức phản ứng


			- Nêu được khái niệm mức phản ứng. Lấy được các ví dụ minh hoạ.



- Trình bày được bản chất di truyền là di truyền mức phản ứng.



- Vận dụng được hiểu biết về thường biến và mức phản ứng của một kiểu gene giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (tạo và chọn giống, kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt,...).



- Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến.





			Thành tựu chọn, tạo giống bằng các phương pháp lai hữu tính


			- Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống cây trồng.



- Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống vật nuôi.





			Di truyền quần thể


			





			- Khái niệm di truyền quần thể


			- Phát biểu được khái niệm quần thể (từ góc độ di truyền học). Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Phát biểu được khái niệm di truyền quần thể.





			- Các đặc trưng di truyền của quần thể


			- Trình bày được các đặc trưng di truyền của quần thể (tần số của các allele, tần số của các kiểu gene).



- Trình bày được ảnh hưởng của tự thụ phấn, giao phối gần, ngẫu phối chi phối tần số của các allele và thành phần kiểu gene của một quần thể.





			- Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối


			- Nêu được cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối: Mô tả được trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.





			- Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần


			- Phân tích được cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.





			- Định luật Hardy - Weinberg


			- Trình bày được định luật Hardy - Weinberg và điều kiện nghiệm đúng.





			- Ứng dụng


			- Giải thích một số vấn đề thực tiễn: vấn đề hôn nhân gia đình; vấn đề cho cây tự thụ phấn, động vật giao phối gần giảm năng suất, chất lượng.





			Di truyền học người


			





			- Di truyền y học


			- Nêu được khái niệm và vai trò di truyền học người, di truyền y học.



- Nêu được một số phương pháp nghiên cứu di truyền người (tập trung vào phương pháp phả hệ). Xây dựng được phả hệ để xác định được sự di truyền tính trạng trong gia đình.





			- Y học tư vấn






			- Nêu được khái niệm y học tư vấn. Trình bày được cơ sở của y học tư vấn.



- Giải thích được vì sao cần đến cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh.





			- Liệu pháp gene


			- Nêu được khái niệm liệu pháp gene. Vận dụng hiểu biết về liệu pháp gene để giải thích việc chữa trị các bệnh di truyền.



- Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của liệu pháp gene.





			TIẾN HOÁ


			





			Các bằng chứng tiến hoá


			- Trình bày được các bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu so sánh, tế bào học và sinh học phân tử.





			Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài


			- Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết).





			Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại


			- Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ.



- Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, di - nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).



- Phát biểu được khái niệm thích nghi và trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi.



- Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Phát biểu được khái niệm loài sinh học và cơ chế hình thành loài.





			Tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại



- Tiến hoá lớn



- Sự phát sinh chủng loại


			- Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn. Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.



- Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.



- Làm được bài tập sưu tầm tài liệu về sự phát sinh và phát triển của sinh giới hoặc của loài người.





			- Quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất


			- Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học).





			- Quá trình phát triển sinh vật qua các đại địa chất


			- Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó. Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.





			- Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người


			- Vẽ được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người; nêu được loài người hiện nay (H. sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người (Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.





			SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG





			Môi trường và các nhân tố sinh thái


			





			- Môi trường sống của sinh vật


			- Phát biểu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.





			- Các nhân tố sinh thái






			- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. Lấy được ví dụ về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật và thích nghi của sinh vật với các nhân tố đó.



- Trình bày được các quy luật về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (giới hạn sinh thái; tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái; tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái). Phân tích được những thay đổi của sinh vật có thể tác động làm thay đổi môi trường sống của chúng.





			- Nhịp sinh học


			- Phát biểu được khái niệm nhịp sinh học; giải thích được nhịp sinh học chính là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi có tính chu kì của môi trường.



- Tìm hiểu được nhịp sinh học của chính cơ thể mình.



-





			Sinh thái học quần thể


			





			- Khái niệm quần thể sinh vật


			- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật (dưới góc độ sinh thái học). Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Phân tích được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.





			- Đặc trưng của quần thể sinh vật






			- Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể, kích thước quần thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố, mật độ cá thể). Lấy được ví dụ chứng minh sự ổn định của quần thể phụ thuộc sự ổn định của các đặc trưng đó.





			- Tăng trưởng quần thể sinh vật






			- Phân biệt được các kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn).



- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng quần thể.





			- Điều chỉnh tăng trưởng quần thể sinh vật






			- Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.



- Giải thích được cơ chế điều hoà mật độ của quần thể.



- Phân biệt được ba kiểu đường cong sống sót của quần thể.



- Giải thích được quần thể là một cấp độ tổ chức sống.





			- Quần thể người


			- Nêu được các đặc điểm tăng trưởng của quần thể người; phân tích được hậu quả của tăng trưởng dân số quá nhanh.





			- Ứng dụng


			- Phân tích được các ứng dụng hiểu biết về quần thể trong thực tiễn (trồng trọt, chăn nuôi, bảo tồn,...).



- Thực hành tính được kích thước của quần thể thực vật và các động vật ít di chuyển; tính được kích thước của quần thể động vật theo phương pháp “bắt, đánh dấu, thả, bắt lại”.





			Sinh thái học quần xã


			





			- Khái niệm quần xã sinh vật


			- Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.





			- Đặc trưng quần xã sinh vật


			- Phân tích được các đặc trưng cơ bản của quần xã: thành phần loài (loài ưu thế, loài đặc trưng, loài chủ chốt); chỉ số đa dạng và độ phong phú trong quần xã; cấu trúc không gian; cấu trúc chức năng dinh dưỡng. Giải thích được sự cân bằng của quần xã được bảo đảm bởi sự cân bằng chỉ số các đặc trưng đó.





			- Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật


			- Trình bày được khái niệm và phân biệt được các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (cạnh tranh, hợp tác, cộng sinh, hội sinh, ức chế, kí sinh, động vật ăn thực vật, vật ăn thịt con mồi).





			- Ổ sinh thái


			- Trình bày được khái niệm ổ sinh thái và vai trò của cạnh tranh trong việc hình thành ổ sinh thái.





			- Tác động của con người lên quần xã sinh vật


			- Phân tích được tác động của việc du nhập các loài ngoại lai hoặc giảm loài trong cấu trúc quần xã đến trạng thái cân bằng của hệ sinh thái. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được quần xã là một cấp độ tổ chức sống và trình bày được một số biện pháp bảo vệ quần xã.



- Thực hành: Tính được độ phong phú của loài trong quần xã; tính được độ đa dạng của quần xã theo chỉ số Shannon.





			Hệ sinh thái


			





			- Khái quát về hệ sinh thái






			- Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Phân biệt được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái và các kiểu hệ sinh thái chủ yếu của Trái Đất, bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên (hệ sinh thái trên cạn, dưới nước) và các hệ sinh thái nhân tạo.





			- Dòng năng lượng và trao đổi vật chất trong hệ sinh thái


			- Phân tích được quá trình trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái, bao gồm:





			+ Chuỗi thức ăn



+ Lưới thức ăn


			+ Trình bày được khái niệm chuỗi thức ăn, các loại chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng. Vẽ được sơ đồ chuỗi và lưới thức ăn trong quần xã.





			+ Hiệu suất sinh thái






			+ Trình bày được dòng năng lượng trong một hệ sinh thái (bao gồm: phân bố năng lượng trên Trái Đất, sơ đồ khái quát về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, sơ đồ khái quát năng lượng chuyển qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái).





			+ Tháp sinh thái






			+ Nêu được khái niệm hiệu suất sinh thái (sản lượng sơ cấp, sản lượng thứ cấp); tháp sinh thái. Phân biệt được các dạng tháp sinh thái. Tính được hiệu suất sinh thái của một hệ sinh thái.



+ Giải thích được ý nghĩa của nghiên cứu hiệu suất sinh thái và tháp sinh thái trong thực tiễn.





			- Chu trình sinh - địa - hoá các chất






			- Phát biểu được khái niệm chu trình sinh - địa - hoá các chất. Vẽ được sơ đồ khái quát chu trình trao đổi chất trong tự nhiên. Trình bày được chu trình sinh - địa - hoá của một số chất: nước, carbon, nitơ (nitrogen) và ý nghĩa sinh học của các chu trình đó, đồng thời vận dụng kiến thức về các chu trình đó vào giải thích các vấn đề của thực tiễn.





			- Sự biến động của hệ sinh thái



+ Diễn thế sinh thái



+ Sự ấm lên toàn cầu



+ Phì dưỡng



+ Sa mạc hoá


			- Phân tích được sự biến động của hệ sinh thái, bao gồm:



+ Nêu được khái niệm diễn thế sinh thái. Phân biệt được các dạng diễn thế sinh thái, từ đó nêu được dạng nào có bản chất là sự tiến hoá thiết lập trạng thái thích nghi cân bằng của quần xã. Phân tích được nguyên nhân và tầm quan trọng của diễn thế sinh thái trong tự nhiên và trong thực tiễn.



+ Phân tích được diễn thế sinh thái ở một hệ sinh thái tại địa phương. Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn hệ sinh thái đó.





			


			+ Nêu được một số hiện tượng ảnh hưởng đến hệ sinh thái như: sự ấm lên toàn cầu; sự phì dưỡng; sa mạc hoá. Giải thích được vì sao các hiện tượng đó vừa tác động đến hệ sinh thái, vừa là nguyên nhân của sự mất cân bằng của hệ sinh thái.



Thực hành: Thiết kế được một bể nuôi cá cảnh vận dụng hiểu biết hệ sinh thái hoặc thiết kế được hệ sinh thái thuỷ sinh, hệ sinh thái trên cạn.





			- Sinh quyển



+ Khái niệm


			- Phát biểu được khái niệm Sinh quyển; giải thích được Sinh quyển là một cấp độ tổ chức sống lớn nhất hành tinh; trình bày được một số biện pháp bảo vệ Sinh quyển. 








			+ Các khu sinh học (Biome) trên cạn


			- Phát biểu được khái niệm khu sinh học. Trình bày được đặc điểm của các khu sinh học trên cạn chủ yếu và các khu sinh học nước ngọt, khu sinh học nước mặn trên Trái Đất.





			+ Các khu sinh học dưới nước.


			- Trình bày được các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh học của các khu sinh học đó.





			Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững


			





			- Sinh thái học phục hồi và bảo tồn


			





			+ Khái niệm






			- Nêu được khái niệm sinh thái học phục hồi, bảo tồn. Giải thích được vì sao cần phục hồi, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.





			+ Các phương pháp phục hồi hệ sinh thái






			- Trình bày được một số phương pháp phục hồi hệ sinh thái.



- Thực hiện được bài tập (hoặc dự án, đề tài) về thực trạng bảo tồn hệ sinh thái ở địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn.





			- Phát triển bền vững


			





			+ Khái niệm phát triển bền vững


			- Trình bày được khái niệm phát triển bền vững. Phân tích được khái quát về tác động giữa kinh tế - xã hội - môi trường tự nhiên.





			+ Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên


			- Phân tích được vai trò và các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, rừng, năng lượng).





			+ Hạn chế gây ô nhiễm môi trường


			- Phân tích được những biện pháp chủ yếu hạn chế gây ô nhiễm môi trường.





			+ Bảo tồn đa dạng sinh học


			- Trình bày được khái niệm và các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.





			+ Phát triển nông nghiệp bền vững


			- Nêu được khái niệm và vai trò phát triển nông nghiệp bền vững.





			+ Vấn đề phát triển dân số



+ Giáo dục bảo vệ môi trường


			- Trình bày được các vấn đề dân số hiện nay và vai trò của chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trong phát triển bền vững.



- Phân tích được vai trò của giáo dục bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững đất nước.



- Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



Chuyên tập 12.1: SINH HỌC PHÂN TỬ



Nội dung chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức đã học về cơ sở vật chất của tính di truyền (cấp phân tử) làm cơ sở cho việc tìm hiểu các thành tựu về lí thuyết và công nghệ ứng dụng di truyền phân tử vào đời sống con người trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0. Công nghệ gene được mô tả như là ví dụ cho các thành tựu đó để gây hứng thú học tập và định hướng lựa chọn ngành nghề có liên quan đến sinh học nói chung và sinh học phân tử nói riêng.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái quát sinh học phân tử và các thành tựu






			- Nêu được khái niệm sinh học phân tử.



- Trình bày được một số thành tựu hiện đại về lí thuyết và ứng dụng của sinh học phân tử.



- Phân tích được các nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.





			- Các nguyên lí của phương pháp tách chiết DNA



- Công nghệ gene



- Triển vọng công nghệ gene


			- Nêu được các nguyên lí của phương pháp tách chiết DNA từ tế bào.


- Dựa vào sơ đồ, mô tả được các bước trong công nghệ gene. Trình bày được các bước tạo thực vật chuyển gene và tạo động vật chuyển gene. Lấy được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được cơ sở khoa học chuyển gene và vì sao phải sử dụng vector để truyền gene từ tế bào này sang tế bào khác.



- Thực hiện được dự án hoặc đề tài tìm hiểu về các sản phẩm chuyển gene. Làm được tập san các bài viết, tranh ảnh về công nghệ chuyển gene.



- Thu thập được các thông tin đánh giá về triển vọng của công nghệ gene trong tương lai.



- Thực hiện được các kĩ năng: làm báo cáo, thuyết trình, tập san, thiết kế video.








Chuyên đề 12.2: KIỂM SOÁT SINH HỌC



Học xong chuyên đề này, học sinh lĩnh hội sâu hơn mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, cơ sở của quy luật bảo đảm cân bằng sinh học qua cơ chế điều hoà số lượng cá thể trong quần thể, quần xã trong tự nhiên. Chuyên đề góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các giải pháp kĩ thuật, công nghệ, ứng dụng quy luật kiểm soát sinh học trong tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sạch, phát triển bền vững. Thông qua việc tiến hành dự án điều tra thực trạng sử dụng các biện pháp bảo vệ thực vật và ứng dụng quy luật kiểm soát sinh học trong trồng trọt tại địa phương, học sinh phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái niệm kiểm soát sinh học


			- Nêu được khái niệm kiểm soát sinh học.





			- Vai trò của kiểm soát sinh học


			- Phân tích được vai trò của kiểm soát sinh học.





			- Cơ sở của kiểm soát sinh học


			- Phân tích được cơ sở của kiểm soát sinh học.





			- Biện pháp kiểm soát sinh học


			- Trình bày được một số biện pháp kiểm soát sinh học (bảo vệ các loài thiên địch; sử dụng hợp lí thuốc trừ sâu, phân bón).



- Thực hành: Sưu tầm hoặc điều tra được ứng dụng kiểm soát sinh học tại địa phương.








Chuyên đề 12.3: SINH THÁI NHÂN VĂN



Học xong chuyên đề này, học sinh phân tích được khái niệm sinh thái nhân văn, giá trị sinh thái nhân văn đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, môi trường. Từ những hiểu biết đó, học sinh nhận thức được sinh thái nhân văn trong xã hội hiện đại là một lĩnh vực khoa học, văn hoá, đạo đức xã hội; phát triển các phẩm chất như yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng các quy định của pháp luật và các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Chuyên đề thể hiện cách tiếp cận tích hợp các lĩnh vực tri thức khác nhau trong giáo dục sinh học.



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			- Khái niệm sinh thái nhân văn



- Giá trị của sinh thái nhân văn trong việc phát triển bền vững



- Một số lĩnh vực sinh thái nhân văn


			- Nêu được khái niệm sinh thái nhân văn.



- Phân tích được giá trị của sinh thái nhân văn trong việc phát triển bền vững.



- Phân tích được giá trị của sinh thái nhân văn trong một số lĩnh vực như:



+ Nông nghiệp;



+ Phát triển đô thị;



+ Bảo tồn và phát triển;



+ Thích ứng với biến đổi khí hậu.



- Thực hiện dự án: Điều tra tìm hiểu về một trong các lĩnh vực sinh thái nhân văn tại địa phương.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Sinh học được thực hiện theo các định hướng chung sau:



a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn tri thức, tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.



b) Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức sinh học để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, sáng tạo trên cơ sở tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, khám phá, vận dụng.



c) Vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Tuỳ theo yêu cầu cần đạt, giáo viên có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học trong một chủ đề. Các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) được sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh (dạy học thực hành, dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, dạy học bằng dự án, dạy học dựa trên trải nghiệm, khám phá; dạy học phân hoá,... cùng các kĩ thuật dạy học phù hợp).



d) Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách đa dạng và linh hoạt; kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, học theo hợp đồng, học đảo ngược, học trực tuyến,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học sinh học. Coi trọng các nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa và hệ thống các thiết bị dạy học; khai thác triệt để những lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học trên các phương tiện kho tri thức, đa phương tiện, tăng cường sử dụng các tư liệu điện tử (như phim thí nghiệm, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng,...).



đ) Dạy học tích hợp thông qua các chủ đề kết nối nhiều kiến thức với nhau. Dạy các chủ đề này, giáo viên cần xây dựng các tình huống đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề về nhận thức, thực tiễn và công nghệ.



2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực hành, dã ngoại, thảo luận, làm việc nhóm, thực hiện dự án nghiên cứu,… môn Sinh học giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về sự đa dạng và phong phú của tài nguyên sinh vật Việt Nam, trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn, phát huy và bảo tồn sự đa dạng, phong phú của tài nguyên thiên nhiên; rèn luyện cho học sinh các đức tính chăm chỉ, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



Môn Sinh học có nhiều ưu thế hình thành và phát triển các năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể. Phát triển các năng lực đó cũng chính là để nâng cao chất lượng giáo dục sinh học.



- Năng lực tự chủ và tự học: Trong dạy học môn Sinh học, năng lực tự chủ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động thực hành, làm dự án, thiết kế các hoạt động thực nghiệm trong phòng thực hành , ngoài thực địa, đặc biệt trong tổ chức tìm hiểu thế giới sống. Định hướng tự chủ, tích cực, chủ động trong phương pháp dạy học mà môn Sinh học chú trọng là cơ hội giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tự học.



- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trong môn Sinh học, việc tìm kiếm, trao đổi thông tin trong quá trình quan sát, xây dựng giả thuyết khoa học, lập và thực hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết, thu thập và xử lí dữ kiện, tổng hợp kết quả và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu giúp học sinh phát triển các kĩ năng giao tiếp và hợp tác. Đặc biệt, khi thực hiện các bài thực hành, các dự án nghiên cứu, các hoạt động trải nghiệm theo nhóm, mỗi thành viên có trách nhiệm thực hiện các phần việc khác nhau, trao đổi thông tin, trình bày, chia sẻ ý tưởng với nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung. Đó là những cơ hội mà môn Sinh học tạo ra để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác ở học sinh.



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề và sáng tạo là hoạt động đặc thù trong quá trình tìm hiểu và khám phá thế giới sống, vì vậy, phát triển năng lực này là một trong những nội dung giáo dục cốt lõi của môn Sinh học. Năng lực chung này được hình thành, phát triển trong quá trình tổ chức cho học sinh đề xuất vấn đề, nêu giả thuyết, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tìm hiểu các hiện tượng đa dạng của thế giới sống gần gũi với cuộc sống hằng ngày.



3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực sinh học



a) Đối với thành phần năng lực nhận thức sinh học, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú ý tổ chức các hoạt động, trong đó học sinh có thể diễn đạt hiểu biết bằng cách riêng, so sánh, phân loại, hệ thống hoá kiến thức; vận dụng kiến thức đã được học để giải thích các sự vật, hiện tượng hay giải quyết vấn đề đơn giản; qua đó, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức.



b) Đối với thành phần năng lực tìm hiểu thế giới sống, giáo viên tạo điều kiện để học sinh đưa ra câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu; tạo cho học sinh cơ hội tham gia quá trình hình thành kiến thức mới, đề xuất và kiểm tra, giả thuyết; thu thập bằng chứng, phân tích, xử lí để rút ra kết luận, đánh giá kết quả thu được. Dựa vào một số phương pháp dạy học như: thực nghiệm, điều tra, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án,... giáo viên có thể tổ chức cho học sinh tự tìm các bằng chứng để kiểm tra các giả thuyết qua việc thực hiện thí nghiệm, hoặc tìm kiếm, thu thập thông tin qua sách, Internet, điều tra, phân tích, xử lí thông tin để kiểm tra dự đoán,...



c) Đối với thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về sinh học, học sinh được tạo cơ hội đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn, tìm kiếm, giải thích, trình bày thông tin, lập luận và đưa ra giải pháp trên cơ sở kiến thức, kĩ năng sinh học đã học; học sinh cần được quan tâm rèn luyện các kĩ năng: phát hiện vấn đề, lập kế hoạch nghiên cứu, giải quyết vấn đề (thu thập, trình bày thông tin, xử lí thông tin để rút ra kết luận), đánh giá kết quả giải quyết vấn đề, nêu giải pháp khắc phục hoặc cải tiến. Cần quan tâm sử dụng các bài tập đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo (câu hỏi mở, có nhiều cách giải, gắn kết với sự phản hồi trong quá trình học).



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Việc đánh giá kết quả giáo dục phải thực hiện được các yêu cầu sau:



- Cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả học tập giúp học sinh tự điều chỉnh quá trình học, giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy, cán bộ quản lí nhà trường có giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, gia đình theo dõi, giúp đỡ con em học tập.



- Nội dung đánh giá bảo đảm tích hợp đánh giá kiến thức, kĩ năng thực hành, vận dụng những điều đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.



- Kết hợp đánh giá quá trình với đánh giá tổng kết; đánh giá định tính với đánh giá định lượng, trong đó đánh giá định lượng phải dựa trên đánh giá định tính được phản hồi kịp thời, chính xác.



- Phối hợp nhiều hình thức đánh giá khác nhau để bảo đảm đánh giá toàn diện mức độ đáp ứng các yêu cầu cần đạt đã quy định trong chương trình.



- Kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh để rèn luyện cho học sinh năng lực tự chủ và tự học, tư duy phê phán.



2. Một số hình thức kiểm tra, đánh giá



Môn Sinh học sử dụng các hình thức đánh giá chủ yếu như sau:



- Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài tiểu luận, báo cáo kết quả sưu tầm, báo cáo kết quả nghiên cứu, điều tra,...



- Đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình: trả lời câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, thuyết trình vấn đề nghiên cứu,...



- Đánh giá thông qua quan sát: quan sát quá trình học sinh thực hiện các bài thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan các cơ sở khoa học, sản xuất, tham gia dự án nghiên cứu,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



- Cấp độ tổ chức sống: là một hệ thống được cấu thành bởi cơ chế tương tác giữa các yếu tố cấu trúc, giữa các chức năng, giữa cấu trúc và chức năng. Hệ thống sinh giới có các cấp độ khác nhau về đặc tính nổi trội tồn tại theo trật tự thứ bậc: phân tử - tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã (hệ sinh thái) - sinh quyển.



- Công nghệ sinh học: là một tập hợp các ngành khoa học (sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền học, vi sinh vật học, hóa sinh học và công nghệ học) nhằm tạo ra các công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp về hoạt động sống của vi sinh vật, của tế bào thực vật và tế bào động vật, hoặc các quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp có sự tham gia của tác nhân sinh học (ở mức độ cơ thể hoặc tế bào hoặc phân tử) dựa trên các thành tựu tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học phục vụ cho việc tăng của cải vật chất cho xã hội và bảo vệ lợi ích của con người. Dựa vào tác nhân sinh học, có thể chia thành: công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, công nghệ sinh học vi sinh vật và công nghệ gene và protein.



- Kĩ năng tiến trình: là khả năng của học sinh thực hiện các bước theo tiến trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ, học sinh thực hiện liên hoàn các bước từ đặt câu hỏi nghiên cứu, đề xuất giả thuyết, đề xuất các bước giải quyết vấn đề, thực hiện giải quyết vấn đề và rút ra kết luận.



- Sự đa dạng: sự phong phú, sự nhiều, sự khác nhau của các đối tượng trong tự nhiên.



- Thế giới quan khoa học: là toàn bộ những quan điểm, quan niệm có cơ sở khoa học của cá nhân hay xã hội, về thế giới tự nhiên, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới tự nhiên ấy.



- Thế giới sống: là toàn bộ các loài thực vật, động vật, vi sinh vật tồn tại trong quan hệ tương tác với nhau được phân bố trên Trái Đất ở các môi trường đa dạng: dưới nước, trên cạn, trong đất, trong không khí.



- Tìm hiểu thế giới sống: là quá trình chủ động trong việc đặt câu hỏi, tìm hiểu, điều tra để phát hiện những điều chưa được biết về thế giới tự nhiên của học sinh. Thực hiện phương pháp khám phá trong học tập, học sinh không những có được những hiểu biết sâu sắc, mà còn được rèn luyện và phát triển năng lực tư duy như một nhà khoa học, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp và cộng tác với người khác,...



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng các yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Sinh học sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- nhận biết (nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng), kể tên (kể tên được một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và hằng số nội môi cơ thể), phát biểu (phát biểu được khái niệm bài tiết), nêu các đối tượng, khái niệm, quá trình sống (nêu được các khái niệm: nội môi, cân bằng động).



- trình bày các đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các quá trình sống bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,... (trình bày được vai trò của thận trong bài tiết và cân bằng nội môi).





			Hiểu


			- phân loại các vật, sự vật theo các tiêu chí khác nhau (phân biệt được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch).



- phân tích các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá trình theo một logic nhất định (phân tích được cơ chế thu nhận và phản ứng kích thích của các cơ quan cảm giác (tai, mắt)).



- so sánh, lựa chọn các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình dựa theo các tiêu chí (so sánh được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở thực vật).





			


			- lập dàn ý, tìm từ khoá; sử dụng ngôn ngữ khoa học khi đọc và trình bày các văn bản khoa học, sử dụng các hình thức ngôn ngữ biểu đạt khác nhau; kết nối thông tin theo logic có ý nghĩa (lập dàn ý, viết được báo cáo khi điều tra sử dụng phân bón ở địa phương hoặc thực hành trồng cây với các kĩ thuật bón phân phù hợp).



- giải thích mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng (nhân - quả, cấu tạo - chức năng,...) (giải thích được sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư).





			


			- nhận ra điểm sai và chỉnh sửa điểm sai đó; thảo luận đưa ra những nhận định có tính phê phán liên quan tới chủ đề (thảo luận về một vấn đề hoặc bài báo cáo).





			Vận dụng


			- nhận ra, giải thích được vấn đề thực tiễn và mô hình công nghệ dựa trên kiến thức sinh học và dẫn ra được các bằng chứng về vấn đề đó (giải thích được một số vấn đề thực tiễn: vấn đề hôn nhân gia đình; vấn đề cho cây tự thụ phấn, động vật giao phối gần giảm năng suất, chất lượng).



- phản biện, đánh giá được tác động của một vấn đề thực tiễn (đánh giá được ý nghĩa việc xử phạt người tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia).



- dựa trên hiểu biết và các cứ liệu điều tra, nêu được các giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo vệ thiên nhiên, môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu và có hành vi, thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững (thực hiện được các biện pháp phòng chống một số bệnh dịch phổ biến ở người; điều tra được một số bệnh dịch phổ biến ở người và tuyên truyền phòng chống bệnh (bệnh cúm, dịch tả, sốt xuất huyết, HIV/AIDS,...)).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng cho mỗi lớp là 105 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Trong đó, thời lượng dành cho nội dung cốt lõi là 70 tiết. Dự kiến tỷ lệ % thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung như sau:



			LỚP


			Chủ đề


			Thời lượng





			Lớp 10


			Mở đầu


			6%





			


			Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống


			3%





			


			Sinh học tế bào


			54%





			


			Sinh học vi sinh vật và virus


			27%





			


			Đánh giá định kì


			10%





			Lớp 11


			Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật


			41%





			


			Cảm ứng ở sinh vật


			17%





			


			Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật


			18%





			


			Sinh sản ở sinh vật


			14%





			


			Đánh giá định kì


			10%





			Lớp 12


			Di truyền học


			46%





			


			Tiến hoá


			18%





			


			Sinh thái học và môi trường


			26%





			


			Đánh giá định kì


			10%








Thời lượng dành cho các chuyên đề học tập là 35 tiết. Dự kiến số tiết của các chuyên đề học tập (bao gồm cả kiểm tra, đánh giá) như sau:



			Tên chuyên đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu


			15


			


			





			Chuyên đề 10.2: Công nghệ enzyme và ứng dụng


			10


			


			





			Chuyên đề 10.3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1: Dinh dưỡng khoáng - tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch


			


			10


			





			Chuyên đề 11.2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị


			


			15


			





			Chuyên đề 11.3: Vệ sinh an toàn thực phẩm


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1: Sinh học phân tử


			


			


			15





			Chuyên đề 12.2: Kiểm soát sinh học


			


			


			10





			Chuyên đề 12.3: Sinh thái nhân văn


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, vì vậy, thực hành thí nghiệm vừa là nội dung, vừa là phương pháp, phương tiện dạy học. Mặt khác, chương trình được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, gắn lí thuyết với thực hành, học lí thuyết bằng thực hành. Theo định hướng này, cần trang bị các thiết bị dạy học đa dạng về chủng loại: tranh, ảnh, mô hình, mẫu vật thật, dụng cụ, vật liệu, hoá chất, thiết bị kĩ thuật nghe nhìn, các loại máy móc.



Bộ thiết bị dạy học môn Sinh học gồm có:



a) Các thiết bị dùng để trình diễn, minh hoạ



- Tranh, ảnh: bộ tranh, ảnh về các cấp độ tổ chức sống; tế bào; trao đổi chất chuyển hoá năng lượng; thông tin giữa các tế bào; chu kì tế bào và phân bào; vi sinh vật và virus; chuyển hoá năng lượng trong sinh giới; trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật; trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật; máu và tuần hoàn; hệ bài tiết; cảm ứng ở sinh vật; sinh trưởng, phát triển ở thực vật và động vật; các tuyến nội tiết; sinh sản ở sinh vật; cơ sở phân tử của di truyền; nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể; cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel, liên kết gen, hoán vị gen, tương tác gen, di truyền giới tính; quan hệ kiểu gene - môi trường - kiểu hình; bằng chứng và cơ chế tiến hoá; Sinh quyển; hệ sinh thái; quần xã; quần thể và các mối quan hệ giữa sinh vật - sinh vật và sinh vật với môi trường; ô nhiễm môi trường; các mô hình về phát triển bền vững; một số loài sinh vật điển hình trong sách Đỏ Việt Nam.



- Video clip: bộ video về các cấp độ tổ chức sống; tế bào; trao đổi chất chuyển hoá năng lượng; thông tin giữa các tế bào; chu kì tế bào và phân bào; vi sinh vật và virus; chuyển hoá năng lượng trong sinh giới; trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật và động vật; máu và tuần hoàn; hệ bài tiết; sinh trưởng, phát triển ở thực vật và động vật; sinh sản ở sinh vật; cơ sở phân tử của di truyền; nhiễm sắc thể và di truyền nhiễm sắc thể; video về cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel, liên kết gene, hoán vị gene, di truyền giới tính; Sinh quyển; hệ sinh thái; quần xã; quần thể và các mối quan hệ giữa sinh vật - sinh vật và sinh vật với môi trường; ô nhiễm môi trường; các mô hình về phát triển bền vững; một số loài sinh vật điển hình trong sách Đỏ Việt Nam.



- Mô hình: cơ thể người; hệ tuần hoàn; cảm ứng ở sinh vật; cấu trúc vật chất di truyền; quan hệ kiểu gene - môi trường



- kiểu hình; bằng chứng và cơ chế tiến hoá. 


b) Các thiết bị dùng để thực hành



- Bộ tiêu bản hiển vi: tế bào.



- Bộ dụng cụ thực hành về: tế bào; phân bào; vi sinh vật và virus; trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật; mổ tim ếch; băng bó vết thương và cầm máu; sinh trưởng, phát triển ở thực vật; quan sát đột biến nhiễm sắc thể.



- Hộp mẫu vật: phân loại sinh vật, các dạng thích nghi,...



- Bộ dụng cụ đo: đo dung lượng hô hấp và hoạt động của cơ hoành ở động vật, đo huyết áp, nhịp tim, độ pH,...
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Công nghệ bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng trong việc tạo ra hàng hoá và cung cấp dịch vụ. Trong mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ thì khoa học hướng tới khám phá, tìm hiểu, giải thích thế giới; còn công nghệ, dựa trên những thành tựu của khoa học, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, cải tạo thế giới, định hình môi trường sống của con người.



Trong Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục công nghệ được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 12 thông qua môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học và môn Công nghệ ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.



Công nghệ là môn học bắt buộc trong giai đoạn giáo dục cơ bản; là môn học lựa chọn, thuộc nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật) trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



Nội dung giáo dục công nghệ rộng, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ khác nhau. Trong dạy học công nghệ, có những nội dung cơ bản, cốt lõi, phổ thông tất cả học sinh đều phải học. Bên cạnh đó, có những nội dung đặc thù, chuyên biệt nhằm đáp ứng nguyện vọng, sở thích của học sinh, phù hợp với yêu cầu của từng địa phương, vùng miền.



Sự đa dạng về lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trong nội dung môn Công nghệ cũng mang lại ưu thế của môn học trong việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp trong môn học thông qua các chủ đề về lựa chọn nghề nghiệp; các nội dung giới thiệu về ngành nghề chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất môn Công nghệ đề cập; các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp qua các mô đun kĩ thuật, công nghệ tự chọn.



Cũng như các lĩnh vực giáo dục khác, giáo dục công nghệ góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được đề cập trong Chương trình tổng thể. Với việc coi trọng phát triển tư duy thiết kế, giáo dục công nghệ có ưu thế trong hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.



Môn Công nghệ có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác, đặc biệt là với Toán học và Khoa học. Cùng với Toán học, Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM - một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Công nghệ tuân thủ quy định trong Chương trình tổng thể, đồng thời xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Khoa học, thực tiễn: Chương trình dựa trên các thành tựu về lí luận dạy học kĩ thuật; tham chiếu các mô hình giáo dục kĩ thuật, công nghệ đang được sử dụng phổ biến trên thế giới như mô hình định hướng lao động thủ công, mô hình giáo dục kĩ thuật tổng hợp, mô hình công nghệ đại cương, mô hình thiết kế kĩ thuật và mô hình định hướng kĩ thuật tương lai; đồng thời, chương trình được xây dựng bám sát và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.



2. Kế thừa, phát triển: Chương trình kế thừa những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trên các phương diện quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung, chuẩn cần đạt, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới về vị trí, đặc điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá của môn Công nghệ.



3. Hội nhập, khả thi: Chương trình phản ánh xu hướng quốc tế, coi thiết kế kĩ thuật là một trong những tư tưởng chủ đạo của giáo dục công nghệ, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông; có tính đến những yếu tố đặc thù và điều kiện của Việt Nam để đảm bảo tính khả thi của chương trình.



4. Hướng nghiệp: Chương trình thực hiện giáo dục hướng nghiệp trên cả hai phương diện định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp. Nội dung hướng nghiệp trong môn Công nghệ đồng bộ, nhất quán với các hoạt động giáo dục hướng nghiệp khác trong Chương trình giáo dục phổ thông.



5. Mở, linh hoạt: Chương trình phản ánh những tri thức phổ thông, thiết thực, cốt lõi mà tất cả học sinh cần phải có, đồng thời bảo đảm tính mở nhằm đáp ứng sự đa dạng, phong phú của công nghệ, nhu cầu, sở thích của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; phản ánh được tinh thần cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Công nghệ hình thành, phát triển ở học sinh năng lực công nghệ và những phẩm chất đặc thù trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ để học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường, xã hội và lựa chọn ngành nghề thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung; thực hiện các nội dung xuyên chương trình như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tài chính,...



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Giáo dục công nghệ ở cấp tiểu học bước đầu hình thành và phát triển ở học sinh năng lực công nghệ trên cơ sở các mạch nội dung về công nghệ và đời sống, thủ công kĩ thuật; khơi dậy hứng thú học tập và tìm hiểu công nghệ. Kết thúc tiểu học, học sinh sử dụng được một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình đúng cách, an toàn; thiết kế được sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản; trao đổi được một số thông tin đơn giản về các sản phẩm công nghệ trong phạm vi gia đình, nhà trường; nhận xét được ở mức độ đơn giản về sản phẩm công nghệ thường gặp; nhận biết được vai trò của công nghệ đối với đời sống trong gia đình, ở nhà trường.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Chương trình môn Công nghệ ở cấp trung học cơ sở tiếp tục phát triển năng lực công nghệ mà học sinh đã tích luỹ được ở cấp tiểu học. Kết thúc trung học cơ sở, học sinh đọc được thông số kĩ thuật, nhận biết và sử dụng đúng cách một số sản phẩm công nghệ trong gia đình; trao đổi được thông tin về sản phẩm, quy trình công nghệ thông qua lập và đọc bản vẽ kĩ thuật đơn giản; đánh giá và thiết kế được sản phẩm công nghệ đơn giản; có hiểu biết về những nguyên lí cơ bản, những kĩ năng ban đầu trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thuỷ sản và công nghiệp; có tri thức và trải nghiệm về lựa chọn nghề trong lĩnh vực công nghệ, góp phần lựa chọn hướng đi phù hợp sau trung học cơ sở; phát huy hứng thú học tập; rèn luyện được tính cẩn thận, kiên trì trong các hoạt động kĩ thuật, công nghệ.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Giáo dục công nghệ ở cấp trung học phổ thông tiếp tục phát triển năng lực công nghệ mà học sinh đã tích luỹ được sau khi kết thúc trung học cơ sở; rèn luyện ý thức lao động, tác phong công nghiệp cho học sinh. Kết thúc trung học phổ thông, học sinh có hiểu biết đại cương và định hướng nghề về công nghệ thông qua các nội dung: thiết kế và công nghệ, công nghệ cơ khí, công nghệ điện - điện tử (đối với định hướng Công nghiệp); công nghệ trồng trọt, công nghệ chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản (đối với định hướng Nông nghiệp); có năng lực công nghệ phù hợp với các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ thuộc định hướng Công nghiệp hoặc định hướng Nông nghiệp.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Công nghệ góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Công nghệ hình thành và phát triển ở học sinh năng lực công nghệ, bao gồm các thành phần: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật. Biểu hiện cụ thể của năng lực công nghệ ở từng cấp học được trình bày ở bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Nhận thức công nghệ [a]


			[a1.1]: Nhận ra được sự khác biệt của môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra.



[a1.2]: Nêu được vai trò của các sản phẩm công nghệ trong đời sống gia đình, nhà trường.



[a1.3]: Kể được về một số nhà sáng chế tiêu biểu cùng các sản phẩm sáng chế nổi tiếng có tác động lớn tới cuộc sống của con người.



[a1.4]: Nhận biết được sở thích, khả năng của bản thân đối với các hoạt động kĩ thuật, công nghệ đơn giản.



[a1.5]: Trình bày được quy trình làm một số sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản.


			[a2.1]: Mô tả được một số sản phẩm công nghệ và tác động của nó trong đời sống gia đình.



[a2.2]: Nhận thức được nội dung cơ bản về vai trò, các quá trình kĩ thuật và công nghệ, các nghề nghiệp có liên quan của một số lĩnh vực sản xuất chủ yếu trong nền kinh tế của Việt Nam như nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp.



[a2.3]: Nhận thức được một số nội dung cơ bản về nghề nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.



[a2.4]: Tóm tắt được các tri thức, kĩ năng cơ bản của một số quá trình kĩ thuật, công nghệ có tính nghề phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân.


			[a3.1]: Làm rõ được một số vấn đề về bản chất kĩ thuật, công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ với con người, tự nhiên, xã hội; mối quan hệ giữa công nghệ với các lĩnh vực khoa học khác; đổi mới và phát triển công nghệ, phân loại, thiết kế và đánh giá công nghệ ở mức đại cương.



[a3.2]: Hiểu biết được tổng quan, đại cương về những vấn đề nguyên lí, cốt lõi, nền tảng, có tính chất định hướng nghề cho học sinh của một số công nghệ phổ biến thuộc một trong hai định hướng công nghiệp và nông nghiệp.



[a3.3]: Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản thân; tìm được những thông tin chính về thị trường lao động, yêu cầu và triển vọng của một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân trong mối quan hệ với những ngành nghề đó.





			Giao tiếp công nghệ [b]


			[b1.1]: Nói, vẽ hay viết để mô tả những thiết bị, sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình.


[b1.2]: Phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.


			[b2.1]: Biểu diễn được vật thể hay ý tưởng thiết kế bằng các hình biểu diễn cơ bản.


[b2.2]: Đọc được các bản vẽ, kí hiệu, quy trình công nghệ thuộc một số lĩnh vực sản xuất chủ yếu.


			[b3.1]: Sử dụng được ngôn ngữ kĩ thuật trong giao tiếp về sản phẩm, dịch vụ kĩ thuật, công nghệ.


[b3.2]: Lập được bản vẽ kĩ thuật đơn giản bằng tay hoặc với sự hỗ trợ của máy tính.





			Sử dụng công nghệ [c]


			[c1.1]: Thực hiện được một số thao tác kĩ thuật đơn giản với các dụng cụ kĩ thuật.



[c1.2]: Sử dụng được một số sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình.



[c1.3]: Nhận biết và phòng tránh được những tình huống nguy hiểm trong môi trường công nghệ ở gia đình.



[c1.4]: Thực hiện được một số công việc chăm sóc hoa và cây cảnh trong gia đình.


			[c2.1]: Đọc được tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị, sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình.



[c2.2]: Sử dụng đúng cách, hiệu quả một số sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình.



[c2.3]: Phát hiện, đề xuất được giải pháp xử lí các tình huống mất an toàn cho người và sản phẩm công nghệ trong gia đình.



[c2.4]: Thực hiện được một số thao tác sơ cứu đơn giản cho người trong những tình huống khẩn cấp.



[c2.5]: Thực hiện được một số kĩ thuật đơn giản trong sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản.


			[c3.1]: Sử dụng một số sản phẩm công nghệ an toàn, hiệu quả.



[c3.2]: Sử dụng được một số dịch vụ phổ biến, có ứng dụng công nghệ.



[c3.3]: Thực hiện được một số quy trình kĩ thuật phổ biến trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thuỷ sản.



[c3.4]: Thực hiện được một số công đoạn trong quy trình công nghệ trồng trọt và chăn nuôi công nghệ cao.





			Đánh giá công nghệ [d]


			[d1.1]: Đưa ra được lí do thích hay không thích một sản phẩm công nghệ.



[d1.2]: Bước đầu so sánh và nhận xét được về các sản phẩm công nghệ cùng chức năng.


			[d2.1]: Đưa ra được nhận xét cho một sản phẩm công nghệ về chức năng, độ bền, tính thẩm mĩ, tính hiệu quả và an toàn khi sử dụng.



[d2.2]: Lựa chọn được sản phẩm công nghệ phù hợp trên cơ sở các tiêu chí đánh giá sản phẩm.


			[d3.1]: Nhận biết và đánh giá được một số xu hướng phát triển công nghệ.



[d3.2]: Đề xuất được tiêu chí chính cho việc lựa chọn, sử dụng một sản phẩm công nghệ thông dụng.





			Thiết kế kĩ thuật [e]


			[e1.1]: Nhận thức được: muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là quá trình sáng tạo.



[e1.2]: Kể tên được các công việc chính khi thiết kế.



[e1.3]: Nêu được ý tưởng và làm được một số đồ vật đơn giản từ những vật liệu thông dụng theo gợi ý, hướng dẫn.


			[e2.1]: Phát hiện được nhu cầu, vấn đề cần giải quyết trong bối cảnh cụ thể.



[e2.2]: Đề xuất được giải pháp và tạo được sản phẩm công nghệ đơn giản dựa trên quy trình thiết kế kĩ thuật và kiến thức, kĩ năng về công nghệ.


			[e3.1]: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thiết kế kĩ thuật.



[e3.2]: Sử dụng được một số phần mềm đơn giản hỗ trợ thiết kế. [e3.3]: Thiết kế được sản phẩm đơn giản đáp ứng yêu cầu cho trước.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Nội dung


			Lớp





			


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG





			- Bản chất của công nghệ


			x


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			- Vai trò của công nghệ


			


			x


			x


			x


			


			


			


			x


			


			





			- Sản phẩm công nghệ


			x


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			





			- An toàn với công nghệ


			x


			x


			x


			x


			


			x


			x


			x


			x


			x





			LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHỦ YẾU





			- Nông nghiệp


			


			


			


			


			x


			


			


			x


			x


			





			- Lâm nghiệp


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			x





			- Thuỷ sản


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			x





			- Công nghiệp


			


			


			


			


			


			x


			


			


			x


			x





			THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ





			- Thủ công kĩ thuật


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			


			





			- Ngôn ngữ kĩ thuật


			


			


			


			


			


			x


			


			x


			


			





			- Thiết kế kĩ thuật


			


			


			x


			


			


			x


			


			x


			


			





			- Đổi mới công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x





			CÔNG NGHỆ VÀ HƯỚNG NGHIỆP





			- Định hướng nghề nghiệp


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			- Trải nghiệm nghề nghiệp


			


			


			


			


			


			


			x


			


			


			








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



CẤP TIỂU HỌC



LỚP 3



TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG NGHỆ)



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG





			Tự nhiên và Công nghệ


			- Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ.



- Nêu được tác dụng của một số sản phẩm công nghệ trong gia đình.



- Có ý thức giữ gìn sản phẩm công nghệ trong gia đình.





			Sử dụng đèn học


			- Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của đèn học.



- Nhận biết được một số loại đèn học thông dụng.



- Xác định vị trí đặt đèn; bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học.



- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học.





			Sử dụng quạt điện


			- Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện.



- Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng.



- Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.



- Nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện.





			Sử dụng máy thu thanh


			- Nêu được tác dụng của máy thu thanh.



- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh.



- Kể tên và nêu được nội dung phát thanh của một số chương trình phù hợp với lứa tuổi học sinh trên đài phát thanh.



- Chọn được kênh phát thanh, thay đổi âm lượng theo ý muốn.





			Sử dụng máy thu hình


			- Trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình.



- Dựa vào sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình và ti vi.



- Kể được tên và nêu được nội dung của một số kênh truyền hình phổ biến, phù hợp với học sinh.



- Lựa chọn được vị trí ngồi đảm bảo góc nhìn và khoảng cách hợp lí khi xem ti vi.



- Chọn được kênh, điều chỉnh được âm thanh của ti vi theo ý muốn.





			An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình


			- Nhận biết và phòng tránh được một số tình huống không an toàn (Ví dụ: các tình huống liên quan đến điện, nhiệt, khói, khí ga, các đồ vật sắc, nhọn,…) cho người từ môi trường công nghệ trong gia đình.



- Báo cho người lớn biết khi có sự cố, tình huống mất an toàn xảy ra.





			THỦ CÔNG KĨ THUẬT





			Làm đồ dùng học tập


			- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.


- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.



- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.





			Làm biển báo giao thông


			- Nêu được ý nghĩa của một số biển báo giao thông.



- Lựa chọn được vật liệu phù hợp.



- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.



- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.





			Làm đồ chơi


			- Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.



- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.



- Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản.








LỚP 4



TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG NGHỆ)



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG





			Hoa và cây cảnh trong đời sống


			- Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.



- Nhận biết được một số loại hoa và cây cảnh phổ biến.



- Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.








			Trồng hoa và cây cảnh trong chậu


			- Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh.


- Nêu được một số loại giá thể dùng để trồng hoa và cây cảnh trong chậu.



- Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu.



- Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa và cây cảnh phổ biến.



- Thực hiện được việc gieo hạt trong chậu.



- Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản.



- Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu.





			THỦ CÔNG KĨ THUẬT





			Lắp ghép mô hình kĩ thuật


			- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.



- Lựa chọn và sử dụng được một số dụng cụ và chi tiết để lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản.





			Làm đồ chơi dân gian


			- Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi.



- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn.



- Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm.








LỚP 5



TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (PHẦN CÔNG NGHỆ)



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG





			Vai trò của công nghệ


			- Trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống.



- Nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ.





			Nhà sáng chế


			- Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ.



- Tóm tắt được thông tin về một số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài người.



- Nêu được lịch sử sáng chế ra sản phẩm công nghệ tiêu biểu.



- Nêu được một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế.





			Tìm hiểu thiết kế


			- Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.



- Kể được tên các công việc chính khi thiết kế.



- Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.



- Thiết kế được một sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản theo hướng dẫn.





			Sử dụng điện thoại


			- Trình bày được tác dụng của điện thoại; nhận biết được các bộ phận cơ bản của điện thoại; nhận biết được các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.



- Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.



- Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.





			Sử dụng tủ lạnh


			- Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.



- Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.



- Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.



- Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.





			THỦ CÔNG KĨ THUẬT





			Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin


			- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe điện chạy bằng pin.


- Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin.





			Lắp ráp mô hình máy phát điện gió


			- Mô tả được cách tạo ra điện từ gió.



- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình máy phát điện gió.



- Lắp ráp được mô hình máy phát điện gió.



- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với các tốc độ gió khác nhau.





			Lắp ráp mô hình điện mặt trời


			- Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời.



- Nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của mô hình điện dùng năng lượng mặt trời.



- Lắp ráp được mô hình điện mặt trời.



- Kiểm tra được hoạt động của mô hình với những độ sáng mặt trời khác nhau.








CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ



LỚP 6



CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Nhà ở


			- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở; một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.



- Kể được tên một số vật liệu, mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.



- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.



- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.





			Bảo quản và chế biến thực phẩm


			- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khoẻ con người.



- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.



- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.



- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.



- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học; chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.



- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.





			Trang phục và thời trang


			- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.



- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.



- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.



- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.





			Đồ dùng điện trong gia đình


			- Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).



- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.



- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.








LỚP 7



NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			TRỒNG TRỌT





			Mở đầu về trồng trọt


			- Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt, kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.



- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam.



- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.



- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.



- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong trồng trọt.





			Quy trình trồng trọt


			- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt.



- Trình bày được mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt.



- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.



- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến trong gia đình.


- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến.



- Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.





			Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng


			- Trình bày được vai trò của rừng, phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta.



- Tóm tắt được quy trình trồng, chăm sóc cây rừng và các biện pháp bảo vệ rừng.



- Có ý thức trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.





			CHĂN NUÔI





			Mở đầu về chăn nuôi


			- Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi, nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều, các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta.



- Nêu được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.



- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.



- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.





			Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi


			- Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi.



- Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.



- Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho một loại vật nuôi phổ biến.



- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.



- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.





			Nuôi thuỷ sản


			- Trình bày được vai trò của thuỷ sản; nhận biết được một số thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.


- Nêu được quy trình kĩ thuật nuôi, chăm sóc, phòng, trị bệnh, thu hoạch một loại thuỷ sản phổ biến.



- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi và chăm sóc một loại thuỷ sản phù hợp.



- Đo được nhiệt độ, độ trong của nước nuôi thuỷ sản bằng phương pháp đơn giản.



- Có ý thức bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.








LỚP 8



CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT KẾ KĨ THUẬT



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Vẽ kĩ thuật


			- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước.



- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp chiếu góc thứ nhất.



- Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.



- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đơn giản.



- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.





			Cơ khí


			- Nhận biết được một số vật liệu thông dụng.



- Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động; cấu tạo, nguyên lí làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.



- Trình bày được một số phương pháp và quy trình gia công cơ khí bằng tay.



- Tháo lắp và tính toán được tỉ số truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.



- Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.



- Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.





			An toàn điện


			- Nhận biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.



- Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.



- Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.



- Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.





			Kĩ thuật điện


			- Trình bày được cấu trúc chung của mạch điện, thành phần và chức năng của các bộ phận chính trên mạch điện (Ví dụ: các bộ phận: nguồn, tải, truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ mạch điện).



- Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản; phân loại và nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.



- Lắp ráp được các mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng một mô đun cảm biến: mô đun cảm biến ánh sáng, mô đun cảm biến nhiệt độ và mô đun cảm biến độ ẩm.



- Trình bày được đặc điểm cơ bản, nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện.





			Thiết kế kĩ thuật


			- Trình bày được mục đích và vai trò của thiết kế kĩ thuật.



- Kể tên được một số ngành nghề chính liên quan tới thiết kế.



- Mô tả được các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật.



- Thiết kế được một sản phẩm đơn giản theo gợi ý, hướng dẫn.








LỚP 9



CÔNG NGHỆ VÀ HƯỚNG NGHIỆP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP





			Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ


			- Trình bày được khái niệm nghề nghiệp, tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội, ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người.



- Kể tên và phân tích được đặc điểm, những yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.





			Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân


			- Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục tại Việt Nam.



- Nhận ra và giải thích được các thời điểm có sự phân luồng và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục.



- Hiểu được sau khi kết thúc trung học cơ sở có những hướng đi nào liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.





			Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam


			- Trình bày được khái niệm về thị trường lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động, vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.



- Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay.



- Tìm kiếm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.





			Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ


			- Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.



- Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.



- Tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính của bản thân, bối cảnh của gia đình về mức độ phù hợp với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.


- Nhận ra và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.





			TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP





			Mô đun tự chọn



(Học sinh lựa chọn học 1 trong 15 mô đun thuộc ba lĩnh vực công nghiệp; nông - lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ)





			Các mô đun công nghiệp





			Lắp đặt mạng điện trong nhà


			- Mô tả được chức năng, cấu tạo và thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt, lấy điện trong gia đình.



- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.



- Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.



- Lựa chọn được thiết bị, dụng cụ, vật liệu phù hợp cho mạng điện trong nhà.



- Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.



- Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.



- Tính toán được chi phí cho một mạng điện trong nhà đơn giản.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Lắp đặt mạch điện trang trí, báo hiệu


			- Mô tả cấu tạo, chức năng và kiểm tra được một số linh kiện thông dụng dùng trong mạch điện trang trí, báo hiệu.



- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.



- Thiết kế được sơ đồ mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.



- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho mạch điện trang trí, báo hiệu.


- Lắp đặt được mạch điện theo thiết kế.



- Kiểm tra, điều chỉnh thông số của mạch đúng yêu cầu, an toàn.



- Tính toán được chi phí để lắp đặt một mạch điện trang trí, báo hiệu đơn giản.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Lắp đặt hệ thống điều khiển chiếu sáng cho ngôi nhà thông minh


			- Mô tả được đặc điểm cơ bản của một ngôi nhà thông minh.



- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.



- Nhận biết được một số cảm biến ánh sáng, rơ le thời gian thông dụng.



- Thiết kế được một hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động cho ngôi nhà.



- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.



- Lắp đặt, kiểm tra, điều chỉnh thông số của hệ thống đúng yêu cầu, an toàn.



- Tính toán được chi phí để lắp đặt một hệ thống điều khiển chiếu sáng đơn giản cho ngôi nhà thông minh.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Lắp đặt mạng điện an ninh, bảo vệ trong ngôi nhà thông minh


			- Mô tả được đặc điểm cơ bản của một ngôi nhà thông minh.



- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.



- Trình bày được khái niệm cảm biến, nguyên tắc hoạt động của một số loại cảm biến cơ bản: khí gas, khói, hồng ngoại, siêu âm.



- Thiết kế được mạch điện báo rò khí gas, báo cháy, báo trộm.



- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.


- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.



- Tính toán được chi phí để lắp đặt hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà thông minh.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Lắp đặt mạch điện tiện ích trong gia đình sử dụng kit vi điều khiển ứng dụng


			- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản.



- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị đóng cắt thông dụng: Rơle điện từ, công tắc tơ.



- Mô tả được ba thành phần cơ bản của một hệ thống điều khiển (Tín hiệu vào - Bộ điều khiển



- Tín hiệu ra).



- Nhận biết được một số loại cảm biến thông dụng: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến siêu âm.



- Mô tả được các chân chức năng cơ bản trên kit lập trình vi điều khiển.



- Thiết kế được mạch điện tự động bơm nước, mạch điện tưới nước tự động, mạch điện điều khiển đèn chiếu sáng tự động có sử dụng kit vi điều khiển.



- Vẽ được lưu đồ thuật toán, viết được chương trình điều khiển sử dụng các câu lệnh thông dụng của ngôn ngữ lập trình Pascal, C.



- Nạp được chương trình (dạng file hex) vào kit lập trình tương ứng.



- Lựa chọn được linh kiện, dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp cho hệ thống.



- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Gia công gỗ


			- Nhận biết được một số loại gỗ thông dụng.



- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ thông thường để gia công gỗ.



- Đọc được bản vẽ lắp và chi tiết một số sản phẩm gỗ đơn giản.



- Gia công, lắp ráp và hoàn thiện được một số sản phẩm gỗ đơn giản.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Các mô đun nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản





			Trồng cây ăn quả


			- Trình bày được vai trò của cây ăn quả.



- Phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương.



- Nêu được quy trình trồng, chăm sóc và kĩ thuật tỉa cành tạo tán, điều khiển ra hoa, đậu quả của một số loại cây ăn quả phổ biến.



- Thực hiện được kĩ thuật nhân giống vô tính một số loại cây ăn quả phổ biến.



- Trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả.



- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi trồng cây ăn quả.



- Có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP


			- Trình bày được ý nghĩa, các tiêu chí của việc chăn nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Giải thích được các điều kiện cần thiết để chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Lựa chọn được mô hình chăn nuôi thích hợp.


- Thực hiện được công việc nuôi dưỡng, chăm sóc gà và phòng, trị một số loại bệnh thường gặp.



- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi nuôi gà lấy thịt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Nuôi cá nước ngọt


			- Trình bày được vai trò và triển vọng phát triển của nghề nuôi cá ở Việt Nam.



- Phân tích đặc điểm sinh học và yêu cầu dinh dưỡng, ngoại cảnh của các loại cá nuôi phổ biến ở địa phương.



- Thực hiện được công việc chuẩn bị ao/lồng nuôi cá.



- Thực hiện được việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho một loại cá nuôi phổ biến.



- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi nuôi cá nước ngọt.



- Có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan.





			Trồng cây rừng


			- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của rừng và việc trồng rừng; đặc điểm, yêu cầu của công việc trồng cây rừng.



- Phân tích đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của một số cây thường được dùng để trồng rừng.



- Thực hiện được việc nhân giống vô tính một loại cây rừng.



- Trồng và chăm sóc một loại cây rừng phổ biến.



- Có ý thức bảo vệ rừng.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Nông nghiệp 4.0


			- Mô tả được các thành phần cơ bản của mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



- Trình bày được vai trò của khoa học, kĩ thuật và công nghệ đối với những thành tựu của nền nông nghiệp.



- Nhận biết được một số loại cảm biến thông dụng: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng, cảm biến PH, thời gian thực.



- Thiết kế được mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt.



- Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh sự hoạt động của mạch điện theo yêu cầu.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.



- Đánh giá được xu thế phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao. Có ý thức vươn lên, tinh thần khởi nghiệp.





			Các mô đun dịch vụ





			Cắt may


			- Lựa chọn được kiểu dáng trang phục phù hợp với người mặc và xu hướng thời trang.



- Lập được bản vẽ cắt may một số sản phẩm đơn giản theo mẫu thiết kế, đạt yêu cầu kĩ thuật.



- May được một số sản phẩm đơn giản theo mẫu thiết kế.



- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ, ý thức thực hiện an toàn lao động.



- Yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, sáng tạo trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Chế biến thực phẩm


			- Phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng và các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.



- Lựa chọn được các loại thực phẩm thông dụng.



- Chế biến được một số món ăn đặc trưng cho các phương pháp chế biến, đạt yêu cầu kĩ thuật.


- Tính toán được chi phí cho một bữa ăn theo thực đơn cho trước .



- Có ý thức thực hiện an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.



- Yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, cẩn thận, sáng tạo trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Làm hoa giấy, hoa vải


			- Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp để làm sản phẩm hoa giấy, hoa vải.



- Làm được một số loại hoa giấy, hoa vải đơn giản.



- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.



- Tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi làm hoa giấy, hoa vải.



- Yêu thích lao động, kiên nhẫn, tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.





			Cắm hoa nghệ thuật


			- Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu cần thiết và phù hợp với bình hoa hoặc bó hoa.



- Thực hiện được một số bình hoa và bó hoa trang trí đơn giản.



- Có ý thức thực hiện công việc theo quy trình công nghệ; có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.



- Yêu thích công việc, thể hiện óc thẩm mĩ, kiên nhẫn, sáng tạo trong công việc.



- Đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan.








CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP



LỚP 10



THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Khái quát về công nghệ


			- Nêu được các khái niệm khoa học, kĩ thuật, công nghệ và mối liên hệ giữa chúng.



- Mô tả được mối quan hệ giữa công nghệ với tự nhiên, con người và xã hội.



- Trình bày được khái niệm, cấu trúc của hệ thống kĩ thuật.



- Kể tên và tóm tắt được nội dung cơ bản của một số công nghệ phổ biến.



- Trình bày được yêu cầu và triển vọng, những thông tin chính về thị trường lao động của một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân đối với những ngành nghề đó.





			Đổi mới công nghệ


			- Tóm tắt được nội dung cơ bản, vai trò, đặc điểm của các cuộc cách mạng công nghiệp.



- Trình bày được bản chất và hướng ứng dụng của một số công nghệ mới.



- Giải thích được các tiêu chí cơ bản trong đánh giá công nghệ.



- Đánh giá được một số sản phẩm công nghệ phổ biến.





			Vẽ kĩ thuật


			- Trình bày được khái niệm, vai trò của bản vẽ kĩ thuật, mô tả các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.



- Vẽ được hình chiếu vuông góc; hình cắt, mặt cắt; hình chiếu trục đo; hình chiếu phối cảnh; hình biểu diễn quy ước ren của vật thể đơn giản.



- Vẽ được một số hình biểu diễn của vật thể đơn giản với sự hỗ trợ của máy tính.



- Lập và đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản, đọc được bản vẽ lắp của vật thể đơn giản.


- Lập và đọc được bản vẽ xây dựng đơn giản.





			Thiết kế kĩ thuật


			- Trình bày được vai trò, ý nghĩa của hoạt động thiết kế kĩ thuật.



- Nêu được các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật.



- Giải thích được quy trình thiết kế kĩ thuật; trình bày được các công việc cụ thể, phương pháp thực hiện, phương tiện hỗ trợ trong từng bước của quá trình thiết kế.



- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật.



- Mô tả được đặc điểm, tính chất của một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế.



- Thiết kế được sản phẩm đơn giản.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP


			Tên chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Vẽ và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính


			- Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập bản vẽ và thiết kế kĩ thuật.



- Sử dụng được phần mềm CAD để lập bản vẽ kĩ thuật của vật thể đơn giản.





			Thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh


			- Trình bày được sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của một hệ thống điều khiển cho ngôi nhà thông minh.



- Kể tên, mô tả được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số cảm biến thông dụng.



- Thiết kế được một hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh.





			Nghề nghiệp STEM


			- Tóm tắt một được một số vấn đề cơ bản về STEM, nghề nghiệp STEM.



- Tìm hiểu được các thông tin về nhu cầu nghề nghiệp STEM trong tương lai gần tại Việt Nam.



- Lập và thực hiện được kế hoạch để thích ứng với nghề nghiệp STEM.








LỚP 11



CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CƠ KHÍ CHẾ TẠO





			Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo


			- Trình bày được khái niệm, vai trò và đặc điểm của cơ khí chế tạo.



- Mô tả được các bước cơ bản trong quy trình chế tạo cơ khí.



- Nhận biết được một số ngành nghề phổ biến thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.





			Vật liệu cơ khí


			- Trình bày được khái niệm cơ bản và phân loại của vật liệu cơ khí.



- Mô tả được công dụng, tính chất của một số vật liệu cơ khí thông dụng, vật liệu mới.



- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu phổ biến bằng phương pháp đơn giản.





			Các phương pháp gia công cơ khí


			- Trình bày được khái niệm, phân loại phương pháp gia công cơ khí.



- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của một số phương pháp gia công cơ khí.



- Lập được quy trình công nghệ gia công một chi tiết đơn giản.



- Gia công được một chi tiết cơ khí đơn giản sử dụng phương pháp gia công cắt gọt.





			Sản xuất cơ khí


			- Phân tích được các bước của quá trình sản xuất cơ khí.



- Mô tả được dây truyền sản xuất tự động hoá có sử dụng robot công nghiệp.



- Nhận biết được tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tự động hoá quá trình sản xuất.



- Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí.





			CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC





			Giới thiệu chung về cơ khí động lực


			- Trình bày được cấu tạo, vai trò của từng bộ phận trong hệ thống cơ khí động lực.



- Kể tên được một số máy móc thường gặp thuộc lĩnh vực cơ khí động lực.



- Nhận biết được một số ngành nghề phổ biến liên quan đến cơ khí động lực.





			Động cơ đốt trong


			- Trình bày được khái niệm, phân loại động cơ đốt trong.



- Mô tả được cấu tạo, giải thích được nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.



- Giải thích được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong.





			Ô tô


			- Trình bày được vai trò của ô tô trong đời sống và sản xuất.



- Mô tả được cấu tạo chung của ô tô dưới dạng sơ đồ khối.



- Trình bày được cấu tạo và nguyên lí làm việc của các bộ phận chính trên ô tô.



- Nhận biết được những nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng ô tô và an toàn khi tham gia giao thông.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Tên chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Dự án nghiên cứu lĩnh vực kĩ thuật cơ khí


			- Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.



- Liệt kê được một số nội dung kĩ thuật có liên quan trong thực hiện dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.



- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.



- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.





			Công nghệ CAD/CAM-CNC


			- Trình bày được vai trò và chức năng của CAD/CAM-CNC trong sản xuất cơ khí.


- Nêu đặc điểm, mô tả cấu trúc chung, nhận biết được các bộ phận của máy CNC.



- Tóm tắt được quy trình gia công với máy CNC tại một cơ sở sản xuất, giáo dục tại địa phương.





			Công nghệ in 3D


			- Trình bày được đặc điểm, ứng dụng của công nghệ in 3D và cấu trúc chung, nguyên lí làm việc của máy in 3D.



- Mô tả được một số công nghệ in 3D.



- Phân tích được triển vọng và xu hướng phát triển công nghệ in 3D.



- Lập trình, kết nối và in được vật thể đơn giản bằng máy in 3D.








LỚP 12



CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			CÔNG NGHỆ ĐIỆN





			Giới thiệu chung về kĩ thuật điện


			- Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện.



- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện trong sản xuất và đời sống.



- Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.





			Hệ thống điện quốc gia


			- Trình bày được khái niệm và nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha; mô tả được cách nối nguồn, tải ba pha và xác định các thông số hiệu dụng của mạch điện ba pha đối xứng.



- Vẽ và mô tả được cấu trúc chung và vai trò của từng thành phần trong hệ thống điện quốc gia.



- Trình bày được nội dung cơ bản về một số phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu (thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời), ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp.



- Mô tả được cấu trúc chung, các thiết bị và vai trò của chúng trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.



- Vẽ và trình bày được sơ đồ, các thông số kĩ thuật của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt.





			Hệ thống điện trong gia đình


			- Vẽ và mô tả được cấu trúc chung của hệ thống điện trong gia đình.



- Trình bày được chức năng và thông số kĩ thuật của một số thiết bị điện phổ biến được sử dụng trong hệ thống điện trong gia đình.



- Thiết kế và lắp đặt được một mạch điều khiển điện đơn giản trong gia đình.



- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện trong gia đình; xác định thông số kĩ thuật cho thiết bị đóng cắt, bảo vệ, truyền dẫn điện trong hệ thống điện.





			An toàn và tiết kiệm điện năng


			- Trình bày được khái niệm an toàn điện và tiết kiệm điện năng.



- Tóm tắt được các biện pháp an toàn và tiết kiệm điện năng.



- Thực hiện được một số biện pháp an toàn và tiết kiệm điện năng trong cuộc sống.





			CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ





			Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử


			- Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện tử.



- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.



- Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử.



- Kể tên và mô tả được một số dịch vụ phổ biến trong xã hội có ứng dụng kĩ thuật điện tử.





			Linh kiện điện tử


			- Vẽ được kí hiệu, trình bày được công dụng và thông số kĩ thuật của một số linh kiện điện tử.



- Nhận biết, đọc số liệu kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được một số linh kiện điện tử phổ biến.



- Lắp ráp, kiểm tra được một mạch điện tử đơn giản (Ví dụ: mạch điện tử ứng dụng, sử dụng ít nhất năm linh kiện).





			Điện tử tương tự


			- Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu, một số mạch xử lí tín hiệu (mạch khuếch đại, mạch điều chế, mạch giải điều chế) của điện tử tương tự.



- Trình bày được kí hiệu, nguyên lí làm việc và ứng dụng cơ bản của mạch khuếch đại thuật toán.



- Lắp ráp và kiểm tra được một mạch điện tử ứng dụng khuếch đại thuật toán.





			Điện tử số


			- Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu, một số mạch xử lí tín hiệu (thuộc mạch tổ hợp và mạch dãy) trong điện tử số.



- Vẽ kí hiệu, trình bày được công dụng và nhận biết được một số cổng logic cơ bản.



- Lắp ráp, kiểm tra được mạch điện tử số đơn giản dùng các cổng logic cơ bản.





			Vi điều khiển


			- Trình bày được khái niệm, phân loại và ứng dụng của vi điều khiển.



- Vẽ và giải thích được sơ đồ chức năng của vi điều khiển.



- Mô tả được cấu trúc, ứng dụng và công cụ lập trình của một bo mạch lập trình vi điều khiển.



- Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra được mạch điện tử ứng dụng dùng bo mạch lập trình vi điều khiển.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình


			- Nhận biết được nhu cầu và các tình huống cần cảnh báo tự động trong gia đình.


- Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.



- Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.





			Dự án nghiên cứu lĩnh vực hệ thống nhúng


			- Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.



- Liệt kê được các nội dung liên quan trong một dự án cụ thể thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.



- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.



- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.





			Dự án nghiên cứu lĩnh vực robot và máy thông minh


			- Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.



- Liệt kê được các nội dung liên quan trong một dự án cụ thể thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.



- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.



- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.








CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP



LỚP 10



CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Giới thiệu chung về trồng trọt


			- Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.



- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt.



- Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt.



- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.





			Đất trồng


			- Trình bày được khái niệm, thành phần, tính chất của đất trồng.



- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.



- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đất/giá thể trồng cây (Ví dụ: Sản xuất đất/giá thể trồng cây từ xơ dừa, từ trấu, từ đất sét,...).



- Xác định được độ mặn, độ chua của đất.



- Vận dụng được kiến thức về sử dụng, cải tạo đất trồng vào thực tiễn.





			Phân bón


			- Trình bày được khái niệm về phân bón, vai trò của phân bón trong trồng trọt; đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến.



- So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón phổ biến.



- Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón (Ví dụ: công nghệ vi sinh, công nghệ nano).



- Nhận biết được một số loại phân bón thông thường.



- Vận dụng được kiến thức về sử dụng và bảo quản phân bón vào thực tiễn.





			Công nghệ giống cây trồng


			- Trình bày được khái niệm, vai trò của giống cây trồng.



- Mô tả được các phương pháp chọn, tạo và nhân giống cây trồng phổ biến.



- Trình bày được ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây trồng



(Ví dụ: tạo cây trồng biến đổi gen, nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào).



- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp nhân giống vô tính.





			Phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng


			- Trình bày được tác hại của sâu, bệnh và ý nghĩa của việc phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



- Mô tả được đặc điểm nhận biết, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trừ một số loại sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp.



- Nêu được ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



- Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.



- Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp.





			Kĩ thuật trồng trọt


			- Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt.



- Nêu được một số ứng dụng nổi bật của cơ giới hoá trồng trọt.



- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt.



- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một loại cây trồng.



- Chế biến được một số sản phẩm trồng trọt bằng phương pháp đơn giản.


- Tham gia trồng và chăm sóc một số loại cây trồng phổ biến ở địa phương.





			Trồng trọt công nghệ cao


			- Trình bày được những vấn đề cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.



- Mô tả được một số mô hình trồng trọt công nghệ cao. Giải thích được cơ sở khoa học của các hệ thống trồng cây không dùng đất (Ví dụ: trồng cây trong nhà có mái che, công nghệ tưới nhỏ giọt, hệ thống trồng cây thông minh; hệ thống trồng cây thuỷ canh, khí canh).



- Thực hiện được việc trồng cây bằng phương pháp không dùng đất.





			Bảo vệ môi trường trong trồng trọt


			- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt.



- Nêu được ứng dụng của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt.



- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình xử lí chất thải trồng trọt.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Tên chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Công nghệ sinh học trong trồng trọt


			- Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong trồng trọt.



- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong trồng trọt ở Việt Nam và trên thế giới.



- Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong trồng trọt.



- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.





			Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh


			- Trình bày được vai trò của hoa, cây cảnh đối với đời sống con người.



- Nêu được đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của một số loại hoa, cây cảnh phổ biến.



- Lựa chọn được quy trình nhân giống phù hợp cho một số loại hoa, cây cảnh phổ biến.



- Mô tả được quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản một số loại hoa, cây cảnh phổ biến.



- Trồng và chăm sóc được một loại hoa, cây cảnh.



- Yêu thích công việc trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.





			Trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP


			- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, các tiêu chí của trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Tóm tắt được các yêu cầu về: chọn đất trồng, nguồn nước tưới, giống, phân bón, phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch, sơ chế và kiểm tra, vận chuyển, bảo quản và sử dụng sản phẩm trong trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Lựa chọn được mô hình trồng trọt thích hợp cho một số loại cây trồng phổ biến.



- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Có ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.








LỚP 11



CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Giới thiệu chung về chăn nuôi


			- Trình bày được vai trò và triển vọng của chăn nuôi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



- Phân loại được vật nuôi theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.



- Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.


- Nêu được các phương thức chăn nuôi chủ yếu ở nước ta; xu hướng phát triển của chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới (Ví dụ: Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch, mô hình chăn nuôi bền vững, phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín).



- Nêu được đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững, chăn nuôi thông minh.



- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.





			Công nghệ giống vật nuôi


			- Trình bày được khái niệm và vai trò của giống trong chăn nuôi.



- Nêu được các chỉ tiêu cơ bản và phương pháp chọn giống vật nuôi.



- Lựa chọn được phương pháp chọn, nhân giống phù hợp với mục đích.



- Phân tích được ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi.





			Công nghệ thức ăn chăn nuôi


			- Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng, tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của vật nuôi.



- Giải thích được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn đối với vật nuôi.



- Mô tả được các phương pháp sản xuất, bảo quản một số loại thức ăn chăn nuôi.



- Trình bày được một số ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi.



- Thực hiện được việc chế biến, bảo quản một số loại thức ăn chăn nuôi.





			Phòng, trị bệnh cho vật nuôi


			- Trình bày được vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi.



- Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số bệnh phổ biến trong chăn nuôi.



- Đề xuất được biện pháp an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.



- Trình bày được ứng dụng của công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi.



- Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn.





			Công nghệ chăn nuôi


			- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc một số loại vật nuôi phổ biến.



- Trình bày được những yêu cầu về chuồng nuôi của một số loại vật nuôi phổ biến.



- Đề xuất được một số biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.



- Phân tích được quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Mô tả được một số mô hình chăn nuôi công nghệ cao (Ví dụ: hệ thống chăn nuôi cung cấp khẩu phần ăn tự động; hệ thống chăn nuôi thu gom, phân loại trứng tự động; hệ thống chăn nuôi vắt sữa bò tự động).



- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi.



- Chế biến được một số sản phẩm chăn nuôi bằng phương pháp đơn giản.



- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình kĩ thuật chăn nuôi.





			Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi


			- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.



- Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong xử lí chất thải chăn nuôi.



- Nêu được ứng dụng của công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường chăn nuôi (Ví dụ: đệm lót sinh học, các chế phẩm và quy trình thu gom, xử lí chất thải chăn nuôi).



- Có ý thức bảo vệ môi trường, vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi ở gia đình và địa phương.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Tên chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Công nghệ sinh học trong chăn nuôi


			- Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong chăn nuôi.



- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong chăn nuôi (Ví dụ: chọn tạo giống, công nghệ sinh sản, sản xuất thức ăn, chẩn đoán bệnh, sản xuất vắc-xin, sản xuất đệm lót sinh học) ở Việt Nam và trên thế giới.



- Đánh giá triển vọng của công nghệ sinh học trong chăn nuôi.



- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.





			Nuôi dưỡng và chăm sóc động vật cảnh


			- Trình bày được đặc điểm và yêu cầu điều kiện sống của một số động vật cảnh phổ biến.



- Lựa chọn được thức ăn phù hợp cho một số động vật cảnh phổ biến.



- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng, trị bệnh cho một số động vật cảnh phổ biến.



- Thực hiện được một số công việc trong nuôi dưỡng và chăm sóc động vật cảnh.



- Yêu thích công việc nuôi dưỡng và chăm sóc động vật cảnh; có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.





			Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP


			- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, các tiêu chí của chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Tóm tắt được các yêu cầu về: chọn vị trí, chuồng trại, con giống, thức ăn chăn nuôi, nước uống, vệ sinh thú y, quản lí chất thải trong chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Nhận biết được các bước trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Lựa chọn được mô hình chăn nuôi thích hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến.



- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.








LỚP 12



LÂM NGHIỆP - THUỶ SẢN



NỘI DUNG CƠ BẢN



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			LÂM NGHIỆP





			Giới thiệu chung về lâm nghiệp


			- Trình bày được vai trò, triển vọng của lâm nghiệp đối với đời sống và môi trường.



- Nêu được một số hoạt động lâm nghiệp cơ bản.



- Phân tích được một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.



- Nêu được các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp; những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong lâm nghiệp.





			Trồng và chăm sóc rừng


			- Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của việc trồng và chăm sóc rừng.



- Phân tích được quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng.



- Giải thích được việc bố trí thời vụ và mô tả được kĩ thuật trồng, chăm sóc rừng.





			Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững


			- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.



- Mô tả được một số biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.



- Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.



- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.





			THUỶ SẢN





			Giới thiệu chung về thuỷ sản


			- Trình bày được vai trò và triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



- Phân loại được các nhóm thuỷ sản theo nguồn gốc và đặc tính sinh vật học.


- Nêu được một số phương thức nuôi thuỷ sản phổ biến ở nước ta, ưu và nhược điểm của từng phương thức.



- Phân tích được xu hướng phát triển của thuỷ sản ở Việt Nam và trên thế giới.



- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong thuỷ sản.





			Môi trường nuôi thuỷ sản


			- Trình bày được các yêu cầu chính của môi trường nuôi thuỷ sản.



- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi thuỷ sản.



- Mô tả được một số biện pháp cơ bản xử lí môi trường trước và sau nuôi thuỷ sản; các biện pháp quản lí môi trường nuôi thuỷ sản.



- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí môi trường nuôi thuỷ sản.



- Xác định được một số chỉ tiêu cơ bản của nước nuôi thuỷ sản.



- Có ý thức vận dụng kiến thức về quản lí môi trường nuôi thuỷ sản vào thực tiễn.





			Công nghệ giống thuỷ sản


			- Trình bày được vai trò của giống trong nuôi thuỷ sản.



- Phân tích được đặc điểm sinh sản của cá và tôm.



- Mô tả được kĩ thuật ương, nuôi cá và tôm giống.



- Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản.



- Có ý thức vận dụng kiến thức về giống thuỷ sản vào thực tiễn.





			Công nghệ thức ăn thuỷ sản


			- Trình bày được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn thuỷ sản.



- Mô tả được một số phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản.



- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản.



- Thực hiện được một phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản ở quy mô nhỏ.





			Phòng, trị bệnh thuỷ sản


			- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh thuỷ sản.



- Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số loại bệnh thuỷ sản phổ biến.



- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản.



- Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh thuỷ sản vào thực tiễn.





			Công nghệ nuôi thuỷ sản


			- Mô tả được quy trình nuôi, chăm sóc một số loại thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam.



- Đề xuất được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản.



- Phân tích được quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP.



- Mô tả được một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản (Ví dụ: Ứng dụng công nghệ Semi-biofloc, công nghệ Biofloc).



- Trình bày được một số phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến thuỷ sản phổ biến.



- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến thuỷ sản.



- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong bảo quản, chế biến và nuôi thuỷ sản.





			Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản


			- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thuỷ sản.



- Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.



- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Tên chuyên đề


			Yêu cầu cần đạt





			Công nghệ sinh học trong lâm nghiệp


			- Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.



- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp ở Việt Nam.


- Đánh giá triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.



- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.





			Công nghệ sinh học trong thuỷ sản


			- Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong thuỷ sản.



- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong thuỷ sản (chọn tạo giống, công nghệ sinh sản, sản xuất thức ăn, chẩn đoán bệnh, sản xuất vắc-xin, xử lí môi trường thuỷ sản) ở Việt Nam và trên thế giới.



- Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong thuỷ sản.



- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.





			Nuôi cá cảnh


			- Trình bày được đặc điểm động vật học và yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cá cảnh phổ biến.



- Lựa chọn được thức ăn phù hợp cho một số loại cá cảnh phổ biến.



- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho một số loại cá cảnh phổ biến.



- Thực hiện được một số công việc trong nuôi và chăm sóc cá cảnh.



- Yêu thích công việc nuôi và chăm sóc cá cảnh, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Công nghệ bám sát định hướng về phương pháp giáo dục được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời bảo đảm các yêu cầu sau:



a) Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực và phù hợp với sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; coi trọng học tập dựa trên hành động, trải nghiệm; coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh.



b) Khai thác có hiệu quả hệ thống các thiết bị dạy học tối thiểu theo nguyên lí thiết bị, phương tiện dạy học là nguồn tri thức về đối tượng công nghệ. Coi trọng các nguồn tư liệu ngoài sách giáo khoa; khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học trên các phương diện lưu trữ tri thức, đa phương tiện, mô phỏng, kết nối, môi trường học tập.



c) Vận dụng sáng tạo quan điểm giáo dục tích hợp Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) góp phần hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất gắn với giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



2.1. Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Môn Công nghệ có lợi thế giúp học sinh phát triển các phẩm chất chủ yếu, đặc biệt là tính chăm chỉ, đức trung thực, tinh thần trách nhiệm thông qua những nội dung giáo dục liên quan tới môi trường công nghệ con người đang sống và những tác động của nó; thông qua các hoạt động thực hành, lao động, trải nghiệm nghề nghiệp; và môi trường giáo dục ở nhà trường trong mối quan hệ chặt chẽ với gia đình và xã hội.



2.2. Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 


a) Năng lực tự chủ và tự học



Trong giáo dục công nghệ, năng lực tự chủ của học sinh được biểu hiện thông qua sự tự tin và sử dụng hiệu quả các sản phẩm công nghệ trong gia đình, cộng đồng, trong học tập, công việc; bình tĩnh, xử lí có hiệu quả những sự cố kĩ thuật, công nghệ; ý thức và tránh được những tác hại (nếu có) do công nghệ mang lại,... Năng lực tự chủ được hình thành và phát triển ở học sinh thông qua các hoạt động thực hành, làm dự án, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ, sử dụng và đánh giá các sản phẩm công nghệ, bảo đảm an toàn trong thế giới công nghệ ở gia đình, cộng đồng và trong học tập, lao động.



Để hình thành, phát triển năng lực tự học, giáo viên coi trọng việc phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động của học sinh, đồng thời quan tâm tới nguồn học liệu hỗ trợ tự học (đặc biệt là học liệu số), phương pháp, tiến trình tự học và đánh giá kết quả học tập của học sinh.



b) Năng lực giao tiếp và hợp tác



Năng lực giao tiếp và hợp tác được thể hiện qua giao tiếp công nghệ, một thành phần cốt lõi của năng lực công nghệ. Việc hình thành và phát triển ở học sinh năng lực này được thực hiện thông qua dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ, khuyến khích học sinh trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,...khi thực hiện các dự án học tập và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ được đề cập trong chương trình.



c) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo



Giáo dục công nghệ có nhiều ưu thế trong hình thành và phát triển ở học sinh năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua các hoạt động tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới; giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Trong Chương trình môn Công nghệ, tư tưởng thiết kế được nhấn mạnh và xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông và được thực hiện thông qua các mạch nội dung, thực hành, trải nghiệm từ đơn giản đến phức tạp là điều kiện để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực công nghệ



Năng lực công nghệ và các mạch nội dung của môn Công nghệ là hai thành phần cốt lõi của chương trình môn học, có tác động hỗ trợ qua lại. Năng lực công nghệ góp phần định hướng lựa chọn mạch nội dung; ngược lại, mạch nội dung là chất liệu và môi trường góp phần hình thành phát triển năng lực, định hướng hoàn thiện khung năng lực công nghệ.



Năng lực công nghệ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động dạy và học. Mỗi hoạt động dạy học cụ thể đều xác định rõ mục tiêu phát triển năng lực trên cơ sở phân tích đặc điểm nội dung dạy học và tham chiếu khung năng lực chung, năng lực công nghệ.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Chương trình môn Công nghệ thực hiện định hướng về đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu sau:



a) Mục đích đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy và học;



b) Căn cứ đánh giá, các tiêu chí đánh giá và hình thức đánh giá bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực công nghệ. Coi trọng đánh giá hoạt động thực hành; vận dụng kiến thức, kĩ năng làm ra sản phẩm của học sinh; vận dụng kiến thức vào thực tiễn;



c) Sử dụng đa dạng các phương pháp, hình thức đánh giá khác nhau bảo đảm đánh giá toàn diện học sinh; chú trọng đánh giá bằng quan sát trong đánh giá theo tiến trình và đánh giá theo sản phẩm. Với mỗi nhiệm vụ học tập, tiêu chí đánh giá được thiết kế đầy đủ, dựa trên yêu cầu cần đạt và được công bố ngay từ đầu để định hướng cho học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập; công cụ đánh giá phải phản ánh được yêu cầu cần đạt nêu trong mỗi chủ đề, mạch nội dung.



d) Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; trong đó, đánh giá quá trình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và tích hợp vào trong các hoạt động dạy học, đảm bảo mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; khuyến khích tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



1.1. Một số thuật ngữ chuyên môn 


a) Thuật ngữ chung



- Công nghệ: là quy trình chế biến vật liệu và thông tin, bao gồm hệ thống tri thức, thiết bị, phương pháp và các hệ thống khác để tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ.



- Kĩ thuật: là ứng dụng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo ra sản phẩm, công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống; là kinh nghiệm và thủ thuật của một dạng hoạt động nhất định.



- Thiết kế: là toàn bộ các quá trình bao gồm xác định, điều tra, làm rõ vấn đề; khám phá các ý tưởng giải pháp đã có; đề xuất hình thành giải pháp mới; hiện thực hoá và đánh giá giải pháp mới để giải quyết vấn đề.



- Công nghiệp: là ngành sản xuất vật chất bao gồm các hoạt động khai thác của cải có sẵn trong thiên nhiên mà lao động của con người chưa tác động vào; chế biến, chế tạo; sửa chữa máy móc và các vật phẩm tiêu dùng.



- Nông nghiệp: là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp bao gồm các chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản.



- Lâm nghiệp: là ngành sản xuất vật chất có chức năng phát triển rừng, quản lí bảo vệ rừng, khai thác rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hoá, xã hội của rừng.



- Thuỷ sản: là ngành sản xuất vật chất liên quan đến những nguồn lợi, sản vật đem lại cho con người từ môi trường nước và được con người khai thác, nuôi trồng, thu hoạch sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu. Trong các hoạt động thuỷ sản, thông dụng nhất là hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và khai thác các loại cá, tôm.



- Sản phẩm công nghệ: là sản phẩm do con người tạo ra dựa trên công nghệ.



- Môi trường công nghệ: là môi trường do con người tạo ra bao gồm sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ.



- Thủ công kĩ thuật: là hoạt động bằng tay có tính chất kĩ thuật, với công cụ giản đơn, thô sơ để tạo ra các sản phẩm.



- Nghề nghiệp STEM: là các nghề nghiệp thuộc vào hoặc liên quan tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học. 


b) Các năng lực thành phần của năng lực công nghệ



- Nhận thức công nghệ: là năng lực làm chủ kiến thức phổ thông cốt lõi về công nghệ trên các phương diện bản chất của công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ, con người, xã hội; một số công nghệ phổ biến, các quá trình sản xuất chủ yếu có ảnh hưởng và tác động lớn tới kinh tế, xã hội trong hiện tại và tương lai; phát triển và đổi mới công nghệ; nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ chủ yếu ở Việt Nam.



- Giao tiếp công nghệ: là năng lực lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ trong sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật.



- Sử dụng công nghệ: là năng lực khai thác sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ đúng chức năng, đúng kĩ thuật, an toàn và hiệu quả; tạo ra sản phẩm công nghệ.



- Đánh giá công nghệ: là năng lực đưa ra những nhận định về một sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ với góc nhìn đa chiều về vai trò, chức năng, chất lượng, kinh tế - tài chính, tác động môi trường và những mặt trái của kĩ thuật, công nghệ.



- Thiết kế kĩ thuật: là năng lực phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề đặt ra. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn.



1.2. Từ ngữ thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Công nghệ sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận và thực hành, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			Kể tên, liệt kê, trình bày, nhận biết, nhận ra, phát hiện, tìm kiếm, nêu, mô tả, ghi nhớ.





			Hiểu


			Phân biệt, tính toán, vẽ, so sánh, phân tích, giải thích, đọc, tóm tắt, trao đổi, làm rõ, đánh giá, biểu diễn, thao tác, bảo quản, sử dụng, khắc phục, liên hệ, nhận định, lựa chọn, nhận thức, xác định.





			Vận dụng


			Khai thác, tạo lập, vận hành, xác định thông số, chăm sóc, bảo dưỡng, đề xuất, thử nghiệm, điều chỉnh, lập kế hoạch, chế tạo, kiểm tra, thử nghiệm, hoàn thiện, thiết kế, phác thảo, thực hiện, lắp ráp.








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho phân môn Công nghệ trong môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học và môn Công nghệ ở lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở là 35 tiết/lớp/năm học; ở lớp 8, lớp 9 là 52 tiết/lớp/năm học. Ở cấp trung học phổ thông, thời lượng dành cho môn Công nghệ là 70 tiết/lớp/năm học cho các nội dung cơ bản. Ngoài ra, còn có các cụm chuyên đề học tập môn Công nghệ theo hai định hướng Công nghiệp và Nông nghiệp, mỗi định hướng 35 tiết/lớp/năm học.



Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Tỉ lệ % thời lượng dành cho các nội dung ở mỗi lớp theo hai định hướng Công nghiệp và Nông nghiệp như sau:



a) Định hướng Công nghiệp



			Nội dung


			Thời lượng cho từng mạch nội dung theo lớp (%)


			Tổng % cả môn





			


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG


			





			- Bản chất của công nghệ


			8


			


			


			


			


			


			


			8


			


			


			1,7





			- Vai trò của công nghệ


			


			8


			8


			25


			


			


			


			8


			


			


			4,1





			- Sản phẩm công nghệ


			32


			35


			20


			58


			


			


			


			


			


			


			10,4





			- An toàn với công nghệ


			14


			10


			10


			5


			


			6


			10


			8


			8


			8


			7,9





			LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHỦ YẾU


			





			- Nông nghiệp


			


			


			


			


			30


			


			


			


			


			


			2,1





			- Lâm nghiệp


			


			


			


			


			18


			


			


			


			


			


			1,3





			- Thuỷ sản


			


			


			


			


			26


			


			


			


			


			


			1,9





			- Công nghiệp


			


			


			


			


			


			24


			


			


			66


			66


			21,4





			THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ


			





			- Thủ công kĩ thuật


			34


			35


			35


			


			


			


			


			


			


			


			7,4





			- Ngôn ngữ kĩ thuật


			


			


			


			


			


			24


			


			24


			


			


			6,0





			- Thiết kế kĩ thuật


			


			


			15


			


			


			24


			


			24


			


			


			7,1





			- Đổi mới công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			8


			4


			4


			2,3





			CÔNG NGHỆ VÀ HƯỚNG NGHIỆP


			





			- Định hướng nghề nghiệp


			


			


			


			


			14


			10


			30


			8


			10


			10


			9,3





			- Trải nghiệm nghề nghiệp


			


			


			


			


			


			


			48


			


			


			


			5,1





			ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12,0








b) Định hướng Nông nghiệp



			Nội dung


			Thời lượng cho từng mạch nội dung theo lớp (%)


			Tổng % cả môn





			


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG


			





			- Bản chất của công nghệ


			8


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			0,6





			- Vai trò của công nghệ


			


			8


			8


			25


			


			


			


			


			


			


			2,9





			- Sản phẩm công nghệ


			32


			35


			20


			58


			


			


			


			


			


			


			10,4





			- An toàn với công nghệ


			14


			10


			10


			5


			


			6


			10


			8


			8


			8


			7,9





			LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHỦ YẾU


			





			- Nông nghiệp


			


			


			


			


			30


			


			


			64


			66


			


			20,8





			- Lâm nghiệp


			


			


			


			


			18


			


			


			


			


			20


			4,2





			- Thuỷ sản


			


			


			


			


			26


			


			


			


			


			46


			8,4





			- Công nghiệp


			


			


			


			


			


			24


			


			


			


			


			2,6





			THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ


			





			- Thủ công kĩ thuật


			34


			35


			35


			


			


			


			


			


			


			


			7,4





			- Ngôn ngữ kĩ thuật


			


			


			


			


			


			24


			


			


			


			


			2,6





			- Thiết kế kĩ thuật


			


			


			15


			


			


			24


			


			


			


			


			3,6





			- Đổi mới công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			8


			4


			4


			2,3





			CÔNG NGHỆ VÀ HƯỚNG NGHIỆP


			





			- Định hướng nghề nghiệp


			


			


			


			


			14


			10


			30


			8


			10


			10


			9,3





			- Trải nghiệm nghề nghiệp


			


			


			


			


			


			


			48


			


			


			


			5,1





			ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12


			12,0








3. Thiết bị dạy học



Để hình thành và phát triển năng lực công nghệ cho học sinh, giáo dục công nghệ tăng cường thực hành và hoạt động trải nghiệm. Cơ sở giáo dục phổ thông cần có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Định hướng về thiết bị dạy học cho các mạch nội dung chủ yếu của môn Công nghệ được trình bày trong bảng sau:



			Nội dung


			Định hướng thiết bị dạy học





			CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG





			- Bản chất của công nghệ


			Tranh vẽ, video về tự nhiên, công nghệ, vai trò của công nghệ; khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin để làm rõ bản chất, vai trò của công nghệ…





			- Vai trò của công nghệ


			





			- Sản phẩm công nghệ


			Tranh vẽ về sản phẩm công nghệ, thể hiện cấu tạo, thể hiện nguyên lí, thể hiện các thao tác kĩ thuật; một số sản phẩm công nghệ có trong chương trình; các dụng cụ để thao tác với các sản phẩm công nghệ; video, mô phỏng về hình dạng, cấu tạo, cách sử dụng các sản phẩm công nghệ. Cùng với đó là các tranh vẽ, dụng cụ, video về các nội dung an toàn với công nghệ…





			- An toàn với công nghệ


			





			LĨNH VỰC SẢN XUẤT CHỦ YẾU





			- Nông nghiệp


			Các tranh vẽ, mô hình, đa phương tiện sử dụng trong giới thiệu chung về các lĩnh vực sản xuất, các ngành nghề chính trong mỗi lĩnh vực sản xuất, thể hiện một số quá trình kĩ thuật, công nghệ trong mỗi lĩnh vực sản xuất chủ yếu; các dụng cụ thí nghiệm, thực hành có tính chất minh hoạ, vận dụng quá trình kĩ thuật, công nghệ; chú trọng mô phỏng, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động dạy học…





			- Lâm nghiệp


			





			- Thuỷ sản


			





			- Công nghiệp


			





			THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ





			- Thủ công kĩ thuật


			Bộ tranh ảnh, video về sản phẩm, quy trình công nghệ, hướng dẫn thao tác trong các hoạt động thủ công kĩ thuật, thiết kế kĩ thuật; bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật; các linh kiện, dụng cụ, máy in 3D để hỗ trợ hoạt động thủ công kĩ thuật và thiết kế kĩ thuật hiệu quả; phòng học thiết kế và công nghệ (Makerspaces); chú trọng khai thác ứng dụng các phần mềm mô phỏng, thiết kế…





			- Ngôn ngữ kĩ thuật


			





			- Thiết kế kĩ thuật


			





			- Đổi mới công nghệ


			





			CÔNG NGHỆ VÀ HƯỚNG NGHIỆP





			- Định hướng nghề nghiệp


			Tranh ảnh, video có liên quan tới các nội dung định hướng nghề; các dụng cụ, cơ sở vật chất cho hoạt động trải nghiệm nghề…





			- Trải nghiệm nghề nghiệp


			








4. Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh



a) Về thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp



Trong chương trình giáo dục công nghệ, nội dung giáo dục hướng nghiệp được thể hiện ở các lớp cấp trung học cơ sở và các lớp trung học phổ thông.



Ở lớp 7 và lớp 8, giáo dục hướng nghiệp được thể hiện thông qua các nội dung giới thiệu về những ngành nghề chính liên quan tới các lĩnh vực sản xuất chủ yếu là nông - lâm nghiệp, thuỷ sản và công nghiệp; ở lớp 9, học sinh được học những kiến thức cơ bản về phương pháp lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, trải nghiệm nghề nghiệp. Ngoài nội dung bắt buộc về giáo dục hướng nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, học sinh được tự chọn học một trong các mô đun (35 tiết/mô đun) thuộc các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh.



Ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12, học sinh được tiếp cận tổng quát về công nghệ, các lĩnh vực công nghệ và ngành nghề liên quan, được học tập để thích ứng các nghề liên quan tới kĩ thuật, công nghệ. Nội dung học tập cho cả hai định hướng Công nghiệp và Nông nghiệp đều mang tính đại cương, nguyên lí, cơ bản, cốt lõi và nền tảng cho mỗi lĩnh vực, giúp học sinh tự tin và thành công khi lựa chọn ngành nghề kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc trung học phổ thông.



b) Về thực hiện các nội dung giáo dục xuyên chương trình



Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, môn Công nghệ thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung ưu tiên, các vấn đề có tính chất toàn cầu như: phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục tài chính,...; đồng thời, thực hiện giáo dục tích hợp liên môn giữa Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học để thúc đẩy giáo dục STEM.



c) Về sử dụng sản phẩm công nghệ của địa phương



Trường hợp những sản phẩm công nghệ được đề cập ở cấp tiểu học và các lớp đầu cấp trung học cơ sở không phổ biến hoặc chưa có ở địa phương thì sản phẩm công nghệ đó có thể được thay thế bằng các sản phẩm công nghệ khác gần gũi, phù hợp với học sinh ở địa phương.
















16. CT_Tin hoc.doc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



MÔN TIN HỌC


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



MỤC LỤC



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC


II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH


IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 



LỚP 3 



LỚP 4 



LỚP 5 



LỚP 6 



LỚP 7 


LỚP 8 



LỚP 9 



LỚP 10 



LỚP 11 



LỚP 12 



VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người, là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời.



Môn Tin học giúp học sinh thích ứng và hoà nhập được với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tin học để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Nội dung môn Tin học phát triển ba mạch kiến thức hoà quyện: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Khoa học máy tính (CS) và được phân chia theo hai giai đoạn:



- Giai đoạn giáo dục cơ bản:



Môn Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển khả năng sử dụng công cụ kĩ thuật số, làm quen và sử dụng Internet; bước đầu hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính và hệ thống máy tính; hiểu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong trao đổi và chia sẻ thông tin.



Ở cấp tiểu học, chủ yếu học sinh học sử dụng các phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập và sử dụng thiết bị tin học tuân theo các nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ, đồng thời bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.



Ở cấp trung học cơ sở, học sinh học cách sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng để làm ra sản phẩm số phục vụ học tập và đời sống; thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ và các hệ thống tự động hoá của công nghệ kĩ thuật số; học cách tổ chức lưu trữ, quản lí, tra cứu và tìm kiếm dữ liệu số, đánh giá và lựa chọn thông tin.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:



Môn Tin học có sự phân hoá sâu. Tuỳ theo sở thích và dự định về nghề nghiệp trong tương lai, học sinh lựa chọn một trong hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính.



Hai định hướng có chung một số chủ đề con và mỗi định hướng này còn có những chủ đề con riêng.



Định hướng Tin học ứng dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính như một công cụ của công nghệ kĩ thuật số trong cuộc sống, học tập và làm việc, đem lại sự thích ứng và khả năng phát triển dịch vụ trong xã hội số.



Định hướng Khoa học máy tính đáp ứng mục đích bước đầu tìm hiểu nguyên lí hoạt động của hệ thống máy tính, phát triển tư duy máy tính, khả năng tìm tòi, khám phá các hệ thống tin học, phát triển ứng dụng trên hệ thống máy tính.



Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn một số chuyên đề học tập tuỳ theo sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp. Những chuyên đề thuộc định hướng Tin học ứng dụng nhằm tăng cường thực hành ứng dụng, giúp học sinh thành thạo hơn trong sử dụng các phần mềm thiết yếu, làm ra sản phẩm số thiết thực cho học tập và cuộc sống. Những chuyên đề thuộc định hướng Khoa học máy tính nhằm giới thiệu lập trình điều khiển robot giáo dục, kĩ thuật thiết kế thuật toán, một số cấu trúc dữ liệu và một số nguyên tắc thiết kế mạng máy tính.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Tin học cụ thể hoá các quan điểm của Chương trình tổng thể, chú trọng các yêu cầu sau đây:



1. Tính kế thừa và phát triển



a) Kế thừa chương trình môn Tin học hiện hành



Chương trình môn Tin học kế thừa và phát triển những ưu điểm cơ bản của chương trình hiện hành là tính hệ thống và tính khoa học, đồng thời tránh thiên về lí thuyết trong một số nội dung và sự trùng lặp giữa các cấp học, gây quá tải.



b) Khai thác chương trình môn Tin học phổ thông của các nước tiên tiến



Trong bối cảnh nhiều nước coi trọng phát triển chương trình giáo dục tin học nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chương trình môn Tin học khai thác, chọn lọc vận dụng chương trình môn Tin học của các nước tiên tiến nhằm hội nhập, hướng tới trình độ quốc tế.



2. Tính khoa học, hiện đại và sư phạm



Chương trình môn Tin học chọn lọc các nội dung cơ bản, phổ thông và hiện đại của ba mạch kiến thức DL, ICT,CS, đồng thời quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, pháp luật, văn hoá và ảnh hưởng của tin học đến xã hội, bảo đảm nguyên lí “vừa dạy chữ vừa dạy người” và coi trọng tính nhân văn trong thời đại có sự kết nối cao của thế giới thực và thế giới số.



Chương trình được thiết kế với các nguyên tắc sư phạm: bảo đảm tính vừa sức, phát triển mạch kiến thức vừa theo đường thẳng vừa đồng tâm, xây dựng hệ thống khái niệm cốt lõi. Chương trình chọn lọc nội dung và yêu cầu phù hợp lứa tuổi, xen kẽ những nội dung lí thuyết với thực hành, trừu tượng với trực quan. Các chủ đề lớn xuyên suốt các cấp học với yêu cầu cần đạt nâng cao dần. Các khái niệm cốt lõi được bắt đầu hình thành ở cấp tiểu học và được phát triển hoàn chỉnh dần ở các cấp học cao hơn.



3. Tính thiết thực



a) Phục vụ định hướng nghề nghiệp



Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có nhiều ngành nghề và việc làm mới xuất hiện đòi hỏi kiến thức, kĩ năng tin học chuyên sâu, Chương trình môn Tin học thể hiện khả năng kết nối và lan toả sâu rộng của tin học đến tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống, xác lập cho các đối tượng học sinh khác nhau một phổ rộng các ngành nghề chuyên sâu và các ngành nghề ứng dụng tin học.



b)Thực hiện giáo dục STEM



Định hướng giáo dục STEM đang được triển khai như một hướng đi quan trọng trong giáo dục và đào tạo tại nhiều nước trên thế giới. Với tư cách là công nghệ nền tảng, hội tụ đủ tất cả bốn yếu tố giáo dục STEM (Khoa học (S), Công nghệ (T), Kĩ thuật (E) và Toán học (M)), môn Tin học có vai trò trung tâm kết nối các môn học khác, đẩy mạnh giáo dục STEM, phát huy sáng tạo của học sinh nhằm tạo ra sản phẩm số có hàm lượng ICT cao. Chương trình môn Tin học khai thác ưu thế về tích hợp liên môn bằng cách yêu cầu học sinh làm ra sản phẩm số của cá nhân và của nhóm học tập để thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và thực tiễn.



4. Tính mở



a) Nội dung chương trình mở



Chương trình môn Tin học có các chủ đề bắt buộc, đồng thời có các chủ đề lựa chọn. Các chủ đề nội dung không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng và phần mềm cụ thể, không phân biệt phần mềm và học liệu mở hay đóng, tạo thuận lợi cho việc vận dụng phù hợp với khả năng các địa phương và các đối tượng học sinh khác nhau. Do đặc thù riêng, Chương trình môn Tin học cần được cập nhật và điều chỉnh theo định kì ngắn hạn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm tính hiện đại và thời sự, đáp ứng sự phát triển rất nhanh của công nghệ kĩ thuật số, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.



b)  Hình thức giáo dục đa dạng



Chương trình môn Tin học chọn lọc các chủ đề thiết thực và hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh học tập và ứng dụng tin học không chỉ trong phạm vi môn Tin học mà cả trong các môn học khác, không chỉ trong khuôn viên nhà trường mà ở cả các môi trường ngoài khuôn viên trường học (ở nhà, qua mạng máy tính, trong câu lạc bộ và trong thực tế).



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Tin học góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, đồng thời góp phần chủ yếu hình thành, phát triển năng lực tin học cho học sinh. Môn Tin học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tin học phổ thông gồm ba mạch kiến thức hoà quyện:



- Học vấn số hoá phổ thông nhằm giúp học sinh hoà nhập với xã hội hiện đại, sử dụng được các thiết bị số và phần mềm cơ bản thông dụng một cách có đạo đức, văn hoá và tuân thủ pháp luật.



- Công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giúp học sinh sử dụng và áp dụng hệ thống máy tính giải quyết vấn đề thực tế một cách hiệu quả và sáng tạo.



- Khoa học máy tính nhằm giúp học sinh hiểu biết các nguyên tắc cơ bản và thực tiễn của tư duy máy tính, tạo cơ sở cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Chương trình môn Tin học ở cấp tiểu học giúp học sinh bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số, bắt đầu hình thành năng lực tin học và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở, cụ thể là:



- Bước đầu hình thành cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính: Hình thành nhu cầu thu thập, sử dụng thông tin, ý tưởng điều khiển máy tính thông qua việc tạo chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình trực quan.



- Giúp học sinh sử dụng phần mềm tạo ra được những sản phẩm số đơn giản như một văn bản ngắn, thiệp chúc mừng, đoạn hoạt hình vui,...



- Giúp học sinh bước đầu quen với công nghệ kĩ thuật số thông qua việc sử dụng máy tính để vui chơi, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên Internet; rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản trong sử dụng máy tính; biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng máy tính, bước đầu có ý thức phòng tránh những tác hại khi sử dụng Internet và ý thức tôn trọng bản quyền.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Chương trình môn Tin học ở cấp trung học cơ sở giúp học sinh tiếp tục phát triển năng lực tin học đã hình thành ở cấp tiểu học và hoàn thiện năng lực đó ở mức cơ bản, cụ thể là:



- Giúp học sinh phát triển tư duy và khả năng giải quyết vấn đề; biết chọn dữ liệu và thông tin phù hợp, hữu ích; biết chia một vấn đề lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn; bước đầu có tư duy mô hình hoá một bài toán qua việc hiểu và sử dụng khái niệm thuật toán và lập trình trực quan; biết sử dụng mẫu trong quá trình thiết kế và tạo ra các sản phẩm số; biết đánh giá kết quả sản phẩm số cũng như biết điều chỉnh, sửa lỗi các sản phẩm đó.



- Giúp học sinh có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị và phần mềm; biết tổ chức lưu trữ, khai thác nguồn tài nguyên đa phương tiện; tạo ra và chia sẻ sản phẩm số đơn giản phục vụ học tập, cuộc sống; có ý thức và khả năng ứng dụng ICT phục vụ cá nhân và cộng đồng.



- Giúp học sinh quen thuộc với dịch vụ số và phần mềm thông dụng để phục vụ cuộc sống, học và tự học, giao tiếp và hợp tác trong cộng đồng; có hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và



giao tiếp trên mạng; bước đầu nhận biết được một số ngành nghề chính thuộc lĩnh vực tin học.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Chương trình môn Tin học ở cấp trung học phổ thông giúp học sinh củng cố và nâng cao năng lực tin học đã được hình thành, phát triển ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời cung cấp cho học sinh tri thức mang tính định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tin học hoặc ứng dụng tin học, cụ thể là:



- Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về hệ thống máy tính, một số kĩ thuật thiết kế thuật toán, tổ chức dữ liệu và lập trình; củng cố và phát triển hơn nữa cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề, khả năng đưa ra ý tưởng và chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính thực hiện.



- Giúp học sinh có khả năng ứng dụng tin học, tạo ra sản phẩm số phục vụ cộng đồng và nâng cao hiệu quả công việc; có khả năng lựa chọn, sử dụng, kết nối các thiết bị số, dịch vụ mạng và truyền thông, phần mềm và các tài nguyên số khác.



- Giúp học sinh có khả năng hoà nhập và thích ứng được với sự phát triển của xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; tìm kiếm và trao đổi thông tin theo cách phù hợp, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, ứng xử văn hoá và có trách nhiệm; có hiểu biết thêm một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tin học, chủ động và tự tin trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1.Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Tin học góp phần thực hiện các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Học sinh hình thành, phát triển được năng lực tin học với năm thành phần năng lực sau đây:



- NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;



- NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số;



- NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;



- NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;



- NLe: Hợp tác trong môi trường số.



Các bảng dưới đây quy định yêu cầu cần đạt đối với mỗi thành phần nêu trên của năng lực tin học ở mỗi cấp học.



2.1. Ở cấp tiểu học



Học sinh sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, giải trí và học tập, thông qua đó biết được một số lợi ích mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con người, trước hết cho cá nhân học sinh. Đồng thời học sinh có được những khả năng ban đầu về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh, với yêu cầu cụ thể sau đây:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			NLa


			Nhận diện, phân biệt được hình dạng và chức năng của các thiết bị kĩ thuật số thông dụng; thực hiện được một số thao tác cơ bản với phần mềm hỗ trợ học tập, vui chơi, giải trí trên một số thiết bị kĩ thuật số quen thuộc.





			NLb


			Nêu được sơ lược lí do cần bảo vệ và biết bảo vệ thông tin số hoá của cá nhân, biết và thực hiện được quyền sở hữu trí tuệ ở mức đơn giản. Ví dụ: Biết sản phẩm số (bài làm, tranh vẽ, bài thơ, video, chương trình máy tính,...) của mỗi người thuộc quyền sở hữu của người đó, không được sao chép khi không được phép. Biết bảo vệ sức khoẻ khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số (thao tác đúng cách, bố trí thời gian vận động và nghỉ xen kẽ,...).





			NLc


			Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc, tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để giải quyết một số vấn đề phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ: tạo một album ảnh đẹp giới thiệu một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,...; diễn đạt được các bước giải quyết vấn đề theo kiểu thuật toán (quy trình gồm các bước có thứ tự để giải quyết được vấn đề).





			NLd


			Sử dụng được một số phần mềm trò chơi hỗ trợ học tập, phần mềm học tập; tạo được các sản phẩm số đơn giản để phục vụ học tập và vui chơi. Ví dụ bài trình chiếu đơn giản, bưu thiệp, bức vẽ hay một chương trình trò chơi đơn giản,...





			NLe


			Sử dụng được các công cụ kĩ thuật số thông dụng theo hướng dẫn để chia sẻ, trao đổi thông tin với bạn bè và người thân.








2.2. Ở cấp trung học cơ sở



Học sinh có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản để hoà nhập, thích ứng với xã hội số; tạo được sản phẩm số phục vụ bản thân và cộng đồng; bước đầu có tư duy điều khiển các thiết bị số. Năng lực tin học đạt được ở cuối cấp trung học cơ sở góp phần chuẩn bị cho học sinh học tiếp giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, học trường nghề hoặc tham gia lao động với yêu cầu cụ thể sau đây:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			NLa


			Sử dụng đúng cách các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng máy tính phục vụ cuộc sống và học tập; có ý thức và biết cách khai thác môi trường số, biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu; bước đầu tạo ra được sản phẩm số phục vụ cuộc sống nhờ khai thác phần mềm ứng dụng. Ví dụ bức ảnh đẹp, bản quảng cáo, bản thiết kế thời trang, đoạn video phục vụ một chủ đề nào đó,...





			NLb


			Biết và nêu được một số quy định cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên số, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; hiểu và ứng xử có văn hoá trong thế giới ảo; sử dụng được cách thông dụng bảo vệ thông tin cá nhân và cộng đồng, tránh tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng; có ý thức tự bảo vệ sức khoẻ trong khai thác và ứng dụng ICT.





			NLc


			Hiểu được tầm quan trọng của thông tin và xử lí thông tin trong xã hội hiện đại; tìm kiếm được thông tin từ nhiều nguồn với các chức năng đơn giản của công cụ tìm kiếm, đánh giá được sự phù hợp của thông tin và dữ liệu đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; thao tác được với phần mềm và môi trường lập trình trực quan để bước đầu có tư duy thiết kế và điều khiển hệ thống.





			NLd


			Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập, chủ động khai thác các tài nguyên hỗ trợ tự học.





			NLe


			Biết lựa chọn và sử dụng được các công cụ, các dịch vụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; giao lưu được trong xã hội số một cách văn hoá; có khả năng làm việc nhóm, hợp tác được trong việc tạo ra, trình bày và giới thiệu được sản phẩm số; nhận biết được sơ lược một số ngành nghề chính thuộc lĩnh vực tin học.








2.3. Ở cấp trung học phổ thông



Chương trình môn Tin học ở cấp trung học phổ thông thể hiện sự phân hoá sâu hơn về định hướng nghề nghiệp. Do vậy, chương trình có các yêu cầu cần đạt chung về năng lực tin học bắt buộc đối với mọi học sinh và có các yêu cầu bổ sung riêng tương ứng với học sinh chọn định hướng Tin học ứng dụng hoặc Khoa học máy tính.



a)Yêu cầu chung



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			NLa


			Phối hợp và sử dụng được đúng cách các hệ thống kĩ thuật số thông dụng; mô tả được chức năng các bộ phận chính bên trong máy tính, những thông số cơ bản của các thiết bị số; bước đầu tuỳ chỉnh được chế độ hoạt động cho máy tính; trình bày được khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và chương trình ứng dụng; biết sử dụng một số chức năng chủ yếu trong hệ điều hành để nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính; so sánh được mạng LAN và Internet, biết được khái niệm IoT; giới thiệu được chức năng cơ bản của một số thiết bị và giao thức mạng thông dụng, sử dụng được một số ứng dụng thiết thực trên mạng; nhận biết được vai trò quan trọng của các hệ thống tự động hoá xử lí và truyền thông tin trong xã hội tri thức.





			NLb


			Trình bày và nêu được ví dụ minh họa một số quy định về quyền thông tin và bản quyền, tránh được những vi phạm khi sử dụng thông tin, tài nguyên số; hiểu khái niệm, cơ chế phá hoại, lây lan của phần mềm độc hại và cách phòng chống; biết cách tự bảo vệ thông tin, dữ liệu và tài khoản cá nhân; hiểu được rõ ràng hơn những mặt trái của Internet, nhận diện được những hành vi lừa đảo, thông tin mang nội dung xấu và biết cách xử lí phù hợp; thể hiện tính nhân văn khi tham gia thế giới ảo; có hiểu biết tổng quan về nhu cầu nhân lực, tính chất công việc của các ngành nghề trong lĩnh vực tin học cũng như các ngành nghề khác có sử dụng ICT; sẵn sàng, tự tin, có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.





			NLc


			Biết được các cấu trúc dữ liệu cơ bản, các thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản, viết được chương trình, tạo được trang web đơn giản; biết khái niệm hệ cơ sở dữ liệu, biết kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu tập trung và phân tán; sử dụng được máy tìm kiếm để khai thác thông tin một cách hiệu quả, an toàn và hợp pháp; tìm kiếm, lựa chọn được thông tin phù hợp và tin cậy; sử dụng được các công cụ kĩ thuật số để tổ chức, chia sẻ dữ liệu và thông tin trong quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề; có những hiểu biết và hình dung ban đầu về trí tuệ nhân tạo và nêu được một số ứng dụng điển hình của trí tuệ nhân tạo.





			NLd


			Khai thác được các dịch vụ tra cứu và trao đổi thông tin, các nguồn học liệu mở để cập nhật kiến thức, hỗ trợ học tập và tự học; sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ học tập, tự tin, sẵn sàng tìm hiểu những phần mềm tương tự, qua đó có ý thức và khả năng tìm kiếm tri thức mới, tìm hiểu về nghề mình quan tâm.





			NLe


			Biết cách hợp tác trong công việc; sử dụng được phần mềm để lập kế hoạch, phân chia và quản lí công việc; lựa chọn và sử dụng được những kênh phù hợp để trao đổi thông tin, thảo luận, hợp tác và mở mang tri thức; giao tiếp, hoà nhập được một cách an toàn trong môi trường số, biết tránh các tác động xấu thông qua một số biện pháp phòng tránh cơ bản.








b) Yêu cầu bổ sung theo định hướng ICT và CS



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			


			Định hướng ICT


			Định hướng CS





			NLa và NLc


			- Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng



- Biết tổ chức lưu trữ, khai thác được dữ liệu phục vụ bài toán quản lí đơn giản trong thực tế.



- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm quản lí dự án.



- Biết bảo vệ dữ liệu, cài đặt hay gỡ bỏ được phần mềm trên máy tính và thiết bị di động khi cần thiết.



- Sử dụng được các phần mềm thiết kế đồ hoạ, chỉnh sửa ảnh và làm phim hoạt hình để tạo ra sản phẩm số phục vụ học tập và đáp ứng sở thích của cá nhân.



- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, tạo được sản phẩm số có chất lượng thông qua các dự án giải quyết vấn đề thực tế.



-Phân tích được dữ liệu với phần mềm bảng tính.


			- Hiểu biết được nguyên lí hoạt động của hệ thống thông tin bao gồm máy tính và các thiết bị số khác.



- Hiểu được các phép toán nhị phân cơ bản và ứng dụng hệ nhị phân trong tin học.



- Trình bày được sơ lược việc thiết kế mạng.



- Hiểu và vận dụng được các phương pháp làm mịn dần, thiết kế mô đun trong lập trình.



- Xác định được cấu trúc dữ liệu thích hợp để biểu diễn thông tin, lựa chọn và xây dựng được thuật toán hiệu quả để giải quyết vấn đề; sử dụng được ngôn ngữ lập trình bậc cao, qua đó phát triển tư duy điều khiển và tự động hoá; tạo được những sản phẩm số thiết thực như chương trình điều khiển robot giáo dục.



- Biết được mục tiêu và một số thành tựu của Khoa học dữ liệu và Học máy.



- Biết được vai trò của phần mềm mô phỏng.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



1.1. Nội dung cốt lõi



Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức



Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet



Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin



Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số



Chủ đề E. Ứng dụng tin học



Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính



Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học



1.2. Chuyên đề học tập



a) Định hướng Tin học ứng dụng



			Lớp


			Chuyên đề


			Mục tiêu





			10


			Thực hành làm việc với các tệp văn bản


			Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính.





			


			Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu


			





			


			Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính


			





			11


			Thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí


			Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm vẽ trang trí, làm phim hoạt hình và chỉnh sửa ảnh.





			


			Thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình


			





			


			Thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh


			





			12


			Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án


			Giúp học sinh:rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm quản lí dự án; biết các giải pháp thông dụng để bảo vệ dữ liệu; có khả năng cài đặt, gỡ bỏ phần mềm; phân tích được dữ liệu với phần mềm bảng tính.





			


			Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm


			





			


			Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính


			








b) Định hướng Khoa học máy tính



			Lớp


			Chuyên đề


			Mục tiêu





			10


			Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục


			Giúp học sinh có kĩ năng lắp ráp robot giáo dục.





			


			Kết nối robot giáo dục với máy tính


			Giúp học sinh có kĩ năng kết nối máy tính với robot giáo dục và cài đặt phần mềm hỗ trợ.





			


			Lập trình điều khiển robot giáo dục


			Giúp học sinh hình thành khả năng lập trình điều khiển robot giáo dục.





			11


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy


			Giúp học sinh có khả năng thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy.





			


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị


			Giúp học sinh có khả năng thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị.





			


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Duyệt


			Giúp học sinh có khả năng thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Duyệt.





			12


			Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính


			Giúp học sinh hiểu một số khái niệm cơ bản và ứng dụng một số kiểu dữ liệu tuyến tính.





			


			Tìm hiểu Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm


			Giúp học sinh hiểu một số khái niệm cơ bản và ứng dụng



Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm.





			


			Tìm hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị và ứng dụng


			Giúp học sinh hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị theo chiều rộng, chiều sâu và một vài ứng dụng.








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



a) Nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt ở cấp tiểu học



NỘI DUNG GIÁO DỤC TOÀN CẤP HỌC


			Chủ đề


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5





			Chủ đề A. Máy tính và em


			Thông tin và xử lí thông tin


			Phần cứng và phần mềm


			Những việc em có thể làm được nhờ máy tính





			


			Khám phá máy tính


			


			





			


			Làm quen với cách gõ bàn phím


			Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách


			





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			Xem tin và giải trí trên trang web


			Thông tin trên trang web


			Tìm kiếm thông tin trên website





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			Sắp xếp để dễ tìm


			Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet


			Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề





			


			Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính


			Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính


			Cây thư mục và tìm tệp trên máy tính





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số một cách phù hợp


			Bản quyền sử dụng phần mềm


			Bản quyền nội dung thông tin





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			Làm quen với bài trình chiếu đơn giản


			Tạo bài trình chiếu


			





			


			


			Tập soạn thảo văn bản


			Thực hành soạn thảo văn bản





			


			Chọn ít nhất 1 trong 2 chủ đề con sau đây:


- Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên



- Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính


			Chọn ít nhất 1 trong 2 chủ đề con sau đây:


- Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn hoá



- Sử dụng phần mềm luyện tập gõ bàn phím


			Chọn ít nhất 1 trong 2 chủ đề con sau đây:


- Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số đơn giản



- Sử dụng công cụ đa phương tiện hỗ trợ tạo sản phẩm đơn giản





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			Thực hiện công việc theo các bước


			Làm quen với môi trường lập trình trực quan


			Chơi và khám phá trong môi trường lập trình trực quan





			


			Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính


			


			








YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở CÁC LỚP



LỚP 3



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và em





			- Nêu được ví dụ đơn giản minh hoạ cho vai trò quan trọng của thông tin thu nhận hàng ngày đối với việc ra quyết định của con người. Nhận biết được trong ví dụ của giáo viên, cái gì là thông tin và đâu là quyết định.



- Nhận biết được ba dạng thông tin hay gặp: chữ, âm thanh, hình ảnh. Nhận ra được trong ví dụ của giáo viên: Thông tin thu nhận và được xử lí là gì, kết quả của xử lí là hành động hay ý nghĩ gì. Nêu được ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Bộ óc của con người là một bộ phận xử lí thông tin.



- Nêu được ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Cuộc sống quanh ta có những máy móc tiếp nhận thông tin để quyết định hành động. Nhận ra được trong ví dụ của giáo viên, máy đã xử lí thông tin nào và kết quả xử lí ra sao.


			Thông tin và xử lí thông tin





			- Nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh cùng các thành phần cơ bản của chúng (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột).



- Nêu được sơ lược về chức năng của bàn phím và chuột, màn hình và loa. Nhận biết được màn hình cảm ứng của máy tính bảng, điện thoại thông minh,... cũng là thiết bị tiếp nhận thông tin vào.



- Cầm được chuột đúng cách, thực hiện được các thao tác cơ bản: di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột.



- Khởi động được máy tính. Kích hoạt được một phần mềm ứng dụng. Ra khỏi được hệ thống đang chạy theo đúng cách. Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây tổn hại cho thiết bị khi sử dụng.



- Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí phù hợp của màn hình (với mắt, với nguồn sáng trong phòng,...). Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy định cho lứa tuổi. Nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.



- Biết thực hiện quy tắc an toàn về điện, có ý thức đề phòng tai nạn về điện khi sử dụng máy tính.


			Khám phá máy tính





			- Chỉ ra được khu vực chính của bàn phím và nêu được tên các hàng phím.



- Biết vị trí đặt các ngón tay trên hàng phím cơ sở và thực hiện được thao tác gõ các phím ở hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới đúng quy định của cách gõ bàn phím.


			Làm quen với cách gõ bàn phím





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Nêu được ví dụ về tin tức và chương trình giải trí có thể xem được khi truy cập Internet (như xem tin dự báo thời tiết, nghe ca nhạc,...).



- Nêu được ví dụ thông tin nào đó không có sẵn trong máy tính đang sử dụng nhưng có thể tìm thấy trên Internet.


- Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi.


			Xem tin và giải trí trên trang web





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lí thì khi cần sẽ tìm được nhanh hơn.



- Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể. Ví dụ: xếp một số mảnh bìa có ghi chữ cái theo thứ tự abc; xếp sách vở vào một ngăn tủ, xếp ảnh vào một ngăn tủ khác, quần áo vào ngăn khác nữa, trong ngăn tủ lớn xếp sách có thể chia làm các ngăn nhỏ hơn (ngăn chứa sách, ngăn chứa vở, ngăn chứa truyện,...).



- Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm dựa trên sự sắp xếp.



- Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.


			Sắp xếp để dễ tìm





			- Nhận biết được tệp, thư mục và ổ đĩa.



- Mô tả sơ lược được vai trò của cấu trúc cây thư mục trong việc lưu các tệp và các thư mục.



- Tìm hiểu được cấu trúc cây của một thư mục để biết nó chứa những thư mục con nào, những tệp nào.



- Thực hiện được việc tạo, xoá, đổi tên thư mục.



- Tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu.


			Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Biết được thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ và trao đổi nhờ máy tính.



- Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính; biết được việc người xấu có thể lợi dụng những thông tin này gây hại cho em và gia đình.


			Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số một cách phù hợp





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			





			- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm trình chiếu và kích hoạt được bằng cách nháy chuột vào biểu tượng.



- Tạo được tệp trình chiếu, gõ được một vài dòng văn bản đơn giản không dấu, đưa được ảnh vào một trang chiếu, lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.


			Làm quen với bài trình chiếu đơn giản





			- Nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan. Ví dụ: Máy tính giúp quan sát về loài vật, về Trái Đất quay quanh Mặt Trời.



- Kể lại được những gì quan sát đã đem lại thêm hiểu biết mới.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên





			- Cầm chuột đúng cách.



- Thực hiện được các thao tác với chuột: di chuyển con trỏ chuột, kéo thả chuột, nháy nút chuột, nháy đúp, sử dụng nút cuộn của chuột.



- Nhận thấy phần mềm đã hướng dẫn thao tác đúng với chuột máy tính.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Nêu được một số công việc hàng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự.



- Nhận biết được việc chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn là để dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.



- Nêu được ví dụ về một việc thường làm có thể chia thành những việc nhỏ hơn, chẳng hạn làm một phép tính hay chuẩn bị cặp sách trước khi đi học có thể gồm một số bước.



- Sử dụng được cách nói “Nếu...Thì...” thể hiện quyết định thực hiện một việc hay không tuỳ thuộc vào một điều kiện có được thoả mãn hay không.


			Thực hiện công việc theo các bước





			- Phát biểu được nhiệm vụ đặt ra bằng cách xác định những gì đã cho trước, cần làm gì hay cần tạo ra sản phẩm số nào.



- Chia được một công việc cụ thể thành những việc nhỏ hơn, trong đó có những việc có thể thực hiện với trợ giúp của máy tính.



- Thực hiện được nhiệm vụ do giáo viên đặt ra, có sử dụng máy tính.


			Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính








LỚP 4



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và em





			- Nêu được tên một số thiết bị phần cứng và phần mềm đã biết.



- Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, phần mềm và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.



- Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác không đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và phần mềm trong quá trình sử dụng máy tính.


			Phần cứng và phần mềm





			- Giải thích được lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách.



- Biết vị trí đặt các ngón tay trên hàng phím số và thực hiện được thao tác gõ đúng cách.



- Gõ được đúng cách một đoạn văn bản ngắn khoảng 50 từ.


			Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Nhận biết và phân biệt được các loại thông tin chính trên trang web: văn bản, hình ảnh, âm thanh, siêu văn bản.



- Giải thích được sơ lược tác hại khi trẻ em cố tình truy cập vào những trang web không phù hợp lứa tuổi và không nên xem.


			Thông tin trên trang web





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.



- Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).



- Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của giáo viên hoặc phụ huynh.


			Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet





			- Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục và tệp: tạo và xoá thư mục, xoá tệp, di chuyển một thư mục hay một tệp vào trong thư mục khác, sao chép thư mục và tệp, đổi tên tệp.



- Nêu được tác hại khi thao tác nhầm, từ đó có ý thức cẩn thận khi thực hiện những thao tác nêu trên.


			Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			





			- Nêu được một vài ví dụ cụ thể về phần mềm miễn phí và phần mềm không miễn phí.



- Biết rằng chỉ được sử dụng phần mềm có bản quyền khi được phép.


			Bản quyền sử dụng phần mềm





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Thực hiện được thành thạo việc kích hoạt và ra khỏi phần mềm trình chiếu.



- Tạo được tệp trình chiếu đơn giản (khoảng 4 trang) có chữ hoa và chữ thường, có ảnh, có sử dụng công cụ gạch đầu dòng. Biết lưu tệp sản phẩm vào đúng thư mục theo yêu cầu.



- Định dạng được kiểu, màu, kích thước chữ cho văn bản trên trang chiếu.



- Sử dụng được một vài hiệu ứng chuyển trang đơn giản.


			Tạo bài trình chiếu





			- Nhận biết được biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản và kích hoạt được bằng chuột.


- Soạn thảo được văn bản tiếng Việt có chữ hoa, có dấu và lưu trữ được vào thư mục theo yêu cầu.



Mở được tệp có sẵn, đặt và đổi được tên tệp.



- Đưa được hình ảnh vào văn bản.



- Chỉnh sửa được văn bản với các thao tác chọn, xoá, sao chép, di chuyển một đoạn văn bản.


			Tập soạn thảo văn bản





			- Nêu được ví dụ minh hoạ việc sử dụng phần mềm máy tính hoặc video giúp biết thêm những thông tin sinh động về lịch sử, văn hoá.



- Kể lại được điều quan sát và biết thêm qua sử dụng công cụ đa phương tiện.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn hoá





			- Nhận thấy được phần mềm có thể giúp tập gõ đúng cách, có thể “hướng dẫn” luyện gõ bằng hệ thống bảng chọn và các thông báo.



- Quen được với giao diện của phần mềm luyện gõ và tập gõ được theo yêu cầu thấp nhất, ví dụ như tập gõ phím Shift tạo chữ hoa, các dấu và các số.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng phần mềm luyện tập gõ bàn phím





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi.



- Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.



- Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.


			Làm quen với môi trường lập trình trực quan








LỚP 5



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và em





			- Nêu được ví dụ máy tính giúp giải trí, học tập, tìm kiếm, trao đổi thông tin, hợp tác với bạn bè và tạo ra sản phẩm số theo ý tưởng của bản thân.



- Thể hiện được mong muốn biết sử dụng máy tính thành thạo để làm được nhiều việc hơn.


			Những việc em có thể làm được nhờ máy tính





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Tìm được trên website cho trước những thông tin phù hợp và có ích cho nhiệm vụ đặt ra.



- Hợp tác, chia sẻ được thông tin với các bạn trong nhóm để hoàn thành công việc được giao.


			Tìm kiếm thông tin trên website





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Giải thích được sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thu thập và tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề.



- Tìm kiếm và chọn được thông tin phù hợp với vấn đề cần giải quyết.



- Thể hiện được sự hợp tác với người khác để giải quyết vấn đề cụ thể.


			Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề





			- Tạo được các thư mục với cấu trúc cây hợp lí.



- Sử dụng được công cụ tìm kiếm trên máy tính để tìm các thư mục và các tệp.


			Cây thư mục và tìm tệp trên máy tính





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Giải thích được một số khái niệm liên quan đến bản quyền nội dung thông tin.



- Nhận biết và giải thích sơ lược được một số vấn đề đạo đức và tính hợp lệ của việc truy cập nội dung, việc bảo mật thông tin.



- Thể hiện được sự tôn trọng tính riêng tư và bản quyền nội dung thông tin.



- Thể hiện được sự không đồng tình với hiện tượng sai trái, gian dối trong học tập và đời sống như xem thư riêng hay sao chép tệp của bạn khi chưa được sự đồng ý,…


			Bản quyền nội dung thông tin





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Thực hiện thành thạo các thao tác chọn, xoá, sao chép, di chuyển một đoạn văn bản.



- Định dạng được kí tự để trình bày văn bản đẹp hơn: chọn kiểu, kích thước, màu sắc cho chữ.



- Đưa được hình ảnh vào trong văn bản một cách thành thạo.


			Thực hành soạn thảo văn bản





			Tạo được sản phẩm số đơn giản nhờ sử dụng phần mềm đồ hoạ, ví dụ thiệp chúc mừng để tặng người thân nhân một dịp đặc biệt.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng phần mềm đồ hoạ tạo sản phẩm số đơn giản





			Tạo được sản phẩm thủ công theo video hướng dẫn,ví dụ: gấp giấy, tạo đồ dùng tiện lợi cho gia đình,...


			Chủ đề con(lựa chọn):



Sử dụng công cụ đa phương tiện hỗ trợ tạo sản phẩm đơn giản





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Nêu được ví dụ cụ thể mô tả các cấu trúc tuần tự, lặp, rẽ nhánh và sử dụng được các cấu trúc điều khiển này trong một số chương trình đơn giản.



- Sử dụng được biến nhớ và biểu thức trong một số chương trình đơn giản.



- Hợp tác được theo nhóm để viết kịch bản và chương trình thể hiện kịch bản.


- Chạy thử được chương trình.


			Chơi và khám phá trong môi trường lập trình trực quan








b) Nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt ở cấp trung học cơ sở



NỘI DUNG GIÁO DỤC TOÀN CẤP HỌC



			Chủ đề


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng


			Thông tin và dữ liệu


			Sơ lược về các thành phần của máy tính


			Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính


			Vai trò của máy tính trong đời sống





			


			Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính


			Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng


			


			





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			Giới thiệu về mạng máy tính và Internet


			


			


			





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin


			Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet


			Đặc điểm của thông tin trong môi trường số


			Đánh giá chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề





			


			


			


			Thông tin với giải quyết vấn đề


			





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet


			Văn hoá ứng xử qua phương tiện truyền thông số


			Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số


			Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			Soạn thảo văn bản cơ bản


			Bảng tính điện tử cơ bản


			Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử


			Phần mềm mô phỏng và khám phá tri thức





			


			Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy


			Phần mềm trình chiếu cơ bản


			Chủ đề con (lựa chọn):


Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao


			Chủ đề con (lựa chọn):



Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh


			Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác





			


			


			


			


			


			Chủ đề con (lựa chọn): 


Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao


			Chủ đề con (lựa chọn):



Làm quen với phần mềm làm video





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán


			Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản


			Lập trình trực quan


			Giải bài toán bằng máy tính





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học


			


			


			Tin học và ngành nghề


			Tin học và định hướng nghề nghiệp








YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC Ở CÁC LỚP



LỚP 6



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng





			- Phân biệt được thông tin với vật mang tin.



- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.



- Nêu được ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.



- Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.



- Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể.



- Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin.


			Thông tin và dữ liệu





			- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.



- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.



- Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte.



- Nêu được sơ lược khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ, …


			Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.



- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.



- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,...



- Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet.


			Giới thiệu về mạng máy tính và Internet





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt.



- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.



- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,...



- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm.



- Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước.



- Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác.



- Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử, thực hiện được một số thao tác cơ bản: đăng nhập tài khoản email, soạn và gửi email, thoát ra.


			World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Giới thiệu được sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet.Nêu và thực hiện được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản với sự hướng dẫn của giáo viên.



- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân với sự hỗ trợ của người lớn.



- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp.



- Nhận diện được một số thông điệp (chẳng hạn email, yêu cầu kết bạn, lời mời tham gia câu lạc bộ,...) lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.


			Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng, tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.



- Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in.



- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo.



- Trình bày được thông tin ở dạng bảng.



- Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày.



- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.


			Soạn thảo văn bản cơ bản





			- Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.



- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin.



- Sử dụng được phần mềm để tạo sơ đồ tư duy đơn giản phục vụ học tập và trao đổi thông tin.


			Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ.



- Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.



- Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.


			Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán








LỚP 7



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng





			- Biết và nhận ra được các thiết bị vào - ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau,biết được chức năng của mỗi loại thiết bị này trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.



- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin.


			Sơ lược về các thành phần của máy tính





			- Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.



- Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng.



- Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Thao tác thành thạo với tệp và thư mục:tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục.



- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.



- Nêu được ví dụ về biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống virus,...


			Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết được một số website là mạng xã hội.



- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.



- Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó.



- Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.


			Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.



- Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.



- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.



- Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.



- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết, chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng.


			Văn hoá ứng xử qua phương tiện truyền thông số





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.



- Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,...



- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức.



- Thực hiện được một số thao tác đơn giản:chọn phông chữ, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.



- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.



- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.


			Bảng tính điện tử cơ bản





			- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.



- Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động; biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ và hiệu ứng một cách hợp lí.



- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.


			Phần mềm trình chiếu cơ bản





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản, bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính) biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán đó trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ.



- Giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.


			Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản








LỚP 8



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng





			- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính.



- Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.


			Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả.



- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.


			Đặc điểm của thông tin trong môi trường số





			- Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).


- Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.


			Thông tin với giải quyết vấn đề





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền,...



- Bảo đảm được các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hoá và không vi phạm pháp luật.


			Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu.Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính.



- Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.



- Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức.



- Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.



- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.


			Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử





			- Sử dụng được phần mềm soạn thảo:



+ Thực hiện được các thao tác: chèn thêm, xoá bỏ, co dãn hình ảnh, vẽ hình đồ hoạ trong văn bản, tạo danh sách dạng liệt kê, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang.



+ Tạo được một số sản phẩm là văn bản có tính thẩm mĩ phục vụ nhu cầu thực tế.



- Sử dụng được phần mềm trình chiếu:



+ Chọn đặt được màu sắc, cỡ chữ hài hoà và hợp lí với nội dung.



+ Đưa được vào trong trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác.


+ Thực hiện được thao tác đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang.



+ Sử dụng được các bản mẫu (template).



+ Tạo được các sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao





			- Nêu được một vài chức năng chính và thực hiện được một số thao tác cơ bản với phần mềm chỉnh sửa ảnh.



- Tạo được một vài sản phẩm số đơn giản đáp ứng nhu cầu cá nhân, gia đình, trường học và địa phương.


			Chủ đề con(lựa chọn):



Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản.



- Hiểu được chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một thuật toán.



- Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan.



- Nêu được khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức và sử dụng được các khái niệm này ở các chương trình đơn giản trong môi trường lập trình trực quan.



- Chạy thử, tìm lỗi và sửa được lỗi cho chương trình.


			Lập trình trực quan





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học





			- Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc.



- Nêu được tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học và một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học.



- Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh hoạ.


			Tin học



và ngành nghề








LỚP 9



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng





			- Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi (trong gia đình, ở trường học, cửa hàng, bệnh viện, công sở, nhà máy,...), trong mọi lĩnh vực (y tế, ngân hàng, hàng không, toán học,sinh học,...), nêu được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống.



- Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các ví dụ cụ thể.


			Vai trò của máy tính trong đời sống





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Giải thích được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin.Nêu được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin.Nêu được ví dụ minh hoạ.


			Đánh giá chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.



- Nêu được một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức,thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.


			Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng.



- Nêu được những kiến thức đã thu nhận từ việc khai thác một vài phần mềm mô phỏng.



- Nhận biết được sự mô phỏng thế giới thực nhờ máy tính có thể giúp con người khám phá tri thức và giải quyết vấn đề.


			Phần mềm mô phỏng và khám phá tri thức





			- Biết được khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy.



- Sử dụng được hình ảnh, biểu đồ, video một cách hợp lí.



- Sử dụng được bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác.


			Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác





			- Thực hiện được dự án sử dụng bảng tính điện tử góp phần giải quyết một bài toán liên quan đến quản lí tài chính, dân số,... Ví dụ: quản lí chi tiêu của gia đình, quản lí thu chi quỹ lớp.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao





			- Nêu được một số chức năng và thực hiện được một số thao tác cơ bản trong sử dụng một phần mềm làm video.



- Tạo được một vài đoạn video đáp ứng nhu cầu cuộc sống của cá nhân, gia đình, trường học, địa phương.


			Chủ đề con (lựa chọn):



Làm quen với phần mềm làm video





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			Thông qua các ví dụ về lập trình trực quan:



- Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (hoặc bằng phương pháp liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối).



- Sử dụng được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh, lặp trong mô tả thuật toán.



- Giải thích được trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước (những vấn đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được khái niệm bài toán trong tin học là một nhiệm vụ có thể giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được chương trình là bản mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể “hiểu” và thực hiện.



- Nêu được quy trình con người giao bài toán cho máy tính giải quyết.


			Giải bài toán bằng máy tính





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học





			- Trình bày được công việc đặc thù và sản phẩm chính của người làm tin học trong ít nhất ba nhóm nghề.



- Nêu và giải thích được ý kiến cá nhân (thích hay không thích,...) về một nhóm nghề nào đó.



- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của nhóm nghề thuộc hướng Tin học ứng dụng và nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính.



- Tìm hiểu được (thông qua Internet và những kênh thông tin khác) công việc ở một số doanh nghiệp, công ty có sử dụng nhân lực thuộc các nhóm ngành đã được giới thiệu.



- Giải thích được cả nam và nữ đều có thể thích hợp với các ngành nghề trong lĩnh vực tin học, nêu được ví dụ minh hoạ.


			Tin học và định hướng nghề nghiệp








c) Nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt ở cấp trung học phổ thông



NỘI DUNG CỐT LÕI



			Chủ đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức


			Tin học và xử lí thông tin


			Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng


			Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo





			


			CS



Biểu diễn thông tin


			Thế giới thiết bị số


			ICT



Thực hành kết nối thiết bị số





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			Internet hôm nay và ngày mai


			


			Kết nối mạng





			


			


			


			CS



Phác thảo thiết kế mạng máy tính





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			


			Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng


			





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số


			Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng


			Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			ICT



Phần mềm thiết kế đồ hoạ


			ICT



Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video


			ICT



Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			Lập trình cơ bản


			Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu


			Tạo trang web





			


			


			ICT


			





			


			


			Thực hành tạo và khai thác Cơ sở dữ liệu


			





			


			


			CS



Kĩ thuật lập trình


			CS



Giới thiệu Học máy và Khoa học dữ liệu





			


			


			


			CS



Mô phỏng trong giải quyết vấn đề





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học


			Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình


			Giới thiệu nghề Quản trị cơ sở dữ liệu


			Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị





			


			


			


			Giới thiệu một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Chuyên đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG





			Chuyên đề 1


			Thực hành làm việc với các tệp văn bản


			Thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí


			Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án





			Chuyên đề 2


			Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu


			Thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình


			Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm





			Chuyên đề 3


			Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính


			Thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh


			Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính





			ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC MÁY TÍNH





			Chuyên đề 1


			Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy


			Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính





			Chuyên đề 2


			Kết nối robot giáo dục với máy tính


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị


			Tìm hiểu Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm





			Chuyên đề 3


			Lập trình điều khiển robot giáo dục


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Duyệt


			Tìm hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị và ứng dụng








YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ NỘI DUNG CỐT LÕI Ở CÁC LỚP



LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức





			- Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...



- Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.


			Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin


			Tin học và xử lí thông



tin





			- Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



- Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop, giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.



- Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học.


			Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức


			





			- Khởi động được một số thiết bị số thông dụng, sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.


			Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.


			





			- Thực hiện được các phép tính cơ bản AND, OR, NOT, giải thích được ứng dụng của hệ nhị phân trong tin học. Giải thích được sơ lược việc số hoá văn bản, hình ảnh, âm thanh.



- Giải thích được sơ lược về chức năng của bảng mã chuẩn quốc tế (Ví dụ: Unicode).


			CS



Biểu diễn thông tin





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến.



- So sánh được mạng LAN và Internet.



- Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.



- Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT).



- Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu ý kiến cá nhân về ích lợi của IoT.


			Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.


			Internet hôm nay và ngày mai





			- Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số,ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói.


- Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet.



- Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại đó.



- Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng.



- Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.



- Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại.


			Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng


			





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.



- Nêu được ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số, qua ví dụ đó giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì.



- Trình bày và giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh hoạ.



- Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ.



- Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.



- Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.



- Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.


			Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ hoạ.



- Tạo được sản phẩm số đơn giản, hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng-rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng,…


			ICT



Phần mềm thiết kế đồ hoạ





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng:hằng, biến, các cấu trúc điều khiển, các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng, các câu lệnh vào - ra. Qua đó phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.


			Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao


			Lập trình cơ bản





			- Viết được chương trình có sử dụng chương trình con trong thư viện chuẩn.



- Viết được chương trình con biểu diễn một thuật toán đơn giản và viết được chương trình có sử dụng chương trình con này.


			Chương trình con


			





			- Đọc hiểu được chương trình đơn giản.



- Kiểm thử và gỡ lỗi được chương trình.



- Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán đơn giản có vận dụng kiến thức liên môn.


			Giải quyết bài toán bằng lập trình


			





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học





			- Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nhóm nghề Thiết kế và Lập trình thông qua phân tích nghiệp vụ của một số nghề điển hình (Ví dụ: Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế trò chơi máy tính, Lập trình viên, Phân tích thiết kế hệ thống,...):


+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.



+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề.



+ Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.



+ Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai của nhóm nghề đó.



- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học.



- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.


			Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức





			- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC, một hệ điều hành là phần mềm thương mại và hệ điều hành còn lại là phần mềm nguồn mở. Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó.



- Trình bày được vài nét chính về một hệ điều hành thông dụng cho thiết bị di động và sử dụng được một số tiện ích cơ bản của hệ điều hành đó.



- Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Trình bày được vai trò riêng của mỗi thành phần trong hoạt động chung của cả hệ thống.


			Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng


			Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng





			- Trình bày được một số khái niệm có liên quan tới phần mềm nguồn mở: bản quyền phần mềm, giấy phép công cộng, phần mềm miễn phí. So sánh được phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại (nguồn đóng). Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của ICT.



- Nêu được tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và phần mềm trình chiếu nguồn mở, chẳng hạn Writer, Calc và Impress trong bộ OpenOffice.



- Sử dụng được một số tiện ích có sẵn của hệ điều hành để nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính.



- Kích hoạt và sử dụng được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs.


			Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet


			





			- Nhận diện được hình dạng, mô tả được chức năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. Nêu được tên và giải thích được đơn vị đo hiệu năng của chúng như GHz, GB,...



- Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT, giải thích được vai trò của các mạch logic đó trong thực hiện các tính toán nhị phân.



- Tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản của máy tính và các thiết bị vào - ra thông dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng và đạt hiệu quả tốt hơn.


			Những bộ phận chính bên trong máy tính


			Thế giới thiết bị số





			- Đọc hiểu được một số điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. Thực hiện được một số những chỉ dẫn trong tài liệu đó.



- Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,...



- Biết được cách kết nối các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau.



- Biết được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như máy in, điện thoại thông minh, máy ảnh số,...


			Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng


			





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin





			- Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Driver hay Dropbox,... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin.



- Sử dụng được máy tìm kiếm, chẳng hạn máy tìm kiếm của Google, Yahoo, Bing,... trên PC và thiết bị số thông minh để tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói.



- Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin.



- Sử dụng được những chức năng nâng cao của dịch vụ mạng xã hội.



- Biết cách phân loại và đánh dấu các email.


			Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên mạng và những biện pháp phòng tránh.



- Giao tiếp được trên mạng qua email, chat, mạng xã hội,... và trong môi trường số một cách văn minh, phù hợp với các quy tắc và văn hoá ứng xử.


			Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Thực hiện được các thao tác xử lí ảnh cơ bản: cắt, phóng to, thu nhỏ, di chuyển, tẩy xoá ảnh và tạo ảnh động.


			Chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động


			ICT 


Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video





			- Tạo được các đoạn phim, nhập tư liệu từ ảnh và video có sẵn, biên tập được đoạn phim phục vụ học tập và giải trí.



- Sử dụng được một số công cụ cơ bản biên tập phim: chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề, tạo các hiệu ứng chuyển cảnh, căn chỉnh thời gian.



- Tạo được đoạn phim hoạt hình từ ảnh, có hội thoại giữa các nhân vật và có phụ đề.


			Làm phim hoạt hình, video


			





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Nhận biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí.



- Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,...



- Nêu được những khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu. Giải thích được các khái niệm đó qua ví dụ minh hoạ.



- Phân biệt được hai loại kiến trúc hệ Cơ sở dữ liệu là tập trung và phân tán.



- Nêu được tầm quan trọng và một số biện pháp bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu.


			Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu





			Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là:



- Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng, thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài.



- Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu.



- Nêu được một vài tổ chức cần ứng dụng Cơ sở dữ liệu để quản lí hoạt động của mình.



- Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ,trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.


			Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu


			ICT 


Thực hành tạo và khai thác Cơ sở dữ liệu





			Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là:



- Sử dụng được các truy vấn để tìm kiếm và kết xuất thông tin từ Cơ sở dữ liệu.



- Nêu được một vài nhận xét so sánh kết quả bài thực hành với một phần mềm quản lí do giáo viên giới thiệu hoặc đã từng biết.



- Giải thích được tính ưu việt của việc quản lí dữ liệu một cách khoa học nhờ ứng dụng Cơ sở dữ liệu.



- Tìm hiểu được thêm một vài chức năng của hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.


			Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu


			





			- Phát biểu được bài toán sắp xếp và bài toán tìm kiếm.



- Viết được chương trình cho một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm.



- Vận dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một bài toán cụ thể.


			Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản


			CS



Kĩ thuật lập trình





			- Biết được việc kiểm thử giúp lập trình viên phát hiện lỗi, làm tăng độ tin cậy của chương trình nhưng chưa chứng minh được tính đúng của chương trình.



- Trình bày được sơ lược khái niệm độ phức tạp thời gian của thuật toán và phép toán tích cực. Nêu được ví dụ minh hoạ.



- Vận dụng được những quy tắc thực hành xác định độ phức tạp thời gian của một số thuật toán, chương trình đã biết.


			Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của chương trình


			





			- Giải thích và vận dụng được phương pháp làm mịn dần trong lập trình.



- Giải thích và vận dụng được phương pháp thiết kế chương trình thành các mô đun cho một bài toán cụ thể.



- Nhận biết được lợi ích của phương pháp nêu trên:Hỗ trợ làm việc đồng thời, dễ dàng bảo trì, phát triển chương trình và tái sử dụng các mô đun.


			Phương pháp làm mịn dần và sử dụng mô đun trong lập trình


			





			- Trình bày được cấu trúc dữ liệu mảng (một và hai chiều) và danh sách liên kết.


- Tạo được một thư viện nhỏ và viết được chương trình có sử dụng thư viện vừa tạo ra.



- Viết được chương trình vận dụng những kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết vấn đề.


			Tổ chức dữ liệu trong chương


trình


			





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học





			- Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nghề Quản trị cơ sở dữ liệu theo các yếu tố sau:



+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.



+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề.



+ Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.



+ Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nghề đó.



- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học.



- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.


			Giới thiệu nghề Quản trị cơ sở dữ liệu








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức





			- Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence).



- Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...



- Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI.



- Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...



- Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai.


			Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo





			- Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, tivi có khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,...


			ICT



Thực hành kết nối thiết bị số





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet





			- Nêu được chức năng chính của một số thiết bị mạng thông dụng. Ví dụ: Access Point, Switch, Modem. Kết nối được các thiết bị đó với PC.



- Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.


			Thiết bị và giao thức mạng


			Kết nối mạng





			- Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên.


			Các chức năng mạng của hệ điều hành


			





			- Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.


			Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động


			





			- Nhận diện hình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng.



- Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng.



- Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.


			CS



Phác thảo thiết kế mạng máy tính





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số





			- Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể.



- Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.


			Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học





			- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm tạo trang web.



- Tạo được một trang web tĩnh đơn giản gồm một vài thành phần cơ bản:



+ Menu: bảng chọn chính để liên kết đến các trang web tĩnh khác.



+ Content:tiêu đề trang, khung hiển thị các bài viết, ảnh đại diện, mẫu biểu (form).


			ICT



Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính





			- Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.



- Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web:



+ Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách.



+ Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video).



+ Tạo bảng, khung (frame).



+ Tạo mẫu biểu (form).


			Cấu trúc trang web dưới dạng HTML


			Tạo trang web





			- Hiểu và sử dụng được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,...



- Sử dụng được các yếu tố của vùng chọn (selector) như class, id, tag,...


- Sử dụng được CSS làm trang web đẹp, đa dạng và sinh động hơn.


			Sử dụng CSS trong tạo trang web


			





			- Nêu được sơ lược về mục tiêu và một số thành tựu của Khoa học dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu.



- Biết được tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí khối dữ liệu lớn, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.


			Giới thiệu 


Khoa học dữ liệu


			CS



Giới thiệu 


Học máy và Khoa học dữ liệu





			- Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy.



- Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,...


			Giới thiệu



Học máy


			





			- Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng.



- Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết.



- Sử dụng và giải thích được lợi ích của một vài phần mềm mô phỏng.


			CS



Mô phỏng trong giải quyết vấn đề





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học





			Trình bày được thông tin hướng nghiệp nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị (Sửa chữa và bảo trì máy tính, Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống) theo các yếu tố sau:



+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.



+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề.



+ Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.



+ Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó.



- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học.



- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.


			Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị





			- Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực tin học, đồng thời giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên tin học trong một số ngành nghề.



- Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin.


			Giới thiệu một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học








YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG



Chuyên đề học tập định hướng Tin học ứng dụng giúp học sinh thành thạo hơn trong sử dụng các phần mềm thông dụng thiết yếu để nâng cao hiệu suất công việc, tạo cơ hội cho học sinh làm ra sản phẩm số thiết thực cho học tập và cuộc sống.



LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 10.1:Thực hành làm việc với các tệp văn bản





			- Tạo được một số văn bản hữu ích, thiết thực, đáp ứng nhu cầu học tập và đời sống như:



+ Tiểu luận hay báo cáo về một chủ đề thuộc môn học nào đó.



+ Biên bản buổi họp bầu cán bộ lớp.



+ Hướng dẫn thể thức tham gia câu lạc bộ ca nhạc.



+ Chương trình thi đấu thể thao.


+ Giới thiệu một vài điểm du lịch tại địa phương.



- Sản phẩm văn bản đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra, có thông tin đa dạng, phong phú, hình ảnh và hoạ tiết hấp dẫn được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.



- Làm việc được theo nhóm với tinh thần hợp tác.


			Dự án: Soạn thảo tài liệu văn bản





			Chuyên đề 10.2: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu





			- Tạo được bài thuyết trình với sử dụng phần mềm trình chiếu, đạt các yêu cầu sau:



+ Nội dung thiết thực, thu hút được sự quan tâm của người nghe, có cấu trúc logic và hợp lí.



+ Có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn để minh hoạ.



- Làm việc được theo nhóm với tinh thần hợp tác.


			Dự án: Chuẩn bị bài thuyết trình về một chủ đề thực tế





			Chuyên đề 10.3: Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính





			- Đọc hiểu được một số công thức cơ bản trong bảng tính điện tử. Tạo được các công thức tính toán và hiển thị được các thông tin thống kê trong bảng tính,ví dụ tỉ lệ xếp loại kết quả học tập, số tiền thu chi hàng tháng,...



- Tạo được bảng tính có cấu trúc hợp lí, có tính thẩm mĩ và được minh hoạ bằng những đồ thị, biểu đồ sinh động.



- Tạo được bảng tính hỗ trợ bài toán quản lí có nhiều số liệu và tính toán đáp ứng nhu cầu thực tế. Ví dụ: bảng tổng kết điểm của lớp, quản lí chi tiêu quỹ lớp,...



- Làm việc được theo nhóm với tinh thần hợp tác.


			Dự án: Tạo bảng tính quản lí dữ liệu thực tế








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 11.1:Thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí





			-Tạo được sản phẩm thiết thực như logo, trang báo tường, thiệp chúc mừng,...với sử dụng các phần mềm đồ hoạ, thoả mãn các yêu cầu sau:



+ Bố cục hợp lí, sinh động, có hoạ tiết mang tính thẩm mĩ.



+ Thể hiện được thông điệp cần truyền tải.


			Thực hành sử dụng phần mềm vẽ trang trí





			Chuyên đề 11.2: Thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình





			- Tạo được một vài đoạn phim hoạt hình 2D hoặc 3D bằng cách sử dụng các chức năng chính của một phần mềm làm phim hoạt hình 2D, 3D.



- Thiết kế được các nhân vật hoạt hình, tạo được các hình động, các đoạn hội thoại giữa các nhân vật bằng âm thanh và phụ đề.



- Tạo được đoạn phim hoạt hình từ các nguồn dữ liệu khác nhau.



- Cắt, chỉnh sửa được ảnh và tạo được bộ sưu tập ảnh.


			Thực hành sử dụng phần mềm làm phim hoạt hình





			Chuyên đề 11.3: Thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh





			- Sử dụng được các chức năng chính của phần mềm chỉnh sửa ảnh:



+ Tạo và chỉnh sửa được ảnh động từ các ảnh tĩnh với tốc độ hiển thị hợp lí.



+ Tạo được hiệu ứng chữ chạy, thêm các hiệu ứng vào ảnh động.



+ Biên tập và chỉnh sửa được màu sắc ảnh động, biến đổi được ảnh theo yêu cầu.


			Thực hành sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 12.1:Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án





			Với một dự án thực tế gồm nhiều học sinh tham gia, ví dụ dự án làm website giới thiệu về trường, tỉnh hoặc thành phố, biết sử dụng các chức năng chính của phần mềm quản lí dự án để:



+ Thực hiện được chức năng đặt tiến độ cho các nhiệm vụ cần thực hiện.



+ Thực hiện được chức năng phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công việc.



+ Quản lí được dự án theo tiến độ.



+ Chia sẻ được dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc.



+ Chuẩn bị được báo cáo.



+ Nêu được tính ưu việt của việc sử dụng phần mềm quản lí dự án.


			Thực hành sử dụng phần mềm quản lí dự án





			Chuyên đề 12.2: Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm





			- Nêu được một số tình huống có thể dẫn tới mất dữ liệu, hỏng tệp dữ liệu và giải thích được tác hại của các sự cố đó.



- Thực hiện được một số biện pháp bảo vệ dữ liệu: sao lưu và khôi phục dữ liệu, phòng chống và diệt virus, nén và giải nén dữ liệu có sử dụng mật khẩu.



- Nêu được một số tình huống dẫn tới việc phải cài đặt, cài đặt lại hay gỡ bỏ hệ điều hành hoặc một vài phần mềm trên máy tính và thiết bị di động.



- Thực hiện được các bước cài đặt hệ điều hành trên máy tính cá nhân.



- Thực hiện được các bước cài đặt một phần mềm trên máy tính cá nhân hay thiết bị thông minh.



- Thực hiện được các bước gỡ bỏ một phần mềm trên máy tính cá nhân và thiết bị thông minh.


- Viết được bản hướng dẫn mô tả các bước cài đặt hay gỡ bỏ hệ điều hành hoặc phần mềm.


			Thực hành bảo vệ dữ liệu, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm





			Chuyên đề 12.3:Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính





			- Sử dụng được các hàm (Ví dụ: RAND, RANDBETWEEN,...) chọn trực tiếp ngẫu nhiên các mẫu dữ liệu.



- Sử dụng được các hàm tổ hợp (Ví dụ: COMBINA, PERMUT,...) tính xác suất một biến cố theo xác suất cổ điển, tính xác suất biến ngẫu nhiên theo phân phối nhị thức (BINOMDIST) trong một số bài toán đơn giản.



-Mô tả được dữ liệu thống kê của một bài toán thực tế với sử dụng phần mềm bảng tính:



+ Trình bày được dữ liệu thống kê bằng: bảng tần số, tần suất một, hai chiều, bảng thống kê theo số liệu gộp nhóm và bảng tổng hợp nhiều chiều;



+ Mô tả được các thống kê của bảng số liệu tổng hợp bằng các loại biểu đồ thông dụng (pie chart, column chart, histogram);



+ Sử dụng được các hàm tính các đặc trưng về độ tập trung: trung bình cộng (mean), trung vị (median), tứ phân vị (quartile), mốt (mode);



+ Sử dụng được các hàm tính các đặc trưng về độ phân tán: khoảng biến thiên, phương sai và độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên;



+ Giải quyết được bài toán thực tế đơn giản về kiểm định giả thuyết, dựa trên số trung bình của quần thể và sự khác biệt hai số trung bình quần thể.



- Phân tích được dữ liệu về tương quan tuyến tính ở mức đơn giản trong một bài toán thực tế với sử dụng phần mềm bảng tính.


			Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính








YÊU CẦU CẦN ĐẠT VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG KHOA HỌC MÁY TÍNH



Chuyên đề học tập định hướng Khoa học máy tính nhằm giúp học sinh: tìm hiểu robot giáo dục; thực hành thiết kế thuật toán theo các kĩ thuật Đệ quy, Chia để trị và Duyệt; tìm hiểu và biết ứng dụng một số kiểu dữ liệu tuyến tính, cây và đồ thị.



LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 10.1: Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục





			- Trình bày được sơ lược về phân loại, vai trò và cơ chế hoạt động của những bộ phận chính của robot giáo dục như: pin (pin đũa, pin cúc,...), động cơ (động cơ DC, động cơ servo hoặc động cơ bước), bảng mạch, cảm biến, đèn LED, loa, còi, dây cáp, bánh xe, thiết bị điều khiển từ xa,...



- Lắp ráp được robot giáo dục từ các bộ phận và linh kiện (gắn pin, lắp bánh xe, gắn động cơ,...).



- Kiểm tra được tình trạng sẵn sàng hoạt động của robot giáo dục.


			- Tìm hiểu các thành phần của robot giáo dục



- Lắp ráp robot giáo dục





			Chuyên đề 10.2: Kết nối robot giáo dục với máy tính





			- Cài đặt được phần mềm hỗ trợ và kết nối được robot giáo dục với máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh thông qua các cổng như wifi, bluetooth hay USB, …



- Kiểm tra được kết quả kết nối robot giáo dục với máy tính.


			- Cài đặt những gói phần mềm hỗ trợ



- Lắp ráp thiết bị kết nối robot giáo dục với máy tính





			Chuyên đề 10.3: Lập trình điều khiển robot giáo dục





			- Cài đặt được phần mềm hỗ trợ lập trình (khi cần) để lập trình điều khiển robot giáo dục.



- Viết và thực hiện được chương trình điều khiển robot làmmột vài thao tác đơn giản như cử động cánh tay, di chuyển tiến lùi, …


			Lập trình điều khiển robot giáo dục








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 11.1:Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy





			- Trình bày được tính đệ quy trong một vài định nghĩa sự vật, sự việc.



- Xác định được phần cơ sở và phần đệ quy trong mô tả đệ quy.



- Ứng dụng được kĩ thuật Đệ quy trong thiết kế một vài thuật toán như:



+ Tính an (hoặc n!).



+ Tìm phần tử thứ n của dãy Fibonaci.



+ Bài toán Tháp Hà Nội.



- Viết được chương trình sử dụng kĩ thuật Đệ quy cho một vài bài toán đơn giản.



- Nhận biết được tính ưu việt của kĩ thuật Đệ quy trong định nghĩa sự vật, mô tả và thiết kế thuật toán.


			- Khái niệm Đệ quy



- Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy





			Chuyên đề 11.2:Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị





			- Giải thích được sơ lược về kĩ thuật Chia để trị (Divide and Conquer).



- Nêu được ý tưởng thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị, giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị và Đệ quy, nêu được ví dụ minh hoạ.



- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng kĩ thuật Chia để trị.


			Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị





			Chuyên đề 11.3: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Duyệt





			- Nêu được ý tưởng của kĩ thuật Duyệt và ví dụ minh hoạ (như tìm phần tử lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một dãy số, tìm một số trong một dãy số,...).



- Nêu được ý tưởng của kĩ thuật Quay lui và nêu được ví dụ minh hoạ (như in các xâu nhị phân độ dài n, tìm tất cả các hoán vị của n phần tử,...).



- Nhận ra được mối liên quan giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quay lui và kĩ thuật Đệ quy.



- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng kĩ thuật Duyệt.



- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng kĩ thuật Quay lui.


			- Kĩ thuật Duyệt



- Kĩ thuật Quay lui








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 12.1: Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính





			- Mô tả được khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này.



- Biểu diễn được Hàng đợi và Ngăn xếp bằng mảng một chiều.



- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đợi và Ngăn xếp.



- Nêu được một số ứng dụng kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp.


			- Kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp



- Biểu diễn Hàng đợi, Ngăn xếp



- Ứng dụng Hàng đợi và Ngăn xếp





			Chuyên đề 12.2:Tìm hiểu Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm





			- Nêu được khái niệm Cây, Cây nhị phân và biểu diễn được Cây nhị phân bằng mảng một chiều.



- Trình bày và mô phỏng được các phép toán Duyệt trước, Duyệt giữa và Duyệt sau Cây nhị phân được cho bằng biểu diễn trực quan.



- Trình bày được khái niệm Cây tìm kiếm nhị phân.



- Mô phỏng được thuật toán tạo Cây tìm kiếm nhị phân biểu diễn một tập số nguyên dương và thuật toán xác định một giá trị đã cho có thuộc tập hợp đó hay không.



- Viết được chương trình duyệt Cây nhị phân.



- Ứng dụng được Cây tìm kiếm nhị phân giải bài toán sắp xếp và tìm kiếm.


			- Cây nhị phân,biểu diễn và duyệt Cây nhị phân



- Cây tìm kiếm nhị phân và ứng dụng trong sắp xếp và tìm kiếm





			Chuyên đề 12.3: Tìm hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị và ứng dụng





			- Trình bày được khái niệm Đồ thị.



- Biểu diễn được đồ thị bằng ma trận kề và danh sách đỉnh kề.



- Trình bày được ý tưởng của duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu.



- Mô phỏng được thuật toán duyệt theo chiều rộng và theo chiều sâu một đồ thị cụ thể cho bằng biểu diễn trực quan.



- Nêu được vài ứng dụng của kĩ thuật duyệt Đồ thị trong một số bài toán thực tế.


			- Biểu diễn và duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu



- Một số ứng dụng của duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



a) Phát huy khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn; bồi dưỡng sự tự tin và khả năng tự học, tự rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ kĩ thuật số giúp học sinh có thể liên tục phát triển năng lực tin học, thích ứng được với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ kĩ thuật số.



b) Tổ chức và hướng dẫn hoạt động để học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong khám phá kiến thức, trong vận dụng tri thức giải quyết vấn đề. Khuyến khích học sinh làm ra sản phẩm số.



c) Vận dụng các phương pháp giáo dục và các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Chủ động phối hợp với những môn học khác để đạt hiệu quả trong dạy học liên môn và dạy học theo định hướng STEM.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Tin học có nhiều cơ hội kết hợp việc hình thành và phát triển năng lực tin học với việc hình thành và phát triển cho học sinh năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



a) Phương pháp hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu



Một số chủ đề của môn Tin học giúp giáo viên có cơ hội hình thành và phát triển một cách hiệu quả cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Các chủ đề tập trung vào nội dung thuật toán và lập trình, các chủ đề “Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số”, “Ứng dụng tin học” và “Hướng nghiệp với tin học” tạo ra nhiều tình huống bộc lộ được phẩm chất qua các ứng xử, đặc biệt trong môi trường số. Giáo viên cần căn cứ vào các biểu hiện của những phẩm chất được mô tả trong Chương trình tổng thể để hình thành và phát triển phẩm chất cho học sinh trong suốt cả quá trình giáo dục tin học.



b) Phương pháp hình thành và phát triển năng lực chung



Nội dung và các yêu cầu cần đạt của một số chủ đề trong Chương trình môn Tin học giúp hình thành và phát triển trực tiếp ba thành phần của năng lực tin học: (NLd) “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học”; (NLe) “Hợp tác trong môi trường số” và (NLc) “Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông”. Thông qua các chủ đề đó, giáo viên cần kết hợp góp phần cụ thể, trực tiếp phát triển ba năng lực chung “tự chủ và tự học”, “giao tiếp và hợp tác”, “giải quyết vấn đề và sáng tạo”. Giáo viên cần căn cứ vào tình huống cụ thể trong môi trường số và dựa vào các biểu hiện được mô tả trong Chương trình tổng thể để phát triển các năng lực chung nêu trên.



3. Định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc thù trong giáo dục tin học



Trong quá trình tổ chức dạy học, giáo viên cần:



a) Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, coi trọng dạy học trực quan và thực hành. Khuyến khích sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và tính chủ động của học sinh. Việc dạy học ở phòng thực hành máy tính cần được tổ chức linh hoạt nhằm đem lại cho học sinh sự hào hứng, chủ động khám phá, nhưng phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.



b) Tuỳ theo nội dung bài, ở mỗi hoạt động, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Một số chủ đề liên quan trực tiếp đến lập luận, suy diễn logic, tư duy thuật toán và giải quyết vấn đề có thể được dạy học không nhất thiết phải sử dụng máy tính.



c) Gắn nội dung kiến thức với các vấn đề thực tế, yêu cầu học sinh không chỉ đề xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua sản phẩm số.



d) Chú ý thực hiện dạy học phân hoá. Ở cấp trung học cơ sở, giúp học sinh lựa chọn những chủ đề thích hợp, khơi gợi niềm đam mê và giúp học sinh phát hiện khả năng của bản thân đối với môn Tin học, chuẩn bị cho sự lựa chọn môn Tin học ở cấp trung học phổ thông. Ở cấp trung học phổ thông, hai định hướng Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng khác nhau không chỉ về nội dung kiến thức mà cả về phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học thực hành rất quan trọng trong các chủ đề định hướng Tin học ứng dụng với mục tiêu rèn luyện và phát triển kĩ năng sử dụng công cụ kĩ thuật số. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề phù hợp với nhiều chủ đề của định hướng Khoa học máy tính với mục tiêu phát triển tư duy máy tính cho học sinh.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



a) Đánh giá thường xuyên hay định kì đều bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, đồng thời cũng dựa vào các biểu hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.



b) Với các chủ đề có trọng tâm là ICT, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức kĩ năng làm ra sản phẩm. Với các chủ đề có trọng tâm là CS, chú trọng đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách học sinh xử lí tình huống cụ thể với đánh giá thông qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của học sinh trong môi trường số. Giáo viên cần lập hồ sơ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, cập nhật kết quả đánh giá thường xuyên đối với mỗi học sinh trong cả quá trình học tập của năm học, cấp học.



c) Kết luận đánh giá của giáo viên về năng lực tin học của mỗi học sinh dựa trên sự tổng hợp các kết quả đánh giá thường xuyên và kết quả đánh giá định kì.



2. Một số lưu ý trong đánh giá



a) Đánh giá năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ yêu cầu cần đạt đối với các chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá dựa vào nội dung của chủ đề lựa chọn cụ thể.



b) Cần tạo cơ hội cho học sinh đánh giá chất lượng sản phẩm bằng cách khuyến khích học sinh giới thiệu rộng rãi sản phẩm số của mình cho bạn bè, thầy cô và người thân để nhận được nhiều nhận xét góp ý.



c) Để đánh giá chính xác và khách quan hơn, giáo viên thu thập thêm thông tin bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm số do học sinh làm ra, khích lệ học sinh tự do trao đổi thảo luận với nhau hoặc với giáo viên.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Trong Chương trình môn Tin học, các thuật ngữ dưới đây được dùng với nghĩa như sau:



a) Một số thuật ngữ tin học



Các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự ABC; có chú thích thuật ngữ tiếng Anh trong dấu ngoặc đơn ( ).



			Thuật ngữ


			Giải thích





			Ba mạch kiến thức DL, ICT, CS hoà quyện


			Mỗi mạch trong ba mạch kiến thức DL, ICT, CS tự nó chứa ít nhiều những kiến thức thuộc một hoặc cả hai mạch kiến thức còn lại, không thể tách rời; do đó mỗi kiến thức cung cấp cho học sinh có sự hoà lẫn, bện chặt vào nhau của ba mạch kiến thức;tuỳ theo ý nghĩa và vai trò trọng tâm của một nội dung trong hệ thống kiến thức Tin học phổ thông mà xem nội dung đó thuộc về mạch kiến thức nào.





			Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IR 4.0)


			Cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tạo ra quy trình, phương thức sản xuất mới. Sự tích hợp Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, điện toán đám mây cùng các tiến bộ đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano và các công nghệ khác vào trung tâm của hệ thống sản xuất và sản phẩm cho phép làm mờ ranh giới giữa các hệ thống thực (thế giới vật lí, thế giới các thực thể) và các hệ thống ảo (thế giới số, không gian số). Điều đó tạo ra một nền sản xuất thông minh mà ở đó sản phẩm được sản xuất trong thế giới vật lí nhưng quá trình tính toán, thiết kế, tạo mẫu,... được thực hiện trên không gian số.





			Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information and Communication Technology - ICT)


			Tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.





			Công nghệ số



(Digital Technology)


			Công nghệ về các tài nguyên số bao gồm việc số hoá và quản trị, xử lí các dữ liệu số.





			Dữ liệu lớn



(Big Data)


			Tập hợp dữ liệu rất lớn, đa dạng và phức tạp mà các công nghệ xử lí dữ liệu truyền thống không xử lí được. Công nghệ xử lí dữ liệu lớn bao gồm việc phân tích, thu thập, giám sát, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, khai phá ngữ nghĩa và truyền dữ liệu.





			Học vấn số hoá phổ thông



(Digital Literacy - DL)


			Khả năng sử dụng các hệ thống máy tính một cách tự tin và hiệu quả, bao gồm:



+ Các kĩ năng cơ bản sử dụng bàn phím, chuột,...



+ Sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản, trình chiếu, bảng tính,...



+ Sử dụng Internet để duyệt web, tìm kiếm thông tin, tạo ra nội dung cho các trang web. Liên lạc và hợp tác qua e-mail, mạng xã hội, các diễn đàn thảo luận,...





			Internet vạn vật



(Internet of Things - IoT)


			Hệ thống liên mạng bao gồm các phương tiện và vật dụng, các thiết bị thông minh được cài đặt các cảm biến, phần mềm chuyên dụng giúp chúng có thể tự động kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu trên cơ sở hạ tầng Internet mà không nhất thiết có sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người, hay con người với máy tính.





			Kinh tế tri thức



(Knowledge Economy)


			Nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao, lấy tri thức làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế.





			Khoa học dữ liệu



(Data Science)


			Khoa học về các quá trình và các hệ thống trích chọn tri thức từ dữ liệu ở các dạng khác nhau để tạo ra các quyết định dẫn dắt hành động. Khoa học dữ liệu được phát triển tiếp nối từ phân tích dữ liệu, khoa học thống kê, khai phá dữ liệu,...





			Khoa học máy tính



(Computer Science - CS)


			Khoa học nghiên cứu các nguyên lí và thực hành làm cơ sở cho sự hiểu biết và mô hình hoá tính toán, ứng dụng của chúng trong việc phát triển máy tính và các hệ thống máy tính. Ngày nay, khoa học máy tính được xem là nền tảng cho các ngành khác trong lĩnh vực ICT nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản và thực tiễn của việc tính toán, tư duy máy tính và ứng dụng chúng trong việc thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm, các hệ thống máy tính.





			Mạng cảm biến không dây



(Wireless Sensor Network)


			Mạng kết nối các cảm biến (sensor) với nhau thông qua sóng vô tuyến hoặc ánh sáng.





			Mạng xã hội



(Social Network)


			Mạng kết nối người dùng lại với nhau thông qua Internet để chia sẻ các sở thích hay thông tin cùng quan tâm, không phân biệt đối tượng tham gia, không phụ thuộc không gian và thời gian. Dịch vụ mạng xã hội có những loại hình như chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, chia sẻ tệp và xã luận,...





			Robot giáo dục


			Loại robot được thiết kế phục vụ mục đích giáo dục, giúp học sinh hiểu và thực hành những kiến thức kĩ năng về cơ khí, điện tử và điều khiển tự động.





			Scratch


			Ngôn ngữ lập trình trực quan được MIT phát triển và đang được sử dụng ở nhiều trường phổ thông trên thế giới. 





			Thế giới ảo (Virtual World)


			Thế giới do con người tạo ra trong môi trường số.





			Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)


			Khả năng máy tính và thiết bị bắt chước cách “nhận thức”, “xử lí” và “giải quyết vấn đề” giống như con người nói riêng và các sinh vật thông minh nói chung. Con người viết và cài đặt các chương trình để máy tính và các thiết bị có được khả năng đó. Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học máy tính.





			Tư duy máy tính (Computer Thinking hoặc Computational Thinking)


			Quá trình nhận biết các khía cạnh tính toán trong thế giới xung quanh ta, từ đó giúp giải quyết vấn đề.Ví dụ biết cách chia vấn đề thành những phần có thể giải quyết và đưa ra các thuật toán để giải quyết chúng. Tư duy máy tính là kĩ năng cơ bản và cần thiết đối với tất cả mọi người, không chỉ cho các nhà khoa học máy tính. Tư duy máy tính là một quá trình nhận thức và suy luận logic để giải quyết vấn đề, là khả năng:



- Phân rã công việc và dữ liệu.



- Khái quát hoá, xác định và sử dụng các dạng mẫu.



- Trừu tượng hoá, lựa chọn cách biểu diễn.



- Đánh giá và ước lượng.



- Phát triển thuật toán.



Tư duy máy tính không chỉ cho phép học sinh tiếp cận các chủ đề tin học một cách thuận lợi, mà quan trọng hơn, nó phát triển cho học sinh kĩ năng tư duy giải quyết vấn đề trong học tập và cuộc sống.








b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Tin học sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Kể lại được (điều quan sát, điều biết thêm), nêu được (công việc, ví dụ, tên thiết bị, tên nghề, tên thành phần, tên và độ lớn đơn vị đo dung lượng, vai trò, lợi ích, khả năng, khái niệm, thông tin chính, công dụng, ưu điểm, nhược điểm, tác hại, nhu cầu, chức năng, ý nghĩa, đặc điểm, nội dung liên quan đến Luật Công nghệ thông tin, hành vi vi phạm pháp luật, các bước, quy trình, dịch vụ, cách, dạng lừa đảo phổ biến trên mạng, cảnh báo, mục tiêu và thành tựu, trải nghiệm của bản thân, lĩnh vực sử dụng kĩ thuật mô phỏng, ý tưởng của kĩ thuật, ứng dụng của đường truyền, ứng dụng của kiểu dữ liệu tuyến tính, ứng dụng của Duyệt đồ thị, tình huống dẫn đến mất dữ liệu, tình huống phải cài đặt phần mềm).



- Khởi động được (máy tính, một số thiết bị thông dụng), kích hoạt được (phần mềm).



- Biết được (không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi, tác hại của bệnh nghiện Internet, người xấu có thể lợi dụng, thông tin cá nhân có thể được lưu trữ, có thể biểu diễn sắp xếp phân loại, chức năng của thiết bị, cách kết nối các bộ phận, cách kết nối PC với thiết bị, bit là đơn vị nhỏ nhất, chương trình máy tính là một mô tả thuật toán, tệp chương trình cũng là dữ liệu, việc kiểm thử chương trình giúp phát hiện lỗi, khả năng đính kèm, vai trò của máy tính, tính ưu việt của việc sử dụng máy tính), nhận biết được (cái gì là thông tin và đâu là quyết định, ba dạng thông tin hay gặp, màn hình cảm biến, tệp, thư mục, ổ đĩa, nhu cầu lưu trữ dữ liệu, biểu tượng của phần mềm, mục đích chia một nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu, sự có mặt của các thiết bị, thiết bị số thông dụng, sơ đồ mạch logic, mạng xã hội, sự mô phỏng thế giới thực, đặc trưng cơ bản của nhóm nghề, lợi ích của phương pháp làm mịn dần, tính ưu việt của kĩ thuật Đệ quy), nhận thấy (phần mềm có thể giúp tập gõ bàn phím), biết cách (dùng máy tìm kiếm, đăng kí tài khoản thư điện tử).


- Nhận ra được (thông tin thu nhận và được xử lí là gì, chương trình máy tính, thiết bị vào - ra), nhận diện được



(hình dạng các bộ phận chính, một số thông điệp lừa đảo trên mạng), chỉ ra được (khu vực chính của bàn phím, lĩnh vực phát triển mạnh mẽ dựa trên AI).



- Thực hiện được (các thao tác, quyền sở hữu trí tuệ ở mức đơn giản, tạo thư mục, tìm kiếm thông tin, ra khỏi phần mềm, định dạng, các phép tính cơ bản AND OR NOT, chương trình, chỉ dẫn trong tài liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu, một số chức năng trong phần mềm), tìm kiếm được (thông tin).





			Hiểu


			- Diễn tả được (khái niệm thuật toán), diễn đạt được (một số khái niệm trong chủ đề cơ sở dữ liệu), mô tả được (chức năng của các bộ phận, dữ liệu thống kê, khái niệm kiểu dữ liệu tuyến tính, thuật toán, kịch bản, giải pháp), trình bày được (tác dụng của một số công cụ, thông tin ở dạng bảng, ý tưởng dưới dạng sơ đồ tư duy, khái niệm, tầm quan trọng, lịch sử máy tính, vấn đề bình đẳng giới, tác động tiêu cực, quá trình giải quyết vấn đề, công việc đặc thù và sản phẩm chính, thông tin hướng nghiệp, những đóng góp cơ bản, những thay đổi, phương thức học tập và làm việc, cách đề phòng, lịch sử của hệ điều hành, cấu trúc dữ liệu, vai trò và cơ chế hoạt động, tính đệ quy, ý tưởng của kĩ thuật duyệt), phát biểu được (nhiệm vụ đặt ra, bài toán sắp xếp và tìm kiếm), nêu được (ví dụ minh hoạ, nhận xét, mối quan hệ, vấn đề nảy sinh về đạo đức và pháp luật khi giao tiếp trên mạng).



- Giải thích được (ví dụ minh hoạ, lợi ích, máy tính là công cụ hiệu quả, sự cần thiết, tính chất của thông tin, một số khái niệm, có những bước có thể chuyển giao cho máy tính, chương trình là bản mô tả thuật toán, biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1, ứng dụng của hệ nhị phân, vai trò của các mạch logic, việc số hoá văn bản, chức năng của bảng mã, chức năng của hệ điều hành, phần mở rộng của tên tệp, việc đưa các công thức vào bảng tính, sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối, sự thay đổi địa chỉ tương đối, thuật toán sắp xếp và tìm kiếm, mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, tác hại, sự cần thiết và tầm quan trọng, những biểu hiện, tác động, ý kiến, sự bình đẳng giới trong tin học, vai trò của thiết bị, sự vi phạm bản quyền, nội dung của luật, đơn vị đo hiệu năng, thông số, tính ưu việt, cấu trúc của trang web, kĩ thuật thiết kế thuật toán.



- Hiểu được (chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính), tìm hiểu được (cấu trúc cây của thư mục, chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, công việc ở một số doanh nghiệp, thông tin ngành đào tạo), mô phỏng được (các phép toán Duyệt cây nhị phân, thuật toán tạo Cây tìm kiếm nhị phân, thuật toán duyệt Duyệt đồ thị), biểu diễn được (Hàng đợi và Ngăn xếp, Cây tìm kiếm nhị phân, Đồ thị), phân tích được (thiết bị số khác cũng là hệ thống xử lí thông tin, ưu nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo, tính nhân văn trong ứng xử, tương quan tuyến tính), đọc hiểu được (chương trình, tài liệu hướng dẫn, công thức trong bảng tính điện tử), phân biệt được (hình dạng, các loại thông tin, thông tin với vật mang tin, hệ điều hành với phần mềm ứng dụng, thông tin và dữ liệu, hai loại kiến trúc tập trung và phân tán của hệ Cơ sở dữ liệu, chức năng), so sánh được (mạng LAN và Internet, phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại), đánh giá được (lợi ích của thông tin).





			Vận dụng


			- Tìm được (tệp, thông tin), biên tập được (phim, màu sắc ảnh), cắt được (ảnh), chuẩn bị được (báo cáo của dự án), thể hiện được (mong muốn biết sử dụng máy tính, sự hợp tác của mình, sự tôn trọng tính riêng tư và bản quyền nội dung thông tin), biết dùng (công cụ gạch đầu dòng), dùng được (địa chỉ trong công thức), chạy thử được (chương trình), chuyển đổi được (giữa các đơn vị lưu trữ thông tin), cài đặt được (phần mềm), kết nối được (PC với các thiết bị số), chia sẻ được (thông tin, dữ liệu), khai thác được (thông tin, một số nguồn học liệu mở), lưu trữ được (văn bản), chỉnh sửa được (văn bản, ảnh, màu sắc), tuỳ chỉnh được (chức năng của máy tính), xác lập được (các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm), định dạng được (kí tự, kiểu chữ, màu chữ, kích thước chữ), lắp ráp được (robot giáo dục), soạn thảo được (văn bản), tạo được (tệp, chương trình, thư viện, thư mục, sản phẩm số).



- Xác định được (cấu trúc dữ liệu thích hợp, chủ đề của thông tin cần tìm, phần cơ sở và phần đệ quy trong mô tả đệ quy), chia được (công việc thành những việc nhỏ hơn), chọn được (thông tin phù hợp), chuẩn bị được (báo cáo), thiết lập được (mối quan hệ giữa các bảng), sử dụng được (công cụ tìm kiếm, biến nhớ và biểu thức, phần mềm), vận dụng được (quy tắc thực hành, phương pháp làm mịn dần).



- Thực hiện được (biện pháp bảo vệ dữ liệu, cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm, biện pháp phòng ngừa, nhiệm vụ giáo viên đặt ra, giao tiếp qua mạng, dự án, khai thác cơ sở dữ liệu, thao tác xử lí ảnh), bảo vệ được (thông tin), hợp tác được (theo nhóm để viết kịch bản), kiểm thử được (chương trình), viết được (chương trình, bản hướng dẫn), thiết kế được (các nhân vật hoạt hình), quản lí được (dự án).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho phân môn Tin học trong môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học và môn Tin học ở cấp trung học cơ sở là 35 tiết/lớp/năm học. Ở cấp trung học phổ thông, thời lượng dành cho môn Tin học là 70 tiết/lớp/năm học. Ngoài ra, có chuyên đề học tập Tin học theo hai định hướng ICT và CS, mỗi định hướng 35 tiết/lớp/năm học.



Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Tuy nhiên, cần bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung. Dưới đây là phương án đề xuất thời lượng tham khảo theo tỉ lệ % dành cho các nội dung ở mỗi lớp.



a)Thời lượng dành cho các nội dung ở mỗi lớp cấp tiểu học (tỉ lệ % số tiết)



			Chủ đề


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5





			Chủ đề A. Máy tính và em


			40%


			11%


			9%





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			6%


			6%


			6%





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			14%


			14%


			11%





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			3%


			3%


			3%





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			14%


			37%


			20%





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			17%


			23%


			45%





			Đánh giá định kì


			6%


			6%


			6%








Chú thích: Với mỗi nội dung, thời lượng thực hành khoảng 35%.



b) Thời lượng dành cho các nội dung ở mỗi lớp cấp trung học cơ sở (tỉ lệ % số tiết)



			Chủ đề


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng


			17%


			17%


			6%


			6%





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			11%


			0%


			0%


			0%





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			17%


			8%


			11%


			9%





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			9%


			6%


			3%


			6%





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			26%


			49%


			45%


			48%





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			14%


			14%


			23%


			17%





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học


			0%


			0%


			6%


			8%





			Đánh giá định kì


			6%


			6%


			6%


			6%








Chú thích: Với mỗi nội dung, thời lượng thực hành khoảng 40%.



- Ở lớp 8 cần chọn 1 trong 2 chủ đề con (mỗi chủ đề con lựa chọn đều khoảng 28%).



- Ở lớp 9 cần chọn 1 trong 2 chủ đề con(mỗi chủ đề con lựa chọn đều khoảng 37%). 


c) Thời lượng dành cho các nội dung ở mỗi lớp cấp trung học phổ thông (tỉ lệ % số tiết)



			Chủ đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức


			11%


			14%


			5%





			


			ICT



0%


			CS



10%


			0%


			ICT



6%


			CS



0%





			Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet


			10%


			0%


			10%





			


			


			


			ICT



0%


			CS



12%





			Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin


			0%


			8%


			0%





			Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số


			5%


			4%


			4%





			Chủ đề E. Ứng dụng tin học


			ICT



10%


			CS



0%


			ICT



20%


			CS



0%


			ICT



23%


			CS



0%





			Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính


			54%


			21%


			37%





			


			


			ICT



26%


			CS



46%


			ICT



0%


			CS



17%





			Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học


			7%


			4%


			10%





			Đánh giá định kì


			3%


			3%


			5%








Chú thích:



- Thời lượng thực hành của định hướng Tin học ứng dụng khoảng 50%, của định hướng Khoa học máy tính khoảng 35%.



- Thời lượng dành cho mỗi chủ đề bao gồm: Thời lượng chung cho cả hai định hướng ICT và CS; thời lượng dành cho mỗi định hướng: Tin học ứng dụng (ICT), Khoa học máy tính (CS).



d) Thời lượng dành cho các chuyên đề học tập ở mỗi lớp cấp trung học phổ thông (số tiết)



Phân bổ số tiết dành cho các chuyên đề học tập (bao gồm cả đánh giá định kì) ở các lớp như sau:



			Chuyên đề


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1, chuyên đề 11.1, chuyên đề 12.1


			10


			10


			10





			Chuyên đề 10.2, chuyên đề 11.2, chuyên đề 12.2


			10


			10


			10





			Chuyên đề 10.3, chuyên đề 11.3, chuyên đề 12.3


			15


			15


			15








3. Thiết bị dạy học



a) Thiết bị phục vụ giáo viên dạy học: máy tính cá nhân, máy chiếu, màn hình chiếu. 


b) Thiết bị phục vụ học sinh thực hành



- Máy tính



+ Số lượng máy tính trong giờ thực hành: Ở cấp tiểu học, tối thiểu 1 máy tính/3 học sinh. Ở cấp trung học cơ sở: tối thiểu 1 máy tính/2 học sinh. Ở cấp trung học phổ thông: 1 máy tính/1 học sinh.



+ Cấu hình máy tính: Phải đáp ứng cài đặt được các hệ điều hành và phần mềm thông dụng. Các máy tính phải được kết nối mạng LAN và Internet, có trang bị những thiết bị phục vụ thực hành như loa, tai nghe, micro, camera,…



+ Phần mềm: Các máy tính cần được cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng thuộc loại có bản quyền, mã nguồn mở hoặc miễn phí.



- Các thiết bị khác:



+ Thiết bị mạng bao gồm Switch, Modem, Access Point, cáp mạng, dây mạng dùng để kết nối mạng LAN và Internet cho các máy tính, phục vụ học sinh thực hành các bài học về thiết bị số và thiết kế mạng.



+ Máy chiếu và màn hình.



+ Robot: Trong giờ học chuyên đề về robot, cần có ít nhất 1 robot giáo dục/mỗi nhóm (tối đa 8 học sinh). 


c) Phòng thực hành máy tính



Phòng thực hành phải có đủ diện tích để sắp xếp thiết bị; có máy tính, máy chiếu, màn hình, máy in; có máy tính dùng làm server để lưu trữ các học liệu điện tử, cài đặt các phần mềm quản lí học tập, phần mềm quản lí nhà trường và phần mềm tường lửa; có nội quy phòng thực hành,...



4. Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh



Chương trình môn Tin học được thiết kế theo hướng mở để đáp ứng đặc thù của tin học và phù hợp với tính chất của một môn học bắt buộc có một số chủ đề lựa chọn (phân hoá). Tính mở của chương trình khích lệ hứng thú học tập, đáp ứng sở thích cá nhân và đem lại nhiều cơ hội hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời tạo thuận lợi cho địa phương tổ chức, triển khai dạy tin học khả thi và có hiệu quả hơn.



a) Về các chủ đề con bắt buộc và lựa chọn



Để thực hiện theo định hướng phân hoá, chương trình môn Tin học thiết kế có tính mở:



- Có chủ đề con bắt buộc đối với tất cả học sinh trong toàn quốc.



- Có các chủ đề con lựa chọn để cơ sở giáo dục lựa chọn với yêu cầu bảo đảm số lượng chủ đề và tổng thời lượng theo quy định. Việc lựa chọn là linh hoạt, có thể thay đổi hằng năm.



b) Về bảo đảm liên thông



Nội dung dạy học phải bảo đảm yếu tố sư phạm, phù hợp lứa tuổi, tâm - sinh lí và khả năng tiếp thu của học sinh. Vì vậy, trong chương trình có nhiều chủ đề phân bố xuyên suốt qua một số lớp khác nhau (Ví dụ: thuật toán, lập trình, xử lí thông tin, ứng dụng tin học, soạn thảo văn bản, trình chiếu,...). Cùng một chủ đề, ở các lớp khác nhau có thể có các tiêu đề giống nhau, nhưng với các yêu cầu cần đạt khác nhau và mức độ nâng cao dần. Chương trình bảo đảm tính liên thông, hệ thống, đồng tâm, không trùng lặp và ở mỗi lớp, học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng tạo được sản phẩm số hoàn thiện, đạt yêu cầu tương ứng với nội dung chương trình lớp đó.



c) Về lựa chọn phần cứng và phần mềm



Các cơ sở giáo dục cần quan tâm đầu tư để phòng máy tính được kết nối mạng và Internet. Cần có lộ trình tăng cường đầu tư các thiết bị phần cứng để học sinh làm quen, sử dụng. Các trường có điều kiện nên trang bị thêm các thiết bị kĩ thuật số hiện đại như máy ảnh số, máy tính bảng, thiết bị thông minh (điện thoại thông minh, robot giáo dục,...). Những cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện có thể thu thập hình ảnh các thiết bị đó trên mạng để giới thiệu cho học sinh.



Cơ sở giáo dục cần thu thập, lưu trữ không chỉ các phần mềm phổ biến thiết yếu như các phần mềm soạn thảo, trình chiếu, bảng tính,... mà cả các phần mềm học tập, vui chơi, giải trí, phần mềm đồ hoạ, thiết kế, công cụ hoạt hình, mô phỏng,... nhằm cung cấp không chỉ cho môn Tin học mà cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác.



d) Về phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở



- Về hệ điều hành, bộ phần mềm văn phòng và các phần mềm khác: Chương trình chỉ đưa ra yêu cầu cần đạt mà không bắt buộc sử dụng phần mềm cụ thể nào; không phân biệt là mã nguồn mở hay mã nguồn đóng. Khuyến khích lựa chọn các phiên bản mới, thông dụng và miễn phí.



- Các phần mềm học tập, vui chơi, giải trí: Trong chương trình có các nội dung yêu cầu phải sử dụng các loại phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, giải trí với các yêu cầu cần đạt tương ứng. Khuyến khích giáo viên, tác giả sách giáo khoa chủ động khai thác, lựa chọn nguồn tài nguyên ở các kho học liệu số (chủ yếu trên Internet) rất phong phú, đa dạng và phần lớn là miễn phí để biên soạn giáo án và sách giáo khoa. Trên thị trường, các loại phần mềm khác nhau và các phiên bản mới liên tục ra đời. Do vậy, cần định kì thu thập, cập nhật các phần mềm mới, phiên bản mới.



e) Về lựa chọn các định hướng Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính



Ở mỗi lớp trung học phổ thông, chương trình môn Tin học cũng như chuyên đề học tập đều đưa ra hai định hướng phân hoá lựa chọn là Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Tuỳ theo nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh, tuỳ điều kiện tổ chức dạy học, nhà trường có thể chọn chương trình định hướng Tin học ứng dụng cho một số lớp và chọn chương trình theo định hướng Khoa học máy tính cho một số lớp khác. Không quy định tỉ lệ chọn, có thể thay đổi tỉ lệ này hằng năm tuỳ theo nguyện vọng lựa chọn ngành nghề của học sinh và xu thế phát triển nhu cầu nhân lực của xã hội.



g) Về lựa chọn các chủ đề con cụ thể của dự án học tập, sản phẩm số



Một trong những điểm mới của chương trình là khuyến khích dạy học theo dự án và học sinh làm ra sản phẩm số hoàn thiện, vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học giải quyết vấn đề thực tế. Chương trình chỉ đưa ra các yêu cầu cần đạt và một số gợi ý có tính định hướng. Việc đưa ra các chủ đề, nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm hoặc mỗi cá nhân học sinh thực hiện do tác giả sách giáo khoa và giáo viên tự quyết định. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể khuyến khích học sinh tự đề xuất nhiệm vụ với sự trợ giúp, hướng dẫn và phê duyệt của giáo viên. Cách thức, kế hoạch thực hiện, hình thức kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả hoàn toàn do giáo viên và tổ chuyên môn quyết định.



5. Cách tiếp cận mới của chương trình



5.1. Quan hệ giữa năng lực tin học với các mạch kiến thức tin học



a) Chương trình môn Tin học thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua giáo dục thái độ, trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Năm thành phần năng lực tin học và ba mạch kiến thức tin học có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. Khi vận dụng kiến thức, kĩ năng đến một mức độ nhất định để đáp ứng yêu cầu của thực tế, năng lực tin học của học sinh sẽ được phát triển. Đồng thời, khi năng lực tin học của học sinh được phát triển lên một mức mới thì những kiến thức, kĩ năng đã học sẽ được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng để học sinh tiếp thu những kiến thức mới, phát triển những kĩ năng mới.



b) Mối quan hệ tương hỗ biện chứng giữa năm thành phần của năng lực tin học, ba mạch kiến thức và bảy chủ đề nội dung được mô tả trong hình vẽ dưới đây, trong đó:



- DL, ICT, CS có phần hoà quyện được thể hiện bằng hình tròn ở tâm. Mũi tên một chiều thể hiện phần này được tạo ra từ cả ba mạch kiến thức.



- Mỗi mạch kiến thức thể hiện ở các hình vành khăn. Mỗi một chủ đề trong bảy chủ đề (A, B, C, D, E, F, G) đều góp phần phát triển ba mạch kiến thức, tuy mức độ khác nhau. Tên các chủ đề ghi ở mỗi một trong ba vành khăn thể hiện mức độ ảnh hưởng cao hơn đối với mạch kiến thức đó.



- Năm thành phần (vành ngoài cùng), ba mạch kiến thức, bảy chủ đề nội dung có mối quan hệ tương hỗ trực tiếp hoặc gián tiếp(thể hiện bằng mũi tên hai chiều) và kênh truyền liên kết.
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			Năm thành phần



NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.



NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số.



NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông.



NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.



Ba mạch kiến thức



DL: Học vấn số hoá phổ thông.



ICT: Công nghệ thông tin và truyền thông.



CS: Khoa học máy tính.


Bảy chủ đề nội dung



Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức.



Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet.



Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.



Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số.



Chủ đề E: Ứng dụng tin học.



Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.



Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học.












5.2. Một số nội dung và cách tiếp cận mới của chương trình 


a) Về sự hoà quyện ba mạch kiến thức DL, ICT, CS



Chương trình môn Tin học mới của Việt Nam cũng như các nước tiên tiến nói chung đều bao gồm ba mạch kiến thức DL, ICT, CS.



- DL đề cập đến khả năng sử dụng các công cụ kĩ thuật số thông dụng để hoà nhập với cộng đồng, thích ứng với thời đại một cách an toàn, có trách nhiệm. DL còn bao gồm cả khía cạnh đạo đức, pháp luật, ứng xử có văn hoá và ảnh hưởng của tin học đối với xã hội số.



- ICT đề cập đến việc máy tính và các công cụ kĩ thuật số làm việc ra sao và có thể ứng dụng chúng như thế nào. ICT chú trọng việc lựa chọn, đánh giá để sử dụng và áp dụng hệ thống máy tính; cài đặt phần cứng, phần mềm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, giải quyết vấn đề thực tế một cách sáng tạo và có hiệu quả.



- CS đề cập đến các nguyên lí và thực hành làm cơ sở để hiểu biết và mô hình hoá tính toán, ứng dụng chúng trong việc phát triển máy tính và các hệ thống máy tính. CS giúp nhận biết và phân tích các vấn đề theo cách tiếp cận tin học. Mục tiêu cốt lõi của CS là hình thành và phát triển tư duy máy tính. Tư duy máy tính sử dụng phương pháp trừu tượng hoá, cách phân rã một nhiệm vụ, một thiết kế lớn và phức tạp thành những vấn đề nhỏ, đơn giản hơn để có thể đưa ra các thuật toán giải quyết chúng. Tư duy máy tính bóc tách các mối quan hệ để trích chọn các đặc trưng, biểu đạt ngắn gọn vấn đề hoặc mô hình hoá các khía cạnh quan trọng của vấn đề, làm cho vấn đề đó dễ khai báo và có thể xử lí được.



Như vậy, CS đề cập đến các yếu tố khoa học cơ bản, có tính độc lập cao với các công nghệ cụ thể nên bền vững, ít thay đổi nhanh. ICT và DL liên quan đến yếu tố công nghệ, sử dụng và áp dụng công nghệ số, có tốc độ phát triển, thay đổi nhanh. Do vậy, theo định kì ngắn hạn (2,3 năm một lần),Chương trình môn Tin học cần được cập nhật, nhất là mạch ICT và DL nhằm đáp ứng tính thời sự, hiện đại.



Mỗi một trong ba mạch kiến thức DL, ICT, CS tự nó chứa ít nhiều những kiến thức thuộc một hoặc cả hai mạch kiến thức còn lại, không thể tách rời.Các chủ đề khác nhau trong chương trình có hàm lượng DL, ICT, CS khác nhau. Quá trình giải quyết bài toán cụ thể thường đòi hỏi phải vận dụng tích hợp kiến thức, kĩ năng của đồng thời ba mạch kiến thức DL, ICT, CS và của các môn học khác.



Những năm gần đây, với nhu cầu phát triển nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong chương trình giáo dục phổ thông của nhiều nước tiên tiến như Anh, Mĩ, Nga,..., mạch tri thức CS đã được điều chỉnh gia tăng đáng kể và được cung cấp cho học sinh ngay từ các lớp đầu cấp tiểu học. Do những hạn chế của điều kiện thực tế ở Việt Nam nên chương trình mới chưa thể đưa CS thành mạch kiến thức cốt lõi như chương trình các nước tiên tiến. Chương trình chỉ đặt mục tiêu trước mắt là hướng tới chuẩn chương trình các nước phát triển. Bên cạnh việc tiếp tục coi trọng các mạch kiến thức, kĩ năng ICT và DL như chương trình hiện hành, điểm mới là mạch kiến thức CS được chú trọng hơn đối với tất cả học sinh ngay từ giai đoạn giáo dục cơ bản và được tăng cường ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Mỗi học sinh không chỉ được rèn luyện kĩ năng sử dụng ICT và DL mà còn được trang bị khả năng tự học, tư duy giải quyết vấn đề để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ kĩ thuật số trong tương lai.



b) Về thuật toán và lập trình, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin



- Thuật toán là phương pháp giải quyết một bài toán, một vấn đề cụ thể. Thuật toán có thể được mô tả bằng chương trình để máy tính thực hiện, hoặc cũng có thể mô tả bằng văn bản hay bằng sơ đồ khối để con người hiểu và thực hiện. Học sinh cần hiểu được có thể có một vài thuật toán khác nhau giải quyết cùng một vấn đề. Học sinh cần được chuẩn bị để đánh giá tính hiệu quả của thuật toán về mặt thời gian thực hiện và về mức độ khó để chuyển đổi sang chương trình máy tính.



- Có thể coi lập trình là khía cạnh thực hành của CS, là con đường tốt để học sinh học tin học nói chung và CS nói riêng. Học lập trình để học cách tư duy máy tính, để hiểu phần mềm hoạt động như thế nào. Đây cũng là tri thức cơ bản khi chúng ta sống trong thế giới công nghệ số, có rất nhiều hệ thống và thiết bị vận hành tự động, được điều khiển bằng chương trình máy tính. Thông qua học lập trình, học sinh có được khả năng tìm giải pháp giải quyết vấn đề bằng tư duy logic, trừu tượng hoá, mô hình hoá, tổng quát hoá và điều khiển. Học lập trình không chỉ là học ngôn ngữ lập trình và viết các dòng lệnh mà thông qua lập trình học sinh có thể tạo ra sản phẩm số hoàn thiện cho bản thân.



- Việc chọn ngôn ngữ lập trình cụ thể thích hợp trong dạy học cũng rất quan trọng và nên dựa trên một số yếu tố sau đây:



+Bộ công cụ ngôn ngữ lập trình phải thông dụng trong và ngoài nước, có sẵn tài nguyên để dễ dàng khai thác sử dụng, có giải pháp khả thi về bản quyền, có xu hướng ngày càng phát triển.



+ Ngôn ngữ lập trình đã chọn được cộng đồng giáo viên ưa thích, dễ dàng cài đặt trên máy (ở nhà và ở trường) giúp học sinh tự học thuận lợi và trao đổi rộng lớn trong cộng đồng.



+ Ngôn ngữ lập trình được chọn phải phù hợp lứa tuổi. Chẳng hạn ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, nên chọn các ngôn ngữ lập trình trực quan như Scratch, Logo,...; ở cấp trung học phổ thông, nên chọn các ngôn ngữ lập trình vạn năng như C#, Python, Java,…



Chương trình môn Tin học chỉ đưa ra các định hướng chung về tiêu chí lựa chọn chứ không xác định ngôn ngữ lập trình cụ thể.



- Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin là một trong các mạch kiến thức, kĩ năng cốt yếu trong chương trình. Ở cấp tiểu học, học sinh bước đầu có nhận thức về vai trò quan trọng của thông tin, biết xem thông tin và giải trí khi truy cập Internet. Ở cấp trung học cơ sở, học sinh biết sử dụng máy tìm kiếm, một số dịch vụ khai thác, trao đổi thông tin như qua email, biết biểu diễn và lưu trữ thông tin các dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh và số trong máy tính. Ở cấp trung học phổ thông, học sinh biết tìm kiếm, khai thác đánh giá nguồn thông tin trên mạng để đáp ứng nhu cầu cá nhân, hỗ trợ giải quyết vấn đề thực tế, nhận biết nhu cầu tổ chức lưu trữ và khai thác dữ liệu cho bài toán quản lí, bước đầu có khái niệm về dữ liệu lớn và trích chọn tri thức.



c) Về hai định hướng trong chuyên đề học tập



- Cụm chuyên đề Tin học ứng dụng



Cụm chuyên đề Tin học ứng dụng theo định hướng thực hành, hướng nghiệp, không đòi hỏi kiến thức sâu của tin học, nhằm rèn luyện nâng cao năng lực chủ yếu về DL và ICT. Các chuyên đề trong định hướng Tin học ứng dụng nhằm giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên để trau dồi kĩ năng sử dụng các phần mềm công cụ. Đồng thời, Chương trình có một số chuyên đề về những thành tựu mới của công nghệ kĩ thuật số, có tính thời sự, nhằm đáp ứng sở thích vui chơi, giải trí, học tập của đại bộ phận giới trẻ.



Với những học sinh không chọn học môn Tin học thì chọn học cụm chuyên đề Tin học ứng dụng là một cơ hội phát triển kĩ năng tin học để chuẩn bị học các ngành nghề khác nhau một cách hiệu quả, hoặc để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Học sinh trung học phổ thông đã có thể làm ra các sản phẩm số hoàn thiện, có chất lượng cao, có thể ứng dụng được trong thực tế. Cần khuyến khích học sinh tham gia các diễn đàn, mạng xã hội để giới thiệu, trao đổi, đánh giá sản phẩm số của bản thân và của bạn bè. Cần khuyến khích học sinh tự học bằng việc khai thác học liệu thông qua Internet một cách hợp lí.



- Cụm chuyên đề Khoa học máy tính



Cụm chuyên đề theo định hướng Khoa học máy tính chú trọng hơn đến mạch kiến thức CS nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu tin học cho học sinh thuộc nhóm đối tượng có nguyện vọng tiếp tục học lên hoặc ra đời lập nghiệp trong lĩnh vực tin học.



Các chuyên đề theo định hướng khoa học máy tính tập trung phát triển tư duy máy tính, năng lực phân tích bài toán, lựa chọn kiểu dữ liệu và thiết kế thuật toán.



d) Về giáo dục STEM, thực hành, trải nghiệm sáng tạo và làm ra sản phẩm số



Một yêu cầu quan trọng của chương trình là phải gắn kết học lí thuyết với thực hành, sáng tạo ra các sản phẩm số của cá nhân, của nhóm. Sản phẩm có thể chỉ đơn giản là một văn bản, một hình vẽ hay phức tạp hơn như một phần mềm trò chơi được thiết kế theo trí tưởng tượng phù hợp với sở thích cá nhân, một phần mềm học tập, một trang web đơn giản của cá nhân,…



e) Về tích hợp nội môn, liên môn



Môn Tin học thực hiện dạy học tích hợp, thể hiện ở những điểm sau:



- Tích hợp nội môn, giữa các mạch kiến thức DL, ICT, CS nhằm phát triển hài hoà năm thành phần, qua đó nâng cao dần năng lực tin học.



- Tích hợp liên môn với các môn học khác bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào các môn học đó. Việc ứng dụng này chủ yếu do chính các môn học và hoạt động giáo dục chủ động thực hiện. Tuy nhiên, giáo viên tin học cần thông qua các ví dụ, bài tập và nhất là các dự án, vận dụng kiến thức, kĩ năng của các môn học khác giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, tích hợp kiến thức và kĩ năng liên môn làm ra sản phẩm số hoàn thiện.



g) Về giáo dục tin học với giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp và bình đẳng giới



Mục tiêu giáo dục hướng nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tin học là nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết tổng quát về các ngành nghề, nghề nghiệp tin học và các ứng dụng, dịch vụ tin học rất đa dạng, phong phú trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế,..; vai trò và ảnh hưởng của tin học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thêm nữa, học sinh cần biết một cách khái quát yêu cầu chính về: năng lực, kiến thức và kĩ năng, phẩm chất con người; nguồn lực, chi phí cần có của mỗi người khi chọn lựa ngành nghề, nghề nghiệp trong lĩnh vực tin học; nhu cầu của xã hội hiện tại và dự báo tương lai về việc làm, thị trường lao động trong lĩnh vực tin học. Điều đó cũng tạo điều kiện ban đầu và cơ hội cho tuổi trẻ tự tin khởi nghiệp.Chương trình quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, tránh quan niệm sai lầm cho rằng, nghề nghiệp trong lĩnh vực tin học chỉ dành riêng cho nam giới. Hơn nữa, đức tính chịu khó, chăm chỉ, kiên nhẫn, khéo léo, có tính thẩm mĩ,...của nữ giới là một lợi thế giúp họ có nhiều cơ hội việc làm và thành đạt trong lĩnh vực tin học.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh để diễn tả cảm xúc, thái độ, nhận thức và tư tưởng của con người. Âm nhạc là một phần thiết yếu của các nền văn hoá, gắn bó và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Âm nhạc làm phong phú những giá trị tinh thần của nhân loại, là phương tiện giúp con người khám phá thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.



Trong nhà trường, giáo dục âm nhạc tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm và phát triển năng lực âm nhạc - biểu hiện của năng lực thẩm mĩ với các thành phần sau: thể hiện âm nhạc, cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ứng dụng và sáng tạo âm nhạc; góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu âm nhạc. Đồng thời, thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục của nhà sư phạm, giáo dục âm nhạc góp phần phát triển ở học sinh các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, cùng các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo để trở thành những công dân phát triển toàn diện về nhân cách, hài hoà về thể chất và tinh thần.



Trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung môn Âm nhạc được phân chia theo hai giai đoạn.



Giai đoạn giáo dục cơ bản: Âm nhạc là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9, bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về hát, nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. Chương trình giáo dục âm nhạc giúp học sinh trải nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hoạt động âm nhạc nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ, nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử cùng các loại hình nghệ thuật khác; đồng thời hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống.



Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Âm nhạc là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung môn học bao gồm kiến thức và kĩ năng mở rộng, nâng cao về hát, nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. Những học sinh có sở thích, năng khiếu hoặc định hướng nghề nghiệp liên quan còn được chọn thêm các chuyên đề học tập. Nội dung giáo dục âm nhạc ở giai đoạn này giúp học sinh tiếp tục phát triển các kĩ năng thực hành, mở rộng hiểu biết về âm nhạc trong mối tương quan với các yếu tố văn hoá, lịch sử và xã hội, ứng dụng kiến thức vào đời sống, đáp ứng sở thích cá nhân và tiếp cận với những nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Âm nhạc tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, bao gồm: những định hướng chung cho tất cả các môn học (quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình); định hướng xây dựng chương trình môn Âm nhạc ở ba cấp học. Đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, các quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình:



1. Chương trình tập trung phát triển ở học sinh năng lực âm nhạc, biểu hiện của năng lực thẩm mĩ trong lĩnh vực âm nhạc thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết thực; chú trọng thực hành; góp phần phát triển hài hoà đức, trí, thể, mĩ và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.



2. Chương trình kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương trình môn Âm nhạc hiện hành, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình của một số nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Nội dung giáo dục của chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa đồng tâm với tuyến tính; thể hiện rõ đặc trưng nghệ thuật âm nhạc và bản sắc văn hoá dân tộc; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên.



3. Chương trình xây dựng những hoạt động học tập đa dạng, với sự phong phú về nội dung và hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích của học sinh; tạo được cảm xúc, niềm vui và hứng thú trong học tập.



4. Chương trình vừa bảo đảm những nội dung giáo dục cốt lõi thống nhất trong cả nước, vừa có tính mở để phù hợp với sự đa dạng về điều kiện và khả năng học tập của học sinh các vùng miền.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Âm nhạc giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông và các hoạt động học tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; có đời sống tinh thần phong phú với những phẩm chất cao đẹp, có định hướng nghề nghiệp phù hợp, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc và phát triển các năng lực chung của học sinh.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Chương trình môn Âm nhạc cấp tiểu học giúp học sinh bước đầu làm quen với kiến thức âm nhạc phổ thông, sự đa dạng của thế giới âm nhạc và các giá trị âm nhạc truyền thống; hình thành một số kĩ năng âm nhạc ban đầu; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc phù hợp với lứa tuổi; góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo).



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Chương trình môn Âm nhạc cấp trung học cơ sở giúp học sinh phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông và các hoạt động trải nghiệm, khám phá nghệ thuật âm nhạc; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; tiếp tục hình thành một số kĩ năng âm nhạc cơ bản, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; góp phần phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành từ cấp tiểu học.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Chương trình môn Âm nhạc cấp trung học phổ thông giúp học sinh phát triển năng lực âm nhạc, những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được hình thành từ cấp trung học cơ sở; định hình thị hiếu thẩm mĩ; mở rộng hiểu biết về âm nhạc trong mối tương quan với các yếu tố lịch sử, văn hoá và xã hội, biết trân trọng và có ý thức giữ gìn, bảo vệ, phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc, vận dụng kiến thức, kĩ năng âm nhạc vào đời sống; có định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Chương trình môn Âm nhạc góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Chương trình môn Âm nhạc tập trung hình thành và phát triển ở học sinh năng lực âm nhạc, bao gồm các thành phần năng lực sau:



- Thể hiện âm nhạc: biết tái hiện, trình bày hoặc biểu diễn âm nhạc thông qua các hoạt động hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc với nhiều hình thức và phong cách.



- Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: biết thưởng thức và cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc và đẹp đẽ của âm nhạc được thể hiện trong tác phẩm hoặc một bộ phận của tác phẩm; biết biểu lộ thái độ và cảm xúc bằng lời nói và ngôn ngữ cơ thể; biết nhận xét và đánh giá về các phương tiện diễn tả của âm nhạc.



- Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc: biết kết hợp và vận dụng kiến thức, kĩ năng âm nhạc vào thực tiễn; ứng tác và biến tấu, đưa ra những ý tưởng hoặc sản phẩm âm nhạc hay, độc đáo; hiểu và sử dụng âm nhạc trong các mối quan hệ với lịch sử, văn hoá và các loại hình nghệ thuật khác.



Yêu cầu cần đạt ở các cấp học:



			Thành phần năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Thể hiện âm nhạc


			- Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát.



- Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ.



- Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu.


			- Biết hát một mình và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát, biết hát bè đơn giản.



- Đọc nhạc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc; biết đánh nhịp một số loại nhịp.



- Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, thể hiện đúng tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản.


			- Biết hát một mình và hát cùng người khác; thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát, có kĩ năng hát bè.



- Đọc nhạc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc; biết đánh nhịp một số loại nhịp.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu, thể hiện đúng tiết tấu, giai điệu, hoà âm và sắc thái âm nhạc.





			Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc


			- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự khác nhau trong từng thuộc tính âm nhạc.



- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận biết được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Bước đầu biết đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản thân và người khác.


			- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; cảm nhận và phân biệt được các phương tiện diễn tả của âm nhạc; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác.



- Vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc; biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với người khác.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát, bản nhạc có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét và đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc.


			- Cảm nhận và đánh giá được vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm âm nhạc; cảm nhận và phân tích được các phương tiện diễn tả của âm nhạc và phong cách trình diễn; nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối tương quan giữa âm nhạc với các yếu tố lịch sử, văn hoá và xã hội.



- Biết biểu lộ thái độ và cảm xúc âm nhạc thông qua vận động hoặc ngôn ngữ cơ thể; biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với người khác.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát, bản nhạc có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét và đánh giá kĩ năng thể hiện âm nhạc.





			Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc


			- Bước đầu biết mô phỏng, tái hiện một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống; biết lặp lại có thay đổi mẫu tiết tấu và giai điệu đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên.



- Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên; biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.



- Biết chia sẻ hiểu biết về âm nhạc với người khác; biết biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp.


			- Mô phỏng, tái hiện được một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống; biết lặp lại có thay đổi mẫu tiết tấu hoặc giai điệu theo hướng dẫn của giáo viên.



- Biết làm dụng cụ học tập đơn giản; biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.



- Có ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; biết chia sẻ kiến thức âm nhạc với người khác, nhận ra khả năng âm nhạc của bản thân, bước đầu định hình thị hiếu âm nhạc; biết dàn dựng và biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp.


			- Biết kết hợp và vận dụng kiến thức, kĩ năng âm nhạc vào các hoạt động nghệ thuật; biết ứng tác hoặc biến tấu đơn giản.



- Biết làm dụng cụ học tập âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.



- Biết cách phổ biến kiến thức và kĩ năng âm nhạc; biết dàn dựng và biểu diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức phù hợp; nhận ra khả năng âm nhạc của bản thân, định hình thị hiếu âm nhạc, có định hướng nghề nghiệp phù hợp.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



a) Nội dung giáo dục cốt lõi



			Nội dung


			Lớp





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			Hát





			Bài hát tuổi học sinh


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Dân ca Việt Nam


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Bài hát nước ngoài


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Nghe nhạc





			Nhạc có lời


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Nhạc không lời


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Đọc nhạc





			Giọng Đô trưởng


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Giọng La thứ


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x





			Nhạc cụ





			Tiết tấu


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Giai điệu


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Hoà âm


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Lí thuyết âm nhạc





			Kí hiệu âm nhạc và các loại nhịp


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Một số kiến thức cơ bản khác


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Thường thức âm nhạc





			Tìm hiểu nhạc cụ


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Câu chuyện âm nhạc


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			


			





			Tác giả và tác phẩm


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Hình thức biểu diễn và thể loại âm nhạc


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Âm nhạc và đời sống


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x








b) Chuyên đề học tập



			Nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Hệ thống các hợp âm ba, hợp âm bảy của điệu thức


			x


			


			





			Chuyên đề 10.2: Phương pháp xác định giọng và đặt hợp âm đệm cho ca khúc và bản nhạc


			x


			


			





			Chuyên đề 10.3: Phương pháp xác định tiết điệu đệm


			x


			


			





			Chuyên đề 11.1: Kĩ năng biểu diễn thanh nhạc


			


			x


			





			Chuyên đề 11.2: Kĩ năng biểu diễn nhạc cụ


			


			x


			





			Chuyên đề 11.3: Kĩ năng chỉ huy


			


			x


			





			Chuyên đề 12.1: Phần mềm chép nhạc


			


			


			x





			Chuyên đề 12.2: Phần mềm biên tập âm thanh và thu âm


			


			


			x





			Chuyên đề 12.3: Phần mềm hoà âm tự động


			


			


			x








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



Căn cứ yêu cầu cần đạt về năng lực và nội dung giáo dục âm nhạc đối với từng cấp học, chương trình môn Âm nhạc xác định nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp. Các yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp vừa cụ thể hoá yêu cầu đối với cấp học vừa thể hiện kết quả giáo dục gắn với mỗi nội dung giáo dục, chủ đề học tập cụ thể. Mỗi lớp học sau đều có những yêu cầu riêng cao hơn, đồng thời bao gồm yêu cầu đối với các lớp học trước đó. Một số yêu cầu cần đạt tuy được lặp lại ở nhiều lớp hoặc tất cả các lớp nhưng gắn với nội dung giáo dục, chủ đề học tập cụ thể nên vẫn thể hiện mức độ cao hơn của lớp sau so với lớp trước.



LỚP 1



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (6 - 7 tuổi), đồng dao, dân ca Việt Nam, bài hát nước ngoài. Các bài hát ngắn gọn, đơn giản, có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc.


			- Bước đầu biết hát với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp.



- Bước đầu hát đúng cao độ, trường độ.



- Hát rõ lời và thuộc lời.



- Bước đầu biết hát với các hình thức đơn ca, tốp ca, đồng ca.



- Nêu được tên bài hát.



- Bước đầu biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.





			Nghe nhạc



- Quốc ca Việt Nam.



- Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.



- Bước đầu biết cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc; cảm nhận âm thanh cao - thấp, dài - ngắn.



- Nêu được tên bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Các mẫu âm ngắn, đơn giản, dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Đọc đúng tên nốt; bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.



- Bước đầu cảm nhận và phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ.





			Nhạc cụ



Một số mẫu tiết tấu ngắn, đơn giản. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Bước đầu biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách.



- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của giáo viên.



- Bước đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ gõ của Việt Nam và nước ngoài.


			- Nêu được tên của một số nhạc cụ phổ biến được học.



- Nhận biết được nhạc cụ khi xem biểu diễn.





			- Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm nhạc phù hợp với độ tuổi.


			- Nêu được tên các nhân vật yêu thích.



- Kể được câu chuyện ngắn theo hình ảnh minh họa.








LỚP 2



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (7 - 8 tuổi), đồng dao, dân ca Việt Nam, bài hát nước ngoài. Các bài hát ngắn gọn, đơn giản, có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc.


			- Hát với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp.



- Bước đầu hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.



- Nêu được tên bài hát và tên tác giả.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi.





			Nghe nhạc



Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Bước đầu biết cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc; cảm nhận âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ, các loại âm sắc, nhịp độ nhanh - chậm.



- Nêu được tên bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Các mẫu âm ngắn, đơn giản, dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Đọc đúng tên nốt; bước đầu thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.



- Cảm nhận và phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ.





			Nhạc cụ


Một số mẫu tiết tấu ngắn, đơn giản. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng cách.


- Bước đầu thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Nêu được tên của một số nhạc cụ phổ biến được học.



- Nhận biết được nhạc cụ khi xem biểu diễn.





			- Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm nhạc phù hợp với độ tuổi.


			- Nêu được tên các nhân vật yêu thích.



- Kể được câu chuyện ngắn theo hình ảnh minh họa.



- Bước đầu biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện bằng âm thanh hoặc động tác theo hướng dẫn của giáo viên.








LỚP 3



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



- Quốc ca Việt Nam.



- Bài hát tuổi học sinh (8 - 9 tuổi), đồng dao, dân ca Việt Nam, bài hát nước ngoài. Các bài hát ngắn gọn, đơn giản, có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc.


			- Bước đầu hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết cách lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.



- Cảm nhận được tình cảm của bài hát.



- Nêu được tên bài hát và tên tác giả.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc trò chơi.





			Nghe nhạc



Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận về đặc trưng của các loại âm sắc khác nhau; bước đầu biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nêu được tên bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Các mẫu âm ngắn, đơn giản, dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.



- Cảm nhận và phân biệt được âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ.





			Nhạc cụ



Một số mẫu tiết tấu ngắn, đơn giản. Chủ yếu sử dụng trường độ: trắng, đen, móc đơn, và dấu lặng đen.


			- Thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà.



- Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.





			Thường thức âm nhạc


- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Nêu được tên của một số nhạc cụ phổ biến; mô tả được động tác chơi nhạc cụ.


- Nhận biết được một số nhạc cụ khi xem biểu diễn.





			- Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm nhạc phù hợp với độ tuổi.


			- Nêu được tên các nhân vật yêu thích hoặc ý nghĩa của câu chuyện.



- Kể được câu chuyện ngắn theo hình ảnh minh họa.



- Bước đầu biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện bằng âm thanh hoặc động tác.








LỚP 4



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (9 - 10 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết cách lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.



- Cảm nhận được tình cảm của bài hát.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát.



- Phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các câu hát.



- Bước đầu biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc trò chơi.



- Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Nghe nhạc



Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.


- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nêu được tên bản nhạc và tên tác giả.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Các bài đọc nhạc ngắn, dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: trắng, trắng có chấm dôi, đen, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng.



- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.



- Hiểu được các kí hiệu trong bài đọc nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.





			Nhạc cụ



Một số bài tập tiết tấu và giai điệu đơn giản. Sử dụng trường độ: trắng, trắng có chấm dôi, đen, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Bước đầu biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng kĩ thuật.



- Thể hiện đúng cao độ, trường độ các bài tập tiết tấu và giai điệu; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà.



- Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.



- Tự làm được nhạc cụ gõ đơn giản từ chất liệu sẵn có (vỏ chai nhựa, cốc nhựa, mảnh gỗ,...).



- Biết biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Khuông nhạc, khoá Son, dòng kẻ phụ, nốt nhạc.



- Các hình nốt: tròn, trắng, đen, móc đơn, móc kép và các dấu lặng.



- 7 bậc cơ bản và vị trí trên khuông.


			- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Nêu được tên và một vài đặc điểm của nhạc cụ; mô tả được động tác chơi nhạc cụ.



- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ; nhận biết được một số nhạc cụ khi xem biểu diễn.





			- Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm nhạc phù hợp với độ tuổi.


			- Nêu được tên các nhân vật yêu thích hoặc ý nghĩa của câu chuyện.



- Biết kể lại câu chuyện theo cách riêng.



- Biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện bằng âm thanh hoặc động tác.





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời nhạc sĩ và kể tên một vài ca khúc tiêu biểu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của giai điệu và lời ca trong ca khúc.



- Biết vận dụng một vài ca khúc tiêu biểu vào các hoạt động âm nhạc.





			- Hình thức biểu diễn: Đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.


			- Phân biệt được hình thức biểu diễn đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.



- Vận dụng phù hợp các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca trong hoạt động âm nhạc.








LỚP 5



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (10 - 11 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết cách lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.


- Biết hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát.



- Phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các câu hát.



- Bước đầu biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động.



- Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Nghe nhạc



Một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nêu được tên bản nhạc và tên tác giả.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Các bài đọc nhạc ngắn, dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng.



- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.



- Hiểu được các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.





			Nhạc cụ


Một số bài tập tiết tấu và giai điệu đơn giản. Sử dụng trường độ: trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Bước đầu biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng kĩ thuật.


- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu và giai điệu; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.



- Biết biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Trọng âm, phách, ô nhịp, vạch nhịp.



- Nhịp 
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			- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Cảm nhận được tính chất nhịp 
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- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Nêu được tên và một vài đặc điểm của nhạc cụ; mô tả được động tác chơi nhạc cụ.



- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ; nhận biết được một số nhạc cụ khi xem biểu diễn.





			- Câu chuyện âm nhạc: Một số câu chuyện âm nhạc phù hợp với độ tuổi.


			- Nêu được tên các nhân vật yêu thích hoặc ý nghĩa của câu chuyện.



- Biết kể lại câu chuyện theo cách riêng.



- Biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện bằng âm thanh hoặc động tác.





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc thiếu nhi.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời nhạc sĩ và kể tên một vài ca khúc tiêu biểu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của giai điệu và lời ca trong ca khúc.


- Biết vận dụng một vài ca khúc tiêu biểu vào các hoạt động âm nhạc.





			- Hình thức biểu diễn: Độc tấu, hoà tấu.


			- Phân biệt được hình thức biểu diễn độc tấu, hoà tấu.



- Vận dụng phù hợp các hình thức độc tấu, hoà tấu trong hoạt động âm nhạc.








LỚP 6



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (11 - 12 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài có 2 bè đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát.



- Phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các câu hát; nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.


- Nêu được tên bản nhạc và tên tác giả.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng. Một số bài có 2 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng.



- Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.



- Cảm nhận được tính chất của bài đọc nhạc.



- Hiểu được các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.





			Nhạc cụ



Một số bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng kĩ thuật.



- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát.



- Biết nhận xét về cách chơi nhạc cụ của bản thân hoặc người khác.



- Tự làm được nhạc cụ gõ đơn giản từ chất liệu sẵn có.



- Biết biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.



- Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin.



- Nhịp 
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- Cung, nửa cung.



- Các bậc chuyển hoá, dấu hoá.


			- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc.



- Cảm nhận được tính chất nhịp 
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- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ.



- Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.



- Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.



- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Hình thức biểu diễn: Hát bè.


			- Nêu được đặc điểm và tác dụng của hát bè.



- Nhận biết được một số hình thức hát bè đơn giản.



- Vận dụng hát bè vào các hoạt động âm nhạc.





			- Âm nhạc và đời sống: Một số nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu,... có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời và những đóng góp cho nền âm nhạc của nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu,...



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc do nghệ sĩ trình diễn.








LỚP 7



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (12 - 13 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài có 2 bè đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả và nội dung của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nêu được tên bản nhạc và tên tác giả.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng. Một số bài có 2 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng.



- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc.



- Bước đầu cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.





			Nhạc cụ



Một số bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, và các dấu lặng.


			- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát.



- Biết biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Nhịp lấy đà.



- Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc: dấu nối, dấu chấm dôi, dấu miễn nhịp.


- Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ, cường độ và sắc thái.



- Dấu nhắc lại, dấu quay lại, khung thay đổi.


			- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc.



- Biết ghi chép bản nhạc đơn giản.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ.



- Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.



- Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.



- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Thể loại âm nhạc: Một số thể loại ca khúc.


			- Nêu được đặc điểm một số thể loại ca khúc.



- Nhận biết được một số thể loại ca khúc.



- Vận dụng một số thể loại ca khúc vào các hoạt động âm nhạc.





			- Âm nhạc và đời sống: Dân ca một số vùng miền Việt Nam.


			- Nhận biết được dân ca một số vùng miền.



- Nêu được đặc điểm dân ca một số vùng miền.



- Vận dụng một số bài dân ca vào các hoạt động âm nhạc.








LỚP 8



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (13 - 14 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét nhạc điển hình.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng và La thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và gam La thứ.



- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.





			Nhạc cụ



Một số bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng.


			- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát.



- Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh đúng cách.



- Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Sơ lược về giọng, giọng Đô trưởng, giọng La thứ.



- Đảo phách.



- Nhịp 
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			- Nhận biết và thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng Đô trưởng hoặc giọng La thứ.



- Cảm nhận được tính chất nhịp 
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- So sánh được sự khác nhau giữa các loại nhịp đã học.



- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...



- Biết ghi chép bản nhạc.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ.



- Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.



- Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.



- Gọi được tên hình thức biểu diễn mà nhạc cụ tham gia diễn tấu như song tấu, tam tấu, tứ tấu,...





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.



- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Thể loại âm nhạc: Hợp xướng.


			- Nêu được đặc điểm và tác dụng của hợp xướng.



- Phân biệt được hát hợp xướng và các hình thức ca hát khác.





			- Âm nhạc và đời sống: Một số di sản văn hoá phi vật thể (liên quan đến âm nhạc) được UNESCO công nhận.


			- Nhận biết được những di sản văn hoá đã học.



- Nêu được vài nét về di sản văn hoá đã học.



- Giới thiệu về di sản văn hoá cho người khác.








LỚP 9



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (14 - 15 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.


- Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét, đánh giá về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét nhạc điển hình.





			Đọc nhạc



Giọng Đô trưởng và La thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và gam La thứ.



- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc.



- Phân biệt được màu sắc âm nhạc của điệu trưởng và điệu thứ.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt và giải thích được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.





			Nhạc cụ



Một số bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng.


			- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.


- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát, bản nhạc.



- Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh đúng cách.



- Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.





			Lí thuyết âm nhạc



- Sơ lược về quãng, xác định và gọi tên quãng theo độ lớn số lượng.



- Sơ lược về dịch giọng.



- Sơ lược về hợp âm. Một số hợp âm của các giọng Đô trưởng, La thứ.


			- Thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua thực hành.



- Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc.



- So sánh được độ lớn số lượng của các quãng.



- Nhận biết được một số hợp âm của giọng Đô trưởng và giọng La thứ.



- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...



- Biết ghi chép bản nhạc; dịch giọng bản nhạc theo hướng dẫn của giáo viên.





			Thường thức âm nhạc



- Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


			- Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ.



- Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.



- Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem biểu diễn.



- Gọi được tên hình thức biểu diễn mà nhạc cụ tham gia diễn tấu như song tấu, tam tấu, tứ tấu,...





			- Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.


			- Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ; kể tên một vài tác phẩm tiêu biểu.


- Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.



- Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Thể loại âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn.


			- Nêu được đặc điểm một số thể loại nhạc đàn.



- Nhận biết được một số thể loại nhạc đàn.



- Vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Âm nhạc và đời sống: Một số di sản văn hoá phi vật thể (liên quan đến âm nhạc) được UNESCO công nhận.


			- Nhận biết được những di sản văn hoá đã học.



- Nêu được vài nét về di sản văn hoá đã học.



- Giới thiệu về di sản văn hoá cho người khác.








LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (15 - 16 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài hợp xướng đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; điều tiết hơi thở hợp lí; mở rộng âm vực; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát hợp xướng đơn giản.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát, sự hoà quyện của các bè; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung, thể loại hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.


- Biết nhận xét, đánh giá về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát, bài hợp xướng ở trong và ngoài nhà trường.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.



- Cảm nhận được vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ tham gia hoà tấu nhạc không lời.



- Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét nhạc điển hình; nhắc lại được chủ đề chính của bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Son trưởng, Mi thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc phù hợp với năng lực học sinh. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Son trưởng và gam Mi thứ.



- Đọc đúng giai điệu và thể hiện được tính chất âm nhạc của bài đọc nhạc có 1 dấu thăng ở hóa biểu.



- Phân biệt được màu sắc âm nhạc của điệu trưởng và điệu thứ.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt và giải thích được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.



- Tự đọc được một số giai điệu đơn giản viết ở các giọng có 1 dấu thăng.





			Nhạc cụ



Các bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm.


			- Biết chơi nhạc cụ đúng tư thế và đúng kĩ thuật.



- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.



- Bước đầu biết xác định tiết điệu và đặt hợp âm chính cho bản nhạc; biết ứng tác và biến tấu đơn giản khi chơi nhạc cụ.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát, bản nhạc.



- Biết nhận xét, đánh giá về cách chơi nhạc cụ của bản thân hoặc người khác.



- Tự làm được một số nhạc cụ gõ đơn giản từ chất liệu sẵn có.



- Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh đúng cách.



- Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường.





			Lí thuyết âm nhạc



- Quãng hoà thanh, quãng giai điệu, các loại quãng (quãng đơn, quãng diatonic), tính chất các quãng.



- Sơ lược về điệu thức (trưởng và thứ tự nhiên, thứ hoà thanh); giọng và gam.



- Giọng và gam: Son trưởng, Mi thứ.



- Một số hợp âm của các giọng: Son trưởng, Mi thứ.


			- Nhận biết được các loại quãng (quãng đơn, quãng diatonic), biết tính chất các quãng.



- Giải thích được một số thuật ngữ âm nhạc.



- Cảm nhận được sự khác nhau về tính chất âm nhạc giữa giọng trưởng và giọng thứ, sự hoà quyện của các âm trong hợp âm.



- Nhận biết được bản nhạc viết ở giọng Son trưởng, Mi thứ.



- Nhận biết được một số hợp âm của các giọng: Son trưởng, Mi thứ.



- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...



- Biết ghi chép các bản nhạc.





			Thường thức âm nhạc



- Thể loại âm nhạc: Sơ lược về âm nhạc giao hưởng.


			- Nêu được một số đặc điểm của âm nhạc giao hưởng.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm âm nhạc giao hưởng.





			- Âm nhạc và đời sống: Vài nét về lịch sử âm nhạc thế giới.


			- Nêu được vài nét về các giai đoạn lịch sử âm nhạc thế giới; kể được tên một số nhạc sĩ tiêu biểu của từng giai đoạn.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm âm nhạc.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 10.1: Hệ thống các hợp âm ba, hợp âm bảy của điệu thức


			- Thể hiện được các hợp âm ba, hợp âm bảy trên nhạc cụ.



- Cảm nhận được màu sắc của các loại hợp âm.



- Cảm nhận được sự ổn định, không ổn định của các hợp âm ba chính, hợp âm ba phụ.



- Biết vận dụng kiến thức về hợp âm ba, hợp âm bảy trong các hoạt động âm nhạc.





			Chuyên đề 10.2: Phương pháp xác định giọng và đặt hợp âm đệm cho ca khúc và bản nhạc


			- Thể hiện được sơ đồ hợp âm đệm trên nhạc cụ.



- Cảm nhận được sự hoà quyện giữa hợp âm và giai điệu ca khúc.



- Phân tích được các đặc điểm của bản nhạc về giọng điệu, giai điệu, tính chất âm nhạc, cấu trúc,...



- Xác định đúng giọng của bản nhạc và đặt các hợp âm phù hợp.



- Thử nghiệm ý tưởng mới khi đặt hợp âm cho bản nhạc.



- Biết vận dụng đặt hợp âm trong các hoạt động âm nhạc.





			Chuyên đề 10.3: Phương pháp xác định tiết điệu đệm


			- Thể hiện được phần đệm trên nhạc cụ.



- Cảm nhận được sự phù hợp giữa tiết điệu đệm và tính chất âm nhạc.



- Phân tích được các đặc điểm của bản nhạc về giọng điệu, giai điệu, nhịp điệu, tính chất âm nhạc, cấu trúc,...



- Xác định tiết điệu đệm phù hợp.



- Thử nghiệm ý tưởng mới khi lựa chọn tiết điệu đệm cho bản nhạc.



- Biết vận dụng chọn tiết điệu đệm trong các hoạt động âm nhạc.








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (16 - 17 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài hợp xướng đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; điều tiết hơi thở hợp lí; mở rộng âm vực; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát hợp xướng đơn giản, biết vận dụng các kĩ thuật thanh nhạc.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát, sự hoà quyện của các bè; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung, thể loại hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.



- Biết nhận xét, đánh giá về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.


- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát, bài hợp xướng ở trong và ngoài nhà trường.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biểu lộ thái độ và cảm xúc âm nhạc thông qua vận động hoặc ngôn ngữ cơ thể.



- Cảm nhận và đánh giá được vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ tham gia hoà tấu nhạc không lời.



- Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét nhạc điển hình; nhắc lại được chủ đề chính của bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Pha trưởng, Rê thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc phù hợp với năng lực học sinh. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam Pha trưởng và gam Rê thứ.



- Đọc đúng giai điệu và thể hiện được tính chất âm nhạc của bài đọc nhạc có 1 dấu giáng ở hóa biểu.



- Phân biệt được màu sắc âm nhạc của điệu trưởng và điệu thứ.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt và giải thích được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.



- Tự đọc được một số giai điệu đơn giản viết ở các giọng có 1 dấu giáng.





			Nhạc cụ



Các bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm.


			- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết xác định tiết điệu và đặt hợp âm chính cho bản nhạc; biết ứng tác và biến tấu đơn giản khi chơi nhạc cụ.


- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát, bản nhạc.



- Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh đúng cách.



- Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường.





			Lí thuyết âm nhạc



- Giọng và gam: Pha trưởng, Rê thứ.



- Một số hợp âm của các giọng: Pha trưởng, Rê thứ.


			- Nhận biết được bản nhạc viết ở giọng Pha trưởng, Rê thứ.



- Nhận biết được một số hợp âm của các giọng Pha trưởng, Rê thứ.



- Cảm nhận được sự khác nhau về tính chất âm nhạc giữa giọng trưởng và giọng thứ, sự hoà quyện của các âm trong hợp âm.



- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...



- Biết ghi chép các bản nhạc.





			Thường thức âm nhạc



- Thể loại âm nhạc: Sơ lược về âm nhạc thính phòng.


			- Nêu được một số đặc điểm của âm nhạc thính phòng.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ tham gia hoà tấu nhạc thính phòng.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm âm nhạc thính phòng.





			- Âm nhạc và đời sống: Vài nét về lịch sử âm nhạc Việt Nam.


			- Nêu được vài nét về các giai đoạn lịch sử âm nhạc Việt Nam; kể được tên một số nhạc sĩ tiêu biểu.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm âm nhạc.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 11.1: Kĩ năng biểu diễn thanh nhạc


			- Biểu diễn các tiết mục hát với sự nâng cao về kĩ thuật và thái độ tự tin; biểu lộ cảm xúc phù hợp với nội dung và tính chất âm nhạc.



- Biểu diễn các tiết mục hát với nhiều hình thức, chủ động điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà.



- Cảm nhận được nội dung, sắc thái và tình cảm của các bài hát; cảm nhận về sự hoà hợp giữa giọng hát và phần nhạc đệm.



- Phân tích tiết mục biểu diễn về các mặt: thể loại, nội dung, cấu trúc, giai điệu, lời ca, sắc thái, giá trị nghệ thuật, hình thức biểu diễn,...



- Tự đánh giá về khả năng biểu diễn của bản thân, phân tích được ưu điểm và hạn chế.



- Sử dụng đạo cụ và trang phục phù hợp; tạo được động tác vũ điệu trong biểu diễn.



- Dàn dựng và biểu diễn các tiết mục hát ở trong và ngoài nhà trường theo nhiều hình thức.





			Chuyên đề 11.2: Kĩ năng biểu diễn nhạc cụ


			- Biểu diễn các tiết mục nhạc cụ với sự nâng cao về kĩ thuật và thái độ tự tin; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biểu diễn các tiết mục nhạc cụ với nhiều hình thức, chủ động điều chỉnh âm thanh của nhạc cụ để tạo nên sự hài hoà.



- Cảm nhận được nội dung, sắc thái và tình cảm của các tác phẩm âm nhạc; cảm nhận sự hoà hợp của âm thanh khi biểu diễn.



- Phân tích tiết mục biểu diễn về các mặt: thể loại, nội dung, cấu trúc, giai điệu, sắc thái, giá trị nghệ thuật, hình thức biểu diễn,...



- Tự đánh giá về khả năng biểu diễn của bản thân, phân tích được ưu điểm và hạn chế.



- Dàn dựng và biểu diễn các tiết mục nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường theo nhiều hình thức.





			Chuyên đề 11.3: Kĩ năng chỉ huy


			- Thực hiện được động tác chỉ huy một số loại nhịp cơ bản; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Cảm nhận được nội dung, sắc thái và tình cảm của tác phẩm âm nhạc; cảm nhận sự hoà hợp của âm thanh khi biểu diễn.



- Phân tích tiết mục biểu diễn về các mặt: thể loại, nội dung, cấu trúc, giai điệu, lời ca, sắc thái, giá trị nghệ thuật, hình thức biểu diễn,...



- Tự đánh giá về khả năng chỉ huy của bản thân, phân tích được ưu điểm và hạn chế.



- Chỉ huy các tiết mục đồng ca, hợp xướng ở trong và ngoài nhà trường.








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Hát



Bài hát tuổi học sinh (17 - 18 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi; đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. Một số bài hợp xướng đơn giản.


			- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.



- Hát rõ lời và thuộc lời; điều tiết hơi thở hợp lí; mở rộng âm vực; duy trì được tốc độ ổn định.



- Biết hát hợp xướng, biết vận dụng các kĩ thuật thanh nhạc.



- Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.



- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát, sự hoà quyện của các bè; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung, thể loại hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.



- Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.


- Biết nhận xét, đánh giá về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.



- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.



- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát, bài hợp xướng ở trong và ngoài nhà trường.





			Nghe nhạc



Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.


			- Biểu lộ thái độ và cảm xúc âm nhạc thông qua vận động hoặc ngôn ngữ cơ thể.



- Cảm nhận và đánh giá được vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm âm nhạc; biết tưởng tượng khi nghe nhạc.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ tham gia hoà tấu nhạc không lời.



- Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét nhạc điển hình; nhắc lại được chủ đề chính của bản nhạc.





			Đọc nhạc



Giọng Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. Các bài đọc nhạc phù hợp với năng lực học sinh. Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.


			- Đọc đúng cao độ gam: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ.



- Đọc đúng giai điệu và thể hiện được tính chất âm nhạc của bài đọc nhạc có 1 dấu thăng hoặc có 1 dấu giáng ở hóa biểu.



- Phân biệt được màu sắc âm nhạc của điệu trưởng và điệu thứ.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.



- Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt và giải thích được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.



- Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.



- Tự đọc được một số giai điệu đơn giản viết ở các giọng có 1 dấu thăng hoặc 1 dấu giáng; vận dụng kĩ năng đọc nhạc khi hát và chơi nhạc cụ.





			Nhạc cụ



Các bài tập tiết tấu, giai điệu và hoà âm.


			- Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ ổn định.


- Biết xác định tiết điệu và đặt hợp âm cho bản nhạc; biết ứng tác và biến tấu đơn giản khi chơi nhạc cụ.



- Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.



- Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.



- Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm cho bài hát, bản nhạc.



- Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh đúng cách.



- Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và ngoài nhà trường.





			Lí thuyết âm nhạc



- Quãng ghép, cách gọi tên quãng ghép.



- Một số hợp âm của các giọng: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ.


			- Nhận biết được quãng ghép; gọi đúng tên một số quãng.



- Cảm nhận được sự hoà quyện của các âm trong hợp âm.



- Nhận biết được một số hợp âm của các giọng: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ.



- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...



- Biết ghi chép các bản nhạc.





			Thường thức âm nhạc



- Thể loại âm nhạc: Sơ lược về thể loại nhạc nhẹ phổ biến.


			- Nêu được đặc điểm của một số thể loại nhạc nhẹ.



- Liệt kê được một số loại nhạc cụ tham gia hoà tấu nhạc nhẹ.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm nhạc nhẹ.



- Vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.





			- Âm nhạc và đời sống: Sơ lược về một số loại hình nghệ thuật truyền thống: tuồng, chèo, cải lương,...


			- Nêu được đặc điểm và giá trị của một số loại hình nghệ thuật truyền thống.



- Cảm nhận được giá trị nghệ thuật của một số tác phẩm nghệ thuật truyền thống.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 12.1: Phần mềm chép nhạc


			- Hiểu và khai thác được các tính năng cơ bản của phần mềm chép nhạc.



- Biết nhận xét và đánh giá sản phẩm được tạo ra từ phần mềm chép nhạc.



- Ghi chép và lưu được các bản nhạc dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh.



- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả phần mềm chép nhạc trong các hoạt động âm nhạc.





			Chuyên đề 12.2: Phần mềm biên tập âm thanh và thu âm


			- Hiểu và khai thác được các tính năng cơ bản của phần mềm biên tập âm thanh và thu âm.



- Nhận biết được tính chất âm nhạc để biên tập âm thanh hoặc thu âm cho phù hợp.



- Biết nhận xét và đánh giá sản phẩm được tạo ra từ phần mềm biên tập âm thanh và thu âm.



- Biên tập, thu âm được các định dạng file âm thanh (.midi, .wave, .mp3,...).



- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả phần mềm biên tập âm thanh và thu âm trong các hoạt động âm nhạc.





			Chuyên đề 12.3: Phần mềm hoà âm tự động


			- Hiểu và khai thác được các tính năng cơ bản của phần mềm hoà âm tự động.



- Nhận biết được tính chất âm nhạc để phối nhạc cho phù hợp.



- Biết nhận xét và đánh giá sản phẩm được tạo ra từ phần mềm hoà âm tự động.



- Phối nhạc được một số bài hát.



- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả phần mềm hoà âm tự động trong các hoạt động âm nhạc.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Chương trình môn Âm nhạc thực hiện phương pháp dạy và học theo xu hướng giáo dục hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và phát triển tiềm năng hoạt động âm nhạc.



Giáo viên chủ động xây dựng môi trường học tập thân thiện để học sinh có cơ hội giao tiếp, hợp tác, trải nghiệm, tìm tòi kiến thức và phát huy tiềm năng âm nhạc; linh hoạt kết hợp nhóm phương pháp dạy học dùng lời với nhóm phương pháp tổ chức hoạt động; tăng cường cho học sinh trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm nhạc thông qua học trong lớp, xem biểu diễn ca nhạc, tham quan di sản văn hoá, giao lưu với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân; dành thời gian thích hợp cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc thực hiện vai trò hạt nhân và phát triển năng lực âm nhạc cá nhân.



Quá trình phát triển năng lực âm nhạc là quá trình rèn luyện các kĩ năng thực hành, luyện tập, biểu diễn,... một cách thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, trong mỗi tiết học, giáo viên cần linh hoạt xác định mục tiêu với một số yêu cầu cụ thể, phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học để tập trung hướng dẫn học sinh thực hành, luyện tập.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm được hình thành, phát triển ở học sinh thông qua nội dung học tập, cách thức tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm, khám phá âm nhạc trong và ngoài nhà trường. Các tác phẩm âm nhạc ca ngợi lòng yêu nước, giàu tính nhân văn, có nội dung giáo dục sâu sắc và hình thức hấp dẫn cùng với phương pháp tổ chức hoạt động của giáo viên sẽ góp phần tích cực giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống của dân tộc; cảm xúc thẩm mĩ, ý thức trân trọng, giữ gìn, bảo vệ cái đẹp; ý thức học hỏi các nền văn hoá; hình thành, phát triển ở học sinh nhận thức thẩm mĩ trong tu dưỡng bản thân và ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



Chương trình môn Âm nhạc góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể:



- Năng lực tự chủ và tự học



Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập, tìm hiểu các tác phẩm âm nhạc với nhiều hình thức và thể loại khác nhau; tạo điều kiện để học sinh được trải nghiệm những hoạt động âm nhạc phong phú; có những định hướng cụ thể giúp học sinh biết suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức và phát huy ưu điểm, sở trường, khắc phục hạn chế, điều chỉnh hành vi trong học tập và sinh hoạt. Nhờ đó, học sinh phát triển được vốn sống; có khả năng nhận biết cảm xúc, tình cảm, sở thích, cá tính và năng lực của bản thân; biết tự chủ để có hành vi phù hợp, có sự tự tin, tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, không ngừng học hỏi để tự hoàn thiện.



- Năng lực giao tiếp và hợp tác



Giáo viên tổ chức các hoạt động âm nhạc tập thể, tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm trong môi trường giao tiếp rộng rãi và có tính hợp tác cao; chú trọng phát triển cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh. Nhờ đó, học sinh biết quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác; biết sống hoà hợp với bạn bè và cộng đồng.



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo



Giáo viên khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động học tập; thường xuyên tổ chức những hoạt động sáng tạo âm nhạc từ dễ đến khó, giúp học sinh biết đề xuất ý tưởng, tạo ra sản phẩm mới, không suy nghĩ theo lối mòn, hiểu và sử dụng âm nhạc trong các mối quan hệ với lịch sử, văn hoá và các loại hình nghệ thuật khác. Nhờ đó, học sinh biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để tiếp thu những kiến thức mới, hình thành những kĩ năng mới, phát huy tiềm năng để tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc, phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong học tập và đời sống.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực đặc thù



Căn cứ vào nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt và điều kiện thực tế, giáo viên vận dụng linh hoạt các hoạt động dạy học âm nhạc đặc thù (nghe, đọc, tái hiện, phản ứng, trình diễn, phân tích, đánh giá, ứng dụng, sáng tạo) cho phù hợp và hiệu quả; sử dụng những nhạc cụ có cao độ chuẩn để giúp học sinh phát triển kĩ năng nghe và hát đúng nhạc; hướng dẫn học sinh hoà tấu hoặc đệm cho bài hát, bản nhạc bằng cách kết hợp giữa các loại nhạc cụ và động tác tay, chân (vỗ tay, giậm chân, búng ngón tay,...).



- Cấp tiểu học



Tập trung phát triển cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; lựa chọn các hoạt động học tập phù hợp với sở thích và nhận thức của học sinh: nghe nhạc, vận động, chơi các trò chơi, kể chuyện,...; thiết kế các hoạt động trải nghiệm và khám phá âm nhạc tích hợp trong các nội dung học tập. Học sinh cần được tiếp cận âm thanh trước khi học kí hiệu âm nhạc, tiếp cận lí thuyết thông qua trải nghiệm thực hành. Lí thuyết âm nhạc không học tách biệt mà được tích hợp trong các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc. Ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 cần chủ yếu sử dụng phương pháp đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và nốt nhạc hình tượng; từ lớp 4 trở lên cần kết hợp giữa đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và kí hiệu ghi nhạc.



- Cấp trung học cơ sở



Tập trung phát triển các kĩ năng âm nhạc cơ bản; lựa chọn các hoạt động học tập phù hợp với hứng thú và nhận thức của học sinh: nghe nhạc, vận động, đánh giá, phân tích, ứng dụng, sáng tạo,...; thường xuyên củng cố và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học; tiếp tục vận dụng phương pháp dạy học lí thuyết âm nhạc như ở cấp tiểu học.



- Cấp trung học phổ thông



Tập trung nâng cao năng lực âm nhạc, đặc biệt là thể hiện âm nhạc; lựa chọn các hoạt động học tập phù hợp với sở trường, phong cách cá nhân, phát triển năng lực tự học; sử dụng kết hợp giữa hệ Đô di động và Đô cố định trong đọc nhạc và hát; thực hiện phân hóa sâu trong dạy học, tạo điều kiện để những học sinh có năng khiếu âm nhạc phát huy khả năng của mình.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Âm nhạc nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh; hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc. Giáo viên đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào những yêu cầu cần đạt; kết hợp đánh giá định tính với đánh giá định lượng; chú trọng đánh giá chẩn đoán kết hợp với đánh giá quá trình học tập, luyện tập, biểu diễn, sáng tạo âm nhạc để thấy được sự tiến bộ của học sinh về ý thức, về năng lực âm nhạc.



2. Một số hình thức đánh giá



- Đánh giá chẩn đoán: sử dụng vào đầu giai đoạn dạy học, nhằm giúp giáo viên thu thập những thông tin về kiến thức và kĩ năng âm nhạc của từng học sinh, cũng như những điểm mạnh, những nhu cầu của học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch và phương pháp giáo dục thích hợp.



- Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì



Đánh giá thường xuyên (đánh giá quá trình): bao gồm đánh giá chính thức thông qua các hoạt động thực hành, luyện tập, biểu diễn hoặc sáng tạo âm nhạc, dùng bài kiểm tra giấy kết hợp âm thanh, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, viết tiểu luận hoặc báo cáo,...; và đánh giá không chính thức như: tìm hiểu hồ sơ học tập, quan sát trên lớp, đối thoại, học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng,... nhằm thu thập những thông tin về quá trình hình thành, phát triển năng lực năng âm nhạc của từng học sinh.



Đánh giá định kì (đánh giá tổng kết): sử dụng ở cuối học kì, cuối năm học, cuối cấp học nhằm phối hợp với đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin để phân loại học sinh và điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục.



- Đánh giá định tính và đánh giá định lượng



Đánh giá định tính: kết quả học tập được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biểu thị bằng các chữ cái. Học sinh sử dụng hình thức này để tự đánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề; giáo viên sử dụng để đánh giá chẩn đoán và đánh giá thường xuyên không chính thức. Đánh giá định tính được sử dụng chủ yếu ở cấp tiểu học.



Đánh giá định lượng: kết quả học tập được biểu thị bằng điểm số. Đánh giá định lượng được sử dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, bảo đảm quan điểm phân hoá dần ở các lớp học trên.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ và khái niệm âm nhạc



			Thuật ngữ, khái niệm


			Giải thích





			Âm vực (tiếng Anh: musical range, tiếng Pháp: registre/etendue, tiếng Italia: registro)


			Phạm vi tạo thanh của nhạc cụ và giọng hát, từ thấp đến cao.





			Biến tấu (tiếng Anh: variation, tiếng Pháp: variation, tiếng Italia: variazione)


			Nhắc lại chủ đề, có phát triển, biến đổi.





			Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay (tiếng Anh: reading music with hand signs)


			Đọc các nốt nhạc được kí hiệu bằng tư thế khác nhau của bàn tay (phương pháp Kodály).





			Đọc nhạc theo hệ Đô cố định (tiếng Anh: fixed Do)


			Phương pháp đọc nhạc mà mỗi tên nốt (Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) luôn gắn liền với một cao độ cố định.





			Đọc nhạc theo hệ Đô di động (tiếng Anh: movable Do)


			Phương pháp đọc nhạc mà các tên nốt (Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) di chuyển theo các giọng: Đô luôn là âm chủ của giọng trưởng; La luôn là âm chủ của giọng thứ.





			Độc tấu (tiếng Anh, tiếng Pháp: solo, tiếng Italia: assolo)


			Một người biểu diễn, dùng một nhạc cụ thể hiện là chính.





			Hoà tấu (tiếng Anh: ensemble)


			Nhiều người cùng biểu diễn một bản nhạc, bằng nhiều nhạc cụ.





			Kèn phím


			Nhạc cụ được chơi bằng cách kết hợp giữa thổi và bấm phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhorn,...





			Nhạc cụ gõ (tiếng Anh: percussion instrument)


			Những loại nhạc cụ được chơi bằng cách đập gõ, vỗ, chà xát, rung lắc,... để tạo ra âm thanh. Nhạc cụ gõ thường được chia thành 2 loại: nhạc cụ định âm (có cao độ, ví dụ: xylophone); nhạc cụ không định âm (không có cao độ, ví dụ: trống, thanh phách, song loan, động tác tay, chân tạo ra tiết tấu,...).





			Nốt nhạc hình tượng (tiếng Anh: iconic/graphic notation)


			Các nốt nhạc được biểu thị bằng hình ảnh tượng trưng, nhằm thu hút thị giác, giúp học sinh dễ nhớ, dễ học.





			Phương tiện diễn tả của âm nhạc


			Bao gồm: giai điệu, hoà âm, tiết tấu, nhịp độ, âm sắc, âm vực, cường độ,...





			Tiết điệu (tiếng Anh: styles of music)


			Các phong cách, nhịp điệu âm nhạc đặc trưng, ví dụ: bebop, cha cha cha, country rock, disco, foxtrot, mambo, pasodoble, rumba, samba, tango, waltz,...





			Ứng tác (tiếng Anh: improvise, tiếng Pháp: improviser, tiếng Italia: improvvisare)


			Sáng tác và biểu diễn tại chỗ.








b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Âm nhạc sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu dưới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			Gọi được tên (hình thức biểu diễn), kể được tên (một số nhạc sĩ tiêu biểu), liệt kê được (một số loại nhạc cụ), nhắc lại được (nội dung bài hát), phát biểu được, thuộc (lời ca); nhận biết (các nốt nhạc, các kí hiệu ghi nhạc), xác định được, đọc đúng (cao độ và trường độ các nốt nhạc),...





			Hiểu


			Mô tả được (động tác chơi nhạc cụ), nêu được ví dụ; tóm tắt được, giải thích được (ý nghĩa của một số kí hiệu và thuật ngữ âm nhạc); so sánh được (sự khác nhau giữa các loại nhịp),...





			Vận dụng


			Biểu diễn được (các tiết mục âm nhạc); điều chỉnh được (giọng hát để tạo nên sự hài hoà); tổ chức được (hoạt động âm nhạc phù hợp với lứa tuổi); xếp loại được, đánh giá được (kĩ năng thể hiện âm nhạc của bản thân và người khác),…








2. Thời lượng thực hiện chương trình



a) Giai đoạn giáo dục cơ bản



Từ lớp 1 đến lớp 9, thời lượng dạy học là 35 tiết trong một năm học. 


Thời lượng (tính theo %) dành cho các nội dung:



			Nội dung


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở





			Hát


			35%


			30%





			Nhạc cụ


			20%


			20%





			Nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc


			35%


			40%








Thời lượng dành cho đánh giá định kì: 10%



b) Giai đoạn định hướng nghề nghiệp



Từ lớp 10 đến lớp 12, thời lượng dạy học là 70 tiết trong một năm học. Học sinh lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:



			Phương án 1


			Phương án 2





			Hát: 50%


			Nhạc cụ: 50%





			Nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc: 40%


			Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc: 40%





			Thời lượng dành cho đánh giá định kì: 10%


			Thời lượng dành cho đánh giá định kì: 10%








Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, những học sinh có định hướng theo học ngành văn hoá - nghệ thuật được lựa chọn các chuyên đề học tập với thời lượng 35 tiết trong một năm học. Thời lượng (tính theo số tiết) dành cho các chuyên đề học tập, bao gồm cả đánh giá như sau:



			Nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Hệ thống các hợp âm ba, hợp âm bảy của điệu thức


			10


			


			





			Chuyên đề 10.2: Phương pháp xác định giọng và đặt hợp âm đệm cho ca khúc và bản nhạc


			15


			


			





			Chuyên đề 10.3: Phương pháp xác định tiết điệu đệm


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1: Kĩ năng biểu diễn thanh nhạc


			


			15


			





			Chuyên đề 11.2: Kĩ năng biểu diễn nhạc cụ


			


			10


			





			Chuyên đề 11.3: Kĩ năng chỉ huy


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1: Phần mềm chép nhạc


			


			


			15





			Chuyên đề 12.2: Phần mềm biên tập âm thanh và thu âm


			


			


			10





			Chuyên đề 12.3: Phần mềm hoà âm tự động


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



a) Thiết bị để dạy học của giáo viên



- Nhạc cụ: đàn phím điện tử hoặc piano kĩ thuật số;



- Tư liệu âm nhạc: tranh ảnh về nhạc cụ, tác giả âm nhạc, nghệ sĩ, nghệ nhân; tranh minh họa câu chuyện âm nhạc; video biểu diễn âm nhạc,...



b) Thiết bị để thực hành của học sinh



			


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Nhạc cụ tiết tấu



(học sinh tất cả các trường)


			Trống nhỏ, song loan, thanh phách, tambourine, triangle, nhạc cụ tiết tấu phổ biến ở địa phương, nhạc cụ gõ tự làm,...


			Trống nhỏ, song loan, thanh phách, tambourine, triangle, nhạc cụ tiết tấu phổ biến ở địa phương, nhạc cụ gõ tự làm,...


			Trống bongo, trống cajon, tambourine, nhạc cụ tiết tấu phổ biến ở địa phương, nhạc cụ gõ tự làm,...





			Nhạc cụ giai điệu 


(học sinh những trường có đủ điều kiện)


			Kèn phím, recorder, nhạc cụ giai điệu phổ biến ở địa phương,...


			Kèn phím, recorder, ukulele, nhạc cụ giai điệu phổ biến ở địa phương,...


			Kèn phím, đàn phím điện tử, recorder, ukulele, guitar, nhạc cụ giai điệu phổ biến ở địa phương,...








c) Phòng học bộ môn



Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, cần bố trí phòng học riêng cho môn Âm nhạc, vị trí cách biệt với các phòng học khác hoặc ở tầng cao nhất để cách âm. Phòng học Âm nhạc cần sử dụng loại bàn ghế dễ di chuyển, dễ xếp gọn, tạo không gian cho học sinh vận động, tham gia các hoạt động âm nhạc hoặc biểu diễn; có tủ, giá để cất giữ các thiết bị dạy học; có bảng viết, các phương tiện nghe nhìn (máy tính, máy chiếu, màn hình,...), thiết bị phòng cháy và chữa cháy; có nội quy phòng học.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Mĩ thuật là môn học thuộc lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Mĩ thuật hình thành, phát triển ở học sinh năng lực mĩ thuật, biểu hiện của năng lực thẩm mĩ trong lĩnh vực mĩ thuật; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là giáo dục ý thức kế thừa, phát huy văn hoá nghệ thuật dân tộc phù hợp với sự phát triển của thời đại.



Chương trình môn Mĩ thuật được xây dựng theo cấu trúc tuyến tính và đồng tâm với hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng; tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm và vận dụng mĩ thuật vào đời sống; giúp học sinh nhận thức được mối liên hệ giữa mĩ thuật với văn hoá, xã hội, kết nối mĩ thuật với các môn học và hoạt động giáo dục khác; làm tiền đề cho học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng như chủ động tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật và đời sống xã hội.



Nội dung giáo dục mĩ thuật được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản: Mĩ thuật là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Chương trình tạo cơ hội cho học sinh làm quen và trải nghiệm kiến thức mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; hình thành, phát triển ở học sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới; khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các giá trị văn hoá, thẩm mĩ trong đời sống và nghệ thuật.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Mĩ thuật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung giáo dục mĩ thuật được mở rộng, phát triển kiến thức, kĩ năng mĩ thuật đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tiếp cận các nhóm ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và có tính ứng dụng trong thực tiễn; giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng phản biện phân tích và sáng tạo nghệ thuật; hiểu được vai trò và ứng dụng của mĩ thuật trong đời sống; tạo cơ sở cho học sinh được tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tế, thích ứng với xã hội.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Mĩ thuật quán triệt quan điểm và các định hướng được nêu trong Chương trình tổng thể; đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Chương trình môn Mĩ thuật tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận văn hoá, nghệ thuật dân tộc và thế giới trên cơ sở vận dụng những kiến thức cơ bản của mĩ thuật, kết hợp với khoa học giáo dục.



2. Chương trình môn Mĩ thuật chọn lọc những kiến thức phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học. Thông qua các nội dung, hình thức tổ chức dạy học, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt, chương trình được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh, các cơ sở giáo dục và địa phương. Trong quá trình thực hiện, chương trình thường xuyên được cập nhật, phát triển phù hợp với sự phát triển nghệ thuật và yêu cầu của thực tiễn.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật dựa trên kiến thức và kĩ năng mĩ thuật; nhận thức được mối quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, xã hội và các loại hình nghệ thuật khác; có ý thức trân trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiến thức, kĩ năng mĩ thuật vào đời sống; có hiểu biết tổng quát về ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và khả năng định hướng được nghề nghiệp cho bản thân; trải nghiệm và khám phá mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Môn Mĩ thuật giúp học sinh bước đầu hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật thông qua các hoạt động trải nghiệm; biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xung quanh, từ đó hình thành năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; bước đầu làm quen, tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, hình thành năng lực tự chủ và tự học; góp phần hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Môn Mĩ thuật giúp học sinh tiếp tục hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật dựa trên nền tảng kiến thức, kĩ năng mĩ thuật ở cấp tiểu học, thông qua các hoạt động thảo luận, thực hành, trải nghiệm; phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; có ý thức kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống dân tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ của thời đại, làm nền tảng cho việc phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; có hiểu biết về mối quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật, phát triển năng lực tự chủ và tự học, có ý thức định hướng nghề nghiệp sau khi kết thúc cấp học.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Môn Mĩ thuật giúp học sinh tiếp tục phát triển năng lực mĩ thuật đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản và các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm thông qua nhiều hình thức hoạt động; phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, kĩ năng thực hành, giao tiếp và hợp tác; ý thức tôn trọng và phát huy văn hoá, nghệ thuật truyền thống dân tộc, tiếp cận giá nghệ thuật và thành tựu khoa học, công nghệ của thời đại, phát triển năng lực tự chủ và tự học; tăng cường hiểu biết về kiến thức mĩ thuật trong các lĩnh vực ngành nghề có liên quan, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật, có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Chương trình môn Mĩ thuật góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung với các mức độ cụ thể được quy định cho từng cấp học trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Chương trình môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực mĩ thuật với các thành phần: quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ thông qua các biểu hiện sau:



			Thành phần năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			QUAN SÁT VÀ NHẬN THỨC THẨM MĨ





			Quan sát thẩm mĩ


			- Nhận biết được một số yếu tố thẩm mĩ cơ bản trong đời sống và ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Nhận biết được một số yếu tố tạo hình ở đối tượng thẩm mĩ.



- Nhận biết được dấu hiệu của một số nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.


			- Nhận biết được yếu tố thẩm mĩ trong đời sống.



- Nhận biết được yếu tố, nguyên lí tạo hình ở đối tượng thẩm mĩ.



- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, di sản văn hóa nghệ thuật.


			- Nhận biết được yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật đặc trưng của một số ngành nghề, liên quan đến nghệ thuật thị giác.





			Nhận thức thẩm mĩ


			- Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của đối tượng thẩm mĩ.



- Nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Bước đầu nhận biết được giá trị của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật trong đời sống.



- Biết liên tưởng vẻ đẹp của đối tượng thẩm mĩ với thực hành sáng tạo.


			- Cảm nhận được vẻ đẹp của đối tượng thẩm mĩ.



- Nhận biết được ý tưởng thẩm mĩ của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Nhận biết được giá trị của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật trong đời sống.



- Biết liên hệ giá trị thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, di sản văn hóa nghệ thuật với thực hành sáng tạo.


			- Cảm nhận được đặc điểm thẩm mĩ của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Nhận biết được ý tưởng thẩm mĩ của sản phẩm, tác phẩm đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Nhận biết được giá trị của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật đặc trưng của một số ngành nghề trong đời sống.


- Liên hệ được yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác với thực hành, sáng tạo





			SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG THẨM MĨ





			Sáng tạo thẩm mĩ


			- Nêu được ý tưởng thể hiện đối tượng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản.



- Vận dụng được một số hình thức thực hành, sáng tạo thể hiện ý tưởng thẩm mĩ.



- Vận dụng được một số yếu tố, nguyên lí tạo hình trong thực hành sáng tạo ở mức độ đơn giản.



- Sử dụng được một số công cụ, thiết bị trong thực hành sáng tạo.


			- Nêu được ý tưởng thể hiện đối tượng thẩm mĩ.



- Lựa chọn được hình thức thực hành, sáng tạo thể hiện ý tưởng thẩm mĩ.



- Vận dụng được một số yếu tố, nguyên lí tạo hình trong thực hành sáng tạo.



- Sử dụng được một số công cụ, thiết bị công nghệ trong thực hành sáng tạo.


			- Đề xuất được ý tưởng thể hiện đối tượng thẩm mĩ một cách có cơ sở lí luận.



- Lựa chọn được hình thức thực hành, sáng tạo thể hiện yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Vận dụng được một số yếu tố, nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo thể hiện yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Phối hợp sử dụng được công cụ, thiết bị công nghệ trong thực hành sáng tạo.





			Ứng dụng thẩm mĩ


			- Biết thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng tạo ở mức độ đơn giản.



- Biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập.



- Biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống.


			- Thể hiện được tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng tạo.



- Biết cách trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập.



- Vận dụng được sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống.


			- Biết cách thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm trong thực hành, sáng tạo.



- Biết cách truyền thông về sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập.



- Vận dụng được ý tưởng thẩm mĩ, khả năng hiện thực hoá ý tưởng thẩm mĩ để sáng tạo sản phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống.





			PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THẨM MĨ





			Phân tích thẩm mĩ


			- Chia sẻ được cảm nhận về đối tượng thẩm mĩ ở mức độ đơn giản.



- Biết tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn.


			- Phân tích, chia sẻ được cảm nhận về đối tượng thẩm mĩ.



- Biết cách thu thập và trình bày một số thông tin về tác giả, tác phẩm, trường phái, phong cách nghệ thuật.



- Mô tả, phân tích được yếu tố, nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm, phong cách, trường phái nghệ thuật trong thực hành, thảo luận và liên hệ thực tiễn.


			- Phân tích được yếu tố thẩm mĩ đặc trưng một số ngành nghề trong thực tiễn, liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Biết cách thu thập và trình bày một số thông tin về tác giả, tác phẩm đặc trưng một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác.



- Mô tả, phân tích được giá trị thẩm mĩ và công năng sử dụng của sản phẩm, tác phẩm đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác trong thực tiễn đời sống.



- Thể hiện được quan điểm cá nhân trong cảm thụ, phân tích nghệ thuật.





			Đánh giá thẩm mĩ


			- Bước đầu đánh giá được đối tượng thẩm mĩ thông qua một số yếu tố và nguyên lí tạo hình.



- Bước đầu học hỏi được kinh nghiệm thực hành sáng tạo thông qua đánh giá đối tượng thẩm mĩ.


			- Đánh giá được đối tượng thẩm mĩ thông qua yếu tố và nguyên lí tạo hình.



- Học hỏi được kinh nghiệm thực hành sáng tạo thông qua đánh giá đối tượng thẩm mĩ.


			- Đánh giá được một số yếu tố thẩm mĩ thể hiện đặc trưng ngành nghề ở sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật thị giác.



- Biết vận dụng vào thực tiễn kinh nghiệm thực hành sáng tạo học hỏi được thông qua đánh giá đối tượng thẩm mĩ.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



a) Nội dung giáo dục cốt lõi



Chương trình môn Mĩ thuật phát triển hai mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, trong đó nền tảng kiến thức cơ bản dựa trên yếu tố và nguyên lí tạo hình. Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục gồm Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thủ công; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật được giới hạn trong phạm vi làm quen với tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm, di sản văn hóa nghệ thuật và được giới thiệu, lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật. Ở cấp trung học cơ sở, nội dung giáo dục gồm Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật được giới hạn trong phạm vi tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm, di sản văn hóa nghệ thuật và được giới thiệu, lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật. Ở cấp trung học phổ thông, học sinh mỗi lớp 10, 11, 12 được lựa chọn 04 nội dung trong 10 nội dung bao gồm: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc; trong đó, nội dung Lí luận và lịch sử mĩ thuật vừa được thực hiện độc lập vừa bảo đảm lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật.



b) Phân bố mạch nội dung ở các lớp



			Mạch nội dung


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Lí luận và lịch sử mĩ thuật


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			+


			×


			×


			×





			Hội hoạ


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Đồ hoạ (tranh in)


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Điêu khắc


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Thủ công


			×


			×


			×


			×


			×


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết kế công nghiệp


			


			


			


			


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Thiết kế đồ hoạ


			


			


			


			


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Thiết kế thời trang


			


			


			


			


			


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			×


			×


			×





			Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			×


			×


			×





			Kiến trúc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			×


			×


			×








Kí hiệu “x”: nội dung giáo dục độc lập.



Kí hiệu “+”: nội dung giáo dục được lồng ghép trong thực hành, thảo luận mĩ thuật.



2. Chuyên đề học tập



Chuyên đề học tập ở cấp trung học phổ thông là nội dung giáo dục lựa chọn, dành cho những học sinh yêu thích và có thiên hướng mĩ thuật. Mỗi năm học, học sinh được lựa chọn 3 chuyên đề với tổng thời lượng 35 tiết. Nội dung các chuyên đề phân bố ở các lớp như sau:



			Nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Thực hành vẽ hình hoạ 1


			×


			


			





			Chuyên đề 10.2: Thực hành vẽ trang trí 1


			×


			


			





			Chuyên đề 10.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 1


			×


			


			





			Chuyên đề 11.1: Thực hành vẽ hình họa 2


			


			×


			





			Chuyên đề 11.2: Thực hành vẽ trang trí 2


			


			×


			





			Chuyên đề 11.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 2


			


			×


			





			Chuyên đề 12.1: Thực hành hình họa 3


			


			


			×





			Chuyên đề 12.2: Thực hành vẽ trang trí 3


			


			


			×





			Chuyên đề 12.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 3


			


			


			×








3. Yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể ở các lớp



LỚP 1



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được mĩ thuật có ở xung quanh.



- Biết được một số đồ dùng, màu vẽ và vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.



- Nhận biết được yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình, khối, màu sắc.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Đọc được tên một số màu trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được chấm bằng nhiều cách khác nhau, biết sử dụng chấm trong tạo hình và trang trí sản phẩm.



- Tạo được một số loại nét khác nhau, biết sử dụng nét để mô phỏng đối tượng.



- Tạo được hình, khối dạng cơ bản.



- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.


- Sắp xếp được sản phẩm của cá nhân tạo thành sản phẩm nhóm học tập.



- Biết cách sử dụng, bảo quản một số vật liệu, chất liệu thông dụng như màu vẽ, đất nặn, giấy màu,… trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trưng bày và nêu được tên sản phẩm, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của cá nhân, của bạn bè.



- Nêu được tên một số màu; bước đầu mô tả, chia sẻ được cảm nhận về hình ảnh chính ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)


- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nêu được tên một số công cụ, vật liệu để thực hành, sáng tạo.



- Nhận biết được yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình, khối, màu ở sản phẩm thủ công.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.


- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.



- Vận dụng được nét để tạo nên sản phẩm.



- Tạo được sản phẩm từ vật liệu dạng hình, khối.



- Sử dụng được chấm, nét, màu sắc khác nhau để trang trí sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.



- Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản một số đồ dùng học tập.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.


Thể loại: Thủ công



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên.



- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo.



- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Sản phẩm thủ công.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ chơi, đồ dùng học tập.








LỚP 2



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết và đọc được tên các màu cơ bản.



- Nhận biết được yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt.



- Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được công cụ phù hợp với vật liệu sẵn có trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được nét bằng các hình thức khác nhau, sử dụng nét mô phỏng đối tượng và trang trí sản phẩm.



- Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được sản phẩm có dạng hình, khối cơ bản.



- Biết vận dụng tính chất lặp lại, nhịp điệu của chấm, nét hoặc hình, màu trong thực hành, sáng tạo.



- Thể hiện được sự hiểu biết ban đầu về bản in trong thực hành, sáng tạo.



- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.


- Nhận ra được cùng một chủ đề có thể sử dụng chất liệu hoặc hình thức tạo hình khác nhau.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.


- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Xã hội.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của một số sản phẩm thủ công.



- Lựa chọn được đối tượng làm hình mẫu để thực hành sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được sản phẩm có sự lặp lại của hình, khối dạng cơ bản.



- Thể hiện được màu đậm, màu nhạt ở sản phẩm.



- Biết vận dụng tính chất lặp lại, nhịp điệu của chấm, nét hoặc hình, màu trong thực hành, sáng tạo.



- Biết cách bảo quản sản phẩm và công cụ thực hành.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ: 


- Biết trưng bày sản phẩm ở trong hoặc ngoài lớp học.



- Trả lời được các câu hỏi: Sản phẩm dùng để làm gì? Dùng như thế nào?


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại: Thủ công



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên.



- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo.



- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.


- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Sản phẩm thủ công.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân.








LỚP 3



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt.



- Biết phân biệt màu cơ bản và màu thứ cấp.



- Biết liên hệ nội dung chủ đề với hình ảnh trong thực tiễn.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Tạo được màu thứ cấp và đọc được tên các màu đó trong thực hành, sáng tạo.


- Vận dụng được đậm, nhạt của chấm, nét để trang trí sản phẩm.



- Biết vận dụng sự tương phản của hình, khối dạng cơ bản để mô phỏng đối tượng.



- Tạo được cảm giác bề mặt chất liệu ở sản phẩm, như: mịn, mềm, thô ráp,...



- Tạo được sự biểu đạt hình động cho sản phẩm.



- Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.



- Phân biệt được vẽ, in và nặn trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trưng bày, trao đổi, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm và ý tưởng vận dụng.



- Biết mô tả, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm mĩ thuật ở mức độ đơn giản.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.


Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Xã hội; Quê hương.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.



- Nhận biết được tính chất tương phản của hình, khối ở sản phẩm thủ công.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Tạo được sản phẩm có sự tương phản của hình, khối dạng cơ bản.



- Tạo được màu đậm, màu nhạt ở sản phẩm bằng vật liệu sẵn có.



- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.



- Vận dụng được sự khác nhau của chấm, đường hướng của nét để trang trí sản phẩm.



- Tạo được cảm giác bề mặt chất liệu ở sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.



- Biết phân biệt vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo ở sản phẩm thủ công.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:


Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại: Thủ công



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên.



- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo.



- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Sản phẩm thủ công.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:


- Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm.








LỚP 4



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



- Nhận biết được màu nóng, màu lạnh; không gian xa, gần.



- Xác định được nội dung chủ đề và hình thức thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép, nặn, uốn,... trong thực hành, sáng tạo.



- Vận dụng được độ đậm nhạt, nóng lạnh của màu trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được mật độ khác nhau của chấm, nét ở sản phẩm.



- Vận dụng được sự biến thể của hình, khối cơ bản để mô phỏng đối tượng.



- Thể hiện được khoảng cách, vị trí khác nhau cho các yếu tố tạo hình ở sản phẩm.



- Tạo được sự khác nhau về cảm giác bề mặt chất liệu ở sản phẩm.



- Thể hiện sự hiểu biết về hài hòa của yếu tố tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Vận dụng được ngôn ngữ nói hoặc viết, biểu đạt cơ thể, diễn hoạt hình ảnh động, xây dựng câu chuyện,... để giới thiệu sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Nhận biết chủ đề của sản phẩm, tác phẩm; bước đầu biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi để tìm hiểu tác giả, tác phẩm mĩ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Xã hội; Quê hương; Đất nước.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được cấu trúc tỉ lệ và công dụng của một số sản phẩm thủ công, liên hệ ở địa phương.



- Xác định được mục đích, đối tượng sáng tạo cho sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.



- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản.


- Vận dụng được mật độ, khoảng cách của chấm, của nét để trang trí sản phẩm.



- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.



- Bước đầu thể hiện được sự hài hòa về cấu trúc tỉ lệ cho sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Lựa chọn, xác định được vị trí trưng bày sản phẩm.



- Biết giới thiệu quá trình hoặc thao tác thực hành tạo ra sản phẩm, thể hiện học hỏi kinh nghiệm và tôn trọng chia sẻ của bạn bè.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.


Thể loại: Thủ công



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên.



- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo.



- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Sản phẩm thủ công.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng.








LỚP 5



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được một số yếu tố và dấu hiệu của nguyên lí tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.



- Phân biệt được tranh vẽ, tranh in, tượng và phù điêu.



- Nhận biết được yếu tố thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, liên hệ thực tiễn.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Lựa chọn, phối hợp được vật liệu khác nhau để thực hành, sáng tạo.



- Sử dụng được một số yếu tố tạo hình để mô phỏng đối tượng thẩm mĩ.



- Trao đổi, chia sẻ và vận dụng được kinh nghiệm trong thực hành sáng tạo.



- Thể hiện được yếu tố chính, phụ ở sản phẩm.



- Vận dụng được một số nguyên lí tạo hình như: cân bằng, tương phản, lặp lại,… ở mức độ đơn giản trong thực hành, sáng tạo.



- Biết làm quen với sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành, sáng tạo hoặc lưu giữ sản phẩm.



- Phân biệt được một số hình thức tạo sản phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc trong thực hành, sáng tạo.


Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Lựa chọn được hình thức giới thiệu, biết mô tả yếu tố tạo hình ở sản phẩm; biết tự đánh giá hoạt động thực hành, thảo luận.



- Bước đầu biết sử dụng một số yếu tố, nguyên lí tạo hình để chia sẻ cảm nhận về sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:


- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường; Xã hội; Quê hương; Đất nước; Thế giới.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được yếu tố và dấu hiệu của nguyên lí tạo hình ở sản phẩm thủ công.



- Phân biệt được vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng ở sản phẩm thủ công.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Xác định được đối tượng thể hiện, mục đích sáng tạo.



- Làm được sản phẩm dựa trên đặc điểm của sản phẩm thủ công mĩ nghệ.



- Biết sử dụng yếu tố tạo hình làm trọng tâm ở sản phẩm.



- Lựa chọn, phối hợp được các vật liệu khác nhau để làm nên sản phẩm.



- Biết vận dụng dấu hiệu của một số nguyên lí tạo hình như cân bằng, tương phản hoặc lặp lại, nhịp điệu,… trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Lựa chọn, thực hiện được hình thức giới thiệu sản phẩm.



- Chia sẻ điều học hỏi được trong trưng bày, thảo luận và đánh giá sản phẩm.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại: Thủ công



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên.



- Đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo.



- Đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp:



- Sản phẩm thủ công.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất.








LỚP 6



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Xác định được nội dung chủ đề.



- Nhận biết đặc điểm cơ bản của thể loại Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc.



- Nhận biết được nguyên lí tạo hình: cân bằng, tương phản.


- Nêu được các bước thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Biết vận dụng giá trị thẩm mĩ của di sản văn hoá nghệ thuật vào thực hành sáng tạo.



- Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản và một số yếu tố tạo hình vào thực hành sáng tạo.



- Biết cách sử dụng một số chất liệu trong thực hành, sáng tạo.



- Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, nhóm.



- Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi về tác giả, tác phẩm.



- Phân tích được vẻ đẹp của tác phẩm mĩ thuật.



- Hiểu được mối liên hệ giữa mĩ thuật với một số môn học, hoạt động giáo dục khác.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.


Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội



- Nghệ thuật Tiền sử và Cổ đại Việt Nam, thế giới.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Xác định được mục đích sử dụng của sản phẩm.



- Phân biệt được giá trị thẩm mĩ và công năng sử dụng của sản phẩm thiết kế.



- Chỉ ra được các bước cơ bản trong thực hành, sáng tạo sản phẩm.



- Xác định được các loại vật liệu phù hợp để tạo nên sản phẩm.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Vận dụng được nguyên lí cân bằng, tương phản của một số yếu tố tạo hình vào thiết kế sản phẩm.



- Sáng tạo từ những đồ vật, vật liệu sẵn có thành sản phẩm mới.



- Vận dụng được một số giá trị thẩm mĩ từ di sản văn hoá nghệ thuật vào thiết kế sản phẩm.



- Biết cách trưng bày sản phẩm cá nhân, nhóm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Nhận xét, đánh giá được sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm học tập.



- Biết đặt câu hỏi, trả lời, trao đổi về sản phẩm và học hỏi kinh nghiệm thực hành trong đánh giá.



- Phân tích được giá trị thẩm mĩ của sản phẩm thiết kế.


- Hiểu được tính ứng dụng của sản phẩm thiết kế.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Thiết kế công nghiệp



- Thiết kế đồ hoạ



- Thiết kế thời trang



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, sản phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.


Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội



- Nghệ thuật Tiền sử và Cổ đại Việt Nam, thế giới.








LỚP 7



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Xác định được mục đích sáng tạo sản phẩm.



- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ của một số trường phái nghệ thuật.



- Phân biệt được sự mô phỏng lại và lặp lại trên sản phẩm, tác phẩm.



- Xây dựng được kế hoạch học tập sát với quá trình thực hành sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Xác định, diễn tả được nguồn sáng và đối tượng được chiếu sáng.



- Mô phỏng lại được “mẫu” (đối tượng nghệ thuật) đúng trình tự và phương pháp.



- Vận dụng được nhịp điệu của đường nét, hoa văn, hoạ tiết,... vào sáng tạo sản phẩm.



- Vận dụng được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật truyền thống vào thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Lựa chọn được hình thức giới thiệu, không gian trưng bày sản phẩm.



- Sử dụng được thuật ngữ chuyên môn để mô tả tác phẩm mĩ thuật.



- Chỉ ra được vai trò của tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trong không gian nội thất.



- Phân biệt được một số chất liệu trong hội hoạ và đồ hoạ.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ


- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật Trung đại Việt Nam và thế giới.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nêu được tính chất biểu tượng của logo thương hiệu.



- Xác định được phong cách chủ đạo, ngôn ngữ thiết kế sử dụng trong sản phẩm, tác phẩm.



- Biết được một số kĩ thuật cơ bản tạo nên sản phẩm.



- Biết chọn lọc giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật truyền thống cho ý tưởng thiết kế.


Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sao chép, mô phỏng và phát triển được sản phẩm dựa theo mẫu có sẵn.



- Vận dụng được tính chất lặp lại của hình ảnh, chữ,... vào thiết kế sản phẩm.



- Vận dụng được nhịp điệu của hoa văn, hoạ tiết vào thiết kế sản phẩm.



- Cải tiến, tái chế được công cụ, phương tiện và vật liệu.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Hoàn thiện được sản phẩm sẵn sàng cho việc trưng bày hoặc triển lãm, bán hàng.



- Phân tích được ý tưởng thẩm mĩ của sản phẩm, tác phẩm.



- Hiểu được sự phù hợp của sản phẩm với những đối tượng sử dụng khác nhau.



- Phân tích được vai trò của thị hiếu thẩm mĩ với nhu cầu sử dụng sản phẩm thiết kế.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Thiết kế công nghiệp



- Thiết kế đồ hoạ



- Thiết kế thời trang



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, sản phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật Trung đại Việt Nam và thế giới.








LỚP 8



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Thu thập được tư liệu, tài liệu,... cho việc thực hiện sản phẩm.



- Phân biệt được tính tượng trưng, tính biểu tượng trong tác phẩm mĩ thuật.



- Phân biệt được yếu tố chính, phụ, trung gian,... ở sản phẩm, tác phẩm.



- Lựa chọn được công cụ, phương tiện và vật liệu để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Vận dụng được phong cách, bút pháp của một số trường phái nghệ thuật vào thực hành sáng tạo.



- Xác định và thể hiện được điểm nhấn trong thực hành, sáng tạo.



- Thể hiện được phương hướng chuyển động của yếu tố tạo hình ở sản phẩm.



- Vận dụng được yếu tố văn hoá nghệ thuật truyền thống của một số dân tộc ít người vào thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Tóm tắt được vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của một số nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới.



- Nhận định được tiến trình phát triển của một số phong cách, trào lưu, trường phái nghệ thuật (Ấn tượng, Lập thể, Biểu hiện,...).



- Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm cùng phong cách, trường phái.



- Trình bày được quan điểm cá nhân về sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.


- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật Hiện đại Việt Nam và thế giới.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Xác định được ý tưởng sáng tạo phù hợp với mục đích sử dụng.



- Nhận biết và hiểu được tính tượng trưng, tính biểu tượng của sản phẩm, tác phẩm thiết kế.



- Nhận biết được tác động của khoa học kĩ thuật đối với ngành nghề thiết kế.



- Nêu được ý tưởng cải tiến, thiết kế sản phẩm, tác phẩm.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Vận dụng được chi tiết hình ảnh làm trọng tâm cho sản phẩm.



- Thể hiện được phương hướng chuyển động của hoa văn, hoạ tiết ở sản phẩm.



- Sử dụng được màu sắc tự thân của vật liệu để thiết kế, trang trí sản phẩm.


- Biết vận dụng yếu tố văn hoá nghệ thuật truyền thống của một số dân tộc ít người vào thiết kế sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Giải thích được tính phổ biến của hình ảnh thương hiệu trong sự phát triển sản phẩm.



- Phân tích, so sánh được sự tương đồng và khác biệt giữa hai sản phẩm, tác phẩm thiết kế cùng thể loại, mục đích.



- Phân tích được giá trị thẩm mĩ, công năng, tiện ích của sản phẩm, tác phẩm thiết kế; biết rút kinh nghiệm cho thực hành, sáng tạo.



- Nhận định được đời sống văn hoá xã hội thông qua hình ảnh trên di sản văn hoá nghệ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Thiết kế công nghiệp



- Thiết kế đồ hoạ



- Thiết kế thời trang


Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, sản phẩm, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật thiết kế Hiện đại Việt Nam và thế giới.





			CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Liệt kê được một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.



- Nêu được yếu tố đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Viết được một bài luận hoặc làm một đoạn Video clip,... giới thiệu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.



- Thể hiện được kiến thức, kĩ năng liên môn thông qua sản phẩm cụ thể.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Hiểu được vai trò của mĩ thuật trong đời sống văn hoá xã hội.



- Nhận định được lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với sở thích cá nhân.


			Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



Lựa chọn, kết hợp



- Tìm hiểu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.



- Thực hành, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật tạo hình.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp



- Một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình.


- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề.








LỚP 9



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			MĨ THUẬT TẠO HÌNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Tiếp cận và cập nhật được một số trào lưu nghệ thuật đương đại.



- Nhận biết được sự hài hoà về tỉ lệ của các yếu tố tạo hình.



- Xác định được bố cục khuôn hình (cắt cảnh) trong thực hành sáng tạo.



- Biết liên tưởng cảm hứng cá nhân với ý tưởng sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Vận dụng được hình ảnh từ thực tiễn đời sống vào thực hành sáng tạo.



- Mô phỏng được hình ảnh có tỉ lệ phù hợp với “nguyên mẫu”.


- Thể hiện được ý tưởng bố cục sản phẩm.



- Lập được danh mục tác phẩm, nhật kí sáng tạo, lưu trữ hình ảnh.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Hiểu được mỗi nghệ sĩ đều có phong cách riêng; phong cách thể hiện quan điểm, tư tưởng của nghệ sĩ đó.



- Nhận thức được vai trò của nghệ sĩ (tác giả) trong sáng tạo nghệ thuật và vai trò của người xem (khán giả, công chúng) trong thưởng thức, đánh giá tác phẩm.



- Nhận định được giá trị thẩm mĩ của nghệ thuật đương đại.



- Hiểu được sự tác động của đời sống văn hoá, xã hội đến mĩ thuật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:


- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Hội hoạ



- Đồ hoạ (tranh in)



- Điêu khắc



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và thế giới.





			MĨ THUẬT ỨNG DỤNG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Hiểu được vai trò của “nhận diện hình ảnh thương hiệu” trong sản phẩm, tác phẩm thiết kế.



- Cập nhật được xu hướng thẩm mĩ của thời đại và hình thành ý tưởng thiết kế.


- Nhận định được sự tác động của internet đối với thị hiếu tiêu dùng.



- Nêu được giải pháp, phác thảo phương án cho thiết kế sản phẩm.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Lựa chọn được chi tiết có tỉ lệ phù hợp với kích thước sản phẩm.



- Tạo được sự hài hoà giữa hình và nền trên sản phẩm thiết kế.



- Vận dụng được nguyên lí của sự sắp xếp (hay còn gọi là bố cục) trong thiết kế.



- Biết ứng dụng khoa học công nghệ vào thiết kế sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Xác định, giải thích được địa điểm, không gian có thể phù hợp cho việc trưng bày sản phẩm, tác phẩm.



- Phân loại được sản phẩm thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp.



- Sử dụng được thông điệp hình ảnh để giới thiệu, truyền thông sản phẩm, tác phẩm.



- Nhận định, phân tích được sự hài hoà giữa sản phẩm, tác phẩm và môi trường xung quanh.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.


Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Thể loại



Lựa chọn, kết hợp:



- Lí luận và lịch sử mĩ thuật



- Thiết kế công nghiệp



- Thiết kế đồ hoạ



- Thiết kế thời trang



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 2D.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm thiết kế 3D.



Thảo luận



- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, sản phẩm, di sản văn hoá nghệ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



Lựa chọn, kết hợp:



- Văn hoá, xã hội.



- Nghệ thuật thiết kế Đương đại Việt Nam và thế giới.





			CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Liệt kê được một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.



- Nêu được yếu tố đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thiết kế.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thể hiện được đặc trưng của lĩnh vực ngành nghề thông qua sản phẩm cụ thể.



- Viết được một bài luận hoặc thực hiện một đoạn Video clip,... giới thiệu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được nhu cầu xã hội đối với các ngành nghề mĩ thuật ứng dụng.



- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.


			Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



Lựa chọn, kết hợp



- Tìm hiểu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.



- Thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật ứng dụng.



Thảo luận



Lựa chọn, kết hợp



- Một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật ứng dụng.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Mĩ thuật ứng dụng và ngành nghề.








LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MĨ THUẬT





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được một số nét tiêu biểu về lịch sử mĩ thuật Việt Nam và thế giới.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Lập được danh mục tư liệu liên quan đến lịch sử mĩ thuật Việt Nam và thế giới.



- Tóm tắt được đặc điểm một số nền mĩ thuật của Việt Nam và thế giới.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi được thông tin, tư liệu, kiến thức đã thu thập.



- Biết được mối quan hệ liên ngành giữa Lịch sử mĩ thuật và Khảo cổ học.


			Thể loại



- Lịch sử mĩ thuật.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tìm hiểu, khai thác tư liệu mĩ thuật.



Thảo luận



- Trao đổi, bàn luận về lịch sử mĩ thuật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



- Lịch sử mĩ thuật Việt Nam.



- Lịch sử mĩ thuật thế giới.





			HỘI HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được vài nét về nghệ thuật Hội họa và đặc điểm tranh chất liệu chì hoặc than



- Lựa chọn được thể loại tranh để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện tranh bằng chất liệu chì hoặc than.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua cách vẽ.


- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng



tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm.



- Giới thiệu được tác giả và vẻ đẹp của tác phẩm hội họa chất liệu chì hoặc than.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Chất liệu chì hoặc than



Thảo luận



- Đặc điểm tranh vẽ bằng chất liệu chì hoặc than.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐỒ HOẠ (TRANH IN)





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được vài nét về nghệ thuật Đồ họa (tranh in) và đặc điểm của tranh in bản dập.



- Lựa chọn thể loại tranh để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện tranh in bản dập.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kĩ thuật in bản dập.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá tranh in bản dập.


- Giới thiệu được tác giả và vẻ đẹp của tác phẩm tranh in bản dập.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tranh in bản dập.



Thảo luận



- Đặc điểm tranh in bản dập.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.


Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐIÊU KHẮC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được vài nét về nghệ thuật Điêu khắc và đặc điểm thể loại phù điêu.



- Lựa chọn được đối tượng để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện phù điêu.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kĩ thuật thể hiện phù điêu.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá phù điêu.



- Giới thiệu được đặc điểm của thể loại phù điêu thông qua sản phẩm thực hành và tác phẩm liên quan đến chủ đề.


			Thể loại: Phù điêu



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Làm phù điêu.



Thảo luận



- Đặc điểm của phù điêu.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Hiểu được khái niệm thiết kế công nghiệp và mối quan hệ của thiết kế công nghiệp với đời sống.



- Nhận biết được tính chất và đặc điểm chất liệu của một số thể loại đồ chơi.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:


- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế đồ chơi.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Thể hiện được sự kết hợp giữa thẩm mĩ và ứng dụng thông qua sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng của các sản phẩm đồ chơi.



- Đánh giá được vai trò của nghệ thuật thiết kế đồ chơi trong đời sống xã hội.


			Thể loại



- Thiết kế đồ chơi.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thiết kế đồ chơi cho trẻ em bằng vật liệu sẵn có.



Thảo luận



- Đặc điểm nghệ thuật thiết kế đồ chơi cho trẻ em.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được vài nét về thiết kế đồ họa và đặc điểm thiết kế logo.



- Biết lựa chọn chữ và hình để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế logo đơn giản.



- Bước đầu biểu đạt được ý tưởng nội dung ở logo.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm.



- Giới thiệu được ý tưởng thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm thiết kế logo.


			Thể loại



- Nghệ thuật chữ và hình.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thiết kế logo đơn giản.



Thảo luận



- Đặc điểm của logo.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn





			THIẾT KẾ THỜI TRANG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Lựa chọn được loại trang phục để thực hành, sáng tạo.



- Nhận biết được đặc điểm vẽ mẫu thời trang và loại trang phục đã lựa chọn.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế mẫu trang phục đơn giản.



- Bước đầu kết hợp được sáng tạo và ứng dụng ở sản phẩm.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm.



- Giới thiệu được ý tưởng thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm mẫu trang phục trong giới hạn chủ đề.


			Thể loại



- Vẽ mẫu thời trang.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tập phác thảo mẫu trang phục đơn giản.



Thảo luận



- Đặc điểm vẽ mẫu thời trang.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thiết kế mĩ thuật sân khấu.



- Hiểu được mục đích thẩm mĩ và công năng của thiết kế mĩ thuật sân khấu.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Lựa chọn được loại hình sân khấu để thực hành, sáng tạo.



- Thực hiện được phác thảo, hoàn thiện mô hình hoặc bản vẽ đơn giản về sân khấu theo chủ đề lựa chọn.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng


tạo.



- Thể hiện được mục đích và ý tưởng thiết kế trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm.


			Thể loại



- Thiết kế mĩ thuật sân khấu.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tập làm thiết kế mĩ thuật sân khấu (mô hình hoặc bản vẽ đơn giản).



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế mĩ thuật sân khấu.


- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thể loại nhiếp ảnh.



- Biết sử dụng phương tiện sẵn có để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được thao tác với phương tiện sẵn có để chụp và xử lí ảnh.



- Xác định được đối tượng, khuôn hình và nguồn sáng.



- Thể hiện được ý tưởng nội dung chủ đề.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm nhiếp ảnh.



- Nhận định được vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống thực tiễn.


			Thể loại



- Nhiếp ảnh.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Chụp và xử lí ảnh bằng thiết bị sẵn có.



Thảo luận



- Đặc điểm nhiếp ảnh.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			KIẾN TRÚC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thể loại kiến trúc.



- Xác định được mục đích thẩm mĩ và công năng của công trình kiến trúc.


Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được một số kĩ năng tạo hình cơ bản để mô phỏng công trình kiến trúc (bản vẽ hoặc mô hình).



- Sử dụng được các vật liệu sẵn có (bìa, giấy hoặc nan tre,...) để thực hành, sáng tạo.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, đánh giá được vai trò của yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thẩm mĩ kiến trúc.



- Chỉ ra được mối quan hệ tương tác giữa mĩ thuật và kiến trúc.


			Thể loại



- Kiến trúc.



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Mô phỏng công trình kiến trúc (bản vẽ hoặc mô hình).



Thảo luận



- Đặc điểm nghệ thuật kiến trúc.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 10.1: THỰC HÀNH VẼ HÌNH HOẠ 1





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Phân loại được một số khối cơ bản trong mẫu vẽ.



- Phân biệt được đặc điểm và tính chất của khối cơ bản trong không gian.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sắp xếp được bố cục trên khổ giấy.



- Thực hiện được các bước vẽ khối cơ bản trong thực hành.


- Thể hiện được cấu trúc, diễn tả khối trong không gian bằng chất liệu chì.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được mối quan hệ giữa ánh sáng và khối trong không gian.



- Đánh giá được bố cục, hình, khối, không gian.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Vẽ nghiên cứu khối cơ bản bằng chất liệu chì.



Thảo luận



- Trao đổi về hình hoạ: Khối cơ bản.





			Chuyên đề 10.2: THỰC HÀNH VẼ TRANG TRÍ 1





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của trang trí hình vuông.



- Lựa chọn được hoạ tiết, chất liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột hoặc màu nước, chất liệu tương đương để thực hành, sáng tạo.



- Sắp xếp được hoạ tiết trong trang trí hình vuông dựa trên các yếu tố và nguyên lí tạo hình.



- Tạo được hoà sắc trong trang trí hình vuông.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi, phân tích về trang trí hình vuông.



- Liên hệ được tính ứng dụng của trang trí hình vuông trong đời sống.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Trang trí hình vuông.



Thảo luận



- Trao đổi về trang trí hình vuông


- Sản phẩm thực hành của học sinh.





			Chuyên đề 10.3: THỰC HÀNH VẼ TRANH BỐ CỤC 1





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh bố cục phong cảnh.



- Lựa chọn được phong cảnh, chất liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột, màu nước hoặc chất liệu tương đương để thực hành, sáng tạo.



- Có khả năng xây dựng được bố cục hợp lí và sinh động.



- Ứng dụng được cách phối màu, hoà sắc trong bố cục tranh.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi, phân tích về tranh bố cục phong cảnh.



- Có khả năng phát triển được sản phẩm cá nhân trong trưng bày, đánh giá và tìm hiểu tác giả, tác phẩm tranh bố cục phong cảnh.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Vẽ tranh bố cục phong cảnh (có thể có người) bằng chất liệu màu bột, màu nước hoặc chất liệu tương đương.



Thảo luận



- Tranh bố cục phong cảnh.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MĨ THUẬT





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết được một số đặc điểm về lí luận mĩ thuật.



- Chọn lọc được một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu để phân tích.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Lập được dàn ý bài viết về tác giả, tác phẩm.



- Viết được một bài luận ngắn về tác giả, tác phẩm.



- Thể hiện được khả năng vận dụng phương tiện công nghệ trong nội dung bài luận.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Nhận xét, trao đổi và đánh giá được bài luận.



- Phân tích được mối liên hệ giữa tác giả, tác phẩm và đời sống xã hội.


			Thể loại



- Lí luận mĩ thuật.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tìm hiểu tác giả, phân tích tác phẩm.



Thảo luận



- Bài viết về tác giả, tác phẩm.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề



- Tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam, thế giới.





			HỘI HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh chất liệu màu nước.



- Lựa chọn được thể loại tranh để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện tranh bằng chất liệu màu nước.


- Biểu đạt được cảm xúc thông qua cách vẽ.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm thực hành tranh chất liệu màu nước.



- Thể hiện quan điểm cá nhân trong cảm thụ và đánh giá sản phẩm, tác phẩm hội họa chất liệu màu nước.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt


Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Chất liệu màu nước



Thảo luận



- Đặc điểm tranh chất liệu màu nước.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐỒ HOẠ (TRANH IN)





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh in nổi.



- Lựa chọn chất liệu, thể loại tranh in để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo, khắc ván in và in tranh.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kĩ thuật khắc, in tranh.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá tranh in nổi.



- Đánh giá được quá trình thực hành, sáng tạo tranh in nổi.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Khắc ván in và in tranh in nổi (lựa chọn vật liệu mềm như: bìa, thạch cao,...).



Thảo luận



- Đặc điểm tranh in nổi.


- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐIÊU KHẮC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm thể loại tượng tròn, liên hệ ý tưởng thể hiện.



- Biết lựa chọn chất liệu, đối tượng để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện tượng chân dung.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kĩ thuật thể hiện.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận về giá trị thẩm mĩ ở sản phẩm, tác phẩm điêu khắc tượng tròn.



- Biết tự đánh giá được quá trình thực hành, sáng tạo.


			Thể loại



- Tượng tròn.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Làm tượng chân dung (nam hoặc nữ) bằng chất liệu đất (đất sét hoặc đất nặn).



Thảo luận



- Đặc điểm của tượng tròn.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm thiết kế đồ trang sức.



- Biết được mối quan hệ của thiết kế đồ trang sức với đời sống, liên hệ ý tưởng thể hiện.


Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế đồ trang sức.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Bước đầu thể hiện được tính thẩm mĩ và tính ứng dụng ở sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong trưng bày và đánh giá sản phẩm.



- Nhận định được mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng của sản phẩm đồ trang sức.


			Thể loại



- Thiết kế đồ trang sức.



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Thiết kế đồ trang sức bằng vật liệu sẵn có.



Thảo luận



- Đặc điểm nghệ thuật thiết kế đồ trang sức.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm thiết kế xuất bản phẩm.



- Lựa chọn được nội dung chủ đề thể hiện.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế bìa sách.



- Bước đầu biểu đạt được ý tưởng nội dung ở bìa sách.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm thiết kế xuất bản phẩm.



- Phân biệt được đặc điểm thiết kế bìa sách và thiết kế logo.


			Thể loại



- Thiết kế xuất bản phẩm.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thiết kế bìa sách.



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế bìa sách.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ THỜI TRANG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Lựa chọn được loại phụ kiện thời trang để thực hành, sáng tạo.



- Nhận biết được đặc điểm thiết kế phụ kiện thời trang và loại phụ kiện thời trang đã lựa chọn.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế phụ kiện thời trang.



- Bước đầu thể hiện được sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và ứng dụng ở sản phẩm.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Vận dụng và phối hợp được các chất liệu trong thiết kế phụ kiện thời trang.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá phụ kiện thời trang.


			Thể loại



- Thiết kế phụ kiện thời trang.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tập làm phụ kiện thời trang đơn giản (túi, khăn, thắt lưng, ví, cặp,...).



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế phụ kiện thời trang.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thiết kế mĩ thuật điện ảnh.



- Lựa chọn được nội dung chủ đề để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo, hoàn thiện mô hình hoặc bản vẽ đơn giản về bối cảnh phim theo chủ đề lựa chọn.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Thể hiện được mục đích và yêu cầu của thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trình bày được ý tưởng thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình ở sản phẩm.



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình.


			Thể loại



- Thiết kế mĩ thuật điện ảnh.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tập làm thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình



(mô hình hoặc bản vẽ đơn giản).



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm, vai trò của video clip.



- Biết lựa chọn chủ đề, phương tiện sẵn có để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Phác thảo được các phân cảnh cho một video clip trên giấy.


- Thực hiện được thao tác với phương tiện sẵn có để làm video clip.



- Thực hiện được các công đoạn tạo một video clip theo chủ đề.



- Thể hiện được ý tưởng chủ đề thông qua sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hiện và đánh giá sản phẩm video clip.


			Thể loại



- Video clip.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hiện một video clip mức độ cơ bản.


Thảo luận



- Đặc điểm video clip.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			KIẾN TRÚC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thiết kế nội thất.



- Xác định được mục đích thẩm mĩ và công năng của thiết kế nội thất.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được một số kĩ năng tạo hình cơ bản để mô phỏng thiết kế nội thất (bản vẽ hoặc mô hình).



- Sử dụng hoặc phối hợp được các vật liệu sẵn có (bìa, giấy, nan tre, gỗ, xốp,...) để thực hành, sáng tạo.



- Bước đầu thể hiện được mối liên hệ giữa không gian kiến trúc với thiết kế nội thất.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, đánh giá được vai trò của yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thiết kế nội thất.



- Chỉ ra được mối quan hệ giữa mĩ thuật và thiết kế nội thất.


			Thể loại



- Thiết kế nội thất.



Thực hành



- Mô phỏng không gian nội thất đơn giản (bản vẽ hoặc mô hình).



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế nội thất.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 11.1: THỰC HÀNH VẼ HÌNH HOẠ 2





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm cấu trúc hình khối của tượng phạt mảng.



- Nêu được các bước tiến hành thực hiện bài vẽ tượng phạt mảng.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sắp xếp được bố cục trên khổ giấy.



- Vận dụng được các bước vẽ khối cơ bản trong thực hành.



- Thể hiện được cấu trúc, diễn tả khối trong không gian.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được mối quan hệ giữa ánh sáng, hình và khối trong không gian.



- Đánh giá được bố cục và diễn tả đậm nhạt, sáng tối, diện mảng,... ở sản phẩm.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Vẽ nghiên cứu tượng chân dung phạt mảng bằng chất liệu chì hoặc than.



Thảo luận



- Trao đổi về hình hoạ: Tượng chân dung phạt mảng.





			Chuyên đề 11.2: THỰC HÀNH VẼ TRANG TRÍ 2





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của trang trí hình tròn.



- Lựa chọn được họa tiết, chất liệu để thực hành.


Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột, màu nước hoặc chất liệu tương đương để thực hành, sáng tạo.



- Sắp xếp được các hoạ tiết trong trang trí hình tròn dựa trên các yếu tố và nguyên lí tạo hình.



- Tạo được hoà sắc trong trang trí hình tròn.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi, phân tích về vẻ đẹp của trang trí hình tròn.



- Liên hệ được tính ứng dụng của trang trí hình tròn trong đời sống.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình


- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm,



không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Trang trí hình tròn.



Thảo luận



- Trao đổi về trang trí hình tròn.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.





			Chuyên đề 11.3: THỰC HÀNH VẼ TRANH BỐ CỤC 2





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh bố cục nhân vật.



- Lựa chọn được chủ đề, chất liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột, màu nước hoặc chất liệu tương đương để thực hành, sáng tạo.



- Có khả năng xây dựng được bố cục hợp lí và sinh động.



- Ứng dụng được cách phối màu, hoà sắc trong bố cục nhân vật.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:


- Trao đổi, phân tích về tranh bố cục nhân vật.



- Thể hiện được quan điểm cá nhân trong đánh giá tranh bố cục nhân vật.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Vẽ tranh bố cục nhân vật bằng chất liệu màu bột, màu nước hoặc chất liệu tương đương.



Thảo luận



- Tranh bố cục nhân vật.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MĨ THUẬT





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Xác định được nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tác phẩm.



- Nhận thức được vai trò của hoạt động tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tác phẩm.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Xác định được không gian trưng bày sản phẩm.



- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tác phẩm.


- Vận dụng được kiến thức mĩ thuật trong thuyết trình, giới thiệu sản phẩm, tác phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Đánh giá được hiệu quả thẩm mĩ của trưng bày sản phẩm, tác phẩm.



- Nhận xét, đánh giá được kĩ năng thuyết trình trong giới thiệu sản phẩm, tác phẩm.


			Thể loại



- Giới thiệu và trưng bày sản phẩm, tác phẩm.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tổ chức triển lãm mĩ thuật trong lớp, trường.



Thảo luận



- Đặc điểm triển lãm mĩ thuật.



- Triển lãm mĩ thuật thực hiện trong lớp, trường.



Định hướng chủ đề


- Sản phẩm mĩ thuật của học sinh.



- Triển lãm sản phẩm thực hành, sáng tạo của học sinh.





			HỘI HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh chất liệu màu bột (hoặc chất liệu tương đương).



- Lựa chọn được chất liệu, thể loại tranh để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện tranh bằng chất liệu màu bột (hoặc chất liệu tương đương).



- Biểu đạt được cảm xúc thông qua chất liệu màu bột (hoặc chất liệu tương đương).



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận, phản biện về sản phẩm, tác phẩm hội họa chất liệu màu bột (hoặc chất liệu tương đương).



- Nêu được quan điểm cá nhân trong trưng bày, đánh giá sản phẩm và thưởng thức tác phẩm hội họa giới thiệu trong chủ đề.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Chất liệu màu bột (hoặc chất liệu tương đương).



Thảo luận



- Đặc điểm tranh chất liệu màu bột (hoặc màu tương đương).



- Sản phẩm thực hành của học sinh.


Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐỒ HOẠ (TRANH IN)





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm tranh in độc bản.



- Biết lựa chọn loại hình tranh in độc bản để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo, chế bản và in tranh.



- Bước đầu biểu đạt được cảm xúc thông qua kĩ thuật chế bản, in tranh.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá tranh in độc bản.



- Phân biệt được một số đặc điểm giữa tranh in bản dập, tranh in nổi và tranh in độc bản.


			Thể loại



Lựa chọn:



- Tranh phong cảnh



- Tranh tĩnh vật



- Tranh chân dung



- Tranh sinh hoạt



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Tranh in độc bản.



Thảo luận



- Đặc điểm tranh in độc bản.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			ĐIÊU KHẮC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Biết lựa chọn đối tượng để thực hành, sáng tạo.


- Hình thành được ý tưởng sắp đặt sản phẩm điêu khắc.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện sản phẩm sắp đặt.



- Bước đầu biểu đạt được ý tưởng chủ đề thông qua sản phẩm sắp đặt.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Sử dụng và phối hợp được các chất liệu, vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm sắp đặt.



- Nhận định được vai trò của thảo luận trong thực hành, sáng tạo và trưng bày sản phẩm.


			Thể loại



- Sắp đặt, trưng bày sản phẩm điêu khắc.


Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thực hành sắp đặt sản phẩm điêu khắc bằng vật liệu sẵn có.



Thảo luận



- Ý tưởng, chủ đề thực hành sắp đặt.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được một số đặc điểm thiết kế tạo dáng công nghiệp.



- Hiểu được mối quan hệ của thiết kế tạo dáng công nghiệp với đời sống.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế đồ dùng sinh hoạt bằng vật liệu sẵn có.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Thể hiện được sự kết hợp giữa giá trị thẩm mĩ và tính ứng dụng ở sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng ở sản phẩm.



- Nhận định được tầm quan trọng của thiết kế tạo dáng công nghiệp với thực tiễn đời sống.


			Thể loại



- Thiết kế tạo dáng công nghiệp. 


Hoạt động thực hành và thảo luận 


Thực hành



- Thiết kế đồ dùng sinh hoạt bằng vật liệu sẵn có.



Thảo luận


- Đặc điểm nghệ thuật thiết kế đồ dùng sinh hoạt.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm thiết kế tranh áp phích.



- Lựa chọn được chủ đề và thể loại thiết kế tranh áp phích để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo và hoàn thiện thiết kế áp phích.



- Bước đầu biểu đạt được ý tưởng nội dung chủ đề thông qua tranh áp phích.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.


Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá tranh áp phích.



- Nhận định được vai trò của tranh áp phích trong đời sống, văn hoá xã hội.


			Thể loại



- Tranh áp phích.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thiết kế áp phích đơn giản.



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế tranh áp phích.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ THỜI TRANG





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm thiết kế trang phục.



- Lựa chọn được vật liệu và thể loại trang phục để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Phác thảo và thực hiện được thiết kế trang phục đơn giản.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Vận dụng và phối hợp được các vật liệu sẵn có trong thiết kế trang phục.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, nhận định được tính sáng tạo và tính ứng dụng ở sản phẩm.



- Bước đầu nhận định được vai trò của thị hiếu thẩm mĩ trong thiết kế thời trang.


			Thể loại



- Thiết kế trang phục.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Thiết kế trang phục đơn giản (vật liệu sẵn có).



Thảo luận



- Đặc điểm nghệ thuật thiết kế thời trang.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của thiết kế trang phục nghệ thuật.



- Lựa chọn được chất liệu, thể loại trang phục nghệ thuật để thực hành thiết kế.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được phác thảo, hoàn thiện mô hình hoặc bản vẽ đơn giản về trang phục nghệ thuật theo chủ đề lựa chọn.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thực hành, sáng tạo.



- Bước đầu thể hiện được mục đích và yêu cầu của thiết kế trang phục nghệ thuật.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình trưng bày, đánh giá sản phẩm thiết kế trang phục nghệ thuật.



- Nhận định được vai trò của thiết kế trang phục nghệ thuật với một số loại hình nghệ thuật khác.


			Thể loại



- Thiết kế trang phục nghệ thuật. 


Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Thiết kế trang phục sân khấu, điện ảnh (vật liệu sẵn có).



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế trang phục sân khấu điện ảnh.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			THIẾT KẾ MĨ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm, vai trò của thiết kế mĩ thuật website.



- Xác định được chủ đề và lựa chọn công cụ, phương tiện để thực hành, sáng tạo.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Thực hiện được thao tác với phương tiện sẵn có để thiết kế mĩ thuật website.



- Phác thảo được các phân trang giao diện trên giấy.



- Thể hiện được ý tưởng nội dung chủ đề trong thực hành, sáng tạo.



- Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình trong thiết kế mĩ thuật website.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, trao đổi, thảo luận trong quá trình thực hiện, đánh giá sản phẩm.


			Thể loại



- Thiết kế mĩ thuật website.



Hoạt động thực hành và thảo luận


Thực hành



- Tập thiết kế mĩ thuật giao diện website mức độ đơn giản.



Thảo luận



- Đặc điểm thiết kế mĩ thuật website.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.





			KIẾN TRÚC





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm bảo tồn di sản kiến trúc.



- Lựa chọn được công trình, di sản kiến trúc cần bảo tồn để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được một số kĩ năng tạo hình để mô phỏng công trình, di sản kiến trúc.



- Sử dụng, phối hợp được các vật liệu sẵn có (bìa, giấy, nan tre, gỗ, xốp,...) để thực hành, sáng tạo.


- Bước đầu thể hiện được yếu tố thẩm mĩ của công trình, di sản kiến trúc thông qua sản phẩm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích, thảo luận về giá trị thẩm mĩ và công năng của công trình, di sản kiến trúc trong trưng bày, đánh giá.



- Nhận định được vai trò của bảo tồn di sản kiến trúc trong giáo dục thẩm mĩ và phát triển nghệ thuật truyền thống.


			Thể loại



- Bảo tồn di sản kiến trúc.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Mô phỏng công trình, di sản kiến trúc (bản vẽ, bản dập chi tiết kiến trúc hoặc mô hình).



Thảo luận



- Đặc điểm bảo tồn di sản kiến trúc.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.


Định hướng chủ đề: Tự chọn.








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 12.1: THỰC HÀNH VẼ HÌNH HOẠ 3





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Hiểu được đặc điểm, cấu trúc cơ bản của tượng chân dung.



- Xác định nguồn sáng và vị trí quan sát mẫu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Tiến hành được các bước thực hiện bài vẽ tượng chân dung.



- Sắp xếp được bố cục trên khổ giấy.



- Thể hiện được cấu trúc, diễn tả khối trong không gian bằng chất liệu chì hoặc than.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Phân tích được mối quan hệ giữa ánh sáng, hình và khối trong không gian.



- Đánh giá được bố cục, hình, khối, không gian ở sản phẩm.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Vẽ nghiên cứu tượng chân dung bằng chất liệu chì hoặc than.



Thảo luận



- Trao đổi về hình hoạ: Tượng chân dung.





			Chuyên đề 12.2: THỰC HÀNH VẼ TRANG TRÍ 3





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:



- Nhận biết được đặc điểm của trang trí đường diềm.



- Lựa chọn được hoạ tiết, chất liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột hoặc màu nước, chất liệu tương đương để thực hành, sáng tạo.



- Sắp xếp được các hoạ tiết trong trang trí hình tròn dựa trên các yếu tố và nguyên lí tạo hình.



- Tạo được hoà sắc trong trang trí đường diềm.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi, phân tích về trang trí đường diềm.



- Liên hệ được ứng dụng của trang trí đường diềm trong đời sống.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình



Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Trang trí đường diềm.



Thảo luận



- Trao đổi về trang trí đường diềm



- Sản phẩm thực hành của học sinh.





			Chuyên đề 12.3: THỰC HÀNH VẼ TRANH BỐ CỤC 3





			Quan sát và nhận thức thẩm mĩ:


- Nhận biết được đặc điểm tranh bố cục từ những hình khối cơ bản.



- Lựa chọn được chủ đề, chất liệu để thực hành.



Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:



- Sử dụng được chất liệu màu bột (hoặc màu nước, hoặc chất liệu tương đương) để thực hành, sáng tạo.



- Bước đầu thể hiện được ý tưởng chủ đề thông qua sắp xếp hình khối ở tranh bố cục.



- Thể hiện được hoà sắc cho tranh bố cục bằng chất liệu màu bột (hoặc màu nước, hoặc chất liệu tương đương).



- Bước đầu thể hiện được đặc điểm của chất liệu màu bột (hoặc màu nước, chất liệu tương đương) trong thực hành, sáng tạo.



Phân tích và đánh giá thẩm mĩ:



- Trao đổi, phân tích về tranh bố cục từ những hình khối cơ bản.


			Yếu tố và nguyên lí tạo hình


Lựa chọn, kết hợp:



Yếu tố tạo hình



- Chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian.



Nguyên lí tạo hình



- Cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỉ lệ, hài hoà.



Hoạt động thực hành và thảo luận



Thực hành



- Vẽ tranh bố cục từ những hình khối cơ bản bằng chất liệu màu bột (hoặc màu nước, hoặc chất liệu tương đương).



Thảo luận



- Tranh bố cục hình khối cơ bản.



- Sản phẩm thực hành của học sinh.



Định hướng chủ đề: Tự chọn.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục trong Chương trình môn Mĩ thuật phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, trong đó nhấn mạnh những yêu cầu sau:



a) Tích hợp, lồng ghép nội dung lí thuyết trong thực hành, thảo luận; kết hợp liên hệ kiến thức, kĩ năng của môn Mĩ thuật với kiến thức, kĩ năng của các môn học, hoạt động giáo dục khác một cách phù hợp, thiết thực.



b) Chú trọng dạy học trải nghiệm; vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học và các hình thức tổ chức, không gian hoạt động học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm, kích thích trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh thẩm mĩ của học sinh, tạo cơ hội để học sinh được vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hành, thể nghiệm ý tưởng sáng tạo và đưa các sản phẩm sáng tạo vào đời sống.



c) Khai thác, sử dụng hợp lí thiết bị dạy học, mạng Internet; tận dụng các chất liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động thảo luận, thực hành, trải nghiệm, sáng tạo, giáo viên giúp học sinh nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ về bản thân và thế giới xung quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức về tình yêu gia đình, quê hương, tình thân ái giữa con người với con người, ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa, thẩm mĩ; trân trọng các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật và sự sáng tạo của nghệ sĩ; bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc, ý thức tôn trọng sự đa dạng về văn hóa của các dân tộc. Đồng thời, rèn luyện cho học sinh đức chuyên cần, tính trung thực, tình yêu lao động và ý thức trách nhiệm của bản thân trong học tập, làm việc và sử dụng, bảo quản các đồ dùng, công cụ, thiết bị dạy học; kích thích hứng thú, khích lệ sự tự tin ở học sinh trong học tập và tham gia các hoạt động nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển đời sống thẩm mĩ của cá nhân, cộng đồng.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Trong dạy học môn Mĩ thuật, giáo viên tổ chức các hoạt động học tập, thực hành, trải nghiệm, sáng tạo đa dạng với sự tham gia tích cực, chủ động của học sinh. Đặc biệt, cần khích lệ học sinh sẵn sàng cho việc thực hành, sáng tạo và thảo luận nghệ thuật thông qua việc chuẩn bị, xác lập mục tiêu học tập, thiết kế nội dung, kế hoạch, dự án học tập,… và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ học tập của cá nhân, của nhóm, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và tự học ở học sinh.



- Dạy học Mĩ thuật có nhiều ưu thế hình thành và phát triển ở học sinh năng lực giao tiếp và hợp tác. Thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học kết hợp lồng ghép thảo luận và thực hành nghệ thuật, học sinh được thường xuyên tham gia trao đổi, chia sẻ về tác giả, nghệ sĩ, về tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật, di sản văn hóa nghệ thuật; giới thiệu kết quả học tập, thực hành của cá nhân, bạn bè; bày tỏ cảm nhận, suy nghĩ, quan điểm về thẩm mĩ,… tạo nên kết quả học tập của nhóm dựa trên những cách thức hợp tác khác nhau.



- Giải quyết vấn đề và sáng tạo là đặc trưng trong học tập mĩ thuật. Trong tổ chức hoạt động dạy học, giáo viên vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp, giúp học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân để tìm hiểu, khám phá và thực hành, trải nghiệm, phát hiện yếu tố thẩm mĩ trong nghệ thuật và đời sống; khích lệ học sinh đề xuất vấn đề, ý tưởng thẩm mĩ và lựa chọn giải pháp thể hiện; khuyến khích học sinh tiếp tục đổi mới trong tiến trình học tập trên cơ sở nhận thức và tư duy phản biện thẩm mĩ, góp phần hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ở học sinh.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật



a) Để hình thành, phát triển hoạt động quan sát và nhận thức thẩm mĩ ở học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên khuyến khích và tạo cơ hội để học sinh được quan sát, nhận thức về đối tượng thẩm mĩ từ bao quát, tổng thể đến chi tiết, bộ phận và đối chiếu, so sánh để tìm ra đặc điểm, vẻ đẹp của đối tượng, phát hiện các giá trị thẩm mĩ của đối tượng. Tùy theo nội dung, mục đích dạy học và tâm lí lứa tuổi, khả năng nhận thức của học sinh, giáo viên đặt ra yêu cầu quan sát một cách phù hợp, nhằm thúc đẩy, phát triển ở học sinh ý thức tìm tòi, khám phá cuộc sống, môi trường xung quanh và thưởng thức nghệ thuật. Quan sát, nhận thức thẩm mĩ cần được kết hợp, lồng ghép trong hoạt động thực hành sáng tạo, thảo luận, phân tích, đánh giá thẩm mĩ của tiến trình dạy học và liên hệ, ứng dụng thực tiễn.



b) Để hình thành, phát triển hoạt động sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ ở học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên vận dụng các yếu tố kích thích khả năng thực hành, sáng tạo của học sinh bằng những cách thức khác nhau; khuyến khích học sinh thử nghiệm và đổi mới, kích thích tư duy, khả năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và liên hệ, ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, cần có những hướng dẫn cụ thể để học sinh chủ động chuẩn bị, sẵn sàng học tập, sáng tạo nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, thúc đẩy sự hứng khởi ở học sinh. Khi sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo viên cần tích hợp, lồng ghép hoạt động thực hành, sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ với thảo luận, cũng như kết hợp quan sát, nhận thức và phân tích, đánh giá thẩm mĩ trong tiến trình dạy học.



c) Để hình thành, phát triển hoạt động phân tích và đánh giá thẩm mĩ ở học sinh, trong tổ chức dạy học, giáo viên khích lệ học sinh tích cực tham gia hoạt động học tập; vận dụng đa dạng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận và khám phá nghệ thuật bằng nhiều cách khác nhau; kết hợp liên hệ truyền thống văn hóa, bối cảnh xã hội và khai thác thiết bị công nghệ, nguồn Internet; quan tâm đến sự khác biệt về giới tính, đa dạng sắc tộc, đặc điểm văn hoá vùng miền và tính thời đại. Các yếu tố này cần được cân nhắc, phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh và điều kiện dạy học thực tế; đồng thời, cần chú ý đến mối liên hệ và tương tác giữa các thành phần năng lực khác của năng lực mĩ thuật trong tiến trình dạy học.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của từng học sinh; giúp học sinh tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân và tự điều chỉnh hoạt động học tập; giúp giáo viên biết được những tiến bộ và hạn chế của học sinh, từ đó có hướng dẫn kịp thời cho học sinh và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động dạy học một cách phù hợp; giúp nhà quản lí hiểu rõ chất lượng giáo dục, làm căn cứ để có những điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục; giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ những tiến bộ của con và có những biện pháp, phối hợp giáo dục với nhà trường. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.



Đánh giá cần bảo đảm các yêu cầu sau:



- Phù hợp với mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt đối với mỗi lớp học, cấp học; coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh trong học tập và những tình huống khác nhau.



- Đánh giá phẩm chất của học sinh trong giáo dục Mĩ thuật chủ yếu bằng định tính, thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét bằng lời về thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của học sinh khi tham gia các hoạt động mĩ thuật.



- Đánh giá năng lực đặc thù của môn học chủ yếu bằng định lượng, thông qua đánh giá các thành phần của năng lực thẩm mĩ; chú ý đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.



- Sử dụng công cụ đánh giá tin cậy, đảm bảo toàn diện, khách quan, chính xác và phân hoá; kết hợp, vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức đánh giá, bao gồm việc học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng; quan tâm đến những học sinh có sự khác biệt so với các học sinh khác về tâm lí, sở thích, về khả năng và điều kiện tối thiểu học tập; thông tin kịp thời về thời điểm đánh giá, hình thức đánh giá, công cụ đánh giá để học sinh chủ động tham gia quá trình đánh giá.



- Kết hợp hài hoà giữa đánh giá thường xuyên (quá trình) và đánh giá tổng kết (định kì); trong đó, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong toàn bộ tiến trình dạy học và tích hợp trong các hoạt động dạy học; đánh giá tổng kết được thực hiện ở thời điểm gần hoặc cuối một giai đoạn học tập (cuối học kì, cuối năm học, cuối cấp học).



2. Hình thức đánh giá



a) Đánh giá chẩn đoán: Sử dụng vào thời điểm đầu của một giai đoạn dạy học, nhằm giúp giáo viên thu thập những thông tin về kiến thức, kĩ năng mĩ thuật, những điểm mạnh và nhu cầu của từng học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch và phương pháp giáo dục thích hợp.



b) Đánh giá kết quả, bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết.



Đánh giá thường xuyên căn cứ vào việc học sinh chuẩn bị đồ dùng, công cụ, vật liệu,... trả lời câu hỏi, phát biểu ý kiến, thảo luận, chia sẻ, thuyết trình, bài viết, kết quả thực hành, thực hiện trưng bày, tham gia nhận xét, đánh giá,... trong quá trình học tập. Đánh giá thường xuyên có sự tham gia của các chủ thể khác nhau: giáo viên đánh giá học sinh, học sinh đánh giá đồng đẳng, học sinh tự đánh giá.



Đánh giá tổng kết căn cứ vào các sản phẩm thực hành, kết quả dự án học tập, video clip, bài tự luận,...



c) Đánh giá định tính và đánh giá định lượng: Đánh giá định tính được thực hiện chủ yếu ở cấp tiểu học; đánh giá định lượng được sử dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, bảo đảm phân hoá dần ở các lớp học trên.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Các thuật ngữ dùng trong văn bản chương trình môn Mĩ thuật được hiểu theo nghĩa dưới đây:



a) Một số thuật ngữ mĩ thuật



			Thuật ngữ


			Giải thích





			Cân bằng


			Là tạo sự hợp lí cho cảm nhận của thị giác, gồm hai loại phổ biến: cân bằng đối xứng, cân bằng bất đối xứng.





			Chấm


			Là đơn vị đầu tiên của ngôn ngữ tạo hình, làm mốc để tạo nét, hình, khối hoặc tự bản thân đứng độc lập tạo ra các đặc tính riêng.





			Chất cảm


			Là cảm giác cấu trúc bề mặt của chất liệu tạo hình, ví dụ: sự mềm, mịn, thô ráp,...





			Chuyển động


			Là sự sắp xếp các yếu tố, nguyên lí tạo hình để tạo các hướng khác nhau ở đối tượng nghệ thuật hoặc tạo sự di chuyển của thị giác trên đối tượng nghệ thuật.





			Đậm nhạt


			Là chỉ số thể hiện mức độ sáng hay tối của màu sắc hoặc sự chuyển biến của ánh sáng và bóng tối trên đối tượng.





			Nhấn mạnh



(Điểm nhấn)


			Là một yếu tố hoặc phần của tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật thu hút thị giác ở đối tượng nghệ thuật.





			Hài hoà


			Là sự sắp xếp các yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình một cách hợp lí trong một tổng thể chung trên đối tượng thẩm mĩ.





			Hình


			Là hiệu quả thụ cảm thị giác đối với vật thể trong không gian do tác động của ánh sáng; hoặc được tạo bởi các yếu tố tạo hình với những nét khu biệt trên mặt phẳng hay đường nét chu vi của các diện được khép kín trong không gian.





			Khối


			Là biểu hiện thể tích trên mặt phẳng, trong không gian thực, được tạo bởi các diện mảng của vật thể chiếm một vị trí nhất định.





			Không gian


			Là khoảng cách có thể đo được giữa các điểm hoặc hình ảnh, khoảng trống xung quanh một tác phẩm, sản phẩm, hay một hình, một yếu tố nào đó ở đối tượng của nghệ thuật.





			Lặp lại


			Là sự sắp xếp, bố trí các hình, nét, màu sắc,... nhắc lại trên cùng một đối tượng thẩm mĩ; hoặc là sự mô phỏng lại đối tượng.





			Màu thứ cấp


			Là màu được tạo ra từ màu cơ bản.





			Nét


			Là đường tạo thành do sự dịch chuyển của một điểm hoặc chấm, gồm nhiều loại: thẳng, cong, xiên, gấp khúc,... Nét còn gọi là đường viền hay đường chu vi, là ranh giới giữa vật này với vật khác hay giữa một vật với không gian xung quanh.





			Nhịp điệu


			Là sự nhắc lại một cách có chủ đích (đều, nhanh - chậm, dày đặc - thưa thớt,…) các hình dạng, hình khối, màu sắc,... trên đối tượng nghệ thuật.





			Sản phẩm


			Là bài vẽ, bức tranh, hình thể, vật thể,... được tạo ra trong quá trình thực hành, sáng tạo của học sinh.





			Sản phẩm thủ công


			Là sản phẩm được tạo nên bởi cá nhân hoặc tập thể người lao động, nghệ nhân, nghệ sĩ,… có tính phổ biến, được xã hội công nhận.





			Tác phẩm


			Là sản phẩm mĩ thuật của một cá nhân hoặc một nhóm nghệ sĩ mang phong cách và dấu ấn riêng, được xã hội công nhận.





			Thảo luận mĩ thuật


			Là sự trao đổi, chia sẻ, phân tích, giải thích, phản biện, đánh giá,... thẩm mĩ thông qua hình thức học tập tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên,...





			Thẩm mĩ


			Là phạm trù triết học đề cập đến bản chất, giá trị của nghệ thuật và hình thức cảm nhận giác quan về cái đẹp.





			Thủ công


			Là những thao tác tạo hình đòi hỏi kĩ năng làm hoặc tạo tác phẩm, sản phẩm bằng tay mang công năng sử dụng.





			Tỉ lệ


			Là mối quan hệ so sánh giữa hai hay nhiều yếu tố trong một thành phần liên quan đến kích thước, màu sắc, số lượng, sắp xếp, sắc độ,...





			Tương phản


			Là sự đối lập của các đối tượng liên quan khác nhau ở cạnh nhau, ví dụ: màu nóng, màu lạnh; nét thẳng, nét cong,...





			Vật liệu


			Là đồ dùng, đồ vật được sưu tầm, tái sử dụng hoặc sẵn có trong tự nhiên, như: giấy báo, giấy bìa, vỏ hộp, chai nhựa, vải vụn, sợi dây len, cọng rơm, lá cây,...





			2D, 3D


			Là tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật được tạo ra trên mặt phẳng hai chiều hoặc trong không gian ba chiều.








b) Từ ngữ thể hiện mức độ cần đạt



Chương trình môn Mĩ thuật sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận và thực hành, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			Nhận biết được (yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình, đặc điểm,…), đọc được tên (màu sắc, tác giả, sản phẩm, tác phẩm, trường phái,…), liệt kê được (đồ dùng, công cụ, vật liệu, ngành nghề,…), nêu được (yếu tố đặc trưng, ý tưởng, giải pháp,…), xác định được (chủ đề, mục đích, đối tượng,…),…





			Hiểu


			Trình bày được (cảm nhận, sự liên hệ, quan điểm,…), biểu đạt được (cảm xúc, ý tưởng, nội dung,… ), giới thiệu được (tác giả, sản phẩm, tác phẩm,…), tóm tắt được (giá trị nghệ thuật, cuộc đời, sự nghiệp,…), giải thích được (sắp xếp bố cục, tính phổ biến, địa điểm,…), phân tích được (vẻ đẹp, mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng, nhu cầu xã hội,…), phân loại được (thể loại, hình thức), phân biệt được (tranh vẽ, tranh in, một số chất liệu,…), đánh giá được (sản phẩm, hoạt động thực hành, thảo luận, mối quan hệ giữa tính thẩm mĩ và tính ứng dụng,…), nhận định được (giá trị thẩm mĩ, tiến trình phát triển, sự tác động của internet),...





			Vận dụng


			Mô phỏng được (đối tượng thẩm mĩ), phác thảo được (ý tưởng), lựa chọn được (công cụ, vật liệu, chất liệu, hình thức thực hành, vị trí trưng bày,…), sử dụng được (vật liệu, công cụ, phương tiện,…), thực hiện được (thao tác, các bước thực hành, phác thảo,…), vận dụng được (yếu tố tạo hình, nguyên lí tạo hình, yếu tố văn hóa nghệ thuật, nhịp điệu của hoa văn,…), phối hợp được (kĩ năng, vật liệu, công cụ, phương tiện,…), thể hiện được (ý tưởng, đặc trưng, cấu trúc, mục đích,…), tạo được (sản phẩm, sự hài hòa, hòa sắc,…),…








2. Thời lượng thực hiện chương trình



2.1. Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp (theo số tiết học)



			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			70


			70


			70








Riêng ở cấp trung học phổ thông, mỗi lớp có thêm các chuyên đề học tập lựa chọn, thời lượng 35 tiết/năm học.



2.2. Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục



Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt và thực tế dạy học. Tỉ lệ % thời lượng dành cho các nội dung giáo dục như sau:



a) Cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở



			Nội dung


			Thời lượng





			CẤP TIỂU HỌC





			Mĩ thuật tạo hình


			60%





			Mĩ thuật ứng dụng


			30%





			Đánh giá định kì


			10%





			CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ





			LỚP 6, LỚP 7





			Mĩ thuật tạo hình


			50%





			Mĩ thuật ứng dụng


			40%





			Chủ đề hướng nghiệp


			0%





			Đánh giá định kì


			10%





			LỚP 8, LỚP 9





			Mĩ thuật tạo hình


			40%





			Mĩ thuật ứng dụng


			40%





			Chủ đề hướng nghiệp


			10%





			Đánh giá định kì


			10%








b) Cấp trung học phổ thông



- Thời lượng dành cho các nội dung lựa chọn:



			Nội dung


			Thời lượng





			Lí luận và lịch sử mĩ thuật


			22%





			Hội họa


			22%





			Đồ họa (tranh in)


			22%





			Điêu khắc


			22%





			Thiết kế công nghiệp


			22%





			Thiết kế đồ họa


			22%





			Thiết kế thời trang


			22%





			Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh


			22%





			Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện


			22%





			Kiến trúc


			22%





			Đánh giá định kì


			12%








- Thời lượng (số tiết) dành cho mỗi chuyên đề (bao gồm cả đánh giá) được phân bố như sau:



			Chuyên đề học tập


			Thời lượng (số tiết)





			Chuyên đề 10.1: Thực hành vẽ hình họa 1


			15





			Chuyên đề 10.2: Thực hành vẽ trang trí 1


			10





			Chuyên đề 10.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 1


			10





			Chuyên đề 11.1: Thực hành vẽ hình họa 2


			15





			Chuyên đề 11.2: Thực hành vẽ trang trí 2


			10





			Chuyên đề 11.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 2


			10





			Chuyên đề 12.1: Thực hành vẽ hình họa 3


			15





			Chuyên đề 12.2: Thực hành vẽ trang trí 3


			10





			Chuyên đề 12.3: Thực hành vẽ tranh bố cục 3


			10








3. Định hướng về thiết bị dạy học



a) Phòng học bộ môn



- Nhà trường có phòng dành riêng cho hoạt động dạy học Mĩ thuật, đặc biệt ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Vị trí phòng học mĩ thuật cần tương đối độc lập với các phòng học khác trong nhà trường.



- Trang thiết bị trong phòng học:



+ Bàn ghế học sinh phù hợp với việc di chuyển trong lớp học.



+ Bảng vẽ cá nhân; dụng cụ để trưng bày sản phẩm mĩ thuật.



+ Bục đặt mẫu vẽ có thể điều chỉnh được kích thước khi cần thiết.



+ Giá vẽ có thể điều chỉnh kích thước phù hợp với chiều cao của từng học sinh.



+ Tủ, giá để lưu giữ sản phẩm thực hành và các dụng cụ, công cụ học tập.



+ Phương tiện hỗ trợ: máy tính, đèn chiếu (overhead), máy chiếu (projector),…



b) Đồ dùng dạy học: khối cơ bản, tượng chân dung phạt mảng, tượng chân dung, tranh, ảnh tư liệu mĩ thuật,…



Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu được quy định trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo viên cần tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học; đồng thời, nhà trường cần phối hợp, huy động sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức ở địa phương để bổ sung đồ dùng dạy học phù hợp với chương trình.



4. Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh



Chương trình môn Mĩ thuật là căn cứ để biên soạn sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo dạy học và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình, các nhà trường xây dựng và phát triển kế hoạch thực hiện chương trình phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương và đối tượng học sinh.



Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, căn cứ vào điều kiện thực tế, nhà trường xây dựng thời khoá biểu luân phiên giữa các khối. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, nhà trường hướng dẫn học sinh lựa chọn các nội dung học tập phù hợp với sở thích ngành nghề và khả năng của bản thân; các hướng lựa chọn có thể tập trung khám phá, tìm hiểu ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình, liên quan đến mĩ thuật ứng dụng hoặc kết hợp lựa chọn tìm hiểu ngành nghề vừa liên quan đến mĩ thuật tạo hình, vừa liên quan đến mĩ thuật ứng dụng; đồng thời, nhà trường cần xây dựng thời khoá biểu thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với đặc thù môn học lấy hoạt động thực hành, sáng tạo làm trọng tâm.



Đối với học sinh có năng khiếu mĩ thuật, giáo viên chú trọng dạy các nội dung thực hành, sáng tạo đa dạng theo mức độ nâng cao dần; khích lệ học sinh tham gia các phong trào, các hình thức hoạt động mĩ thuật trong và ngoài nhà trường phù hợp với khả năng; đồng thời, tư vấn, phối hợp với gia đình tạo cơ hội để học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật theo sở thích và thiên hướng của bản thân.



Đối với học sinh có thể trạng đặc biệt, căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình, nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với tâm - sinh lí lứa tuổi và khả năng nhận thức, vận động của học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết thiết yếu về mĩ thuật trên cơ sở nội dung thực hành, sáng tạo ở mức độ đơn giản; đồng thời, phối hợp với gia đình, giúp học sinh từng bước nâng cao thể trạng của bản thân và phát triển học tập, hòa nhập vào đời sống.



Đối với học sinh vùng khó khăn, nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, giúp học sinh có hiểu biết cần thiết về mĩ thuật thông qua các nội dung thực hành, sáng tạo ở mức độ đơn giản, kết hợp với hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống thực tiễn; đồng thời, khuyến khích, động viên học sinh nỗ lực học tập, tham gia các hoạt động mĩ thuật phù hợp với bản thân.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12.



Môn Giáo dục thể chất góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, trọng tâm là: trang bị cho học sinh kiến thức và kĩ năng chăm sóc sức khoẻ; kiến thức và kĩ năng vận động; hình thành thói quen tập luyện, khả năng lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực và tố chất vận động; trên cơ sở đó giúp học sinh có ý thức, trách nhiệm đối với sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, thích ứng với các điều kiện sống, sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người.



Nội dung chủ yếu của môn Giáo dục thể chất là rèn luyện kĩ năng vận động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng những bài tập thể chất đa dạng như: các bài tập đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trò chơi vận động, các môn thể thao và kĩ năng phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.



Nội dung giáo dục thể chất được phân chia theo hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



- Giai đoạn giáo dục cơ bản: Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể; hình thành thói quen tập luyện nâng cao sức khoẻ; thông qua các trò chơi vận động và tập luyện thể dục, thể thao hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện. Học sinh được lựa chọn nội dung hoạt động thể dục thể thao phù hợp với thể lực của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Môn Giáo dục thể chất được thực hiện thông qua hình thức câu lạc bộ thể dục thể thao. Học sinh được chọn nội dung hoạt động thể thao phù hợp với nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường để tiếp tục phát triển kĩ năng chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể, phát triển về nhận thức và năng khiếu thể thao, đồng thời giúp những học sinh có năng khiếu thể thao tự chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Giáo dục thể chất quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được quy định tại Chương trình tổng thể. Xuất phát từ đặc trưng của môn học, một số quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình:



1. Chương trình môn Giáo dục thể chất được xây dựng dựa trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu của khoa học thể dục thể thao và khoa học sư phạm hiện đại, trong đó có các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học, sinh lí học, phương pháp giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao; kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Giáo dục thể chất của Việt Nam và các nước có nền giáo dục tiên tiến; kết quả phân tích thực tiễn giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam và sự đa dạng của học sinh.



2. Chương trình môn Giáo dục thể chất bảo đảm phù hợp với tâm - sinh lí lứa tuổi và quy luật phát triển thể chất của học sinh; phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục; vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc điểm của môn học, hỗ trợ việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực ở học sinh.



3. Chương trình môn Giáo dục thể chất có tính mở, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn các hoạt động phù hợp với thể lực, nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của mỗi địa phương.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành, phát triển kĩ năng chăm sóc sức khoẻ, kĩ năng vận động, thói quen tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện những phẩm chất, năng lực để trở thành người công dân phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển tầm vóc, thể lực người Việt Nam; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể, bước đầu hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, thói quen tập luyện thể dục thể thao, tham gia tích cực các hoạt động thể dục, thể thao nhằm phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện và phát hiện năng khiếu thể thao.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh tiếp tục củng cố và phát triển các kĩ năng chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh thân thể và vận động cơ bản, thói quen tập luyện và kĩ năng thể dục thể thao; nếp sống lành mạnh, hoà đồng và trách nhiệm; ý thức tự giác, tích cực vận dụng những điều đã học để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao; bồi dưỡng năng khiếu thể thao.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện hoàn thiện thể chất; vận dụng những điều đã học để điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tập luyện, tham gia tích cực các hoạt động thể dục, thể thao; có ý thức tự giác, tự tin, trung thực, dũng cảm, có tinh thần hợp tác thân thiện, thể hiện khát khao vươn lên; từ đó có những định hướng cho tương lai phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Giáo dục thể chất góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Chương trình môn Giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực thể chất với các thành phần sau: năng lực chăm sóc sức khỏe, năng lực vận động cơ bản, năng lực hoạt động thể dục thể thao. Yêu cầu cần đạt về năng lực thể chất được thể hiện trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Chăm sóc sức khoẻ


			- Biết và bước đầu thực hiện được vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung và vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.



- Biết và bước đầu thực hiện được một số yêu cầu cơ bản của chế độ dinh dưỡng để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.



- Nhận ra và bước đầu có ứng xử thích hợp với một số yếu tố cơ bản của môi trường tự nhiên có lợi và có hại cho sức khoẻ.


			- Hình thành được nền nếp vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.



- Có kiến thức cơ bản và ý thức thực hiện chế độ dinh dưỡng trong tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.



- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể trong môi trường tự nhiên để rèn luyện sức khoẻ.


			- Nhận thức rõ vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.



- Biết lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân trong quá trình tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.



- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể rèn luyện sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.





			Vận động cơ bản


			- Nhận biết được các vận động cơ bản trong chương trình môn học.



- Thực hiện được các kĩ năng vận động cơ bản.



- Có ý thức thường xuyên vận động để phát triển các tố chất thể lực.


			- Hiểu được vai trò quan trọng của các kĩ năng vận động cơ bản đối với việc phát triển các tố chất thể lực.



- Thực hiện thuần thục các kĩ năng vận động cơ bản được học trong chương trình môn học.



- Hình thành được thói quen vận động để phát triển các tố chất thể lực.


			- Đánh giá được tầm quan trọng của các hoạt động vận động đối với việc phát triển các tố chất thể lực và hoạt động thể dục thể thao.



- Biết lựa chọn các hình thức tập luyện thể dục thể thao phù hợp để hoàn thiện kĩ năng vận động, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại.



- Biết hướng dẫn, giúp đỡ mọi người tập luyện, vận động để phát triển các tố chất thể lực.





			Hoạt động thể dục thể thao


			- Nhận biết được vai trò của hoạt động thể dục thể thao đối với cơ thể.



- Thực hiện được kĩ thuật cơ bản của một số nội dung thể thao phù hợp với bản thân.



- Tự giác, tích cực trong tập luyện thể dục thể thao.


			- Hiểu được vai trò, ý nghĩa của thể dục thể thao đối với cơ thể và cuộc sống.



- Lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung thể thao phù hợp để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.



- Tham gia có trách nhiệm, hoà đồng với tập thể trong tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động khác trong cuộc sống.


			- Cảm nhận được vẻ đẹp của hoạt động thể dục thể thao và thể hiện nhu cầu tập luyện thể dục thể thao.



- Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, biết lựa chọn nội dung, phương pháp tập luyện phù hợp để phát triển các tố chất thể lực, nâng cao thành tích thể thao.



- Có khả năng giao tiếp, hợp tác với mọi người để tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong cuộc sống.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Mạch nội dung môn học


			Nội dung cho mỗi lớp





			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Kiến thức chung về Giáo dục thể chất


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×





			Vận động cơ bản


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			


			


			





			Thể thao tự chọn


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×


			×








2. Yêu cầu cần đạt và nội dung ở các lớp



LỚP 1



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.



- Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.



- Thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ; các động tác bài tập thể dục; các tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; các động tác cơ bản của nội dung thể thao được học.



- Tham gia chơi tích cực các trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ và bổ trợ môn thể thao ưa thích.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Bước đầu hình thành thói quen tập thể dục.


			KIẾN THỨC CHUNG



Vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện. 


VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Đội hình đội ngũ



- Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ



- Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số.



- Động tác quay các hướng



- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ



Bài tập thể dục



- Các động tác thể dục phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi bổ trợ khéo léo



Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



- Các tư thế hoạt động vận động cơ bản của đầu, cổ, tay, chân



- Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể



- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động và phản xạ



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích








LỚP 2



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết thực hiện vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện.



- Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.



- Thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ; các động tác bài tập thể dục; các tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; các động tác cơ bản của nội dung thể thao và vận dụng được vào trong các hoạt động tập thể.



- Tham gia tích cực các trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ và bổ trợ môn thể thao ưa thích.


- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Bước đầu hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.


			KIẾN THỨC CHUNG



Vệ sinh cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện. 


VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Đội hình đội ngũ



- Biến đổi đội hình



- Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại



- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ



Bài tập thể dục



- Các động tác thể dục phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi bổ trợ khéo léo


Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



- Các bài tập phối hợp di chuyển các hướng



- Các động tác quỳ, ngồi cơ bản



- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động và phản xạ



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích








LỚP 3



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Bước đầu biết lựa chọn môi trường tự nhiên có lợi trong tập luyện.



- Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.



- Thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ; các động tác bài tập thể dục; các tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; các động tác cơ bản của nội dung thể thao và vận dụng được vào trong các hoạt động tập thể.



- Tham gia tích cực các trò chơi vận động rèn luyện tư thế, tác phong, phản xạ và bổ trợ môn thể thao ưa thích.


- Bước đầu tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Nghiêm túc, tích cực, trung thực trong tập luyện. Hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.


			KIẾN THỨC CHUNG



Những yếu tố môi trường tự nhiên có lợi, có hại trong tập luyện.



VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Đội hình đội ngũ



- Biến đổi đội hình



- Động tác đi đều



- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ



Bài tập thể dục



- Các động tác thể dục phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi bổ trợ khéo léo



Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



- Các bài tập di chuyển vượt chướng ngại vật



- Các bài tập rèn luyện kĩ năng tung, bắt bằng tay



- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động và phản xạ



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích








LỚP 4



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết và thực hiện vệ sinh đảm bảo an toàn trong giờ tập luyện của môn Giáo dục thể chất.



- Quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện và tự sửa sai động tác.



- Thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ; các động tác bài tập thể dục có kết hợp với đạo cụ; các tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; các động tác cơ bản của nội dung thể thao ưa thích; xử lí được một số tình huống trong tập luyện; vận dụng được vào trong các hoạt động tập thể.



- Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và giúp đỡ bạn trong tập luyện.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Thể hiện sự yêu thích và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.


			KIẾN THỨC CHUNG



Vệ sinh trong giờ học: khởi động, tập luyện, hồi phục, nghỉ ngơi sau tập luyện.



VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Đội hình đội ngũ



- Động tác đi đều vòng các hướng



- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ



Bài tập thể dục


- Các động tác thể dục kết hợp sử dụng các đạo cụ (cờ, hoa, vòng, gậy, …) phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi bổ trợ khéo léo



Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



- Các bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng



- Các bài tập rèn luyện kĩ năng bật, nhảy



- Trò chơi rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích








LỚP 5



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.



- Thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ; các động tác bài tập thể dục có kết hợp với đạo cụ; các tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; các động tác cơ bản của nội dung thể thao ưa thích; xử lí được một số tình huống trong tập luyện.


- Bước đầu vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào



các hoạt động tập thể, tổ chức chơi được một số trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu.



- Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Có trách nhiệm với tập thể và ý thức giúp đỡ bạn trong tập luyện.



- Tự giác, dũng cảm, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.


			KIẾN THỨC CHUNG



Chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện. 


VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Đội hình đội ngũ



- Luyện tập các nội dung đội hình, đội ngũ đã học



- Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ



Bài tập thể dục


- Các động tác thể dục kết hợp sử dụng đạo cụ (cờ, hoa, vòng, gậy, …) phù hợp với đặc điểm lứa tuổi



- Trò chơi phát triển khéo léo



Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản



- Các bài tập rèn luyện kĩ năng lăn, lộn



- Các bài tập rèn luyện kĩ năng leo, trèo



- Trò chơi rèn luyện kĩ năng phối hợp vận động



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Tập luyện một trong các nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân và lứa tuổi



- Trò chơi vận động bổ trợ môn thể thao ưa thích








LỚP 6



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất.



- Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn; Ném bóng; Chạy cự li trung bình và môn thể thao lựa chọn.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m), chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng. Thực hiện được kĩ thuật ném bóng.



- Thực hiện đúng các động tác trong bài tập thể dục liên hoàn.



- Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Thực hiện được một số tình huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.



- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.



- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.



- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.


			KIẾN THỨC CHUNG



Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. 


VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Chạy cự li ngắn (60m)



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Chạy cự li ngắn 60m


- Một số trò chơi phát triển sức nhanh



Ném bóng



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng



- Kĩ thuật ném bóng



- Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực



Chạy cự li trung bình



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Kĩ thuật chạy cự li trung bình



- Trò chơi phát triển sức bền



Bài tập thể dục



- Bài thể dục liên hoàn dành cho học sinh lớp 6



- Trò chơi phát triển khéo léo



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân và lứa tuổi: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...



- Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn








LỚP 7



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên có lợi cho sức khoẻ để tập luyện.



- Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn; Nhảy xa kiểu ngồi; Chạy cự li trung bình và môn thể thao lựa chọn.



- Biết khắc phục hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; thực hiện được các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m), chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.



- Thực hiện được bài tập thể dục liên hoàn lớp 7. Hô đúng nhịp động tác của bài tập thể dục liên hoàn.



- Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Xử lí được một số tình huống khi tổ chức phối hợp với đồng đội.



- Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.



- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.



- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.


			KIẾN THỨC CHUNG



Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường tự nhiên trong tập luyện.



VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Chạy cự li ngắn (60m)



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Chạy cự li ngắn 60m



- Một số trò chơi phát triển sức nhanh



Nhảy xa kiểu ngồi



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi



- Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi



- Trò chơi phát triển sức mạnh



Chạy cự li trung bình



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Kĩ thuật chạy cự li trung bình



- Trò chơi phát triển sức bền



Bài tập thể dục



- Bài thể dục liên hoàn dành cho học sinh lớp 7



- Trò chơi phát triển sự khéo léo



THỂ THAO TỰ CHỌN


- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp để học tập và rèn luyện: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...



- Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn








LỚP 8



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Biết lựa chọn và sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện thể dục thể thao.



- Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn; Nhảy cao kiểu bước qua; Chạy cự li trung bình và môn thể thao lựa chọn.



- Khắc phục được hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy. Thực hiện được các giai đoạn chạy cự li ngắn (100m), chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Thực hiện được các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.



- Thực hiện được bài tập thể dục nhịp điệu lớp 8. Hô đúng nhịp bài tập thể dục nhịp điệu của học sinh lớp 8.



- Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Xử lí linh hoạt một số tình huống khi phối hợp với đồng đội.



- Lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.



- Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.



- Vận dụng những hiểu biết về môn thể thao ưa thích khi tham gia thi đấu.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Tham gia có trách nhiệm, trung thực, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện và các hoạt động khác trong cuộc sống.


			KIẾN THỨC CHUNG



Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện thể dục thể thao.



VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Chạy cự li ngắn (100m)



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Chạy cự li ngắn 100m



- Một số trò chơi phát triển sức nhanh



Nhảy cao kiểu bước qua



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua


- Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua



- Trò chơi phát triển sức mạnh



Chạy cự li trung bình



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Kĩ thuật chạy cự li trung bình



- Trò chơi phát triển sức bền



Bài tập thể dục



- Bài thể dục nhịp điệu dành cho học sinh lớp 8



- Trò chơi phát triển sự khéo léo



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp để học tập và rèn luyện:



Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...



- Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn








LỚP 9



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Bước đầu biết sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển tố chất thể lực.



- Biết những điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn; Nhảy cao kiểu nằm nghiêng; Chạy cự li trung bình và môn thể thao lựa chọn.



- Khắc phục được hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy. Hoàn thành được các giai đoạn chạy cự li ngắn (100m), chạy cự li trung bình.



- Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Hoàn thành được các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.



- Thực hiện được bài tập thể dục nhịp điệu dành cho học sinh lớp 9. Hô đúng nhịp động tác bài tập thể dục nhịp điệu của học sinh lớp 9.



- Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Phán đoán, xử lí một số tình huống linh hoạt, phối hợp được với đồng đội trong tập luyện và thi đấu môn thể thao ưa thích.



- Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển các tố chất thể lực.



- Thể hiện được khả năng điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.



- Vận dụng được những hiểu biết về môn thể thao ưa thích để tập luyện hằng ngày.



- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.



- Có trách nhiệm, hoà đồng với tập thể trong tập luyện thể thao và các hoạt động khác trong cuộc sống.


			KIẾN THỨC CHUNG



Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.



VẬN ĐỘNG CƠ BẢN



Chạy cự li ngắn (100m)



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Chạy cự li ngắn 100m



- Một số trò chơi phát triển sức nhanh



Nhảy cao kiểu nằm nghiêng



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.



- Kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng



- Trò chơi phát triển sức mạnh



Chạy cự li trung bình



- Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy



- Kĩ thuật chạy cự li trung bình



- Trò chơi phát triển sức bền



Bài tập thể dục



- Bài thể dục nhịp điệu dành cho học sinh lớp 9



- Trò chơi phát triển sự khéo léo



THỂ THAO TỰ CHỌN



- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp để học tập và rèn luyện:



Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...



- Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn








LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Sử dụng được một số yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển các tố chất thể lực.



- Có hiểu biết sơ giản về lịch sử môn thể thao được lựa chọn.



- Vận dụng được một số điều luật của môn thể thao lựa chọn vào trong tập luyện.



- Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn.


- Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát, tập luyện của bản thân và tổ, nhóm.



- Biết phán đoán, xử lí các tình huống linh hoạt và phối hợp được với đồng đội trong tập luyện và thi đấu môn thể thao ưa thích.



- Vận dụng được những hiểu biết về môn thể thao đã lựa chọn để tập luyện hằng ngày.



- Thể hiện sự tăng tiến thể lực trong tập luyện.



- Đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Có ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong tập luyện.



- Thể hiện sự yêu thích môn thể thao trong học tập và rèn luyện.


			KIẾN THỨC CHUNG



Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.



MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN



Căn cứ vào điều kiện dạy học của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn nội dung thể thao phù hợp trong số các môn thể thao được sử dụng trong Hội khoẻ Phù đổng các cấp, trong giải thi đấu quốc gia và quốc tế, các môn thể thao truyền thống của địa phương: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ (Vovinam, Võ dân tộc cổ truyền, Karatedo, Taekwondo,...); Quần vợt; Bóng ném; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; Cầu mây; các môn thể thao truyền thống của địa phương;…








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Hiểu và sử dụng được các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực.



- Biết được vai trò, tác dụng cơ bản của môn thể thao lựa chọn đối với sự phát triển thể chất.


- Nêu và phân tích, vận dụng được một số điều luật của môn thể thao được lựa chọn vào trong tập luyện và đấu tập.



- Thực hiện đúng các kĩ thuật, chiến thuật cơ bản trong tập luyện và biết vận dụng vào thi đấu môn thể thao lựa chọn.



- Tự điều chỉnh, sửa sai được động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.



- Có khả năng phán đoán, xử lí các tình huống một cách linh hoạt và phối hợp được với đồng đội trong tập luyện và thi đấu môn thể thao ưa thích.



- Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng về môn thể thao được lựa chọn để tập luyện hằng ngày nhằm hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo vận động, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.



- Thể hiện sự phát triển thể lực trong rèn luyện và đấu tập.



- Đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Thể hiện khả năng và sự đam mê thể thao trong sinh hoạt, học tập hằng ngày.



- Tự giác, tích cực, đoàn kết giúp đỡ bạn trong tập luyện, thi đấu và trong cuộc sống.


			KIẾN THỨC CHUNG



Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất. 


MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN



Căn cứ vào điều kiện dạy học của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn nội dung môn thể thao phù hợp trong số các môn thể thao được sử dụng trong Hội khoẻ Phù đổng các cấp, trong giải thi đấu quốc gia và quốc tế, các môn thể thao truyền thống của địa phương: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ (Vovinam, Võ dân tộc cổ truyền, Karatedo, Taekwondo,...); Quần vợt; Bóng ném; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; Cầu mây; các môn thể thao truyền thống của địa phương;…








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			- Hướng dẫn được người khác sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,..) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực.



- Hiểu được vai trò, ảnh hưởng của môn thể thao lựa chọn đối với sức khoẻ và xã hội.



- Hiểu và phân tích được những điều luật của môn thể thao đã lựa chọn để áp dụng vào trong luyện tập và thi đấu.



- Thực hiện thuần thục, ổn định các kĩ thuật, chiến thuật cơ bản trong luyện tập và thi đấu môn thể thao lựa chọn.



- Có khả năng quan sát, điều chỉnh, sửa sai động tác trong tập luyện và thi đấu.



- Biết lập kế hoạch tập luyện môn thể thao ưa thích.



- Thể hiện năng khiếu về môn thể thao lựa chọn trong học tập và thi đấu.



- Phát triển thể lực và thành tích trong thi đấu.



- Đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



-Tích cực tham gia công tác trọng tài điều khiển các trận thi đấu nhằm nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện



- Thể hiện được ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong luyện tập và thi đấu.


- Cảm nhận được vẻ đẹp của hoạt động thể dục thể thao



và thể hiện được nhu cầu luyện tập hằng ngày.



- Thể hiện sự ham thích, đam mê thể thao trong sinh hoạt, học tập và cuộc sống hằng ngày.


			KIẾN THỨC CHUNG



Sử dụng các yếu tố tự nhiên (không khí, nước, ánh sáng,...) và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ và phát triển thể chất.



MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN



Căn cứ vào điều kiện dạy học của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn nội dung môn thể thao phù hợp trong số các môn thể thao được sử dụng trong Hội khoẻ Phù đổng các cấp, trong giải thi đấu quốc gia và quốc tế, các môn thể thao truyền thống của địa phương,... : Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ (Vovinam, Võ dân tộc cổ truyền, Karatedo, Taekwondo,...); Quần vợt; Bóng ném; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; Cầu mây; các môn thể thao truyền thống của địa phương;…








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Môn Giáo dục thể chất vận dụng phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, thực hiện chuyển quá trình giáo dục thành tự giáo dục; giáo viên là người thiết kế, tổ chức, cố vấn, trọng tài, hướng dẫn hoạt động tập luyện cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện để khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, tự mình trải nghiệm, tự phát hiện bản thân và phát triển thể chất.



Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học đặc trưng như: trực quan, sử dụng lời nói, tập luyện, sửa sai, trò chơi, thi đấu, trình diễn,...; sử dụng nguyên tắc đối xử cá biệt, phù hợp với sức khoẻ học sinh; kết hợp dụng cụ, thiết bị phù hợp, sử dụng hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin để tạo nên giờ học sinh động, hiệu quả.



Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, cân đối giữa hoạt động tập thể lớp, hoạt động nhóm nhỏ và cá nhân, giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn, để đảm bảo vừa phát triển năng lực thể chất, vừa phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Tích hợp kiến thức một số môn học khác, một số bài hát, bản nhạc,... để tạo không khí vui tươi, hưng phấn trong tập luyện, làm cho học sinh yêu thích và đam mê tập luyện thể thao.



2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh rèn luyện tính trung thực, tình cảm bạn bè, đồng đội, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác, chăm chỉ tập luyện để phát triển hài hoà về thể chất, tinh thần, có những phẩm chất và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, có sức khoẻ, có văn hoá, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



b) Phương pháp hình thành, phát triển năng lực chung



- Đối với năng lực tự chủ và tự học: Trong dạy học môn Giáo dục thể chất, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, tra cứu thông tin, lập kế hoạch và thực hiện các bài tập thực hành, từ đó hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh.



- Đối với năng lực giao tiếp và hợp tác: Môn Giáo dục thể chất tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên được trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp thực hiện ý tưởng trong các bài thực hành, các trò chơi, các hoạt động thi đấu có tính đồng đội. Từ đó, học sinh được hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.



- Đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua các hoạt động luyện tập, trò chơi, thi đấu và vận dụng linh hoạt các phương pháp tập luyện, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức để phát hiện vấn đề và đề xuất cách giải quyết, biết cách lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực và sáng tạo.



3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực thể chất



a) Hình thành, phát triển năng lực chăm sóc sức khoẻ: Giáo viên tạo cơ hội cho học sinh huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để hình thành ý thức và kiến thức về chăm sóc sức khoẻ; đồng thời tăng cường giao nhiệm vụ ở nhà, đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh giúp đỡ học sinh thực hiện nền nếp giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ bản thân.



b) Hình thành, phát triển năng lực vận động cơ bản: Giáo viên khai thác ưu thế của Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và sự phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người. Các giai đoạn dạy học động tác nhằm hình thành ở học sinh kĩ năng vận động, khả năng vận dụng vào thực tế. Việc tổ chức các hoạt động vận động (bài tập và trò chơi vận động,...) giúp cho học sinh hình thành và phát triển được các tố chất thể lực cơ bản như: nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo,… cũng như khả năng thích ứng của cơ thể và trí nhớ vận động.



c) Hình thành, phát triển năng lực hoạt động thể dục thể thao: Giáo viên vận dụng nguyên tắc giáo dục cá biệt, quan tâm phát hiện và hướng dẫn học sinh tập luyện các môn thể dục thể thao phù hợp với sở thích, sở trường; tạo cơ hội cho học sinh được quan sát và tham gia các trò chơi, các hoạt động cổ vũ và thi đấu thể thao, từ đó khơi dậy niềm đam mê hoạt động thể dục thể thao, khả năng hoạt động thể dục thể thao, phát triển khả năng trình diễn và thi đấu.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Mục tiêu đánh giá



Đánh giá kết quả giáo dục thể chất là hoạt động thu thập thông tin và so sánh mức độ đạt được của học sinh so với yêu cầu cần đạt của môn học nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự tiến bộ của học sinh, mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình để trên cơ sở đó điều chỉnh hoạt động dạy học và cách tổ chức quản lí nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.



2. Nguyên tắc đánh giá



a) Đánh giá kết quả giáo dục phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình môn Giáo dục thể chất, theo các tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chú trọng kĩ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học sinh;



b) Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh. Học sinh được biết thông tin về hình thức, thời điểm, cách đánh giá và chủ động tham gia quá trình đánh giá.



c) Đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, thể lực và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất và năng lực; tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học sinh, qua đó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trong và ngoài nhà trường.



3. Hình thức đánh giá



a) Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì



- Đánh giá thường xuyên: Bao gồm đánh giá chính thức (thông qua các hoạt động thực hành, tập luyện, trình diễn,...) và đánh giá không chính thức (bao gồm quan sát trên lớp, đối thoại, học sinh tự đánh giá,...) nhằm thu thập những thông tin về quá trình hình thành, phát triển năng lực của từng học sinh.



- Đánh giá định kì: Nội dung đánh giá chú trọng đến kĩ năng thực hành, thể lực của học sinh; phối hợp với đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin để phân loại học sinh và điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục.



b) Đánh giá định tính và đánh giá định lượng



- Đánh giá định tính: Kết quả học tập được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biểu thị bằng các mức xếp loại. Học sinh có thể sử dụng hình thức này để tự đánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề, hoặc giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên (không chính thức). Đánh giá định tính được sử dụng chủ yếu ở cấp tiểu học.



- Đánh giá định lượng: Kết quả học tập được biểu thị bằng điểm số theo thang điểm 10. Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá này đối với đánh giá thường xuyên chính thức và đánh giá định kì. Đánh giá định lượng được sử dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



- Cảm giác dùng sức: là khả năng dùng lực và phân phối lực một cách chính xác khi thực hiện động tác hoặc liên kết động tác.



- Định hướng không gian: là xác định và nhận biết sự thay đổi vị trí và động tác của cơ thể trong không gian, có liên quan đến môi trường hoạt động nhất định.



- Liên kết vận động: là sự phối hợp các bộ phận của từng động tác, các hoạt động của từng bộ phận cơ thể trong mối quan hệ với hoạt động chung của cơ thể.



- Năng lực thể chất: là năng lực đặc thù được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, bao gồm khả năng chăm sóc sức khỏe, khả năng vận động cơ bản và khả năng hoạt động thể dục thể thao.



- Nhịp điệu: là sự luân chuyển của các chuyển động trong mỗi động tác, quyết định chất lượng thực hiện cũng như tính nghệ thuật của các động tác kĩ thuật, nhất là các động tác có độ khó cao.



- Phản ứng của cơ thể: là khả năng dẫn truyền và đáp ứng một cách hợp lí, nhanh chóng của cơ thể đối với một tín hiệu đơn giản hoặc phức tạp.



- Thể chất: là toàn bộ hình thái và chức năng cơ thể được hình thành và phát triển do bẩm sinh di truyền điều kiện sống và sự rèn luyện.



- Tố chất thể lực: là yếu tố của năng lực thể chất, được xác định bằng sức mạnh, sức nhanh, sức bền, sự khéo léo, mềm dẻo và các phẩm chất tâm lí phù hợp.



- Thích ứng của cơ thể: là sự điều chỉnh các hệ thống chức năng tâm - sinh lí của cơ thể để phù hợp với điều kiện sống dưới ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài cơ thể.



- Trí nhớ vận động: là khả năng lưu giữ những thông tin về hoạt động vận động được cung cấp trở lại và vận dụng một cách hợp lí trong trường hợp cần thiết.



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Giáo dục thể chất sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp dưới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Kể được tên (trò chơi vận động, các môn thể thao);



- Liệt kê được (tên dụng cụ của các môn thể thao);



- Nêu được tên (động tác kĩ thuật, tư thế vận động cơ bản);



- Phát biểu được, thuộc (một số điều luật thể thao);



- Xác định được, biết được (các tư thế động tác, phương hướng, biên độ động tác);



- Nhận biết được (chế độ dinh dưỡng, các yếu tố vệ sinh, thiên nhiên có lợi, có hại trong tập luyện);



- Biết được (một cách sơ giản về lịch sử của môn thể thao ưa thích);



- Khắc phục được (hiện tượng “cực điểm” xảy ra khi chạy cự li trung bình)





			Hiểu


			- Nêu được (vai trò, ý nghĩa của vệ sinh trong tập luyện);



- Mô tả được (động tác kĩ thuật);



- So sánh được (sự khác nhau giữa kĩ thuật và chiến thuật của môn thể thao);



- Giới thiệu được (những biến đổi quan trọng về phát triển các kĩ thuật môn nhảy cao);



- Chỉ ra được (nguyên nhân dẫn đến động tác sai và cách khắc phục động tác sai đó);



- Đánh giá được (tầm quan trọng của các hoạt động vận động đến phát triển thể lực và sức khoẻ);



- Phân biệt được (các sơ đồ chiến thuật thi đấu một môn thể thao);



- So sánh được (nội dung, phương pháp tập luyện phù hợp để nâng cao sức khoẻ).





			Vận dụng


			- Thực hiện được (cách chăm sóc sức khoẻ phù hợp với bản thân);



- Hướng dẫn được (người khác cách chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ môi trường tập luyện);



- Rèn luyện được (khả năng thích ứng của cơ thể với những biến đổi của môi trường);



- Biểu diễn được (các động tác kĩ thuật, bài tập liên hoàn);



- Tự sửa được (động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện);



- Vận dụng được (các kĩ thuật đã học vào luyện tập và thi đấu);



- Áp dụng được (các động tác chiến thuật hợp lí vào thi đấu);



- Vận dụng được (điều luật thể thao vào tổ chức thi đấu);



- Đề xuất được (giải pháp phù hợp cho tổ chức thi đấu);



- Xử lí được (các tình huống trong tập luyện và thi đấu);



- Xác định được (một số biện pháp phòng tránh chấn thương);



- Lập được (kế hoạch, thời gian tập luyện để phát triển tố chất thể lực).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho môn Giáo dục thể chất ở mỗi lớp là 70 tiết trong năm học, được phân bổ cho các nội dung giáo dục với tỉ lệ (%) như sau:



			Nội dung


			Thời lượng





			CẤP TIỂU HỌC


			





			Vận động cơ bản


			Đội hình đội ngũ


			20%





			


			Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản


			35%





			


			Bài tập thể dục


			10%





			Thể thao tự chọn


			25%





			Đánh giá cuối học kì, cuối năm học


			10%





			CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ


			





			Vận động cơ bản


			45%





			Bài tập thể dục


			10%





			Thể thao tự chọn


			35%





			Đánh giá cuối học kì, cuối năm học


			10%





			CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


			





			Các môn thể thao tự chọn


			90%





			Đánh giá cuối học kì, cuối năm học


			10%








3. Thiết bị dạy học



a) Thiết bị để minh hoạ, trình diễn: Dụng cụ mẫu để hướng dẫn tập luyện các nội dung đội hình đội ngũ, vận động cơ bản, hoạt động thể dục, các môn thể thao; tranh ảnh, băng đĩa hình kĩ thuật các hoạt động thể dục, các môn thể thao; loa, ampli, máy chiếu (projector),...



b) Thiết bị để thực hành: Dụng cụ tập luyện vận động cơ bản và các môn thể thao; dụng cụ, phương tiện tổ chức chơi các trò chơi vận động; đồng hồ bấm giây thể thao, còi, cờ, thước dây,...



c) Khu vực tập luyện: Sân tập, đường chạy, nhà tập đa năng,…



4. Thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và đối tượng học sinh



Chương trình môn Giáo dục thể chất có nhiều lựa chọn dành cho nhà trường và học sinh. Đầu năm học, giáo viên và nhà trường căn cứ kết quả kiểm tra sức khoẻ tại trường hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp cho học sinh, tổ chức cho học sinh học môn Giáo dục thể chất bảo đảm tất cả học sinh đều được học tập, rèn luyện với nội dung phù hợp, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực quy định trong chương trình.



Các môn thể thao tự chọn trong chương trình môn Giáo dục thể chất là hệ thống các môn thể thao được tổ chức trong Hội khoẻ Phù đổng các cấp, trong hệ thống giải thi đấu quốc gia, quốc tế và các môn thể thao truyền thống của địa phương.



Ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3, nội dung thể thao tự chọn chủ yếu là trò chơi vận động gắn với một số môn thể thao phù hợp với thể lực của học sinh và khả năng tổ chức của nhà trường.



Từ lớp 4 đến lớp 9, học sinh được hướng dẫn luyện tập và tham gia thi đấu các môn thể thao phù hợp.



Ở cấp trung học phổ thông, nội dung thể thao tự chọn gồm 3 nhóm: (a) Nhóm kĩ thuật cơ bản, dành cho lớp 10; (b) nhóm kĩ thuật nâng cao, dành cho lớp 11, (c) nhóm vận dụng, thi đấu, dành cho lớp 12. Tuỳ theo khả năng tổ chức của nhà trường, học sinh có thể lựa chọn một môn thể thao cho cả ba năm học hoặc mỗi năm học lựa chọn một môn thể thao.



Những học sinh học một môn thể thao trong cả ba năm học thì được học đầy đủ ba nội dung (a), (b) và (c). Những học sinh chọn học hai môn thể thao thì được học các nội dung (a) và (b) ở một môn thể thao, môn thể thao còn lại chỉ học nội dung (a). Những học sinh chọn học ba môn thể thao thì chỉ học nội dung (a).



Giáo viên được quyền tham gia xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục của môn học phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhà trường và lớp học mà mình phụ trách trên cơ sở bảo đảm mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt của chương trình đối với cấp học, lớp học.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP



Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông) là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12.



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù cho học sinh; nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân học sinh với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp.



Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản:



Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh cũng được tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi.



Ở cấp trung học cơ sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tập trung hơn vào các hoạt động xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp; đồng thời hoạt động hướng vào bản thân vẫn được tiếp tục triển khai để phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:



Ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông tập trung hơn vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động hướng nghiệp, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp và rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp quán triệt quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình giáo dục phổ thông nêu tại Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Chương trình được xây dựng dựa trên lí thuyết hoạt động, lí thuyết về nhân cách, lí thuyết học tập trải nghiệm và lí luận giáo dục nói chung; các ưu điểm của chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp hiện hành; kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chương trình Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động hướng nghiệp; bản sắc văn hoá các vùng miền, văn hoá truyền thống Việt Nam và các giá trị văn hoá chung của thời đại.



2. Chương trình bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán và phát triển liên tục qua các lớp, các cấp học. Chương trình được thiết kế theo hướng vừa đồng tâm, vừa tuyến tính, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với các mạch nội dung hoạt động thống nhất: Hoạt động hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt động hướng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp.



3. Chương trình bảo đảm tính mở, linh hoạt. Cơ sở giáo dục và giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương thức, không gian, thời gian hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với mỗi lớp học, cấp học.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể.



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời bồi dưỡng cho học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Hoạt động trải nghiệm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, nền nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá và tập trung hơn vào phát triển trách nhiệm cá nhân: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; hình thành các giá trị của cá nhân theo chuẩn mực chung của xã hội; hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; biết tổ chức công việc một cách khoa học; có hứng thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Kết thúc giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, học sinh có khả năng thích ứng với các điều kiện sống, học tập và làm việc khác nhau; thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại; có khả năng tổ chức cuộc sống, công việc và quản lí bản thân; có khả năng phát triển hứng thú nghề nghiệp và ra quyết định lựa chọn được nghề nghiệp tương lai; xây dựng được kế hoạch rèn luyện đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và trở thành người công dân có ích.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu theo các mức độ phù hợp với mỗi cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giúp hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo được biểu hiện qua các năng lực đặc thù: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Yêu cầu cần đạt về các năng lực đặc thù này được thể hiện trong bảng sau:



			Năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI CUỘC SỐNG





			Hiểu biết về bản thân và môi trường sống


			- Nhận biết được sự thay đổi của cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ của bản thân.



- Hình thành được một số thói quen, nếp sống sinh hoạt và kĩ năng tự phục vụ.



- Nhận ra được nhu cầu phù hợp và nhu cầu không phù hợp.



- Phát hiện được vấn đề và tự tin trao đổi những suy nghĩ của mình.



- Chỉ ra được sự khác biệt giữa các cá nhân về thái độ, năng lực, sở thích và hành động.



- Nhận diện được một số nguy hiểm từ môi trường sống đối với bản thân.


			- Xác định được những nét đặc trưng về hành vi và lời nói của bản thân.



- Thể hiện được sở thích của mình theo hướng tích cực.



- Thể hiện được chính kiến khi phản biện, bình luận về các hiện tượng xã hội và giải quyết mâu thuẫn.



- Giải thích được ảnh hưởng của sự thay đổi cơ thể đến các trạng thái cảm xúc, hành vi của bản thân.



- Tìm được giá trị, ý nghĩa của bản thân đối với gia đình và bạn bè.



- Giải thích được tác động của sự đa dạng về thế giới, văn hoá, con người và môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống.



- Nhận biết được những nguy cơ từ môi trường tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống con người.


			- Xác định được phong cách của bản thân.



- Thể hiện được hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống.



- Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân.



- Đánh giá được điểm mạnh, yếu và khả năng thay đổi của bản thân.



- Khẳng định được vai trò, vị thế của cá nhân trong gia đình, nhà trường và xã hội.



- Giải thích được vì sao con người, sự vật, hiện tượng xung quanh luôn biến đổi và rút ra được bài học cho bản thân từ sự hiểu biết này.



- Phân tích được ảnh hưởng của môi trường tự nhiên và xã hội đến sức khoẻ và trạng thái tâm lí của cá nhân và chỉ ra được sự tác động của con người đến môi trường tự nhiên, xã hội.





			Kĩ năng điều chỉnh bản thân và đáp ứng với sự thay đổi


			- Đề xuất được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề.



- Làm chủ được cảm xúc, thái độ và hành vi của mình và thể hiện sự tự tin trước đông người.



- Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.



- Biết cách thoả mãn nhu cầu phù hợp và kiềm chế nhu cầu không phù hợp.



- Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.



- Biết cách xử lí trong một số tình huống nguy hiểm.


			- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong những tình huống khác nhau.



- Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.



- Tự chuẩn bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để đáp ứng với nhiệm vụ được giao.



- Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.



- Thể hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống.



- Biết cách ứng phó với nguy cơ, rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã hội.


			- Điều chỉnh được những hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân phù hợp với bối cảnh mới.



- Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới.



- Thể hiện được khả năng tự học trong những hoàn cảnh mới.



- Thực hiện được các nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới.



- Thể hiện được sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử và trong các mối quan hệ khác nhau.



- Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.





			NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG





			Kĩ năng lập kế hoạch


			- Xác định được mục tiêu cho các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.



- Tham gia xác định được nội dung và cách thức thực hiện hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.



- Dự kiến được thời gian thực hiện nhiệm vụ.


			- Xác định được mục tiêu, đề xuất được nội dung và phương thức phù hợp cho các hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm.



- Dự kiến được nhân sự tham gia hoạt động và phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên.



- Dự kiến được thời gian hoàn thành nhiệm vụ.


			- Xác định được mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.



- Dự kiến được nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, điều kiện thực hiện khác.



- Dự kiến được thời gian cho từng hoạt động và sắp xếp chúng trong một trật tự thực hiện hoạt động hợp lí.





			Kĩ năng thực hiện kế hoạch và điều chỉnh hoạt động


			- Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân.



- Biết tìm sự hỗ trợ khi cần thiết.



- Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm.



- Thể hiện được sự chia sẻ và hỗ trợ bạn trong hoạt động.



- Biết cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động.


			- Thực hiện được kế hoạch hoạt động của cá nhân và linh hoạt điều chỉnh khi cần để đạt được mục tiêu.



- Thể hiện được sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ mọi người để cùng thực hiện nhiệm vụ.


- Biết cách tự khích lệ và động viên người khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ.



- Giải quyết được vấn đề nảy sinh trong hoạt động và trong quan hệ với người khác.


			- Hoàn thành được các kế hoạch hoạt động theo thời gian đã xác định và linh hoạt điều chỉnh hoạt động khi cần.



- Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.



- Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.



- Lựa chọn được hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.



- Xử lí được tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động một cách sáng tạo.





			Kĩ năng đánh giá hoạt động


			- Nêu được ý nghĩa của hoạt động đối với bản thân và tập thể.



- Chỉ ra được sự tiến bộ của bản thân sau hoạt động.



- Chỉ ra được những điểm cần rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động và sự tích cực hoạt động của cá nhân, nhóm.


			- Đánh giá được sự hợp lí/chưa hợp lí của kế hoạch hoạt động.



- Đánh giá được những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hoạt động.



- Chỉ ra được những đóng góp của bản thân và người khác vào kết quả hoạt động.



- Rút ra được những kinh nghiệm học được khi tham gia các hoạt động.


			- Đánh giá được những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình tổ chức hoạt động và kết quả hoạt động.



- Đánh giá được một cách khách quan, công bằng sự đóng góp của bản thân và người khác khi tham gia hoạt động.



- Rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất được phương án cải tiến.





			NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP





			Hiểu biết về nghề nghiệp


			- Nêu được nét đặc trưng và ý nghĩa của một số công việc, nghề nghiệp của người thân và nghề ở địa phương.



- Chỉ ra được một số phẩm chất và năng lực cần có để làm một số nghề quen thuộc.



- Mô tả được một số công cụ của nghề và cách sử dụng an toàn.


			- Giới thiệu được các nghề/nhóm nghề phổ biến ở địa phương và ở Việt Nam, chỉ ra được vai trò kinh tế - xã hội của các nghề đó.



- Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề mà bản thân quan tâm.



- Trình bày được xu thế phát triển của nghề ở Việt Nam.



- Giới thiệu được các nhóm kiến thức cần học và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp.



- Chỉ ra được các công cụ của các ngành nghề, những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khoẻ nghề nghiệp.


			- Giải thích được các điều kiện làm việc, công việc và vị trí việc làm của các nghề/nhóm nghề.



- Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề.



- Trình bày được nhu cầu xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.



- Giới thiệu được các thông tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.



- Phân tích được vai trò của các công cụ của các ngành nghề, cách sử dụng an toàn, những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khoẻ nghề nghiệp.





			Hiểu biết và rèn luyện phẩm chất, năng lực liên quan đến nghề nghiệp


			- Thể hiện được sự quan tâm và sở thích đối với một số nghề quen thuộc với bản thân.



- Hình thành được trách nhiệm trong công việc và sự tuân thủ các quy định.



- Thực hiện và hoàn thành được các nhiệm vụ.


- Biết sử dụng một số công cụ lao động trong gia đình một cách an toàn.


			- Hình thành được hứng thú nghề nghiệp và biết cách nuôi dưỡng hứng thú, đam mê nghề nghiệp.



- Chỉ ra được một số điểm mạnh và chưa mạnh về phẩm chất và năng lực của bản thân có liên quan đến nghề yêu thích.



- Rèn luyện được một số phẩm chất và năng lực cơ bản của người lao động.



- Biết giữ an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.


			- Thể hiện được hứng thú đối với nghề hoặc lĩnh vực nghề nghiệp và thường xuyên thực hiện hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp đó.



- Xác định được những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của nhóm nghề và nghề định lựa chọn.


- Rèn luyện được những phẩm chất, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của nghề định lựa chọn và với nhiều nghề khác nhau.



- Biết cách giữ an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.





			Kĩ năng ra quyết định và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			


			- Lựa chọn được hướng đi phù hợp cho bản thân khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản.



- Lập được kế hoạch học tập và rèn luyện phù hợp với hướng đi đã chọn.


			- Tổng hợp và phân tích được các thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề định lựa chọn.



- Ra được quyết định lựa chọn nghề, trường đào tạo nghề, hướng học tập nghề nghiệp.



- Lập được kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Mạch nội dung hoạt động


			Hoạt động


			Nội dung hoạt động





			Hoạt động hướng vào bản thân


			Hoạt động khám phá bản thân


			- Tìm hiểu hình ảnh và tính cách của bản thân.





			


			


			- Tìm hiểu khả năng của bản thân.





			


			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Rèn luyện nền nếp, thói quen tự phục vụ và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.





			


			


			- Rèn luyện các kĩ năng thích ứng với cuộc sống.





			Hoạt động hướng đến xã hội


			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Quan tâm, chăm sóc người thân và các quan hệ trong gia đình.





			


			


			- Tham gia các công việc của gia đình.





			


			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Xây dựng và phát triển quan hệ với bạn bè và thầy cô.





			


			


			- Tham gia xây dựng và phát huy truyền thống của nhà trường và của tổ chức Đoàn, Đội.





			


			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Xây dựng và phát triển quan hệ với mọi người.





			


			


			- Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật.





			Hoạt động hướng đến tự nhiên


			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Khám phá vẻ đẹp, ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên.





			


			


			- Tham gia bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.





			


			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Tìm hiểu thực trạng môi trường.





			


			


			- Tham gia bảo vệ môi trường.





			Hoạt động hướng nghiệp


			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Tìm hiểu ý nghĩa, đặc điểm và yêu cầu của nghề.





			


			


			- Tìm hiểu yêu cầu về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.





			


			


			- Tìm hiểu thị trường lao động.





			


			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Tự đánh giá sự phù hợp của bản thân với định hướng nghề nghiệp.





			


			


			- Rèn luyện phẩm chất và năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp.





			


			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Tìm hiểu hệ thống trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của địa phương, trung ương.





			


			


			- Tham vấn ý kiến của thầy cô, người thân và chuyên gia về định hướng nghề nghiệp.





			


			


			- Lựa chọn cơ sở đào tạo trong tương lai và lập kế hoạch học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp.








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 1



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.



- Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.



- Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.



- Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng.



- Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách an toàn.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Làm quen được với bạn mới, thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.



- Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó.



- Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng và của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Biết thiết lập các mối quan hệ với hàng xóm.



- Tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.



- Biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Nhận biết được thế nào là môi trường sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp.



- Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp.








LỚP 2



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của bản thân.



- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận của bản thân thông qua sản phẩm tự làm.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Biết sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân ngăn nắp, gọn gàng.



- Thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi.



- Nhận biết được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc và thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc.



- Nhận biết đồng tiền được sử dụng trong trao đổi hàng hoá.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thực hiện được một số việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn đến các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.



- Trao đổi được với người thân về một số hoạt động chung trong gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn và biết nói những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.


- Biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn.



- Biết thể hiện lòng biết ơn với thầy cô.



- Tham gia hoạt động lao động giữ gìn cảnh quan nhà trường.



- Tham gia hoạt động giáo dục của Sao Nhi Đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.



- Biết thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trong hoạt động vì cộng đồng.



- Tham gia vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan ở địa phương.



- Biết cách chăm sóc, bảo vệ cảnh quan xung quanh nơi mình sinh sống.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường xung quanh.



- Thực hiện được những việc làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu về nghề nghiệp


			- Tìm hiểu được công việc của bố mẹ hoặc người thân.



- Nêu được một số đức tính của bố, mẹ, người thân có liên quan đến nghề nghiệp của họ.



- Biết cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao động quen thuộc.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận ra được những nét riêng của bản thân.



- Giới thiệu được các sở thích của bản thân và sản phẩm được làm theo sở thích.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân và bước đầu thực hiện được thời gian biểu đề ra.



- Có thói quen giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.



- Nhận thức được các nguy cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện những việc làm đảm bảo an toàn trong ăn uống.



- Xác định được những thứ thực sự cần mua để tránh lãng phí trong một số tình huống cụ thể.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ, người thân bằng lời nói, thái độ và việc làm cụ thể.



- Biết tiết kiệm khi sử dụng điện, nước trong gia đình.



- Tham gia vào các hoạt động trang trí nhà cửa.



- Tìm hiểu được thu nhập của các thành viên trong gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Kể lại được điều ấn tượng nhất về thầy giáo, cô giáo và thể hiện tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.



- Biết cách hoà giải bất đồng trong quan hệ bạn bè.


- Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học, có ý thức giữ an toàn trong khi trang trí lớp học.



- Tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động lao động của Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự quan tâm đến các thành viên trong cộng đồng.



- Tham gia một số hoạt động tình nguyện, nhân đạo, giáo dục truyền thống do nhà trường, địa phương tổ chức.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Nhận diện được vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.



- Tuyên truyền tới bạn bè, người thân về việc bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Nhận biết được những biểu hiện của ô nhiễm môi trường.



- Tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong phòng, chống ô nhiễm môi trường.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu về nghề nghiệp


			- Kể tên được một số đức tính cần có của người lao động trong nghề nghiệp mà mình yêu thích.



- Nhận ra được một số đức tính của bản thân liên quan đến nghề yêu thích.



- Biết giữ an toàn trong lao động.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Giới thiệu được đặc điểm, những việc làm đáng tự hào của bản thân.



- Nhận diện được khả năng điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong một số tình huống đơn giản.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thể hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.



- Tự lực thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.



- Nhận biết được nguy cơ bị xâm hại và thực hiện được những hành động để phòng tránh bị xâm hại.



- Lựa chọn được mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Biết tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình bằng các cách khác nhau.



- So sánh được giá của các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình và có ý thức tiết kiệm cho gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Thực hiện được những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô.



- Nêu được một số vấn đề thường xảy ra trong quan hệ với bạn bè và đề xuất được cách giải quyết.



- Lập và thực hiện được kế hoạch lao động trong nhà trường.



- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thực hiện được hành vi có văn hoá nơi công cộng.



- Đề xuất được một số hoạt động kết nối những người sống xung quanh.



- Tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.



- Thực hiện được một số việc làm cụ thể để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.



- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu về nghề nghiệp


			- Tìm hiểu được những thông tin cơ bản về nghề truyền thống ở địa phương.



- Trải nghiệm một số công việc của nghề truyền thống ở địa phương và thể hiện được hứng thú với nghề truyền thống của địa phương.



- Biết giữ an toàn trong lao động khi làm nghề truyền thống.








LỚP 5



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện sự thay đổi của bản thân thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ.



- Nhận diện được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Rèn luyện được một số đức tính cần thiết để thích ứng với môi trường học tập mới.



- Biết tự chủ và đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng.



- Nhận biết được những nguyên nhân gây hoả hoạn để phòng chống và biết cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.



- Tham gia lập kế hoạch kinh doanh dựa trên hoạt động do trường tổ chức.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thể hiện được trách nhiệm, lòng biết ơn của mình với các thành viên trong gia đình bằng thái độ, lời nói, việc làm cụ thể.



- Biết tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.



- Biết lập sổ tay ghi chép chi tiêu của gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình bạn, tình thầy trò.



- Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với bạn bè và thầy cô.



- Tham gia tổ chức sự kiện về truyền thống tôn sư trọng đạo và các truyền thống khác của nhà trường.



- Tham gia các hoạt động giáo dục của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thiết lập được quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.



- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động lao động công ích và các lễ hội truyền thống ở địa phương.



- Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên của địa phương và đất nước.



- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Tìm hiểu được thực trạng môi trường nơi sinh sống.



- Tự nguyện tham gia và vận động được người thân cùng tham gia lao động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu về nghề nghiệp


			- Tìm hiểu được những thông tin cơ bản về nghề mình mơ ước.



- Tìm hiểu được về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước.



- Trình bày được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.








LỚP 6



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận ra được sự thay đổi tích cực của bản thân, giới thiệu được đức tính đặc trưng của bản thân.



- Phát hiện được sở thích, khả năng và những giá trị khác của bản thân; tự tin với sở thích, khả năng của mình.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.



- Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân phù hợp môi trường học tập mới, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.



- Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên tai cụ thể.



- Xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thể.



- Thể hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện một số công việc trong gia đình.



- Biết tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và biết gìn giữ tình bạn, tình thầy trò.



- Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè.



- Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường.



- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng, thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.



- Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng.



- Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương; biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nơi cư trú.



- Giới thiệu được một số truyền thống của địa phương.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với khám phá cảnh quan thiên nhiên.



- Thực hiện được những việc làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Chỉ ra được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người.



- Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.



- Vận động người thân, bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ những động vật quý hiếm.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam.



- Nêu được hoạt động đặc trưng, những yêu cầu cơ bản, trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nghề truyền thống.



- Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống.



- Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao động trong các nghề truyền thống.



- Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau.








LỚP 7



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.



- Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường.



- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.



- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.



- Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ trong các tình huống đó.



- Biết kiểm soát các khoản chi và biết tiết kiệm tiền.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Bước đầu có kĩ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.



- Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình.



- Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch lao động tại gia đình.



- Lập được kế hoạch chi tiêu cho một số sự kiện trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Phát triển được mối quan hệ hoà đồng với bạn bè, thầy cô và hài lòng về các mối quan hệ này.



- Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết được những vấn đề nảy sinh.



- Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.



- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thể hiện được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.



- Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, không đồng tình với những hành vi kì thị về giới tính, dân tộc, địa vị xã hội.



- Tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và vận động người thân, bạn bè tham gia.



- Giới thiệu được những truyền thống đáng tự hào của địa phương mình.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Thiết kế được một số sản phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.



- Thực hiện được các hành vi, việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Tìm hiểu được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên Trái Đất.



- Thực hiện được chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Xác định được một số nghề hiện có ở địa phương.



- Nêu được công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số nghề ở địa phương.



- Nêu được những phẩm chất và năng lực cần có của người làm các nghề ở địa phương.



- Chỉ ra được một số phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số yêu cầu của một số ngành nghề ở địa phương.



- Nhận diện được những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm những nghề ở địa phương.








LỚP 8



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được những nét đặc trưng trong tính cách của bản thân.



- Nhận diện được sự thay đổi cảm xúc của bản thân và biết điều chỉnh theo hướng tích cực.



- Nhận diện được khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình trong một số tình huống.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.



- Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra.



- Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.



- Nhận ra ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như tiếp thị, quảng cáo đến quyết định chi tiêu cá nhân để có quyết định phù hợp.



- Thể hiện được sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và quan hệ trên mạng xã hội.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thực hiện được những việc làm và lời nói để người thân hài lòng.



- Tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình và thể hiện được khả năng thuyết phục.



- Biết sắp xếp công việc và hoàn thành các công việc trong gia đình.


- Thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình.



- Lập được kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Xây dựng được tình bạn và biết cách gìn giữ tình bạn.



- Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường và có kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường.



- Thực hiện được các việc làm cụ thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.



- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhà trường.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Biết tìm sự hỗ trợ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề.



- Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện.



- Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Thiết kế được sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.



- Tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của địa phương và cách bảo tồn.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Sưu tầm được tài liệu và viết được báo cáo về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra cho địa phương trong một số năm.



- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông cho người dân địa phương về những biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Lập được danh mục những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.



- Nêu được việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.



- Nêu được những thách thức, phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề trong xã hội hiện đại.





			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch khảo sát hứng thú nghề nghiệp của học sinh trong trường.



- Rèn luyện được sức khoẻ, độ bền, tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp.



- Tự đánh giá được việc rèn luyện phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.





			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Định hướng được các nhóm môn học ở trung học phổ thông liên quan đến hướng nghiệp.



- Xây dựng được kế hoạch học tập hướng nghiệp.








LỚP 9



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được điểm tích cực và điểm chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân.



- Khám phá được khả năng thích nghi của bản thân với sự thay đổi trong một số tình huống của cuộc sống.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao.



- Ứng phó được với những căng thẳng trong quá trình học tập và trước các áp lực của cuộc sống.



- Biết cách tạo động lực cho bản thân để thực hiện hoạt động.



- Xây dựng được ngân sách cá nhân hợp lí trong đó tính đến các khoản thu, chi, tiết kiệm, cho, tặng.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Tạo được bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc.



- Biết giải quyết bất đồng trong quan hệ giữa bản thân với các thành viên trong gia đình hoặc giữa các thành viên.



- Tổ chức, sắp xếp được các công việc trong gia đình một cách khoa học.



- Đề xuất được một số biện pháp phát triển kinh tế gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Tôn trọng sự khác biệt và sống hài hoà với bạn bè, thầy cô.



- Xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường; tham gia thực hiện và đánh giá được hiệu quả của hoạt động này.



- Xác định được mục tiêu và xây dựng được kế hoạch cho các buổi lao động công ích ở trường.



- Làm được các sản phẩm đóng góp xây dựng truyền thống nhà trường.


- Tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Biết cách xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng.



- Thực hiện được đề tài khảo sát về thực trạng giao tiếp của học sinh trên mạng xã hội.



- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường.



- Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Thiết kế được sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước.



- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Thực hiện được đề tài khảo sát về nguyên nhân ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí) tại địa bàn sinh sống.



- Tham gia tuyên truyền đến người dân địa phương các biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Kể tên được những nghề mà mình quan tâm.



- Nêu được hoạt động đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động của những nghề mà mình quan tâm.



- Nêu được những phẩm chất và năng lực cần có của người làm những nghề mà mình quan tâm.


- Nhận diện được những nguy hiểm có thể có và cách giữ an toàn khi làm những nghề mà mình quan tâm.





			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Đánh giá và rèn luyện phẩm chất và năng lực liên quan đến nghề mình quan tâm.



- Thực hiện được kế hoạch phát triển bản thân để đạt được yêu cầu của định hướng nghề nghiệp.



- Tự đánh giá được hiệu quả của việc rèn luyện phẩm chất và năng lực cần có của người lao động.





			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Tìm hiểu được hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của trung ương và địa phương.



- Tham vấn được ý kiến của người thân, thầy cô về con đường tiếp theo sau trung học cơ sở.



- Ra quyết định lựa chọn con đường học tập, làm việc sau trung học cơ sở.








LỚP 10



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.



- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.



- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.



- Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.



- Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật hiện tượng.



- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.



- Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.



- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân.



- Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.



- Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.



- Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung.



- Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.



- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.



- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.



- Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng.


- Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.



- Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người tới môi trường tự nhiên.



- Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.



- Đề xuất được và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Xác định được những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu cầu cơ bản về các nhóm nghề này.



- Biết cách tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề mình quan tâm, yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.



- Tìm hiểu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.



- Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.





			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.



- Xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.



- Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.





			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.



- Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.



- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn.








LỚP 11



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được nét riêng và thể hiện được sự tự tin về đặc điểm riêng của bản thân.



- Phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và biết điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi.



- Nhận diện được hứng thú, sở trường của bản thân và có kế hoạch phát triển sở trường liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Tuân thủ kỉ luật, quy định của nhóm, tập thể trường, lớp, cộng đồng.


- Thể hiện được sự nỗ lực hoàn thiện bản thân; biết thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện.



- Quản lí được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong các tình huống giao tiếp khác nhau.



- Thực hiện được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thể hiện được sự quan tâm chăm sóc thường xuyên những người thân trong gia đình.



- Biết cách hoá giải những mâu thuẫn, xung đột xảy ra trong gia đình.



- Thể hiện sự tự giác và trách nhiệm tham gia các hoạt động lao động khác nhau trong gia đình.



- Thể hiện sự tự tin trong việc tổ chức sắp xếp hợp lí công việc gia đình.



- Lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình và thực hiện được mục tiêu tiết kiệm tài chính trong gia đình.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Biết cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.



- Làm chủ và kiểm soát được các mối quan hệ với bạn bè ở trường cũng như qua mạng xã hội.



- Hợp tác được với bạn để cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển nhà trường.



- Đánh giá được hiệu quả của hoạt động phát huy truyền thống nhà trường.



- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Biết cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ với mọi người trong cộng đồng


- Thể hiện được hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.



- Xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và đề xuất được giải pháp quản lí việc thực hiện hoạt động đó.



- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển cộng đồng.



- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hoá mạng xã hội.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Nhận ra ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên đối với trạng thái cảm xúc của bản thân.



- Chủ động, tích cực thực hiện việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, quảng bá hình ảnh cảnh quan thiên nhiên và kêu gọi mọi người cùng thực hiện.



- Đánh giá được thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh của cộng đồng dân cư tại địa phương.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương, tác động của sự phát triển sản xuất kinh doanh đến môi trường và báo cáo kết quả khảo sát.



- Đưa ra được các kiến nghị về bảo vệ môi trường từ số liệu khảo sát.



- Tuyên truyền đến người dân địa phương các biện pháp bảo vệ tài nguyên.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Phân loại được các nhóm nghề cơ bản; chỉ ra được đặc trưng, yêu cầu của từng nhóm nghề.



- Phân tích được yêu cầu của nhà tuyển dụng về phẩm chất và năng lực của người lao động.



- Giải thích được ý nghĩa của việc đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của người lao động.



- Sưu tầm được tài liệu về xu hướng phát triển nghề trong xã hội và thị trường lao động.





			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với từng nhóm nghề và chỉ ra được phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc không phù hợp với nhóm nghề, nghề lựa chọn.



- Đánh giá được khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn.



- Đề xuất được giải pháp học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.





			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Trình bày được các thông tin cơ bản về các trường trung cấp, cao đẳng, đại học liên quan đến nhóm nghề, nghề mà bản thân định lựa chọn.



- Tham vấn được ý kiến của thầy cô, gia đình, bạn bè về dự kiến ngành, nghề lựa chọn.



- Xác định được những trường đào tạo nghề liên quan đến việc học tập hướng nghiệp của bản thân.



- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng ngành, nghề lựa chọn.








LỚP 12



			Nội dung hoạt động


			Yêu cầu cần đạt





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN





			Hoạt động khám phá bản thân


			- Nhận diện được sự trưởng thành của bản thân.



- Nhận diện được phẩm chất ý chí và sự đam mê của bản thân.



- Nhận diện được khả năng tư duy độc lập và khả năng thích ứng với sự thay đổi của bản thân.





			Hoạt động rèn luyện bản thân


			- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật trong đời sống.



- Thể hiện được bản lĩnh và của bản thân trong việc thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích.



- Thực hiện được công việc theo kế hoạch, tuân thủ thời gian và thực hiện cam kết đề ra.



- Điều chỉnh được cảm xúc của bản thân và ứng xử hợp lí trong những tình huống giao tiếp khác nhau.



- Lập và thực hiện được kế hoạch phát triển tài chính cho bản thân trong điều kiện phù hợp.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI





			Hoạt động chăm sóc gia đình


			- Thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình.



- Thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình.



- Thực hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và thấy được giá trị gia đình đối với cá nhân và xã hội.



- Phân tích được chi phí sinh hoạt trong gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống.





			Hoạt động xây dựng nhà trường


			- Nuôi dưỡng, giữ gìn và mở rộng được các quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.



- Thể hiện được lập trường quan điểm phù hợp khi phân tích dư luận xã hội về quan hệ bạn bè trên mạng xã hội.



- Hợp tác được với mọi người trong hoạt động và biết giải quyết mâu thuẫn trong các quan hệ bạn bè.



- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động phát triển các mối quan hệ và xây dựng truyền thống nhà trường đối với cá nhân và tập thể.



- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.





			Hoạt động xây dựng cộng đồng


			- Thể hiện được sự chủ động và tự tin trong thiết lập các mối quan hệ xã hội, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng.



- Thực hiện được các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hoà bình hữu nghị.



- Thể hiện được sự hứng thú, ham hiểu biết khi khám phá các nền văn hoá khác nhau; thể hiện được thái độ tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hoá.



- Xây dựng và triển khai được dự án hoạt động tình nguyện nhân đạo và quản lí dự án hiệu quả.



- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động xã hội.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN





			Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên


			- Đánh giá được thực trạng bảo tồn một số danh lam thắng cảnh ở địa phương.



- Đề xuất và thực hiện được các giải pháp tích cực, sáng tạo trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.



- Thực hiện được việc tuyên truyền trong cộng đồng về ý nghĩa của cảnh quan thiên nhiên và hành động chung tay gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.





			Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường


			- Lập và thực hiện được kế hoạch khảo sát thực trạng thế giới động, thực vật và bảo vệ thế giới động, thực vật ở địa phương.



- Thực hiện và tuyên truyền được đến người thân, cộng đồng các biện pháp bảo vệ thế giới động, thực vật.



- Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.





			HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP





			Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp


			- Trình bày được xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.



- Chỉ ra được những phẩm chất và năng lực cần có của người lao động trong xã hội hiện đại



- Tìm hiểu tính chuyên nghiệp trong công việc, đảm bảo yêu cầu về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.



- Phân tích được những thông tin cơ bản về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.





			Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp


			- Đánh giá được sự phù hợp của nghề với khả năng và sở thích của bản thân.



- Xác định những phẩm chất, năng lực, hứng thú, sở trường của bản thân phù hợp với ngành, nghề lựa chọn.



- Rèn luyện được một số phẩm chất và năng lực phù hợp với nghề định lựa chọn và có thể chuyển đổi nghề khi cần thiết.



- Tự tin về bản thân và tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình.





			Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp


			- Phân tích và xử lí được các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.



- Tham khảo được ý kiến của gia đình, thầy cô, chuyên gia làm cơ sở cho việc chọn hướng học tập nghề nghiệp phù hợp với bản thân.



- Đưa ra được quyết định lựa chọn nghề, nhóm nghề hoặc lựa chọn được ngành học, trường học và chuẩn bị tâm lí thích ứng với môi trường làm việc hoặc học tập tương lai.



- Có tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, sẵn sàng tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội.








VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG



1. Phương thức tổ chức



1.1. Định hướng chung



a) Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; làm cho mỗi học sinh đều sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực.



b) Tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, sáng tạo thông qua các hoạt động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có vào đời sống; hình thành, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm.



c) Tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, phân tích, khái quát hoá những trải nghiệm để kiến tạo kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng mới.



d) Lựa chọn linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giáo dục phù hợp: phương pháp nêu gương; phương pháp giáo dục bằng tập thể; phương pháp thuyết phục; phương pháp tranh luận; phương pháp luyện tập; phương pháp khích lệ, động viên; phương pháp tạo sản phẩm và các phương pháp giáo dục khác.



1.2. Một số phương thức tổ chức chủ yếu



a) Phương thức Khám phá: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm thế giới tự nhiên, thực tế cuộc sống và công việc, giúp học sinh khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu, phát hiện vấn đề từ môi trường xung quanh, bồi dưỡng những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hương đất nước. Nhóm phương thức tổ chức này bao gồm các hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa và các phương thức tương tự khác.



b) Phương thức Thể nghiệm, tương tác: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, tác nghiệp và thể nghiệm ý tưởng như diễn đàn, đóng kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi và các phương thức tương tự khác.



c) Phương thức Cống hiến: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh mang lại những giá trị xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế của mình thông qua các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền và các phương thức tương tự khác.



d) Phương thức Nghiên cứu: là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nhờ cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế, qua đó đề xuất những biện pháp giải quyết vấn đề một cách khoa học. Nhóm hình thức tổ chức này bao gồm các hoạt động khảo sát, điều tra, làm dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật và các phương thức tương tự khác.



2. Loại hình hoạt động



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; với bốn loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Hoạt động câu lạc bộ; với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học, cán bộ tư vấn tâm lí học đường, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cán bộ quản lí nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong xã hội.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu sau:



1. Mục đích đánh giá là thu thập thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt so với chương trình; sự tiến bộ của học sinh trong và sau các giai đoạn trải nghiệm. Kết quả đánh giá là căn cứ để định hướng học sinh tiếp tục rèn luyện hoàn thiện bản thân và cũng là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục, các nhà quản lí và đội ngũ giáo viên điều chỉnh chương trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.



2. Nội dung đánh giá là các biểu hiện của phẩm chất và năng lực đã được xác định trong chương trình: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Các yêu cầu cần đạt về sự phát triển phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân chủ yếu được đánh giá thông qua hoạt động theo chủ đề, hoạt động hướng nghiệp, thông qua quá trình tham gia hoạt động tập thể và các sản phẩm của học sinh trong mỗi hoạt động.



Đối với Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp, nội dung đánh giá chủ yếu tập trung vào sự đóng góp của học sinh cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia các hoạt động và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể. Ngoài ra, các yếu tố như động cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực đối với hoạt động chung của học sinh cũng được đánh giá thường xuyên trong quá trình tham gia hoạt động.



3. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng; giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá.



4. Cứ liệu đánh giá dựa trên thông tin thu thập được từ quan sát của giáo viên, từ ý kiến tự đánh giá của học sinh, đánh giá đồng đẳng của các học sinh trong lớp, ý kiến nhận xét của cha mẹ học sinh và cộng đồng; thông tin về số giờ (số lần) tham gia hoạt động trải nghiệm (hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm thường xuyên, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp, hoạt động lao động,...); số lượng và chất lượng các sản phẩm hoàn thành được lưu trong hồ sơ hoạt động.



5. Kết quả đánh giá đối với mỗi học sinh là kết quả tổng hợp đánh giá thường xuyên và định kì về phẩm chất và năng lực và có thể phân ra làm một số mức để xếp loại. Kết quả đánh giá Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được ghi vào hồ sơ học tập của học sinh (tương đương một môn học).



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Các thuật ngữ về năng lực đặc thù



- Năng lực thích ứng với cuộc sống: đáp ứng được các yêu cầu trong đời sống hằng ngày và điều chỉnh bản thân để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống dựa trên sự hiểu biết về đặc điểm cá nhân và môi trường sống, dựa trên sự sẵn sàng thay đổi và chuẩn bị các điều kiện, các kĩ năng khác nhau cho hoàn cảnh mới.



- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: lập được kế hoạch hoạt động; thực hiện được các nhiệm vụ hoạt động: tạo động lực cho bản thân, thu hút người khác, hỗ trợ và tìm kiếm sự hỗ trợ, tư duy độc lập, linh hoạt điều chỉnh hoạt động, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; đánh giá được kết quả hoạt động một cách khách quan.



- Năng lực định hướng nghề nghiệp: lựa chọn được hướng học tập hoặc nghề nghiệp phù hợp với sở thích, hứng thú, phẩm chất và năng lực của bản thân dựa trên những hiểu biết về nghề hoặc nhóm nghề và có kế hoạch hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp.



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình tổ chức hoạt động, đặc biệt là khi đánh giá sự tiến bộ của học sinh, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			kể được (những việc làm tốt,...); nêu/nói được (những hành động an toàn, mục tiêu lao động an toàn,...); nhận biết được (những việc nên làm,...); nhận diện được (nguy hiểm, sở thích của bản thân,...); tôn trọng (người khác, sự khác biệt,...); có ý thức (giữ vệ sinh chung,...); tìm hiểu được (thu nhập của người thân, công việc của bố mẹ,...); biết cách làm (tìm kiếm sự hỗ trợ,...).





			Hiểu


			trình bày được (ước mơ nghề nghiệp,...); mô tả được (hình ảnh bản thân, đức tính, vẻ đẹp thiên nhiên,...); giới thiệu được (vẻ đẹp quê em, nhân vật và sự kiện,...); chỉ ra được (ý nghĩa của hoạt động, tác động của biến đổi khí hậu,...); phân tích được (điểm mạnh, điểm yếu, thông tin nghề nghiệp,...); đánh giá được (giá trị xã hội, hiệu quả hoạt động,...); nhận xét được (sự tiến bộ của bản thân, giá trị của cá nhân,...).





			Vận dụng


			xác định được (nghề, nhóm nghề,...); khảo sát được (nhu cầu, hứng thú,...); vận động được (người thân tham gia bảo vệ môi trường,...); đề xuất được (phương án giải quyết vấn đề, việc hợp tác,...); đưa ra được (ý kiến giải quyết vấn đề,...); thực hiện được (việc chăm sóc bản thân,...); làm quen được (với bạn mới, hàng xóm,...); thuyết trình được; lên kế hoạch (truyền thông trong cộng đồng,...); rèn luyện được (một số đức tính, thói quen,...); làm được (công việc tự phục vụ,...); thể hiện được (cảm xúc, sự đồng cảm, hành vi văn hoá,...); biết làm (sử dụng công cụ lao động an toàn, chăm sóc sức khoẻ,...); thiết lập được (quan hệ,...); xây dựng được (quan hệ, tình bạn, chiến dịch truyền thông,...); tổ chức được (sự kiện, buổi lao động,...); ứng phó được (với căng thẳng, thiên tai,...).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng dành cho Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là 3 tiết/tuần. 


Thời lượng thực hiện các loại hoạt động có thể được phân bổ theo tỉ lệ % như sau:



			Nội dung hoạt động


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông





			Hoạt động hướng vào bản thân


			60%


			40%


			30%





			Hoạt động hướng đến xã hội


			20%


			25%


			25%





			Hoạt động hướng đến tự nhiên


			10%


			15%


			15%





			Hoạt động hướng nghiệp


			10%


			20%


			30%








3. Thiết bị giáo dục



Để thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, cần có những thiết bị cơ bản sau:



a) Đồ dùng để trình diễn, hướng dẫn: video clip về các nội dung giáo dục; phần mềm về hướng nghiệp; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động;



b) Đồ dùng để phục vụ hoạt động tập thể: loa đài, ampli; bộ lều trại;



c) Đồ dùng để thực hành: bộ tranh ảnh về quần áo, giày dép,... theo mùa, theo giới tính, theo lứa tuổi của học sinh; bộ tranh ảnh về trang phục các dân tộc Việt Nam; bộ tranh ảnh về trang phục các dân tộc trên thế giới; bộ tranh về các nghề, làng nghề truyền thống; bộ tranh về các lễ hội; bảng trắc nghiệm nhân cách; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động;



d) Đồ dùng khác phù hợp với chủ đề hoạt động cụ thể.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được xây dựng để đáp ứng nhu cầu làm quen với tiếng Anh của học sinh lớp 1 và lớp 2 trong bối cảnh môn học Tiếng Anh được đưa vào chương trình học chính thức cho học sinh tiểu học bắt đầu từ lớp 3. Với vai trò là một trong những môn học có tính công cụ ở trường phổ thông, môn học này không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn hình thành và phát triển các năng lực chung và năng lực thẩm mĩ; để sống và làm việc hiệu quả; để học tập tốt các môn học khác cũng như để học suốt đời.



Chương trình được xây dựng như một môn ngoại ngữ tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 và đảm bảo tính liên thông với chương trình môn Tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Trong quá trình tổ chức thực hiện môn học này với tư cách là môn tự chọn, nhà trường cần xét đến các điều kiện thực hiện phù hợp để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.



Đặc điểm của học sinh lứa tuổi sáu, bảy là phát triển ngôn ngữ thông qua trải nghiệm thế giới. Học sinh có thiên hướng lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên hơn là lĩnh hội ngôn ngữ một cách có chủ đích. Đồng thời, các em cũng đang trong giai đoạn học đọc và viết tiếng mẹ đẻ. Vì những lí do này, Chương trình ưu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu thông qua những tình huống giao tiếp đơn giản hằng ngày, câu chuyện, bài vè và bài hát. Kĩ năng nói đơn giản có thể được phát triển theo độ sẵn sàng của học sinh.



Chương trình được thiết kế và phân bổ cho 140 tiết học trong 4 học kì (2 kì của lớp 1 và 2 kì của lớp 2). Nội dung Chương trình và mục tiêu dạy học được lựa chọn và sắp xếp dựa theo mục tiêu năng lực giao tiếp. Việc kiểm tra đánh giá được lồng ghép vào các hoạt động trên lớp.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



1. Chương trình tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể gồm định hướng chung cho tất cả các môn học về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình.



2. Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu của khoa học hiện đại. Cơ sở lí luận và thực tiễn của chương trình: Các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phương pháp dạy học Tiếng Anh hiện đại; các thành tựu nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh; phương pháp xây dựng chương trình môn Tiếng Anh như một ngoại ngữ của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm xây dựng chương trình của Việt Nam; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, chú ý đến sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.



3. Chương trình được xây dựng theo đường hướng giao tiếp. Theo đó, năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là một trong các phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp. Ở hai lớp đầu cấp Tiểu học này, việc dạy học cần nhấn mạnh đến kĩ năng nghe hiểu. Kĩ năng nói đơn giản có thể được phát triển tuỳ theo mức độ sẵn sàng của học sinh.



4. Chương trình được sắp xếp theo mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp. Mục tiêu ngôn ngữ được xác định làm phương tiện để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tương ứng. Hệ thống chủ điểm, chủ đề được lựa chọn gần gũi với người học, có thể lặp lại, mở rộng qua các năm học để củng cố năng lực giao tiếp của học sinh.



5. Chương trình được xây dựng theo quan điểm Thiết kế Trung tâm. Trong quan điểm này, phương pháp dạy học là yếu tố được xem xét đầu tiên để từ đó xác định nội dung và yêu cầu đầu ra. Chương trình nhấn mạnh đến những yếu tố sau đây:



a) Phương pháp và các nguyên tắc dạy học là nhân tố rất quan trọng trong quá trình dạy và học.



b) Tiến trình học tập của người học được chú trọng hơn mục tiêu, yêu cầu cần đạt đã xác định từ trước.



c) Học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo; thông qua hoạt động trải nghiệm; với tư cách là những cá thể độc lập. d) Điều kiện dạy học tiếng Anh đa dạng ở các địa phương.



đ) Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học, khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 nhằm giúp học sinh bước đầu có nhận thức đơn giản nhất về tiếng Anh, làm quen, khám phá và trải nghiệm để hình thành kĩ năng tiếng Anh theo các ngữ cảnh phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí của lứa tuổi, giúp các em tự tin khi bước vào học tiếng Anh lớp 3 và hình thành cho các em niềm yêu thích đối với môn học.



2. Mục tiêu cụ thể



Hoàn thành Chương trình này, học sinh có thể:



a) Nghe và nhận biết được tên các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. b) Nghe và nhận biết một số âm cơ bản trong bảng chữ cái tiếng Anh.



c) Nghe hiểu các số đếm trong phạm vi 20.



d) Nghe hiểu được các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh.



đ) Nghe hiểu và hồi đáp phi ngôn ngữ trong tình huống giao tiếp đơn giản, gần gũi với đời sống của học sinh lớp 1 và lớp 2.



e) Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học bằng tiếng Anh.



g) Nghe hiểu và có phản hồi bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản, quen thuộc với người học.



h) Trả lời các câu hỏi đơn giản quen thuộc gắn liền với trải nghiệm của học sinh, có thể ở cấp độ từ hoặc câu đơn giản. 


i) Bước đầu đưa ra một số chỉ dẫn quen thuộc khi tham gia vào các hoạt động đơn giản trên lớp.



k) Nhận biết và đọc thành lời các từ và một số cụm từ quen thuộc, đơn giản và cụ thể. 


l) Viết được một số từ rất đơn giản trong chủ đề quen thuộc.



m) Bước đầu hình thành sự yêu thích đối với môn học.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất



Chương trình góp phần hình thành và phát triển ở học sinh năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tự phục vụ, tự quản, tự học và khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời Chương trình cũng tập trung bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất như chăm học, chăm làm, tự tin, trách nhiệm, trung thực, kỉ luật, đoàn kết và yêu thương của học sinh. Thông qua việc làm quen với tiếng Anh, học sinh có thái độ tích cực đối với bộ môn, có hiểu biết về các nền văn hoá khác và thấy được giá trị của nền văn hoá dân tộc mình.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Các năng lực đặc thù cần đạt đối với học sinh được mô tả thông qua bốn kĩ năng giao tiếp, đặc biệt chú trọng đến kĩ năng nghe hiểu. Kĩ năng nói trong các tình huống giao tiếp rất đơn giản có thể được phát triển theo mức độ sẵn sàng của người học, bước đầu góp phần hình thành năng lực giao tiếp ở mức độ đơn giản nhất cho học sinh tiểu học.



2.1. Đối với học sinh lớp 1



Hết lớp 1, học sinh có thể:



a) Bước đầu nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí lứa tuổi lớp 1.



b) Nhận biết được các số từ 1 đến 10 và dùng các số đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản.



c) Nhận biết và gọi tên được các từ vựng cụ thể, đơn giản theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp.



d) Phản hồi được bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản, gắn liền với trải nghiệm của học sinh lớp 1.



đ) Nghe hiểu được và biết cách hồi đáp phi ngôn ngữ trong các hội thoại rất đơn giản và ngắn gọn, câu lệnh đơn giản trong lớp học.



e) Biết cách chào hỏi, tạm biệt rất đơn giản.



2.2. Đối với học sinh lớp 2



Hết lớp 2, học sinh có thể:



a) Nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí lứa tuổi lớp 2.



b) Nhận biết được và gọi tên các danh từ cụ thể, các động từ theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.



c) Nhận biết được các số từ 1 - 20 và có thể dùng các số đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản.



d) Nghe hiểu và phản hồi được bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản và quen thuộc.



đ) Làm theo và thực hiện được các câu lệnh rất đơn giản trong lớp học, mở rộng hơn về số lượng và độ dài câu lệnh.



e) Đưa ra được một số câu lệnh quen thuộc khi tham gia một số hoạt động tập thể trong giờ học, có mở rộng về số lượng và cấu trúc so với lớp 1.



g) Trả lời được câu hỏi đơn giản và hồi đáp được bằng một hoặc hai từ trong ngữ cảnh cụ thể và quen thuộc.



V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



1.1. Kiến thức ngôn ngữ



a) Ngữ âm: Một số âm cơ bản (nguyên âm, phụ âm đứng đầu và cuối của từ), tên các chữ cái trong bảng chữ cái trong chương trình học.



b) Từ vựng: Từ và cụm từ đơn giản, chỉ các khái niệm, sự vật, hiện tượng cụ thể gắn với các tình huống và chủ đề quen thuộc với cuộc sống các em. Số lượng từ cần làm quen khoảng 70-140 từ.



c) Cấu trúc: Một số cấu trúc đơn giản hay sử dụng trong tình huống giao tiếp quen thuộc.



1.2. Kĩ năng ngôn ngữ



a) Nghe: Nghe hiểu và hồi đáp phi ngôn ngữ hoặc câu trả lời đơn giản, có thể chỉ ở cấp độ từ, trong các hội thoại giao tiếp đơn giản trong lớp học và trong các tình huống hoặc chủ đề đơn giản đã học. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn đơn giản bằng tiếng Anh trong lớp học. Nghe hiểu từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh và chủ đề quen thuộc (trong phạm vi vốn từ khoảng 70 - 140 từ).



b) Nói: Trả lời đơn giản trong các tình huống hỏi đáp trong phạm vi chủ đề quen thuộc. Học sinh tham gia vào các hoạt động, trò chơi trên lớp và bước đầu có thể đưa ra một số chỉ dẫn. Học sinh nghe và nhắc lại các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với với lứa tuổi trong nội dung bài học. Học sinh nói các từ quen thuộc, cụ thể và đơn giản trong ngữ cảnh.



c) Đọc: Đọc các từ, câu đơn giản có tranh minh hoạ. Học sinh nghe và đọc theo, nhận biết từ và hiểu nghĩa của từ trong chủ đề đã học.



d) Viết: Tô chữ, viết lại từ, hoàn thành từ trong ngữ cảnh cụ thể.



1.3. Hệ thống chủ đề



Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 khai thác các chủ đề quen thuộc với cuộc sống của học sinh. Dưới đây là một số chủ đề gợi ý:



			Màu sắc


			Hoạt động hằng ngày


			Hoạt động vui chơi





			Động vật


			Hoạt động trong lớp học


			Các phòng trong nhà





			Đồ chơi


			Đồ dùng học tập


			Các loại quả





			Trường học


			Bộ phận cơ thể


			Thức ăn





			Gia đình


			Ngày trong tuần


			Cảm xúc





			Hình cơ bản


			Quần áo


			Giác quan





			Địa điểm


			Phương tiện giao thông


			Trò chơi








2. Nội dung cụ thể



Nội dung dạy học từng lớp lấy năng lực giao tiếp (thể hiện ở các kĩ năng giao tiếp cụ thể Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong ngữ cảnh cụ thể làm điểm xuất phát để xác định kiến thức và chủ đề cụ thể dùng để phát triển năng lực giao tiếp. Việc lựa chọn chủ đề và kiến thức ngôn ngữ có thể được lặp lại và mở rộng. Phần kiến thức ngôn ngữ và chủ đề mang tính gợi ý.



Lớp 1



			Kĩ năng giao tiếp


			Kiến thức ngôn ngữ


			Chủ đề


			Chủ điểm





			Nghe



- Nghe các chữ cái đã học (khoảng 13 chữ cái).



- Nghe các âm cơ bản đã học.



- Nghe các số đếm trong phạm vi 10.



- Nghe các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh (trong phạm vi khoảng 35 - 70 từ quen thuộc).



- Nghe và phản hồi phi ngôn ngữ trong một số tình huống giao tiếp rất đơn giản khi đã được thực hành nhiều lần.



- Nghe và thực hiện theo các hướng dẫn rất đơn giản trong lớp học khi đã được thực hành nhiều lần.



- Nghe và phản hồi bằng tiếng Anh trong một số tình huống hỏi đáp rất quen thuộc khi đã được thực hành nhiều lần.


			Ngữ âm



- 13 chữ cái



- Một số âm đơn giản ở vị trí bắt đầu của từ.


Từ vựng



- Số đếm 1 - 10



- Khoảng 35 - 70 từ vựng trong các chủ đề quen thuộc, ưu tiên danh từ và động từ.


			- Màu sắc



- Các con vật



- Đồ vật trong lớp



- Đồ chơi


- Hoạt động hằng ngày



- Số đếm



- Hoạt động trong lớp/ gia đình



- Ngôi nhà



- Các loại quả/ đồ ăn



- Bộ phận cơ thể



- Số đếm



- ...


			- Em và những người bạn của em



- Em và trường học của em


- Em và gia đình của em



- Em và thế giới quanh em



- ...





			Nói



- Nhắc lại một số cụm từ, câu đơn giản, bài đọc vè, bài hát phù hợp với lứa tuổi.



- Nói các từ quen thuộc chỉ sự vật trong ngữ cảnh (trong phạm vi khoảng 35-70 từ quen thuộc).



- Nghe và nhắc lại các âm cơ bản đã học.



- Trả lời đơn giản, có thể chỉ ở cấp độ từ hoặc cụm từ, các câu hỏi rất đơn giản trong các tình huống giao tiếp đơn giản hoạt động hằng ngày.


			


			


			





			Đọc



- Đọc thành lời các từ và một số cụm từ quen thuộc, đơn giản và cụ thể.


			


			


			





			Viết



- Tô hoặc chép lại chữ cái trong từ.



- Viết chữ cái trong từ


			


			


			








Lớp 2



			Kĩ năng giao tiếp


			Kiến thức ngôn ngữ


			Chủ đề


			Chủ điểm





			Nghe



- Nghe và nhận biết các chữ cái đã học (khoảng 13 chữ cái).



- Nghe và nhận biết các âm đã học ở vị trí bắt đầu hoặc kết thúc của từ.



- Nghe hiểu các số đếm trong phạm vi 20.



- Nghe hiểu các từ và cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh (thêm khoảng 35 - 70 từ so với lớp 1).



- Nghe hiểu và phản hồi phi ngôn ngữ trong một số tình huống giao tiếp đơn giản.


- Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học.



- Nghe hiểu và tham gia vào các hoạt động trên lớp có chỉ dẫn bằng tiếng Anh.



- Nghe hiểu và phản hồi bằng tiếng Anh trong một số tình huống hỏi đáp quen thuộc.


			Ngữ âm



- 13 chữ cái



- Một số âm đơn giản ở vị trí bắt đầu và kết thúc của từ.



Từ vựng



- Số đếm từ 1 - 20



- Thêm khoảng 35-70 từ vựng; ưu tiên danh từ, động từ và tính từ.


			- Ngày trong tuần



- Hoạt động trong lớp



- Cảm xúc



- Hoạt động ở sân chơi



- Hình cơ bản



- Số đếm



- Quần áo


- Phương tiện giao thông



- Động vật



- Trò chơi trong lớp học



- ...


			- Em và những người bạn của em



- Em và trường học của em



- Em và gia đình của em



- Em và thế giới quanh em



- ...





			Nói



- Nhắc lại một số cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với lứa tuổi.



- Nói các từ quen thuộc chỉ sự vật trong ngữ cảnh (thêm khoảng 35 - 70 từ so với lớp 1).



- Nghe và nhắc lại các âm cơ bản đã học.



- Trả lời các câu hỏi đơn giản quen thuộc gắn liền với trải nghiệm của học sinh, có thể ở cấp độ từ hoặc câu đơn giản.



- Đưa ra một số chỉ dẫn quen thuộc khi tham gia vào các hoạt động đơn giản trên lớp.


			


			


			





			Đọc



- Đọc thành lời các từ và một số cụm từ quen thuộc, đơn giản và cụ thể.



- Đọc hiểu nội dung chính của một cụm từ hoặc câu ngắn.


			


			


			





			Viết



- Tô hoặc chép lại chữ cái trong từ.



- Viết chữ cái trong từ.



- Viết được từ rất đơn giản.


			


			


			








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được xây dựng theo Đường hướng giao tiếp. Các phương pháp theo đường hướng này nhấn mạnh vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Năng lực giao tiếp ở giai đoạn này có thể chỉ dừng lại ở việc hiểu các ngữ cảnh giao tiếp và từng bước phản hồi phi ngôn ngữ hoặc bằng ngôn ngữ đơn giản. Ngoài ra, phương pháp dạy học cũng chú trọng đến quá trình lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên của học sinh ở lứa tuổi này. Một số định hướng và cách tiếp cận chủ đạo trong phương pháp dạy học bao gồm:



1. Đối với giáo viên



Giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học. Giáo viên cần hiểu rõ đặc điểm tâm - sinh lí của học sinh đầu cấp Tiểu học và cách tiếp cận chủ đạo trong giảng dạy tiếng Anh ở giai đoạn này.



Giáo viên sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học cụ thể. Thông qua các phương pháp dạy học như: Hồi đáp phi ngôn ngữ (Total Physical Response), học tập trải nghiệm (Experiential Learning), học tập dựa trên nhiệm vụ (Task-based learning), học tập dựa trên dự án (Project-based learning), giáo viên giúp học sinh được trải nghiệm ngôn ngữ ở dạng tự nhiên nhất theo trình tự nghe - nói - đọc - viết với mục đích giúp học sinh làm quen và yêu thích tiếng Anh. Đặc biệt, giáo viên không dạy học sinh kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ, cấu trúc ngữ pháp) tách rời khỏi ngữ cảnh.



Giáo viên cần tôn trọng giai đoạn lĩnh hội ngôn ngữ qua nghe hiểu không đi kèm hồi đáp bằng lời (Silent Period) giúp trẻ tích luỹ đủ ngữ liệu trước khi sẵn sàng sản sinh lời nói. Do đó, học sinh cần được nghe và tham gia các hoạt động giao tiếp có ngữ cảnh nhưng không đòi hỏi phải nói khi các em chưa sẵn sàng. Các hoạt động đọc viết được giới thiệu từng bước sao cho phù hợp với khả năng nhận thức cũng như tương thích với giai đoạn đọc viết tiếng mẹ đẻ.



Giáo viên sử dụng phối hợp các tình huống, trò chơi hoặc bài hát kèm hành động, bài vè, sách truyện rất đơn giản bằng tiếng Anh, dễ nhớ, gần gũi với lứa tuổi lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, các hoạt động dạy học giúp học sinh làm quen với hệ thống âm, bước đầu nhận diện các từ ngữ đơn giản trong các tình huống giao tiếp và có thể tham gia vào các hội thoại ngắn và quen thuộc. Giáo viên sử dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến và học liệu phong phú trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.



2. Đối với học sinh



Học sinh là chủ thể tham gia tích cực trong quá trình học tập. Học sinh cần được tạo cơ hội để trải nghiệm ngôn ngữ và tự tìm ra quy luật. Học sinh học thông qua trò chơi, bài hát, bài vè, kể chuyện, học để trải nghiệm ngôn ngữ chứ không phải phân tích và ghi nhớ, phát triển khả năng nhận diện hệ thống âm, chữ viết, từ vựng và cấu trúc.



Học sinh cần được ưu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu và khuyến khích hồi đáp phi ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp trước khi được yêu cầu hồi đáp ngắn gọn, đơn giản bằng lời. Học sinh được phát triển kĩ năng nói trong tình huống đơn giản khi các em đã sẵn sàng.



Học sinh hình thành năng lực giao tiếp thông qua việc tham gia các hoạt động học phong phú, học mà chơi dưới các hình thức tương tác cá nhân, theo cặp, theo nhóm và cả lớp, tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với học liệu (bao gồm cả học liệu điện tử). Học sinh được tiếp cận với các ứng dụng công nghệ tiên tiến và học liệu phong phú.



Học sinh luôn cần được giúp đỡ, khích lệ để duy trì hứng thú khi tham gia các hoạt động học tập. Học sinh tích cực học tập hơn khi nhận được hướng dẫn, gợi ý kịp thời và thân thiện từ phía giáo viên. Việc khuyến khích và biểu dương thường xuyên giúp học sinh tự tin và có động lực học tập.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Trong quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá việc làm quen với tiếng Anh của học sinh lớp 1 và lớp 2, giáo viên cần lưu ý các yêu cầu dưới đây:



Hoạt động kiểm tra đánh giá được tiến hành nhằm cung cấp thông tin phản hồi về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà học sinh đạt được trong quá trình học tập để giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh, động viên, hướng dẫn học sinh và làm cơ sở cho những điều chỉnh định hướng về phương pháp, học liệu và kế hoạch học tập.



Việc kiểm tra đánh giá được tiến hành thường xuyên để giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Đối với học sinh đầu cấp Tiểu học, hoạt động kiểm tra đánh giá tập trung vào việc xây dựng sự tự tin vào khả năng học tiếng Anh cho học sinh. Nội dung kiểm tra đánh giá phải bám sát mục tiêu và yêu cầu cần đạt trong Chương trình. Các hoạt động kiểm tra đánh giá tập trung vào năng lực giao tiếp của học sinh, đặc biệt ưu tiên kĩ năng nghe hiểu.



Giáo viên là người chịu trách nhiệm chính thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá, giúp chỉ ra được những điểm người học đã làm được và chưa làm được, viết nhận xét chi tiết, cụ thể khi cần thiết và có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Các hoạt động đánh giá được thực hiện một cách thân thiện, nhẹ nhàng ngay trong quá trình học tập.



Việc tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên và sử dụng kết quả đánh giá được thực hiện theo quy định hiện hành về kiểm tra đánh giá ở Tiểu học.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Phân bổ thời lượng dạy học



Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được thiết kế với thời lượng 2 tiết/ tuần.



2. Điều kiện thực hiện Chương trình



2.1. Giáo viên



Đảm bảo đủ số lượng giáo viên tham gia giảng dạy Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, giáo viên phải có năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm phù hợp, có hiểu biết về Chương trình và người học ở lứa tuổi này. Giáo viên và cán bộ quản lí cần được bồi dưỡng và tập huấn định kì về Chương trình, tài liệu và cách thức tổ chức triển khai, giám sát.



2.2. Cơ sở vật chất



Các trường triển khai Chương trình phải có phòng học rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng cho học sinh đầu cấp Tiểu học. Các phòng học có đủ trang thiết bị tối thiểu cho việc dạy và học Chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở các nơi có điều kiện, khuyến khích sử dụng các trang thiết bị đa phương tiện như máy chiếu, ti vi, bảng thông minh, máy tính có kết nối Internet.



2.3. Điều kiện về kế hoạch dạy học



Khi triển khai Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, đơn vị quản lí giáo dục xây dựng hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học cho từng năm học trong đó có các hướng dẫn cơ bản về dạy học Tiếng Anh lớp 1, lớp 2; bao gồm các yêu cầu về chương trình, tài liệu, thời lượng, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học, chế độ cho giáo viên, tình nguyện viên, giám sát, các quy định về kiểm tra đánh giá, đảm bảo tính liên thông, liên tục, hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục và nhiệm vụ giáo dục của địa phương.



Việc lựa chọn tài liệu dạy học được thực hiện dựa trên các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phù hợp với điều kiện và kế hoạch triển khai của địa phương.



2.4. Điều kiện về nội dung và hình thức dạy học



Nội dung và hình thức dạy học phải phù hợp với lứa tuổi, được thực hiện thông qua các hoạt động ngôn ngữ vui vẻ, nhẹ nhàng như trò chơi, bài vè, bài hát, ghép tranh ảnh, tô màu, đố vui, diễn kịch, xem phim hoạt hình để tạo niềm vui, hứng thú cho học sinh. Trong quá trình phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh, cần ưu tiên phát triển kĩ năng nghe hiểu trên nền tảng ngữ âm tốt.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Là một trong những môn học công cụ ở trường phổ thông, môn Tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung, để sống và làm việc hiệu quả hơn, để học tập tốt các môn học khác cũng như để học suốt đời.



Môn Tiếng Anh cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp các em trao đổi thông tin, tri thức khoa học và kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc, hình thành ý thức công dân toàn cầu, góp phần vào việc phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân. Thông qua việc học Tiếng Anh và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, học sinh có thể hiểu rõ hơn, thêm yêu ngôn ngữ và nền văn hóa của dân tộc mình.



Với tư cách là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Tiếng Anh còn liên quan trực tiếp và có tác động qua lại với nhiều môn học/nội dung giáo dục khác như Ngữ văn/Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm. Tiếng Anh còn là công cụ để dạy và học các môn học khác, đặc biệt là môn Toán và các môn khoa học tự nhiên.



Mục tiêu cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Các kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm và chủ đề phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh phổ thông nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), cụ thể là học sinh kết thúc cấp tiểu học đạt Bậc 1, học sinh kết thúc cấp trung học cơ sở đạt Bậc 2, học sinh kết thúc cấp trung học phổ thông đạt Bậc 3.



Nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thể hiện những định hướng cơ bản được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là:



Ở cấp tiểu học (lớp 3-5), việc dạy học Tiếng Anh giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chú trọng nhiều hơn đến hai kỹ năng nghe và nói.



Ở cấp trung học cơ sở, việc dạy học Tiếng Anh tiếp tục giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời phát triển năng lực tư duy và nâng cao sự hiểu biết của học sinh về văn hoá, xã hội của các quốc gia trên thế giới cũng như hiểu biết sâu hơn về văn hoá, xã hội của dân tộc mình.



Ở cấp trung học phổ thông, việc dạy học Tiếng Anh giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dựa trên nền tảng chương trình Tiếng Anh các cấp tiểu học và trung học cơ sở, trang bị cho học sinh kỹ năng học tập suốt đời để không ngừng học tập và phát triển năng lực làm việc trong tương lai.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các định hướng chung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập và điều kiện thực hiện chương trình.



2. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết. Ở cấp tiểu học (lớp 3-5), cần ưu tiên phát triển hai kỹ năng nghe và nói. Ở cấp trung học cơ sở, các kỹ năng giao tiếp nghe và nói vẫn được tiếp tục phát triển và thông qua luyện tập kết hợp các kỹ năng để tiến tới phát triển đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp trung học phổ thông.



3. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được thiết kế trên cơ sở hệ thống chủ điểm, chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa và phù hợp với môi trường học tập, sinh hoạt của học sinh, phù hợp với việc phát triển năng lực giao tiếp theo yêu cầu cần đạt quy định cho mỗi cấp học. Hệ thống chủ điểm, chủ đề phản ánh văn hoá cần mang tính dân tộc và quốc tế; nội dung dạy học cần được lựa chọn và có thể lặp lại, mở rộng qua các năm học theo hướng đồng tâm xoắn ốc nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Thông qua việc triển khai hệ thống chủ điểm và chủ đề trong Chương trình, học sinh có thể được trang bị thêm nội dung của các môn học khác ở mức độ phù hợp và khả thi.



4. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh đảm bảo lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học. Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh được phát triển thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình dạy học, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động luyện tập ngôn ngữ ở mức tối đa và từng bước nâng cao khả năng tự học.



5. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh đảm bảo tính liên thông và tiếp nối của việc dạy học Tiếng Anh giữa các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tính liên thông và tiếp nối được thể hiện ở chỗ sau mỗi cấp học, học sinh đạt một bậc trình độ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


6. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo và tính mở nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện dạy học Tiếng Anh đa dạng ở các địa phương.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



1.1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh giúp học sinh có một công cụ giao tiếp mới, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tạo nền tảng cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.



1.2. Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh giúp học sinh có hiểu biết khái quát về đất nước, con người và nền văn hoá của một số quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; có thái độ và tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hoá và ngôn ngữ của các quốc gia đó. Ngoài ra, Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh còn góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất và năng lực cần thiết đối với người lao động: ý thức và trách nhiệm lao động, định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích, khả năng thích ứng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới.



2. Mục tiêu các cấp học



2.1. Mục tiêu cấp tiểu học



Sau khi hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể:



- Giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó nhấn mạnh hai kỹ năng nghe và nói.



- Có kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới.



- Có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và trân trọng nền văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc mình.



- Hình thành cách học tiếng Anh hiệu quả, tạo cơ sở cho việc học các ngoại ngữ khác trong tương lai.



2.2. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Sau khi hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở, học sinh có thể:



- Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và trực tiếp trong những tình huống gần gũi và thường nhật.



- Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời có hiểu biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình.



- Có thái độ tích cực đối với môn học và việc học tiếng Anh, bước đầu biết sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.



- Hình thành và áp dụng các phương pháp và chiến lược học tập khác nhau để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh trong và ngoài lớp học, quản lý thời gian học tập và hình thành thói quen tự học.



2.3. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Sau khi hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông, học sinh có thể:



- Sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp cơ bản và thiết thực về những chủ đề quen thuộc liên quan đến nhà trường, hoạt động vui chơi, giải trí, nghề nghiệp, ...



- Tiếp tục hình thành và phát triển kiến thức cơ bản về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; thông qua tiếng Anh có những hiểu biết sâu rộng hơn về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới, hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá, đồng thời bước đầu phản ánh được giá trị nền văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh.



- Sử dụng tiếng Anh để nâng cao chất lượng học tập các môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông.



- Sử dụng tiếng Anh để theo đuổi mục tiêu học tập cao hơn hoặc có thể làm việc ngay sau khi học xong cấp trung học phổ thông.



- Áp dụng các phương pháp học tập khác nhau để quản lý thời gian học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học và tự học, củng cố phương pháp tự học, tự đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung



Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo).



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



2.1. Cấp tiểu học



- Sau khi học xong môn Tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là: “Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè, … Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ”.



- Thông qua môn Tiếng Anh, học sinh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hoá của một số nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh; biết tự hào, yêu quý và trân trọng ngôn ngữ và nền văn hoá của dân tộc mình; phát triển các phẩm chất như yêu thương, tôn trọng bản thân, bạn bè, gia đình, môi trường, chăm chỉ và trung thực.



2.2. Cấp trung học cơ sở



- Sau khi học xong môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là: “Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm,…). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu”.



- Thông qua môn Tiếng Anh, học sinh có những hiểu biết khái quát về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; có thái độ tích cực đối với môn học và việc học Tiếng Anh; đồng thời có hiểu biết và tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc mình; phát triển các phẩm chất như nhân ái, yêu thương gia đình, tự hào về quê hương, bảo vệ môi trường, có ý thức tự rèn luyện học tập, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.



2.3. Cấp trung học phổ thông



- Sau khi học xong môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông, học sinh có thể đạt được trình độ tiếng Anh Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể là: “Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, ... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra ở những nơi ngôn ngữ đó được sử dụng. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình”.



- Thông qua môn Tiếng Anh, học sinh có những hiểu biết sâu rộng hơn về đất nước, con người, nền văn hoá của các nước nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên thế giới; hiểu và tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá, đồng thời bước đầu phản ánh được giá trị nền văn hoá của Việt Nam bằng tiếng Anh; phát triển các phẩm chất yêu đất nước, con người, trung thực, nhân ái và có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.



V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



Nội dung dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được thiết kế theo kết cấu đa thành phần, bao gồm:



(i) hệ thống các chủ điểm (khái quát), các chủ đề (cụ thể); (ii) các năng lực giao tiếp liên quan đến các chủ điểm, chủ đề; (iii) danh mục kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Nội dung văn hoá được dạy học lồng ghép, tích hợp trong hệ thống các chủ điểm, chủ đề.



1.1. Hệ thống chủ điểm, chủ đề



1.1.1. Hệ thống chủ điểm



Nội dung Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm phù hợp với mỗi cấp học. Các chủ điểm liên quan chặt chẽ với nhau và được thiết kế lặp lại có mở rộng qua các năm học ở mỗi cấp học, theo hướng đồng tâm xoắn ốc nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Tên gọi của các chủ điểm có thể được thay đổi theo cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm, hứng thú của học sinh cũng như yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết cho người học.



Các chủ điểm gợi ý trong dạy học môn Tiếng Anh ở các cấp học là:



- Cấp tiểu học: Em và những người bạn của em, Em và trường học của em, Em và gia đình em, Em và thế giới quanh em.



- Cấp trung học cơ sở: Cộng đồng của chúng ta, Di sản của chúng ta, Thế giới của chúng ta, Tầm nhìn tương lai.


- Cấp trung học phổ thông: Cuộc sống của chúng ta, Xã hội của chúng ta, Môi trường của chúng ta, Tương lai của chúng ta.


1.1.2. Hệ thống chủ đề



Hệ thống chủ đề được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm. Mỗi chủ điểm bao gồm nhiều chủ đề để có thể bao phủ 1155 tiết học. Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ với nhau, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh. Các chủ đề được lựa chọn theo hướng mở, phù hợp với các giá trị văn hoá, xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính hội nhập quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp quy định cho mỗi cấp học. Người biên soạn tài liệu dạy học và giáo viên có thể điều chỉnh, bổ sung các chủ đề sao cho phù hợp với chủ điểm, đáp ứng nhu cầu, sở thích và khả năng học tập của học sinh để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình. Dưới đây là ví dụ minh hoạ mang tính gợi ý cho các chủ đề theo chủ điểm ở ba cấp học.



Cấp tiểu học



			Chủ điểm


			Chủ đề





			Em và những người bạn của em


			- Bản thân



- Những người bạn của em



- Những việc có thể làm



- Hoạt động hằng ngày



- Hoạt động tương lai



- Thói quen, sở thích



…





			Em và trường học của em


			- Trường học của em



- Lớp học của em



- Đồ dùng, phương tiện học tập



- Thời khoá biểu và các môn học ở trường



- Hoạt động học tập ở trường



- Hoạt động ngoại khoá ở trường



…





			Em và gia đình em


			- Ngôi nhà của em


- Phòng và đồ vật trong nhà



- Thành viên trong gia đình



- Ngoại hình, nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình



- Hoạt động của các thành viên trong gia đình



…





			Em và thế giới quanh em


			- Đồ chơi của em



- Động vật



- Màu sắc yêu thích



- Quần áo



- Chỉ đường và biển chỉ dẫn



- Mùa và thời tiết



- Phương tiện giao thông



…








Cấp trung học cơ sở



			Chủ điểm


			Chủ đề





			Cộng đồng của chúng ta


			- Ngôi trường của tôi



- Sở thích


- Những người bạn của tôi



- Tuổi thiếu niên



- Hoạt động trong thời gian rảnh rỗi



- Môi trường địa phương



- Dịch vụ cộng đồng



…





			Di sản của chúng ta


			- Kỳ quan và địa danh nổi tiếng



- Lễ hội



- Phong tục và tập quán



- Thức ăn và đồ uống



- Âm nhạc và mỹ thuật



…





			Thế giới của chúng ta


			- Các thành phố trên thế giới



- Văn hoá của các quốc gia trên thế giới



- Lễ hội



- Giao thông



- Các môn thể thao và trò chơi


- Du lịch



- Giải trí



…





			Tầm nhìn tương lai


			- Cuộc sống tương lai



- Ngôi nhà mơ ước



- Nghề nghiệp tương lai



- Thế giới xanh



- Bảo vệ môi trường



- Truyền thông trong tương lai



- Giải trí trong tương lai



…








Cấp trung học phổ thông



			Chủ điểm


			Chủ đề





			Cuộc sống của chúng ta


			- Cuộc sống gia đình



- Khoảng cách thế hệ



- Giải trí



- Lối sống lành mạnh


- Cuộc sống tự lập



- Câu chuyện cuộc sống



- Tốt nghiệp và chọn nghề



…





			Xã hội của chúng ta


			- Các vấn đề xã hội



- Giáo dục



- Phục vụ cộng đồng



- Phương tiện truyền thông đại chúng



- Bản sắc văn hoá



- Việt Nam và các tổ chức quốc tế



…





			Môi trường của chúng ta


			- Bảo tồn di sản



- Biến đổi khí hậu



- Bảo tồn môi trường tự nhiên



- Con người và môi trường



- Môi trường xanh



- Du lịch sinh thái



…





			Tương lai của chúng ta 


			- Giáo dục trong tương lai



- Học tập suốt đời



- Trí tuệ nhân tạo



- Tương lai của các thành phố



- Sức khoẻ và tuổi thọ



- Thế giới công việc



…








1.2. Năng lực giao tiếp



Năng lực giao tiếp là khả năng sử dụng kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để tham gia vào các hoạt động giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong những tình huống hay ngữ cảnh có nghĩa với các đối tượng giao tiếp khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu giao tiếp của bản thân hay yêu cầu giao tiếp của xã hội. Trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh, năng lực giao tiếp được thể hiện thông qua các chức năng và nhiệm vụ giao tiếp dưới dạng nghe, nói, đọc, viết. Các năng lực giao tiếp được lựa chọn theo hướng mở, có liên hệ chặt chẽ với các chủ điểm, chủ đề. Dưới đây là danh mục gợi ý các năng lực giao tiếp cho từng cấp học:



1.2.1. Cấp tiểu học



			Chủ điểm


			Năng lực giao tiếp





			Em và những người bạn của em


			- Chào hỏi và tạm biệt



- Cảm ơn


- Xin lỗi



- Đánh vần



- Giới thiệu (về mình, về người khác)



- Hỏi và xác định các bộ phận cơ thể



- Hỏi và trả lời về ngày tháng



- Hỏi và trả lời về bạn bè



- Hỏi và trả lời về khả năng, ước mơ, sở thích



- Hỏi và trả lời về địa điểm



- Hỏi và trả lời về nghề nghiệp



- Mô tả các khả năng đơn giản của bản thân



- Miêu tả địa điểm



- Nêu tên quốc gia và quốc tịch



- Hỏi và trả lời về kế hoạch tương lai



…





			Em và trường học của em


			- Hỏi và trả lời về trường học (địa điểm, tên trường, đồ dùng học tập, môn học, …)



- Mô tả đơn giản về vị trí, số lượng, tính chất, đặc điểm của sự vật và người



- Hỏi và định danh các vật cụ thể, đơn giản



- Hỏi và trả lời về các hoạt động học tập và giải trí ở trường


- Hỏi và trả lời về một người/vật/sự kiện yêu thích



- Hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên



- Thực hiện và hồi đáp các xin phép và đề xuất đơn giản



- Diễn đạt và hồi đáp các mệnh lệnh phổ biến trong lớp học



- Hỏi và trả lời ai đang làm gì



...





			Em và gia đình em


			- Giới thiệu các thành viên trong gia đình (tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, …)



- Xác định địa chỉ nhà và vị trí các đồ vật trong nhà



- Hỏi và trả lời về nhà cửa, đồ dùng, tiện ích trong gia đình



- Hỏi và trả lời về các hoạt động của các thành viên trong gia đình



- Hỏi và trả lời về vị trí và số lượng



- Miêu tả công việc thường ngày



- Hỏi và trả lời về sở thích ăn, uống



- Đưa ra lời khuyên về các vấn đề sức khoẻ thông thường



- Diễn đạt sự sở hữu



- Hỏi và trả lời về thời gian



…





			Em và thế giới quanh em


			- Hỏi và trả lời về đồ chơi, thú cưng, động vật trong sở thú



- Hỏi và trả lời về quần áo (số lượng, màu sắc, giá cả, …)



- Hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông



- Hỏi và trả lời về khoảng cách



- Đưa ra chỉ dẫn



- Hỏi và trả lời về mùa và thời tiết



- Hỏi và trả lời về vị trí của sự vật/hiện tượng/người



- Hỏi và đưa ra ý kiến về một địa điểm



- Diễn đạt các so sánh hơn, kém đơn giản



- Hỏi và diễn đạt lý do đơn giản



- Thực hiện các gợi ý đơn giản và phản hồi gợi ý



…












1.2.2. Cấp trung học cơ sở



			Chủ điểm


			Năng lực giao tiếp





			Cộng đồng của chúng ta


			- Miêu tả hoạt động yêu thích ở trường



- Miêu tả một người cụ thể (ngoại hình, tính cách, …)



- Miêu tả trải nghiệm đơn giản



- Hỏi và miêu tả những địa danh nổi tiếng


- Nói về các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi



- Nói về các loại dịch vụ cộng đồng



- Viết các văn bản đơn giản (lời nhắn, ghi chép, thiệp mời, …)



…





			Di sản của chúng ta


			- Diễn đạt sự đồng ý/không đồng ý và giải thích lý do



- Đưa ra lời khuyên đơn giản



- Miêu tả và so sánh một kỳ quan, thảo luận cách thức bảo vệ, bảo tồn các kỳ quan



- Miêu tả gia đình truyền thống



- Miêu tả các lễ hội



- Miêu tả thức ăn và đồ uống của một địa phương



- Thảo luận về phong tục và truyền thống gia đình



…





			Thế giới của chúng ta


			- Nói về các lợi ích của việc sử dụng tiếng Anh



- Giới thiệu con người và địa điểm du lịch ở các quốc gia trên thế giới



- Hỏi và trả lời về những người nổi tiếng



- Miêu tả lịch trình của một chuyến du lịch



- Nói về các vấn đề về môi trường và cách thức bảo vệ môi trường



- Nói về các thắng cảnh trên thế giới


- Nói về các hình thức giải trí phổ biến



- Thảo luận đặc điểm của phong cách sống lành mạnh



- Hỏi và chỉ đường



- Thảo luận về các phương tiện giao thông



- Viết bưu thiếp đơn giản



…





			Tầm nhìn tương lai


			- Dự đoán về cuộc sống tương lai



- Diễn đạt sự quan tâm và đưa ra lời khuyên



- Miêu tả nghề nghiệp trong tương lai



- Diễn đạt ý kiến về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai



- Trình bày cách thức bảo vệ môi trường và xây dựng một thế giới tốt đẹp



- Nói về truyền thông và các hình thức giải trí trong tương lai



- Viết về một ngôi nhà, công việc, cuộc sống mơ ước



…








1.2.3. Cấp trung học phổ thông



			Chủ điểm


			Năng lực giao tiếp





			Cuộc sống của chúng ta


			- Nói về cuộc sống gia đình


- Trao đổi ý kiến về công việc nhà và vai trò của các thành viên trong gia đình



- Viết về việc làm/việc nhà trong gia đình



- Thảo luận về chế độ ăn uống lành mạnh



- Thảo luận về các loại hình giải trí ưa thích



- Hỏi và đưa ra lời khuyên về nghề nghiệp



- Viết/điền các biểu mẫu đơn giản (biểu mẫu đăng kí khoá học, mẫu đơn xin việc làm, …)



…





			Xã hội của chúng ta


			- Hiểu và diễn đạt ý kiến về các hoạt động cộng đồng



- Diễn đạt quan điểm về các vấn đề xã hội, giáo dục đơn giản



- Nói về sự lựa chọn phong cách sống và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ



- Đọc hiểu một bài viết về bình đẳng giới



- Chia sẻ ý kiến về những nghề nghiệp khác nhau



- Nói về các hoạt động tình nguyện



- Hỏi và trả lời các thông tin cơ bản về đất nước, con người, văn hoá của một đất nước



...





			Môi trường của chúng ta


			- Nói về các cách thức đơn giản để bảo tồn di sản


- Viết giới thiệu để quảng bá du lịch sinh thái



- Nói về sự ảnh hưởng đến môi trường từ các hoạt động của con người



- Đọc hiểu được một văn bản về các mối đe doạ đối với môi trường tự nhiên



- Viết về các vấn đề môi trường và đưa ra giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên



- Đề xuất các địa điểm du lịch sinh thái yêu thích



- Viết một đoạn văn đơn giản về một địa danh nổi tiếng



- Nói về cách sống thân thiện với môi trường



...





			Tương lai của chúng ta


			- Nói về công nghệ và cuộc sống



- Viết về cách thức sử dụng mạng Internet



- Diễn đạt các dự đoán về những thành phố trong tương lai



- Nói về các lời khuyên chăm sóc sức khoẻ



- Đọc hiểu một bài báo về các yếu tố làm tăng tuổi thọ



- Đọc hiểu một bài viết về các cơ hội học đại học



- Nói về công việc trong tương lai



...








1.3. Kiến thức ngôn ngữ



Kiến thức ngôn ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Kiến thức ngôn ngữ có vai trò như một phương tiện giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hệ thống kiến thức ngôn ngữ dạy học trong Chương trình bao gồm:



1.3.1. Cấp tiểu học



			Ngữ âm


			Nội dung dạy học ngữ âm ở cấp tiểu học được thể hiện trong hai lĩnh vực: ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.



- Ngôn ngữ nói: các nguyên âm, phụ âm và một số tổ hợp phụ âm; trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu cơ bản.



- Ngôn ngữ viết: mối quan hệ tương ứng giữa âm thanh và chữ viết để đánh vần, đọc và viết đúng những từ, ngữ đã học.





			Từ vựng


			Nội dung dạy học từ vựng ở cấp tiểu học là những từ thông dụng, đơn giản, cụ thể ở Bậc 1 trong tiếng Anh phục vụ cho các tình huống giao tiếp trong phạm vi hệ thống chủ điểm và chủ đề của Chương trình. Số lượng từ vựng được quy định ở cấp tiểu học khoảng 600 - 700 từ.





			Ngữ pháp


			Nội dung dạy học ngữ pháp ở cấp tiểu học bao gồm các cấu trúc phục vụ phát triển năng lực giao tiếp ở Bậc 1 như câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu khẳng định, câu phủ định, câu đơn, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì tương lai đơn, động từ tình thái, danh từ số ít, danh từ số nhiều, đại từ nhân xưng, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, trạng từ, số đếm, số thứ tự, giới từ thông dụng, liên từ thông dụng, mạo từ…








1.3.2. Cấp trung học cơ sở



			Ngữ âm


			Nội dung dạy học ngữ âm ở cấp trung học cơ sở bao gồm: các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, bán nguyên âm, phụ âm, tổ hợp phụ âm; trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu câu cơ bản.





			Từ vựng


			Nội dung dạy học từ vựng ở cấp trung học cơ sở bao gồm những từ thông dụng được thể hiện trong hai lĩnh vực ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết liên quan đến các chủ điểm và chủ đề trong Chương trình. Số lượng từ vựng được quy định ở cấp trung học cơ sở khoảng 800 - 1000 từ ở Bậc 2 (không bao gồm các từ đã học ở tiểu học).





			Ngữ pháp


			Nội dung dạy học ngữ pháp ở cấp trung học cơ sở tiếp tục củng cố và mở rộng các nội dung đã học ở cấp tiểu học và bao gồm các cấu trúc phục vụ phát triển năng lực giao tiếp ở Bậc 2 như câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán, câu khẳng định, câu phủ định, câu đơn, câu ghép đơn giản, câu điều kiện (loại 1), mệnh đề quan hệ, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì tương lai đơn, thì tương lai gần, động từ tình thái, động từ nguyên thể, danh động từ, tính động từ, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, sở hữu cách của danh từ, số thứ tự, so sánh tính từ, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ phản thân, đại từ sở hữu, giới từ, trạng từ, liên từ, mạo từ xác định, mạo từ không xác định…








1.3.3. Cấp trung học phổ thông



			Ngữ âm


			Nội dung dạy học ngữ âm ở cấp trung học phổ thông bao gồm: các nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, dạng phát âm mạnh và dạng phát âm yếu, tỉnh lược âm, đồng hoá âm, nối âm, trọng âm câu, nhịp điệu, ngữ điệu.





			Từ vựng


			Nội dung dạy học từ vựng ở cấp trung học phổ thông bao gồm những từ thông dụng được thể hiện trong hai lĩnh vực ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết liên quan đến các chủ điểm và chủ đề trong Chương trình. Số lượng từ vựng được quy định ở cấp trung học phổ thông khoảng 600 - 800 từ ở Bậc 3 (không bao gồm các từ đã học ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở). Sau khi học xong chương trình phổ thông, số lượng từ vựng học sinh cần nắm được khoảng 2500 từ.





			Ngữ pháp


			Nội dung dạy học ngữ pháp ở cấp trung học phổ thông tiếp tục củng cố và mở rộng các nội dung đã học ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, bao gồm các cấu trúc phục vụ phát triển năng lực giao tiếp ở Bậc 3 như mệnh đề quan hệ, câu điều kiện (loại 2 và loại 3), câu chủ động, câu bị động, câu trực tiếp, câu gián tiếp, câu ghép, câu phức, thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai gần, liên từ, động từ tình thái, ngữ động từ, thể bị động…








2. Nội dung cụ thể



Lớp 3



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Em và những người bạn của em



- Em và trường học của em



- Em và gia đình em


- Em và thế giới quanh em


			- Bản thân



- Những người bạn của em



- Sở thích



- Trường học của em



- Lớp học của em



- Đồ dùng học tập



- Ngôi nhà của em


- Phòng và đồ vật trong nhà



- Thành viên trong gia đình



- Đồ chơi của em



- Màu sắc yêu thích



- Các con vật nuôi



…


			Nghe



- Nghe hiểu các từ và cụm từ quen thuộc, đơn giản.



- Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn rất đơn giản trong lớp học.



- Nghe và trả lời các câu hỏi rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc được nói chậm và rõ ràng.



- Nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn, rất đơn giản khoảng 20 - 30 từ về các chủ đề quen thuộc được nói chậm và rõ ràng.


			Ngữ âm



Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm



Từ vựng



Các từ liên quan đến chủ điểm, chủ đề của lớp 3



Ngữ pháp



Thì hiện tại đơn


Thì hiện tại tiếp diễn



Câu đơn



Đại từ chỉ định:



this/that/these/those



There is/There are



Câu hỏi có từ để hỏi: what, where, who, how, how old…


Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)


Câu mệnh lệnh: Stand up, please. Don’t talk, please,…


Động từ tình thái: may, can


Đại từ nhân xưng: I, you, he, she, it, we, they


Tính từ sở hữu: my, your, his, her, its, our, their


Danh từ (số ít, số nhiều): pen(s), book(s), chair(s), ...


Tính từ miêu tả: big, small, new, old, …


Từ chỉ số lượng: a lot, many, some, ...


Liên từ: and


Mạo từ: a/an, the


Giới từ (chỉ địa điểm): in, at, on, ...


…





			


			


			Nói



- Nói các từ và cụm từ quen thuộc, đơn giản.



- Hỏi và trả lời các câu hỏi rất đơn giản về bản thân và những người khác.



- Hỏi và trả lời các câu hỏi thường dùng trong lớp học.



- Nói về một số chủ đề quen thuộc, sử dụng các từ và cụm từ rất đơn giản (có sự trợ giúp).


			





			


			


			Đọc



- Đọc đúng chữ cái trong bảng chữ cái, chữ cái trong từ.



- Đọc hiểu nghĩa các từ và cụm từ quen thuộc, rất đơn giản.



- Đọc hiểu các câu ngắn, rất đơn giản.



- Đọc hiểu các văn bản ngắn, rất đơn giản khoảng 30 - 40 từ về các chủ đề trong nội dung Chương trình.


			





			


			


			Viết



- Viết các từ, cụm từ rất đơn giản.



- Điền thông tin cá nhân vào các mẫu rất đơn giản (tên, địa chỉ…).



- Viết các văn bản ngắn khoảng 10 - 20 từ (có gợi ý) trong phạm vi các chủ đề trong Chương trình.


			








Lớp 4



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Em và những người bạn của em



- Em và trường học của em



- Em và gia đình em


- Em và thế giới quanh em


			- Bản thân và bạn bè



- Những việc có thể làm



- Hoạt động hằng ngày



- Thói quen, sở thích



- Hoạt động học tập ở trường



- Hoạt động ngoại khoá ở trường


- Ngoại hình, nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình



- Hoạt động của các thành viên trong gia đình



- Động vật



- Chỉ đường và biển chỉ dẫn



- Thời tiết



…


			Nghe



- Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản trong lớp học.



- Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản được truyền đạt chậm và rõ ràng.



- Nghe và trả lời các câu hỏi rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc.



- Nghe hiểu các đoạn hội thoại ngắn, rất đơn giản khoảng 35 - 40 từ về các chủ đề quen thuộc.


			Ngữ âm



Nguyên âm đơn, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì hiện tại đơn (củng cố và mở rộng)



Thì hiện tại tiếp diễn (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ đơn



Câu đơn



Câu hỏi có từ để hỏi



Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)


Động từ tình thái: can, would


Đại từ chỉ định (củng cố và mở rộng)



Liên từ: and, but, or, because


Giới từ: with, near, behind, next to, opposite, by,…


…





			


			


			Nói



- Nói các cụm từ và các câu đơn giản.



- Nói các chỉ dẫn và đề nghị ngắn gọn, đơn giản.



- Hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản về chủ đề trong nội dung Chương trình.



- Nói về một số chủ đề quen thuộc, sử dụng các từ và cụm từ đơn giản (có sự trợ giúp).


			





			


			


			Đọc



- Đọc các câu ngắn và đơn giản.



- Đọc hiểu các câu ngắn, đơn giản về chủ đề quen thuộc.



- Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn, đơn giản khoảng 45 - 55 từ về các chủ đề trong Chương trình.


			





			


			


			Viết



- Viết các câu trả lời rất đơn giản.



- Điền thông tin vào các mẫu đơn giản (thời khoá biểu, thiếp sinh nhật, nhãn vở, …).



- Viết các văn bản ngắn, rất đơn giản khoảng 20 - 30 từ (có gợi ý) về các chủ đề quen thuộc.


			








Lớp 5



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Em và những người bạn của em



- Em và trường học của em



- Em và gia đình em



- Em và thế giới quanh em


			- Bản thân và bạn bè



- Nơi em sinh sống



- Sở thích, ước mơ



- Môn học và hoạt động yêu thích ở trường



- Nghề nghiệp



- Kỳ nghỉ, lễ hội



- Các món ăn và đồ uống



- Mùa và thời tiết



- Sức khoẻ và các bệnh thường gặp



- Phương tiện giao thông


- Danh lam thắng cảnh



…


			Nghe



- Nghe và nhận biết trọng âm từ.



- Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản.



- Nghe và trả lời các câu hỏi đơn giản về các chủ đề trong Chương trình.



- Nghe hiểu các đoạn hội thoại, độc thoại ngắn, cấu trúc đơn giản khoảng 45 - 60 từ về các chủ đề trong Chương trình.



- Nghe hiểu nội dung chính các câu chuyện ngắn rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc (có sự trợ giúp).


			Ngữ âm



Trọng âm từ, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp:



Thì quá khứ đơn (củng cố và mở rộng)



Thì tương lai đơn



Câu hỏi có từ để hỏi



Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question) (củng cố và mở rộng)



Động từ tình thái: should, could, would


Tính từ chỉ tính chất đơn giản



Trạng từ (chỉ cách thức hành động): fast, hard, well, ...; Trạng từ (chỉ tần suất): always, usually, often, never,...


Giới từ: by, on, ...


…





			


			


			Nói


- Nói các câu chỉ dẫn và đề nghị; khởi đầu và trả



lời những câu lệnh đơn giản trong và ngoài lớp học.



- Hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về những chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, trường học, … hoặc liên quan đến nhu cầu giao tiếp tối thiểu hằng ngày.



- Nói về một số chủ đề trong Chương trình (có sự trợ giúp).



- Trả lời các câu hỏi trực tiếp trong những phỏng vấn đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về những chủ đề quen thuộc.


			





			


			


			Đọc



- Đọc những đoạn văn bản ngắn, đơn giản đã được chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc như bạn bè, gia đình, nhà trường, …



- Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn, đơn giản khoảng 60 - 80 từ về các chủ đề quen thuộc.



- Đọc hiểu các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp; các chỉ dẫn ngắn, đơn giản.


			





			


			


			Viết



- Viết các cụm từ, câu đơn giản về các chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, trường học, bạn bè, …



- Viết các đoạn văn bản ngắn, đơn giản khoảng 30 - 40 từ (có gợi ý) về các chủ đề quen thuộc.



- Viết hoặc điền thông tin vào biểu bảng đơn giản, tin nhắn, …


			








Lớp 6



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cộng đồng của chúng ta



- Di sản của chúng ta



- Thế giới của chúng ta



- Tầm nhìn tương lai


			- Ngôi trường của tôi



- Nơi tôi sinh sống



- Những người bạn của tôi



- Môi trường địa phương



- Dịch vụ cộng đồng



- Những kỳ quan trong nước



- Lễ hội



- Vô tuyến truyền hình



- Các thành phố trên thế giới



- Nhà ở trong tương lai



…


			Nghe



- Nghe và nhận biết âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác nhau.



- Nghe hiểu các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng trong các hoạt động học tập trong lớp học.



- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung tương đối chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 80 - 100 từ về các chủ đề trong Chương trình; nghe hiểu được nội dung chính các câu chuyện đơn giản về các chủ đề quen thuộc.


			Ngữ âm



Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì hiện tại đơn (củng cố và mở rộng)



Thì hiện tại tiếp diễn (củng cố và mở rộng)



Thì tương lai đơn (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ đơn (củng cố và mở rộng)



Câu đơn



Câu ghép



Động từ tình thái: should/shouldn’t, might



Câu hỏi có từ để hỏi



Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)


Câu mệnh lệnh: khẳng định/phủ định


Danh từ: đếm được/không đếm được



Tính từ



Tính từ so sánh tương đối và tuyệt đối



Sở hữu cách



Đại từ sở hữu: mine, yours, …


Lượng từ không xác định: some, any, …


Giới từ chỉ vị trí, thời gian, … 


Trạng từ chỉ tần suất



Liên từ: because, ... 


Mạo từ: a/an, the


Câu điều kiện (loại 1)



…





			


			


			Nói



- Phát âm các âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ngắn và đơn giản khác nhau.



- Nói các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng trong lớp học; những câu đơn giản, liền ý về các chủ đề quen thuộc (có gợi ý).



- Hỏi và trả lời ngắn gọn về các chủ đề trong Chương trình như nhà trường, bạn bè, lễ hội, danh lam thắng cảnh, …



- Trình bày có chuẩn bị trước và có gợi ý các dự án về các chủ đề trong Chương trình.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung tương đối chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn


giản về các chủ đề trong Chương trình.



- Đọc hiểu nội dung chính các thư cá nhân, thông báo, đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng



100 - 120 từ thuộc phạm vi các chủ đề quen thuộc (có thể có một số từ, cấu trúc mới).


			





			


			


			Viết



- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn, đơn giản khoảng 40 - 60 từ về các chủ đề trong Chương trình.



- Viết thư, bưu thiếp, tin nhắn hoặc ghi chép cá nhân ngắn, đơn giản liên quan đến nhu cầu giao tiếp hằng ngày trong phạm vi các chủ đề trong Chương trình.


			








Lớp 7



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cộng đồng của chúng ta



- Di sản của chúng ta



- Thế giới của chúng ta



- Tầm nhìn tương lai


			- Sở thích


- Những vấn đề về sức khoẻ



- Dịch vụ cộng đồng



- Âm nhạc và nghệ thuật



- Thức ăn và đồ uống



- Giáo dục



- Các quốc gia nói tiếng Anh



- Lễ hội trên thế giới



- Giao thông trong tương lai



- Các nguồn năng lượng



…


			Nghe


- Nghe và nhận biết âm, trọng âm, ngữ điệu



và nhịp điệu trong các câu đơn giản.



- Nghe hiểu các chỉ dẫn ngắn, đơn giản sử dụng trong các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học.



- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 120 - 140 từ về các chủ đề trong Chương trình.


			Ngữ âm


Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì hiện tại đơn (củng cố và mở rộng)



Thì hiện tại tiếp diễn (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ đơn (củng cố và mở rộng)



Thì tương lai đơn (củng cố và mở rộng)



Câu đơn



Động từ tình thái: should/ should not, …


Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)


Cách so sánh: like, (not) as ... as, different from, …


Đại từ sở hữu: mine, yours, his, …


Lượng từ không xác định: some, lots of, a lot of, …


Giới từ chỉ vị trí, thời gian: in, on, at…


Từ nối: although, however, ...


Mạo từ: a/an, the, zero article


….





			


			


			Nói



- Phát âm các âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu đơn giản khác nhau.



- Nói các chỉ dẫn ngắn sử dụng trong các hoạt động trong và ngoài lớp học.



- Trao đổi các thông tin cơ bản về các chủ đề quen thuộc.



- Trình bày có chuẩn bị trước và có gợi ý các dự án về các chủ đề trong Chương trình.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 120 - 150 từ về các chủ đề trong Chương trình.



- Đọc hiểu nội dung chính các mẩu tin, thực đơn, quảng cáo… ngắn, đơn giản thuộc phạm vi chủ đề quen thuộc (có thể có một số từ, cấu trúc mới).


			





			


			


			Viết



- Viết một đoạn văn ngắn, đơn giản, có gợi ý khoảng 60 - 80 từ để mô tả các sự kiện, hoạt động cá nhân liên quan đến các chủ đề trong Chương trình.



- Viết thư, bưu thiếp, tin nhắn hoặc ghi chép cá nhân ngắn, đơn giản liên quan đến nhu cầu giao tiếp hằng ngày trong phạm vi các chủ đề trong Chương trình.


			








Lớp 8



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cộng đồng của chúng ta



- Di sản của chúng ta



- Thế giới của chúng ta



- Tầm nhìn tương lai


			- Tuổi thiếu niên



- Hoạt động trong thời gian rảnh rỗi



- Cuộc sống ở nông thôn



- Phong tục và tập quán



- Các dân tộc ở Việt Nam



- Thảm hoạ thiên nhiên



- Bảo vệ môi trường



- Khoa học và công nghệ



- Cuộc sống trên các hành tinh khác



…


			Nghe



- Nghe và nhận biết âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ghép cơ bản.



- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 140 - 160 từ về các chủ đề trong Chương trình.



- Nghe hiểu nội dung chính các thông báo đơn giản, được nói rõ ràng liên quan đến các chủ đề trong Chương trình.


			Ngữ âm



Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì tương lai đơn (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ tiếp diễn



Thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai



Động từ (chỉ sự thích) + danh động từ (V-ing)



Động từ (chỉ sự thích) + động từ nguyên thể có to


Câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)


Các loại câu: câu đơn/câu nối/câu phức


Câu điều kiện loại 1 (củng cố và mở rộng)



Câu tường thuật: câu kể, câu hỏi



Trạng từ chỉ tần suất



Trạng từ so sánh



Giới từ chỉ vị trí, thời gian



Danh từ đếm được/không đếm được



Đại từ sở hữu



Mạo từ: a/an, the, zero article


...





			


			


			Nói



- Phát âm các âm, trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu trong các câu ghép cơ bản.



- Nói các chỉ dẫn đơn giản sử dụng trong giao tiếp hằng ngày liên quan đến các chủ điểm đã học.



- Tham gia các hội thoại ngắn, đơn giản về các chủ điểm quen thuộc.



- Trình bày ngắn gọn, có chuẩn bị trước các dự án về các chủ điểm quen thuộc.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 150 - 180 từ về các chủ đề quen thuộc.



- Đọc hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các chỉ dẫn, thông báo, biển báo... ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.



- Đọc hiểu và đoán được nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh.


			





			


			


			Viết



- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.



- Viết các hướng dẫn, chỉ dẫn, thông báo, … ngắn, đơn giản khoảng 80 - 100 từ liên quan đến các chủ đề quen thuộc.


			








Lớp 9



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cộng đồng của chúng ta



- Di sản của chúng ta



- Thế giới của chúng ta



- Tầm nhìn tương lai


			- Môi trường sống


- Cuộc sống đô thị



- Việt Nam - xưa và nay



- Cuộc sống trong quá khứ



- Sống lành mạnh



- Kỳ quan thiên nhiên



- Du lịch



- Nghề nghiệp tương lai



- Tiếng Anh trên thế giới



…


			Nghe



- Nghe hiểu các cụm từ, chỉ dẫn và cách diễn đạt đơn giản liên quan tới nhu cầu giao



tiếp hằng ngày.



- Nghe hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết các đoạn hội thoại, độc thoại đơn giản khoảng 160 - 180 từ về các chủ đề trong Chương trình.



- Nghe hiểu và xác định được những ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày, các thông báo, bản tin, ... ngắn, rõ ràng và đơn giản.


			Ngữ âm



Nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì quá khứ tiếp diễn (củng cố và mở rộng)


Thì quá khứ đơn với wish 


Động từ tình thái với if 


Động từ tình thái



Cụm động từ



Cấu trúc Suggest + danh động từ (V-ing)



Danh động từ (V-ing) đi sau một số động từ: like, dislike, love, enjoy, hate, ...



Động từ nguyên thể (verb + to infinitive)



Từ để hỏi trước động từ nguyên thể có to


Câu tường thuật



Mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân, kết quả, nhượng bộ



Đại từ quan hệ



Mệnh đề quan hệ (mệnh đề xác định và không xác định)



Tính từ so sánh



…





			


			


			Nói



- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác âm, trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu các cụm từ và câu.



- Tham gia các hội thoại ngắn, đơn giản về những vấn đề quen thuộc liên quan đến công việc và cuộc sống hằng ngày.



- Trình bày ngắn gọn, có chuẩn bị trước các dự án về các chủ đề quen thuộc; nêu lý do và giải thích ngắn gọn về quan điểm cá nhân.


- Trao đổi ý kiến, thông tin về những chủ đề quen thuộc bằng các diễn ngôn đơn giản.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu các văn bản khoảng 180 - 200 từ về các chủ đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong đời sống hằng ngày.



- Đọc hiểu và xác định thông tin cụ thể trong các văn bản liên quan đến các chủ đề về đời sống hằng ngày như quảng cáo, biển báo, thông báo,... các bài báo ngắn mô tả sự kiện.



- Đọc hiểu và đoán nghĩa của từ mới dựa vào văn cảnh và suy luận, nhận biết tổ chức của đoạn văn ngắn, đơn giản.


			





			


			


			Viết



- Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn khoảng 100 - 120 từ về gia đình; viết thư cá nhân, tin nhắn ngắn, đơn giản liên quan các vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.



- Viết tóm tắt thông tin, viết những đoạn văn theo lối đơn giản, sử dụng cách hành văn và trình tự như trong văn bản gốc.


			








Lớp 10



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cuộc sống của chúng ta



- Xã hội của chúng ta



- Môi trường của chúng ta



- Tương lai của chúng ta


			- Cuộc sống gia đình



- Giải trí



- Phục vụ cộng đồng



- Các phát minh làm thay đổi thế giới



- Bình đẳng giới



- Bảo tồn môi trường tự nhiên



- Du lịch sinh thái



- Con người và môi trường



- Các phương thức học tập mới



- Việt Nam và các tổ chức quốc tế



…


			Nghe



- Nghe hiểu nội dung các cuộc hội thoại hằng ngày được nói rõ ràng.



- Nghe hiểu ý chính các đoạn hội thoại, độc thoại khoảng 180 - 200 từ về những chủ đề quen thuộc.



- Nghe hiểu những thông tin, chỉ dẫn thông thường.


			Ngữ âm



Phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu, nhịp điệu và ngữ điệu



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì hiện tại hoàn thành



Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (củng cố và mở rộng)



Thì tương lai đơn và thì tương lai với be going to (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn với when và while


Động từ nguyên thể có to và không có to


Danh động từ và động từ nguyên thể (dùng để mô tả)



Câu bị động, câu bị động với động từ tình thái



Câu ghép



Mệnh đề quan hệ: xác định và không xác định



Câu điều kiện loại 1 (củng cố và mở rộng)



Câu điều kiện loại 2



Câu tường thuật



Tính từ so sánh hơn và so sánh hơn nhất



Tính từ chỉ thái độ



Mạo từ



….





			


			


			Nói



- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác các tổ hợp phụ âm, ngữ điệu, nhịp điệu trong câu.



- Bắt đầu, duy trì và kết thúc các cuộc hội thoại trực tiếp, đơn giản.



- Đồng ý, phản đối một cách lịch sự; đưa ra lời khuyên.



- Trình bày các dự án một cách cơ bản, có chuẩn bị trước về các chủ đề trong Chương trình.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu những ý chính của văn bản khoảng 220 - 250 từ về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc.



- Đọc hiểu những thông tin quan trọng trong các tờ thông tin, quảng cáo thường nhật.



- Đọc hiểu những thông điệp đơn giản và các thông tin truyền thông về các chủ đề phổ biến.


			





			


			


			Viết



- Viết đoạn văn liền mạch, đơn giản khoảng 120 - 150 từ về các chủ điểm mà cá nhân quan tâm và bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân.



- Viết các thông điệp cá nhân cho bạn bè hoặc người thân, đề nghị cung cấp thông tin và tường thuật các sự kiện liên quan.


			








Lớp 11



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cuộc sống của chúng ta



- Xã hội của chúng ta



- Môi trường của chúng ta



- Tương lai của chúng ta


			- Lối sống lành mạnh



- Khoảng cách thế hệ



- Cuộc sống tự lập



- Các vấn đề xã hội



- Việt Nam và ASEAN



- Sự nóng lên toàn cầu



- Bảo tồn di sản thế giới



- Hệ sinh thái



- Giáo dục trong tương lai



- Sức khoẻ và tuổi thọ



- Tương lai của các thành phố



…


			Nghe



- Nghe hiểu những ý chính của các đoạn hội thoại, độc thoại khoảng 200 - 230 từ về những chủ đề mà cá nhân quan tâm trong phạm vi Chương trình.



- Nghe hiểu những ý chính trong các cuộc thảo luận, với điều kiện nội dung thảo luận được trình bày rõ ràng.



- Nghe bản tường thuật ngắn và đưa ra các giả thuyết về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.


			Ngữ âm



Dạng phát âm mạnh và yếu của từ, các dạng viết/phát âm tắt, nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm câu và nhịp điệu, nuốt âm



Ngữ điệu lên và xuống, câu hỏi nghi vấn (Yes/No question) và câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi thay thế, câu hỏi đuôi, câu hỏi thể hiện câu mời, câu gợi ý, …



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành



Động từ tình thái: must vs. have to…


Động từ nối (be, seem, …)



Động từ trạng thái dùng ở thì tiếp diễn



Danh động từ (dùng như chủ ngữ, như tân ngữ, …)



Phân từ và mệnh đề với động từ nguyên thể có to


Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành



Từ nối



Cấu tạo từ (danh từ ghép)



Câu chẻ: It is/was ... that + mệnh đề



….





			


			


			Nói



- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác trọng âm, nối âm, ngữ điệu, nhịp điệu các câu khác nhau.



- Bắt đầu, duy trì và kết thúc một cuộc hội thoại; thảo luận về các chủ đề trong Chương trình.


- Đưa ra những chỉ dẫn chi tiết.



- Trình bày các dự án một cách cơ bản, có chuẩn bị trước về các chủ đề trong Chương trình.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu các ý chính, nội dung chi tiết của văn bản khoảng 250 - 280 từ về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc.



- Đọc hiểu các ý chính, nội dung chi tiết các bản tin, bài báo,… về các chủ đề hoặc sự kiện mang tính thời sự và hiểu toàn bộ ý nghĩa của văn bản.



- Đọc lướt các văn bản ngắn để tìm kiếm các sự kiện và thông tin cần thiết.


			





			


			


			Viết



- Viết văn bản (có mở đầu, thân bài, kết luận) khoảng 150 - 180 từ về các chủ đề quen thuộc.



- Viết thư cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin hoàn chỉnh và chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ.



- Viết để truyền tải những thông tin, sự kiện ngắn gọn, đơn giản tới bạn bè và người thân.


			








Lớp 12



			Chủ điểm


			Chủ đề


			Kỹ năng ngôn ngữ


			Kiến thức ngôn ngữ





			- Cuộc sống của chúng ta



- Xã hội của chúng ta



- Môi trường của chúng ta



- Tương lai của chúng ta


			- Tốt nghiệp và chọn nghề



- Câu chuyện cuộc sống



- Đô thị hoá



- Phương tiện truyền thông đại chúng



- Đa dạng văn hoá



- Môi trường xanh



- Thế giới công việc



- Trí tuệ nhân tạo



- Học tập suốt đời



…


			Nghe



- Nghe hiểu và xác định nội dung chính, nội dung chi tiết trong các đoạn hội thoại, độc thoại khoảng 230 - 250 từ về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc, học tập,… trong phạm vi Chương trình.



- Nghe hiểu các hướng dẫn đơn giản như công thức nấu ăn, cách sử dụng các đồ dùng thông dụng…



- Nghe hiểu và đoán nghĩa (thông qua biểu hiện thái độ, tình cảm của của người nói) trong các độc thoại, hội thoại quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.



- Nghe hiểu những ý chính trong các chương trình điểm tin, phát thanh, phỏng vấn,… về các đề tài quen thuộc được diễn đạt rõ ràng, bằng ngôn ngữ đơn giản, kèm hình ảnh minh hoạ.


			Ngữ âm



Nguyên âm đôi



Các từ có trọng âm (trường hợp đặc biệt) - Các từ không mang trọng âm



Trọng âm câu, sự đồng hoá, nối nguyên âm với nguyên âm



Ngữ điệu câu hỏi (củng cố và mở rộng)



Từ đồng âm



Từ vựng
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Ngữ pháp



Thì hiện tại hoàn thành (củng cố và mở rộng)



Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn



Các loại câu: câu đơn, câu ghép, câu phức (củng cố và mở rộng)



Mạo từ (củng cố và mở rộng)



Câu tường thuật: tường thuật câu mệnh lệnh, đề nghị, mời, câu khuyên nhủ và câu hướng dẫn



Mệnh đề quan hệ với which đề cập tới cả mệnh đề



Giới từ sau một số động từ



Ngữ động từ (gồm động từ, trạng từ và giới từ)



Mẫu câu so sánh kép dùng để diễn tả những điều đang thay đổi



Câu chỉ nguyên nhân: chủ động và bị động


Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện, so sánh



Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, kết quả



…





			


			


			Nói



- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác các từ có hoặc không có trọng âm, trọng âm câu, đồng hoá âm, nối âm.



- Nói và tương tác với người đồng thoại về các chủ đề quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quy định trong Chương trình.



- Mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về các chủ đề quen thuộc, kể lại một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi với các chủ đề đã học.



- Trình bày các dự án một cách cơ bản, có chuẩn bị trước về các chủ đề được quy định trong Chương trình.


			





			


			


			Đọc



- Đọc hiểu các ý chính, nội dung chi tiết của văn bản khoảng 280 - 300 từ về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc.



- Đọc hiểu mạch lập luận của văn bản, xác định được các kết luận chính trong các văn bản có sử dụng ngôn ngữ rõ ràng.



- Đọc hiểu để tìm và tóm tắt các văn bản ngắn sử dụng hằng ngày như thư từ, tờ thông tin đơn giản, sử dụng các từ và cấu trúc từ văn bản gốc.


			





			


			


			Viết



- Viết bài có tính liên kết, mạch lạc khoảng 180 - 200 từ; viết được các báo cáo ngắn, theo gợi ý, cung cấp những thông tin thực tế và nêu lý do cho những kiến nghị đưa ra trong báo cáo; tập hợp thông tin ngắn từ một vài nguồn và tóm tắt lại thông tin.



- Hoàn thành (viết/điền) các biểu mẫu hành chính phổ biến như sơ yếu lý lịch, đơn xin việc…



- Viết bài mô tả biểu đồ, biểu bảng đơn giản.


			








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



Phương pháp giáo dục chủ đạo trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh là đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp cho phép sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau, nhấn mạnh vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh, vào khả năng sử dụng các quy tắc ngữ pháp để tạo ra các câu đúng và phù hợp thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp có những điểm tương đồng với đường hướng lấy người học làm trung tâm trong giáo dục học. Hai đường hướng chủ đạo này quy định lại vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy - học.



1. Vai trò giáo viên



Trong đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp, giáo viên đảm nhiệm nhiều vai trò, trong đó bốn vai trò sau đây được cho là nổi bật: (i) người dạy học và nhà giáo dục, (ii) người cố vấn; (iii) người tham gia vào quá trình học tập; (iv) người học và người nghiên cứu.



Với vai trò là người dạy học và nhà giáo dục, giáo viên giúp học sinh học kiến thức và phát triển kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, giáo dục các em trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm.Với vai trò là người cố vấn, giáo viên là người tạo điều kiện cho quá trình giao tiếp giữa học sinh với nhau trong lớp học, giữa học sinh với sách giáo khoa và với các nguồn học liệu khác. Là cố vấn cho quá trình học tập, giáo viên sẽ giúp cho chính mình hiểu được những gì học sinh cần trong quá trình học tập, những gì là sở thích của các em, và những gì các em có thể tự làm được để chuyển giao một số nhiệm vụ cho các em tự quản; khuyến khích học sinh thể hiện rõ những ý định của mình để qua đó phát huy được vai trò chủ động và sáng tạo của các em trong học tập; hướng sự tham gia tích cực của học sinh vào những mục tiêu thực tế nhất trong khi học tiếng Anh để đạt hiệu quả cao trong học tập.



Trong vai trò là người tham gia vào quá trình học tập, giáo viên hoạt động như là một thành viên tham gia vào quá trình học tập ở trên lớp của các nhóm học sinh. Với tư cách vừa là người cố vấn vừa là người cùng tham gia vào quá trình học tập, giáo viên còn đảm nhiệm thêm một vai trò quan trọng nữa, đó là nguồn tham khảo cho học sinh, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, giúp học sinh tháo gỡ những khó khăn trong quá trình học tập, trong thực hành giao tiếp ở trong và ngoài lớp học.



Trong vai trò là người học và người nghiên cứu, giáo viên, ở một mức độ nào đó, có điều kiện trở lại vị trí của người học để hiểu và chia sẻ những khó khăn cũng như những trách nhiệm học tập với học sinh. Có thực hiện được vai trò là người học thì giáo viên mới có thể phát huy được vai trò tích cực của học sinh, mới có thể lựa chọn được những phương pháp và thủ thuật dạy học phù hợp. Với tư cách là người nghiên cứu, giáo viên có thể đóng góp khả năng và kiến thức của mình vào việc tìm hiểu bản chất của quá trình dạy - học ngoại ngữ, bản chất của giao tiếp trong lớp học, những yếu tố ngôn ngữ, tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến quá trình học một ngoại ngữ. Ngoài ra, thông qua nghiên cứu, giáo viên sẽ ý thức được rằng dạy - học là một nhiệm vụ liên nhân (liên chủ thể) - một nhiệm vụ mà cả người dạy và người học đều có trách nhiệm tham gia, trong đó học có vai trò trung tâm, dạy có vai trò tạo điều kiện và mục tiêu học tập chi phối toàn bộ quá trình dạy - học.



Những vai trò đã nêu trên đòi hỏi giáo viên có trách nhiệm (i) xây dựng ý thức học tập cho học sinh, (ii) giúp học sinh ý thức được trách nhiệm của mình với tư cách là những người học và về mục đích học tập của mình, (iii) giúp học sinh lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp, (iv) giúp học sinh có quan niệm toàn diện về thế nào là biết một ngoại ngữ. Khía cạnh thứ nhất liên quan đến việc xây dựng động cơ học ngoại ngữ đúng đắn cho học sinh, những cố gắng mà các em sẵn sàng bỏ ra để học tập, thái độ của các em đối với tiếng Anh. Khía cạnh thứ hai bao gồm việc giúp học sinh phát triển sự hiểu biết của mình về việc học tiếng Anh nhằm những mục đích gì, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu phù hợp trong từng giai đoạn học tập. Khía cạnh thứ ba liên quan đến việc giúp học sinh xây dựng phong cách hay phương pháp học đúng đắn, có các chiến lược học tập phù hợp để đạt kết quả học tập cao nhất và các hoạt động khác nhau có thể thúc đẩy quá trình học tập trên lớp cũng như ở ngoài lớp. Khía cạnh thứ tư yêu cầu giáo viên, thông qua giảng dạy, giúp học sinh hiểu được khái niệm “thế nào là biết một ngoại ngữ”; nghĩa là ngôn ngữ được cấu tạo và sử dụng như thế nào trong các tình huống giao tiếp.



2. Vai trò học sinh



Trong đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp, học sinh phải được tạo điều kiện tối đa để thực sự trở thành (i) người đàm phán tích cực và có hiệu quả với chính mình trong quá trình học tập, (ii) người đàm phán tích cực và có hiệu quả với các thành viên trong nhóm và trong lớp học, (iii) người tham gia vào môi trường cộng tác dạy - học.



Người học ngoại ngữ trong thời đại công nghiệp 4.0 không chỉ là người thu nhận kiến thức từ người dạy và từ sách vở, mà quan trọng hơn, còn phải là người biết cách học như thế nào. Học sinh có những nhu cầu và mục đích học tiếng Anh rất khác nhau. Trong quá trình học tập, các em thường xuyên điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với những mục tiêu của môn học. Kiến thức thường xuyên được định nghĩa lại khi học sinh học được nhiều hơn, và trong khi xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình, các em có thể nhận ra rằng các chiến lược học tập trước đó có thể không còn phù hợp và có thể bị thay thế bằng các chiến lược học tập mới phù hợp hơn. Quá trình điều chỉnh này được gọi là quá trình đàm phán với chính mình trong quá trình học tập.



Học không hoàn toàn là một hoạt động cá nhân mà nó xảy ra trong một môi trường văn hoá xã hội nhất định, trong đó sự tương tác giữa những học sinh với nhau có vai trò quan trọng trong việc thu nhận kiến thức và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Thực tế này đòi hỏi học sinh trong đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp phải đảm nhiệm vai trò của người cùng đàm phán với các thành viên trong nhóm và trong lớp học.



Vì dạy - học là một hoạt động không thể tách rời nhau, cho nên học sinh trong đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp còn phải đảm nhiệm thêm một vai trò quan trọng nữa, đó là người tham gia vào môi trường cộng tác dạy - học. Trong vai trò này, học sinh hoạt động như là người đàm phán với giáo viên, cung cấp cho giáo viên những thông tin về bản thân mình như trình độ, khó khăn, thuận lợi, nhu cầu, mong muốn của cá nhân về môn học và những thông tin phản hồi về những nội dung trong sách giáo khoa và phương pháp dạy học của giáo viên,… để giáo viên hiểu được mình và có thể điều chỉnh nội dung, phương pháp và thủ thuật dạy học phù hợp.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Kiểm tra, đánh giá là yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học nhằm cung cấp thông tin phản hồi về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà học sinh đạt được trong quá trình cũng như tại thời điểm kết thúc một giai đoạn học tập. Điều này góp phần khuyến khích và định hướng học sinh trong quá trình học tập, giúp giáo viên và nhà trường đánh giá kết quả học tập của học sinh, qua đó điều chỉnh việc dạy học môn học một cách hiệu quả ở các cấp học.



Việc đánh giá hoạt động học tập của học sinh phải bám sát mục tiêu và nội dung dạy học của Chương trình, dựa trên yêu cầu cần đạt đối với các kỹ năng giao tiếp ở từng cấp lớp, hướng tới việc giúp học sinh đạt được các bậc quy định về năng lực giao tiếp khi kết thúc các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.



Hoạt động kiểm tra, đánh giá cần được thực hiện theo hai hình thức: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục thông qua các hoạt động dạy học trên lớp. Trong quá trình dạy học, cần chú ý ưu tiên đánh giá thường xuyên nhằm giúp học sinh và giáo viên theo dõi tiến độ thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong Chương trình. Việc đánh giá định kỳ được thực hiện vào các thời điểm ấn định trong năm học để đánh giá mức độ đạt so với yêu cầu cần đạt đã được quy định cho mỗi cấp lớp. Việc đánh giá cuối cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải dựa vào yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể là Bậc 1 đối với cấp tiểu học, Bậc 2 đối với cấp trung học cơ sở và Bậc 3 đối với cấp trung học phổ thông.



Việc đánh giá được tiến hành thông qua các hình thức khác nhau như định lượng, định tính và kết hợp giữa định lượng và định tính trong cả quá trình học tập, kết hợp đánh giá của giáo viên, đánh giá lẫn nhau của học sinh và tự đánh giá của học sinh. Các loại hình kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với phương pháp dạy học được áp dụng trong lớp học, bao gồm kiểm tra nói (hội thoại, độc thoại) và kiểm tra viết dưới dạng tích hợp các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ, kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Phân bổ thời lượng dạy học



Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 12 và tuân thủ các quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời lượng dạy học môn học, cụ thể như sau:



			Tiểu học
(4 tiết/tuần)


			Trung học cơ sở
(3 tiết/tuần)


			Trung học phổ thông
(3 tiết/tuần)


			Tổng số





			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12


			





			140 tiết


			140 tiết


			140 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			105 tiết


			





			420 tiết


			420 tiết


			315 tiết


			1155 tiết








2. Điều kiện thực hiện Chương trình



Để việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh đạt hiệu quả, cần bảo đảm các điều kiện cơ bản sau:



2.1. Giáo viên



- Đảm bảo đủ số lượng giáo viên để thực hiện đủ số tiết học theo kế hoạch dạy học ở trường phổ thông. Giáo viên phải đạt chuẩn năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm phù hợp với cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Giáo viên phải được tập huấn đầy đủ để triển khai Chương trình này. Đối với giáo viên đã đạt chuẩn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng giáo viên cần được tổ chức thường xuyên để thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học do Chương trình quy định. Giáo viên cần được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong dạy học.



- Giáo viên cần được bồi dưỡng năng lực đánh giá sách giáo khoa, tài liệu dạy học nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra quy định cho mỗi cấp học.



- Các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cần tham khảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh để đảm bảo chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tế.



- Cần tạo điều kiện bồi dưỡng cho giáo viên về năng lực thiết kế các hoạt động đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ phù hợp, hỗ trợ học sinh phát triển năng lực giao tiếp theo các cấp độ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


2.2. Cơ sở vật chất



- Đảm bảo các điều kiện tối thiểu về sách giáo khoa, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



- Những trường có điều kiện cần nối mạng Internet, trang bị máy tính, màn hình và đầu chiếu, phần mềm dạy học tiếng Anh; khuyến khích sử dụng thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ việc dạy học tiếng Anh.



- Số lượng học sinh cho một lớp học không vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3. Định hướng phát triển một số năng lực chung



3.1. Phương pháp học tập



Có phương pháp học tập tốt sẽ giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Học sinh cần hình thành một số phương pháp học tập cơ bản như: cách xác định mục tiêu và kế hoạch học tập, cách luyện tập các kỹ năng giao tiếp và học kiến thức ngôn ngữ, cách sử dụng tài liệu học tập và học liệu điện tử, cách thức tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động học tập tương tác, tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động, kế hoạch học tập của bản thân.



Học sinh lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp với năng lực, đặc điểm và điều kiện học tập của cá nhân. Các phương pháp học tập phù hợp giúp học sinh học tập tích cực và có hiệu quả, trở thành những người học có khả năng tự học một cách độc lập trong tương lai.



3.2. Thói quen học tập suốt đời



Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ. Toàn cầu hoá vừa tạo ra những cơ hội, vừa đặt ra những thách thức đối với mỗi quốc gia, mỗi cá nhân. Để có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, học sinh cần liên tục phát triển năng lực cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình. Việc học tập không dừng lại khi học sinh tốt nghiệp phổ thông mà vẫn tiếp tục ngay cả khi các em không theo đuổi con đường học hành. Do đó, Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cần tạo lập cho học sinh những phương pháp học tập phù hợp, từng bước định hướng và hình thành cho học sinh thói quen học tập suốt đời.



Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh giúp học sinh phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để trở thành người học độc lập, tận dụng các cơ hội từ giáo dục chính quy và không chính quy để đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân. Cùng với việc giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tự đánh giá những kiến thức và kỹ năng của bản thân để định hướng phát triển trong tương lai, Chương trình cần trang bị cho học sinh nền tảng vững chắc để hình thành và phát triển các kỹ năng học tập độc lập, học tập suốt đời, qua đó định hướng nghề nghiệp trong tương lai để các em có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong suốt cuộc đời của mình.
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I. PAC PIEM MON HQC

Moén Tiéng Ptic — Ngoai ngir 2 1a mon hoc tu chon duoc t6 chirc giang day co thé tir 16p 6 dén hét 16p 12. Mon Tiéng
Puc gitp hoc sinh hinh thanh, phét trién nang lyc giao tiép bang ngdn ngit va cac nang lyc chung, phét trién nhig pham
chét tdt dep, mo rong tam nhin quéc té dé hoc t6t cac mon hoc khac, dé séng va lam vi¢c hiéu qud, cling nhu dé hoc tap subt
doi. Noi dung cbt 161 cia mon Tiéng Dlc bao gdm céc chil diém, chu dé va cac ki ning ngdn ngit co ban: nghe, noi, doc,
viét. Kién thirc ngdn ngir: ngir Am, tir vung, ngit phap duoc lua chon phu hop véi kha ning tiép nhan cta hoc sinh va duoc
tich hop trong qua trinh rén luyén céc ki ning ngdn ngit nghe, noi, doc, viét co ban.

Chuong trinh mon Tiéng Pirc — Ngoai ngit 2 (sau day goi tit 1a Chuong trinh mon Tiéng Pirc) duge xay dung theo cac
bac ning luc quy dinh trong Khung ndang lwc ngoai ngit 6 bic ding cho Viét Nam (KNLNNVN) c6 téng thoi lugng 1a 735
tiét (mdi tiét 1a 45 phut), bao gdm ca thoi lugng danh cho 6n tap, kiém tra va danh gia. Chuong trinh duoc chia thanh hai
giai doan. Két thuc giai doan 1, ning luc giao tiép bang tiéng Ptic ctia hoc sinh twong dwong voi bac 1 KNLNNVN; két thic
giai doan 2, niang luc giao tiép bang tiéng Ptic ciia hoc sinh twrong duong véi bac 2 KNLNNVN. Thoi luong danh cho giai
doan 1 1a 420 tiét (trong 4 ndm hoc & cip trung hoc co s), danh cho giai doan 2 1a 315 tiét (trong 3 ném hoc & cip trung hoc
phd thong). Noi dung ctia cac nam hoc duoc xdy dung theo hé thdng cac chu diém gan giii voi cudc sdng hing ngay va phu
horp v6i Itra tudi hoc sinh trung hoc co sd va trung hoc phd thong; vé dat nude, con ngudi, vin hoa cua cac qudc gia noi
tleng Pirc, cua Viét Nam va cac nudce khac trén thé gidi. Mon hoc cung cap kién thuc ngon ngi, tri thirc van hod, xa hoi lién
quan dén cac cha diém va rén luyén ki ning giao tiép tiéng Ptic co ban, bdi dudng kha ning van dung ngdn ngir toan dién
cho hgc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH

1. Chuong trinh tuéin thu va chi tiét héa cac quy dinh co ban dugc néu trong Chuwong trinh gido duc phd thong tong thé
vé dinh huéng chung cho tat ca cic mon va dinh hudng xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir.

2. Chuong trinh duoc thiét ké dua trén céac co s& li luan va két qua nghién ctru méi nhat vé khoa hoc gido duc, tam li
hoc, ngon ngtr hoc va phuong phap day hoc ngoai ngir; kinh nghiém xay dung chuong trinh mén Ngoai ngit cia Viét Nam
va xu thé qudc té trong phat trién chuwong trinh gido duc néi chung va chuong trinh mén Ngoai ngit néi riéng trong nhing
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nam gan day, nhat 1 ctia nhitng qudc gia phét trién; thuc tién xa hoi, gido duc, diéu kién kinh té va truyén théng van hoa
Viét Nam, cha y dén sy da dang cua ddi tuong hoc sinh xét vé phuong dién vung mién, diéu kién va kha nang hoc tap.

3. Chuong trinh dugc bién soan theo dudng hudng giao tiép, ddm bao hinh thanh va phat trién ning luc giao tiép bang
tiéng Dtrc cho hoc sinh thong qua cac hoat dong giao tiép: nghe, noi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngit (tir vung, ngir phép,
ngit Am, chinh ta), van hoa va x4 hoi 1a phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao tiép.

4. Chuong trinh dugc thiét ké theo cach tiép can chuan dau ra thé hién qua viéc chi quy dinh cac yéu cau can dat vé
nang luc giao tiép (nghe, noi, doc, Viét) cho mdi bac hoc va mdi nim hoc, dam bdo tinh lién thong va tiép ndi gitra Bac 1 va
Bic 2, giita cac cap hoc, nim hoc trong timg bac ctia mén Tiéng Pirc; dam bao tich hop gitra cac chu diém va chu dé, tich
hop 4 ki ning giao tiép, tich hop giita ngoai ngit 1 va ngoai ngit 2, tich hop véi ndi dung c6 lién quan cua cac mén hoc khac
trong Chuong trinh Gido duc phd thong. Chuong trinh duoc ciu triic xoay quanh hé thdng cha diém va chu dé. Mot chu
diém bao gdm nhiéu chu dé. Cac chi diém va cha dé& c6 mdi lién quan chit ché voi nhau, phu hop véi dic diém ira tudi va
moi truong sinh hoat, hoc tap cua hoc sinh. Hé théng chi diém va chu dé duoc 1ap lai, mé rdng va phat trién theo tung cép,
ting ndm hoc. Sau khi hoan thanh Chuong trinh, hoc sinh dat trinh do tiéng Pirc Bac 2 theo Khung ndng lhec ngoai ngit 6 bdc
dung cho Viet Nam.

5. Chuong trinh dam bao tinh linh hoat, mém déo nham dap mg nhu cau va phu hop véi timg diéu kién day hoc tiéng
buc cua cac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh hudong ndi dung day hoc cu thé, mot mit
dé chuong trinh md, mém déo va linh hoat; mat khac dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va gido vién phat huy tinh
chu dong, sang tao trong bién soan sach va thuc hién Chuong trinh.

III. MUC TIEU CHUONG TRINH

1. Muc tiéu chung

Day va hoc tiéng Ptic & cac truong phd thong ¢6 muc tiéu trang bi cho hoc sinh kha ning giao tiép bang tiéng Puc
dat trinh do bac 2 theo KNLNNVN (twong duong véi bac A2 ciia Khung tham chiéu chung Chau Au vé ngon ngit/CEFR).
Hoc sinh dugc trang bi céc kién thirc tiéng Ptc co ban dé budce dau su dung tiéng buc mdt cach tuong ddi doc lap







trong nhiing tinh huéng giao tiép co ban cia cudc song thudng nhat, tao himg th va hinh thanh théi quen hoc tap ngoai ngir
suot doi.
2. Muc tiéu cu thé

Giai doan 1

Sau khi két thac giai doan 1, hoc sinh can dat duoc trinh do tiéng buc Bac 1 theo Khung nang lyc ngoai ngit 6 bac
dung cho Viét Nam, cu thé:

— Str dung nhiing phat ngodn, nhimg cach dién dat thong dung trong nhimg linh vuc lién quan truc tiép dén ban than (vi
du: ban than va gia dinh, mua sim, cong viéc, mdi trudng xung quanh);

— Giao tiép duogc trong nhirng tinh hudéng don gian, quen thudc, lién quan dén viéc trao doi thong tin mdt cach don gian
va truc ti€p v€ nhitng van dé gan giii va thuong xuyén dién ra trong cudc song;

— Miéu ta ngudn goc xuat than va qua trinh hoc tap cua ban than, dién dat mot cach don gian vé nhitng van dé nhu moi
truong xung quanh va nhiing van dé lién quan td1 nhu cau thiét yéu cua ban than.

Trinh d6 tiéng Dtrc Bac 1 dugc phan thanh 4 bac nho, tuong duong véi 4 ndm hoc:
a) Bac 1.1: Nam hoc thu 1

b) Bac 1.2: Nam hoc thu 2

c¢) Bac 1.3: Nam hoc thur 3

d) Bac 1.4: Nam hoc thir 4

Giai doan 2

Sau khi két thuc giai doan 2, hoc sinh can dat duoc trinh d6 tiéng Dtc Bac 2 theo Khung ndng lec ngoai ngit 6 bdc
diing cho Viét Nam, cu thé:







— C6 kién thirc so cap vé tiéng Dtic, bao gdm ngit 4m, tir vung va ngit phap; c6 nhitng hiéu biét nhat dinh vé dat nudc,
con ngudi va nén vin hoa Dc;

— Hinh thanh cac chién luoc hoc ngoai ngir dé c6 thé tiép tuc phat trién nang luc tiéng buc mot cach doc 1ap sau khi
hoan thanh chuong trinh hoc tiéng Pirc & bac phd théng dé phuc vu cho nhitng muc tiéu khac nhau sau khi t6t nghiép;

— Hoc sinh dugc trang bi cac kién thurc co ban vé vin hoa — xa hoi, doi séng, tam tu, tinh cam, thai dg, quan diém, cach
mg x0 & cac qudc gia nodi tiéng Pirc dé tir ¢ nhan biét duoc nhitng nét twong ddng ciing nhu khac biét giira nén vin hoa
Viét Nam va nén vin hod cta cac nudc noi tiéng Pirc. Qua dé, hoc sinh hiéu va tran trong su da dang ctia cac nén vin hoa,
nhan thire sdu sac hon vé gia tri cia van hoa Viét Nam;

— Hoc sinh y8u thich tiéng Durc va c6 himg thu sir dung tiéng Dirc hodc tiép tuc hoc tiéng Dirc ¢ nhimg trinh d6 cao hon.
Trinh do tiéng buc Bac 2 duoc phan thanh 3 bac nho, tuong ing vadi 3 nam hoc tiép theo:

a) Bac 2.1: Nam hoc thu 5

b) Bac 2.2: Nam hoc tht 6

c¢) Bac 2.3: Nam hoc tha 7

IV. YEU CAU CAN PAT

1. Yéu cau can dat vé pham chit va ning luc chung

Chuong trinh mén Tiéng Dtic gop phan hinh thanh va phat trién cac pham chét chu yéu nhu yéu nude, nhan ai, chim
chi, trung thuc, trach nhi¢m va cac nang luc chung nhu ty chu va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va sang tao.

Sau khi hoan thanh Chuong trinh, hoc sinh cin phai dat dugc nhitng yéu cau lién quan dén cac linh vuc sau:
— Ki nang ngon ngtr;
— Kién thirc ngon ngir;

— Nang lyc giao ti€p lién van hog;







— Phuong phép hoc ngon ngir.
2. Yéu ciu cén dat vé ning lwc diic thu

2.1. Yéu cdu cdn dat vé ki nang ngon ngir

Theo KNLNNVN, sau khi hoan thanh giai doan 1 cua Chuong trinh, hoc sinh c6 thé hiéu va sir dung dugc nhiing tu
ngir co ban, cu tric ngdn ngit quen thudc trong giao tiép thuong nhat; c6 thé giao tiép trong cac tinh huéng don gian nhu:
tu gi6i thiéu ban than va ngudi khac, tra 16i nhiing thong tin vé ban than nhu noi sinh song, ngudi than, ban be,...

Sau khi hoan thanh giai doan 2 cua Chuong trinh, hoc sinh c6 thé hiéu duogc cac ciu va ciu truc duoc st dung thuong
xuyén lién quan dén nhu ciu giao tiép co ban (nhu cac thong tin vé ban than, gia dinh, trudng hoc, di mua hang, hoi dudng,
viéc lam). Co thé trao doi thong tin vé nhimmg cha dé don gian, quen thudc hing ngay. C6 thé mo ta don gian vé ban than, vé
moi trudng xung quanh, vé nhitng nhu cau thiét yéu cua ban than.

Yéu cau vé ki nang ngdn ngit theo ting bac trinh do thé hién nhu sau:

Nghe hiéu:

Hoc sinh c6 thé:

Bac 1

Bac 2

— Hiéu duoc nhimg tir, cu quen thudc, nhitng thong bao
that ngan, don gian, duoc dién dat rd rang lién quan dén
ban than, gia dinh hay cac su vat cy thé trong moi trudng
xung quanh khi duogc dién dat rd rang, c6 khoang ngimg
nghi dé kip thu nhan va xu 1i thong tin.

— Hiéu dugc nhiing thong bao ngan, dién dat rd rang lién quan
dén su vat, con nguodi va nhitng sy tinh quen thudc khi dugc

no6i chdm va rd rang.

— Hiéu duge nhirng tr va cum tur thong dung, vi du trong
nhimng hoat dong giao tiép nhu: chio hoi, chia tay, cam
on, xin 10i...

— Hiéu duoc nhimg ndi dung co ban trong nhimg thong bao ngin
gon, duoc dién dat mot cach rd rang va tudng minh, vi dy thong
bado & nha ga, san bay, ctra hang, thong bdo qua di¢n thoai,...
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Bac 1

Bac 2

— Hiéu dugc cau hoéi va nhiing thong tin ca nhan, vi du
nhu: tén, tudi, nghé nghiép, dia chi, s6 dién thoai...

— Hiéu duoc nhimg chi tiét quan trong trong cac cudc noi chuyén
thuong nhat lién quan dén nhiing chu dé quen thudc, vi du nhu
thoi gian 16i, gia dinh, ky nghi, trudng hoc...

— Hiéu duoc nhitng huéng dan, chi ddn ngin, don gian,
duoc dién dat rd rang, vi du nhimg huéng dan trong gio
hoc, luyén tap thé thao, choi tro choi...

— Hiéu duogc ndi dung trinh bay va hudng din cua gido vién trong
gio hoc, vi du hiéu duoc cach giai quyét mot van dé hodc hoan
thanh mot bai tap nhat dinh.

— Hiéu duoc nhimg thong tin vé dia diém, thoi gian, vi
du nhu khi trao d6i dé 1én lich hen.

— Theo ddi dugc dién bién trong nhimg ciu chuyén don gian, phu
hop véi lra tudi.

— Xéc dinh dugc nhitng cha dé quen thudc va ca nhing
chu dé khong quen thudc trén ti vi hodc trén Internet,
nhan biét duoc dai ¥ dua trén mbi lién hé gilta nhirng tur
nglr don 1¢ va tranh anh.

— Rt ra dugc nhitng thong tin co ban tir nhiing chuong trinh ¢cé
st dung phuong tién nghe nhin (audio, video), vi du chuong trinh
du béo thoi tiét, quang cao, tin van...

Noi (hoi thoai):

Hoc sinh c6 thé:

Bac 1

Bac 2

— Tham gia vao cac cudc thoai don gian néu nhu co sy tro
giap dién dat cua nguoi tham thoai, thyc hi€n nhitng cudc
thoai 1am quen that ngan gon vé nhiing vat dung thiét yéu va
vé nhitng chu dé quen thudc trong cudc séng thuong nhét.

— Tham gia vao nhimg cudc thoai trong nhing tinh hudng don
gian va quen thudc néu nhu cudc thoai lién quan dén viéc trao
d6i thong tin mot cach don gian va dé cap dén nhimg chu dé
va hoat dong quen thudc, cé thé thuc hién duoc cac cudc thoai
lam quen ngén, tuy nhién chua du phuong tién ngén tir dé duy
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Bac 1

Bac 2

tri duoc cudc thoai.

— Biét cach dé nghi dé c6 dugc nhimg vat dung trong sinh
hoat thudng nhat va biét cach cam on, vi du d6i véi cac ban
cung 16p hay khi dn udng, mua ban...

— Thuc hién duoc nhitng nghi 1& co ban ctia phép lich su bang
ngodn tir, vi du biét cach chao khi gip mat/ chia tay, biét cach
xung ho v&i nguoi la, biét cach dé nghi va cam on khi giao
tiép voi gia dinh chu nha, khi mua ban, khi tham gia giao
thong hodc khi tim nha...

— Biét cach dat cau héi va trd 161 nhitng cau hoi vé ban
than, vi du tén, tudi, dia chi, so0 dién thoai, s¢ thich, tam
trang...

— Biét cach thong bdo mdt cach rat don gian vé cam xuc cua
ban than nhu s¢ hai, vui budn cling nhu biét cach ung dap doi
v6i1 nhitng 101 hoi tham lién quan.

— Biét cach thong bao vé dia diém va thoi gian, vi du
lién quan dén gid> hoc, hoat dong trong thdi gian rdi,
cudc hen...

— Xt li dugc nhitng tinh hudng thudng nhat quen thudc trong
truong hoc, khi mua ban hoac ¢ khu cung tng dich vy, vi du
hoi dudng va chi duong, mua ban thuc phim, hoi théng tin vé
16 trinh va mua vé tau xe...

— Trao d6i véi ngudi khac bang nhitng tir ngir don 1& va
cum tir ¢d dinh vé cam xuc yéu, ghét cuia ban than, vi du
lién quan dén phim anh, &m nhac, cic trang web, nhiing
hoat dong trong thdi gian 1di...

— Biét cach thong bao vé tinh trang stc khoé cua ban than
bang nhimg tir ngit don gian va biét cach dé nghi gitp do, vi
du & chd bac si hodic & bénh vién, trong giao tiép vO1 ban bé
hodc véi nhiing thanh vién gia dinh chil nha khi & cac quéc gia
noi tiéng Pirc.

Néi (doc thoai):

Hoc sinh c6 thé:

Bac 1

Bac 2








Bac 1

Bac 2

— Miéu ta nguoi, sy vat, hién tugng trong cudc séng thuong
nhat, miéu ta thé gid1 dong thuc vat ma cac em dugc chiing
kién, tiép xuc trong cudc séng thudong nhat bang nhimg
cach dién dat that don gian. Cac em co thé doc to nhirng
van ban cho truéc hodc co thé thay ddi van ban & mac do
nhat dinh khi tham gia trd choi dong vai.

— Thong tin vé ban than, ban bé va gia dinh bang mot sé mau
cau va phuong ti€n ngodn tir don gidn, trinh bay duogc lich trinh/
dién bién, ké vé nhitng hoat dong quen thudc dic trung trong
cudc séng thuong nhat.

— Miéu ta ban than va nguoi khac trong mdi truong song
gan giii xung quanh bang nhiing théng tin don 1¢, vi du nhu
thong tin vé tén, tudi, s& thich, dia chi, noi 6...

— Giéi thiéu vé ban than va nguoi khac trong méi trudng song
gan giii xung quanh bang cach két nbi nhiéu ciu vin khac nhau,
biét cach miéu ta hinh ding bén ngoai, néu duogc nhitng dic diém
vé tinh cach.

— Miéu ta nhitng d6 vat théng dung trong cudc sdng thudng
nhat hay ¢ truong hoc, vi du nhu mau sdc, kich thuéc, hinh
dang va nhitng diém dic biét khac...

— Miéu ta nhimg dd vat thong dung trong cudc séng thudng nhat
hay & trudng hoc bang nhiéu ménh dé khac nhau va biét cach két
nbi cac y bang nhiing lién tir don gian.

— Trinh bay dugc qua trinh dién bién lién quan dén nhiing
hoat dong trong moi trudng quen thudc bing nhiing tir
kho4, vi du trinh bay vé lich hoc, ké hoach hoat dong trong
ngay, hoat dong cudi tuan...

— Giai thich duoc quy trinh dién ra mot hoat dong nhét dinh béng
nhimg phuong tién ngon tir don gian, vi du biét cach miéu ta
duong dén trudng hodc cac budc lap ghép d6 vat...

— Goti tén va liét ké duoc nhiing dac diém hinh dang céc
con vat, cdy coi va canh quan xung quanh.

— Ké vé mdt sy kién bang mot s6 cau van nhat dinh, vi du ké
v€ mot budi li€n hoan sinh nhat, mot chuyén da ngoai, mot sy
kién thé thao...

— Poc/ trinh bay dién cam mot bai tho, bai hat hodc mot
cau chuyén ngin va tham gia tich cuc, chii dong vao cac trd

— Tom tit ndi dung mot bai khoa, mot bo phim hoic ta tranh bang
mot sd ciu van nhét dinh.
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Bac 1 Bac 2
choi déng vai.
Poc hiéu:
Hoc sinh ¢6 thé:
Bac 1 Bac 2

— Hiéu cac doan van ban rat ngan va don gian vé cac chu dé
da hoc nhu ban than, gia dinh, truong 16p, ban be...

— Hiéu nhiing van ban ngin va tim ra duoc nhimg thong tin cu
thé, co thé doan duoc ¥ trong nhimg vin ban don gian vé cudc
song thudng nhat va hiéu duoc ndi dung ciia nhimg thong bao
don gian.

— Nhan dién dugc nhitng tir nglr don 1é trong mdt van ban
ngan va trén co s¢ d6 dua ra du doan vé chu de.

— Dua ra dugc nhiing du dodn cd co s v€ nhitng ndi dung
chinh thong qua viéc nhan di¢n dugc nhiing y€u t6 ngén ngir
tuong img xuat hién trong van ban.

— Hiéu dugc nhimg bang hudéng dan ngin, don gian, dic biét
khi c6 sy hd tro ctia hinh hoa, vi du nhiing quy dinh vé an
toan va mo ta hé thong thoat hiém & nhimg khu nha cong vu.

— Hiéu dugc nhitng hudng dan don gian, cd bd cuc rod rang, vi du
hudng dan nau an, chi dan cac bude choi tro choi, hudng dan st
dung.

— Rut ra dugc nhitng thong tin quan trong tur cac danh
muc, vi du thong tin vé cac mon an, dd uéng va gia ca trong
thue don nha hang, gio dong va mé cura tir hé thong bang/
bién thong béo, thong tin tau xe trén nhimg bang thong bao
10 trinh ¢ nha ga, thong tin vé céc su kién van hod, Am nhac
tur cac chuong trinh td chirc sy kién hodc nhitng su kién thé
thao trén bao chi.

— Rt ra dugc nhitng thong tin quan trong tir nhitng van ban
ngan va thong dung trong cudc song thudng nhat, vi du nhu
nhitng thong tin vé thanh phan, han st dung trén bao bi san
pham, hodc nhitng thong tin vé san pham tir nhimg mau tin
quang cao.
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Bac 1

Bac 2

— Hiéu duogc nhiing thong tin chinh trong nhiing thong bao
ngan, don gian, 1i do viét nhitng van ban d6, vi du gidy moi
gip mit hodc buu thiép/ buu anh.

— Hiéu duoc nhitng mau chuyén ngin phu hop véi la tudi va
nhing trinh bay ngan gon, c¢é tinh ph6 thong thuong thic khi
chung duogc bién soan dé sir dung cho gid hoc ngoai ngi.

Viét:

Hoc sinh c6 thé:

Bac 1

Bac 2

— St dung ki nang viét ¢ cap do tir va cau nhu 1a mot cong
cu dé hoc ngoai ngtt, viét dugc nhitng doan van that don
gian ké vé ban than hoac mdt van ban ngan hoan chinh.

— Viét nhitng doan van ngan ké vé cudc séng thuong nhat, vé
nhitng su viéc dién ra xung quanh, thuat lai cac cong vigc
thuong nhéat theo trinh ty thoi gian va miéu td dugce nhitng nét
dic trung cua nguoi ciing nhu nhitng d6 vat quen thudc bang
nhing tir ngit don gian va ciu vin ngan.

— Pién nhiing thong tin don 1¢ vé ban than vao nhiing bicu
mau don gian.

— Ty viét nhitng thong tin ngin vé ban than, vi du nhu noi &,
nghé nghiép, sé thich,... dé dién vao mau don théng dung.

— Ké vé ban than hodc viét thu héi thong tin, vi du viét bai
gidi thiéu dé 1am quen trong khuon kho cac hoat dong trao
ddi hoc sinh hodc trao d6i thu dién tir, thu tur thong thudong.

— Viét nhiing bai van, 15i binh ngan gon, don gian vé tim trang
clia ban than, vé nhitng cam xtc nhu yéu, ghét, vé nhiing trai
nghiém va kinh nghiém cta ban than, vi du dudi dang thong tin
trén cac trang mang xa hai.

— Viét nhitng théng bao that don gian vé cac chil dé thuong
nhat va quen thudc, vi du nhu giéy moi, thu chiic mung, 101
cam on, thu hen, biét cach st dung nhiing lién tir co ban dé

— Viét nhimg thong bao don gian theo trinh ty thoi gian hodc
khéng gian vé nhimng linh vuc quen thudc, vi du miéu ta dudng,
lich trinh trong ngay, lich hoc.... biét cach st dung nhiing tir chi
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Bac 1

Bac 2

lién két van ban nhu “und” (va), “oder” (hoac)...

b4do trinh ty nhu “zuerst” (trudc hét), “spiter” (sau do),
“nachher” (tiép theo), “zum Schluss” (cudi cung)...

— Viét nhiing doan van that don gian vé nhiing dia danh da
biét hoac chua biét, vi du viét ké vé cac nudce trén the gidi,

vé qué huong, ban quan cua ban than hoac cua ban be...

— Thong bao ngan gon va don gian vé nguoi, vé cach ing xtr va
vé nhitng vat dung khéc nhau bang cach st dung lién tor nhu
“weil”, “denn” (vi), “deshalb” (vi thé, cho nén).

— Luyén viét, vi du: dién t vao cho trong trong cau, ghi
chép nhiing mau 161 noi, viét tur vao phiéu (dé€ hoc tur vung),

luyén viét chinh ta (vi€t cau hodc doan van ngan)...

— Ghi chép trong gid hoc dé ghi nhd ndi dung bai hoc hodc dé
chuan bi cho bai thuyét trinh trén 19p.

Yé€u cau can dat duogc vé ki nang ngdn ngir ciia hoc sinh theo tirng 16p hoc cé thé tom luge nhu sau:

Bdc 1.1. Nam hoc thw 1: Hét nam hoc thir 1, hoc sinh ¢6 thé:

Nghe

Noi

Poc

Viet

— Hiéu duoc nhing chi dan
rat don gian trong 16p hoc.
— Hiéu duoc cau hoi vé
nhirng thong tin ca nhan, vi
du nhu: tén, tudi, sd dién
thoat...

— Hiéu dugc cac doan hoi
thoai ngan, rat don gian vé
cac cha dé quen thudc duoc
n6i chadm va ro rang.

— Phat am chinh xac céac ttr,
cum tir da hoc.

— Biét cach dat cau hoi va
tra 101 nhimg ciu hoi vé
ban than, vi du tén, tudi,
s6 dién thoai...

— Hoéi va tra 161 cac cau
hoi thuong dung trong 16p
hoc.

— Poc va hiéu nghia cac tir
va cum tur quen thudc, rat
don gian.

— Poc hiéu cac cau ngin va
rat don gian.

— Rut ra dugc cac thong tin
chinh tir cic doan vin ngin
va rat don gian vé nhiing
chu dé quen thudc.

— Viét ding chinh ta cac tu, cum tur
da hoc.

— Viét dugc mot sd cau rat don
gian vé nhitng chu dé quen thudc.
— Pién thong tin don 1¢ vé ban
than vao nhiing biéu miu rat don
gian.

13








Bdc 1.2. Nam hoc thw 2:

Hét nam hoc thir 2, hoc sinh c6 thé:

Nghe

Noi

Doc

Viét

— Hiéu duoc nhitng hudng
dan, chi din ngin, don gian
duoc dién dat 15 rang, vi du
nhu nhitng huéng dan trong
gi0 hoc, choi tro choi...

— Hiéu dugc ciu hoi va
nhirng thong tin ca nhan, vi
du nhu: nghé nghiép, dia chi,
s& thich...

— Hiéu duoc cac doan hoi
thoai ngin, rit don gian vé
cac chu dé quen thudc duogc

— Phat am chinh xac cac
tr, cum tur da hoc.

— Trao ddi voéi nguoi
khac bang nhing tir ngit
don 1¢ va cum tir c6 dinh
vé cam xuc yéu, ghét cla
ban than, vi du vé s&
thich, nhiing hoat dong
trong thoi gian roi...

— Noi1 dugc nhiing cau
chi din va d& nghi don
gian.

— Poc va hiéu nghia cac tir
va cym tu quen thudc, rat
don gian.

— Hiéu dugc nhitng bang
huéng dan ngin, don gian
dic biét 1a khi c¢6 su hd tro
cua hinh hoa.

— Hiéu duoc nhiing thong tin
chinh trong nhitng thong bao
ngin, don gian.

no6i cham, ro rang.

— Viét ding chinh t4 cac tu, cum
tuor da hoc.

— K& vé ban than hodc viét thu
hoi thong tin.

— Séap xép cac tir cho sin thanh
cau don gian; sip xép cac cau
thanh doan véan theo cac chu dé
quen thudc.

Bdc 1.3. Nam hoc thwr 3: Hét nam hoc thir 3, hoc sinh c6 thé:

Nghe

Noi

Doc

Viét

— Hiéu duoc nhiing thong
tin vé dia diém, thoi gian;
vi du nhu khi trao dbi dé
1én lich hen.

— Nghe hiéu duoc cac hoi
thoai ngin vé nhiing chu

— Phat am chinh xdc cac tu
va no1 dung nglr di¢u cac
mau cau da hoc.

— Biét cach @ nghi dé co
dugc nhiing vat dung trong
sinh hoat thudng nhat va biét

— Nhan di¢n dugc nhiing tur
ngit don 1€ trong mdt van
ban ngan va trén co s do
dua ra du doan vé chu dé.

— Hiéu duoc nhiing bang
huéng dan ngan, don gian

— Viét ding nhitng cau don gian.

— Viét nhiing thong bao that don
gian vé nhimg chu dé thuong nhat
va quen thudc, vi du nhu giéy moi,
thu hen...

— Viét nhilng doan vin that don
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Nghe

Noi

Doc

Viét

dé quen thudc.

— Nghe hiéu duoc cac cau
chuyén rat don gian vé
nhimg chi d& quen thudc
(c6 su trg giap).

cach cam on.

— Ké dugc ngan gon vé cac
hoat dong hang ngay (c6 thé
van can sy tro giup).

(co thé van can sy hd tro
cua hinh hoa).

— Hiéu duogc thong tin chinh
trong nhimg thong bao ngin
gon.

gian ké vé cac hoat dong thudng
ngay.

Bdc 1.4. Nam hoc thir 4: Hét nam hoc thtr 4, hoc sinh c6 thé:

Nghe

Noi

Doc

Viét

— Nhan biét dugc ngit diéu
cua cac dang cau khac
nhau, nhw: ciu tran thuit,
cau nghi van va cdu ménh
1€nh.

— Hiéu dugc nhimg 10i
thong bao don gidn & cac
dia diém coéng cong nhu
nha ga, san bay...

— Xac dinh dugc nhiing chu
dé quen thudc va ca nhiing
chu dé khéng quen thudc
trén tivi hoac trén Internet,
nhan biét duoc dai ¥ trén co
s& moi lién hé gilta nhiing

— Phat am chinh xac cac tu
va ndi dung ngr diéu cac
mau cau da hoc.

— Trao ddi duoc véi cac ban
cung hoc nhiing thong tin
vé cac chi d& quen thudc da
hoc.

— Trinh bay dugc qué trinh
dién bién lién quan dén
nhitng hoat dong trong
moi truong quen thudc
bang nhimg tir khoa, vi du
trinh bay vé lich hoc, ké
hoach hoat dong trong

ngdy, hoat dong cudi

— Rt ra dugc nhitng thong
tin quan trong tur cac danh
muc, vi du thong tin vé cac
mon dn, dd udng va gia ca
trong thyc don nha hang,
gi0 dong va m¢ cua tu h¢
thong bang/ bién thong bao,
thong tin tau xe trén nhirng
bang thong bao 10 trinh &
nha ga, théng tin vé cac su
kién van hoa, am nhac tu
cac chuong trinh to chuc sy
kién hodc nhiing sy ki¢n thé
thao trén bao chi.

— Hiéu duoc chi tiét cac

— Viét nhimg thong bao that don
gian vé cac chu dé thuong nhat va
quen thudc, vi du nhu giéy moi,
thu chic mung, 161 cam on, thu
hen, biét cach sir dung nhiing lién
tir co ban dé lién két vin ban nhu
“und” (va), “oder” (hoac)...

— Viét nhilng doan vin that don
gian vé nhitng dia danh da biét
hodc chua biét, vi du viét ké vé céac
nuéc trén thé gisi, vé qué huong,
ban quén cua ban than hodc cua
ban bé¢...
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Nghe

Doc

Viét

tur ngltr don 1€ va tranh anh.

tuan...

doan van ngan vé cac chu
dé quen thudc (co thé st
dung tur dién).

Bdc 2.1. Nam hoc thiwr 5: Hét nam hoc thir 5, hoc sinh ¢6 thé:

Nghe

Noi

Doc

Viét

— Hiéu duoc nhitng thoéng
bao ngén vé sy vat, con
ngudi va nhitng tinh hudng
quen thudc khi dugc noi
cham va rd rang.

— Hiéu dugc ciu don gian,
dung nhiing tor ngr thong
dung nhat lién quan dén
nhimg chi dé quen thudc
nhu gia dinh, mua sim,
cong vigc...

— Hiéu duogc nhimg chi tiét
quan trong trong cac cudc
thoai vé nhimg chu dé quen
thudc.

— Tham gia dugc vao
nhitng cudc thoai trong
nhing tinh hudng don gian
hoic d& cap dén nhimg
cha dé va hoat dong quen
thudc.

— Thyc hién dugc nhiing
hoi thoai lam quen ngan dé
trao doi thong tin don gian
va truc tiép vé nhitng van
dé quen thudc lién quan
té61 ban than, gia dinh,
truong 16p va cudc song
hang ngay.

— Biét cach thong bao
mot cach don gian vé
cam xuc cua ban than

— Hiéu duoc nhitng van ban
ngin va tim ra dugc nhiing
thong tin cu thé, c6 thé doan
y trong nhitng van ban don
gian vé cudc song thudng
nhat.

— Hiéu duoc ¥ chinh cia
nhitng thong bio don gidn
nhu cho thué nha, quing
cdo...

— Hiéu duoc nhimg hudng
dan don gian c6 bd cuc 16
rang, vi du huéng dan nau
an, chi dan cac budc trong
cac tro choi, huéng dan su
dung...

— Viét dugc nhimg doan vin ngin
ké vé cudc séng thuong nhat, vé
nhitng sy viéc dién ra xung quanh,
thudt lai cac cong viéc thuong nhat
theo trinh ti thdi gian bang nhimg
tir ngit don gian va ciu van ngan.

— Viét dugc nhiing thong tin ngan
vé ban than, vi du noi &, nghé
nghiép, s¢ thich,... dé dién vao
mau don thong dung.
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Nghe Néi Poc Viét
nhu so hii, budn vui cling
nhu biét cach ung dap dbi
v61 nhitng 161 hdéi tham
lién quan.
Bédc 2.2. Nam hoc thir 6. Hét ndam hoc thir 6, hoc sinh ¢6 thé:
Nghe Néi Poc Viét

— Hiéu duogc nhiing thong
bao ngén gon, duogc dién
dat mot cach rd rang va
tuong minh, vi du nhiing
thong bado & nha ga, san
bay, cua hang, thong bdo
qua dién thoai...

— Hiéu dugc ndi dung
trinh bay va hudéng dan
cua giao vién trong gid
hoc, vi du hiéu duoc cach
giai quyét mot vin dé
hoac cach hoan thanh mot
bai tap nhét dinh.

— Hiéu dugc dién bién
trong nhiing cau chuyén

— Thuc hién duogc nhiing
cudc dam thoai ngén vé
nhitng chit d& quen thudc
voi song thuong
nhat.

cudc

— Ké vé mdt su kién béng
mot s& cAu van nhét dinh, vi
du ké vé mot budi lién hoan,
sinh nhat, mot chuyén da
ngoai, mot su kién thé thao...
— Xt li dugc nhiing tinh
hudng xay ra trong cudc
song thuong nhat, quen
thudc trong truong hoc, khi
mua ban hodac & khu cung
ung dich vu, vi du hoi

— Hiéu dugc nhimg théng
tin quan trong tur nhitng van
ban ngén, thong dung trong
cuodc séng thuong nhat, vi
du thong tin vé thanh phan
san pham, han sir dung trén
bao bi san pham hoic
nhimg théng tin vé& san
pham tr nhimg mau tin
quang cao.

— Poéan dugc nghia cua tur
moi dua vao ngit canh cua
doan van.

— Hiéu duogc tinh tiét cau
chuyén, dy doan duogc dién
bién va két cuc co thé xay ra

— Viét dugc nhitng théng bao don
gian theo trinh ty thoi gian hodc
khong gian vé nhimg linh vuc quen
thuoc, vi du miéu td duong, lich
trinh trong ngay, lich hoc...

— Biét sit dung nhimg tir chi bao
trinh ty nhu “zuerst” (truéc hét),
“spater” (sau d6), “nachher” (tiép
theo), “zum Schluss” (cudi clng)...

— Thong bao ngén gon va don gian
vé nguoi, vé su vat béng cach su
dung nhiing lién tor nhu “weil”,
“denn” (vi), “deshalb” (vi thé, cho
nén)...

— Viét thur ca nhan don gian,
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Nghe

Noi

Doc

Viét

don gian, phu hop véi ltra
tudi.

— Nghe va tom tit duoc
nhitng ndi dung co ban
cudc thoai vé nhitng chu
dé quen thudc.

duong, mua ban thuc phém,
hoi thong tin vé 19 trinh va
mua vé tau xe...

— Gi6i thi¢u vé ban than va
nguoi  khac trong moi
truong song gan giii xung
quanh bang cach két ndi
nhiu ciu van khic nhau,
biét cach miéu ta hinh dang
bén ngoai, néu duogc dac
diém vé tinh cach.

— Trao d6i ¥ kién, nhan xét
don gian vé ndi dung da
nghe hodc doc dugc.

cua cau chuyén.

Bdc 2.3. Nam hoc thir 7: Hét nam hoc tha 7, hoc sinh ¢6 thé:

Nghe

Noi

DPoc

Viét

— Ruat ra dugc nhiing
thong tin co ban tir nhiing
chuong trinh c6 st dung
phuong ti¢n nghe nhin
(audio, video), du
chuong trinh duy bao thoi

vi

— Miéu ta dugc nhitng d6
vat thong dung trong cudc
song hay ¢ truong hoc bang
nhiéu ménh dé khic nhau,
biét cach két ndi cac ¥ bang
nhitng lién tir co ban.

— Hiéu duoc co ban ndi
dung nhitng cau chuyén
ngin phu hop véi lra tudi,
nhiing trinh bay ngin gon.

— DPua ra duoc nhitng du
doan c6 co sO vé nhitng noi

— Ghi chép dugc ndi dung chinh
khi nghe, doc, hodc ghi chép noi
dung bai hoc dé chuan bi cho bai
thuyét trinh trén 16p.

— Viét 16i binh ngin gon, don
gian vé tdm trang ctia ban than, vé
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Nghe

Noi

Doc

Viét

tiét, quang cao, tin van...

— Ghi chép dugc thong tin
& nhimg hoi thoai ngin vé
nhimg chu dé& quen thudc
nhu gia dinh, ban bg,
truong hoc, mua sam...

— Gidi thich dugc dién bién
mot hoat dong nhat dinh
bang nhimg tr ng don
gian, vi du biét cach miéu ta
duong dén trudng.

— Tom tét noi dung mdt bai
khod, mot by phim hodc ta
tranh bang mot sd cau vin
nhét dinh.

— Thao luan va néu ¥ kién
c4 nhan vé mdt chu dé don
gian c6 ndi dung lién quan
dén bai hoc.

dung chinh thong qua viéc
nhan dién cac yéu td ngoén
ngit twong Ung xuat hién
trong van ban.

— Poan nghia mot s tir moi
duya vao vin canh cu thé
trong van ban.

nhitng cam xac nhu yéu ghét, vui
budn, vé nhimg trai nghiém, kinh
nghiém cua ban than, vi du dudi
dang thong tin trén cic trang mang
xa hoi.

— Tom tit dugc nodi dung chinh cia
bai vin thudc chi d¢ da hoc va st
dung dugc mot sé6 phuong thirc
lién két van ban.

— Viét dugc mot doan van hodc bai
van ngan ké vé chuyén du lich cta
ban than hodc viét dugc bai phat
biéu cam tudng ca nhan vé mot bod
phim mdi xem.

2.2. Yéu cau cdn dat vé kién thirc ngon ngir

— Ngit am: Hoc sinh phat 4m dugc rd rang dé ngudi nghe c6 thé hiéu dugc mot cach twong ddi dé dang, sir dung dung

trong am va ngit di¢u tiéng Puc trong nhiing tir va cau don gian, doi lac cé thé lan am sac tiéng Viét trong cau am, nglr diéu.

— Chinh ta: Hoc sinh viét dang chinh ta nhiing tir, cum tir thudng gip va sir dung dung ddu cau. Nhin chung, ngudi doc
c6 thé hiéu duogc nhitng van ban do hoc sinh viét néu nhimg vin ban d6 dwgc phan chia ra thanh nhimg doan nhé va khéng
vi pham nhiing quy tic co ban vé dau cau.
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— Ttr vung: Hoc sinh nim duoc luong tir ngit co ban du dé giao tiép trong cudc song doi thuong. Ngoai ra, hoc sinh
nadm dugc mot luong hu tr co ban, vi du: quan tu, dai tu, gidi tu, trg dong tur, dong tu tinh thai, tiéu tir hinh thai,
lién tur...

— Ngit phap: Hoc sinh str dung twong ddi chinh x4c nhitng dang thirc ngit phap co ban.

2.3. Yéu cdu cin dat vé nang luc giao tidp lién vin hod

Nang lyc giao tiép lién van hoa c6 tinh phirc hop cao va duoc hinh thanh tir ba nhém nang luc thanh phan sau day:

— Quan diém, nhén thirc va thai do:

Hoc sinh nhén biét dugc nhiing diém déc bi¢t vé diéu ki¢n va phong cach song cua nguoi dén tir cdc quoc gia nodi tiéng
buc va so sanh ching véi Vit Nam, trén co s¢ d6 hinh thanh nhitng quan diém, nhan thirc va thai d6 nhat dinh tao nén tang
cho vi¢c phat trién nang lyc giao ti€p li€n van hoa.

— Kién thirc van hoa — xa hoi:

Hoc sinh ¢6 kién thirc v€ van hod, xa hdi ¢ cac nudc noi tieng Puc trong cac linh vuc sau:

Doi séng ca nhan Cudc sdng v6i gia dinh — lich trinh trong ngdy va hoat dong thuong nhat — s¢ thich — hoat
dong trong thoi gian rdi — dd an, thirc udng — moi truong sdng — trang phuc/ thoi trang —
than tugng — ban bé — thé thao...

Van hoa, xa hoi L& hoi — phong tuc/ tAp quan — ton gido — dién anh — vién bdo tang...
bao tao, truong hoc Mot ngay ¢ truong — cac mon hoc — hoat dong ngoai khod — quyén va nghia vu cua hoc sinh —
va nghé nghiép dao tao — hoc dai hoc — hoc bong — chwong trinh trao doi/ giao luu...

Cong nghé va truyén théng | Phuong tién truyén thong va viéc str dung cac phuong tién truyén thong...

Moi trudng — thién nhién | Thoi tiét — canh quan thién nhién — danh lam thang canh — bao vé mdi trudng...

— Hanh dong trong nhiing tinh hudng cu thé:
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Viéc day va hoc tiéng Purc nham chuan bi cho hoc sinh ¢ thé tham gia mot cach tich cyc, chii dong vao thyc tién cudc
séng & moi trudng co sir dung tiéng Pirc. Viée chudn bi ndy duogc thuc hién, mot mit théng qua nhirng cudc gip gb, tiép xtc
v6i moi truong tiéng, mit khac théng qua viée tiép can véi bao chi va cic phuong tién thong tin hién dai, 1am quen véi vin
hoc cac qudc gia noi tiéng P thong qua nhitng bai van ngén, nhiing tic pham vé tiéu st danh nhén.

V.NOI DUNG GIAO DUC
1. N§i dung khai quat

Dé gitp hoc sinh hinh thanh ning lyc giao tiép va giao tiép lién van hoa, Chuong trinh tap trung vao nam chu diém ma
hoc sinh ¢ ltra tudi thanh thiéu nién quan tdm nhu: Cudc song thwong nhdt (Allitag); Vin hod va Xa héi (Kultur und
Gesellschaft); Gido duc va Dao tao (Bildung und Ausbildung); Céng nghé va Truyén théng (Technologie und Medien) va
Thién nhién (Natur).

V& ki nang ngdn ngit, Chuong trinh dua ra cic nhiém vu giao tiép trong nhirng linh vuc nhu: Thiét 1ap va duy tri cac
mbi quan hé xa hdi; Thé hién cam xuc, thai do va quan diém; Xt li c4c tinh huéng bat déng quan diém, mau thuln; Nang
luc tim hiéu thong tin va truyén dat thong tin.

Kién thirc ngdn ngir trong Chuong trinh nay gom kién thirc vé ngit 4m, tir vung va ngir phap:

— Tur vung: S6 luong tir vung tich cuc dugc dé xuat trong Chuong trinh 14 700 — 800 tir dbi vi bac 1 va 1400 — 1500 tr
d6i voi bac 2 (bao gdm ca nhitng tir dd hoc & bac 1).

— Ngit phap: Noi dung ngir phap dugc phan chia theo 5 cip d6: vin ban, cau, don vi ct phép, tir va cac don vi nho hon
tir (lién quan dén tao twr).

— Ngit 4am: Noi dung ngit 4m trong Chuong trinh bao gdm nguyén am, phu 4m, nguyén am d6i, t6 hop phu am, cic quy
tac phat Am co ban nhu cach phat Am nguyén am dai, nguyén 4m ngan va mot sé6 am khong co trong tiéng Viét, trong am,
ngtr di¢u cau.

2. Noi dung cu thé
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Nhiing dé xuét vé noi dung cu thé dbi véi Bac 1 (ndm hoc tha 1, thr 2, tha 3 va thr 4) duoc téng hop trong bang

dudi day:
Chii diém Chu dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngon ngir

— Cudc sbng — Gia dinh, ban bé | — Chao hoi, tam biét Ngit Am:

thudng nhat — Nha hang — Hoi tham strc khoé — Trong tam tir

(Alltag) — Suc khoé — Panh van ho tén khi gip | — Nguyén 4m

_ Vin hoa va — Am thyc g0, lam quen — Ngtr di€u trong cau don

Xa hoi (Kultur | _ Danh lam théng |~ Tu’ glfn ‘tl.néu, va giol | Tir vung:

und canh th1cuvve ‘ngu’orl khac | - Chao hoi

Gesellschaft) _ Céc hoat dong giai | ~ Kf ve Abanq tha}n (tudl, | _ con <b
tri nghé nghiép, sorlthlch...) _ Bang chit c4i

— MO ta truong 16 .

— G140 duc va — Hoat dong & J ) g A(fp . — S¢ thich

Pio tao trudmg - qf)at nhimg cau hoi don | Céc mon hoc

(Bild d A nohiepva | oo

ung un — Nghé nghiép va Bidu dat thosi i — Phong hoc
Ausbildung) thong tin viéc lam | 1?u atthot glan — Hoat dong trong gio hoc
Hoat dd . | — Biéu dat so thich cua ban . i
— Hoat dong ngoai than — D06 dung hoc tap
khoa... . C vt tud
- — — — M6 ta quin 4o, trang| ¢ ng,ay rong tuan

— Copg ngh¢ va | — May vi tinh phuc — Gio gie

T;u yglrll tlh one ~Tivi — Biéu dat s6 thich ctia ban | — Cac mua trong nam

(Techno O8le — Dién thoai... than — Céc thang trong nam

und Medien) o

Thien ohia Ther g — Ké vé cac hoat dong | — Trang phuc
— thiennhien ) —1hot tiet trong thoi gian roi _ Mau sic
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Chii diém Chu dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
(Natur) — Mbi truong — Pua ra ¥ kién/ thé hién | — Nghé nghiép
— Cay cdi,... sw dong y/ tir choi — Hoat dong trong thoi gian rdi
— Chao tam biét — L& hoi, cac dip dic biét

— Biéu dat tan suét

— Chic mung

— Néu ¥ kién nhan xét (vi
du: vé qua ting)

— Cam on

— D3t dd an, thic uéng o
nha hang

— Biéu dat s¢ thich, cam
xUc

— Hoi vé gia ca

— Panh gid, nhan xét

— K& vé tinh hinh strc khoé
— Thé hién su lo léng, mbi
quan tam

— Biéu dat su thong cam,
dong cam

— Pua ra y kién, 1oi
khuyén

— Cam on

— Ngay thang

— D0 an, thirc ubng

— B0 phan co thé

— Bénh tat

— Strc khoé

— Pd dac trong nha

— Nha ¢ (nha riéng, can ho...)

— Danh lam thing canh, cong trinh kién triic
— Phuong tién giao thong

— Hoat dong trong ky nghi

— Céc diém du lich

— Thoi tiét

Ngir phap:

— Pai tir nhan xung (chi cach — Nominativ, ddi cach —
Akkusativ, tdng cach — Dativ)

— Chia dong tur thi hién tai

— Lién tu: und, aber, oder, deshalb...

— Cau tran thuat, cau hoi co tir dé hoi va cau hoi lua
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Chu diém

Chud

>/

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

— M6 ta ngdi nha ciia minh
— Biéu dat s& hitu

— Néu dia diém

— Néu phuong hudng, dia
diém

— Hé1 duong

— Mo ta duong

— Thong bao

— Biéu dat thoi gian

— Ké vé thoi tiét

— Ké vé ky nghi

chon Ja/Nein

— Cau tra 101 dung tiéu tir doch

— Dai tir nghi van: was, wer, wie, wo, woher, wohin,
wann, wie viel, welch-, wie lange...

— G161 tur dia diém: aus, in, zu, von, auf, an, nach...

— Gi6i tu thoi gian: an, um, von... bis, vor, nach...

— Mao tr (quan ttr) xac dinh, mao tir khong xac dinh &
chu céch, doi cach va tang cach

— Dang thirc s6 nhiéu cua danh tir

— Pai tir s& hitu & chu cach, ddi cach va tang cach

— Tu phu dinh: kein, nicht

— Dong tir tinh thai

— DPong tur tach

— Pong tir dung tang cach

— Ménh 1énh thtrc

— Trét tu tir

— S¢& hitu cach dung —s khi di vdi tén riéng

— Thi qué khtr I (Préteritum) cua dong tur haben, sein
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Nhitng dé xuat vé ndi dung cu thé d6i voi Bac 2 (ndm hoc tht 5, thr 6 va thir 7) duoc tong hop trong bang dudi day:

Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
— Cudc sbéng — Giadinh, banbé | — Ty gi6i thiéu va gi6i thiéu | Ngir Am:
thuong nhat — Nha hang ve€ nguoi khac — Trong tim tur
(Alltag) — Strc khoé — M0 ta bén thén vamota|_ Tr()ng am cau
— Van hod va — Am thyc ngu’(i khic o —Phy dm
X hoi (Kultur | — Danh lam thing ;hzgnlel;??t nSI.l’ hai long/ Tir vurng:
und canh 0 ig ak 0‘ i | — Tinh céch
Gesellschaft) _ Céc hoat dong gidi ;h Ize ve tinh trang suc| Hinh thirc bén ngodi
4 0 2
tr1 Chitc stte kho — Hoi1 chg san pham, dich vu cham soc strc khoé
— Chuc suc khoé ,
— Giao duc va — Hoat dong & _ Biéu dat thoi gian — Thuoc chira bénh
Pio tao truong Canh b‘éo i dd — Céc loai hinh thé thao
(Bildung und | - Nghé nghiép va iy dat <g thich. ean |~ C4c swkién thé thao
Ausbildung) thong tin viéc lam _, teu dat so thich, cam _ Thi d4u thé thao
A .| xtc
—Hogtdongngoal | o1 ich tinh huén — Cac loai truomg hoc
khoa... g , ; s Y A ‘A X 1A
. . ' _ Ngb ¥ gitp do/ tr chdi |~ Céac loai bang tot nghiép pho thong
— Congngh¢ va | = Mdy vi tinh 10 d& nghi gitip d& —Nghe nghiép
TTm - tlh ong | -Tivi _ Hoi lai (khi khong 15 §) | — Hoc nghé, dao tao
(Techno F)g1e — Dién thoai... Didn d o do — Chon nghé
und Medien) — Dien dat muc do quan S ‘
Thien b Thoi tié trong — Phuong tién truyén thong
— Thién nhién — Thot tiét . .
' — Thé hién phép lich su — Cudc song ¢ do thi/ & nong thon

(Natur) — MOoi trudng

— Biéu dat su quan tam/
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

— Cay cOi...

khong quan tam

— Néu li do (vi du: khi
chon ngh¢)

— Ké vé cac phuong tién
truyén thong

— Biéu dat cép do, muc do
— So séanh, déi chiéu

— Biéu dat su hai long/
khong hai long

— Biéu dat s¢ thich

— Ké vé thoi tiét

— Ké vé mot dia danh, vung
dat nhat dinh

— Canh béo ai do

— K& vé noi cu trti

— MO ta can hg/ nha riéng
— Ké vé mot tinh hubng
trong cudc song gia dinh

— Néu ¥ kién, quan diém

— Mb ta mdt dia danh nhét
dinh

— Ké vé mdét chuyén du

— Phuong hudng trong khong gian

— Thoi tiét

— Loi khuyén vé bao vé mdi truong

— Chuyén nha

— Céac tinh hubng trong cudc séng gia dinh

— Cong viéc ndi trg

— Noi 6, nha ctra

Ngir phap:

— Thi qua khur I (Perfekt) dung véi dong tir haben va
sein

— Lién tu: denn, weil nicht ... sondern, dass,

auflerdem, wenn, obwohl...

— Pong tu/ danh tr/ tinh tir kém gioi tu

— Pong tur tinh thai ¢ thi qua khtr I (Priteritum)
— Pai tir phan than ¢ ddi cach (Akkusativ)

— DPong tir phan than (Reflexive Verben)

— Pai tir khong xac dinh (Indefinitpronomen)

— So sanh hon kém (Komparativ)

— So sanh tuyét ddi (Superlativ)

— Bién cach sau giéi tir

— Thi qué khtr I (Préteritum)
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Ki niang ngon ngir Kién thirc ngén ngir

>4

Chu diém Chu d

lich — Gi6i tr c6 thé dung O nhiéu cach
(Wechselprapositionen)

— Cau hoi gian tiép...

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC

Phuong phap gido duc mon Tiéng Purc - Ngoai ngit 2 phai phat huy duoc tinh tich cuc, chii dong, sang tao ciia hoc
sinh; tao htng th cho hoc sinh; phat trién ning luc giao tiép cta hoc sinh trong nhimg ngit canh giao tiép thuc, lién quan téi
cac linh vuc khac nhau; gitp hoc sinh huy dong kién thirc vé ngon ngit, vé vin hoa va xa hoi, cic ning luc ngdn ngit, cac
chién luoc hoc ngoai nglr da dugc linh hdi va hinh thanh tr vi¢éc hoc ngoai ngir 1 dé co phuong phap hoc hi¢u qua mon
Tiéng Prc - Ngoai ngit 2.

Cin cir Chuong trinh mén Tiéng Ptic - Ngoai ngit 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va to chirc thuc hién cac noi
dung day hoc. Tuy vao dbi tuong hoc sinh ¢ timg cép, 16p va ndi dung day hoc, gido vién da dang héa céc hinh thic, phuong
tién day hoc va hoc liéu, dic biét st dung cac tu liéu day hoc thuc, dwa ngudi hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc gitp hoc
sinh hoan thanh cac nhiém vu gan véi thue té cude séng. Gido vién can chu trong viée rén luyén ca bon ki ning giao tiép:
nghe, n6i, doc, viét (tuy nhién nghe, noi di trudec mot bude), két hop dong thoi giira rén luyén va phat trién ning luc giao
tiép v6i day va phat trién ning luc ngdn ngir, nang luc vin hoa va lién vin ho4, trong d6 muc tiéu cudi cing 13 ning luc giao
tiép, bam sat cac chu diém, chu dé trong Chuong trinh nham gitip hoc sinh linh hdi cac gia trj vin hoa.

VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 13 cung cip thong tin kip thoi, co gia tri vé muic d6 dép tng yéu cau can dat cia
Chuong trinh va su tién bd cua hoc sinh dé huéng dan hoat dong hoc tap, diéu chinh cac hoat dong day hoc, quan li va phat
trién Chuong trinh, bao dam sy tién bo cia timg hoc sinh va ning cao chit lugng gido duc nédi chung va mon Tiéng Pirc néi
riéng.

2. Panh gia két qua giao duc mén Tiéng Pirc - Ngoai ngit 2 phai:
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- Bao dam d¢ tin cay, tinh hiéu luc, khach quan, phu hop véi timg lira tudi, timg cap hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhitng ton kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xi hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cdu can dat vé pham chit va ning luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chwong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc & thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Danh gi4 thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chan doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (uu tién danh gia qua trinh);

+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gia tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Pénh gia tich hop nang luc sir dung ngdn ngit va danh gia riéng 1é ting ki ning giao tiép ngdn ngit (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau co thé danh gia riéng 1 kién thirc ngdn ngir (ngit phap, tir vung, ngit 4m).

- Két hop céc hinh thirc dénh gia dinh tinh va dinh luong. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.
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VIIL. GIAI THiICH VA HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH
1. Phan b thoi lwong day hoc

Chuong trinh mon duge thuc hién véi tong thoi luong 13 735 tiét (gdm ca so tiét on tip va kiém tra, danh gia). Trong
d6 giai doan giang day trinh do Béc 1 c6 tong sb tiét 1a 420 tiét, giai doan giang day trinh do Bac 2 c6 tong sb tiét 1a 315 tiét.
S tiét hoc trong mot tuan théng nhét ca hai giai doan la 3 tiét/tudn. Cu thé nhu sau:

Bac Nam thw S6 tiét/tuan S6 tudn Tong sb tiét/nim

1 (16p 6) 3 35 105

Bac 1 2(6p 7) 3 35 105
3 (16p 8) 3 35 105

4 (16p 9) 3 35 105

Téng sé tiét: 420
Bac 2 5 (16p 10) 3 35 105
6 (16p 11) 3 35 105

7 (16p 12) 3 35 105

Tong sé tiét: 315
Téng thoi lwong Chuwong trinh 735

2. Bién soan va sir dung sach gidao khoa, tai liéu tham khao

Chuong trinh 1 co s¢ dé trién khai bién soan, lya chon sach gido khoa Tiéng Ptic — Ngoai ngit 2 va céc tai liéu tham
khao di kém.
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Ngir liéu duoc str dung trong sach gido khoa Tiéng Puc — Ngoai ngit 2 duoc 14y tir ngudn vin ban cta ngudi ban ngir
va nhitng bai viét ciia ngudi Viét Nam viét vé dat nude con ngudi Viét Nam bang tiéng Dirc. Yéu cau ngdn ngit chuan muec,
ndi dung phu hop véi dbi twong day hoc va quan diém, chinh sach cuia Nha nude Viét Nam.

Hat nhan ctia don vi bai hoc 1a cac chu dé giao tiép ngdn ngit xoay quanh cc cha diém quy dinh trong Chuong trinh,
cac bai tap rén luyén ki ning giao tiép cung cap kién thirc ngdn ngit, vian hoa cho hoc sinh.

Hé thong bai tap duoc thiét ké dan xen c6 trong diém tir don gian dén phirc tap, tir d& dén kho theo 3 loai hinh: bai tap
md phong, sao chép, bai tap nhan thic va bai tip mang tinh giao tiép.

V&i mdi bai hoc can ¢ bai doc thém va cac dang bai tap mé dé gitip hoc sinh mé rong von tlr vung va phat huy tinh
sang tao.

Sach gido khoa can thiét ké phu hop véi Ira tudi hoc sinh, c¢6 hinh anh, dia CD/VCD di kém pht hop véi ndi dung bai
hoc, hinh thtrc dep, sinh dong.

3. Khai thac va sir dung cic nguon ti liéu

Trong qua trinh thyc hi€én Chuong trinh, ngoai sach gido khoa dugc stir dung chinh thirc, nén tham khéo céc tai liéu day
hoc & trinh d6 twrong duong, phu hop véi muc ti€u, ndi dung cua Chuong trinh dugc xuét ban trong va ngoai nudc dudi dang
van ban gidy hodc van ban luu trit trén may tinh, trén mang internet. Cac tai liéu tham khao phai sir dung ngén ngir chuan
muc, nd1 dung phu hop véi ddi tuong day hoc va quan diém, chinh sach cua Nha nudc.

4. Piéu kién thwe hién Chwong trinh

Pé viéc thue hién Chuong trinh dat hiéu qua, can dam béo cac diéu kién co ban sau:

a) C6 du gido vién day tiéng Puc dat chuan trinh d6 dao tao chuyén mon nghiép vu theo quy dinh hién hanh. Giao
vién can dugc tap huin, quan triét vé toan bo ndi dung cua Chuong trinh. Hang niam, nha trudng va cac SO Gido
duc va Pao tao tao can tao diéu kién cho gido vién tham gia boi dudng chuyén moén nghi¢p vu dé cap nhat cac
kién thirc ngdn ngir, vin hoa méi va cac phuong phéap day hoc hién dai.
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b) C6 du co s& vat chat (trudng, 10p, ban, ghé...), sach gido khoa, thiét bi dd dung day hoc ngoai ngit theo tiéu chuan
quy dinh cia Bo Gido duc va DPao tao.

¢) Cac So Giao duc va Pao tao can xay dung ké hoach va huéng dan trién khai thuc hién Chuong trinh tai cac truong
phd thong phu hop véi ddc diém, yéu cau phat trién kinh té, van hoa cia dia phuong minh.
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I. PAC PIEM MON HQC

1. Tiéng Han — Ngoai ngir 2 13 mon hoc tu chon, dugc to chic giang day c6 thé tir 16p 6 dén hét 16p 12, giup hoc sinh
hinh thanh, phéat trién nang luc ngoai ngl dé sir dung mdt cach ty tin, hi€éu qud, phuc vu cho viéc hoc tap va giao tiép, dap
g yéu cau phat trién ngudn nhén luc trong sy nghiép cong nghiép hoa, hién dai hoa va hoi nhap qubc té cia dat nude. Noi
dung cbt 16i caia mdén hoc bao gém céc chi dé va kién thirc ngdn ngir: nglt 4m, chit Han, tir vung, ngit phap duoc lua chon
phu hop voi kha ning tiép nhan cua hoc sinh va duoc tich hop trong qua trinh rén luyén, phat trién cac ki ning ngdn ngir
nghe, noi, doc, viét co ban.

2. Chuong trinh mén Tiéng Han — Ngoai ngir 2 (sau day goi tit 1a Chuong trinh) duoc xay dung theo Khung nding liec
ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam® véi tong thoi lugng 13 735 tiét (mdi tiét 1a 45 phit) bao gom ca cac tiét on tap, kiém tra
va danh gia. Chuong trinh dugc chia thanh hai giai doan. Két thuc giai doan 1, trinh d6 ning luc giao tiép bang tiéng Han
ctia hoc sinh twong duong véi Bac 1; két thic giai doan 2, trinh d6 ning luc giao tiép bang tiéng Han cua hoc sinh tuong
duong voi Bac 2; Thoi lwong danh cho giai doan 1 13 420 tiét (trong 4 nam hoc), danh cho giai doan 2 1a 315 tiét (trong 3
nam hoc). Noi dung chuong trinh dugc xay dung theo hé théng cac chu dé, bao gém cac linh vuc gﬁn glii trong cudc séng
hang ngay, phu hop vé6i Ira tudi hoc sinh trung hoc co s¢ va trung hoc phd thong, vé dat nude, con ngudi, van hod Han
Qudc, Viét Nam va cac nude khac trén thé gidi nham cung cép kién thirc ngdn ngir, tri thirc vin hod, xa hoi lién quan dén
cac cha diém, chu dé va rén luyén, phat trién ki ning giao tiép tiéng Han co ban, bdi dudng kha ning van dung ngdn ngit
toan dién cho hoc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH

1. Chuong trinh tuén thu va chi tiét héa cac quy dinh co ban dugc néu trong Chuwong trinh gido duc phé théng tong thé
vé dinh huéng chung cho tat ca cic mon va dinh hudng xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir.

2. Chuong trinh dugc thiét ké dua trén cac co so 1i luan va két qua nghién ctru méi nhat vé khoa hoc gido duc, tam i
hoc, ngdn ngtr hoc va phuong phép day hoc ngoai ngir; kinh nghiém xay dung chuong trinh moén Ngoai ngir cua Viét Nam

" Bo Gi4o duc va Dao tao, Khung ndang luc ngoai ngir 6 bdc ding cho Viét Nam, 2014.
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va xu thé quéc té trong phat trién chuong trinh gido duc noéi chung va chwong trinh mén Ngoai ngir néi riéng nhiing nam gan
day, nhat 1 cia nhimg qudc gia phat trién; thuc tién xa hoi, gido duc, diéu kién kinh té va truyén théng vin hoa Viét Nam,
chuy dén sy da dang cua ddi tuong hoc sinh xét vé phuong di¢n ving mién, diéu kién va kha nang hoc tap.

3. Chuong trinh dugc bién soan theo dudng hudng giao tiép, dam bao hinh thanh va phat trién ning luc giao tiép bang
tiéng Han cho hoc sinh thong qua cc hoat dong giao tiép: nghe, noi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngit (tir vung, ngir phép,
ngit Am, chinh ta), van hoa va x4 hoi 14 phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao tiép.

4. Chuong trinh dugc thiét ké theo cach tiép can chuan dau ra thé hién qua viéc chi quy dinh cac yéu cau can dat vé
nang luc giao tiép (nghe, noi, doc, Viét) cho mdi bac hoc va mdi nim hoc, ddm bdo tinh lién thong va tiép ndi gitra Bac 1 va
Bac 2, gifra cac cép hoc, nam hoc trong ting bac ciia moén Tiéng Han; dam bao tich hop gitra cac chu diém va chu dé, tich
hop 4 ki ning giao tiép, tich hop giita ngoai ngit 1 va ngoai ngit 2, tich hop v6i ndi dung cé lién quan cua cac mén hoc khac
trong chuong trinh Gido duc pho thong. Chuong trinh dugc ciu tric xoay quanh hé théng chu diém va cha dé. Mot chi diém
bao gom nhiéu chu dé. Cac chu diém va chu dé c6 mdi lién quan chit ché véi nhau, phu hop véi dic diém lta tudi va moi
truong sinh hoat, hoc tip ctia hoc sinh. Hé thong chil diém va chu dé duoc 13p lai, mé rong va phat trién theo timg cip, ting
nam hoc. Sau khi hoc xong Chuong trinh, hoc sinh dat trinh d6 tiéng Han Bac 2 theo Khung néng liec ngoai ngit 6 bic ding cho
Viét Nam.

5. Chuong trinh dam bao tinh linh hoat, mém déo nham dap tmg nhu cau va phu hop voi timg diéu kién day hoc tiéng
Han cua cac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh huong ndi dung day hoc cu thé, mot mit
dé chuong trinh md, mém déo va linh hoat, mit khac dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va gido vién phat huy tinh
chu dong, sang tao trong thuc hién chuong trinh.







III. MUC TIEU CHUONG TRINH
1. Muc tiéu chung

Chuong trinh mén Tiéng Han — Ngoai ngi 2 cung cép cho hoc sinh kién thtrc ngén ngit, ki ning ngdn ngir co ban, gitp
hoc sinh bude dau c6 kha ning giao tiép bang tiéng Han mot cach twong ddi doc 1ap trong nhimg tinh hudng giao tiép co ban
ctia cudc song thudng nhat, tao himg thi va hinh thanh thoéi quen hoc tap ngoai ngit subt doi.

2. Muc tiéu cu thé

a) Trang bi cho nguoi hoc nhiing kién thirc tiéng Han co ban vé ngit 4m, tir vung, ngit phap co ban phu hop véi tinh
huéng trong giao tiép hang ngay ¢ trinh d6 Bac 2 theo Khung ndng e ngoai ngit 6 bic ding cho Viét Nam.

b) Hinh thanh nang luc st dung tiéng Han nhu mot ngoai ngir ¢ trinh do stir dung ngdn ngir mot cach doc 1ap, théng qua
bdn ki nang nghe, noi, doc, viét, trong d6 chu trong hai ki ning nghe va noi dé tir d6 gitup ngudi hoc c6 kha ning giao tiép
bang tiéng Han mot cach ty tin trong nhitng tinh hudng giao tiép hing ngay;

¢) Trang bi cho ngudi hoc nhitng hiéu biét can thiét vé van hod, dat nudc va con nguoi Han Quoc, phuc vu cho muc
ti€u hoc tap cta nguoi hoc;

d) Tao himg thu va théi quen hoc tdp ngoai ngir sudt doi.
IV. YEU CAU CAN PAT
1. Yéu ciu cin dat vé pham chit va niing lwc chung

Chuong trinh mon Tiéng Han — Ngoai ngit 2 gop phan hinh thanh va phat trién cic phdm chit chu yéu (yéu nudc, nhan
ai, cham chi, trung thuc, trach nhiém) va cac ning luc chung (tw cha va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va
sang tao).

2. Yéu cau can dat vé nang luc dic thu

Mon Tiéng Han — Ngoai ngit 2 gbp phan hinh thanh va phat trién & hoc sinh ning lyuc tiéng Han nhu sau:







Giai doan 1

Sau khi két thic giai doan 1, hoc sinh can dat trinh d6 tiéng Han Bac 1 theo Khung Nang luc ngoai ngit 6 bdc dung cho
Viét Nam. Cu thé la:

“Cé thé hi€u, sir dung céc cau trac quen thudc thuong nhat; cac tir ngilt co ban dap img nhu cau giao ti€p cu thé. Co thé
tu gidi thi€u ban than va nguoi khac; co thé trd 161 nhitng thong tin vé ban than nhu noi sinh song, ngudi than, ban be...
Co6 thé giao tiép don gian néu nguoi doi thoai noi cham, rd rang va san sang hop tac giup dd”.

Trinh d6 tiéng Han Béc 1 duoc phan thanh 4 bac nho, twong dwong véi 4 nam hoc:
Bac 1.1: Nam hoc thur 1

Bac 1.2: Nam hoc tht 2

Bac 1.3: Nam hoc tha 3

Bac 1.4: Nam hoc tha 4

Giai doan 2

Sau khi két thuc giai doan 2, hoc sinh can dat trinh d6 tiéng Han Bac 2 theo Khung ndng luc ngoai ngit 6 bdc ding cho
Viét Nam. Cu thé la:

“Co thé hiéu duoc cac cau va cu trac duge sir dung thudng xuyén lién quan dén nhu ciu giao tiép co ban (nhu céac
thong tin vé gia dinh, ban than, di mua hing, hoi dudng, viéc 1am). C6 thé trao d6i théng tin vé nhimg cha dé don gian, quen
thudc hing ngay. C6 thé mo ta don gian vé ban than, mdi trudng xung quanh va nhitng van dé thudc nhu cau thiét yéu”.

Trinh d6 tiéng Han Béc 2 duoc phan thanh 3 bac nhé twong tmg véi 3 nam hoc tiép theo:
Béac 2.1: Nam hoc thu 5
Bac 2.2: Nam hoc tht 6
Bac 2.3: Nam hoc tha 7







2.1. Yéu cau cdn dat vé ki nang ngon ngir

Bac 1
Ki nang
ngon Nam thir 1 Nam thir 2 Nam thu 3 Nam thiwr 4
ngir
Nghe |Nghe va phan biét duoc | Nghe va nhan biét duoc | Nghe va nhan biét chinh | Nghe va nhan biét chinh

phu am thuong, am cang,
am bat hoi, phu am cubi
theo don vi tur, hién tugng
ndi am don gian trong
tiéng Han.

Nghe hiéu duoc nhiing tir
va cum tu thong dung
trong nhitng hoat ddng
giao tiép hang ngdy nhu
chao hdi, chia tay, cam on,
xin 16i...

Nghe hiéu va lam theo
nhimg chi dan rat don gian
trong 16p hoc.

cac phu am thuong, am
cang, am bat hoi, phu am
cudi theo don vi cau va
mét s6 hién tuong bién Am
don gian trong tiéng Han.
Nghe hiéu duoc hoi thoai,
thong tin don gian véi toc
dd ndéi chdm, rd0 rang vé
cac chu dé lién quan dén
cd nhan don gidn (vi du
nhu gidi thi¢u ban than,
gia dinh, udc mo...).

xac dugc cac phu am
thuong, am cang, am bat
hoi, phu am cudi va mot
s6 hién tuong bién am
thuong gip trong tiéng
Han.

Nghe hiéu duoc hoi thoai,
thong tin ngan, don gian
voi tbe dd cham vé cac
chu dé lién quan dén giao
tiép thong dung (vi du nhu
mua ban don gian, thoi
tiét, s thich...).

xac cac phyu am thuong,
am cang, am bat hoi, am
mili, am tron, phu am
cudi, mot sd hién tuong
bién am thuong gip va
mot s Am dic biét trong
tiéng Han.

Nghe hiéu dugc hoi thoai,
thong tin ngin lién quan
dén chu dé giao tiép
thong dung (chi duong,
giao thong, hen gap...).

Noi

No6i dung cac tur, cum tu
da hoc.

No1 duoce cac cau chao hoi

Noi1 dugc cau don voi tur
vung, ngit phap da hoc vé
cac chu dé don gian lién
quan dén ban than, gia

No6i dugc cau ghép bang
viéc s dung mot s6 duéi
tir lién két don gian va tir
vung, ngit phap di hoc vé

Phat ngdén cham, ro rang,
chinh xac véi tr vung,
ngit phap da hoc vé cac
cha dé don gian lién quan
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Ki nang

ngon Nam thir 1 Nam thwr 2 Nam thu 3 Nam thu 4
ngir
don gian. dinh, 16p hoc... cac chi dé don gian lién | dén cudc song sinh hoat,
C6 thé noi duge cau don | Biét cdch dat cau hoi va|quan dén cude song sinh | mot so van de xa hoi don
gian v6i ndi dung gidi | tra 101 vé thong tin c4 nhan | hoat hang ngay... gian (giao thong, thoi
thiéu ban than (ho tén, | (ban than, gia dinh...) hodc | Thuc hién duoc hoi thoai | tiét...).
nghé nghiép, qudc tich...). | nhiing giao tiép don gian | ngdn hodc nhimg thong | Thuc hién dugce hoi thoai
Noi duoc cac cau chi dan | (hen gdp, hoat dong & |bao don gian véi toc do | ngin hodc dién dat nhiing
don gian trong 16p hoc. truong...). Cl‘l@m, 0 re‘}ng vé cac chu | thong bao ngin véi tde dff)
Biét cach goi tén va mo ta | d¢ giaq tiép thong dung n(')j cham, rd rang, biét
vi tri mot sb sy vat gan (r{lua sam don gian, thoi | biéu hi¢n cam xuc, thai
giii, quen thudc. ti€t, s& thich...). do mot cach don gian.
Doc Poc va hiéu dugc nhimg | Poc va hiéu duoc nhimng | Poc hiéu duoc mot s6 cau | Poc hiéu dugc cac bai

tor quen thudc, cau don
gian.

Poc hiéu duoc cac chi dan
ngén, don gian, dac biét
khi ¢6 sy hd trg cta hinh
hoa, tranh anh.

cau don gidan va nhan ra
dugc tu nglt don 1¢ trong
van ban, trén co s6 do du
doan duoc chu dé cua bai
doc.

Poc hiéu va rat ra duoc
thong tin chinh cua céc
doan vin don gian vé cac
chu dé da hoc.

ghép c6 nodi dung lién
quan dén chu d& di hoc
vOi cac tur vung, ngir phap
da hoc.

Doc hiéu bai viét don gian
va rut ra dugc nhiing
thong tin quan trong cua
cac bai viét véi chu dé da
hoc.

viét don gian véi ngit
canh m& rong vé cac van
dé xuat hién trong chuong
trinh va rat ra dugc nhiing
thong tin quan trong cua
bai viét, cling nhu hiéu
dugc cAu tric cua bai
viét.








Ki nang

ngon Nam thir 1 Nam thwr 2 Nam thu 3 Nam thu 4
ngir
Viét Viét dung theo quy tic | Viét dugc cac cau tra 1oi | Co thé viét cau don, viét | St dung dugc céc ciu

viét chi cua tiéng Han.
Biét cach dién thong tin ca
nhan vao cac mau rat don
gian.

rat don gian.

C6 kha ning sip xép céc
tr ngir cho san thanh cau
don gian; sip xép cac cau
ngan thanh doan vin theo
cac chu dé quen thudc.

doan vin ngin vé cac chu
dé quen thudc (gidi thiéu
ban than, gia dinh, sé&
thich, hoat dong cudi
tuan...)

trac don gian dé trinh bay
¥ kién c4 nhan vé mot chu
dé da hoc dudi dang bai
viét (thu tir, thong bao...)








Bac 2

Ki nang
ngon ngir

Nam thw S

Nam thw 6

Nam thw 7

Nghe

Nghe hiéu va rit ra dugc thong tin
quan trong trong cac hoi thoai, cau
chuyén vé nhitng chu dé lién quan
dén giao tiép noi cong cong (nho
va, goi dién, ¢ buu dién, nha ga...).
Nghe hiéu va doan dugc chu dé
ciia nhitng thong bao ngin gon,
duoc dién dat 16 rang, tudng minh
nhu thong bao ¢ san bay, tau dién
ngam...

Nghe hiéu dugc va theo déi duoc
nhimg dién bién trong nhitng hoi
thoai, cau chuyén don gian, phu
hop v6i lra tudi nhu huéng dan tro
choi, lich sinh hoat hang ngay...
Nghe hiéu duoc ndi dung cua
nhimg théng bao ngin gon, dugc
dién dat 1d rang, tudng minh nhu
thong bao ¢ san bay, tau dién
ngam, nha ga...

Nghe hiéu dugc ndi dung quan trong
cua nhiing hoi thoai, cau chuyén don
gian vé chu dé cudc sdng xa hoi.
Nghe hiéu va rGt ra dugc nhimg
thong tin co ban tur nhitng doan nghe
c6 st dung phuong ti€n nghe nhin
nhu chuong trinh du bao thoi tiét,
quang céo, tin van...

Noi

Dién dat chinh xac cac thong tin
lién quan dén c4 nhan.
Tham gia nhiing tinh hudng giao
tiép don gian, quen thudc véi ban
than (chao hoi, lam quen, trao doi
thong tin don gian...).

Tham gia mét sb tinh hubng giao
tiép & mirc do phirc tap hon (nhu
tinh hubng giao tiép tai cac dia
diém coéng cong, tinh hubng trang
trong...).

Phan biét duoc sic thai caa mot sd
tur vung, ngtt phdp va c6 y thuc lua
chon dé str dung trong giao tiép.

Co thé ké vé su kién, hién tuong mot
cach don gian, cling nhu trinh bay
tom tat vé nodi dung cua mot bai khoa
mot cach don gian.

Biéu dat dugc quan diém, thai do khi
tham gia thao ludn vé nhiing chu dé
don gian.

Poc

Doc va rut ra dugc nhitng thong
tin chinh, quan trong tor nhiing
doan van, bai doc ¢c6 chu dé quen

Poc hiéu dugc cac van ban ngan
viet vé chu dé xa hdi don gian va
rut ra dugc chu dé, ndi dung chinh

Poc va hiéu dugc nhitng mau chuyén
ngan, pht hop voi Itra tudi, mang tinh
phd thong thudng thic, duoc bién
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Ki nang

. . Nam thw 5 Nam thi 6 Nam thw 7
ngon ngir
thudc, gan giii trong cudc song | cua van ban do. soan danh riéng cho gio hoc ngoai
hang ngay. ngfr.
Viét Viét dugc doan van ngan c6 ndi | Viet duoc doan van ngan véi chu | Viet mot doan van ngan voi bo cuc

dung don gian, miéu ta vé ban
than, gia dinh, ban be, mot s6 hoat
dong don gian thuong nhat...

dé trao doi thong tin, miéu ta hoat
dong, co bd cuc 16 rang, co trinh tu
thoi gian va khong gian nhét dinh,
thé hién tam trang, cam xuc mot

0 rang, thé hién y kién, quan diém, li

do va cam xiac & mirc d0 don gian.

cach don gian (thu tir, tin nhan...)

2.2, Yéu cdu cdn dat vé kién thirc ngon ngir

Bac 1
Kién thirc
R . Nam thir 1 Nam thir 2 Nam thir 3 Nam thw 4
ngon ngir
Ngit am |Hiéu duoc cdu tao cta chir | Phat 4m dung cic phu | Phat &m chuan xé4c | Phat 4m chuin xac cic 4m

Hangeul va phat am dung phu
am va nguyén am cua tiéng Han.
Phat am dang hién tuwong ndi
am.

am ¢ vi tri phu am
cudi va phat 4m rd cac
am thuong, am cang,
am bat hoi...

Phat am dung mot sb
hién tuong bién am.

tlr, cum tr va mot sb
hién twong bién am
thuong gap.

Thé hién dung ngir
diéu ctia mot sb kiéu
ciu co ban (nghi
van, tran thuat...).

trong tiéng Han va cac hién
tugng bién 4m thong dung.
Phat am dang mot s6 4m
dic biét trong tiéng Han.
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Kién thire
ngon ngir

Nam thw 1

Nam thw 2

Nam thw 3

Nam thw 4

Tu vung

Hiéu nghia va st dung duogc
nhiing tor vung co ban thudc
pham vi giao tiép don gian nhat
(chao hoi, gidi thi¢u ban than...).

Hiéu nghia va sir dung
dugc nhling tor vung
lién quan dén mod ta
don gian vé ban thén,
gia dinh, ban be,
nhiig giao tiép trao
d6i thong tin don gian
(n6i vé ban than, gia
dinh, nghé nghiép mo
udc...).

Hiéu nghia va su
dung dugc nhiing tu
vung co ban thudc
pham vi sinh hoat
doi  thuong (hoi
duong, mua sim don
gian...).

Hiéu nghia va su dung duoc
tor vung co ban thudoc pham
vi cudc séng sinh hoat
thudng ngdy (thoi gian biéu
c4 nhan, gia dinh, thoi tiét,
hoat dong so thich...).

Hiéu va su dung dugc mdt
s tir kinh ngir théng dung.
Sau khi két thuc nim thir 4,
luong tir vung can dat duoc
la khoang 800 ttr.

Ngtr phap

Str dung dugc quy tic tao ménh
dé/cau co ban trong tiéng Han
(dong tur lam vi nglr luén dang &
cubi cau/ménh dé, hién tuong
chip dinh).

Hiéu va van dung dugc nhiing
hién twong ngt phap don gian
nhat trong gi6i thiéu ban than,
gia dinh... (tiéu tir chi cach, mot
s6 dudi tir két thuc co ban...)

Hiéu va van dung céc
hién tugng nglt phéap
cin ban nhat trong
tiéng Han (tiéu tir chi
cach, mot sd tiéu tir bo
tro, mot sd dudi tir két
thuc co ban, sb tir...)
dé c6 thé giao tiép don
gian (gidi thiéu, miéu
ta don gian...).

Hiéu va van dung
dang cac hi¢n tuong
ngit phap can thiét
dé dién ta nhiing
hoat dong thuong
xuyén hiang ngay
(thoi thé, mot sb
dudi tir lién két don
gian...).

Hiéu va van dung chinh xac
cac hién tuong nglr phap
trong giao tiép don gian,
miéu td sy vat, hoat dong
thuong ngay cuia ban than,
gia dinh, ban be... (mot $6
duoi tir lién két thong dung,
mot s& dong tir bat quy tac,
mot s6 dudi cau kinh ngit...).
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Bac 2

Kién thire
ngon ngir

Nam thw 5

Nam thw 6

Nam thuwr 7

Ngit am

Phat am chuan xac cau
ngan trong tiéng Han.

Phat am chuan xdc cau phuc
(bi€t cach ngat nghi, thé hién sac
thai cua cau noi).

Phat 4m rd rang, luu loat cdu tiéng Han (phat
am dung hién tuong ndi Am, hién tuong bién
am thong dung, mot s6 am dic biét...).

Tu vung

Hiéu nghia va st dung
dugc nhitng tor vung co
ban lién quan dén cac tinh
hudng giao tiép xa hoi don
gian (tham hoi, nho va, dé
nghi...).

St dung mét sd tir ddng nghia,
lién tuéng dén tir trdi nghia,
budc dau biét suy luin nghia chir
Han cua tur.

Hiéu va st dung céac tir kinh ngit va mot sb
thanh ngir & 1am phong pht thém cach dién
dat.

Sau khi két thuc nam tha 7, luong tr vung can
dat dugc khoang 1500 tir (bao gdm ca tir vung
o0 Bac 1).

Ngtr phap

Hiéu va van dung cac hién
tuong nglt phép can ban
dé dién dat dung va da y
vé cha dé gidi thiéu ban
than, gia dinh, hoat dong
thuong ngay...

Hiéu va vén dung cac hi¢n
tugng ngit phap cin ban dé thuc
hién cac hoat dong giao tiép hoic
trinh bay vé cac cha dé lién quan
dén trao d6i thong tin, miéu ta vé
su vat, hoat dong mot cach don
gian (so
nghiém, 161 khuyén...)

sanh, dua ra kinh

Hiéu va van dung dugc khoang 100 hién tuong
ngit phap co ban (bao gdm ca hién tugng ngir
phéap cua Bac 1) dé thuc hién duoc cac giao tiép
hodc dién dat cac noi dung vé mot sd chu dé
quen thudc lién quan dén c4 nhan va moi
truong xung quanh, mot sb van dé xa hoi, trong
d6 co thé hién quan diém, thai do cua ca nhan
mot cach don gian, dua ra phéng doan, gia
dinh...
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V.NOI DUNG GIAO DUC

1. NOi dung khai quat

Chuong trinh trang bi cho ngudi hoc nhitng kién thirc co ban vé tiéng Han & trinh d6 bac 2 theo Khung nang luc ngoai
ngir 6 bdc ding cho Viét Nam, twong duong véi trinh do A2 cta Khung tham chiéu chdu Au vé Ngoai ngit (CEFR) va trinh
d6 tiéng Han cap 2 cta Ki thi danh gid nang lyc tiéng Han (TOPIK). Chuong trinh gitip ngudi hoc hinh thanh nang luc sir
dung tiéng Han co béan, c6 kha ning giao tiép bang tiéng Han mot cach ty tin trong nhitng tinh huéng giao tiép gan giii, quen
thudc trong doi sdng thuong nhat, tao tién dé cho viéc 1am chu va st dung tiéng Han thanh thao nhu mot cong cu giao tiép
moi, tao himg tha va thoi quen hoc tap ngoai ngir suét doi dé tré thanh nhiing cong dan toan cau trong thoi ki hoi nhap.

Chuong trinh tip trung vao 4 cha diém 16n, gan giii, quen thudc v6i hoc sinh phd thong, d6 1a: Cude sdng thuong nhat
(LA} A &), Nha truong (SH1l), Moi trudng — Thién nhién (37 — AF91), Van hoa — X4 hoi (33} — AF3]). Bbn chu diém
nay duoc cu thé hoa thanh cac chu dé twong Ung, ¢ cin clr vao mirc dd yéu ciu cia ki nang giao tiép, nang lyc hanh dong
va tam sinh 1i cta It tudi hoc sinh pho thong.

Ning luc giao tiép cta ngudi hoc trong Chuong trinh 14 kha niang sir dung kién thirc ngon ngir tiéng Han dé tham gia
vao qua trinh giao tiép thong qua 4 ki nang nghe, noéi, doc, viét mdt cach phu hgp trong nhitng tinh huéng cu thé. Trong
Chuong trinh nay, nang luc giao tiép dugc thé hién thong qua chirc ndng va nhiém vu giao ti€p. Cu thé:

— Thiét ldp va duy tri cdc moi quan hé xd héi: chio hoi, gidi thiéu ban than va ngudi khac, 1am quen, hoi tham stc khoé,
hen gdp, moi, xin 16i, cam on, bay to sy cam thong, hoi tham...

— Tim hiéu thong tin va truyén dat théng tin: hoi va cung cap thong tin co ban (vé tén, thoi tiét, ngay thang, sé dién
thoai, chi duong...), héi thong tin va mi€u ta vé nguoi (dac diém vé dién mao, tinh céch, s& thich...), héi va tra 101 thong tin
vé hoat dong, su kién (thoi gian, dia diém, dién bién...), hoi thong tin va tra 1oi vé dic diém cia su vat (gia ca, mau sic,
kich thuoec...).
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— Thé hién cam xiic, thdi dé va quan diém: dién dat sy vui mimg, ndi lo ling, sw ngac nhién...; bay to quan diém ddong
tinh/ phan dbi, su quan tim/ khong quan tdm, sy huong ng/ khong huong ung, su hai 1ong/ khong hai 1ong, sy thién cam/
khong thién cam...

Kién thirc ngdn ngir trong chuwong trinh gdm kién thirc vé nglt 4m, tr vung va ngit phap duoc xac dinh theo timg trinh
do, cu thé:

— Tur vung: S6 luong tir vung can dat dugc trong chuong trinh mén Tiéng Han phd thong 13 khoang 800 tir d6i véi Bac
1 va 1500 tir (bao goém ca tir vung Béc 1) dbi v6i Bac 2 (tham khao Phu luc).

— Ngit phap: Noi dung ngit phap bao gdm nhitng ngit phap co ban (mg vai trinh do Bac 1 va Bac 2. Cac dang thire ngi
phap can dugc dua vao timg bac trinh d6 theo trinh ty tir don gian dén phire tap (tham khao Phu lyc).

— Ngir am: Noi dung ngit 4m trong chuong trinh tiéng Han pho thong bao gém cac nguyén am, phu 4m, nguyén am doi,
phu am cang, phu am cudi cau, cac quy tac phat am co ban nhu hién tuong luyén am, mot s hién tuong bién Am, mot s6 Am
dic biét...

Kién thirc van hod trong chuong trinh gdm nhimg kién thirc hiéu biét co ban vé vin hoa Han Quéc, phu hop voi dic
diém tdm 1i cua ltra tudi hoc sinh phd thong, khoi goi hing thi ctia ngudi hoc. Nhitng kién thirc van hoa nay chi yéu 1a
nhig ndi dung vin hod thudng gip trong cudc séng hing ngay: chao hoi, cam on, xin 161, 4m thuc, du lich, giai tri...

2. Noi dung cu thé

Bdc 1.1: Nam thw 1

Chi diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
Cudc sdng — Chao hdi, lam quen Nghe: Ngir am:

thuong nhat — G161 thiéu — Hiéu dugc céc tir ngit don gian va | — Nhan biét dugc phu am
(473 A gh — Gia dinh, ban be thong dung (vi du “chao hoi”, “cam | thuong, phu am céng, phu

15








Chii diém Chu dé Ki ning ngon ngir Kién thirc ngon ngir
— Strc khoé on”, “xin 16i”, “c6”, “khéng”, tén | am bat hoi & don vi tir.
_ Pilai goi mdt s6 dO vat quen thudc trong | - Nhan biét duoc nguyén m.
— Mua sam l6p hqoc...). o . — Nhan biét duoc nguyén am
_ Giai tri — Hi€u mot s6 mau cau vé lam quen, | don, nguyén am doi.
_ S6 thich, uéc mo giol thitu (cdu chao thong dung, | Nhan biét duge phu am
— Dién mao, tinh cach g101 th-lAé . tén; glél.:[hléu quoc tich. thuong, phu am cang, phy
— Nang lyc g“;.t;hwu I.lghe lez-ghw?). e 1a am bat hot.
: — Hiéu khi ngudi khac tu gidi thi€u | _ 13 diroc cach cAu tao am
Nha truong — Truong hoc cua to1 va rut ra dugc nhitng thong t%n quan | & cua tiéng Han,
(3Fal) — Lép hoc cua toi trong d0’1.1A gié{l nhu tén, quoc tich, | Hidu dugc hién ftuong
— Hoat dong ¢ truong nghe flghl@p cua h(')"', luyén 4m cua tiéng Han.
— Ban hoc, théy cd gido . H iu du’({c mot so chi lénh don — Hiéu duoc cach phat am
— Hoat dong ngoai khoa glafl trong 16p hoc. cua phu am khi ¢ vi tri phu
— Phuong phép hoc tap NOI:’. i K i v am cudi.
_ Thanh tich hoc t4p Chiotlai‘.mc e Chao K 88 MLV Tir vyme:
— Du hoc T o | — Hi€u nghia va thudc dugc
~Dinh huéng nghé nghiép (_téfl(:llug:fihdzr;hilizh\;(;p?? than nh?rng tu VU‘»’ng co ban Vé
— He thong gido duc _ (it thien don gifn v& thanh vien | s, (ot shas b
, . glan ve thanh vien | thigu (1o chao, hoi tham surc
Moi truong — — Thot tiét trong gia dinh, ban be (t€n, quodc | kho¢ don gian...).

Thién nhién
(37— Al

— BOn mua trong nam

— Cé cay hoa la

tich, nghé nghiép...).

— Héi va tra 161 vé€ céac thong tin don

— Hiéu nghia va thudc duoc
mot sO tor vung chi do vat
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

— Danh lam thing canh
— Du lich
— Tai nguyén thién nhién

— Thién tai

— Bé4o v€é moi truong

— Di san vin hoa thé gi6i

— Pic diém dia li cua ving/
khu vuec...

Van hoa — Xa hoi
(-3} - AF3))

— Am thyue

— bién anh

— Thoi trang

— Thé thao

— Dién thoai

— Internet (email, mang xa
hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thirc noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

gian (tén, qudc tich, nghé nghiép...).
— Noéi duoc 10i cam on, xin 16i.

— Héi tham sirc khoé va tra 15i vé
stc khoé cua minh thé ndo véi cac
tur don gian.

— Hoi va tra 101 vé tén cia do vat
quen thudc xung quanh.

— Noi duge mdt sb cau chi 1énh don
gian trong 16p hoc.

— Néi dugc cau biéu dat thai d¢ vui
mung khi gap mat.

No6i duoc cau biéu dat ¥ mubn gip
lai khi chia tay mot cach don gian.
Doc:

— Hiéu duoc ciu chao, cAu lam
quen, gidi thi¢u (ho tén, quéc tich,
nghé nghiép...).

— Hiéu dugc doan hdi thoai ngén,
doan vin don gian vé chu dé gi6i
thiéu, 1am quen (hiéu duoc tinh
huéng, rat ra dugc nhiing thong tin
chinh: ho tén, qudc tich, nghé
nghiép...).

don gian, quen thudc véi ban
than (d6 dung hoc tap, do vt
trong 16p...).

Ngir phap:

— Hiéu va st dung dung dai
tir nhan xung.

— Hiéu va st dung dung dai
tur chi thi.

— Hiéu va sir dung dung danh
ménh dé (Danh tir + ©] T}).

— Lam quen véi ti€u tur bo trg
o

T/ -

trong cach dién dat
“Ai1/Cai gi + 1a + Danh tr”.

— Hiéu va sir dung dung mau
cAu nghi van va tran thuat
thong dung lién quan dén chu
dé chao hoi, 1am quen, giGi
thiéu.
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Chu diém

Chud

o>

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

— Hiéu duoc doan hoi thoai ngén vé
ndi dung hoi va tra 1oi vé tén cac dd
vat quen thudc trong 16p hoc.

— Hiéu duoc doan van ngin gidi
thi¢u don gian vé nguoi hoac dd vat
trong 16p hoc.

— Hiéu dugc mot sd cau chi 1énh
don gian trong 16p hoc.

Viét:

— Viét dung quy tac viét cta chir cai
tiéng Han (chir Hangeul): theo thu
tu trén, dudi, trai, phai.

— Viét ding chinh ta cac tu, cum tu
quen thudc vé cha dé lam quen, gi6i
thiéu (ho tén, qudc tich, cdu chao
cAu hoi va tra 10i vé tén cua do
vat...).

— Pién dung thong tin don gian vao
biéu miu (tén, qubc tich, nghé
nghiép...).
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Bdc 1.2: Nam thu 2

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

Cudc sdng
thuong nhat
(A4 A

— Chao hoi, lam quen
— Gidi thi€u

— Gia dinh, ban bé

— Strc khoé

—bi lai

— Mua sim

— Giai tri

— S¢ thich, wdc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nha truong

(3Fan)

— Truong hoc cua toi

— L6p hoc cua to1

— Hoat dong ¢ truong

— Ban hoc, thiy c6 gido

— Hoat dong ngoai khoa

— Phuong phép hoc tap

— Thanh tich hoc tap

— Du hoc

— Pinh huéng nghé nghiép

Nghe:

— Hiéu dugc nhitng cau ngan, don
gian miéu ta vé hoat dong thuong
ngay (di lai, an udng, hoc, ngi...)

— Hiéu duoc mot sé chi 1énh don
gian noi cong cong.

— Hiéu mét sb cau miéu ta sy ton tai
cua nguoi/ sy vat (c6 hay khong cé
cai gi ¢ dau).

— Hiéu dugc mot sé cau miéu ta vi
tri cua su vat.

— Hiéu dugc mdt sb cau ngén, don
gian vé dia diém xay ra hoat dong.

— Hiéu duoc sb dém Han — Han don
gian.

— Hiéu dugc mét sd cau don gian vé
thoi gian mang tinh udc 1€ (sang,
trwa, chiéu, tdi, cdc mua trong
nam...).

— Hiéu duoc mot sO cau dién dat

Ngir am:

— Nhan biét dugc phu am
thuong, phu am cang, phu
am bat hoi trong cac am tiét
& don vi cau ngan.

— Nhan biét duoc nguyén am
doi.

— Hiéu duoc cach phat am
cua cdc phu am cudi, do 1a
quy vée7am [, L, &, &,
W, H, O]

— Nhan biét dugc mot sb hién
tugng luyén 4m don gian.

— Nhén biét dugc mot sd am
khé nhu am bat hoi, &m cang.
T vung:

— Hiéu nghia va thudc duoc
nhimg tr vung co ban vé
hoat dong thuong ngay (an,
uéng, di lai, nga, hoc, gap

19








Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

— Hé théng gido duc

MG6i trudong —
Thién nhién
(37— A9)

— Thoi tiét

— Bbn mua trong ndm

— Cé cay hoa la

— Danh lam thing canh
—Du lich

— Tai nguyén thién nhién
— Thién tai

— Bé4o vé moi truong

— Di san vin hoa thé gioi
— Pic diém dia li cua vung/
khu vuc...

Van hoa — X3 hoi
(=3} - AH3))

— Am thyuc
— Dién anh
— Thoi trang
— Thé thao
— Pién thoai

— Internet (email, mang xa

mong muén don gian.

Noi:

— Noi duogc cau ngén, don gian mo
ta hoat dong thuong ngdy (an, ubng,
di lai, hoc, ngu...).

— No6i duoc cAu ngan, don gian
trong cac tinh hubng giéi thiéu,
miéu ta (vi tri cua su vat, dia diém
quen thudc...).

— Noi dugc cau don gian mo ta dia
diém, thoi gian don gian cta hoat
dong thuong ngay.

— Pém duoc sd6 dém Han — Han co
ban (1 —20).

— N6i duge cau don gian dién dat
viéc muén 1am hanh dong gi do.
Doc:

— Hiéu duoc cau vin ngin, don gian
vé chu dé hoat dong hang ngay (an,
uéng, di lai, hoc, ngu, gap ban...).

— Hiéu dugc doan vin tuong ddi
don gian (5 — 7 cau) md ta hoat
dong co ban ciia mdt ngay va rat ra

ban...).

— Hiéu nghia va thudc duoc
nhimg tr vung co ban vé
miéu ta vi tri do vat.

— Hiéu nghia va thudc duoc
mot sd tur vung chi dd vat
don gian, quen thudc véi ban
than (d6 dung trong gia dinh,
tén cac phong...).

— Hiéu va st dung ding sb
dém Han — Han co ban (1-
20).

— Hiéu va st dung dung tir
vung dién dat thoi gian (cac
mua ctia mot nam, cac budi
trong ngay...).

— Hiéu va st dung dung tur
vung vé cac dia diém thong
dung trong cudc sdng sinh
hoat hing ngay.

— Hiéu va st dung dugc tu
vung dién dat mong mudn
don gian.
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thirc noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

dugc thong tin chinh (thoi gian, dia
diém...).

— Hiéu duwoc mot sd chi 1énh noi
cong cong.

— Hiéu duoc sd dém Han — Han.
Viét:

— C6 thé sap xép tir thanh cau don
gian.

— C6 thé sip xép 3-5 cau ngin thanh
doan van don gian.

— C6 thé viét mot doan van ngén,
don gian (khoang 3 — 5 cau) vé chu
dé miéu ta don gian vé vi tri d6 vat,
hoat dong hang ngdy (co thé sur
dung tur dién, sach gido khoa, sach
bai tap).

— C6 thé viét duge mot s6 chi 1énh
don gian dudi su hd trg cua tranh
anh minh hoa.

— C6 thé viét duoc sb dém Han —
Han (s6 dién thoai...)

— Hiéu va sir dung dugc mot
s0 danh tir chi don vi.

Ngir phap:

— Hiéu va st dung ding tiéu
ttr chi cach (-°]/7}, -&/&).
— Hiéu va sir dung ding mot
s6 tiéu tir bo trg thuong gip
(-2, s, ol -
o A...).

— Hiéu va sir dung dung danh
tir chi don vi.

— Hiéu va st dung ding sb
dém thuan Han.

— Hiéu va str dung dng céu
tric cau (Cha ngit — B ngir
— Vingir).

— Hiéu va sir dung dung céac
cau hoi c6 tir nghi van (77}
— Ai, 91 A|-Bao gio, 79 —
Cai gi, &l — Tai sao...).

— Hiéu va sir dung ding dudi
cau két thuc thong dung.
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Bdc 1.3. Nam thir 3

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

Cudc sdng
thuong nhat
(A4 A

— Chao hoi, lam quen
— Gidi thi€u

— Gia dinh, ban bé

— Strc khoé

—bi lai

— Mua sim

— Giai tri

— S¢ thich, wdc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nha truong

(3Fan)

— Truong hoc cua toi

— L6p hoc cua to1

— Hoat dong ¢ truong

— Ban hoc, thiy cb gido

— Hoat dong ngoai khoa

— Phuong phép hoc tap

— Thanh tich hoc tap

— Du hoc

— Pinh huéng nghé nghiép

Nghe:

— Hiéu duoc cau don gian co st dung
duoi tir lién két thong dung vé chu dé lién
quan hoat dong cta giao tiép don gian noi
cong cong (hdi va chi duong, héi va tra
16 vé phuong tién, hoi gid c4, mic ca,
thoi tiét...).

— Hiéu dugc biéu hién don gian vé thoi
thé (hién tai, qua kht, twong lai) ctia hanh
dong.

— Hiéu duoc biéu hién phu dinh don gian
cua hanh dong.

— Hiéu duoc sd ¢ém thuin Han co ban (tir
1 —20).

— Hiéu dugc cau don gian dién dat thoi
gian cy thé (gio, phat, thir, ngay, thang...).
Noi:

— No6i dugce cau don gian c6 st dung duoi
tir lién két thong dung trong tinh hudng
giao tiép don gian noi cong cong (hoi va
chi duong, hoi va tra 10i vé phuong tién,

Ngir am:

— Phan biét rd am bat
hoi va am cang trong
mot sd tur vung dé
nham 14n vé ngit nghia
khi phat am nham lan
hai am nay.

— Hiéu quy tic phat 4m
cua am nhe [T ].

— Hiéu dugc quy tic
bién am cta cac am
[, =, B, ~]khi gap

Tw vung:

— Hiéu nghia va thudc
dugc nhiing tor vung
biéu hién thoi gian cu
thé (gio, phut, gidy...).

— Hiéu nghia va thudc
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

— Hé théng gido duc

MG6i trudong —
Thién nhién
(37— A9)

— Thoi tiét

— Bbn mua trong ndm

— Cé cay hoa la

— Danh lam thing canh
—Du lich

— Tai nguyén thién nhién
— Thién tai

— Bé4o vé moi truong

— Di san vin hoa thé gioi
— Pic diém dia li cua vung/
khu vuc...

Van hoa — X3 hoi
(=3} - AH3))

— Am thyuc
— Dién anh
— Thoi trang
— Thé thao
— Pién thoai

— Internet (email, mang xa

mac ca va mua ban don gian, miéu ta thoi
tiét, ké hoach cudi tuan...).

— Trinh bay dugc doan van ngin (5 — 7
cau) v6i chu dé va tir vung quen thudc (vi
du: lich trinh sinh hoat mdt ngay, giéi
thiéu gia dinh, gi6i thiéu s¢ thich, phuong
huodng...).

— Noéi duoc cau don gian, trong d6 dién
dat duoc thoi thé (hién tai, qua kht, trong
lai) ciia hanh dong.

— No6i duogc biéu hién phu dinh cua hanh
dong mdt cach don gian.

— Pém duoc s6 dém thuin Han co ban (tir
1 —20).

— Dién dat dugc cac biéu hién thoi gian
cu thé (gio, phut, thir, ngay, thang...).
Doc:

— Hiéu dugc nhitng ciu don gian c6 sir
dung dudi tir lién két thong dung vé chu
dé don gian (miéu ta lich trinh sinh hoat
mdt ngay, gioi thi¢u gia dinh, gidi thiéu
s& thich, ké vé hoat dong mua ban don
gian, phuong hudng...).

dugc nhitng tir vung co
ban lién quan dén hoat
dong ca nhan (thoi gian
biéu trong ngay), hoat
dong noi cong cdng
(mua siam, chi duong,
gui thu...), hoat dong
ngoai khod, hoat dong
so thich...

— Hiéu nghia va thudc
dugc nhitng tir vung co
ban lién quan dén céc
biéu hién thoi tiét.

Ngir phap:

— Hiéu nghia va sir
dung dugc cac danh tur
chi don vi thong dung.
— Hiéu nghia va sir
dung dugc mot sb tir dé
héi (- - Gi, F7F -
Al, T — Al

— Hiéu va str dung diing
mot s6 dudi tir lien két
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thirc noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

— Hiéu duoc doan van véi nhirng cau don
va cdu c6 st dung dudi tir lién két don
gian vé gi6i thiéu, miéu ta, hiéu duoc
trinh ty ndi dung, bd cuc ctia doan van va
chét loc dugc nhiing thong tin quan trong
(chu d&, chi tiét chinh).

— Hiéu duoc biéu mau dién thong tin ca
nhan twong d6i diy du (ho tén, ngay
thang nam sinh, s& thich, s6 dién thoai...)
dé c6 thé dién vao do.

Viét:

— Co thé sdp xép, st dung tir vung cho
san dé hoan thanh cau co st dung dudi tir
lién két don gian.

— C6 thé sap xép khoang 5 — 7 cau voi tir
vung va nglr phap da hoc thanh doan van
hoan chinh.

— C6 thé viét mot doan vin ngén, don
gian (khoang 5 — 7 cu) vé chii d& miéu
ta, gid1 thi€u nguoi, sy vat, vi tri cua toa
nha...

— CO6 thé viét duoc doan vin nga"m
(khoang 5 — 7 cau) trinh bay lich trinh

thong dung dé liét ké,
néu li do don gian...

— Hiéu va str dung diing
duoi tir thé hién thoi
qua khtr.
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Chu diém

o>

Chud

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

mot ngay cua ban than.

— C6 thé viét dugc doan vin ngan
(khoang 5 — 7 cau) ké vé su viéc da xay ra
trong qua khu.

— C6 thé viét dugc cau vin biéu hién y
phu dinh

Bac 1.4: Nam thur 4

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

Cudc sdng
thuong nhat
(2 28

— Chao hdi, lam quen

— Gioi thiéu
— Gia dinh, ban bé
— Stre khoé

—Di lai

— Mua sam

— Giai tri

— S¢ thich, wdc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nghe:

— Hiéu duoc cac con s va nhimg thong
tin ngin khac trong nhitng tinh hudng
quen thudc (gia ctia san pham trong cira
hang, gio gidc trong mot thong bao rd
rang, s6 dién thoai ngén...).

— Hiéu duoc hoi thoai ngén vé nhirng tinh
huéng don gian dién ra thuong ngay,
trong d6, co sy dé nghi, goi y, nhan 1oi
hoic tir chdi don gian.

— Hiéu duoc hoi thoai ngan vé miéu ta

Ngir am:

— Nhan biét dugc mot
s6 truong hop bién am
thong dung (vi du: su
bién d6i thanh 4m cang
cuiacacam [ 1, &, H,
2, 7~ khi gap [T, &,
H ]; su bién d6i ctia 4m
[ ] thanh [ ] khi gdp

caicam [\, W ]..).
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Nha truong

(3ta)

—Truong hoc cua toi

— Lop hoc cua to1

— Hoat dong & truong

— Ban hoc, théy cd gido

— Hoat dong ngoai khoa

— Phuong phép hoc tap

— Thanh tich hoc tap

— Du hoc

— Pinh huéng nghé nghiép
— Hé thong gido duc

Mobi truong —
Thién nhién
(37— Ad)

— Thoi tiét

— Bbn mua trong ndm

— Co cay hoa l1a

— Danh lam thang canh
—Du lich

— Tai nguyén thién nhién
— Thién tai

— Bdo v¢ moi truong

— Di san vin hoa thé gi6i
— Pic diém dia li cua ving/
khu vuec...

kha nang don gian.

— Hiéu duoc nhitng chi dan ngan gon (chi
dan toa nha, cach ubng thude...).

Noi:

— Dién dat duoc cach thic cua hanh dong
(mdt cach nhanh, cham...).

— Miéu ta don gian vé ngoai hinh, dién
mao cua mot ngudi hay mau sic, kich
thudc cua su vat.

— Noi1 dugc yéu cau, dé nghi va xur li dugc
tinh hudng khi nhan 101 d& nghi mét cach
don gian (dit hen, nhan 101, tir chdi...)

— C6 thé trinh bay kha niang mét cach don
gian.

— C6 thé ké vé mot hoat dong dién ra
trong twong lai mot cach don gian (ké
hoach cudi tuan, du dinh tot nghiép...)
Doc:

— Hiéu duoc cach thire cua hanh dong
trong cau.

— Hiéu dugc tinh hudng miéu ta don gian
vé dién mao, ngoai hinh, kich thudc, mau

— Hiéu dugc quy tic
bién 4m cia cic am
[77, &=, B, A, &A] khi
gép [‘—l > = > H ]'

— Hiéu dugc quy tic
phat am ctia am [ = ].
Tw vung:

— Hiéu nghia ctia tir
vung miéu ta dién mao,
ngoai hinh, mau sac,
kich thudec...

— Hiéu duoc tu vung
lién quan dén tén goi
mon an, mui vi co ban.
— Hiéu nghia ctoa tir
vung lién quan dén tinh
hudng trinh bay ké
hoach, du dinh, giai
thich, i do...

— Hiéu dugc mot sb tir
chi tan suat.

— Hiéu dugc mot so tur
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Vin hoa — X4 hoi — Am thyc Sac... chi kha nang.
(3} - AF3)) — DPién anh — Hiéu duoc tinh hué‘ng hoi thoai ngin | — Hiél:l dugc tr vung co
— Thoi trang tropg dé co6 yéu cau, dé nghi, nhan 101, tr | ban vé chiuc mung, giai
_ Thé thao choi don gian... thich 1i do...

— Pién thoai

— Internet (email, mang xa
hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thic noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

— Hiéu duoc doan van ngan (tir 5 — 7 cau)
vé miéu ta con nguoi, su vat, so thich véi
tir vung va ciu tric ngit phap don gian.

— Hiéu duoc doan van ngan (tir 5 — 7 cau)
vé trinh bay ké hoach, du dinh (c6 thé s
dung tu dién, sach gido khoa, sach bai
tap...)

Viét:

— C6 thé viét duoc doan vin ngan (tir 5 —
7 cau) trinh bay du dinh ké hoach cua ban
than, trong d6 c6 néu li do, myc tiéu, cach
thire hanh dong véi nhitng tir vung va céu
truc ngtt phap don gian.

— C6 thé viét mot thong bao don gian, viét
mot mau tin nhan don gian.

— C6 thé viét mot 14 thu don gian dé yéu
cau, dé nghj lich su (thu moi, gidy moi...).
— C6 thé viét duoc doan vin ngan (tir 5 —
7 cau) trinh bay vé viéc c6 thé lam viéce gi

Ngir phap:

— Hiéu va str dung diing
mot O dudi tir lien két
thong dung dé dién dat
muc dich, i do, ké
hoach...

— Hiéu va str dung diing
mot sb dong tu bo trg
dién dat khid ning (-
(&)= Avk/git-
c6 thé/khong thé lam
gi).

— Hiéu va str dung dting
mot s6 dong tir bat quy
tic thong dung (bat quy
tic ciia H, T).

— Hiéu va str dung diing
phép kinh nglt & muc
d6 don gian (mot sb

27








Chu diém

o>

Chud

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

dé mot cach don gian.

dudi tor kinh ngtr, mdt
s6 tir kinh ngit...).

— Hiéu va sir dung duoi
tr két thic dién dat
tuong lai don gian.

Bdc 2.1: Nam thw 5

Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Cudc séng
thuong nhat
(A4 A

— Chao héi, lam quen
— Gi6i thiéu

— Gia dinh, ban bé

— Strc khoé

—bi lai

— Mua sdm

— Giat tri

— S& thich, wdc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nghe:

— Hiéu dugc nhitng hoi thoai ngin mang
tinh chat trao doi, cung cip thong tin
trong cac tinh hudng giao tiép noi cong
cong (nho va, goi dién, & buu di€n, nha
ga...).

— Hiéu duoc hoi thoai ngan vé tinh hudng
tham hoi, thim viéng don gian (hoi tham
lau ngay, dén choi nha ctia nguoi khac...).
— Hiéu duoc hoi thoai ngan vé tinh hudng
hen gdp thong thuong (dat hen, nhan 1oi

Ngir am:

— Hiéu dugc quy tic
phat am cua nhiing phu
am cudi thuoc nhém
phat am thanh [©=] khi
gip - va H(H
H[HA ] — miy ngudi,
ol ek ek
—nam, nudc...).

— Hiéu duoc hién tuong
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Nha truong — Trudng hoc cia toi cudc hen, tir chdi cudc hen...). am ngac hoa
(3Fal) — Lép hoc cua toi — Hiéu dugc hi thoai ngan vé nhimng tinh (Fo][mFA] — con ca,
_ Hoat déng & truong huong cam doan, cho phép & noi cong | Wo|[F]X]] - dudi,
p ong. 1 - B .
— Ban hoc, thay c6 gido cc_)ng.x A , . Zol[7HA] cung
_ Hoat déng ngoai khod —’Hleu duoc cau so sanh don gian (hon, | o] TH[H-X|t}] — gin,
’ R kém). dan...).
— Phuong phap hoc tap g N 7 v
. ) . — Hiéu va rat ra thong tin quan trong cua | _ [1;dy duoc hién tuong
— Thanh tich hoc tép nhimg thong bao ngin gon, dugc dién dat Am bat hoi hoa (21T}
—Du hoc ‘ rd rang, tuong minh nhu thong bao ¢ san [21E}] — khong thich
— Pinh huéng nghé nghié bay, tau dién ngam... : ’
o g s gd SHEP | Ay, T dien ngam %31 [Z 3] - tdt/thich,
— Hé¢ thong giao duc Noi: | o ) | WA [ekhR]] - nhidu,
Moi truong — — Thoi tiét — Ho1 va tra 101 d€ trao do6i thong tin trong | . [ ] it
. \ A . - A .o .| o ———1= - i,
Thién nhién |~ Bén mua trong nam cac tinh h‘(loﬁg o d";‘ | 46,
5 ng cong (n i dién ién
(%751 - X]—C‘l)j) —Co Céy hoa la IC];)l\g cong vé, 80 1 1 Tw vung:
— Danh lam thiang canh A ga..). & Y cfia
| _ Héi tham, chuyén 15i hoi thim sirc khoe | ~ Hiéu nghia cua tu
— Du lich vung lién quan dén tinh

— Tai nguyén thién nhién

— Thién tai

— Bdo v¢ moi truong

— Di san vin hoa thé gi6i

— Pic diém dia li cua ving/
khu vuec...

va cung cap thong tin vé strc khoé.

— Pua ra yéu cau, dé nghi vé cudc hen,
cling nhu biét cach nhan 101, tr chdi.

— Trinh bay vé ndi quy, phép tac noi cong
cong mot cach don gian.

— No6i dugc cau so sanh don gian.

huéng thim hoi st
khoé, dén choi

nguoi khac...

nha

— Hiéu duoc tir vung co
ban lién quan dén cam
doan, cho phép.
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Vin hoa — X3 hoi — Am thuc — Noi duogc cau giai thich, néu li do don | — Hiéu va str dung diing
(35} — A}ﬂ). _ Pién é.nh gian. tl‘%’ Vll‘l’lg lién qu.an dég
_ Thoi trang Poc: glAao tlAép don gian noi
_ Thé thao — Hiéu dugc doan vin ngan (thu tu, | €ON8 CONe.

— Pién thoai

— Internet (email, mang xa
hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thic noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

email...) lién quan dén chu dé tham hoi.

— Hiéu duoc doan van ngén vé chu dé ndi
quy, phép tic noi céng cong.

— Hiéu dugc cau so sanh don gian.

— Hiéu duogc cau néu 1i do, giai thich don
gian.

Viét:

— C6 thé viét duoc doan vin ngan (tir 7 —
10 cau) v6i cha dé tham hoi.

— C6 thé viét doan van ngan trinh bay vé
phép tic x3 giao, quy dinh noi céng cong
v6i nhirng tir vung va cdu trac ngit phap
don gian.

— C6 thé viét mot doan van ngan trong d6
cO sy so sanh, giai thich.

— Hiéu va str dung diing
tir vung lién quan dén
thong bao don gian noi
cong cong.

Ngir phap:

— Hiéu va str dung diing
mot sb dong tu bo tro
dé dién dat sy cho
phép, su cAm doan...

— Hiéu va str dung diing
tiéu tr b trg trong
cach noi so sanh.

— Hiéu va str dung diing
dudi tr lién két dién dat
1i do.

— Hiéu va str dung diing
cic biéu hién yéu cau,
dé nghij lich su...
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Bdc 2.2: Nam thwr 6

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

Cudc sdng thudong
nhat
(44 A

— Chao hoi, lam quen
— Gidi thi€u

— Gia dinh, ban bé

— Strc khoé

—bi lai

— Mua sim

— Giai tri

— S¢ thich, wdc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nha truong

(3Fan)

— Truong hoc cua toi

— L6p hoc cua to1

— Hoat dong ¢ truong

— Ban hoc, thiy cb gido

— Hoat dong ngoai khoa

— Phuong phép hoc tap

— Thanh tich hoc tap

— Du hoc

— Pinh huéng nghé nghiép

Nghe:

— Hiéu dugc hoi thoai ngan, don
gian mang tinh chét trao ddi, cung
cAp thong tin mot cach da dang
(dia diém du lich, am thyc,
phuong phap hoc tép, thi cu...).

— Hiéu duoc hoi thoai ngén, doan
van ngin lién quan dén chu dé strc
khog, thé lyc don gian.

— Hiéu dugc doan vin ngén, don
gian lién quan dén hoat dong van
hoa — xa hoi, méi truong thién
nhién xung quanh.

Noi:

— C6 theé dién dat cach noi thé hién
su bt budc.

— Biét cach hoi dé xac nhan lai
thong tin.

— Pua ra y dinh vé hoat dong nao
do.

Ngir am:

— Hiéu duoc quy tic phat 4m
clia mot sd Am dic biét (cach
phat am cua 2]).

— Hiéu duoc quy tic phat 4m
cia cac tir két thuc bang phu
am A khi két hop véi mot tur
khac bat dau bang nguyén am
(A °}= [HY=]- con trai
dau, ¥ ¢ 2 [E%2]-khong
thé dén).

Twu vung:

— Hiéu nghia cua tir vung don
gian vé cac van dé xung quanh
ca nhan (dia diém du lich, bao
vé mdi truong, hiéu biét xa
hoi...).

— Hiéu nghia cua tir vung don
gian miéu tad trang thai stc
khoé, thé lyc, phuong phép tri
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Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

— Hé théng gido duc

Moi truong — Thién
nhién (3+7 — 2}<1)

— Thoi tiét

— Bbn mua trong ndm

— Cé cay hoa la

— Danh lam thing canh
—Du lich

— Tai nguyén thién nhién
— Thién tai

— Bé4o vé moi truong

— Di san vin hoa thé gioi
— Pic diém dia li cua vung/
khu vuc...

Van hoa — X3 hoi
(=3} - AH3))

— Am thyuc
— Dién anh
— Thoi trang
— Thé thao
— Pién thoai

— Internet (email, mang xa

— Dién dat duoc trang thai suc
khoé cua ban than mot cach don
gian (dau ¢ dau, tu khi nao, tri¢u
chting thong thuong...).

Doc:

— Hiéu duoc hoi thoai ngén, don
gian mang tinh chit trao d6i thong
tin mot cach da dang (dia diém du
lich, am thuec, phuong phap hoc
tap, thi cu...).

— Hiéu duogc hoi thoai ngén vé
trao d6i thong tin lién quan dén
strc khoé, thé luc don gian.

— Hiéu dugc doan vin ngin cung
cap thong tin hiéu biét vé xa hoi,
hoat dong xung quanh (phuong
phap gitt gin stc khoé, am thuc,
bao v€ moi truong...

Viét:

— C6 thé viét duogc doan vin ngén
(tir 7 — 10 c4u) trinh bay ké hoach
hoat dong trong d6 c6 néu i do,
muc tiéu, cach thirc hanh dong...

li¢u don gian.

— St dung mot s6 tir déng
nghia, lién tuong dén tir trai
nghia.

— Biét suy luan nghia chir Han
ctia mot so tir dé suy luan.

Ngir phap:

— Hiéu va st dung ding dong
tir bd trg d¢ dién dat cach noi
bat budc.

— Hiéu va st dung dung dudi tir
két thuc dé xac nhéan thong tin.
— Hiéu va st dung dung cac
dong tir bo tro trong cach dién
dat y dinh.

— Hiéu va st dung dung dudi tir
dinh ngfr.
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Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

hoi...)

— Phuong tién truyén thong

—Y thuc noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

— Cb thé viét dugc doan vin ngén
(tt 7 — 10 cau) trinh bay quan
diém, y kién ca nhan, dua ra 10i
khuyén vé van dé nao do.

Bac 2.3: Nam thur 7

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

Cudc sdng
thuong nhat
CEREY

— Chao hoi, lam quen
— Gioi thiéu

— Gia dinh, ban bé

— Strc khoé

—bi lai

— Mua sim

— Giai tri

— S¢ thich, wdéc mo

— Dién mao, tinh cach

— Nang luc

Nghe:

— Hiéu duoc hudng dan cong thirc
nau mon an don gian (c6 hinh anh
minh hoa).

— Nghe va rat ra dugc nhiing
thong tin co ban tir nhitng chuong
trinh c6 sir dung phuong tién nghe
nhin (tivi, audio), vi du: quang
céo, tin van, du bdo thoi tiét...
Noi:

Ngir am:

— Hiéu duoc quy tic phat 4m
cua Am bén hoa(1 et [1E}] -
lién lac, A2 [ Z] - ngay I8,
2EE] - 1o suoi,
A2 ] - tAm nim...).

— Hiéu duoc quy tic phat 4m
ciia am = khi két hop véi cac
am ©, o (4% [dT] -

s -

Gangneung, & ]
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Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Nha truong
(3Far)

— Truong hoc cua té1

— Lop hoc cua to1

— Hoat dong & truong

— Ban hoc, théy cd gido

— Hoat dong ngoai khoa

— Phuong phép hoc tap

— Thanh tich hoc tap

— Du hoc

— Pinh huéng nghé nghiép
— Hé thong gido duc

Mobi truong —
Thién nhién
(37 - A9d)

— Thoi tiét

— Bbn mua trong ndm

— Co cay hoa l1a

— Danh lam thang canh
—Du lich

— Tai nguyén thién nhién
— Thién tai

— Bdo v¢ moi truong

— Di san vin hoa thé gi6i
— Pic diém dia li cua ving/
khu vuec...

— Bay to dugc su cam thong, dong
cam, su lo léng, quan tam khi
nghe ai d6 ké vé strc khoé cua ho.
— DPua ra duoc y kién, kinh
nghiém, 101 khuyén mot cach don
gian.

— Pua ra duogc nhiing canh bio,
101 kéu goi vé mot sd van dé xa
hoi nhu thién tai, bao vé moi
truong, tiét kiém nang luong... &
murc d§ don gian.

— Phong dodn va gid dinh don
gian.

Doc:

— Hiéu va lam theo cong thirc niu
an don gian, c¢6 hinh anh minh
hoa.

— Hiéu dugc nhiing théng tin
chinh cua nhimg doan viét ngan
nhu quang cdo, tin van, dy bao
thoi tiét...

— Hiéu dugc nhimg canh bao, 10i
kéu goi vé cac van dé thién nhién

thang 10i...).

— Phat am ding ngtr diéu.

T vung:

— Hiéu nghia cta tir vung lién
quan dén mon an, cich niu
moén an thong thuong.

— Hiéu nghia cua tir vung lién
quan dén cic vin d& thién
nhién moi1 trudng don gian.

— Hiéu nghia cua tir vung lién
quan dén cac van dé van hoa —
xa ho1 don gidn (xu hudng thoi
trang, di¢n anh...).

Ngir phap:

— Hiéu va sir dung dung mot sb
dong tu bo tro dién dat su
phong doan, gia dinh.

— Hiéu va sir dung dung mot sb
dong tir bo trg dién dat kinh
nghiém, 161 khuyén.

— Hiéu va sir dung dung mot sb
dudi tir lién két dién dat 1i do.
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Van hoa — X4 hoi — Am thyue mdi trudng nhu thién tai, bao vé | — Hiéu va st dung phép kinh
(=3} — AF3)) _ Pién anh moi trudng, tiét kiém naing|ngit (kinh ngit bang tir kinh
B Théyi frang lu:(,)’n%... ) ) . ) Egﬁ(’:, k)inh ngir bang dudi tir két
. — Hié : An tré i | thuc...
_ Thé thao Hiéu duoc huong dan tro choi

— Pién thoai

— Internet (email, mang xa
hoi...)

— Phuong tién truyén thong
—Y thic noi cong cong

— Ngay 1&, ngay Tét

— Hoat dong tinh nguyén

va lam theo dugc.

— Hiéu va str dung céc tir kinh ngir
va mot sb thanh ngit dé lam phong
pht thém dién dat.

Viét:

— Viét dugc doan van (khoang 10
cau) trinh bay so thich, udc mo,
néu li do, muc ti€u va cach thirc
hanh dong dé dat duoc so thich,
udc mo do.

— Viét dugc doan van (khoang 10
cau) tu gidi thi¢u vé ban than hoic
trinh bay quan diém, danh gia,
nhan xét vé van dé van hoa — xa
hoi (mang internet, y thuc noi
cong cong, thoi trang, phim anh...)
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* Kien thiwc van hoa

Kién thirc van hod la nhirng hiéu biét vé nén vin hoa ctia Han Quéc, trong su lién hé so sanh vd&i van hod Viét Nam.
Chuong trinh tip trung vao nhimg nét vin hoa co ban, dic sic va pht hop véi d6 tudi tam 1i ctia lra tudi hoc sinh phd thong,
qua d0, khoi goi sy htng thi ctia hoc sinh khi hoc tiéng Han. Dy 13 nhimg ndi dung mang tinh chat goi ¥ va c6 thé duoc
stra d0i, bo sung trong khi bién soan sach gio khoa, tai liéu tham khao sau nay.

— Cach chao héi ctia nguodi Han Quéc;

— Cach xung ho trong gia dinh ngudi Han Quéc;

— Cach biéu hién thai d6 khi cam on, xin 18i ctia ngudi Han Quéc;
— Vin hoa 4m thyc cta nguoi Han Quéc;

— Bén mua ¢ Han Quéc;

— Pon vi tién té cua Han Qudc;

— Hoat dong cudi tuan cua nguoi Han Qué)c;

— Quan niém vé chir sé cua ngudi Han Qudc;

— Cach dién dat thoi gian, ngdy, thang ctia nguoi Han Qudc;

— Céach viét dia chi cua nguodi Han Qubc;

— Hoat dong nguoi Han Québc ua thich;

— Ngay 1&, ngay ki niém & Han Qudc;

— Phuong tién giao théng & Han Qudc;

— Ti€c tan gia & Han Qubc;

— Ché do gia dinh ctia ngudi Han Quéc (gia dinh da thé hé, gia dinh hat nhan...);

— Vian hoa mg xtr trong giao tiép thong thuong cia ngudi Han Quéc;
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— Mot s6 quy tac tmg xir noi cong cong cta ngudi Han Qudc;
— Piém hen cua ngudi Han Qudc;

— Dia diém du lich tiéu bicu ctia Han Quoc;

— Nghé nghiép nguoi Han Qudc yéu thich;

— Mua sim ¢ Han Quéc;

— Am thuc ctiia Han Quéc;

— Thoi trang caa Han Quéc;

— Vin hod email va tin nhén dién thoai cta nguoi Han Quéc;
— Hoat dong giir gin sttc khoé ctia ngudi Han Qudc;

— Pic diém vé tinh cach cua nguoi Han Quéc;

— Lan séng van hoa Han Qudc — Hallyu;

— Phim truyén hinh va phim dién 4nh Han Quéc;

— Ché d6 gido duc 6 Han Quéc;

— Bdo vé moi truong & Han Quéc;

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC

Phuong phép gido duc mén Tiéng Han - Ngoai ngit 2 phai phat huy duoc tinh tich cuc, chu dong, sang tao ctia hoc
sinh; tao himg tha cho hoc sinh; phat trién nang luc giao tiép cta hoc sinh trong nhiing ngit canh giao tiép thuc, lién quan toi
cac linh vuc khac nhau; gitp hoc sinh huy dong kién thirc vé ngon ngit, vé vin hoa va xi hoi, cic ning luc ngdn ngit, cac
chién luge hoc ngoai ngitr da dugc linh hoi va hinh thanh tir viéc hoc ngoai ngit 1 dé c6 phuong phap hoc hiéu qua mén
Tiéng Han - Ngoai ngit 2.
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Can cu chuong trinh mén Tiéng Han - Ngoai ngir 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va td chure thuce hién cac ndi
dung day hoc. Tuy vao dbi tuong hoc sinh & timg cip, 16p va ndi dung day hoc, gido vién da dang héa cac hinh thic, phuong
tién day hoc va hoc li€u, dac biét st dung cac tu li€u day hoc thuc, dua nguoi hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc gitp hoc
sinh hoan thanh cac nhiém vu g?m v&1 cac nhi€ém vu cua cudc séng; chu trong viéc rén luyén ca bon ki nang giao tiép: nghe,
no6i, doc, viét, tuy nhién nghe, noi di trudc mot budc; két hop dong thoi giira rén luyén va phat trién niang luc giao tiép voi
day va phat trién nang luc ngdn ngit, ning luc van hoa va lién vin hoa trong d6 muc tiéu cudi cung 1a ning luc giao tiép;
bam sat cac chii diém, chii dé trong Chuong trinh nham gitup hoc sinh linh hoi céac kién thirc vé van héa Han Qudc.

VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 1a cung cap thong tin kip thoi, co gia tri vé mirc d6 dap ung yéu cau can dat cia
Chuong trinh va sy tién bd cua hoc sinh dé hudéng dan hoat dong hoc tap, diéu chinh cac hoat dong day hoc, quan 1i va phat
trién Chuong trinh, bao dam sy tién bo cta timg hoc sinh va nang cao chat lugng gido duc noéi chung va mén Tiéng Han néi
riéng.

2. Panh gia két qua gido duc moén Tiéng Han - Ngoai ngit 2 phai:

- Bao dam d¢ tin cay, tinh hiéu luc, khach quan, phu hop véi timg laa tudi, timg cap hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhiing ton kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xa hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cdu can dat vé pham chit va ning luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chwong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc & thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Danh gi4 thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chan doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (uu tién danh gia qua trinh);

+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gia tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Panh gia tich hop nang lyc sir dung ngdn ngit va danh gia riéng 1¢ timg ki niang giao tiép ngdn ngir (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau co thé danh gia riéng 1€ kién thirc ngdn ngir (ngit phap, tir vung, ngit 4m).

- Két hop céc hinh thirc dénh gia dinh tinh va dinh luong. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.
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VIIIL. GIAI THICH VA HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH
1. Phan bé thoi lwong day hoc

Chuong trinh mon Tiéng Han — Ngoai ngir 2 dugc thuc hién véi tong thdi luong 13 735 tiét (gdm ca sd tiét on tap, kiém
tra va danh gi4). Trong d6, giai doan giang day trinh do Béc 1 c6 tong sb tiét 1a 420 tiét, giai doan giang day trinh d6 Bac 2
c6 tong s6 tiét 1a 315 tiét. Sb tiét hoc trong mot tuan thong nhat ca hai giai doan 1a 3 tiét/tuan. Cu thé nhu sau:

Béc Nam thw So tiét/tudn S6 tuin Tong sb tiét/nam
1 (16p 6) 3 35 105
216p 7) 3 35 105
Bac 1
3 (16p 8) 3 35 105
4 (16p 9) 3 35 105
Cong toan Bdc 1 420
5 (16p 10) 3 35 105
Bac 2 6 (16p 11) 3 35 105
7 (16p 12) 3 35 105
Cong toan Bdc 2 315
Cong toan Chuong trinh 735

2. Bién soan va sir dung sach giao khoa, tai liéu tham khao

a) Chuong trinh mon Tleng Han — Ngoai ngir 2 la co so dé bién soan, lya chon sach giao khoa, tai liéu tham khao va
hoc liéu di kém phuc vu cho viéc day hoc tiéng Han & truong trung hoc co s¢ va trung hoc pho thong.
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b) Ngir liéu str dung trong sach giao khoa Tiéng Han cho trudong pho thong c6 thé duoc tuyén chon tir nguon van ban
cua nguoi ban ngir va nhiing bai viét bang tiéng Han cua nguoi Viét vé dit nude con nguoi Viét Nam va Han Quoc Nguén
ngir liéu can dam bao: ngdn ngit chuan muc, ndi dung va dé khé phu hop véi véi dic diém tdm sinh 1i Itra tudi, moi truong
giao tlep, hoc tap ctia nguoi hoc, tinh giao tlep, tinh gido duc va tinh dan tdc.

¢) Cac bai hoc ¢6 hat nhan 13 cac tinh hudng giao tiép theo chii & nhét dinh xoay quanh cac chu diém di duoc dé xuit
trong Chuong trinh. Cc nha bién soan sach gido khoa co thé lya chon va phan bd nhiing chu dé phu hop véi nguyén tic,
diéu kién bién soan cua minh. Noi dung bai hoc nén bam sat ndi dung Chwong trinh. C6 thé dbi chiéu, tham khao danh muc
tir vung va ngit phap cua Chuong trinh. Bén canh dé, cac bai tdp nén dugc cau tric da dang, dam bao vira ciing ¢, cung cp
tri thirc ngdn ngir, vira c6 thé 16ng ghép, dan xen nhitng kién thirc vé van hoa — xa hoi Han Quéc cho ngudi hoc.

3. Khai thac va sir dung cic nguon tw liéu

Trong qué trinh thuc hién Chuong trinh mén Tiéng Han — Ngoai ngit 2, ngoai sach giao khoa, gido vién nén tham khao
thém giao trinh tiéng Han va céc loai séach, tai liéu phuc vu day — hoc tiéng Han dugc xuat ban tai Han Qudc hodc cac nude
khac ¢ trinh d6 tuong duong, phu hop vdi muc tiéu, ndi dung cua Chuong trinh va lich s, chinh tri xa hoi, luat phéap, quan
diém gido duc... cia Viét Nam.

4. Piéu kién thye hién Chwong trinh

a) Dé thuc hién dugc chuong trinh, can c6 du gido vién day tiéng Han dat chuan trinh d¢ dao tao chuyén moén nghiép
vu theo quy dinh cua Nha nudc Viét Nam. Gido vién tham gia giang day can duoc tap hudn, quan triét vé toan bo ndi dung
ctia Chuong trinh. Hing nim nha trudng va cac S& Gido duc va Pao tao can tao diéu kién cho gido vién tham gia bdi dudng
chuyén mon nghiép vu dé cap nhat cac kién thirc ngdn ngi, vian hoa méi va cac phuong phap day hoc hién dai.

b) Co6 du co s& vat chit (trudng, 16p, ban, ghé, sach gido khoa, thiét bi d6 dung day hoc ngoai ngi...) theo tiéu chuan
quy dinh cua B$ Gido dyc va Dao tao. Pbi v6i nhitng dia phuong, truong, 16p co dleu kién, can t6 chirc cho hoc sinh dugc
tlep xtc v6i sach bao tiéng Han, duoc xem, nghe cic chuong trinh phat thanh, truyén hinh cua Han Quéc, cling nhu duoc
tiép xtic, giao luu véi nguoi Han dé tang thém hung thi hoc tap va rén luyén ki nang sir dung tiéng Han.

¢) Cac So Gido duc va Pao tao can xay dung ké hoach va hudng dan trién khai thuc hién Chuong trinh mén tiéng Han
tai cac truong pho thong phu hop vai dac diém, yéu cau phat trién kinh t€, van hod ctia dia phuong minh.
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I. PAC PIEM MON HQC

Tiéng Nga - Ngoai ngit 2 1 mon hoc ty chon dugc t6 chire giang day c6 thé tir 16p 6 dén hét 16p 12. Mon Tiéng Nga
gitip hoc sinh hinh thanh, phat trién nang luc giao tiép bang ngdn ngit va cac nang luc chung, phat trién nhitng pham chat t6t
dep, md rong tam nhin qué)c té dé hoc tdt cac mon hoc khac, dé séng va lam viéc hi€u qua, cling nhu dé hoc sudt doi. Noi
dung c6t 16i ciia mén Tiéng Nga bao gém cac chu diém, chi dé& va cac ki ning co ban. Kién thirc ngdn ngit: ngit am, tir
vung, ngit phap dugc lya chon phu hop véi kha nang tiép nhan cta hoc sinh va duogc tich hop trong qué trinh rén luyén cac
ki nang nghe, noéi, doc, viét co ban.

Chuong trinh mon Tiéng Nga - Ngoai ngit 2 (sau day goi tit 1a Chuong trinh) duoc xy dung theo bac ning luc quy
dinh trong Khung néng lwc ngoai ngit 6 bdc dimg cho Viét Nam™ va chia thanh hai giai doan. Két thiic giai doan 1, ning luc
giao tiép bang tiéng Nga ciia hoc sinh tuong dwong vdi Béc 1; két thuc giai doan 2, ning luc giao tiép bang tiéng Nga cia
hoc sinh twrong duong véi Bac 2. Thoi lugng danh cho giai doan 1 13 315 tiét (trong 3 ndm hoc), danh cho giai doan 2 13 420
tiét (trong 4 nam hoc). Noi dung cua cac nam hoc duge xay dung theo hé thdng chu diém vé cac linh vuc gan giii trong cudc
séng hing ngay phu hop véi lra tudi hoc sinh, vé dat nude, con ngudi, van hoa Nga, Viét Nam va cac nudc khac trén thé
gidi. Mén hoc cung cép kién thirc ngdn ngi, tri thire vin hod, xa hoi lién quan dén cac chu diém va rén luyén ki ning giao
tiép tiéng Nga co ban, boi dudng kha nang van dung ngdn ngit toan dién cho hoc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH

1. Chuong trinh tuén thu va chi tiét héa cac quy dinh co ban dugc néu trong Chuwong trinh gido duc phé théng tong thé
vé dinh huéng chung cho tat ca cic mon va dinh hudng xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir.

2. Chuong trinh dugc thiét ké dua trén céc co s li luan va két qua nghién ctru méi nhat vé khoa hoc gido duc, tam i
hoc, ngdn ngtr hoc va phuong phap day hoc ngoai ngit; kinh nghiém xay dung chuong trinh moén Ngoai ngir cua Viét Nam
va xu thé qudc té trong phat trién chuong trinh gido duc noéi chung va chuong trinh mén Ngoai ngir néi riéng nhimg nim gan

: B6 Gido duc va Bao tao, Khung nang luc ngogi ngir 6 bdc dung cho Viét Nam, 2014.
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day, nhat 1a ctia nhimg qudc gia phat trién; thuc tién xa hoi, gido duc, diéu kién kinh té va truyén théng vin hoa Viét Nam,
chuy dén sy da dang cua ddi tuong hoc sinh xét vé phuong di¢n ving mién, diéu kién va kha nang hoc tap.

3. Chuong trinh dugc bién soan theo dudng hudng giao tiép, dam bao hinh thanh va phat trién ning luc giao tiép bang
tiéng Nga cho hoc sinh thong qua cic hoat dong giao tiép: nghe, noi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngit (tir vung, ngir phép,
ngit am, chinh ta), van hoa va x4 hoi 14 phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao tiép.

4. Chuong trinh dugc thiét ké theo cach tiép can chuan dau ra thé hién qua viéc chi quy dinh cac yéu cau can dat vé
nang luc giao tiép (nghe, noi, doc, Viét) cho mdi bac hoc va mdi nim hoc, ddm bdo tinh lién thong va tiép ndi gitra Bac 1 va
Bic 2, giita cac cap hoc, nim hoc trong timg bac cia mon Tiéng Nga; dam bao tich hop giita cac chu diém va chi dé, tich
hop 4 ki ning giao tiép, tich hop giita ngoai ngit 1 va ngoai ngit 2, tich hop v6i ndi dung cé lién quan cua cac mén hoc khac
trong chuong trinh Gido duc pho thong. Chuong trinh dugc ciu tric xoay quanh hé théng chu diém va cha dé. Mot chi diém
bao gém nhiéu chu dé. Cac cha diém va chi dé c6 mdi lién quan chit ch& véi nhau, phu hop véi dic diém Ira tudi va moi
truong sinh hoat, hoc tip ctia hoc sinh. Hé thong chil diém va chu dé duoc 1ap lai, mé rong va phat trién theo timg cip, ting
nam hoc. Sau khi hoc xong Chuong trinh, hoc sinh dat trinh d6 tiéng Nga Bac 2 theo Khung néng liec ngoai ngit 6 bic ding cho
Viet Nam.

5. Chuong trinh dam bao tinh linh hoat, mém déo nham dap (mg nhu cau va phi hop véi timg diéu kién day hoc tiéng
Nga cua cac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh huong ndi dung day hoc cu thé, mot mit
dé chuong trinh md, mém déo va linh hoat, mit khac dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va gido vién phat huy tinh
chu dong, sang tao trong thuc hién chuong trinh.

III. MUC TIEU CHUONG TRINH

1. Muc tiéu chung

Chuong trinh cung cap cho hoc sinh kién thirc, ki ning giao tiép co ban, giup hoc sinh budc dau ¢ kha ning giao tiép
bang tiéng Nga mot cach tuong dbi doc 1ap trong nhitng tinh hudng co ban cua cudc séng thudng nhat, tao hing tha va hinh
thanh théi quen hoc tdp ngoai ngit sudt doi.







2. Muc tiéu cu thé
Giai doan 1

Sau khi két thuc giai doan 1, hoc sinh can dat dugc trinh do tiéng Nga Béc 1 theo Khung ndng lwc ngoai ngit 6 bdc
dung cho Viét Nam, cu thé:

— Giao tiép don gian bang tiéng Nga vé cac chu diém gan giii, quen thudc thong qua cac hoat dong nghe, néi, doc, viét;

— C6 kién thirc nhap mon ve tieng Nga, bao gom ngit am, tr veng, nglr phdp; c¢6 nhitng hi€u biét ban dau ve dat nudc,
con nguodi va nén van hoa Nga;

— Himg thu véi viée hoc tiéng Nga;

— Budc dau hinh thanh phuong phap hoc tiéng Nga ¢ hiéu qua.

Trinh do tiéng Nga Bac 1 dugc phan thanh 3 bac nho, twrong duong véi 3 nam hoc:
—Bac 1.1: Nam hoc thu 1

—Béac 1.2: Nam hoc thi 2

—Béac 1.3: Nam hoc thur 3

Giai doan 2

Sau khi két thiic Giai doan 2, hoc sinh can dat dugc trinh do tiéng Nga Bac 2 theo Khung néng luc ngoai ngit 6 bdc ding cho
Viét Nam, cu thé:

— Giao ti€p véi cap do ngdn ngit cao hon vé cac chu diém gan giii, quen thudc; bi€u dat dugc nhirng suy nghi cua ban
than; nam duogc ki nang trinh bay, dién gidi van dé bang tiéng Nga;

— C6 kién thuc so cap veé tiéng Nga, bao gom nglr am, tor vung, nglr phap; md rong hi€u biét vé dat nudc, con nguodi
va nén van hod Nga;







— Tich cuc, chii ddng hoc tap, tim hiéu ngdn ngit va van hoa Nga; thong qua d6 nhan biét su twong dong va khac biét

gilrta nén van hoa Nga va Viét Nam;

— Hinh thanh va sir dung cac phuong phap hoc tap khac nhau dé phat trién ning luc giao tiép va tich luy kién thirc ngon

ngir, van hoa Nga trong va ngoai 16p hoc.

Trinh d6 tiéng Nga Béc 2 dugc phan thanh 4 bac nho, twong dwong véi 4 nam hoc:

—Béac 2.1: Nam hoc thu 4
—Béac 2.2: Nam hoc thi 5
—Béac 2.3: Nam hoc thu 6
— Bac 2.4: Nam hoc thu 7
IV. YEU CAU CAN PAT

1. Yéu cau can dat vé pham chat va nang lyc chung

Chuong trinh gép phan hinh thanh va phat trién cac pham chat chii yéu (yéu nudc, nhan i, cham chi, trung thyc, trach
nhiém) va cac ning luc chung (tu chi va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va sang tao).

2. Yéu cau can dat vé nang luc dic thu

Chuong trinh can cung cdp duge cho hoc sinh kién thirc ngdn ngir va kién thirc van hoa, dat nudc hoc cuia Nga; gop
phan hinh thanh va phat trién & hoc sinh cac ki ning ngén ngit (trong tng véi nhimg yéu cau cu thé cho timg Bac hoc).

2.1. Yéu cdu cdn dat vé ki nang ngon ngir

Bac 1

Bac 2

Ki nang nghe

Nghe doc thoai








Bac 1

Bac 2

— Sau khi nghe van ban, hoc sinh can biét cach:
+ Hiéu chu dé;
+ Nhan biét duoc nodi dung chinh.

— Sau khi nghe van ban, hoc sinh can biét cach:
+ Hiéu duoc noi dung;
+ Hiéu twong d6i chinh xé4c, ddy du cac thong tin.

— Dang van ban: dugc bién soan hoac chinh 1i cho thich hop
(trén co s& ngir li€u tir vung — ngir phap tuong tng voi cap do
toi thiéu).

— Dang van ban: dugc bién soan hoac chinh 1i cho thich hop
(trén co so ngtr ligu tor vung — nglr phap tuong Gng vdi cap
do co s0).

— Chu dé cua van ban thudc linh vuc sinh hoat hang ngay.

— Chu dé van ban co lién quan dén cac linh vuc giao ti€p van
ho4 —xa hdi.

— D0 dai van ban: 100 — 130 tur

— D0 dai van ban: 170 — 200 tur

— Luong tr méi trong van ban: 1%

— Luong tr méi trong van ban: 1,5 -2%

— Tdc @6 doc van ban nghe: 120 am tiét/phut

— Tdc @6 doc van ban nghe: 180 am tiét/phut

Nghe hgi thoai

— Sau khi nghe van ban, hoc sinh can biét cach:
+ Hi€u noi dung;

+ Hicu y dinh giao ti€p cla cac nhan vat.

— Sau khi nghe van ban, hoc sinh can biét cach:
+ Hiéu nfi dung;

+ Hiéu y dinh giao ti€p cua cac nhan vat.

— Dang van ban: dugc bién soan hoac chinh 1i cho thich hop
(trén co s& ngit lidu tir ving — ngit phap twong ng véi cap do
t6i thiéu).

— Dang van ban: dugc bién soan hoac chinh 1i cho thich hop
(trén co sO ngit lidu tir vung — ngit phap twong Gng véi cap
do co s0).

— Chu dé cua van ban: thudc linh vyc sinh hoat hing ngay.

— Chu dé€ van ban: co lién quan dén céc linh vyc giao ti€p van
ho4 —xa hdi.








Bac 1

Bac 2

— Do dai van ban: ngén 4 — 6 cau thoai; dai 8 — 10 cau thoai

— b dai van ban: 12 — 16 cau thoai

— Luong tor méi trong van ban: 1%

— Luong tor mdéi trong van ban: 1,5 %

— Tdc d6 doc van ban nghe: 120 am tiét/phut

— Tdc @6 doc van ban nghe: 180 am tiét/phut

Ki nang doc

— Phat am, trong am dung; doc ndi tur; ngét doan trong cau,
doc dang ngtr diu,...

— Sau khi doc vin ban, hoc sinh can biét cach:
+ Nhan biét dugc ndi dung chinh;
+ Xac dinh chu d&;

+ Hiéu twong d6i day du va chinh x4c thong tin chinh.

— Sau khi doc vin ban, hoc sinh can biét cach:
+ Hiéu duoc ndi dung chinh;
+ Xéc dinh y tudng chinh;

+ Hiéu chinh xac, diy du cac thong tin.

— Dang van ban: don gian, dugc bién soan hoac chinh 1i cho
thich hop (trén co so ngtr li€u tr vung — ngir phép tuong ing
v6i cap do ti thiéu).

— Dang van ban: da dang, dugc bién soan hodc chinh 1i cho
thich hop (trén co s ngit li€u tir vung — nglt phap tuong ting
v6i cap do co so).

— Chu dé van ban: Thudc linh vuc sinh hoat hing ngay.

— Chu dé van ban: M& rdng trong céc linh vuc van hoéd — xa hoi.

— D0 dai van ban: 200 — 250 tur

— D0 dai van ban: 300 — 350 tu

— Luong tor méi trong van ban: 1 —2%

— Luong tor méi trong van ban: 3 — 4%








Bac 1

Bac 2

Ki nang viet

— Hoc sinh can biét cach:

+ Viét chinh ta;

+ Viét doan véan don gian, tin nhin dién thoai, buu thiép, thu
nge"in;

+ Viét bai ké ngén theo dé tai da cho hodc dwa vao céc cau
hoi cho san;

+ Lap dan y ctia vin ban ¢6 san;

+ Tom tat ndi dung bai di doc.

— Hoc sinh can biét cach:

+ Viét doan van, don, thu; trao doi thu tur ngén;
+ Viét bai ké lai van ban di doc;

+ Lap dan y chi tiét cua van ban c6 sén;

+ Tom tat ndi dung bai da doc;

+ Pién thong tin vao cac don tir; khai ban khai theo mau.

— Dang véan ban doc dé viét: Puogc bién soan hodc chinh 1i
cho thich hop (trén co s& ngir liéu tr vung — nglr phap tuong
g véi cap do toi thiéu).

— Dang véan ban doc dé viét: Puoc bién soan hodc chinh li
cho thich hgp (trén co s¢ ngit licu tir vung — nglt phdp tuong
g véi cip do co so).

— Cha d@ van ban: Thudc linh vuc sinh hoat hing ngay.

— Chu d€ van ban: Thudc linh vuc sinh hoat hang ngay va
cac linh vuc van hoa — xa hoi.

— P dai van ban doc dé viét: 100 — 150 tr.

— P dai van ban doc dé viét: 200 — 250 tr.

— Luong ttr méi trong van ban: 1%.

— Luong tr méi trong van ban: 2%.

— Do dai bai viét: 6 — 8 cau.

— P dai bai viét: 10 — 15 cau.

Ki nang néi

Doc thoai

Hoc sinh can biét cach:

Hoc sinh can biét cach:








Bac 1

Bac 2

— Ty xay dung dugc mdt bai noéi ¢o 16-gich theo chu dé da
cho, pht hop véi ¥ do giao tiép (khoang 7 cau trd 18n);
— Tu ké lai bai da doc (khoang 100 — 150 t).

— Ty xay dung duoc mdt bai néi c6 16-gich theo chu dé da
cho, phi hop voi y d6 giao tiép (khoang 10 cau trd 1én);

— Tu ké lai bai da doc hoidc d3 nghe c6 ndi dung va y d6 giao
tiép da dang (khoang 200 — 300 tir);

— Thé hién thai do d6i véi céc su viée, sy kién, nhan vat va
hanh dong cua ho.

Hgi thoai

Hoc sinh can:

— Hiéu nguoi dbi thoai, nim duoc y d6 giao tiép cta ngudi
do6 trong pham vi tinh hudng giao ti€p hep;

— Pép lai chinh x4c 151 ctia nguoi d6i thoai;

— Hoi thoai tu nhién, thé hién duoc y dd giao tiép trong pham
vi tinh hudng giao ti€p hep.

Loi ndi cua hoc sinh phai pht hop véi chuan cua tiéng Nga
hién dai, bao gom ca nhirng nghi thirc 161 ndé1 dugce xa hoi
chap nhan.

Hoc sinh can:

— Hiéu nguoi dbi thoai, nim duogc ¥ dd giao tiép cua ngudi
d6 trong céac tinh hudng giao tiép co gidi han;

— Pép lai chinh x4c 151 ctia ngudi doi thoai;

— Hoi thoai tu nhién, thé hién duoc y d giao tiép trong cac
tinh huéng giao tiép co6 gidi han.

Loi ndi ctia hoc sinh phai phu hop véi chuan cua tiéng Nga
hién dai, bao g(‘A)m ca nhitng nghi thtc 161 né1 dugce xa hoi
chép nhén.

2.2, Yéu cdu cdn dat vé kién thirc ngon ngir

Bac1

Bac 2

Ngir Am. Chir viét

Hoc sinh ghi nh¢ va str dung duoc:

Hoc sinh m6 phong dugc:
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Bac 1

Bac 2

— Bang chir cai; am va chir cai; cac nguyén am va phu am,;
cac phu 4m clmg va mém, hiru thanh va v6 thanh; tir, van;

— Trong am, nhip diéu;

— Cac quy tic phat am;

— Phéan chia ct phap;

— Cac loai ngir di€u: ngtr di¢u 1 (cau ké, tran thuat); ngir diéu
2 (cau héi1 c6 tr dé hoéi, yéu cau, dé nghi); nglr diéu 3 (cau
hoi khong c6 tir d€ hoéi); nglr diéu 4 (cau hoi khong day du
dugc bat dau bang lién tir “a”); ngit diéu 5 (cdu cam than).

— Céc loai ngtr di€u: ngilr di¢u 4 (cau liét ké, trong nglt doan
chua hoan chinh trong cau dam thoai).

Céu tao tir. Hinh thai hoc

Thanh phén tiv

Hoc sinh str dung dugc cac két cAu dudi day:
— Thanh phan cau tao tir:

+ Than tu: cecTpa

+ Pudi tu: ozepo

+ Géc tir: poxuHa

+ Hau tb: kpacuBbIii

+ Tién td: Harmcats

— M hinh c4u tao tir:

+ Dung hau td: pemars — pemmurhb

+ Dung tién t0: exaTb — moexarb

Hoc sinh ghi nhé va st dung duoc:

— Thanh phan cau tao tir:

+ Danh tir chi nguo1 mang quéc tich c6 hau td -ew; -anuH; -
K(a); -uri(a; -Hu(a)

+ Danh tir chi nghé nghiép c6 hau t6 -tens; -uct; -u(a); -
K(a)

+ Danh tir chi hanh dong c6 hau td -enu-; -anmu-

+ Tinh tr c6 hau td -H-; -CK-; -HUeck-

+ Trang tir c6 hau tb -0; tién t6 mo- va hau td -cku

+ Pong tur c6 hau to -piBa-/-uBa-; -Ba-; -a-; -u-; -oBa-/-eBa-; -
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Bac 1 Bac 2

+ Dung hau t6 va tién t: mo-pycckn HY-

— Su bién am trong gbc tir & cac dang dong tir: mucats — | + Dong tir chuyén dong co tién td B-; BBI-; y-; H0-; IpH-
naury — Su bién am trong gdc tir & cac dang dong tir: e3guTH —
pHUe3KaTh

Danh tir

Danh tir dong vat va bt dong vat. Giéng va sb ctia danh tir. Hé thong cach cta danh tir. Bién ddi cach; ¥ nghia va st dung
cach.

Céc y nghia co ban cua céc cach:

Cach 1
- Chui thé hanh dong Huna cmotput teneBusop. | — Chi ngay trong thang Kaxkoe CeroIHs YUCIO0?
ITana yuraer. ITepBoe mapTa.
— Tén chu thé (su vat) Oto Anapeii. Bor kaura. | — Nguoi, su vat can thiét MHe Hy)XKHa KHMTA.
MHe Hy>KEH MOMOUIHUK.
— M5 ta chu thé bpar — Bpau.
— Ho ngir Amnapei, uau croga!
— B0 phan co thé bi dau YV MmeHs 00auT roJiona.
— Su viéc, su kién 3aBTpa IK3aMeHBI. — Su viéc, su kién Ypok HaunHaeTcs B 2 yaca.
Unét ypok.
3aBTpa HAYHETCS IK3AMEH.
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Bac 1

Bac 2

— Su vat dang hién di¢n

B ropoze ects Tearp.

— Noi tén nguoi

Mens 30ByT Jlena.

Cach 2

a) Khong c6 gidi tu

— DPinh ngit

DTO LEHTp ropoja.

— Chi s¢ hitu

Bot mammuna 6para.

— Sy vang mat cia nguoi, su
vat & thoi hién tai

Y Mens Her Opara. B

ropoac HET Tearpa.

— Sy vang mat cua nguoi,
su vat ¢ thoi qua kha

B ropone He ObL10 TeaTpa.

— Chi s6 luong khi két hop vai
sO tur (trong cau truc noi veé gia
ca va tudi)

Pyuku crosar 10 pyoJiei.

Msue 12 Jger.

— Dung véi s6 tur va tur chi
sO lugng «mMHOTOY, «MaJOY,
«HECKOJIBKOY,...

B
IIKOJbHHUKOB.

3TOM KJiacce 28

OH Bcerga MOKyHNaeT MHOIO
KHMT.

— Thang trong ciu trac chi thoi
gian (c6 ngay, thang)

Ceronns nepBoe tHBap.

— Thang va ndm trong ciu
truc chi thoi gian c6 ngay
thang nam (ngay bao nhiéu)

Ceronns nepoe siuBaps 2017
roaa.

- Thoi gian dién ra hanh
dong hoac su kién (co
ngay, thang, nam)

Ot1o O6puTO mepBoro masi 2017
roaa.

b) C6 gidi tir

— DPiém xuit phat cia chuyén
dong (u3, ¢)

Onu MpUEeXaIn
AH”raud. Mpl npumm ¢

KOHIIepTA.

u3

— Piém xudt phat cua
chuyén dong (ot)

S mpuén or Bpava.
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Bac 1 Bac 2
— Chi s¢ hitu (y) Y Aunpesi ecth MamuHa. | — Diém dén cia chuyén | Kaxk  moexats mo Ilapka
dong (n0) KYJbTYpPbI?
— Thoi diém dién ra hanh | On npuimén mocje o06eaa/Bo
dong (mocne, Bo Bpems, 10) | BpeMsi 00eaa/no odeaa.
Cach 3

a) Khong c6 gidi tu

- Nguoi tiép nhan hanh dong

Beuepom A
0alyuke.

3BOHIO

— Chu thé can lam viéc gi do

AHTOHY HYXHO IIOWTH K

Bpauy.
— Chu thé (su vat) dugc nhic | Ipyry ABaiaTh JeT. — Trang thai cta chi thé JeTsim ObLIIO OUYECHB BECEIIO.
dén trong 101 noi vé tudi
— Trang thai cta cht thé khi | Yuenuxam WHTEPECHO
thuc hién hanh dong U3y4yaThb PYCCKHUU S3BIK.
b) C6 gidi tir
— bich chuyén dong (ngudi) | S uay k Bpauy. — Pia diém dién ra chuyén | S uny no yauue.

()

dong (1mo)

— Phuong tién truyén thong

(10)

A Bugen »sTOoT QEIBM MO

TeJIeBU30PY.
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Bac 1

Bac 2

— Pinh ngtr (1m0)

DTO yueOHUK MO0 MaTeMaTHKe.

Cach 4

a) Khong c6 gioi tu

- Pi tuong cua hanh dong
(nguoi, su vat)

AHHa Kynuia KypHaJa. S
BCTPETUII AHHY.

— Cau trtc chi thot gian véi
tUr KaXK bl

Mpe1
TO/I.

BCTPEYAEMCST  KAMKAbII

— D01 tugng cua dong tir 3BaTh

Bpara 30ByT Ceprei.

— Khoang thoi gian dién ra
hanh dong

51 uBy 371€Ch MeCsNl.

b) C6 gidi tir

— Pich chuyén dong (dia diém)
(B, Ha)

YTpoMm s Uy B IIKOJIY/HA
MOYTYy.

— Thoi diém dién ra hanh
dong (uac, 1eHb HENIETN)

(B)

B cpeny y Hac 3kCKypcusi.

Cach 5

a) Khong c6 gioi tu

— Cong cu hoac phuong tién
hanh dong

Kons
KapaHIaloM.

IIUIECT

— Dung véi dong tur
MHTEPECOBATHCS

[Tonpyra untepecyercs
MY3bIKOI.

— Dung v61  dong tu

3aHUMAaTbCA

bpar 3aHnmaercs cnopTom.

— Dung vé1 cac dong tur
OBITh, CTaTh, SIBIATHCS

MuHb OBUT XOPOIIIUM APYTOM.

— Nghé nghiép (dung voi dong

Bopuc Oynet nn:keHepom.

— Thoi gian

PaHHUM yTpOM OH YXOAMT B
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Bac 1 Bac 2
ttr ObITH Va paboTaTh) noJie.
b) Co gidi tir
— Cung hanh dong (c) [Tama pasroBapuBaer ¢ — Vi tri (man, mox, psanoMm c¢) | Jlammna Hajg cToJIoM.
CbIHOM. Psiiom ¢ 1oMoM ecTh anTexa?
— Pinh ngit (¢) A o610 yait ¢ MOJIOKOM.
Cach 6

Ludn luén c6 gioi tur

— Pdi twong cia 161 noi, tu duy | I gacto gxymaro o cembe. — Thoi diém dién ra hanh Jlpyr npuexasn Ha MpoULIOH

(0) dong (tuan, thang, nam) Hejesie/ B CeHTSIOpe/ B 3TOM
(B/HA) romy.

— Pia diém (8/ Ha) Knura B cToJie/Ha croe.

— Phuong tién chuyén dong | llIkonbHEKE eayT B My3eil
(Ha) Ha aBTOOYCE.

Dai twr

Y nghia, bién ddi cach va cach sir dung cua dai tor nhan | — Pai tr chi dinh (Tot), dai tr x4c dinh (cam, Becw), dai tu
xung (s, Thl, OH, OHa, OHO, MBI, BbI, OHH) phu dinh (Hu4ero)

— Pai tir nghi van (kakoit? 4der? ckoibko?), dai tir s¢ hitu
(mo#, TBOW,...), dai tir chi dinh (3ToT), dai tur xdc dinh
(xaxnapiit), dai tor phu dinh (HuKTO, HUYTO)
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Bac 1

Bac 2

Tinh tir

— Tinh tir dang ddy du (kpacuBBbIii, pyCCKHii, GOMBIION)

— Tinh tir pht hop véi danh tir vé gidng, sd & cach 1

— Tinh tor dang rat gon (3ansT, 6osen); tinh tur chi dung &
dang rat gon (paz, TOMKEH)

— Bang bién cach cua tinh tir
— Tinh tir dang rat gon (rotos)

— Tinh tir so sanh (kpacusee, 60JbIIIC)

Dong tir

— Pong tir nguyén dang (uurtath, UITH, CMOTPETD,...)

— Pong tir thé chua hoan thanh (HCB) va thé hoan thanh
(CB) (nenatpb — caenarb, YUTaTh — MPOYUTAT,...)

— DPong tir thoi hién tai, qua khr va tuong lai (uuraro, yuran,
Oyy YuTaTh, IPOYUTAIL, TPOUUTAIO)

— Pong tir thude kiéu chia I (zenats, 3anuMmarbes) va kiéu
chia II (roBoputb, yuuThCs)

— Thitc ménh Iénh cua dong tir (uuraii, unraiiTe; ToBOpH,
TOBOPHUTE)

— Chi phdi ciia dong tir d6i voi danh tir (cMoTpeTs
TEJIEBU30P, pa3rOBapUBaTh C OPATOM)

— Ngoai dong tir va nd1 dong tir (BcTpeTuTh Oparta, yYuThCS B
IIKOJIE)

— Bbong tur chuyén dong khong tién t6 — WaTH, XOIUTH, €XaTh,
€3JIUTh

— Dong tur chuyén dong khong tién t0: nerers, neTaTh, HECTH,
HOCHTb, BE3TH, BO3UTH

— Dbong tor chuyén dong co6 tién to (y-, BbI-, B-): YHTH,
YXOIUTh, yeXaTh, YJICTETh, BRIEXaTh, BbEXaTh
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Bac 1

Bac 2

— DPong tor chuyén dong co6 ti€n t0 (mo-, mpu-): MOUTH,
1oexaTh, MPUITH, IPHEXaTh

So tir

— 86 tir chi s lugng (omuH, ABa, TpH,...)
— S tir két hop véi danh tir (o1Ha KHUTA, ABA TOJ1A)
— 86 tir thr ty & cach 1 (mepBbiit, BTOpOii,...)

— S6 tir thtr tu & cac cach (epBoro, epBomy,...)

Trang tur

— Trang tir chi dja diém (maneko, 61u3K0)

— Trang tir chi thoi gian (yTpom, 3uMoit)

— Trang tur chi tinh chat hanh dong, trang thai (xopormo,
JI0X0, MEJIJICHHO, OBICTPO)

— Trang tir vi ngit (tinh thai) trong mot sb cdu triic (MoxHo,
HEJb35, HY>KHO)

— Trang tir nghi van (kax, Kor/a, rje, Kyaa, OTKyza)

— Trang tr vi nglt chi trang thai cua nguodi (Beceno,
UHTEPECHO, TPY/IHO)

Hu tir, tro tir

— G101 tu (B, Ha, U3, C, K, Y, 0)
— Lién tu, tur li€én tr (u; mim; a; HO; HE TOJBKO ... HO M,
MOTOMY YTO; TIOATOMY; 4TO; T/I€; Ky/Aa; KOTOPBIA,...)

— Tiéu tir (ue, maxe)

— G101 tu (mag, mox, 6e3, BO BpeMs, 4epes, mocie, 110, 1Mo, OT)
— Lién tu, tur lién tr va y nghia cua chung (u, wim, a, HO, HE
TOJIBKO ... HO W, TIOTOMY 4YTO, TIO3TOMY, YTO, YTOOBI, €CIIH,
rze, KyJa, KOTOpBbIil)

— Tiéu tir va y nghia ctuia chung (ue, HU, 711, HEYXXEJIH, pa3Be)
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Bac 1

Bac 2

Cu phap

Cac logi cdu don

1) — Cau k¢, tran thuat: Buepa npuexan Mol JIpyr.
— Cau hoi: CKobKO CTOUT ATa KHUTA?

— Cau cau khién, dé nghi: Ioiiném B mapk! Ynraii!

2) — Cau khang dinh: Auzpeii cMotpur TeneBu3op. Ceromss
TEILIO.

— Cau phu dinh: I'octu HE TpUIIUIH.

2) Cau phu dinh: B xomHaTe HUKOTO HET.

3) — C4u tric hai thanh phan:

Anapen ciutT. bpat — yuurens.

Mama noma. B nisiTHUILY OBLT KOHIIEPT.

VY Mens ectb OuseT. B ropoje ects peka.

— Chu triic mot thanh phan khong c6 dong tir dugce chia:

XosogHo. MHE TpyTHO HATH.

3) Cau tric mot thanh phan véi dong tir dugce chia:
Mara3zun otkporoT B 10 4acos.
['azeTsl mpoaarOT B KMOCKAX.

[MTumwure!

Phwong thire dién dat cdc thanh phén trong ciu don

Phwong thire dién dat chii ngir

— Danh tir hodc dai tir & cach 1: Anna/Ona TaHIiyer.

— Danh tir két hop véi s6 tir: JIBa GpaTa y4mIncs BMecTe.

Phwong thirc dién dat vi ngiv
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Bac 1

Bac 2

— Dong tu & thé tran thuat va thé ménh lénh thirc: ArToH
yutaer. Unrai(re)!

— Pong tir di chia két hop véi dong tir nguyén dang: S may
TyJSTh.

— Pong tir dd chia két hop voi danh tir: Wrops Gyamer
BpPayoOM.

— Trang tlr vi ngit MOXHO, HYXHO, HaJl0, Henb3s két hop vai
dong tur nguyén dang: MHe HykHO paboTaTh.

— Trang tr vi ngl: XomoaHo. 3umoii XoJi0aHO. MHe
XO0JI0JIHO.

Phuong thire dién dat bo ngiv

Danbh tir cac cach c6 va khong c6 gidi tur: S ynraro kaury. 1
yutaio 0 Poccun/o BoeTHame.

Phwong thire dién dat dinh ngiv

— Pinh ngit phu hop: 10 KpacuBas aeByIIKa.

— DPinh nglt khong phu hgp: kaura 6para, Jaii ¢ caxapom

— Pinh ngitr khong phu hop: On kynui1 KHUTY ¢ pUCyHKamu/
0e3 pPUCYHKOB.

Phwong thire dién dat trang ngir

— Khong gian (danh tir véi gion tu, trang tir): bpat *uBET BO
Brername. Harama )xuBér gaJjiexo.
— Thoi gian (trang tir): 51 mosro >xaan Teos.

— Muc dich (dong tir nguyén dang): S uny o6enars.

— Thoi gian (danh tir véi gidi tir): pyr npueaeT B ceHTsiOpe.

— Muc dich (danh tir véi gidi tir): On nomén 3a OnjieTaMu.

Cac logi cdu phurc

Cau phtric dang lap véi cac lién tu: u, a, HO, WIH;

Cau phtrc dang lap véi cac lién tur: He TOJBKO... HO U
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Bac 1

Bac 2

Cau phirc phu thuéc ¢6 ménh dé phu véi cac lién tir va tir
lién tir khac nhau:

— Ménh dé bd ngili: 4T0, 4TOOBI, KTO, KaK, KaKOW, 4ei, e,
KyJa, OTKyJa

— Ménh dé& dinh ngir: koTopstii

— Ménh dé thoi gian: Korjaa

— M¢énh dé nguyén nhan: motomy urto

Cau phirc phu thudc ¢6 ménh dé& phu véi cac lién tir va tir
lién tur khac nhau:

— Ménh dé bo ngir: 1

— Ménh d& nguyén nhan — két qua: mosromy

— Ménh dé diéu kién: ecou

— Ménh d& muc dich: 4to6sr

— Ménh dé nhuong bd: xoTs

Loi néi gian tiép va loi noi truc tiép

Chuyén cau tran thuat va cau hoi co tir hoi:

Mama cka3zana: «9TO MOSI CyMKa.»

= Mama cka3zana, 4To 3TO €€ CyMKa.

Yyutens cipocusl y4eHUKOB: «YTO BBI JIeiad BUepa’?

= Y4uureib CIIPOCHII YYCHHUKOB, YTO OHH JCJIAJIN BUCPA.

Chuyén cau hoi khong c6 tir hoi va cau c6 ménh 1énh thiec:
Yuurtens ckazan yueHukam: «Hurakre!»

= Yyurtens ckazaja ydeHHKaM, YTOObI OHU YN TAJIH.
VYuutens cipocun AHToHa: «Tsl caenai 3aganue?»

VYuutens cripocui AHTOHA, CAENall JIU OH 3aJlaHue.

Trdt tu tur trong cdu

— Tinh tr dGing trude danh tir: uHTEpECHAast BHICTaBKA

— Céch cua danh tir dimg sau phu thudoc vao danh tir dung
trudc: B IICHTpE TOPOa;

— Céch cta danh tir do dong tir chi phdi: Jlemymka unraer
ra3eTy. Mbl IpHIIUIH B KJIACC.

— Trang tr ¢6 hau t6 -o, -e dung trudc dong tir (xoporo
TaHIlyeT), con trang tur véi tién td6 mo- va hau té -cku dung

— Thr tu tir trong cau phu thudc vao muc dich thong béo:
HUrops BepHyncs mo3aHo Bedepom (Korma BepHyics
Hrops?). [lozauo Beuepom Bepuyiics Urops (KTo BepHycs
MO3/THO BeuepoM?).
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Bac 1 Bac 2

sau dong tir: MBI TOBOPUM TO-PYCCKH.

— Chu ngir dung trudc vi ngir: bpat yuraer.

— Trang ngit biéu thi vi tri hodc thoi gian, c6 thé dimg & dau
cau: B ropoze ectb Teatp.

T vung

Tu vung cia Bac 1 1a 780 — 1000 ttr, trong dé tu vung tu bo | T vung cua Bac 2 1a 1300 — 1600 tu, trong do tur vung tu bo
sung 13 150 — 200 tir (bao gdm ca tir vung dat nude hoc Viét | sung 13 150 — 200 tir (bao goém ca tir vung dat nude hoc Viét
Nam), dam béo giao tiép theo cac chu dé tdi thiéu va c6 y | Nam). Tir vung ciia Bac 2 phuc vu cho pham vi giao tiép
dinh trudc trong chuan quy dinh. hang ngay, pham vi trudng hoc va van hoé xa hoi.

Yéu cau cin dat vé kién thirc viin ho4, dat nuéc hoc

Pét nuéc hoc 1a mén hoc bat budc trong chuong trinh day va hoc ngoai ngit trén thé gidi. Pi voi mon Tiéng Nga -
Ngoai ngit 2, hoc sinh s& dugc gidi thiéu vé thién nhién va con nguoi Nga, lich sir, vin hoc, nghé thuat Nga, nhiing ngay 18
16n & Nga, nhitng mén in cua ngudi Nga. Pong thoi, hoc sinh ciing s& dugc hoc cach gidi thiéu bang tiéng Nga vé thién
nhién va con nguoi, lich str, van hoc, ngh¢ thuat cia Viét Nam, nhiing ngay 18 16n, phong tuc tdp quan, nhirng mén an cua
nguoi Viét...

V.NOI DUNG GIAO DUC

1. Noi dung khai quat: Hé thong chii diém

Pé gitip hoc sinh hinh thanh nang luc giao tiép va giao tiép lién vin ho4, Chuong trinh & Bac 1 va Bac 2 tap trung vio
cac chu diém ma hoc sinh & lra tudi thanh thiéu nién quan tam.
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Bac 1 gom cac chii diém: Béc 2 gdom cac chii diém:

— Giao tiép hang ngay — T61 va nhitng nguoi xung quanh
— T61 va ban be — Cudc sdng cua ching ta

— Gia dinh t6i — Cac nudc trén thé gidi

— Truong hoc cua toi — Tuong lai cua ching ta

— Thé gi6i quanh ta

Thong qua cac chu diém nay, hoc sinh s€ dugc tiép can vai thuc tién cude song & Nga va trén co s& dd cd sy so sanh
voi thuce t€ & Viét Nam. Day 1a nén tang dé hoc sinh phat trién nang luc giao ti€p lién van hoa.

H¢ thong chu diém dugc cu theé hoa thong qua céc chu dé ¢ tirng bac trinh dg. Viéc sap x€p chu dé cho tung chu diem &
moi bac can cur vao murc d yéu cau vé kién thirc ngdn ngir can c6 dé€ thuc hi¢n cac hoat dong giao ti€p trong tung chu dée,
dong thoi co xét dén yéu té do tudi va tam sinh 1i cua hoc sinh.

2. Noi dung cu thé: Yéu ciu can dat ¢ mdi giai doan, méi 16p
Giai doan 1
a) Tw vung cua Bdc 1 (780 — 1000 tw)

— Chao héi — Hoat dong trong thoi gian rdi
— Con s6 — Qua tang

— S¢ thich — L& hoi, cac dip dic biét

— Cac mon hoc — D0 an, thirc ué)ng

— Phong hoc — B6 phan co thé

— Hoat dong trong gio hoc — Bénh tat
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— b6 dung hoc tap — Strc khoé

— Céc ngay trong tuan — Pd dac trong nha

— Chi thoi gian — Nha ¢ (nha riéng, can ho...)

— Chi ngay thang — Cbng trinh kién tric & d6 thi
— Céc mua trong nam — Phuong tién giao thong

— Céc thang trong nam — Hoat dong trong ki nghi

— Quan 40, trang phuc — Céc diém du lich

— Mau sic — Thoi tiet

— Nghé nghiép — Ngay 1¢ cuia Nga, Viét Nam

— Danh lam thing canh cua Nga, Viét Nam

b) Chii dé luyén ki ning néi va viét & Bic 1

Tén cha dé Cau hoi goi y

Ké vé bén thin 1) Kak Bac 30ByT?

2) CKOJIbKO BaM JieT?

3) OTkyna BbI?

4) I'ne BbI yuntech?

5) Yro Bl yuute? [louemy?

6) CKOJIBKO BPEMEHH BBl YUUTE PYCCKUM SA3BIK?
7) Kax BbI 3HaeTe pycCKUil s13bIK?

8) Kem BbI X0THTE OBITH? [TOueMy?
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Cau héi ggi y

9) I'ne >kuBYyT Ballld POAUTENU?
10) Bbl numieTe uM nuchbMa WM 3BOHUTE?
11) Yro BeI M0OUTE ACNaTh B cBOOO HOE BpeMs? Uem 3aHnMaeTech?

12) Kako#i s13bIK Bbl M3y4alu paHbliie?

Ké vé ngwoi ban

1) Kak ero 30ByT?

2) Kak oH BT 10T?

3) Kakoii y Hero xapakrep?
4) Otkyna oH?

5) I'ne on yuutcsa?

6) Uto on yuut? [louemy?
7) I'ne oH XuBET?

8) Uto BbI Mr00UTE J1eT1aTh BMecTe?

Ké vé gia dinh

1) Kakas y Bac cempa?

2) I'ne xuBET Bara ceMbsi?

3) Kto Bamu ponurenu?

4) Ha xoro B C€Mb€ BbI TOXO0XKH?

5) Kem onu paborarot? I'ne?

6) Y Bac ectb Opar, cectpa?

7) Kak ux 30ByT? CKOJIBKO UM JIET?

8) Onu padotarot v ydarcs? ['ne?
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Cau héi ggi y

9) Uto mo6HUT neaath B CBOOOJHOE BpEMS Ballla CeMbs?
10) Kyna BeI 1100MTE XOAUTH/€3IUTh B CBOOOHOE BpeMsi/Ha KaHUKYJIbI? [Touemy?

11) Yto BBl 00BIYHO JIeTIaeTe B CyOOOTY U BOCKpECEHBE?

Hoc tip (noi hoc tap,
mon hoc yéu thich)

1) I'ne BBI yunnuch panplie?

2) YUrto BbI u3yvanu?

3) Kakoii sI3bIK BbI YUUJIU paHbIIEe?

4) I'ne ceiiuac Bbl yUUTECH?

5) CkoJIBKO BPEMEHH Bbl YUUTE PYCCKUU S3BIK?

6) Bam HpaBuTcs pycckuii si3bik? [louemy?

7) Kakue npeaMeThl BbI H3ydaeTe B IIKOJIe?

8) Kakue npeaMeTsl BaM HpaBsTCA?

9) CkoabKO BpeMEHHU Bbl 3aHUMAETECh B IIKOJIE KaXKIbIN JIEHb?
10) CkoJsibKO BpEMEHH BbI A€JIa€Te JOMAILHEE 3a/laHHE?
11) I'ne BbI XOTUTE YUYUTHCS MOTOM?

12) Kem BbI XO0THTE OBITH?

Mot ngay cvia ban thdn

1) Korna Bbl BcTaére?

2) Uto nenaere mocie cHa?

3) Uto BBI e1uTe HA 3aBTPAK?

4) Korpa Bel coOupaerech B IIKOTY?

5) Ha uém BbI €3uTe B IKOJY?
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Tén ch Cau héi goi y

6) Bo ckopKO HauMHAETCS Ball YpokK?
7) Kakue npeameTsl BbI u3ydaeTe?

8) Korna y Bac mepepbiB Ha ob6en?

9) Bo CKOJBKO BBl IPUXOAUTE JOMOU?
10) Korna BbI yoxuHaeTe?

11) Yo BbI nenaere nocie y:kuHa?

12) Cxonbpko BpemeHHU (B JeHb) Bbl IipoBoauTe B UHTEpHETE?

Thoi gian roi 1) Yro BBl M0OUTE AeNaTh B CBOOOAHOE BpeMsi?

2) Kakue ¢punbmbl, iepeaayu, KHUTU BaM HPaBITCS ?

3) Kakas my3bika BaM HpaBuTCs? ['/1e ¥ KOT/1a BBI CIIyIIaeTe MY3bIKY?
4) I'me BBI OOBIYHO TyJII€TE/ OTABIXAETE B CBOOOHOE BpeMsi?

5) Yem BbI 3aHMMAaeTeCh B CyOOOTY M BOCKpECEHbE?

6) C xeM BbI XOJIUTE HA BBICTABKH, B TE€APT, B IIUPK, HA TUCKOTEKY?

7) I'me BBI yxe ObUTH U YTO BHUJIETH BO BheTHAME?

8) Kyna Bbl XOTUTE TTO€XaTh B KAHUKYJIbI?

Thanh pho 1) Otkyna BbI npuexanu?
2) Bam posHo# ropoj 6051101 uiiu MajaeHbkui? OH cTapblii UM HOBBIN?
3) Kakoii TpaHcriOpT €CcTh B BallieM ropoze?

4) UTo MO>XHO IMOCMOTPETH B BallleM ropoze?

5) Kakue naMaTHUKH €CTh B BallleM ropojie?
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Cau héi ggi y

6) Kak u rjae oTAbIXaroT JIFOAMW B BallleM ropojie?

7) Uto BaM HpaBHUTCS B XaHOe?

8) I'me BoI ObLIM B XaHOE?

9) Uto BbI XOTUTE YBUAETH B XaHOE?

¢) Néi dung cu thé ciia timg giai doan

Bac 1.1: Nam hoc thwr 1

Chu diem Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
Luyén phatam | Nguyén ama, o, y, 9, | Nhan bict, phat am ding Nguyén tac cau am cua cac nguyén amq, o, y, 3, u,

va viet cac chir
cai

u, b1 va cac phy am
(ctrmng va mém) m, u, p,
y/

Ngir diéu 1,3

Trong am

cac nguyén amaq, o, y, 9, u,
1 va cac phu am (cing va
mém) m, u, p, 1,

Viét cée chit c4i the hién cac m
trén;

boc va st dung ding ngir
diéu 1,3

Poc ding trong am.

b1 va cac phu am m, H, p, 1
Trong am, ngir di¢u 1 va 3
Am tiét; tu
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Luyén phat am
va viét cac

Phu am (cting va
mém) 6, n, 6, @, 3, ¢, 0,

Nhan biét, phat am ding
phu am (cimg va mém) 6,

Nguyén tac cau am cua cac phuam o, n, 6, @, 3, c,
0, m, 2, K, X

chir cdi m, e, K, X; n 6 ¢, 3¢ 0,meKXx; Phy am hitu thanh va v6 thanh, cac nguyén tic doc
Céc nguyén tac doc Viét cac chir cai thé hi¢n | phu dm hiru thanh va v6 thanh
phu am hiru thanh va | cdc am trén;Su dung cac
vO thanh nguyén tac doc phu am hiru
Chia tir thanh 4m tiét | thanh va vo thanh;
Ghép am tiét thanh tir | Chia tir thanh am tiet;
Ghép am tiét thanh tur.
Luyén phdatam | Cac chit cai nguyén Nhan biét, phat am dang | Nguyén tac phat am: s, e, & 10
va viét cdc ams, e, é, 1o cac am ma chir cai s, e, é, Phu 4m #
chir cdi Phy am u o Ngit diéu 2 va 4
Ngit digu 2, 4 the hién;
Viét dung cac chir cai trén;
Phu am u;
Ghép am tiét thanh tir.
boc va st dung dung ngir
diéu 2, 4.
Luyén phitam | Cac phu am khi di v6i | Poc cac phu am khi di v6i | Nguyén tic doc cac phu 4m khi di v6i ddu mém »

va viet cac
chir cai

dau mém » va dau
cung »

dau mém » va dau cung »;

Phan biét cac phu am ludn

va dau cling »

Céc phu am ludn cing orc, we, y va ludén mém i, wy,
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Chu diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
Cac phu am ludén cimg | cing orc, we, y va ludn mém | u;
o, w, y valubn mém | i, w, u; Ngir diéu 5
u, w, 4 Am ore mém va dai; Am, tir, cum tir, cau
Ngir digu 5 DPoc va stir dung dung ngit
diéu 5.
Giao tiép Chao hoi — Tam biét (than | Danh tir
hang ngay mat) 1. Danh tir cach 1 gidng duc, gidng cai, gidng
Héi tham trung, so it va s nhicéu
Cam on 2. Danh tir cach 6 s it
Xin 16i — Chi dia diém: B mKoute, Ha pupMe

Néi ngin gon qua dién
thoai

Nho giup d, cau khién
N6i khang dinh va phu
dinh

Té6i va ban be

1. Giéi thi¢u, lam quen

2. Nghé nghiép

Gia dinh

1. Gidi thi€u thanh
vién gia dinh

2. Nghé nghiép

Gi6i thiéu dbi nét vé ban
than va nguoi khac

Hoi dap don gian vé thoi
gian, dia diém, gia tién

Biéu dat s& hitu

Dai tir

1. Pai tir nhan xung: s, Tbl, OH, OHA, OHO, MblI,
Bbl, OHH

2. Pai tir sé hiru: moii, TBOM, HaIll, Balll, €ro, €é,
HX

3. Pai tir chi dinh: 3ToT

Tinh tir

Tinh tr chi dic diém, tinh chéat: 00J1bI11I01],
HOBbII, KPaCUBbIN, CHHUM,...

Dong twr

30








Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir

3. Thoi gian roi Miéu td don gian vé thoi | Pong tur ki€u chia I, thoi hién tai: nenars, 3HaTh,
tict padoTaTh,...

Miéu ta don gidn vé nguoi | Trang tir

Truong hoc 1. Git hoc va sy vat 1. Trang tir chi dia diém: Tam, TyT, 30€ch, J0Ma,
2. Lop hoc No6i don gian vé truong | cieBa, cnpaBa
3. Thay, ¢b gido hoc, 16p hoc, tn mén hoc | 2. Trang tir chi thoi gian: 3aBTpa, ceroams,
4. Cac mon hoc No6i1 vé mdt s6 nghé pho | Buepa, yrpom, 1HEM, Beuepom
5. M6n hoc yéu thich bién S6 tir

Thé givi 1. Thoi tiét Goi tén mot s dia danh | T 1 dén 100

(yéu thich) trong thanh phd
Goi tén mot sb danh lam
thing canh cua Nga/Viét

xung quanh ta | 2 Thanh phé Gidi tir

3 Danh lam théng G101 tuir cach 6: B, Ha

canh Lién tir
Nam
4. Noi yéu thich a, U, HO
Tiéu tir
He
Cau don

1. Cau khing dinh: Ceroans xo.10/Ho.
2. Céau phu dinh: 51 He 3Ha10.

3. Cau hoi

Cau hoi khong c6 tir dé hoi: ITo AHTOH?

Cau hoi c6 tir dé hoi: Koraa ypok?
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

4. Cau cam than: Kakoii kpacuBblii 1om!

Cau phire

1. Cau phirc dang 1ap: Jto Moii 10M, a 3TO TBOi
AOM.

2. Cau phuc phu thudc:

— Ménh dé b6 ngir: 51 3nai0, KTO 3T0.

Tw vung: 300 — 350 twr
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Bac 1.2: Nam hoc thir 2

Chii diém Chu dé Ki ning ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Giao tiép Chao hoi, tam biét (x| Danh tir
hang ngay giao) 1. Danh tlr cdch 2 s it
Hoi tham strc kho¢, cong | bdc tinh cua nguoi hodc su vat: ientp Xanost
viee — Sy vang mit ctia chu thé: ner 6para
Cam ?’n —bip lai — Két hop voi cac tir chi sd lugng (2-4) Tpm
Hoi — Tra 161 ngan gon — Chi s¢ hitu: ¥ 6para/AHTOHA €CTb ...
qua di¢n thoai 2. Danh tir céch 3 s it
tho gitp 45 — Ddp lai| _ pg; tugng tiép nhan hanh dong: nomapuTh
hoa; , MaMmee
ttr choi i,
— Tuo1 tac: Ceiny 13 ner.
Toéi va ban be 1. Ho tén G101 thi€u ho va tén, tuoi 3 Danh tir cach 4 s6 it
Ay thi ta . 3 SR a1y A
2. S0 thich C . o — Chi doi tugng truc ti€p cuia hanh dong: ynurars
3. Sinh nhat No6i vé so thich, viéc lam KHHTY; CMOTPETH (HIbM
4. Ngoai hinh Noéi thot gian — Chi huéng chuyén dong: uaTi B miKoy
5. Tinh cach Gi6i thicu Yé dia danh, | 4 Danh tir cach 5 s6 it
6. Chic mung danh 1?111 thang canh cua | _ Nghé nghiép: paGorats Bpauom.
- Nga/Viét Nam _ _
Gia dinh 1. Ong ba L | = Nguoi cung thuc hién hanh dong: rymsate c
] _ Miéu ta dién mao mot .
2. B0 me, anh chi em AHHOI

3. Pia chi nha

nguoi

5. Danh tir cach 6 sd it
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

4. Thu cung cua t61
5. Mdt ngay cua gia
dinh

6. Mo6n an

Truwong hoc

1. Hoat dong & truong

2. Sinh hoat 16p

3. Thu vién

4. Mot gid hoc tiéng
Nga

5. Hoat dong ngoai khoa

Thé gigi
xung quanh ta

1. Giao thong

2. Mua sam

3. Du lich

4. Xe buyt

5. Cong vién

6. Cac thanh phd cua
Nga va Viét Nam

7. Nha hang

Noi vé quan hé xa hoi

Hoi dap don gian vé mua
sam

Hoi duong — Chi duong
Biéu dat tin sudt hanh
dong

Ta phong canh

Viét tin nhan, dé lai 15
nhan

Giao tiép trong nha hang

— Chi d6i tuong 101 ndéi va suy nghi: gymars o
MaMme

— Chi phuong tién di lai: exaTs Ha aBTOOYyCE

Dai tir

1. Pai tr nhan xung & cac cach 2, 3,4, 5, 6

2. Pai tir sé hiru: moii, TBOM, HaIll, Balll, €ro, €é,
HX

3. Pai tir chi dinh: 3ToT

Tinh tir

1. M6& rong von tr: tinh tir chi dic diém, tinh chat
(BesiMKHMi, GpUOIETOBBIA...)

2. Dang so sanh bac cao nhat cua tinh tir: cambrii
KpacuBbIi

Pong tir

1. Bong tir kiéu chia I thoi qua khir va tuong lai:
4yuTaTh, pA00TATH

2. Pong tir kiéu chia II, thoi hién tai, qua khu,
tuong lai: roBopuTh

3. Thé dong tir: HCB va CB: nesaTh — cieaarthb

4. Thiec ménh 1énh ctia dong tur: Uuraii(te) —
IIpouuraii (Te)!

5. Pong tir chuyén dong nhom I khong tién t6 thoi
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Chu diém

Chud

o>/

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

hién tai (maTu, exarn) va dong tur chuyén dong
nhém II khoéng tién t6 thoi quéd khuo (xomuTs,
€3IUTh)

Trang tir

1. Trang tir chi tinh chat hanh dong: xopomuo,
OBICTPO

2. Trang tir vi ngir (tinh thai): Hago

So tir

TUr 100 dén 1000

Gidi tir

1. Gidi torcach 2: y

2. Gidi tir cach 4: B, Ha

3. Giditurcach 5: ¢

4. G161 tu cach 6: B, Ha, 0

Lién tir

M03TOMY; OTOMY 4YTO; He TOJbKO..., HO H; UJIM;
U..., U

Cau don

1. Cau khang dinh: Buepa s Kynmiaa mawme
LBETHI.

2. Cau phu dinh: B koMHaTe HeT TeJ1eBU30pA.
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Chu diém

Chud

o>/

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

3. Cau hoi

Cau hoi khong co tir dé hoi: dTo TBOIi HOBBII
aom?

Cau hoi co tr d& hoi: Korma mb1 Gygem
padorarb?

4. Cau ménh I¢nh: Yuraii kHuUry!

Cau phirc

1. Cau phirc dang 1ap: ¥ Tel 106MIIb uaii, 1 5
JII00.110 Yail.

2. Cau phuc phu thudc:

— Ménh d& nguyén nhan, két qua: Mue HpaBuTCs
MockBa, IOTOMY YTO 3TO KPAaCHUBbIil rOPO.

Tw vung: 550 — 650 twr
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Bdc 1.3: Nam hoc thir 3

Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Giao tiép Noi chuyén Danh tir
hang ngay Goi dién thoai 1. Danh tir cach 2 0 it
Nhin tin qua dién thoai | — S& hitu: kHura Mambl
Téi v ban bé 1. Hen ho Chtic mimg — Diém xuét phat ctia hanh dong: u3 Poccun
2. Tiéc sinh nhat Hen gip 2. Danh tir cach 3 s6 it
3. Hoat dong cudi tudn | Biéu dat tinh cam — Ai can lam gi: bpaty HaZ0 y4uTbCSL.
4. Thi dau thé thao Biéu dat thai do — bich chuyén dong: k Anrony
5. Hoi hop Thuat lai su viée 3. Danh ttr cach 4 so it
Gia dinh . Ho hang Pé xuét, kién nghi — Chi thoi diém x4y ra hanh dong: obenats B 2
> Vide nhi Lap thoi gian bidu yaca, paboTath B cpeay
L Ry R — Chi qué trinh hanh dong: uutats 3 yaca
3. Ngay 12 cua gia dinh | Vi€t thiép chic ming q o . £
— - —— Viét thu dién ti 4. Danh tir cach 5 so it
ruong hoc 1. M6n hoc yéu thich j ) Co hanh done:
... | Viét quang cdo ngén — Cong cy hanh dong: nmucats kapanaamom
2. Ban hoc va gido vién . .1 . .
— DPinh nglr khong phu hop: yaii ¢ mosokoMm.
3 Ph}ronig phap hoc 5. Danh tir cach 6 s6 it
ngoai nglr Lo . 2
. . Nhac lai va mé rong von tur
4. K¢ hoach hoc tap .
\ . Dai tir
5. Hoat dong ngoai khoa ] . i
. g - . 1. Pai tr nhan xung & cac cach 2, 3,4, 5, 6
Thé gioi xung 1. Thé thao Noi vé cac mon thé thao e L . .
2. Pai tur s¢ hiru: moii, TBO#i, Ham, Ball, ero, ¢,
quanh ta 2. Du lich Dit khach san

140.¢
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

3. Khach san

4. Thoti trang

5. Thién nhién

6. Truyén hinh

7. Cac loai hinh nghé
thuat

Hoi dap vé thoi gian,
mua sim va du lich
Chtic ming nhan ngay 18
Miéu ta mau sic, kich c&
quan 40

N6i vé cac loai hinh nghé
thuat

3. Pai tir chi dinh: 3ToT
Tinh twr
Tinh tir dang rat gon: 3aHAT, 60J1eH
DPong twr
Pong tir chuyén dong véi tién t6 npu-, mo-:
NPUHATH, ONTH...
Trang tw
Nhic lai va mé rong von tir
S6 tir
S6 tir thir tu: mepBblIii, BTOPOii...
Giéi tir
G161 tir cach 2: m3, ¢
G161 tur cach 3: k
Lién twr
KOTOPBIii ¢ cach 1
Cau don

1. Cau khang dinh: Cerogns s Kynujia mame
KpacuBbIe IBETHI.

2. Cau phu dinh:
51 He X04y OBITH OIWH IOMA.

51 He X041y cHETh BeCh J€Hb JIOMA.
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Chu diém

Chud

o>

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

3. Cau hoi

Cau hoi khéng c6 tr dé hoi: Teos mama
padoraer Bpauom?

Cau héi c6 tir dé hoi: Korma Mbl Gy1emM nokynathb
KHUTH?

4. Cau ménh 1énh: Cnenaiite 3aganus!

Cau phirc

1. Cau phtc dang lap: Thl m06MIIL Yaii MIH

kode? B 310 Bpemsi moroaa mioxasi: MJam MIYT
MO0, WJIN CTOMT Kapa.

2. 51 ny10X0 00BSACHSII0, HJIH ThHI MEHSI He
cJaylaenb.

3. Cau phurc phu thudc:

— Meénh d& koropsli: DTo Mosi moApyra,
KoTopas yuurcs B Mockse.

Tw vung: 780 — 1000 tur
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Giai doan 2

a) Tw vung cua Bdc 2 (1300 — 1600 tw)

— Tinh cach

— Hinh thirc bén ngoai

— Céc tinh hudng trong sinh hoat hang ngay

— Cong viéc ndi trg

— Noi 9, nha ctra

— Céc tinh huéng: trong phong kham, bénh vién, hiéu thudc
— Thé thao

— Hoat dong ngoai khoa, giai tri

— Gi1ao duc; Hé théng gido duc cua Nga va Viét Nam

— Phuong tién truyén thong

— Cudc song ¢ d6 thi/d néng thon

— Thoi tiét

— Moi trudong, bdo v€ mdi truong

— Internet, mang xa hoi, may tinh

— Mua sim

— Pt nude, con ngudi Nga, Viét Nam; Ngay 18 va phong tuc tip quan; Thién nhién; Danh lam, thing canh

b) Chii dé luyén ki ning néi va viét ¢ Bdc 2
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STT Tén chi dé
1 Ké vé ban than, viéc hoc tap, cong viéc hang ngay, sé thich
2 Ké vé nhirng ngudi xung quanh (ngudi quen, ban, thanh vién cta gia dinh). Miéu ta ngudi va cac nét tinh cach
3 Ké vé gia dinh
4 Mot ngay hoc tap (lam viéc, vui chot)
5 Thoi gian 16i, nghi ngoi, s& thich
6 Hoc tap, cong viéc (noi hoc tap, lam viéc, nghé nghié¢p)
7 Hoc ngoai ngir
8 | Thanh phd, thu d6, thanh phd qué huong
9 Strc khoé
10 | Thoi tiét, khi hau, cac mua trong nam
11 | Thé thao
12 | Thién nhién, mdi truong (bao vé moi truong)
13 | Dangoai, du lich
14 | Ngay I&, phong tuc tdp quan
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¢) Noi dung cu thé ciia tung nam hoc

Bdc 2.1: Nam hoc thu 4

Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngén ngir
Giao tiép Noi chuyén Danh tir
hang ngay N6i chuyén qua dién thoai, | Danh tir két hop voi dai tir, tinh tir & cac cach 2, 3,

mang xa hdi, Internet.

To6i va nhirng
nguwoi xung
quanh

1. Ngudi quen
2. Nguoi ban Nga
3. Gia dinh ban

Cudc song cua
chung ta

1. S& thich
2. Sé truong
3. Nghé yéu thich

716 quoc va
cdac nwoc trén

thé giGi

1. Danh lam thing
canh

2. Bén mua

3. Thu d6 Ha Noi

4. Ngay 18

Twong lai cua
chung ta

1. Nghé nghiép tuong
lai
2. Thanh phd tuwong
lai

Miéu ta dic diém, tinh cach
Khuyén nhu

Tranh luan

Biéu dat y kién

Biéu dat tinh cam

Dién dat trinh ty cic hanh
dong

Lap biéu va doc hiéu céc
bang biéu don gian (so yéu
Ii lich, don, quang cdo,...)
No6i vé nghé nghiép tuong
lai

Giai thich nguyén nhan chon
nghé

4,5, 6 s6 it: KyIUTb 3Ty HOBYIO IIANKY.

Dai tir

1. Pai tir s& hiru: cBoii, Moii, TBOii, HaIll, BaIll,
ero, eé, mx O cic cach 2, 3,4, 5, 6 56 it

2. Dai tir chi dinh: 310t & Céc cach 2, 3,4, 5, 6 6
it

Tinh twr

1. Bién doi tinh tir & cac cach 2, 3,4, 5, 6 56 it

2. Tinh tir dang rt gon: moxox

3. Tinh tir so sanh hon, kém: kpacuBee

Dong twr

1. Bong tr HCB va CB nguyén dang va cach su
dung

2. Pong tir chuyén dong vai tién t6 mo-, npu-, y-:
MPUNATH, IONTH, YITH...

Giéi tir

Giditucach 2: m3, ¢,y
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Chu diém

=

>/

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

G161 tur cach 3: k, mo

Gi0i tur cach 4: B, Ha, yepe3, Ha3a]

Gioi tu cach 5: ¢, moa, Haa, Mexkay, 3a, PSAJIOM C,
nepen

G101 tur cach 6: B, Ha, 0

So tir, lién tir

Nhic lai

Cau don

Phat trién cac cau don bang cach thém cac thanh
phﬁn phu (dinh ngtr, bo ngir, trang ngir)

Cau phire

— Vi ménh dé diéu kién (ecim)

— Vi ménh dé nhuong bo (xots)

L&i néi truc tiép, gian tiép

AntoH cnpocwi: «Tom, kyma Tl MOOUAENIL

BeuepoM?» — AHTOH copocwi Toma, Kyna OH
MOUJIET BEYEPOM.

Tw vung: 1000 — 1150 tir
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Bac 2.2: Nam hoc thiwr 5

Chi diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Té6i va nhitng
nguwoi xung
quanh

1. Than tuong
2. Nguwi la

3. Quan hé hang x6m

Cugdc song cua
chung ta

1. Thiét bi dién tir
thong minh

2. Hoc ngoai ngtr
3. Du hoc

T6 quoc va cac
nwoc trén
the gioi

1. Danh lam théng canh
2. Ngay 18
3. Moén an nodi tiéng

4. Théi quen am thuc

Twong lai cua
chung ta

1. Truong dai hoc

2. Nghé nghiép tuong lai

So sanh

Pé nghi giup d&

Phé binh

Khich 1€ dong vién
Thuyét minh li do

So sanh dé chimg minh
Lap biéu va doc hiéu cac
bang biéu don gian

Noi vé cac ngay 18 16n
Miéu td mon an

Goi mon trong quén dn, nha
hang

Binh luan vé& mén an ndi
tiéng/ yéu thich

Moi ban di an

Noi vé gido duc, trudng
hoc

N6i vé nghé tuong lai

Danh tir

1. Danh tir & cac cach 2, 3, 4, 5, 6 s6 nhiéu

2. Danh tir két hop véi dai tir, tinh tir & cac cach 2,
3,4, 5, 6s0nhiéu

Pai tir

1. Pai tir s& hitu moii, TBoO#i, cBOM, HAIIl, BAaII,
ero, eé, mx & cac cach 2, 3, 4, 5, 6 s6 nhiéu

2. Pai tir chi dinh sroT & cc cach 2, 3, 4, 5, 6 sb
nhiéu

Tinh tir

1. Bién @i tinh tlr & cac cach 2, 3, 4, 5, 6 s6 nhiéu
Dong twr

Pong tir HCB va CB ¢ thoi qua khir véi tiéu tur
phu dinh He.

Gidi tir

Nhic lai

S tir

Nhic lai

Lién tir

Lién tr 4T00BI
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Cau don

Phat trién cac cau don bang cach thém cac thanh
phan phu (dinh ngtt, b6 ngtr, trang ngir)

Cau phire

Phat trién céc cau phirc bang cach thém cac thanh
phan phu (dinh ngit, bé ngft, trang ngir) twong ung
vO1 cac tur loai duoc hoc.

Loi néi true tiép, 10 néi gian tiép

Tiur vung: 1150 — 1300 tir
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Bdc 2.3: Nam hoc thir 6

Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

To6i va nhirng
nguwoi xung
quanh

1. Tinh ban

2. Két ban, tro chuyén
qua mang xa hdi,
Internet

Cugdc song cua
chung ta

1. Du lich va tap quan

2. Bao v€ mdi truong

T6 quoc va cac
nuwdoc trén
thé gioi

1. Du lich nuéc ngoai

2. Tét truyén thong
Viét Nam

3. Phong tuc tap quan

Twong lai cua
chung ta

1. Lya chon chuyén
nganh

2. Gia dinh tuong lai

So sanh dé lva chon

Miéu ta su kién

Bao v¢ quan diém

Khuyén nhu nguoi khéac
Biéu dat su ti€c nuoi,
thuong cam

Khen ngoi va dap lai 101
khen

Thuyét phuc

Noi v€ bao v¢ moi truong
No6i vé phong tuc tap quan
cua Nga va Viét Nam

Noi vé viéc lua chon diém
dén, chuan bi cho chuyén
du lich

Noi vé cac nganh nghé
dang c6 nhu cau 1én trong
xa hoi

Danh tir

Nhéc lai va mé rong von tir
Pai tir

Nhic lai va mé rong von tir
Tinh tur

Nhic lai va mé rong von tir
Dong twr

Nhic lai va mé rong von tir
Gioi tir

Nhéc lai va m& rong von tir
S6 tir

Nhic lai va nang cao

Lién twr

Lién tir koTopkIii & cic cach 2, 3, 4, 5, 6 s6 it va
s6 nhiéu

Cau don

Phat trién cac cAu don bang cach thém céc thanh
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

phan phu (dinh ngit, bo ng, trang ngir)

Cau phire

Cau phirc phu thudc c6 ménh dé koropslii & cic
cach 2,3, 4,5, 650 it va s6 nhicu

Loi noi truec tiép, 1oi noi gian tiep

Tu vung: 1300 — 1450 tir

Bac 2.4: Nam hoc thir 7

Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Té6i va nhitng
nguwoi xung
quanh

1. Tinh ban va tinh
yéu

2. Nhimg nguoi noi
tiéng.

Cudc song cua
chung ta

1. Bao vé strc khoé
2.'Y thtic chap hanh
Luat giao thong

T6 quoc va cac
nwoc trén the
gioi

1. Lich str va van hoa
Viét Nam
2. Tinh hitu nghi

Thé hién quan diém don
gian (dong y/phan doi)

Giai thich li do

Phat biéu cam tudng

Biéu dat trach moc

Tham khao ¥ kién

Théo ludn vé cac van dé:
tinh ban, tinh hiru nghi,
tinh yéu; stc khoé; lich str;

van hoa; du lich; chon

Danh twr

Nhic lai va mé rong von tir
Pai tir

Nhic lai va mé rong von tir
Tinh twr

Nhic lai va m& rong von tir
DPong tir

Nhic lai va mé rong von tir

Gioi tur
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Chi diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

truong hoc, nganh hoc; lua
chon nghé nghiép tuong lai

Nhic lai va mé rong von tir

S6 tir

Nhic lai va mé rong von tir

Lién twr

Nhic lai va mé rong von tir

Cau don

Phat trién cac cAu don bang cach thém céc thanh
phan phu (dinh ngtt, b6 ngtr, trang ngir)

Cau phire

Phat trién céc cau phirc bang cach thém cac thanh
phan phu (dinh ngtr, b6 ngfr, trang ngir)

Twr vung: 1450 — 1600 tir

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC

Phuong phép gido duc mén Tiéng Nga - Ngoai ngit 2 phai phat huy duoc tinh tich cyc, chu dong, sang tao cta hoc
sinh; tao htng th cho hoc sinh; phat trién ning luc giao tiép cta hoc sinh trong nhimg ngit canh giao tiép thuc, lién quan téi
cac linh vuc khac nhau; gitp hoc sinh huy dong kién thirc vé ngon ngit, vé vin hoa va xi hoi, cac ning luc ngdn ngit, cac
chién luge hoc ngoai ngit dd dugc linh hoi va hinh thanh tir viéc hoc ngoai ngit 1 dé c6 phuong phap hoc hiéu qua mén

Tiéng Nga - Ngoai ngit 2.

Cin ct chuong trinh mon Tiéng Nga - Ngoai ngit 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va to chirc thue hién cac
ndi dung day hoc. Tuy vao ddi tuong hoc sinh ¢ tung cép, 16p va ndi1 dung day hoc, gido vién da dang hoa cac hinh thirc,
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phuong ti¢n day hoc va hoc li€u, dac bi¢t su dung céc tu li¢u day hoc thuc, dua ngudi hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc
gitp hoc sinh hoan thanh cac nhiém vu g?m v61 cac nhiém vu cua cudc séng. Chu trong viéc rén luyén ca bon ki nang giao
tiép: nghe, néi, doc, viét, tuy nhién nghe, ndi di trudc mot bude. Két hop dong thoi gitra rén luyén va phat trién niang luc
giao tiép v6i day va phat trién ning lyc ngdn ngit, nang luc van hoa va lién vin hoa trong d6 muc tiéu cudi cung 1a ning luc
giao tiép. Bam sat cac chil diém, chu dé trong Chuong trinh nham gitp hoc sinh linh hoi cac gia tri vin hoa.

VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 13 cung cip thong tin kip thoi, co gia tri vé mirc d6 dap ng yéu cau cin dat cua
chuong trinh va su tién bd cta hoc sinh dé huéng dan hoat dong hoc tap, diéu chinh cac hoat dong day hoc, quan 1i va phat
trién chuong trinh, bao dam su tién bo cua timg hoc sinh va nang cao chat luong gido duc néi chung va mon Tiéng Nga nbi
riéng.

2. Panh gia két qua gido duc mén Tiéng Nga - Ngoai ngit 2 phai:

- Bao dam d¢ tin cdy, tinh hiéu luc, khach quan, phu hop véi timg lua tudi, timg cap hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhiing ton kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xa hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cau can dat vé pham chat va niang luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chuong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc ¢ thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Panh gid thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chian doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (wu tién danh gia qua trinh);

+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gia tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Panh gia tich hop niang luc st dung ngdn ngit va danh gia riéng 1¢ timg ki niang giao tiép ngdn ngir (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau c6 thé danh gia riéng 1¢ kién thirc ngdn ngit (ngit phap, tir vung, ngir 4m).

- Két hop céc hinh thirc danh gia dinh tinh va dinh lugng. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.
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VIIL. GIAI THICH VA HUONG DAN THU'C HIEN CHUONG TRINH

1. Phan b thoi lwong day hoc

Chuong trinh cdp THCS va THPT duoc thuc hién voi tong thoi luong 1a 735 tiét (g0m ca sb tiét on tap va kiém tra,
danh gia). Trong d6, giai doan THCS c6 téng sb tiét 1a 420 tiét, giai doan THPT c6 tong s tiét 1a 315 tiét. SO tiét hoc trong

mat tudn thong nhét ca hai giai doan 1a 3 tiét/tuan.

Cu thé nhu sau:

Trinh d¢ Ngoai ngir
Cap Lép S6 tiét/Tuan S6 tuan Tong s6 tiét/Nam | (theo Khung NLNN 6
bac dung cho Viét Nam)

6 3 35 105

7 3 35 105 Bac 1

THCS

8 3 35 105
9 3 35 105
10 3 35 105

Bac 2
THPT 11 3 35 105
12 3 35 105
Cong toan chwong trinh 735

2. Bién soan va sir dung sach giao khoa, tai li€éu tham khao

Chuong trinh 1a co s¢ dé trién khai bién soan, lya chon bd sach gido khoa mon Tiéng Nga - Ngoai ngir 2 va céc tai li¢u

tham khao di kém.
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Ngir liéu dugc str dung trong sach giao khoa mon Tiéng Nga — Ngoai ngit 2 duogc 1y tir nguén van ban cua nguoi ban
ngir va nhiing bai viét ctia ngudi Viét Nam vé dat nudc con ngudi Viét Nam va Lién bang Nga bang tiéng Nga. Yéu cau
ngdn ngit chuan muc, ndi dung ph hop véi dbi twong day hoc va quan diém, chinh sach cia Nha nuée Viét Nam.

Hat nhan cua don vi bai hoc la cac chu de giao tiép ngdn ngit xoay quanh cac chi diém quy dinh trong Chuong trinh,
cac bai tap rén luyén ki ning giao tiép cung cap kién thirc ngdn ngit, van hoa cho hoc sinh.

Hé thong bai tap duoc thiét ké dan xen ¢6 trong diém tir don g1an dén phtc tap, tur d& dén kho theo 3 loai hinh: bai tap
mo phong, sao chép, bai tap nhan thirc va bai tap mang tinh giao tiép.

V&i mdi bai hoc can ¢6 bai doc thém va céc dang bai tap mé dé giap hoc sinh m¢ rong von tur vung va phat huy tinh
sang tao.

Sach gido khoa can thiét ké phu hop véi Itra tudi hoc sinh, c¢6 hinh anh, dia CD/VCD di kém phu hop vé6i ndi dung bai
hoc, hinh thtrc dep, sinh dong.

3. Khai thac va sir dung cic nguon tw liéu

Trong qua trinh thyc hién Chuong trinh, ngoai sach gido khoa dugc str dung chinh thirc, nén tham khao cac tai licu day
hoc ¢ trinh d6 twong duong, phu hop voi myc tiéu, ndi dung cua Chuong trinh duoc xuét ban trong va ngoai nudc dudi dang
van ban gidy hodc vin ban luu trit trén may tinh, trén mang Internet. Cac tai liu tham khao phai str dung ngén ngur chuan
muc, nd1 dung phu hop véi ddi tuong day hoc va quan diém, chinh sach cua Nha nudc Viét Nam.

4. Piéu kién thye hién Chwong trinh

a) C6 du gido vién day tiéng Nga dat chuan trinh d6 dao tao chuyén mon nghiép vu theo quy dinh hién hanh. Gido vién
can phai dugc tdp huin quan triét vé toan bo ndi dung ctia Chuong trinh. Hang nam, giao vién can duogc nha truong, Sé Giao
duc va Pao tao tao diéu kién tham gia boi dudng chuyén mon nghiép vu dé cap nhat cac kién thurc ngdn ngir, van hod madi va
cac phuong phap day hoc hién dai.

b) Co6 du co sé vat chit (truong, 16p, ban, ghé...), sach gido khoa, thiét bi dd dung day hoc ngoai ngir theo tiéu chuén
quy dinh cta B Gido duc va Pao tao.

¢) Cac So Giao duc va Pao tao can xay dung ké hoach va huéng dan trién khai thuc hién Chuong trinh tai cac truong
pho thong phu hop véi dac diém, yéu cau phat trién kinh té, van hoé cua dia phwong minh.
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I. PAC PIEM MON HQC

1. Mon Tiéng Nhat — Ngoai ngir 2 1a mén hoc tu chon, duoc t6 chirc giang day c6 thé tir 16p 6 dén hét 16p 12, gitp hoc
sinh hinh thanh, phat trién nang luc ngoai ngir dé sir dung mdt cach tu tin, hi€u qua, phuc vu cho viéc hoc tap va giao tiép,
dap tmg yéu cau phat trién nguén nhan luc trong su nghiép cong nghiép hod, hién dai hoa va hoi nhap qudc té cua dat nude.
No6i dung cbt 16i ctia mon hoc bao gdm cac chu dé va kién thirc ngdn ngit (ngit 4m, tir vung, ngit phap) duoc lua chon phu
hop v6i kha ning tiép nhan cua hoc sinh va duoc tich hop trong qua trinh rén luyén, phat trién cac ki ning ngdn ngir nghe,
néi, doc, viét co ban.

2. Chuong trinh mon Tiéng Nhat — Ngoai ngit 2 (sau day goi tat 1a Chuong trinh ) dugc xay dung theo Khung ndng lirc
ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam® véi tong thoi lugng 13 735 tiét (mdi tiét 1a 45 phit) bao gom ca cac tiét on tap, kiém tra
va danh gia. Chuong trinh duoc chia thanh hai giai doan. Két thiic giai doan 1, trinh d6 ning luc giao tiép bang tiéng Nhat
ctia hoc sinh tuwong dwong véi Béc 1; két thuc giai doan 2, trinh d ning lyc giao tiép bang tiéng Nhat cta hoc sinh twong
duong v6i Béac 2 theo Khung ndng lwc ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam. Thoi luong danh cho giai doan 1 1a 420 tiét
(trong 4 nam hoc), danh cho giai doan 2 14 315 tiét (trong 3 ndm hoc). Noi dung chuong trinh dugc xay dung theo hé théng
cac chu diém, chii dé vé cac linh vuc gan giii trong cudc sdng hing ngay, phu hop véi lira tudi hoc sinh ‘rung hoc co so va
trung hoc pho thong, vé dat nudc, con ngudi, vin hoa Nhat Ban, Viét Nam va cac nudc khéac trén thé giéi nham cung cip
kién thirc ngon ngit, tri thire van hoa — xa hoi lién quan dén cac cha diém, chi dé va rén luyén, phat trién ki nang giao tiép
tiéng Nhat co ban, bdi dudng kha nang van dung ngén ngit toan dién cho hoc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH
1. Chuong trinh tuén thu va chi tiét hoa cac quy dinh co ban dugc néu trong Chuwong trinh gido duc phé théng tong thé
vé dinh huéng chung cho tat ca cic mon va dinh hudng xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir.

2. Chuong trinh dugc thiét ké dua trén cac co so 1i luan va két qua nghién ctru méi nhat vé khoa hoc gido duc, tam li
hoc, ngdn ngtr hoc va phuong phép day hoc ngoai ngir; kinh nghiém xay dung chuong trinh moén Ngoai ngir cia Viét Nam
va xu thé qudc té trong phat trién chuong trinh gido duc néi chung va chuong trinh mén Ngoai ngir néi riéng nhitng nim gan

* B0 Gido duc va Bao tao, Khung nang luc ngoai ngir 6 bac dung cho Viét Nam, 2014.
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day, nhét 13 cia nhitng quéc gia phat trién; thuc tién xa hoi, giao duc, diéu kién kinh té va truyén théng van hoa Viét Nam,
chuy dén sy da dang cua ddi tuong hoc sinh xét vé phuong di¢n ving mién, diéu kién va kha nang hoc tap.

3. Chuong trinh dugc bién soan theo dudng hudng giao tiép, dam bao hinh thanh va phat trién ning luc giao tiép bang
tiéng Nhat cho hoc sinh thong qua cac hoat dong giao tiép: nghe, noi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngit (tir vung, ngir phap,
ngit Am, chinh ta), van hoa va x4 hoi 1a phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao tiép.

4. Chuong trinh dugc thiét ké theo cach tiép can chuan dau ra thé hién qua viéc quy dinh cic yéu cau can dat vé niang
luc giao tiép (nghe, noi, doc, viét) cho mdi bac hoc va mdi naim hoc, dam bao tinh lién théng va tiép ndi giita Bac 1 va Bac
2, giita cac cap hoc, nam hoc trong timg bac cia mén Tiéng Nhat; dam bao tich hop giita cac chu diém va chu dé, tich hop 4
ki ning giao tiép, tich hop giira ngoai ngir 1 va ngoai ngir 2, tich hop voi ndi dung ¢ lién quan cua cac mdén hoc khac trong
chuong trinh Gido duc phé thong. Chuong trinh dugc cdu tric xoay quanh hé théng chu diém va chu dé. Mot chi diém bao
gdm nhiéu chu dé. Cac cha diém va chu dé c6 mdi lién quan chit ché voi nhau, phit hop véi dic diém lira tudi va méi trudng
sinh hoat, hoc tap cta hoc sinh. H¢ théng chii diém va chu dé duge 1ap lai, mo rdng va phat trién theo tung cép, ting nam
hoc. Sau khi hoc xong Chuong trinh, hoc sinh dat trinh d¢ tiéng Nhat Bac 2 theo Khung néng liec ngoai ngit 6 bdc dimg cho Viét
Nam.

5. Chuong trinh dam bdo tinh linh hoat, mém déo nham dap mg nhu cau va phu hop véi timg diéu kién day hoc tiéng
Nhat cua céac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh huong ndi dung day hoc cu thé, mot mat
dé chuong trinh md, mém déo va linh hoat, mit khac dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va gido vién phat huy tinh
chu dong, sang tao khi thyc hi¢n chuong trinh.







III. MUC TIEU CHUONG TRINH
1. Muc tiéu chung

Sau khi két thuc Chuong trinh tiéng Nhat, hoc sinh ¢6 kién thitc ngdn ngir va ki ning ngdn ngit co ban, c6 kha ning
giao tiép bang tiéng Nhat trong nhirng tinh hudng giao tiép co ban cia cudc séng thudng nhat & trinh d6 Bac 2 theo Khung
ndang lwc ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam, ¢ htng tha va hinh thanh thoi quen hoc tip ngoai ngit sudt doi.

2. Muc tiéu cu thé
2.1. Giai doan 1
Sau khi két thuc giai doan 1, hoc sinh c6 thé:

a) Nam duogc hé thong kién thic co so vé tiéng Nhat: chir viét, ngir 4m, tir vung — ngir nghia va ngit phap co ban,
ban dau.

+ Poc va viét duoc chir Hiragana, chir Katakana va khoang 100 chir Han.

+ St dung dugc khoang 1000 ~ 1100 ttr vung co ban.

b) C6 nhimng hiéu biét co ban vé xa hoi, van hoa Nhat Ban.

c¢) Buéce dau hinh thanh nang lyc st dung tiéng Nhat nhu mot cong cu giao tiép ¢ cac ki nang nghe, noi, doc, viét.

d) Co co so dé tiép tuc hoc tiéng Nhit & cac trinh do cao hon.

2.2. Giai dogn 2
Sau khi két thuc giai doan 2, hoc sinh c6 thé:

a) Cung cd va ning cao kién thirc da duoc hoc ¢ giai doan 1 vé ngit am, tir vung — ngit nghia, nglt phap (tir phap va
¢l phéap) cua tiéng Nhat hién dai.







+ Biét thém khoang 150 chir Han.
+ Trén co s von tir dd hoc & giai doan 1, sir dung thém duoc khoang 800 tir vung thuong dung.

b) Thong qua vi¢c hoc tiéng Nhat, hiéu thém vin hoa Nhat Ban va mdi quan hé gitta van hoa Nhat Ban v6i van hoa
Viét Nam 1am co s& cho viéc hinh thanh va phat trién ning luc ngdn ngir, ning luc giao tiép bang tiéng Nhat.

¢) Cang ¢ va ning cao thém mot budce ki ning co ban vé nghe, nodi, doc, viét tiéng Nhat, tir d6 biét lya chon va van
dung kién thuc tiéng Nhat vao cac tinh hudng giao tiép cu thé gan véi noi dung ngay cang sau hon, phiic tap hon ctia hé
thong chu diém da duoc xac dinh trong chuong trinh.

d) Xay dung niém hung tht hoc tiéng Nhat va tim hiéu vé dat nudc, con nguoi, nén van hod, ngéon ngir cia Nhat Ban;
lam giau thém von kién thirc vé€ van hoa thé gidi va khu vuec.

IV. YEU CAU CAN PAT
1. Yéu ciu cin dat vé pham chit va niing lwc chung

Chuong trinh mén Tiéng Nhat gop phan hinh thanh va phat trién cac pham chat cha yéu (yéu nudc, nhan ai, cham chi,
trung thyc, trach nhiém) va cac ning luc chung (tu chi va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va sang tao).

2. Yéu cdu can dat vé ning e diic thu
Giai doan 1

Sau khi két thuc giai doan 1, hoc sinh can dat duoc trinh d6 tiéng Nhat Bac 1 theo Khung néng liec ngoai ngit 6 bdc
dung cho Viét Nam. Cu thé 1a:

“C6 thé hiéu, sir dung cac cdu tric quen thudc thudng nhat, cic tir ngir co ban dap tmg nhu cau giao tiép cu thé. C6 thé
tu gidi thidu ban than va ngudi khac; c6 thé tra 16i nhimng thong tin vé ban than nhu noi sinh séng, nguoi than/ ban be,... Co
thé giao tiép don gian néu nguoi dbi thoai néi cham, rd rang va sin sang hop tac giup dd”.

Trinh d9 tiéng Nhat Bac 1 duoc phan thanh 4 bac nhd, twong duong véi 4 nam hoc:







Bac 1.1: Nam hoc thur 1
Bac 1.2: Nam hoc tht 2
Bac 1.3: Nam hoc tha 3
Bac 1.4: Nam hoc thua 4
Giai doan 2

Sau khi két thuc giai doan 2, hoc sinh can dat trinh d6 tiéng Nhat Bac 2 theo Khung ndng liwc ngoai ngit 6 bdc ding cho
Viét Nam. Cu thé la:

“Co thé hiéu duoc cac cau va cu trac duge sir dung thudng xuyén lién quan dén nhu ciu giao tiép co ban (nhu céac
thong tin vé gia dinh, ban than, di mua hang, héi dudng, viéc 1am...). C6 thé trao ddi thong tin vé nhirng chu dé don gian,
quen thudc hiang ngay. C6 thé mo ta don gian vé ban than, méi trudng xung quanh va nhitng van dé thudc nhu cau thiét
yéu”.

Trinh d6 tiéng Nhat Bac 2 dugc phan thanh 3 bac nho tuong tng véi 3 ndm hoc tiép theo:

Bac 2.1: Nam hoc thu 5

Bac 2.2: Nam hoc tht 6

Bac 2.3: Nam hoc tha 7







2.1. Yéu cau can dat vé ki nang ngon ngir

Bac 1
Ki nang
ngon Nam thir 1 Nam thir 2 Nam thw 3 Nam thuw 4
ngir
Nghe | Nghe hiéu dugc cac Nghe hiéu duoc cac hoi Nghe hiu dugc céc Nghe hiéu duoc nguoi ban

hoi thoai rat don gian
voi tde d6 nodi cham, rd
rang vé cac chu dé da
hoc.

thoai don gian véi téc do
n6i twong d6i cham trong
giao tiép hang ngdy vé céc
chu dé& da hoc véi s6 luong
tor vung va cAu tric han ché.

thong tin ngin va don
gian véi téc do noéi binh
thuong trong giao tiép
hang ngay vé cac chu dé
da hoc v&i nglr canh cu
thé.

ngtr, hoi dap va trinh bay ve
cac thong tin co ban lién
quan dén cac chu dé da hoc.

C6 thé ndi duoc nhitng
cau don gian va tham
gia cac hdi thoai don
gian vo1 ndi dung chao
hoi, cam on, xin 10i,
gigl thiéu ban than
hodc nodi vé thoi gian,
s¢ thich...

C6 thé trinh bay va trao ddi
ngan gon vé cac van dé lién
quan tdi ban than va cudc
séng xung quanh.

C6 thé trinh bay va trao
d6i vé nhiing van dé xa
hoi co ban va don gian
lién quan t&1 ban than va
cudc séng xung quanh.

C6 thé hoi dap va trinh bay
y kién c4 nhan vé mot van
dé c6 noi dung don gian lién
quan dén cac chi dé da hoc.








Ki nang
ngon
ngir

Nam thw 1

Nam thwr 2

Nam thw 3

Nam thir 4

Doc

Poc hiéu duoc céc
doan van ngén, rat don
gian c6 thong tin ca
nhan vé ban than, thoi
gian, s& thich...

Poc hiéu dugc nodi dung
chinh cua cac doan van don
gidn vdoi nd1 dung lién quan
dén cac chu dé da hoc.

Poc hiéu duoc dﬁy du nd1
dung cac doan van don
gian v61 ndi dung lién
quan dén cac chu dé da
hoc.

Poc hiéu duoc cac bai viét
ngin don gian véi ngit canh
mo rong va ndi dung lién
quan dén cac chu dé trong
chuong trinh.

Viét

— C6 thé viét dung cac
tir dugc viét bang chir
Hiragana, Katakana
hoac chr Han da hoc
(vi du tur chi céc dd vat
gan giii xung quanh,
tén nguoi, tén truong,
tén pho...)

— Viét dugc cac cau
don gian c6 ndi dung
lién quan dén chu dé da
hoc.

Viét duoc doan vin ngan rat
don gian vé mot cha dé& da
hoc hodc vé v kién c4 nhan
lién quan dén nhitng van dé
don gian trong cudc sdng
hang ngay.

Viét dugc doan vin ngin
trinh bay y kién co ban cta
c4 nhan vé mot cha dé da
hoc.

Viét duoc thu ca nhan hoic
bai ludn don gian c¢6 ndi dung
lién quan dén cac chu dé da
hoc.








Bac 2

Ki nang
ngon ngir

Nam thw S5

Nam thw 6

Nam thuwr 7

Nghe

Nghe hiéu dugc ndi dung
chinh (thoi gian, dia diém,
nhan vat chinh va tinh tiét
chu yéu) trong céc tai liu
nghe tiéng Nhat.

Nghe hiéu va phan biét duoc thai
do, tinh cam khac nhau cua nguoi
néi dugce biéu dat trong cac tai liéu
nghe tiéng Nhat hodc trong céac
tinh hubng giao tiép thong thuong.

Nghe hiéu va phan biét duoc thai do, tinh
cam dugc biéu dat, dong thoi ghi chép
dugc nhitng thong tin chinh ctua céc tai
liéu nghe tiéng Nhat hodc trong tinh
hudng giao tiép thong thuong.

C6 thé hoi dap va trinh bay
dugc ¥ kién c4 nhan vé mot
van d& c6 ndi dung don
gian, phu hop véi muc dich
giao tiép v6i do chinh xéc
tuong d6i vé ngit am, ngir
diéu.

C6 thé trinh bay lai dugc nodi dung
chinh cua doan van hoac hoi thoai
cho trudc bang 101 ciia minh voi
nglt am, nglt diéu co ban chinh
xac; biéu dat mot cach don gian
thai do, quan diém chinh cua ban
than khi thao luan nhimg van dé
lién quan dén cic cha dé trong
chuong trinh hodc trong ngit canh
giao tiép thong thuong.

C6 thé trinh bay duoc cac y kién, quan
diém va kién nghi cta ban than voi ngir
am, nglr diéu chinh xac, phu hop véi ngil
canh, muc dich giao tiép lién quan dén cac
chu dé trong chuong trinh hodc trong ngir
canh giao tiép thong thuong.

Doc

Poc hiéu dugc cac bai viét
twong ddi don gian lién quan
dén cac chi dé trong chuong
trinh.

Poc hiéu dugc céac bai viét co hinh
v& minh hoa hodc so dd, biéu dd
lién quan dén cac chi dé trong
chuong trinh.

Poc hiéu dugc cac bai viét c6 nd1 dung
lién quan dén cac chu dé trong chuong
trinh & mdt s6 dang van phong khac nhau.
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Ki nan
| nans Nim thi 5 Nim thi 6 Nim thi 7
ngon ngwr
Viét Viét duge thu, bai luan hodc | Viét duoc thu, bai luan tuong d6i | 1. Viét dugc bai luan twong d6i hoan

ban ké hoach don gian c6
ndi dung lién quan dén chu
dé trong chuong trinh.

chinh, thé hi¢n dugc thai dg, quan diém
cua ban than vé mot van dé thudc cac chu
dé trong chuong trinh.

hoan chinh vé mét vin dé& lién
quan dén cac chu dé trong chuong
trinh.

2. Viét duoc don, thu don gian dé biéu dat
nguyén vong, yéu cau ctia ban than vé cac
van dé gan gii voi ban than va lira tudi
thanh nién (vi du nhu don xin dy thi dai
hoc, don xin hoc nghé, don xin viéc...).

2.2. Yéu cdu cdn dat vé kién thirc ngon ngir

Bac 1

Nam thw 1

Nam thw 2

Nam thwo 3

Nam thw 4

1. Poc va viét duoc bang chir
Hiragana va bang chir Katakana.

2. Nh¢ va st dung dugc khoang

150 tur, khoang 20 chir Han.

3. St dung dugc khoang 20 — 25
cach dién dat, cdu trac ngit phép.

I. Nhé va st dung duoc
thém khoang 250 tor méi va
khoang 25 chit Han méi.

2. St dung thém duoc
khoang 25 — 30 cach dién
dat, cdu tric ngit phap méi.

1. Nhé va st dung duoc
thém khoang 300 tor moi
va khoang 25 chit Han
moi.

2. St dung thém duoc
khoang 25 — 30 cach dién
dat, cdu tric ngit phap méi.

1. Nhé va st dung thém
duoc khoang 350 tir méi va
khoang 30 chit Han mai.

2. St dung thém duoc
khoang 25 — 30 cach dién
dat, cdu tric ngit phap méi.
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Bac 2

Nam thwr 5 Nam thwr 6 Nam thw 7

1. Nhé va st dung thém dugc khoang | 1. Nh¢ va st dung thém duogc khodng | 1. Nhé va st dung thém duoc khoang
250 tor mo1 va khoang 50 chit Han mai. 280 tir méi va khoang 50 chr Han maéi. | 280 tr madi va khoang 50 chir Han.

2. St dung thém dugc khoang 25 — 30| 2. Sur dung thém duogc khoang 25 — 30 | 2. St dung thém dugc khoang 25 — 30
cach dién dat, cAu trac ngit phap mai. cach dién dat, cdu trac ngit phdp méi. | cach dién dat, cau tric ngit phap méi.

2.3. Yéu cau cdn dat vé kién thirc van hoa — xd hgi

Khi két thtic Chuong trinh, hoc sinh can ndm dugc nhiing kién thic co ban vé van héa Nhat Ban trén co sé lién hé voi
van hoa Viét Nam va van hoa thé gioi, li giai dugce sy da dang cua cac nén van hoa trén the gioi, tor d6 xay dung ban linh va
ki nang ti€p can vdi cadc nén van hoda khac nhau.

Duéi ddy 1a mot s goi ¥ vé cac kién thirc van hoa can trang bi cho hoc sinh:

2.3.1. Cuéc song sinh hoat ciia nguoi Nhdt va mét sé van dé vé giao tiép lién van hod lién quan:
Céac cau chao hdi trong ngay; vin hoa chio hdi, cam on, xin 16i ngay trong gia dinh, ngudi than
Céc cau noi trude khi an, ubng

Hanami, hanabi

Onsen va cach tam bon ctia ngudi Nhat

Vin ho4 khi an mén ty chon (buffet): 14y vira dit lugng minh can, khong b thira

Vin hod xép hang ¢ noi cong cong va khi sir dung dich vu cong

Thoi quen giri buu thiép chiic ming nim méi

Com hdp

S R

Thoi quen khong vt rac bura bai; phan loai rac
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10. Thoéi quen trudc khi vao nha kiéu Nhat: coi gidy, xép miii gidy quay ra ngoai
11. Théi quen dang gio

12. Théi quen goi dién trudc khi dén tham nguoi khac

13. Thoi quen goi dién thong bao/ xin 16i khi bi muén gio hen

14. Van hoa tang qua

15. Tién mimg tu6i

16.Vin hoa Senpai/Kohai (Tién bdi/ hau bbi)

17. Van hoa lam viéc nhom; chi nghia tap thé

18. Tén cua ngudi Nhat va cach xung ho

19. Nghi thire 161 néi (mot sé van dé can luu ¥ khi ndi véi nguoi trén, khai niém kinh ngit...)
20. Cur chi khi an udng, sinh hoat

21. Cur chi cui chao cia nguoi Nhat

22. Van hoa st dung di¢n thoai noi cong cong

23. Thai d9, cach hanh xur khi di tau, xe, phuong tién cong cong

2.3.2. Van hoad truyén tho”'ng va van hoa hién dai Nhdat Ban

Ngh¢ thuat Origami

Tra dao

Céac ngay 1& quan trong & Nhat Ban

Ao Kimono/Yukata

Kich Noh, Kabuki, mta rbi (Jyoriuri)

A o
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6. Manga/Anime

7. Cosplay

8. Bup bé Nhat

9. Ngay Hinamatsuri

10. Ngay 1¢ tré em & Nhat Ban (Kodomo no hi)

11. Ngay 1& thanh nién & Nhat Ban (Seijin no hi)

12. Céc 1€ hoi ¢ Nhat Ban

13. Nam méi

14. Mua Obon va Y osakoi

2.3.3. Cdc kién thirc lién quan vé ddt nwéc Nhét Ban:

1. Hinh déang, dién tich nudc Nhat (so voi Viét Nam)
. Pic diém dia li cia nudc Nhat: nui, song...
. Cac tinh thanh chinh cta Nhat Ban, thu d6 ctia nudc Nhat

. Vung Kansai va Kanto

2
3
4
5. Mui gio & Nhat Ban va Viét Nam
6. Hé thong giao thong ctia Nhat Ban

7. Pdng tién cta Nhat Ban

8. Qubc ki, Qudc ca cua Nhat Ban

9. Hé thong gido duc, cac mdn hoc & trudng phd thong ciia Nhat Ban.

10. Tiéng Nhat va hé théng chir viét, ngudn gdc ctia Hiragana, Katakana, dic diém cua chit Han...
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V.NOI DUNG GIAO DUC

1. NOi dung khai quat

Chuong trinh mén Tiéng Nhat duoc xay dung theo chu diém, liy chu diém 1am truc chinh. Trong chuong trinh, ndi
dung chu diém duoc coi 1a co s& cho viée lya chon ndi dung céc bai hoc, bai tp va hoat dong trong mdi bai hoc, do vay chu
diém sé chi phdi viéc lwa chon va t6 chic ndi dung ngir liéu trong churong trinh.

Chuong trinh dugc x4y dung theo 4 chu diém 16n dudi day:

— Cudc séng hang ngay

— Nha truong

— Thién nhién

— Xa hoi

Bén chu diém tuong Gmg d6i véi mdi bac duge 1ip lai c6 md rong qua cac cap 10p, tir d6 hoc sinh c6 thé cing cb va
phat trién nang luc giao tiép trong khuoén kho mot chuong trinh théng nhét. Thong qua hé thong chu diém noi trén, hoc sinh
hoc cach sir dung tiéng Nhat dé giao tiép vé cac linh vuc gan gili trong cudc séng hang ngay, vé dat nudc, con ngudi, vin
hoa Nhat Ban, Viét Nam va cac nudc khac trén thé gidi, vé doi song, twong lai clia cac em va xa hoi. Théng qua cac ndi
dung giao tiép d6, hoc sinh c6 thém hiéu biét vé nhitng van dé vin hoa, xa hoi lién quan.

Hé thdng chu diém duoc cu thé hod thanh cac chu dé. Chuong trinh dua ra mot danh muc cac cha dé goi ¥ trong tmg
v6i mdi chu diém cho timg nim hoc. Nguoi bién soan sach gido khoa va tai liéu tham khao c6 thé str dung hé thdng chu dé
nay, hodc diéu chinh, sira ddi, bd sung cac chi dé& cho phu hop véi cac chl diém tuy theo nhu cau, htng tha va kha niang hoc
tap cua hoc sinh.
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2. Noi dung cu thé
Bic 1.1: Niim thit I

Chui 3 .
. X " Chu deé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
diém
Xa héoi | Chao hoi — C6 thé chao hoi trong ngay. A. Chir viét va tir vung:
— C6 thé cam on, xin 16i. 1. Poc va viét duoc bang chir Hiragana va bang
— C6 thé moi khi an udng. chir Katakana.
Tudi tac, s6 — C6 thé nodi vé tudi tac, sd ngudi. 2. Nhé va su dung duoc khoang 150 tir, khoang
nguoi 20 chir Han.
Gisi thicu _ C6 thé n6i khi dimg anh gi6i thidu fm Su d}‘ni dugc khodng 20 —25 cach dién dat, cau
thanh vién trong gia dinh, 16p hoc. ¢ ngur phap.
Nha | Tugi6ithiéu | — C6 thé chao hoi khi 1an dau tién gip g& .
X e g A e A T AL B. Cac cau truc ngir phap/ mau cau goiy dua
truong nguoi khac va gigi thi€u ban than minh. . .
s . vao chwong trinh:
— Co6 thé no1 vé quoc tich va tén ctua ban ‘
A LIZFCHELT
than.
— C6 thé n6i vé truong, 16p. ~TH
Cugc | Thoi gian — C6 thé ndi vé thoi gian, vé& hoat dong EoLLALL
song dién ra trong ngay. ErZLALIBRABWLET
hd’fg Nhiing diéu wa | — C6 thé néi vé nhitng thor ma minh hodc 2BHL) ISVETBIELS AL
ngay | ihich 3/ ZIEATS BT RSN

nguoi khac wva thich.

3. AT, X946
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Chu

X Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
diém
Mon an va — C6 thé nodi vé moén dn minh va thich. Skonmn
thich — C6 thé hoi vé so thich ctia ngudi khac. Fleb LTz
Thién |Caclodithuc | — Co thé noi vé tén va sé luong dong vat, | 4 L HR——/31 /31
nhién | vat, dong vat thuc vat gﬁn glii, than quen trong cudc

gan gt

song.

5 W& FET
6. BuLLwWw
7 ZHbZEHIFETLL
8. HUNREHSTIWNET
— FonmLELT
9.HVMNE H——NN K
10. THFEFHFA—— X
1. T AZE W
12. Z2A LT
~UCTT
13. ~iI~Clck&EEd9/aE 7
14, ~FRACICBEET 0/ RETH
~CiZBEEd MET
15. Vo CTExFT
— o THos L
16. 7272\ &
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Chu
diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

— B2 I

17. £ 5%
—BLRELET

18. LoV L&

~E~RTE T

19. ~I~n9 & TT»
v, & TY

S NN Z, TETHEHLY FHA

20. ~I2NINTETT )
~NTE T

21. ~H~

22. ZHE~TT

23.~ &~

23. ~E 72 A SWTT )
~ENWTT

24. ~ X722 A A TT
~IZATYT
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Bdc 1.2: Nam thu 2

Chu 3 .
X " Chu de Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
diém
Nl‘ld Sach cua to1 - Co thé? noi Vé‘ su s& hiru. ’ A. Chikr viét va tir vung:
truong - ?6 thé noi ve€ thudce tinh, tinh chat, ddc | 1, Nhé va st dung dugc thém khoang 250 tir méi va
diém ctia sy vat. khoang 25 chir Han méi.
Lop hoc — C6 thé miéu ta vé su ton tai cta nguoi | 2. S dung thém duogc khoang 25 — 30 cach dién dat,
(ban bé, thay co...). ciu tric ngit phap moi.
Truong hoc — C6 thé gi6i thiéu vé truong hoc cua | B Cic cau tric ngir phap/ miu ciu goi y dwa vao
minh. chuwong trinh:
Sinh | Mua hang _ Co thé miéu ta vé su ton tai ctia dd vat, | I+ — IV T biv LR
hogt ~ C6 thé noi v gid ca. 2. DI LOA ‘
R Z . L — 3. NIDON2 (f]: HRKZOULL )
b6 vat mudn — C6 thé noi1 ve nhitng thir minh mudn co. )
o 4. 2D/ FD/ D,/ ED
2 ) 1 5. ~ I~z U
Ctra hang — C6 thé noi ve su lua chon ctra hang dé & by IS i\@—
mua sam. 6. 22/ %/ bt/
— C6 thé goi dd an, dd udng trong nha | /- ~C~BH Y ET N ET
hang. 8ANHH Y FHA TN HNEREA
Mot ngay caa | — C6 thé ndi vé thoi gian biéu cia minh 9. ~ T ET/ARET AV ET
t0i trong mot ngay. 10. W< 5T

1L EART~ R T
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Chu

diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
Ngay nghi — C6 thé noéi vé nhimg viéc minh dd lam | 12. ~Z 7= _XET /DA ET
trong ngay nghi. 13. ~Z2 <7230
Mot tudn cia | — C6 thé noi vé thoi quen sinh hoat cua | 14- ~%&~DTT R
101 minh. 15. ~ 2 F LT
Xa héi | Gia dinh t6i — C6 thé gioi thiéu vé gia dinh. 16. A-NTT /A (D)< RN T
Thu tir ~ C6 thé viét thu cho ban ké vé nhimg | !7- A"V N (il HANREA)
viéc da lam trong ngay nghi. 18. A7~ (Bl /NS D7~)
Moi, i — C6 thé moi, rii ban bé 1am mot viée gi | 19- A ) TT /A7) THHY FHEA
do. Bl : LAEDSTT / LAEDSTIEHY FHA
Thién | Dichoi cong — C6 thé miéu ta vé sy ton tai ciia dong vat, 20. A (-72)*N
nhién | vién thuc vat trong thién nhién. B LAE DA
21. ~E E D T
22.~, TH, ~/~
LT, ~
23~ A V-£7
24, ~T V-
25. ~MMbH~FT
26. ~IFfH V-F 9
27. ~<H
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Chu
diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

7z

Bl

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.

39.
40.
41.

HEV V-FHEA

WO VX EXY

~b~L~NNETF

TR V-E T

~MNV-FF

V-£ L7z

~ICV-£7

~L V-FET

~H~HTF

ACEDYPoT2TT AR)TLE/NTL
(] : =D Lyosi=TE /LT Liz/

ZEBLDOHETLE)
38.

N1 DO N2 TL7=

I EBOHTLE

~T~NdH Y £
V-FF AN
VEL I
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Bac 1.3: Nam thur 3

Chu Chu dé Ki ning ngon ngir Kién thirc ngén ngir
diém
Nha | Gido vién — C6 thé noi khi yéu cau, dé nghi. | A. Chif viét va tir vung:
truong — C6 thé xin phép thyc hién mot| 1. Nhé va sir dung duoc thém khoang 300 tir méi va
viée gi do. khoang 25 chit Han moi.
bang ky hoc ngoai — C6 thé hidu duoc nodi dung céc to | 2. Sir dung thém duge khoang 25 — 30 cach dién dat,
kho4 huéng din, quang céo vé cac 16p | cau triic nglt phap moi.
hoc ngoai khoa B. Cac cau triic ngit phap/ miu ciu goi y dwa viao
Lép hoc — C6 thé nodi vé mot viec da hogc | chuong trinh:
ngoai khoa chua ting xay ra. 1.V-TL7Zan
Ldp hoc — C6 thé didn dat yéu cau v& cach |2~ C (chi phuong ti¢n, vt li¢u)
thu phap thtrc hanh dong. 3.9, £72
Hoc sinh THPT — C6 thé viét thu ké vé cude sdng 4. V-THWHNTI0
cta minh. 1TV, WINTI(R)
Xa héi | Di du lich, dd ngoai | — C6 thé noi vé chuyén du lich ma | /W A 72HTT
minh di trai qua. 4 ANk
Vién bao tang — C6 thé hoi vé ndi quy, quy dinh. | 5. A W)< V=TS /
Cupe | Tinha déntruong | — C6 thé noi vé dudng di tir nha AEW)<V-THNINTT
song dén truong. . A< V-TESWN 13K V-T
HWNTT)
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Chu Chu dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngén ngir
diém
Hoi duong — C6 thé hoi va chi dan|6.A(Z)ICV-TLSTZS WA (IS V-FF
duong di (B : iz VTSN L x 5T
Gi6i thiéu tranh/anh | — C6 thé gi6i thiéu mot bic anh | V-F7°)
hodc burc tranh. 7.~~~ V-7
Goi dién thoai — C6 thé néi chuyén qua dién thoai. | 8. ~(C~HFH] V-F 4
Thién | S& thich — C6 thé néi vé su cam nhan, yéu | 9- V-T2 2 EMH Y £ T
nhién thich dong — thuc vat trong quan hé | 10. ~23, ~

so sanh.

11 ~V-720~V-7=h LET LELE

12. EZh~ TEFELLED
Wiz, EZah [TEEHEATLE

13. ~o~ (72 &)

14. (AB03L) & bl ET

15.~12 SxFT

16.V-T, V

17. ~~ (B : ZFHDARFER)

18. ~TCWHITA~

19. ~BNNTT

20.V-5Z & TF

21.V-52Z2 &1 ~TF
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Chu
diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

2.V-52Z2 &R ~TT

23. V-C\ % 9°(I): Dang hién tai tiép dién ctia dong
tir (mo ta hanh dong dang dién ra & thoi diém noi).
24. N2k o T

25, ~ L&, ~

26.V-CU % 9°(I1): Dang hién tai tiép dién cta dong
tir (m6 ta sy luu giit két qua hanh dong).

27. V-"CV E 3°(III): Dang hién tai tiép dién cua
dong tir (md ta théi quen 1ap di lap lai).

28. N 7217

29. ~ 6

Bic 1.4: Niim thir 4

Chu

diém Cha dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngon ngir

Thién | Vuon béach tha — Co6 thé ndi vé dic diém beén | A. Chir viét va tir vung:

nhién ngoai cua dong vat. 1. Nh¢ va su dung thém dugce khoang 350 tir méi va
Xa hi | Nguoi ndi tiéng — C6 thé gi6i thiéu vé mot nguoi | khoang 30 chir Han moi.

nao d6 cung voi nang luc, sé
truong cua ho.

— C6 thé nbé1 vé dac diém bén

2. Sir dung thém dugc khoang 25 — 30 cach dién dat,
ciu tric ngit phap moi.
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Chu

didm Chu deé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
ngoai ciia nguoi nao do.
Cuéc | Bénh tat — C6 thé n6i vé mot so tridu ching
song bénh thong thuong B. Cic cau triic ngir phap/ miu ciu goi y dwa vao
Thé Iye, — €6 thé néi mét céch don gian vé | Chwomg trinh: v
suc khoé thé luc va strc khoé. 1. ~I~23~7T9  (I):Déc diém bén ngoai ciia
Trinh tu — C6 thé dién dat trinh ty cua céac ngu’c\\n{ dong V?t
A ’ r A re A e . ~ b) %
Tap quan — C6 thé noi vé thoi quen sinh hoat . 5 o
ciia minh va ngudi khéc. 3. ~I~MN~T7 (I): Ning luc/sé truong
A 2 ) : 4. A (-\V)< T~T
Thoti tho au — Co6 thé no1 vé thot tho au cua A ( ( f))< = “Ci; S
mot nguodi nao do. > e N
: . . 2 V-2 TS
Tuong lai — C6 thé no61 vé mot sO6 viéc muon 6.V-72 T\\< s o 7
l3m trong twong lai. 7. ~1X~D~T4  (III): Bénh tat/ strc khoe
: 7 ‘ : V-5 &M TEET
Nha | Noi quy 16p hoc, — Co6 thé yéu cau nguoi khac .
3 A ~ A \ Ay asA s oas /N MTEET
truwong | cau lac bo khong lam mdt diéu gi do. )
9.N1725 AN2

Bl : LM BHUVMEN L A
10. V-Ton b, ~

1. EVWES  ~EnnE LT
12.V-T, ~
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Chu
diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

13.A (V) 725
A (7)) 12725
N 272 %,
NIZZ25THhH V-TWET (V-TWE T hanh
dong tiép dién)
14. WO 5 VTWNETHN
15.V-T/ 5 TF
V1-ThH V2 TWET,
~DLENHTT
16. V-7 T
17. A1 (-\)< T A2+N
Al (-72)T A2+N
18. ~L W 9H N
19. V-7V T, ~

Bdc 2: Nam thw 5

Chu Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
diém

Sinh | Gi6i thiéu, 1am — C6 thé ty gidi thidu va gisi thiu vé | A. Chir viét va tir vung:

hoat | quen (ban than, gia | ban cing 16p, vé gia dinh.

1. Nhé va st dung thém dugc khoang 250 tir mai
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Chu
diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

dinh va ban be)

— Co6 thé no6i dugce tén minh, ¥ nghia
cua tén minh va noi minh dang song.

S¢ thich, thoi quen,
kha nang dac bi¢t
cua minh va nguoi
khac

— C6 thé nghe va ghi chép 10i tu gidi
thiéu cua nguoi khac.

— C6 thé nghe va ndi vé théi quen hodc
nhirng kha nang dac biét cia minh va
nguoi khéc.

Ngoai hinh, tinh
cach, nang luc.

— C6 thé ta cho ngudi nghe vé ngoai
hinh, tinh cach cua minh va ctia nguoi
khac.

Mo udc trong

— C6 thé ndi, viét v€ cam tudng cua

tuong lai. minh va nhitng diéu minh dat dugc sau
mot nam hoc.
— C6 thé nodi vé nghé nghiép trong
tuong lai
Nha | Cach st dung thu — C6 thé nghe dugc nhing 10i giai thich,
truwong | vién va gio gic. nhic nhd va hiéu dugc nhimg viée phai

l[am.

— C6 thé xin 161 khi mudn gio.

va khoang 50 chir Hin méi.

2. Sir dung thém duogc khoang 25 — 30 cach dién
dat, cau trac ngir phap mai.

B. Cic cu triic ngit phap/ miu ciu goi y dua
vao chwong trinh:

LA TWET 0 £HE A,

EDFEZ LT MIEHmAET N ATEND
IR T

2.V TW% N (Ménh dé dinh ngit —I)
3.~V RN B~

4. B+ ThH, ~

5.V ZHNZ, ~

V72T, ~

6. V2T 0 £¥A

V7R THDWTY

7. AV AR/ NTZE W ET

8.V LEWET

9.VILDH/V 5115 (DPong tir kha ning — ] GEH)
)

10.N12>N2
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Chu
diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Noi quy, quy dinh.

—C6 thé ndi vé nodi quy cua truong.

— C6 thé goi dién hodc viét gidy xin
phép nghi trong truong hop dén mudn
hay cé viéc phai ving mat.

Sinh hoat 16p

— C6 thé viét don tién ctr ban cung 16p
vao mét td chirc (vi du: Poan thanh
nién, HO1 hoc sinh, Cau lac bd nang
khiéu...).

Thé thao

— C6 thé khen va thé hién sy khiém
tdn khi duoc khen.

Thién
nhién

Thoi tiét

— C6 thé vira xem ban do vira nghe du
béo thoi tiét va tiép nhan duoc cac
thong tin can thiét.

— C6 thé noi veé thoi tiét

Céc ngay 1€ cua
cong dong va ngay
dac biét cia ca nhan

— C6 thé viét thu va cac loai thiép chiic
mimg (thiép chic mung sinh nhat,
chic mung nam méi, chuc mung ngay
nha gido Viét Nam...)

— C6 thé thao luan cung ban va quyét
dinh s€ tang ai do cai gi.

— C6 thé truyén dat lai bang 10i hay

11.N 73 V (cach dién dat hién tuong thién nhién —
HRBLG KT F V)

V -£9) 1Tt 5

12.~TL XY

13.V-£3 X912

14.V (-£9) &
I5.NLIZN2IZ N3 ZHiFE£7

16. N1LIZN2IZN3ZH D 9
17.N1IZb7=LIcN2 <5

18. VAN,/S+N (Ménh dé dinh ngtt — II)

19. ~H LIEHA
20.V-5 L& /V-Ic b &

21.V (-¥9) £9 T V-3 %FHTT
(Trang thai/ dang vé — £EHE)

22.~T, THFEHA (TLE)
23.N1 & N2 ¢~

24.V X 91270 %
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Chu Chu dé
diém

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

viét gidy dé lai nhitng 16i nhan cho ban
be.

Giao ti€p xa hoi

— C6 thé ndi 16i cam on khi nhan duoc
thiép chiic mung.

— C6 thé ndi vé nhimng thir minh da
duoc nhan hay da tang nguoi khac.

— C6 thé phat biéu cam tuong, khen
ngo1 nguoi khac

Bdc 2: Nam thir 6

Chi 3 .
X " Chu de Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
diém
Sinh | Ki nghi he — C6 thé chao hoi ban bé sau mot thoi | A. Chir viét va tir veng:
hogt gian dai khong gap. 1. Nhé va str dung thém duoc khoang 280 tir méi

— C6 thé no1 vé kinh nghiém, trai
nghi¢m cua ban than.

Strc khoé va bénh
tat

— C6 thé néi ve triéu chtimg bénh 1i va
tinh trang strc khoé.

— C6 thé khuyén nhu, an ui, dong vién
ban be khi ho ¢6 chuyén buon.

va khoang 50 chir Hin méi.

2. Sir dung thém dugc khoang 25 — 30 cach dién
dat, cau tric nglr phap mai.

B. Cic cau triic ngit phap/ miu ciu goi y dua
vao chwong trinh:

1.HD - FD,/Fh i/ FZ - HFZ
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Chu

didm Chu de Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir

May moéc, — C6 thé doc va hiéu ndi dung cac ban | 2. ~TL k£ 5 (Dién dat sy xdc nhan)

thiét bi hudéng dan st dung may moc, thiét bi, 3.~L. ~L
do dung. 4~ X7
- FO ttle viet cqac cau huong dan d(in 5 V-TIE  E HEA
gian vé cach sir dung may moc, thiét

- 2A 6. ~ <‘: bS @ e

bi, d6 dung...

Cong vigc trong — C6 thé nghe cau chuyén cta nguoi TVTBYET

tuong lai khac 10i dua ra nhitng 161 khuyén hop 8. VTINETY
Ii. 9. &5 LIATT D/ ~ATT

Nha | Duhoc, truong dai | — C6 thé tom tit nhiing diéu cn biét, | 10- ~FBTZNTT
trwong | hoc nhimg diéu mudn tim hiéu, so sanh cac | 11. V 72723\ TF V22N T 280NN T
thong tin vé truong hoc vakhuvucma | 12, V ThHh x4
minh dinh di du hoc. 13, ~ 75 & 5 B~/ EEF R ~ S~
14. ~% 5 TF (nH)

Hoc tap va — C6 the noi vé tién trinh thue hién bai | 15 ~ 1~ L L8 5 i~ /~ L ) ~D S~

thi cir tap hay bai bao cao. 16, ~1E~ 73, ~F~
~ C6 thé n6i ve ket qua cta ki thi hode | 17 v i3 1wy 24 /v > S1F 24V kb1 &
bai bao céo. ‘T. X

Xa hoi | Van hoc — tac pham | — C6 thé noi vé dic diém cia tac pham 18. x4 /B2 %4

van hoc yéu thich

van hoc.

19.F7ZVTWET FEEVTIWVEEA
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Chu

diém Chu de Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
— C6 thé tom tit ¥ chinh cia truyén c6 |20. V5 & 2 A,/ VTWNWBHEZ A/ VIEE T A
‘{icb 11(11(1):;10 tac phém van hoc thudc thé VTLED
B i , 122 VT /A T/ACR)T/NT, ~
L¢é hoi tieng Nhat. | — (30 th.eA ba~n ‘bac va quyéet dinh vé 23 ~F 5 LS TINES
nhirng viéc s€ lam.
A N 24, ~Tp b, ~
— Co6 thé giai thich, huéng dan céach
lam mot viéc gi do.
Giao tiép x4 hoi — C6 thé hoi y kién ngudi khac va dién
dat quan diém cta minh
— C6 thé dién dat sy chia sé niém vui
cung ban.
Thién | Dic diém dja li — C6 thé néi vé dic diém dia li cua
nhién vung/ khu vuc

Bic 2: Nim thir 7

Chu 3 .. n ~ < X . n ~
X Chu de Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
diém
Sinh | Hoat dong tinh — C6 thé noi vé muc tiéu trong mot | A. Chir viét va tir vung:
hoat | nguyén va cong tac | nam cua minh. 1. Nho va st dung thém dugc khoang 280 tor moi

tur thién

— C6 thé dién don xin tham gia hoat
dong.

va khoang 50 chir Han.
2. Sir dung thém dugc khoang 25 — 30 cach dién
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Chu

diém Chu deé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
— C6 thé thao luan va quyét dinh s& | dat, cAu trac ngit phap méi.
tham gia vao hoat fiéng nao trong cac | B, Cac ciu tric ngir phap/ miu ciu goi y dua
hoat dong cta budi da hoi hodc cua | yae chwong trinh:
mdt phong trao tinh nguyén. | ~DT. ~
Xa héi | Co quan/to chirc thé | — C6 thé gidi thiu vé cac co quan, to | 9. V-AZ LT3/ NIZT 5
gi6i chirc the gii nhu UNESCO,NGO... |5\ o~ 1\ sz oy sain s Lo /N IS
Cong ty, doanh — C6 thé viét mot ban i lich, don xin 7%
nghi¢p viéc. 4 A-Z 5 TF
—,Chol.thhe nho va, dé nghi ai d6 mot 5. Ngoai dong tir / Noi dong tir
Cac AEH S ‘ 6. V-B I NN
— Co6 thé dua ra 101 d€ nghi vé mot 3 i V-BDS EV-BRS (Ch
chuyén di thuc té. 7.N1 X N2 {Z V- : N1 [X V- Cau
Vén d& moi trud Co the thuydt trinh vé che chy b | U Pl dong true ticp)
ande mottruong )~ -0 The Thuyet Wik Ve cac it €8 e N1I1Z N212 N3 % V-5h % (Chu triic bi dong
nang luong, rac thai, tai sir dung... o
. : ‘ gian tiép)
Thién | Di san thé gioi va — C6 thé gidi thiéu vé cac di san thién 9~
nhién | Viét Nam nhién, vdn hoé ctia Viét Nam va thé | -
10. V-CTIE LW
gidi.
Tai nguyén, ndng — C6 thé tudng thuit, miéu ta tryc tiép I ~72 5
luong tinh trang thién tai. 12.~TH~/~ThHh~
Nha | Binh huéng trong — C6 thé tho 10 nhiing khé khan, 13.V-TE72
trwong | tuong lai vuéng mic khi quyét dinh viéc hoc | 14. V-TW<
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Chu

didm Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
tap va cong viéc trong tuong lai. 15. V-0 00,/ VA 2 <
— C6 thé dién dat nhimg diéu ban | 16. V-T3<
khoan ctia ban than. 17.V-TH 5 5
Ki ning giao tiép xa | — Co thé bao cdo bang 15i hodc viét | 18, V-CW= 71T FRADY V-TL FENEH
hoi mot bai bao céo sau chuyén di thuc té. | 2 7

— C6 thé dién ta long biét on cia minh

) A . 19. Dang kinh ngir dic bi¢t (ton kinh ngir va khiém
doi voi thay c¢6 va nha truong bang

nhuong ngir dac biét)
cac tu nglr trang trong. 0.5/ V+5

21. 8/ ZVEENITRD 9
2.8/ ZVEEND)WEEL, B/IV(EE
HIKTEED

23.V-EPH) TS
24. V(-F ) SHTWi=72<

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC

Phuong phap gido duc moén Tiéng Nhat - Ngoai ngit 2 phai phat huy duoc tinh tich cuc, chu dong, sang tao ciia hoc
sinh, tao himg thu cho hoc sinh, phat trién nang luc giao tiép cta hoc sinh trong nhiing ngit canh giao tiép thuc lién quan toi
cac linh vuc khac nhau. Phuong phap gido duc ciing can giup hoc sinh huy dong kién thirc vé ngdn ngit, vé vin hoa va x4
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hoi, cac nang lyc ngdn ngir, cac chién lugc hoc ngoai ngtr da dugc linh hdi va hinh thanh tr vi¢c hoc ngoai ngr 1 dé co
phuong phap hoc hiéu qua mén Tiéng Nhat - Ngoai ngit 2.

Can ctir Chuong trinh mon Tiéng Nhat - Ngoai ngir 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va td chirc thuc hién céc
ndi dung day hoc. Tuy vao ddi tuong hoc sinh & ting cép, 16p va ndi dung day hoc, gido vién da dang hoa cac hinh thiec,
phuong ti¢n day hoc va hoc li€u, dac bi¢t su dung céc tu li¢u day hoc thuc, dua ngudi hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc
gitp hoc sinh hoan thanh cac nhiém vu gﬁn v6i1 cac nhi€ém vu cua cudc séng. Gi4o vién can cht trong viéc ren luyén ca bon
ki nang giao tiép: nghe, noi, doc, viét (tuy nhién nghe, néi di trudec mot bude), két hop dong thoi giita rén luyén va phat trién
nang luc giao tiép v4i day va phat trién ning luc ngdn ngit, nang luc vin hoa va lién van hoa trong d6 muc tiéu cudi cing 1a
nang luc giao tiép, bam st cac chii diém, chu dé trong Chuong trinh nham gitp hoc sinh linh hoi gia tri vin hoa.

VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 13 cung cip thong tin kip thoi, co gia tri vé muic do dép ung yéu cau can dat cia
chuong trinh va sy tién bd cta hoc sinh dé huéng dan hoat dong hoc tap, diéu chinh céc hoat dong day hoc, quan 1i va phat
trién chuong trinh, bao dam sy tién bo cua timg hoc sinh va nang cao chat luong gido duc néi chung va mén Tiéng Nhat néi
riéng.

2. Panh gia két qua gido duc mén Tiéng Nhat - Ngoai ngir 2 phai:

- Bao d¢am d¢ tin cdy, tinh hiéu luc, khach quan, phu hop véi timg lira tudi, timg cap hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhiing ton kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xi hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cau can dat vé pham chat va niang luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chuong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc & thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Panh gid thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chian doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (wu tién danh gia qua trinh);

+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gi tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Panh gia tich hop nang luc sir dung ngdn ngit va danh gia riéng 1¢ timg ki niang giao tiép ngdn ngir (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau c6 thé danh gia riéng 1é kién thirc ngdn ngit (ngit phap, tir vung, ngir 4m).
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- Két hop cac hinh thirc danh gia dinh tinh va dinh lugng. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.

VIIL. GIAI THICH VA HUONG DAN THU'C HIEN CHUONG TRINH

1. Phan b thoi lwong day hoc

Chuong trinh tiéng Nhat dugc thuc hién voi tong thoi luong 1a 735 tiét (gom ca sb tiét 6n tap va kiém tra, danh gid),
trong d6 giai doan giang day trinh d6 Bac 1 c6 tong so tiét 1a 420 tiét, giai doan giang day trinh d6 Bac 2 ¢6 tong s tiét 1a
315 tiét. SO tiét hoc trong mot tuan thong nhat ca hai giai doan 14 3 tiét/tuan. Cu thé nhu sau:

Bac Nam thi S6 tiét / tudn S6 tuin Tong s6 tiét / nam
1 3 35 105
2 3 35 105
Bac 1 3 3 35 105
4 3 35 105
Tong s6 tiét Bic 1 420
5 3 35 105
Bac 2 6 3 35 105
7 3 35 105
Téng sé tiét Bdc 2 315
Téng sé tiét ciia toan by Chuwong trinh 735
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2. Bién soan va sir dung sach gidao khoa, tai liéu tham khao

a) Chuong trinh tiéng Nhat 13 co s& dé bién soan, thim dinh sach gido khoa gido duc phd thong mon Tiéng Nhat —
Ngoai ngit 2. Khi bién soan sach gido khoa va cac tai li¢u phuc vu day — hoc di kém, céc tac gia can bam sat myc tiéu cua
Chuong trinh (bao gdm muc tiéu tong thé, muc tiéu cia timg bac va muc tiéu cua timg nim hoc trong mdi bac).

b) Viéc thiét ké cau triic ciia sach gido khoa néi chung va ciu tric ctia mdi bai hoc trong sach gido khoa néi riéng can
bam sat quan diém xay dung Chuong trinh tiéng Nhat 1a hinh thanh va phat trién cac ki ning ngdn ngit (nghe, néi, doc, viét)
trong khuon kho cua cac chu dé giao tiép phu hop, 1ay ki ning giao tiép dya theo chi diém lam truc chinh. Trong Chuong
trinh, ndi dung giao tiép va chu dé duoc coi 1a co sé cho viée lua chon noi dung céc bai hoc, bai tip va hoat dong trong mdi
bai hoc. Do vy, ki ning giao tiép va chu dé sé& chi phdi viéc lua chon va t6 chirc ndi dung ngir liéu trong sach gido khoa va
cac tai liéu day — hoc.

¢) Khi bién soan sach gido khoa va céc tai liéu day — hoc lién quan, can ap dung cac thanh tuu cia gido hoc phap ngoai
ngit hién dai dya trén co so phén tich cac dic diém ngoén ngir cia tiéng Nhat. Noi dung ciia sach gido khoa va céc tai liu
day-hoc kem theo can phong phu, da dang, sat véi thuc té cudc séng, tao hung thu hoc tap cho hoc sinh va tinh hiéu qua
trong giao tiép bang tiéng Nhat, phat huy tinh sang tao ctia hoc sinh.

d) Ngit liéu duoc su dung dé bién soan sach giao khoa Tiéng Nhat va cac tai liéu day — hoc di kém can duoc lua chon
cho pht hop vé6i hé thdng cha dé, chu diém va dinh hudng ndi dung day — hoc duoc néu trong Chuong trinh. Céc tai liéu
tham khao phai c6 ngudn tin ciy, chinh xéac, phai sir dung ngon ngit chuin muc, ndi dung phu hop véi déi twong day hoc va
chinh sach, quan diém gido duc ctia Pang va Nha nuéc Viét Nam.

d) Hinh thtic sach gido khoa can thiét ké phu hop véi Ira tudi hoc sinh, dep, sinh dong va c6 hinh anh, dia 4m thanh di
kem phu hgp véi ndi dung bai hoc.

3. Khai thac va sir dung cic nguon tw liéu

Trong qua trinh thuc hién Chuong trinh Tiéng Nhat, ngoai céc tai liéu day — hoc chinh thirc nhu sach gido khoa, gido
vién nén tham khao thém sach gido khoa, gido trinh tiéng Nhat va céc loai sach, tai liéu phuc vu day — hoc tiéng Nhat duoc
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xuit ban tai Nhat Ban hodc cic nude khac ¢ trinh do tuong duong, phu hop véi muc ti€u, ndi dung ctia Chuong trinh Tiéng
Nhat va lich su, chinh tri, xa héi, luat phap, quan diém gido duc... cua Viét Nam.

4. Piéu kién thye hién Chuong trinh

a) Pé thue hién duge Chuong trinh, can c6 du gido vién day tiéng Nhat dat chuén trinh do dao tao chuyén mon nghiép
vu theo quy dinh hién hanh. Gido vién tham gia giang day can duoc tip hudn, quan triét vé toan bd ndi dung ctia Chuong
trinh tiéng Nhat. Héng nam, nha truong va cac S¢ Gido duc va Pao tao can tao diéu kién cho giao vién tham gia boi dudng
chuyén mon nghiép vu dé cap nhat cac kién thirc ngdn ngir, vin hoa méi va cac phuong phap day hoc hién dai.

b) C6 du co so vat chét (trudng, 16p, ban, ghé...), sach gido khoa, thiét bi 6 dung day hoc theo tiéu chuan quy dinh cta
Bo Giao duc va Pao tao. P6i v6i nhitng dia phuong, trudng, 16p ¢ diéu kién, can td chic cho hoc sinh dugce tiép xtc véi
sach bao tiéng Nhat, dugc xem, nghe cac chuong trinh phat thanh, truyén hinh cta Nhat Ban, cling nhu dugc tiép xtc, giao
Iwu voi nguoi Nhat dé tang thém hing thu hoc tap va rén luyén ki nang sir dung tiéng Nhat.

c¢) Cac s¢ Giao duc va Pao tao can xay dung ké hoach va hudéng dan trién khai thuc hién Chuong trinh Tiéng Nhat tai
cac truong phd thong phu hop véi dic diém, yéu cau phat trién kinh té, van hoa cta dia phuong minh.
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I. PAC PIEM MON HQC

Mon Tiéng Phap — Ngoai ngir 2 13 mén hoc tu chon dugc to chire giang day co thé tir 16p 6 dén hét 16p 12. Mén Tiéng
Phép gitp hoc sinh hinh thanh, phét trién ning luc giao tiép ngdn ngit va cac ning luc chung, phat trién nhitng pham chét tdt
dep, mé rong tam nhin quéc té gop ph?m hoc tdt cac mon hoc khac, dé séng va lam vi¢c hi€u qua, cling nhu dé hoc tap sudt
doi. Noi dung cbt 161 cia mon Tiéng Phap bao gom cac chi diém, cha dé va céc ki ning giao tiép co ban: nghe, noi, doc,
viét. Kién thirc ngdn ngii: tir vung, ngit phap, ngit 4m, van hod — xa hoi dugc lya chon phi hop véi kha ning tiép nhan cia
hoc sinh va duoc tich hop trong qué trinh rén luyén cac ki ning giao tiép va nang luc hanh dong.

Chuong trinh mén Tiéng Phap — Ngoai ngit 2 (sau day goi tat 1a Chuong trinh) dugc xay dung theo bac ning luc quy
dinh trong Khung néng luc ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam" va chia thanh hai giai doan. Két thuc giai doan 1, ning luc
giao tiép bang tiéng Phap ctia hoc sinh tuong dwong véi Bac 1; két thic giai doan 2, ning luc giao tiép bang tiéng Phap cua
hoc sinh tuong duong vo1 Bac 2. Thoi lugng danh cho giai doan 1 1a 315 tiét, danh cho giai doan 2 1a 420 tiét. Noi dung cua
cac nam hoc duoc xay dung theo hé thong cac chil diém vé cac linh vuc gan giii trong cudc song hang ngay, phu hop voi ltra
tudi hoc sinh trung hoc co s& va trung hoc phé thong vé dat nudc, con nguoi, van hoa Phap, cadc nudc noi tiéng Phap, Viét
Nam va cac nudc khéc trén thé gidi. Mén hoc cung cap kién thirc ngdn ngir, van hoa — xa hoi lién quan dén cac chi diém,
cha dé va rén luyén, phét trién nang luc giao tiép tiéng Phap co ban cho hoc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH

1. Chuong trinh tuén thu va chi tiét hoa cac quy dinh co ban dugc néu trong Chuwong trinh gido duc phé thong tong thé
vé dinh huéng chung cho tat ca cac mon va dinh hudng xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir.

2. Chuong trinh dugc thiét ké dua trén cac co sé 1i luan va két qua nghién ctru méi nhat vé khoa hoc gido duc, tam li
hoc, ngon ngtr hoc va phuong phap day hoc ngoai ngir; kinh nghiém xay dung chuong trinh mén Ngoai ngir cia Viét Nam
va xu thé quéc té trong phat trién chuong trinh gido duc noéi chung va chwong trinh mén Ngoai ngir néi riéng nhiing nim gan
day, nhat 1a ctia nhimg qubc gia phat trién; thuc tién x4 hoi, gido duc, diéu kién kinh té va truyén théng vin hod Viét Nam,
chuy dén sy da dang cua ddi tuong hoc sinh xét vé phuong di¢n ving mién, diéu kién va kha nang hoc tap.

: B6 Gido duc va Bao tao, Khung nang luc ngogi ngir 6 bdc dung cho Viét Nam, 2014.
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3. Chuong trinh dugc bién soan theo duong hudng giao tiép va hanh dong, dam bao hinh thanh va phat trién ning lyuc
giao tiép bang tiéng Phap cho hoc sinh théng qua cac hoat dong giao tiép: nghe, néi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngir (tir
vung, ngit phap, ngir am, chinh ta), vin hoa va ngdn ngit xa hoi 1a phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao
tiép.

4. Chuong trinh dugc thiét ké theo cach tiép can chuan dau ra thé hién qua viéc chi quy dinh cac yéu cau can dat vé
nang luc giao tiép (nghe, noi, doc, Viét) cho mdi bac hoc va mdi nim hoc, ddm bdo tinh lién thong va tiép ndi gitra Bac 1 va
Bac 2, giita cac cp hoc, nim hoc trong timg bac ctia mon Tiéng Phap; dam bao tich hop giita cac chi diém va chu dé, tich
hop 4 ki nang giao tiép, tich hop giita ngoai ngit 1 va ngoai ngit 2, tich hop v6i ndi dung cé lién quan ciia cac mon hoc khac
trong chwong trinh Gido duc phd théng. Chuong trinh duogc cdu trac xoay quanh cac “chirc ning” va cac “khai niém” (ngit
canh cu thé), thay vi cac cau trac ngit phap truyén théng. Cach tiép can nay cho phép nguoi hoc chuin bi cac kién thirc va
cac ki nidng cua minh cho cac tinh hudng giao tiép thuc; trén co so hé thdng chu diém va chu dé giao tiép, cac hanh dong 15i
no6i hay hanh dong giao tiép di duoc xac dinh. Mot chi diém bao gém nhiéu chu dé. Cac chii diém va cha dé co6 méi lién
quan chat ché voi nhau, phu hop véi dac diém lira tudi va méi truong sinh hoat, hoc tap cia hoc sinh. H¢ théng chi diém va
chi dé duogc 1ap lai, m& rong va phat trién theo tung cép, tung nam hoc. Sau khi hoc xong Chuong trinh, hoc sinh dat trinh d6
tiéng Phap Béc 2 theo Khung néng lwc ngoai ngit 6 bic ding cho Viét Nam.

5. Chuong trinh dam bao tinh linh hoat, mém déo nham dap tmg nhu cau va phu hop véi timg diéu kién day hoc tiéng
Phép cua céac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh huong ndi dung day hoc cu thé, mot mit
dé chuong trinh md, mém déo va linh hoat, mit khac dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va gido vién phat huy tinh
chu dong, sang tao trong thuc hién chuong trinh.

III. MUC TIEU CHUONG TRINH

1. Muc tiéu chung

Chuong trinh mon Tiéng Phép cung cdp cho hoc sinh kién thurc, ki ning ngdn ngit co ban, giup hoc sinh bude dau cé
nang luc giao tiép bang tiéng Phap mot cach tuong dbi doc 1ap trong nhimg tinh hudng giao tiép co ban ciia cudc song
thudng nhat, tao himg tha va hinh thanh théi quen hoc tap ngoai ngit sudt doi.
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2. Muc tiéu cu thé
2.1. Giai doan 1

Sau khi két thtc giai doan 1, hoc sinh c6 thé dat trinh do tiéng Phéap Bac 1 theo Khung nang luc ngoai ngit 6 bac cua
Viét Nam. Cu thé 1a:

a) Giao tiép don gian bang tiéng Phap vé cac chu diém, chii dé gan giii, quen thudc nhu cudc sdng hang ngdy, gia dinh, nha
truong, thién nhién, nhimg van dé xa hoi... thong qua cac hoat dong ngdn ngit: nghe, noi twong tac, néi doc thoai, doc, viét.

b) C6 kién thirc nhdp mon vé tiéng Phap, bao gom tir vung, ngir phap, ngit am. Co nhitng hiéu biét ban dau vé dat nude,
con nguoi, nén van hod ctia nudc Phap va cac nude nodi tieng Phap.

¢) Hung thi voi viée hoc tiéng Phap.
d) Bu6c dau hinh thanh phuong phap hoc tiéng Phap c6 hiéu qua.
2.2. Giai dogn 2

Sau khi két thuc Giai doan 2, hoc sinh ¢6 thé dat duoc trinh d6 tiéng Phap Bac 2 theo Khung nang luc ngoai ngir 6 bdc
ctia Viét Nam. Cu thé la:

a) St dung tiéng Phap dé giao tiép va biéu dat dugc nhiing suy nghi ctia ban than vé cac chu diém, chii dé gan giii, quen
thudc nhu cudc séng hang ngdy, gia dinh, nha trudng, thién nhién, nhitng van dé xa hoi... théng qua cac hoat dong ngén ngit:
nghe, ndi tuong tac, néi doc thoai, doc, viét.

b) C6 kién thirc so cap vé tiéng Phap, bao gdm ngir Am, tir vung, ngit phap tiéng Phap; c6 nhiing hiéu biét nhat dinh vé
dat nude, con ngudi va nén vin hoa Phap va cac nude ndi tiéng Phap trén thé gidi.

¢) Co thai dd tich cuc, chu dong trong viéc hoc tap, tim hiéu ngdn ngit va vin hoa Phap; gop phan ting thém hiéu biét
ngdn nglr van hoa Viét Nam.







d) Hinh thanh va sir dung cac phuong phap hoc tap khac nhau dé phat trién nang luc giao tiép va tich luy tri thirc
ngon ngir, van hod Phap trong va ngoai 16p hoc.

IV. YEU CAU CAN PAT
1. Yéu cau cin dat vé pham chit va niing luc chung

Chuong trinh gép phan hinh thanh va phat trién cac pham chat chii yéu (yéu nude, nhan 4i, cham chi, trung thyc, trach
nhiém) va cac ning luc chung (tu chi va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va sang tao).

2. Yéu cau can dat vé nang lwc dic thu

Chuong trinh gép phan hinh thanh va phat trién & hoc sinh nang luc giao tiép va hanh dong bang tiéng Phap. Cac biéu
hién cu thé cta nang luc nay dugc trinh bay ¢ muc 2.1.

Giai doan 1

Sau khi két thuc giai doan 1, hoc sinh can dat duoc trinh do tiéng Phap Béc 1 theo Khung ndng lwc ngoai ngit 6 bdc ciia
Viét Nam. Cu thé 1a: “C6 thé hiéu, sir dung cac cu truc quen thudc thuong nhat; cic tir ngit co ban dap ing nhu ciu giao
tiép cu thé. Co thé ty gidi thiéu ban than va ngudi khac; tra 101 nhimg thong tin vé ban than nhu noi sinh séng, nguoi than,
ban bé... Co thé giao tiép don gian néu ngudi di thoai néi cham, rd rang va sin sang hop tac giup dd.”

Trinh do tiéng Phap Bac 1 dugc chia thanh 3 bac nhd, tuong duong vadi 3 nam hoc:
a) Bac 1.1: Nam hoc thur 1

b) Bac 1.2: Nam hoc thu 2

c¢) Bac 1.3: Nam hoc thu 3

Giai doan 2

Sau khi két thuc giai doan 2, hoc sinh can dat dugc trinh do tiéng Phép Bac 2 theo Khung nang lyc ngoai ngir 6 bdc cua
Viét Nam. Cu thé 1a: “C6 thé hiéu duoc cac cau va cau trac duoc sir dung thuong xuyén lién quan dén nhu cau giao tiép
co ban (nhu cac thong tin vé gia dinh, ban than, di mua hang, hoi duong, viéc lam). Co thé trao d6i thong tin vé nhiing chu
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Trinh do tiéng Phap Bac 2 dugc chia thanh 4 bac nhd, tuong duong vdi 4 nam hoc:

a) Bac 2.1: Nam hoc thu 4
b) Bac 2.2: Nam hoc tht 5
c¢) Bac 2.3: Nam hoc thtr 6
d) Bac 2.4: Nam hoc thu 7

2.1. Yéu cau cdn dat vé nang luc giao tiép

Bac 1

dé don gian, quen thudc hing ngay. Co6 thé mé ta don gian vé ban than, méi truong xung quanh va nhimg van dé thudc nhu
cau thiét yéu.”

Nghe

Noi tuwong tac

Néi doc thoai

Doc

Viét

T 5ng
qudt

— C6 thé theo ddi
va hiéu dugc 16
noéi khi dugc dién
dat cham, 10
rang, cO6 khoang
ngimg dé kip thu
nhan va xu li
thong tin.

— C6 thé giao tiép ¢
muc do don gidn véi
toc do néi cham va
thuong xuyén phai yéu
cu nguoi dbi thoai véi
minh nhic lai hay dién
dat lai. C6 thé hoi va tra
161 nhiing cau hoi don
gian, dua ra va tra 1oi
nhitng cau Iénh don
gian thudc nhitng Iinh
vuc quan tim va vé
nhimg cha dé& quen

— C6 thé dua ra
va hoi dap cac
nhan dinh don
gian lién quan
dén cac chu dé rat
quen thudc nhu
ban than, gia
dinh, truong 16p
hodc nhu cau giao
tiép t6i thiéu hang
ngay.

— C6 thé hiéu cic doan vin
ban rat ngin va don gian vé
cac chu dé d3 hoc nhu ban
than, gia dinh, truong 16p,
ban bé...

— C6 thé viét nhilng cum
tr, cau nga"ln vé ban than,
gia dinh, truong 16p, noi
lam viéc.








Nghe

Noi twong tac

Néi doc thoai

Doc

Viét

thudc.

— C6 thé hiéu,
lam theo nhiing
chi din ngin va
don gian duogc
truyén dat cham
va can than.

— C6 thé hiéu
dugc nhirng doan
hoi thoai rat ngfm,
cau tric rat don
gian, toc do6 nodi
cham va rd rang
vé cac chu dé ca
nhan ban,
truong, 16p hoc va
nhitng nhu cau
thiét yéu.

CcoO

— C6 thé gi6i thiéu,
chao hoi va tam biét
trong giao tiép co ban.
— C6 thé hoéi tham tinh
hinh ctia moi nguodi va
phan hdi véi cac tin tic
do.

— C6 thé thyc hién cac
giao dich vé hang hod va
dich vu mét cach don
gian.

— C6 thé trao doi vé sb
lugng, khdi lugng, chi
phi va thoi gian.

-Co6 thé tra 16i nhiitng
cau hoi tryc tiép don
gian véi tdc do nodi cham
va 15 rang vé thong tin
ban than (khi nguoi doi
thoai khong sir dung cac
thanh ngr).

— C6 thé mo ta vé
nguoi nao do, noi
ho sdng va cong
viéc cua ho.

~ C6 thé doc
nhiing doan van
ngin di chuan bi
trude, vi du: gioi
thiéu mot dién gia,
dé nghi nang ly
chuc mung.

— C6 thé hiéu so bo noi
dung cua cac van ban don
gian, quen thudc hodc cac
doan mo ta nga“'ln, dac biét la
khi ¢6 minh hoa kém theo.

— C6 thé nhan dién céac tén
riéng, cac tu quen thudc, cac
cum tir co ban nhét trén céc
ghi cha don gian, thuong
gap trong cac tinh huéng
giao tiép hr:?mg ngay.

— C6 thé hiéu cac thong diép
ngin, don gian trén buu
thiép.

— C6 thé di theo cac ban chi
dan duong ngin, don gian (vi
du: di tir A t61 B).

— C6 thé viét lai céc tir don va
cac vin ban ngin dugc trinh
bay & dang in chuan.

— C6 thé viét nhilng cum
tir, cau don gian vé& ban
than va nhiing ngudi trong
tuéng tuong, noi séng va
cong viéc cua ho.

— C6 thé yéu cau hodc cung
cap thong tin ca nhan bang
van ban.

— C6 thé viét, dap 161 mot
buu thiép, dién cac bang,
biéu mau don gian.

— C6 the viét va dién céc
con sd, ngay thang, tén
riéng, quéc tich, dia chi,
tudi, ngdy sinh khi dén mot
quc gia, vi du: dién vao
mot mau dang ki khach san.

— C6 thé chép lai nhirng tur
don hay vin ban ngin dugc
trinh bay dudi dang in
chuan.








Bac 2

Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

DPoc

Viét

T 5ng
quadt

~ C6 thé hicu
nhitng cum tu
va cach dién dat
lién quan toi
nhu cau thiét
yéu hang ngay
(vé gia dinh, ban
than, mua sim,
noi ¢, hoc tap va
lam viéc...) khi
cac y nay dugc
dién dat cham
va r0 rang.

— C6 thé hiéu
dugc y chinh
trong cac giao
dich quen thudc
hang ngay khi
dugc dién dat
chaim va 10
rang.

— C6 thé giao tiép
vé nhitng van dé
don gian, trao doi
thong tin don gian
va truc tiép vé
nhimng van dé& quen
thudc lién quan toi
cong viéc va cudc
song hang ngay
nhung thé
duy tri hoi thoai
theo cach riéng cua
minh.

chua

— C6 thé giao tiép
mot cach dé dang
bang nhimg hoi
thoai ngin trong
nhimg tinh hubng
giao tiép xac dinh
ma khong cin nd
luc qua muc.

— Co thé giao tiép
mot cach don gian
va truc tiép vé cac
chu dé quen thudc
héng ngay lién quan
dén cong viéc va
thoi gian ranh roi.

— C6 thé truyén dat
quan diém, nhan
dinh cua minh trong
cac tinh hudng x4
giao don gian, ngan
gon nhung chua thé
duy tri dugc cac
cudc hoi thoai.

— C6 thé hiéu cac doan van ban
ngan va don gian vé cac van dé
quen thudc va cu thé, c6 thé st
dung nhiing tir thuong gap trong
cong viéc hodc doi séng hang
ngay.

— C6 thé viét cac
ménh dé, cau don
gian va ndi véi
nhau bang céc lién
tor nhu: va, nhung,
Vi.

Cu

— C6 thé xac

— Co thé xur 1i cac

— C6 thé mo ta vé

— C6 thé xac dinh duoc thong tin

thé  viét








Nghe Néi twrong tac Néi doc thoai Poc Viét
thé |dinh duoc chu giao tiép xa hoi | gia dinh, diéu kién | cu thé trong cac van ban don | nhitng cum tu hay
dé cua cic hoi|ngin nhung chua|sbng, trinh d6 hoc | gian nhu thu tir, mau tin va cac | nhimg cdu don
thoai dién ra duy tri dugc hdi van, cong vi¢c hién | bai bdo ngén mo ta su kién. gian vé gia dinh,
chdim va rd|thoai theo cach |tai va cong viéc gan | _ Cg thé tim duoc cac thong tin diéu kién song, qua
rang. riéng cua minh. nhat trude do. cu thé trong cac van ban don |trinh hoc tip va

— C6 thé hiéu
dugc y chinh
trong cac thong
bao hay tin
thoai
ngin, rd rang,
don gian.

~ C6 thé hiéu
nhitng  hudng
dan chi duong,
st dung phuong
tién giao thong
cong cong don
gian.

~ C6 thé xic
dinh thong tin
chinh cua cac
ban tin trén dai
va truyén hinh

nhan

— C6 thé st dung
cach chao hoi lich
su, don gian hang
ngay.

— C6 thé moi, de
nghi, xin 16i, cam
on va tra lo1 1o
moi, dé nghi va xin
16i.

— C6 the néi diéu
minh  thich
khong thich.

— C6 thé tham gia
nhitng hdi thoai
ngan trong nhing
nglt canh quen
thudc va vé nhiing
chu dé quan tam.

va

— C6 thé mod td
nhitng nhiing hoat
dong trong
song  hang

cudc
ngay
nhu td nguoi, dia
diém, cong viéc va
kinh nghiém hoc
tap.

— C6 thé md ta cac
ké hoach, thoi quen
hing ngay, cac hoat
dong trong qué khu
va kinh nghi¢ém ca
nhan.

— Co6 thé dién dat
don gian vé diéu
minh  thich hay
khong thich.

gian thuong gip hang ngay nhu
quang céo, thuc don, danh muyc
tham khao va thoi gian biéu.

— C6 thé dinh vi thong tin cu thé
trong cac danh sach va tim dugc
thong tin mong muén, vi du nhu
sir dung danh ba dién thoai dé tim
ra so dién thoai mot loai hinh
dich vu nao do.

— C6 thé hieu dugc cac bién béo,
thong bao trong cac tinh hudng
hang ngdy & noi cong cong (trén
dudng phd, trong nha hang, ga tau
hod...) hay ¢ noi lam viéc, vi du
bién chi duong, bién hudng dén,
bién canh bao nguy hiém.

— C6 thé hiéu cac loai thu tir va
van ban di¢n tr co ban (thu hoi

cong viée hién tai.
— C6 the viét ticu
su giad tudng mot
cach ngan gon.

~ C6 the viét
nhitng ghi chu
ngén, su dung biéu
mau vé nhitng van
dé thudc linh vuc
quan tam.

~ C6 thé
nhiing thu ca nhan
don gian dé cam
on hodc xin 1i.

— C6 thé hiéu dugc
nhirng
ngin, don gian.

viét

tin nhan

— Co thé viét cac
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

su

nan...

kién,

tuong thuat cac

tai

— C6 thé tra 151 va
khiang dinh quan
diém
bang dién ngon
don gian khi tra 101

cua minh

phong van.

— C6 thé lam cho
nguoi phéng véan
hiéu duoc va trao
d6i y kién, thong tin
vé nhitng chu dé
quen thudc, doi khi
van can nhic lai cu
hoi hoac tim cach
dién dat dé hiéu

hon.

— Co6 thé trinh bay
ngin gon thong tin
da dugc chuan bi
trude vé mot cha dé
quen thudc hang
ngay, trinh bay dugc
li do va li gidi mot
cach ngin gon cho
nhing quan diém, ké
hoach va hanh dong.
— C6 thé tra 10i
nhitng cau hoi truc
tiép v6i didu kién c6
thé dugc hoi lai va
ngudi nghe hd tro
gitip dién dat cach
tra loi.

dap, don dat hang, thu xac nhan...)
vé cac chu d& quen thudc.

— C6 thé hiéu céc loai thu tir ca
nhén ngin gon, don gian.

— C6 thé hiéu cac quy dinh, vi du
quy dinh vé an toan, khi duoc dién
dat bang ngdn ngit don gian.

— C6 thé hiéu cac huéng dan st
dung don gian cho céac thiét bi
trong doi séng hing ngdy nhu
quat, may ui, may giat.

— C6 thé nhén ra va tai hién cac
tir va cum tur hoac cac cau ngén
tr mOt van ban.

— C6 thé sao chép cac van ban
ngan dugc trinh bay dang in
hoic viét tay.

tin nhan ngan, don
gian lién quan toi

nhitng van  dé
thuoc Ilinh vuc
quan tam.

— C6 thé lya chon
va tai tao nhiing tur,
cum tu quan trong,
hay nhiing cau
ngén tr mot doan
van ngan trong kha
nang kinh
nghiém giéi han
cua ban than. Co
thé chép lai nhiing
doan vin ban ngan.

va

Yéu cau can dat vé nang luc giao tiep duogc cu thé qua tirng nadm hoc nhw sau:
Giai doan 1

Bdc 1.1: Nam hoc thwr 1

Hét nam hoc thi 1, hoc sinh ¢6 kha nang:
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viet

— Hiéu duoc cac tir ngit don gian va
thong dung, vi du “co6” (oui), “khong”
(non), “chao” (salut), “chao” (bonjour),
“tam biét” (au revoir), “xin 16i” (pardon)
néu nguoi ddi thoai ndi cham va rd rang.
— Khi nghe mét ngudi khac néi, hiéu va
xac dinh dugc nhiing tor ma minh da biét
trong mdt ngdn nglt khac, vi du “police”,
“international”.

— Hiéu tir, tén, chit s6 ma minh da biét
trong cac doan ghi 4m don gian va ngin
néu ching duoc phat 4m chim va rd
rang.

— Hiéu nhiing cau héi don gian lién quan
tryc tiép dén ban than minh, vi du khi ai
do hoi tén hay dia chi cua minh.

— Khi ngudi khac tu giéi thiéu, hiéu
nhirng thong tin chinh don gian nhu tén,
tudi va qué quan cta ho.

— Hiéu nhiing chi dan, yéu cau don gian ¢
truong nhu (“Leve-toi, s’il te plait”,
“Ferme la porte, s’il te plait”).

— Hiéu céc nhiém vy, cac yéu cau don

— Chao mot nguodi nao do
bang cac tir don gian va
néi “co” (oui), “khoéng”
(non), “xin 16i” (pardon),
“cam on” (merci).

— G161 thiéu duoc tén
minh va tén nguoi khac.
— Giéi thiéu dugc tudi,
dia chi cua minh hay
nhimg diéu tuong ty.

— C06 thé hoi vé nhimg dd
vat don gian xung quanh.
— N6i cam on bang
nhing tlr rat don gian.

— Sir dung va hiéu nhiing
con s don gian trong cc
cudc nbéi chuyén hang
ngay.

— Goi mft mon an hay
mot thic uéng, vi du
trong mot quan ca phé
hay tiém an.

— M6 td don gian vé

— Chao héi voi
caic tor don
gian.

— Goi tén mot
s6 dd an va do
uéng rat quen
thudc, vi du khi
mua hay dat
mua mot chiéc
banh sinh nht.
— Cung cap
mot s6 chi dan
don gian lién
quan truc tiép
td61 ban than
minh (tén,
tudi, dia chi,
sd dién thoai,
vi du khi dén
dang ki & mot
van phong).
—Pém tir 1 dén
100.

— Hiéu mdt chi
dan rat ngin néu
da gap mot vai
lan c¢6 hinh thic
gidng hodc tuong
tu.

— Hiéu dugc céc
thong tin chinh
nhu dia diém,
thoi gian, gia trén
cac ap phich, to
roi  quang
bién hi¢u.

cao,

— Hiéu dugc mét
doan van tuong
d6i don gian néu
dugc st dung tu
dién.

— Hiéu mot su
kién ma
dugc moi dén du

minh

cling nhu ngay,
gi0, noi moi1 trén

— Viét nhiing
tr va nhing

cau rat don
gidn  ¢cd st

dung mot )
cong cu hd tro,
vi du tir dién,
sach giao
khoa, sach bai
tap.

— Viét nhiing tir
rat thong dung,
vi du goi tén
nguoi, cac con
vat hay céac vat
trén cac minh
hoa hay cac so
do.

— Viét nhimg
cAu ngin va
don gian.
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

gian, nhat 1a khi kém theo d6 c6 cac hinh

anh hay cac ct chi bang tay.

— Hiéu cac thong tin don gidn vé mot vat
(vi du kich thudc, mau sic mdt qua

bong).

ngoai hinh mdt nguoi.

gidy moi.

Bdc 1.2: Nam hoc thwr 2

Hét nam hoc thir 2, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Hiéu duoc gia cua mdt
mit hang néu ngudi ban
hang giai thich 3, giap
ngudi nghe hiéu duoc diéu
minh noi.

— Hiéu duoc cac chi dan
duong khi ai d6 n6i vi tri
ctia mot dia diém hodc cach
ma minh di dén dia diém
do.

— Hiéu nhing phép tinh
don gian nhu cOng, tru,
nhan va chia.

— Tra 161 nhiing cau
hoi don gian bang cac
tu, nglt hay nhiing cau
ngan.

— Hor mot vat, vi du
nhu mot cubn sach,
mdt qud bong hodc
nhitng vat quen thudc
khéc ¢ dau va tra 101
nhitng cau hoi nay.

— Hoi muon mot cai gi
do, vi du: mot cai but,
mot cai tay, hodc cac
d6 dung hoc tap khac

— Ty gidi thiéu rat
ngén gon, vi du
no1 to1 tén gi, toi
dén tir dau va toi
hoc trudong nao.

— Cung cip cho
mot  ngudi  dén
tham 16p hoc cua
minh cac thong tin
co ban vé 19p hoc,
vi du kich thuéc,
s6 hoc sinh nit va
nam, cac mon hoc
yéu thich.

— Hiéu dugc cac tir va
cac ngtr thuong gap trong
cudc sébng hing ngay trén
céc bién bao, vi du bién
bédo nha ga, bién bao bai
dd xe, bién bao cAm hat
thudc 14, bién bao 19i ra.
— Hiéu twong d6i t6t mot
bicu mau dé sau d6 c6 the
dién vao d6 nhiing thong
tin ca nhan, vi du ho tén,
ngay thang ndm sinh, dia
chi.

— Hiéu khai quat ndi dung

— Viét nhimng mau
tin hodc cau hoi rat
don gidan cho céac
ban tré khac, vi du
tin nhan SMS hoic
gidy ghi chép
(post-it).

— Ghi lai mot so
thong tin c4 nhan
(tudi, dia chi, so
thich) trén danh
sach hoac thé nhan
dién.

— Miéu ta modt so
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Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Hiéu dugc diéu dang
dugc noi dén néu ngudi nodi
n6i chdm, rd rang va co
dung nghi.

— Hiéu mot sb tir va ngir
khi néi vé ban than, gia
dinh truong hoc, s¢ thich
hoic mdi truong sbng
nhung chi khi dugc noi
cham va ro rang.

— Hiéu duogc nhitng tir don
gian va nhiing ciu ngin
lién quan dén gia dinh,
truong hoc va ban than néu
nguoi noi ndi cham va ro
rang.

thuong hay str dung va
no6i cho nguoi khac
muon nhitng d6 dung
nay.

— Noi vé so thich cua
minh, vi du mdt mon
an hay mot d6 udng
ma minh thich.

— Héi tham stc khoé
cua mot ngudi khac va
néi vé stc khoé cua
minh.

— Cung cép nhiing
thong tin co ban
lién quan dén gia
dinh, vi du chi ra
cac thanh vién
trong gia dinh,
tudi, nghé nghiép
cua ho.

— Noi tén cac bo
phan chinh cua co
thé,
minh bi

vi du noi1
dau &

dau.

mot van ban ngén, vi du
mot cdu chuyén ngin co
hinh anh minh hoa don
gian cho phép doan duogc
it nhiéu ndi dung cta ciu
truyén.

— Poc mdt van ban don
gian va rat ngan, va hiéu
duoc ndi dung tung cau;
chon ra dugc cac thong tin
rd rang nhat. Hoc sinh ¢
thé doc lai vdn ban nhiéu
14n néu can.

d6 vat hang ngay
Vo1 su trg giup cua
mot s6 tir don gian,
vi du mau sic cua
mot cai xe, xe to
hay nho.

— Viét mot tin nhan
ngén cho ban, vi du
tin nhin SMS &
thong bao cho ho
viéc gi d6 hoac hoéi
ho viéc gi do.

Bdc 1.3: Nam hoc thu 3

Hét nam hoc thir 3, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Poc

Viet

— Hiéu duoc cic con s6 va nhimg
thong tin ngin khac trong nhitng tinh

— NoO1 vé mau sac
cua quan 4o hodc

— NoO1 mau sac
cua quan a0 ma

— Hiéu y cua ndi
dung mot van ban,

— Cung cap dudi
dang biéu mau don
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Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

huéng quen thudc, vi du gid cia mot
san pham trong cira hang ban dia CD
hodc Mc Donald’s.

— Hiéu dugc cac con s, gia ca va gid
trong mot thong bao rd rang bang
loa, vi du ¢ nha ga hoac trong cua
hang.

— Xac dinh duogc cac tr va cac cau
ngin va hiéu chung khi nghe mot
cudc hoi thoai véi diéu kién ngudi
n6i nodi cham va 1o rang, vi du cudc
hoi thoai gitta mdt khach hang va
mot nguoi ban hang trong mot ctra
hang.

— Hiéu dugc khi ai d6 noi dén mau
sic va kich thudc cta nhitng chiéc
xe, nhitng ngdi nha... déng thoi hiéu
dugc ai la nguot sé hitu ching.

— Hiéu duoc nhitng hoi thoai ngén vé
nhimg chu dé quen thudc véi didu
kién ngudi néi no61 cham va rd rang,
vi du néi vé nha truong, gia dinh, va
giai tri.

nhitng vat quen
thuéc va héi mau
sic ciia mot dd vat,
vi du mau sic cua
mot chiéc xe dap
mai.

— Chao hoi va tam
biét nguoi 16n tudi
va ban nho tudi hon,
st dung tir nglr phu
hop. Céc tur dugc st
dung phu thudc vao
mirc 46 quen biét.

— Giao tiép mot cach
don gian véi diéu
kién ngudi d6i thoai
tao diéu kién giup
do.

— Noi cac ngay trong
tudn, ngdy va gid va
héi nguol khac cac
ngdy trong tuan,
ngay va gio.

minh thich mac.
— Ty gidi thi€u
ban than va gioi
thi¢u nguoi1 khac
vOl cac ban, su
dung céac tur don
gian, vi du trong
cau lac b9, trong
mét 16p hoc
khac.

— Thong bao voi
nguoi khac vé
nhimng diéu minh
thich va nhiing
diéu minh khong
thich, du
nhimg diéu lién
quan dén thé
thao, am nhac,
truong hoc, mau

vi

sac.

nhat 1a ¢6 hinh anh
minh hoa.

— Hiéu duoc mét sb
tur trong cac van ban
doc. Pbi véi mot sb
tr c6 do6 dai nhat
dinh, c6 thé x4c dinh
duoc mot sd tir quen
thudc (dac biét 1a cac
tien t6, hau to va
duoi tur).

— Hiéu duoc nhimng
thong tin don gian va
quan trong trong cac
thong cdo, céc
chuong trinh hoat
dong hoac cac é&p
phich, vi du gia ca,
ngay thang, noi chén
cua mot su kién.

— Hiéu duoc nhimng
thong tin ngan va
don gian, vi du khi
duoc dé nghi mot

gian nhiing thong
tin lién quan dén ca
nhan, vi du trao ddi
thong tin vo1 mot
ngudi ban, tranh
luan trong nhém
nhu tén, dia chi,
qué tudi,
SO

quan,
ngoai  hinh,
thich. Ngoai ra, hoi
lai  nguoi  khac
nhitng thong tin
nay dudi dang viét.
— M0 ta vo1 nguoi
khac, vi du vo1 mot
nguoi ban, vé mot
phong ngu duoc
sip xép nhu thé
nao.

— Gi6i thigu vén tat
ban than, gia dinh
va cac s¢ thich ctua
minh.

15








Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Hiéu dugc khi nghe mdt ngudi noi
v€ ban than va gia dinh ho néu nguoi
dé ndi cham va dung nhiing tr don

gian.

cudc hen cu thé.

Giai doan 2

Bdc 2.1: Nam hoc thir 4

Hét nam hoc thir 4, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Hiéu duogc nhing tir
hodc ngr thong dung
khi nghe ai do6 ndi
chuyén véi nguoi ban
hang trong siéu thi
hoac & cho.

— Hiéu duoc nhiing
gidl thich chi duong
v6i diéu kién nguoi
chi duong noéi cham,
r0 rang va giai thich
ngan gon va don gian.
— Hiéu nhiing noi
dung chinh trong cau

— Chuc mung ai d6 nhan mot
su kién (sinh nhat, nam mdi,
thanh cong...)

— Thé hién cac cam xuc quen
thuoc, su dung cac tu don
gian, vi du toi lanh, t6i doi, toi
SO.

— Dién dat duoc minh khong
hiéu nguoi d6 dang noi gi va
biét cach hoi lai. Biét cach
héi mot diéu gi d6 trong
tiéng nudc ngoai nhu thé
nao.

— Noi chuyén ngan qua dién

— Noi vé diéu
minh biét lam
tbt va nguoc
lai, vi du &
truong
hodc trong thé
thao.

— M6 ta mot
cach ngin gon
noi minh sinh

hoc

song va di dén
d6 bang cach
nao  (phuong
tién giao thong,

— Hiéu va lam theo
cong thirc ndu an don
gian, nhat 1a cac budc
quan trong c6 hinh anh
minh hoa.

— Hiéu dugc mot sb
thong tin ma minh can
bang céach tra cac danh
sach hoac cac nién ba,
danh ba, vi du: trong
cac “Trang vang”, tim
thdy ma s6 dé dat hang
va gid cla san pham
trong mot danh muc.

— Viét mot tAm thiép rat
don gian dé cam on ai do
vé moén qua ma ho da
tang.

— Chi 1 nhiing diéu thich
hoic mudn dugc nhan
bang nhitng cau rat ngén,
vi du thuc an, quﬁn ao,
dong vat.

— Viét mot tAm thiép chic
mimg ngan va don gian,
vi du thi€p mung sinh
nhat thiép
mung ndm moi.

hoac chuc
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Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

chuyén hodc bao cao
ngin va don gian.
Nhung quan trong la
ngudi nodi néi cham,
r0 rang va minh da
biét mot it vé chu dé
trong cau

hoac bao cao.

chuyén

— Hiéu nhiing ndi dung
chinh cia thong bdo
hodac thong tin don
gian, rd rang va ngin
gon.

— Hiéu khi ai d6 néi
vé nghé nghiép va cac
pham  chit nghé
nghiép.

thoai v&i nhiing ngudi cung
tudi, c¢6 chuan bi trudc, vi
du sap xép mot cudc hen.

— Biét mua sim don gian, noi
vé thtr minh dang tim va hoi
gia cua no.

— Hoi vé céac dich vu va gia
ca, vi du khi mua sdm & cira
hang hodc quiy vé.

— bat cac cau hoi don gian
va hiéu duge cau tra 1oi. Noi
ngén gon vé mot chu dé hoac
phan Ung véi nhitng diéu
nguoi khac noi.

— DPé xuit nhitng mén ian
hozc d6 udng khac nhau.

khoang  cach,
thoi gian di
chuyén).

— Miéu td mot
cach don gian
thuc don yéu
thich.

— Miéu ta ngoai
hinh cua mot
nguoi.
- Gidi

ti€u

thiéu
st cua
minh hoac cua

nguoi khéc

— Hiéu duogc cic su
kién xdy ra va tinh
cach cua cac nhan vat
khac nhau trong cac
sach ¢6 anh minh hoa
anh (vi du truyén tranh
hay tap chi danh cho
gioi tré).

— Hiéu nhiing diém
chinh trong cac thong
tin ngin lién quan dén
chu d& minh quan tam,
vi du nhu mot su kién
thé thao, mot nhan vat
ndi tiéng...

— Viét thoi khoa biéu hoc
tap riéng cua minh, vi du
cac ngay trong tuan, ngay,
gi0, cac hoat dong.

— Viét thiép moi gui cac
ban cung tudi, vi du thiép
moi du mot budi da héi.

— Tra 161 mot 161 moi va
hodn hodc chuyén lich
cudc hen, st dung nhiing
tir don gian, vi du bang
tin nhan.

— Viét danh sach nhimg
mong mudn cia minh
cling nhu mot tdm thiép
cam on don gian.

Bdc 2.2: Nam hgc thw 5

Hét nam hoc thi 5, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Xac dinh dugc nhirng
thong tin quan trong

— Trao doi cac thong tin | —
vé nhiing van dé cua

Miéu ta khai

quat vé thoi gian

— Poc va hiéu duoc
mot van ban don gian

— Viét vé noi & cia minh
va mo1i moi nguoi dén
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Nghe

Noi tuwong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

trong cac chuong trinh
ngin trén dai phat thanh
nhu 1a dy bao thoi tiét,
thong bao vé budi biéu
dién hoa nhac hoic két
qua thé thao, voi diéu
kién ngudi ndéi ndi rod
rang.

— Hiéu nhiing thong tin
quan trong nhat khi
nghe mot bai thuyét
trinh don gian c6 hinh
anh va tranh minh hoa
voi dicu kién da biet
mot it vé chi d¢ duge dé
cap.

— Hiéu duoc nhimg
thong tin quan trong va
nidm bit dugc mot cau
chuyén khi no duogc ké
cham va ro rang.

— Hiéu dugc nhitng bai
thuyét trinh kha don
gian, dugc minh hoa

cuodc sé)ng héng ngay
b?mg cach sir dung cac
tur don gian.

— Noi1 chuyén lich su voi
nguoi khac va hoi mot
s6 thong tin can thiét, vi
du hoi duong, hoi gio.

— Hiéu khi ai d6 giai
thich cho minh béng
cach dung ban do.

— Pat cac cau héi don
gian vé mot su kién va
tra 101 cac cau hoi do, vi
du mot 1& hoi dién ra &
dau, khi nao, nhiing ai
da tham du 1€ hoi d6 va
1€ hoi d6 dién ra nhu thé
nao.

— bat cac cau héi cho
ngudi khac vé dat nudc
thanh phd, huyén, lang
qué ma ho sinh song.

— Hoi nguoi khéc tor dau

biéu cua minh
trong mot ngay.

— Miéu ta dac
diém, tinh céach
cua mdt nguoi sao
cho nguoi khac co
thé hiéu duoc
mau ngudi dang
duoc néi dén nhu
thé Gidi
thiéu v& mot van
dé ma minh biét
o, vi du mot dat

nao.

nudc, mot cau lac
bd thé thao, mot
nhom nhac trong
mot bai thuyét
trinh ngan duogc
chudn bi trudc
nhung khong
duoc cam doc.

— K& ngén gon du
dinh s€ lam vao

ngdy nghi cudi

vol nhling to ngir
thong dung.

— Hiéu nhitng sy kién
quan trong xay ra
trong mot cau chuyén
ngan dugc viét rd rang
va xac dinh duoc cac
nhan vat chinh trong
do.

— Hiéu cac diém chinh
cia nhimg bai viét
ngan trong cac tap chi
danh cho tré em va
thanh, thiéu nién véi
nhimg chu d& quen
thudc.

— Hiéu y chinh trong
cac van ban ngin va
don gian vé cac chu
dé gan g, vi du y
kién cua thanh thiéu
nién vé nhiing chu
diém thoi su.

tham.

— Str dung nhitng cau don
gian, miéu ta vé céac hoat
dong ca nhan, vi du o
truong hoc, thé thao hoidc
so thich.

— Ghi chép, viét cac mau
tin ngén, don gidn, vi du
xac nhan dong y hoic
thay d6i y kién.

— Soan nhitng ghi chu don
gian dé ty minh s dung
lién quan dén nhing su
kién hodac nhiing ngay
quan trong, vi du trong v&
bai tap hodc trong so ghi
chép.

— St dung nhitng cau va
nhimg ngit don gian, dé
viét vé con ngudi va sy
viéc dién ra hing ngay
(truong hoc, gia dinh, s&
thich, thoi quen, nhiing
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Nghe Néi twong tac Néi doc thoai Poc Viét

bang hinh anh gan giii | t&i va dinh di dau. tuan hodc trong con ngudi hodc nhimg noi
quen thudc, vi du am mot ki nghi cua da biét).
nhac, thé thao hoidc cac minh. — Viét md dau hodc phan
s¢ thich khac dugc noi tiép theo cua mot cau
cham va rd rang. chuyén c6 sir dung tir dién.

Bdc 2.3: Nam hoc thw 6

Hét nam hoc thi 6, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe Néi twong tac | Néi doc thoai Poc Viét

— Hiéu dugc cach dé di dén
mot noi nao d6 bang xe buyt,
tau hodc di bo néu nguoi chi
dudng n61 cham va ro rang.

— Niam béit noi dung mdt
cudc hoéi thoai, vi du trong
mot ctra hang hoac trén tau.

— Hiéu nhiing thong tin don
gian, vi du thong bao tré tau
¢ nha ga, nhitng thong béo
ngan gon trong mot cua
hang.

— Hiéu ban tuong thut hay

— Hé1 muon mot
vat gi do, vi
du mot cudn
sach, mot chiéc
xe dap va dua ra
cau tra loi phu
hop khi mot
nguoi nao do
mudn muon cua
minh cai gi do.

— Tham gia céc
hoi thoai thuong
ngay nhu yéu
cau ngudi dang

— Miéu ta lai mot
ngay cua minh ¢
truong hoc, su
dung céc tur don
gian.

— Noi [én suy
nghi cta minh
trong mdt cudc
tranh luan vé mot
dé

chu quen
thuoc véi nhiing
tir don gian.

— Miéu ta dac
tinh, hinh dang

— Hiéu dugc nhitng théng tin
quan trong trong cc bai viét don
gian hang ngay, vi du du bao thoi
tiét, quang céo trén bao.

— Ném bit dugc cac thong tin
trong cac to roi quang cdo, vi du
dién thoai di dong, dau doc CD,
may anh.

— Hiéu nhitng huéng dan, yéu
cau ngin dugc minh hoa timg
budc qua hinh anh, vi du céc
cong thirc nau an trén cac bao bi,
huéng dan meo vit trong cac tap
chi, huéng dan sir dung cia céc

— Viét dugc mét
mau thong bao tra
16i tin nhan hodc
thu cho ban be, vi
du s& dén bira tiée
muodn hon duy kién
thé

hoac khong

dén do bi om.

— Miéu td ngan
gon vé mot do vat
hoac mot noi than
thuoc.

— Su dung tur ngil
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

bao cdo vé nhitng chu deé
quen thudc voi diéu kién
nguoi ndéi nodi chdm va ro
rang, vi du ban tuong thuat
cia hoc sinh vé mot tudn
thuc hién du an hoac tham
du trai.

— Hiéu mét cudc phong van
cac hoc sinh qua di¢n thoai
hay trén dai phét thanh vé s
thich va nhiing viéc ho
thuong 1am khi ranh r6i.

— Hiéu nhimg théng tin quan

n61 chuyén voi
minh nhic lai
hoac gidi thich
nhimg diéu ho
vra ndéi nhung
minh chua hiéu.
— Noi vé so thich
cia minh va
nhitng th minh
khong thich véi
ban bé.

— Pat nhiing cau
hoi thich hop dé

cua mot con vat
ma ban biét hodc
cac con vat nuoi
trong nha.

— Noéi ngan gon
vé diéu minh
thich trong mot
bai hat hoac mot
cudn sach.

may moc dién tu.
— Hiéu duoc y chinh cta nhimg
van ban ngin va don gian dé cap
dén cha dé quen thudc, vi du
trong cac thu ban doc, cac tranh
luan trén Internet.

— Xac dinh dugc nhitng thong tin
chinh trong nhiing bai béo, bai
tuong thuat ngin trong d6 co cac
con sb, tén, minh hoa va tiéu dé
quan trong.

— Hiéu nhiing hudng dan sir dung
cac thiét bi st dung hang ngay,

don gian dé miéu
ta ngan gon nhing
sy kién quan trong
hodc kinh nghi¢m
c4 nhan, vi du mat
trom xe dap, tai
nan truot tuyét,
chién thang mot
cudc thi.

— Viét dugc thong
bao don gian vé
mot vin dé ma

trong lién quan dén nhing | biét liu nguoi vi du dién thogi cong cong, méy minh  quan  tam
hoat dong ma minh quan tim | d6i thoai  véi bin vé cdc T Ao . |hodac mot thiép
R i . ! e an vé cac phuong tién giao| .

dugc thong bao trén dai phat | minh c¢6 hiéu y thong, méy ban hang tu dong moi, thu moi du
thanh, vi du nhiing cudc thi | minh hay khong. may r:'lt tidn "7 7| tiéc sinh nhat.
dau thé thao, mot budi trién
lam...

Bac 2.4: Nam hoc thir 7

Hét nam hoc thir 7, hoc sinh c6 kha nang:

Nghe Néi twong tac Néi ddc thoai Poc Viét
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

— Hiéu

thong

nhiing
tin quan
trong cua cac
quang céo trén dai
lién quan dn
nhiing thot ma
minh thich, vi du
dia nhac, tro choi
video, cac chuyén
di du lich.

~ Hiéu duoc 10
thoai trong phim
v61 nhilng ndi dung
don gian gan gii
v6i cudc sdng hang
ngay.

— Hiéu duoc céach
st dung cac thiét
bi may moc quen
thudc hing ngay.

— Hiéu dugc ¥
chinh trong
ban tin trén dai

cac

— Hoi nhiing chi dan
don gian va mua vé &
quéy (vé tau, vé xe
buyt...).

— Nho mot ai do giup
d& va biét cach tra 10i
néu nguodi ta nho
minh giap da.

— Yéu ciu ai d6 ndi 1o
rang hon hodc giai
thich & hon vé van dé
dang dé cap.

— Héi ai do lam gi ¢
dau, ¢ truong hoc hodc
0 ngoai truong va tra
161 khi dugc hoi nhirng
cau hoi trén.

— Chi dan cho ai @6 di
bo dén mot dia diém
da duoc xac dinh va
khong str dung ban d6
minh hoa.

— Ké mdt cau chuyén
ngan vé diéu di xay ra
hoac chinh minh da
trai qua, vi du trong
mot dip 1€, trong mat
chuyén di ngoai véi
truong, trong 16p hoc.

— Néi diéu 1am minh
hai long va khong hai
long, st dung céc tur
don gian.

— M6 ta mdi trudng
nao lam minh hai long
nhat, vi du thanh phd,
lang qué, bién; dong
thoi giai thich ngin
gon tai sao.

— Cung cap mdt sd
thong tin vé cach to
chirc 18 Noel va nhiing
1€ hoi khic & nudc
minh.

~ Xéc dinh va hiéu
dugc nhiing thong tin
quan trong chura trong
cac van ban ngin bao
gdém chi dan; hiéu noi
quy toa nha hodc
truong hoc.

~ Xic dinh va hiéu
dugc nhiing thong tin
quan trong trong nhiing
van ban don gian hang
ngay nhu email, quang
cao.

— Hiéu nhiing thong tin
chinh trong cau hdi va
cau tra lo1 cua bai
phéng van trén bao
hoac tap chi lién quan
dén mot nguoi da duogc
biét dén, vi du mot
ngudi noi tiéng.

— Hiéu nhiing thong tin
quan trong vé mot chu

— Mo ta mot sy kién da xay
ra, & dau va khi nao, c6 su
dung nhitng cau don gian.
— Trao d6i nhiing thong tin
htru ich véi ban bé hoac
ngudi quen qua tin nhén,
email, vi du giad cia mot
mon dd trong cac ctra hang
khac nhau, nhitng diéu thu
vi nhit vé mot bo phim
hozc mdt cudn sach hay.

— Viét nhimg théng tin cé
nhan khi dién mot s6 biéu
mau don gian, vi du nhu
phiéu ding ki, phiéu danh
gia...

— Ké mot cau chuyén tudng
tugng vé tuong lai.

— Viét nhimg doan vin
ngin vé nhig chu dé quen
thudc hodc diéu minh quan
tam; co thé két ndi cac cau
bang nhiing tir nhu “va”,
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Nghe

Noi twong tac

Noi doc thoai

Doc

Viét

phat thanh.

dé yéu thich trén bdo,
vi du bong da...

“bd1 vi” hodc “ ti€p theo”.

2.2. Yéu cdu can dat vé kién thirc ngon ngir

Bac 1
T vung Ngir phap Ngir am Chinh ta
— Co6 duogc |- Chi dung dugc mot cach | — Phat am rd rang nhiing tir, cum | — Chép lai cac tr va cac cum tu ngén,

von tir co ban
gdm cac ti,
cum tur don 1é
thudc cac tinh

han ché mét s6 ciu tric ngir
phap va mau cau don gian
trong von ngit phap da duoc
hoc.

tr va cach dién dat da dugc hoc.

— Str dung céac phat ngdn rat ngan,
biét lap, chi yéu 1a nhitng cau trac
d3 hoc tuy van con ngap ngimg dé

quen thudc nhu cac bién hiéu hodc cac
161 chi dan don gian, tén cac vat dung
hang ngay, tén cac cira hiéu va cac cum tir
thuong xuyén st dung. Co6 thé viét dung

huéng cu thé.

tim cach dién dat.

ca nhan khac.

chinh ta dia chi, quéc tich va cac thong tin

Bac 2

T vung

Ngir phap

Ngir am

Chinh ta

— C6 du vdn tir dé thue hién cac
giao dich thuong nhéat li€n quan
dén cac tinh hudng va cha dé
quen thudc. C6 du vbn tir dé
dién dat nhitng nhu cau giao tiép
co ban va dé xu li nhimg nhu
cau toi gian.

— Str dung chinh xac mot $6
ciu tric don gian nhung van
mic cac 18i co ban mot cach
hé thong nhu c6 xu hudng
nham 1an gitta cac thi, khong
st dung dang thich hop cua
dong tu véi chu nglr. Tuy

— Phat am rd rang, twong ddi
chinh xic nhom tir, cach dién
dat va cdu ngan tuy ngudi do6i
thoai doi khi van phai yéu cau
nhéc lai.

— Lam nguoi ddi thoai hiéu y
minh bang cach bd sung cac chi

— Chép céc ciu ngin vé
cac chu dé hang ngay,
du cac cau chi
duong. Co thé viét
chinh x4c am tiét cta

vi

cac tr ngin (khong
nhat thiét chuin muc
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Tw vung Ngir phap Ngir am Chinh ta

— C6 kha nang kiém soat dugc | nhi€n, nguoi st dung van thé | tiet nhd, mac du con ngap | tuyét doi) san co trong
von tur hep thudc cac nhu cau cu | hién dugc r0 rang y minh | ngung, cat ngan y va kh6 khan | von tor khau ngir cua
thé hang ngay. muon truyén dat. tim c4ch dién dat lai. nguoi hoc.

V.NOI DUNG GIAO DUC

1. NOi dung khai quat

Chuong trinh trang bi cho nguoi hoc nhiing kién thtrc co ban vé tiéng Phép & trinh d6 bac 2 theo Khung néing lwc ngoai
ngir 6 bdc ding cho Viét Nam, tuong duong véi trinh do A2 cta Khung tham chiéu chau Au vé Ngoai ngit (CEFR). Chuong
trinh gitp ngudi hoc hinh thanh ning lyc sir dung tiéng Phap co ban, c¢6 kha ning giao tiép bang tiéng Phap mot cach tu tin
trong nhitng tinh hudng giao tiép gan giii, quen thudc trong doi séng hing ngdy, tao tién d& cho viéc 1lam chi va sir dung
tiéng Phéap twong d6i thanh thao nhu mot cong cu giao tiép mai, tao himg thi va thoi quen hoc tap ngoai ngit sudt doi dé tro
thanh nhitng céng dan toan cau trong thoi dai toan cau hod va hoi nhap qudc té ngay cang sau rong.

Pé thyuc hién cac yéu cau can dat vé nang luc giao tiép, Chuong trinh chon 14 chu diém giao tiép da duoc xac dinh
trong Khung tham chiéu chau Au vé Ngoai ngir va day ciing 1a cac chii diém phu hop va lién quan dén lira tudi va tam li cua
hoc sinh trung hoc co s& va trung hoc pho thong. Cu thé 1a:

1) Danh tinh ca nhan (caractérisation personnelle)
2) Noi 6 (habitat)
3) Cudc song hang ngay (vie quotidienne)
4) Nghi ngoi va giai tri (congés et loisirs)
5) Giao thong va du lich (transport et voyages)
6) Quan h¢ gia dinh, xa hdi va hi¢p hdi (relations familiales, sociales et associatives)
7) Strc khoé (santé)
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8) Gido duc (éducation)

9) Cira hang va mua sim (commerces et courses)
10) D6 an va d6 udng (nourriture et boisson)

11) Dich vu (services)

12) Ngoén ngir (langage)

13) MGi truong (environnement)

14) Khoa hoc va ki thuét (sciences et techniques)

Céac chu diém nay co thé duoc lap lai va mo rong qua cac nam hoc, tir dd6 cho phép hoc sinh cung cd va mo rong kién
thirc, rén luyén cac ki nang giao tiép va phat trién niang luc hanh dong ciia minh trong khuoén khé mot chuong trinh théng
nhat. Thong qua cac chu diém nay, hoc sinh s€ duogc tiép can véi thuc tién cudc séng cua nudc Phép va cua cac nude noi
tiéng Phap dé trén co sd d6 co su ddi chiéu véi thuc té ¢ Viét Nam. Day 1a nén tang dé hoc sinh phat trién nang luc giao tiép
va nang lyc hanh dong.

Hé théng chu diém duoc cu thé hoa thong qua cac cha dé. Viéc chon cac chu dé twong umg véi timg chu diém cin ctr
vao mirc d6 yéu cau cua cac niang luc giao tiép can dat, ddng thoi cd xét dén yéu té d6 tudi va tdm — sinh li cia hoc sinh.
Vi du chu diém “Nghi ngoi va gidi tri” c6 thé bao gdm mét sé cha dé nhu: “Gidi tr”, “Tiéu khién va sé thich”, “Padi phdt
thanh, truyén hinh”, “Dién anh, san khdau, hoa nhac...”, “Bdo tang, trién lam...”, “Sach, bdo...”, “Thé thao”, “Thién nhién”.
Tuy diéu kién cu thé, nguoi bién soan tai lidu giang day va gido vién c6 thé linh hoat lya chon, bd sung cac cha dé sao cho
phu hop véi so thich, d tudi, nang luc cting nhu muc dich hoc tiéng Phap cua hoc sinh.

Du6i day 1a danh muc 14 chu diém va cac chii dé giao tiép tuong ting v6i mdi chu diém:
1. Danbh tinh ca nhan (caractérisation personnelle)

1.1. Tén (nom)

1.2. Chuc danh va xung ho (titres et appellations)
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1.3. Dia chi (adresse)

1.4. Ngay va noi sinh (date et lieu de naissance)

1.5. Tubi (dge)

1.6. Gidi tinh (sexe)

1.7. Hoan canh gia dinh (situation de famille)

1.8. Qudc tich (nationalité)

1.9. Nghé nghiép (profession)

1.10.So thich va cac moi quan tAm (goiits et centres d intérét)
1.11.Dic diém ngoai hinh (caractéristiques physiques)
1.12.Tbn gido va niém tin (religions et croyances)

2. Noi & (habitat)

2.1. Céc loai nha ¢ (types de logement)

2.2. Chd &, phong & (hébergement, chambre)
2.3. Do ndi that, thiét bi (mobilier, équipement)
2.4. Dich vu di¢n, ga... (électricité, gaz...)

2.5. bién thoai (téléphone)

2.6. Phuong thirc 6 (mode d’habitation)

3. Cudc song hang ngay (vie quotidienne)

3.1. O nha (¢ la maison)

3.2. O noi 1am viéc (au travail)

3.3. Hoc, thoi gian hoc ¢ truong (scolarité)
3.4. Dién thoai (téléphone)

3.5. Thu nhap (revenu)

4. Nghi ngoi va gidi tri (congés et loisirs)
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Giai tri (loisirs)

Tiéu khién va s& thich (passe-temps et centres d’intérét)

Dai phat thanh, truyén hinh (radio, télévision)

Pién anh, san khiu, hoa nhac... (cinéma, théatre, concert, etc.)
Bao tang, trién 1am... (musées, expositions, etc.)

Sach, bao... (livres, presse, etc.)

Thé thao (sports)

Thién nhién (nature)

Giao thong va du lich (zransport et voyages)

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Phuong tién giao thong cong cong (moyens de transport publics)
Giao thong tu nhan (transports privés)

Puong giao thong (voies de communication)

bi lai (déplacement)

Nghi he (vacances)

Du lich (voyages)

Khéch san, nha tro (hotel, gite)

Cam trai (camping)

Nha hang (restaurant)

5.10.Di tir mot nudc dén mot nude khac (d’un pays a un autre)
5.11.Tai liéu du lich (documents touristiques)

Quan hé gia dinh, xa hoi va hiép hoi (relations familiales, sociales et associatives)

6.1.
6.2.
6.3.

Gia dinh (famille)
Cong viéc xa hoi (affaires sociales)
Cac quan h¢ khac (autres relations)
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7. Suc khoé (santé)

7.1. Co thé con ngudi (corps humain)

7.2. Vé sinh va cham soc co thé (hygiéne, soins du corps)
7.3. Bénh tat va tai nan (maladies et accidents)

7.4. Dich vu y té (services médicaux)

7.5. Bénh vién, phong kham tu (hopital, clinique)

8. Giao duc (éducation)

8.1. MAam non (petite enfance)

8.2. Pho thong (enseignement primaire et secondaire)

8.3. Dai hoc (enseignement universitaire)

8.4. Pao tao, tim kiém viéc 1am, that nghiép (formation, recherche d’emploi, chémage)

9. Cira hang va mua sam (commerces et courses)

9.1. Cua hang, phuong thirc mua va ban, thanh toan (commerces, modes de vente et d’achat, paiement)
9.2. Thuc pham (alimentation)

9.3. Quan 4o (vétements)

9.4. V¢ sinh va bdo tri (hygiene et entretien)

9.5. Duoc pham, thudc men (pharmacie, médicaments)

10. Do an va do uong (nourriture et boisson)

10.1. Céc loai d6 an va d6 udng (types de nourriture et de boisson)
10.2. An udng (manger et boire)

11. Dich vu (services)

11.1. Buu chinh va vién thong (postes et télécommunications)
11.2. Bién thoai (téléphone)
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11.3. Ngan hang (banque)
11.4. Canh sat (police)
11.5. Tram dich vy, stra chita 6t6 (station-service, réparation automobile)
11.6. Khan cép, ctru ho (urgences, secours)
12. Ngon ngir (langage)
12.1. Tiéng (langues)
12.2. Hoat dong ngdn ngit (activités langagieres)
13. Moi trwong (environnement)
13.1. DPia li (géographie)
13.2. Khi hau (climat)
13.3. Quy hoach d6 thi, thanh phd, nong thon (urbanisme, ville, campagne)
13.4. Dong vat (animaux)
13.5. Thuc vat (flore)
13.6. Bao v€ mdi trudong (protection de [’environnement)

14. Khoa hoc va ki thuat (sciences et techniques)

14.1. Thanh tyu khoa hoc va ki thuat (réalisations scientifiques et techniques)
14.2. Cac nha khoa hoc (scientifiques)

14.3. Cong ngh¢ thong tin (technologies de la communication et de [’information)
14.4. Truyén hinh truc tuyén (télévision en ligne)

14.5. Internet (Internet)

14.6. Mang xa hoi (réseaux sociaux)

14.7. Khoa hoc vién tudng (sciences-fictions)

2. Noi dung cu thé (dinh hwéng ndi dung day hoc ciia tirng nim hoc)

Bdc 1.1: Nam hoc thw 1

28







Kién thire

Chu diém Chu de Ki nang giao tiép Kién thirc ngon ngir vin hos
Danh tinh Tén, qudc tich | — Hiéu nhiing cau Ngir phap — Mot s6 nudc
ca nhan (nom, 1énh trong 16p hoc — Pong tir étre (1) noi tieng Phap
(caractérisation | nationalité) | _ Chao / Chao tam — Etre de + thanh phé — Céc céch
personnelle) biét _ Etre + tinh tir chao héi

— Ty gidi thi¢u — Pong tir s ‘appeler (1) —K,hém Phé‘
- Gioi thigu mot Tir vumg nude Phap va
neuol (1)‘ — Bang chif cai tiéng Phap cor}g (1013g
— Panh vin mot tir A , Phap ngit
— Cac tu thong dung trong 16p hoc
— Céc nudc trén thé gidi
— Quéc tich
—Cécsb démtir 0 dén 9
Ngir am
— Céch phat 4m mot s6 tinh tir chi qudc tich
— Ngtr di¢u (1)
— Cach doc ndi am (enchainement)
Giao duc Pho thong — Dinh vi trong khong | Ngir phap — Hé théng
(éducation) (enseignement | gian — Cac mao tir xac dinh (articles définis) truong hoc ¢
primaire et | — N6i v& ngdi trudng | — Cac mao tir khong xéc dinh (articles Phap va o Viét
secondaire) cua minh Nam

— Néu dac tinh cua

indéfinis)

—Péi 1ap gitra mao tur xac dinh/khong xac dinh

29








Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir .
van hoa
mot dia diém (c'est | — Mot s6 gidi tir va trang tir chi noi chon
grand/petit/beau...) Tir vung
(1) — Céc dia diém trong truong hoc
2T T r 9
—J'aime/Je n'aime — Mot so tinh tir dung miéu td mot dia di€ém
as A 3 A \ A
P — Céc s6 dém tir 10 dén 19
Ngir am
— Cac nguyén am miii
— Cach doc nbi van véi [z]
Gido duc Pho thon — Nhan biét mot Ngir pha — Giéi thiéu
X g gu phap
(éducation) (enseignement | nguoi (Qui est-ce?) — Pong tir étre (2) mot sb dd vat,

primaire et
secondaire)

— Nhan biét cai gi
(Qu'est-ce que c'est?)
— Mo ta mot vat (1)

— G161 thi€éu mot
nguoi (2)

— bat cau hoi (1) (Est-
ce que...)

— bPong tu avoir

— Céu trtc C'est / Ce sont dung dé chi tro
— Gidng cai cua tinh tir (-e)

— S6 nhiéu cua tinh tir (-s)

— Dang céu héi vé1 Est-ce que...

Tw vung

— Céc d6 vat trong 16p hoc

— Mau séc

— Mot s6 tinh tir ding dé mé ta mot vat
— Céc s6 dém tir 20 dén 69

Ngir am

biéu tuong cta
nudc Phap/cac
nudc Phap ng
khac
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Kién thire

Chii diém Chi dé Ki niing giao tié Kién thirc ngon ngit
8 P g g van hoa
— Céch doc nhan manh am tiét cudi (accent
tonique)
— Céch doc cac tir gidng cai va sd nhiéu
Giao duc Truong phé | — Noi vé thoi khoa | Ngi phap — Céc hoat
(éducation) thong (école) | biéu cua minh — Céch chia cac dong tir c6 dudi -er dong ngoai
— Dat cau hoi (2) va | — Cac tir diing dé héi Quand et Pourquoi khga dl'I?C ’
tra 101 v6i (Quand, | g o on thiéu nién Phap
Pourquoi) L yéu thich.
S Tw vung
~HOLEIOVANOTEIO | 46 mon hoe & truom
(1) . g
— Cac hoat dong ngoai khoa
— Cac thoi diém trong ngay
— Céc ngay trong tuan
— Céc s6 dém tir 70 dén 100
Ngir am
— “e” cam & cudi tur
— Phan biét “je” — “j’ai” — “j’aime”
— Phan biét [y] — [u]
Quan h¢ gia Gia dinh — G161 thi¢u gia dinh | Ngir phap — Cac ngay 1&
dinh, xa hi va | (famille) minh — Céc tinh tir s& hitu (1) gia dinh ¢ Phap
hiép hoi — M6 ta ngoai hinh — Phu dinh v6i ne ... pas va cac noi khac
(relations
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
familiales, mot nguoi — Céc dong tu phan than (verbes pronominaux)
sociales et —N6i vé mot con vat | Tir vung
associatives) nuoi _ Gia dinh
—Hoi ngdy vandivé | _ Mo ta vé ngoai hinh
ngay thang — Chc vat nuéi
— Céc ngay thang trong nam
Ngir am
— Nhom tiét diéu (groupe rythmique)
— Céc am [o] va [3]
— Céc phu am cubi
Giao thong va | Phuongtién | — Noi vé cac dia diém | Ngir phap — Céc phuong

du lich
(transport et
voyages)

giao thong
cong cong
(moyens de
transport
publics)

trong thanh pho

— Noi vé viée di lai
cua minh va cua
nguoi khac

—Pat cau hoi (3) (Ou
/ Comment)

—DBong tur aller

— Cau hoi vo1 Ou / Comment

— Céc gidi tir chi noi chén a va chez

— Céc gidi tu en, a (+ phuong tién giao thong)
— DPong tir prendre (+ phuong tién di lai)

Tw vung

— Céc dia diém trong thanh phé

— Céc phuong tién giao thong, di lai

Ngir am

tién giao thong

o Phap va & céac
nudc Phap ngr

khéc
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Chu diém

Chu dé

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Kién thace
van hoa

—Dbi lap [s]/ [2]
—Débi lap [s]/ [f]
— Phan biét [a] — [4]

Bdc 1.2: Nam hoc thwr 2

Kién thirc

Chu diém Chu deé Ki nang giao tiep Kién thiurc ngon ngir vin hod
Po in va do An udng — Chap nhéan hay tir ch6éi | Ngir phap — Am thuc va thap
uong (manger et | mdt dé€ nghi — Dong tir venir thuc pham & mot
(nourriture et | boire) —Hen va xéc nhdn mdt | — C4c mao tir chi bo phén (articles partitifs) | M00¢ Phap ngd
boisson) cudc hefl 7 — Phu dinh v61 ne ... pas de

— Noi vé s¢ thich am thuc Tir vung
— Cac dip/cudc di choi va nhitng diém dén
— Tén mot sd moén an, dic san
— Tur ngir dung dé dién dat so thich
Ngir am
— Phan biét [j€] va [jen]
— Phéan biét [j3] va [jon]
— Céac am [o] va [ce]

Cudc song Dién thoai |— Goi dién thoai Ngir phap — Van hoc danh
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Chu diém

Chu dé

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Kién thic
van hoa

hang ngay (vie
quotidienne)

(teléphone)

— Dat cau hoi véi quel (4)

— Tur dé hoi quel

— Cac dong tu co6 duoi -ir

— Si.../ Non... (dé tra 161 mot cau hoi co
dang phu dinh)

Tw vung

— Tur ngir dung dé dam thoai
— S thu ty

Ngir am

— Phan biét [§] va [j&]

— Phan biét [y] va [yi]

— Am [Rr]

cho gidi tré

Suc khoé

(santé)

Co thé con
nguoi
(corps
humain)

— Noi vé stuc khoé

— No6i1 vé cam xuc

— Pua ra mot 161 khuyén

(1)

Ngir phap
— Thitc ménh 1énh (impératif)
— Céac mao tir két hop (au, aux, du, des...)

— Cac dai tir nhan manh

Tw vung
— Strc khoé
— Céc b phan co thé

— Cam xuc

—bia li — Du lich
& mdt nudc Phap
ngu
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Chu diém

Chu dé

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Kién thic
van hoa

Ngir am
— Cac am [e] va [ce]

— Céc am [&] — [3]- [¢] va [&]

Cira hang va
mua sim
(commerces et
courses)

Thoi trang
(mode)

— Mua bén trong mot
ctra hang

— Mo ta trang phuc

Ngir phap
— Cac dong tur pouvoir va vouloir
— Cac tinh tur chi dinh (adjectifs
demonstratifs)
— Céch dién dat s6 luong (un peu de,
quelques, beaucoup de...)

Tw vung
— Cac cua hang (1)
—Y phuc
— Mau séc
— Cac phong cach thoi trang
Ngir am
— Céc am [b] — [p]

— Cach doc no1 va xau chuodi voi mao tu

— Céch doc ndi gitra chu ngir va dong tir

— Thoi trang gi6i

tré

Nghi ngoi va
gidi tri (congés

Thién
nhién

— Hé1 duong va chi
duong

Ngir phap

— DPong tir devoir

— Cac cong vién/

vuon quoc gia &
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Chu diém

Chu dé

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Kién thic
van hoa

et loisirs)

(nature)

— Cung cap nhitng chi dan

— N6i vé thoi tiét

— Céu trac il fait

— Céc gidi tir va trang tir chi noi chén
Tw vung

— Tur ngir dung dé néi vé thoi tiét

— Tur ngir dung dé hoi duong/chi dudng
Ngir am

— Phan biét [ja] — [jan]

— Phan biét [[]- [3] va [s]

mot nudc Phap
ngu

Giao thong va
du lich
(transport et
voyages)

Nghi he

(vacances)

— No1 vé ké hoach hé

Ngir phap

— Thoi tuong lai gan (futur proche)
—DBong tu partir

Gidi tir ¢ vi tri trudce tén nude/ thanh phd
Tw vung

— Céc dat nude va cac thanh phd

— Mot s6 diém dén cho ki nghi he

Ngir am

— Cac am [o] — [e]

— Ngir diéu: phan hoi déng ¥ hay khong
dong y trude mot 101 d€ nghi

— Cac diéu mua
cua mot nudc
Phép ngix
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Bdc 1.3: Nam hoc thir 3

Kién thire

Chu diém Chu de Ki nang giao tiép Kién thirc ngon ngir vin hos
MOoi trwong Quy hoach — Mié€u ta tinh cach | Ngir phap — Cudc
(environnement) | d6 ,thi, thanh | mdt nguo1 — Cac dong tir comprendre va apprendre séng/Cé,c cong

pho,ndéng | Gi6i thiéumdt | — Céc tinh tir chi tinh céch trinh kién trae
thon ) 5 va c4 L g cuia mot thanh
(urbanisme, ;?Zn(;gnﬁi}faﬁac - Cac tra?g tljl’ chi tan s0 phé & in(f)t nuoc
ville, qﬁan - Cau héi v6i ou, quand, comment, pourquoi (6n Phép ngit
campagne) | _ pt cau héi (6n tal‘o)
tap) firvime : ,
— Thanh pho (dia diém, cong trinh, phuong tién
giao thong...)
— Tinh céch
Ngir am
— Nhén am tiét cudi cua tir (accentuation de la
derniere syllabe des mots)
Noi & (habitaf) | Phong & — Dinh vi trong Ngir phap — Truyén tranh
(chambre) khong gian (6n tap) | — C4c gidi tir va trang tir chi noi chdn
— Thé hiér} diéu — C’est /1l (elle) est...
mong muon

— Huéng dan tham
quan mot dia diém

— Ce sont.../ Ils (elles) sont ...
— Je voudrais/ J aimerais ...

— Céc dong tur c6 dudi -yer
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
— M6 td mot can T vung
phong — Cac can phong (phong &, phong lam viéc...)
— Cac vat dung va d6 gb
— Mau séc (6n tap)
Ngir am
—Cac am [f]/[v] va[b]/ [p]
Cira hang va Cua hang, — Mua sam Ngir phap — Mua sam &
mua sim phuong thirc | — No6i vé tién tiu | — Cac dai tir bd ngir tryc tiép COD (1) Phap va ¢ mot
(commerces et | mua vaban, | vit cic chitiéu cia | _ Cac cau hoi véi combien nuoc Phap ngi
courses) 22227;{2?:% ban thﬁr‘l . — Céc dong tur c6 duodi -eter, -ever, -érer, -eler khdc
modes de ’ r—n 1201 veé niém dam | (jeter, acheter, se lever, préférer, appeler)
vente et Tur Vung .
d’achat, — Mua sam va tién bac
paiement) — Céc cura hang (2)
— Cac moén qua, vat dung
Ngir am
— Céc am [f] / [3]
MOoi trudng Khi hau —Néi vé cacmiia | Ngir phap — Khi hau 6 mot
(environnement) | (climat) trong nam — Mot sb chu triic noi v& khi haw/dy béo thoi tiét | thanh phd Phap
— Biéu 16 cam — Mot s cdu triic dé dinh vi mot su kién trong ngir
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
gidc/tri giac va tinh | ndm (mua, thang, ngay)
cam Tir vung
—Dinh vimot sy | — Dy bdo thai tiét va khi hau
kién trong ndm — Pong tir va danh tir lién quan dén cam giac,
tri gidc
Ngir am
— Céc phu am cang va 1dng (consonnes tendues et
relachées)
Nghi ngoi va Giai tri — DPanh gia tich Ngir phap — Phim anh
gidi tri (congés | (loisirs) cuc/ — Céc céu tra 101 cho mot cau hoi phu dinh Phap
et loisirs) tiéu cuce (1) — Céc dong tir phan than (dn tap)
— Noi vé sé thich Tir vung
— D¢ xuat mdt cudc | — Céc hoat dong giai tri
di chot — Cac hoat dong hing ngay
Ngir am
— Phan biét ba &m miii chinh: danh gia tich cuc
va tiéu cuc
Nghi ngoi va Dién 4nh, san | — Lya chon mot Ngir phap — Céc hoat dong
gidi tri (congés | khau, hoa buoi biéu dién — Phu dinh ne... plus van hoa nghé
et loisirs) nhac... —Piatchd tainha | _ Han ché ne... que thuat & mot
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Kién thire

Chi diém Chu dé Ki ning giao tié Kién thirc ngon ngir
g8 p g g van hoa
(cinéma, hat —Dai tir en nuoc Phap ngi
théatre, — Dién dat sy han | — Céc dai tir bo ngit truc tiép COD (2)

concert, etc.)

ché

Tw vung
— Céc budi biéu dién
— Tu ngir dién dat sy than mat
Ngir am
— Phan biét [o] va [9]

Bdc 2.1: Nam hoc thw 4

Kién thirc

Chii diém Chii dé Ki niing giao tié Kién thirc ngén ngit
88 P 8 8 van hoa
Giao thong | Khach san, — Hoi thong tin vé noi | Ngir phap — Nha tro danh
va du lich | noi tam tra chén cho thanh, thiéu

(transport et
voyages)

(hotel, gite)

— Chtic mung va tra
161 chiic murng

— Cam on/dap lai mot
161 cam on

— Mo, chép nhan
hoc tir chdi mot 10
moi, hoan hoac
chuyén lich hen.

—Pong tur descendre

— Tuong lai don (1) (dOng tir c6 duodi -er)

— Céc dai tir bd ngir gian tiép COI

Tw vung

— Tur ngit lién quan dén mot noi &

— T ngit d& chuc mimg, cam on

— Twr nglr moi, tir choi, chép nhan mot 101 moi,
hoan hoac chuyén lich hen

nién va khach san
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Kién thire

Chu diém Chu deé Ki nang giao tiép Kién thirc ngon ngir vin hos
— Noi vé tuong lai (1) | — Mot s6 mau cau dién dat sy lich su
Ngir am
— Phat am “e” roi ¢ thoi tuong lai don (le e
caduc au futur simple)
Po in va do | An ubng —N6i vé viéc an udng | Ngir phap — Bira dn cua
uodng (manger et — Gi6i thiéu mot cong | — Mao tir thanh phan du, de la, de I, des (6n nguoi Phap hoac
(nourriture | boire) thre nau in tap) cuia nguoi dan cac
et boisson) — Pua ra 101 khuyén — Pas de, pas de I’ nu:(’&c Phap ngir
(2) — Trang tir chi sb luong khdc
— Dién dat s6 luong — Céc ddng tir devoir va boire
— Lén ,m(f)t danh sach | Ty vyng
mua sam _ Thite in
— S lugng
— Céc bira an
— Céc quiy hang tai siéu thi
Ngir am
— Cac am [k] / [g]
Nghi ngoi | Dai phat — Ké lai sy kién trong | Ngir phap — Truyén hinh
vagiai tri | thanh, truyén | qua khur — Thoi qua khit kép v6i avoir va étre (1) Phap va cac nudc
(congés et | hinh (radio et | _ Pinh vi trong thoi _ Céc dAu mée thoi gian Phap ngir
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir .
van hoa
loisirs) télévision) gian — Cac trang tu déja va jamais
— Gii thiéu tiéu sir — Céc cAu trac md ta ngoai hinh mdt nguoi
— Mo ta ngoai hinh Twu vung
mot ngu:(‘):i va g,(.fi én | _ Cé4c ngdi sao dién anh
nhitng diém giong _ Tidu sir
nhau — Truyén hinh
— Tl ngit vé ngoai hinh mot ngudi
— S6 dém dén vo han
Ngir am
Céc am [a] / [e]
Quan hé Cong viéc xd | — Biéu 16 nhu cau va | Ngir phap — Hoat dong nhan

gia dinh, xa
hoi va hiép
hoi
(relations
familiales,
sociales et
associatives)

hoéi (affaires
sociales)

cam xuc
— Trinh bay mét du an

— Dién dat diéu kién

— Cac dai tir gian tiép

— Si + thoi hién tai

— Pai tir khong xac dinh quelqu 'un, quelque
chose, personne, rien

— Phu dinh v6i ne... rien va ne ... personne
Tw vung

— HJ trg nhan dao

— Nhu cu va cam giac

— Strc khoé va ctru trg

dao ¢ Phap va cac

nudc Phap ngr
khac
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Kién thire

Chu diem Chu dé Ki nang giao tiep Kién thirc ngon ngir vin hos
Ngir Am
— Ngit diéu: biéu 16 su nudi tiéc hay hai long
(Intonation: expression du regret ou de la
satisfaction)
Giao duc Dao tao, tim | — Ddt cac cau héi ddo | Ngir phap — Noi lam vi¢c &
(éducation) kié:m viéc lam, | ngir — Pong tir pouvoir + ddng tir nguyén mau Phap hodc ¢ mot
that nghiép - N(}i vé pham chat — Dong tir devoir + dong tir nguyén mau nu:(’&c Phap ngir
d"emploi, ;’)Dt;legl dat kha nang — I faut + ddng tir nguyén mau
chomage) — Dién dat su can thiét T Vl'r:l 8 n
— Nghé nghi¢p
— Noi lam viéc
Ngir am
— Ngir diéu cau hoi
Khoa hoc | Khoa hoc vién | — Néi vé tuong lai (2) | Ngit phap — Khoa hoc vién
va Ki thuét | tuong — So sanh (1) — Tuong lai don (2) (dong tir c6 dudi -ir) tuong
(sciences et | (sciences- _ Pai tir quan hé o
techniques) | fictions)

— Tu ngir so sanh plus (de), moins (de) va aussi

(autant de) ... que

T vung
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Chu diém

o>/

Chud

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Ngir am
— Céc am [t] / [d]

— Thoi tiét va cac mua
— Mot s6 tu chi tuong lai

— H¢ mat tro1 va khong gian

Bdc 2.2: Nam hoc thiwr 5

Kién thire

Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
Nghi ngoi va Dién anh, san — Dién dat céc 5o Ngir phap — Am nhac
giai tri (congés | khau, hoa nhac... | thich 4m nhac va cac | _ Dai tlr ¢a
et IOiSirS) (cinéma, l‘hédtre, uu tién cua minh — Meénh 1énh thirc khéng dinh va ph]:l dinh

concert, etc.)

— Pua ra mot y kién
va phan rng vé1 mdot
¥ kién

— Noi vé céac nhac cu,
thé loai &m nhac va
nhac si, nhac cong

— Jouer du,

Tw vung

—Tungir v

mo

— Cac nhac

Ngir am

de la, del’, des...

¢ cac thé loai am nhac

— Tir ngir dién dat thai d6 ciia nguoi hAm

cu
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
— T tiéng nude ngoai, khong phai tiéng
Phap (les mots étrangers)
Cira hang va Thoi trang — M5 ta quan 4o va Ngir phap — Céc xu hudng
mua sim (mode) phu ki¢n - Qu?m 4o va su kién (tén va dac tinh) thoi trang
(commerces et — Dénh gia tich cuc/ | Cac tinh tir dé danh gia tich cuc/ tiéu cuc

courses)

tiéu cuc (quﬁn a0,
nguoi)

Hoi/ chi ¢& quén 4o,
gidy dép

— M6 ta nhitng thoi
quen trong qua khur
— No6i vé& mot ngay,
mot thoi diém trong
qua khtr

— Kich ¢& quan 4o va giay dép

— Vi1 tri cua tinh tur

— Qua khit tiép dién (Imparfair): C’était ...(1)
Tw vung

— Cac nhén hiéu va dd vat

Ngir am

— Phat 4m cac dong tir & thoi qua kh tiép
dién

Moi trudong
(environnement)

Bao vé moi
truong
(protection de
[’environnement)

— Néi vé nhitng hanh
dong bao v¢ moi
truong

— Nhan biét/ phan
biét cac vat liéu khac
nhau

Ngir phap

— Téan sudt (vi tri cta trang tir chi tan sut)
— Pouvoir (c6 thé) + dong tir nguyén thé
— 86 lugng: trés, trop

Tw vung

— Céc chat

— Béo v¢ dong
vat ¢o nguy co
tuyét ching
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Kién thire

Chi dié Chii @ Ki niing giao tié Kién thirc ngon ngi
u diém u de i ning giao tiep ién thirc ngon ngir vin hoi
— Dién dat tan suat ~-S6 luong 16n
— Noi vé Trai Patva | — Tir ngit vé méi trudng va hanh dong d6i
moi truong vG1 moi truong
Ngir am
— Phat am tur tous
Nghi ngoiva | Thé thao (sports) | — N6i vé luyén tap thé | Ngir phap — Céc thé van
gidi tri (congés thao — Thi twong lai don (3) hoi cua cong
et loisirs) —Noi vé twong lai (3) | — Gia thiét trong tuong lai dong Phap ngir
— Dién dat su gidng Tir vung
n2hau hodc khac nhau | _ . 4 quén g
@) — Thé thao
Ngir am
Céac am [s] va [z]: cach viét
Stre khoé V¢ sinh va cham | — Duara 101 khuyén | Ngir phap — T chirc bac si
(santé) soc co the (3) — Ménh 1énh thitc cua dong tir phan than khong bién gioi

(hygiene, soins
du corps)

— Dién dat muc dich

— Pua ra cac gia dinh

— M¢nh 1€nh thurc phu dinh
— Il faudrait + dong tir nguyén mau
Tw vung

— Su thoail mai
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Kién thire

Chu diem Chu de Ki nang giao tiep Kién thirc ngon ngir vin hod
— Surc khoé
Ngir am
— Phén biét cach viét: cac am [§]/ [d]
Nghi ngoi va Dién 4nh, sin | — Mo td mot tinh Ngir phap — Than thoai va
giai tri khau, hoa nhac... | huong trong qua khir | — Qua khuw tiép dién (2) truyén ngan ‘
(congés et (cinéma, thédtre, | — M6 ta mot sy kién | _ Qua khtr kép (2) trong cong dong
loisirs) concert, etc.) (1) ‘ _ Tinh tir s6 hiru (2) Phép ngix
_.]A3‘1nh luan V’é m(f)’t SU | T vung
kién trong qua khit (1) | _ ps 1 11an danh gis

— Biéu dién trén dudng phd

Ngir am

— Phan biét qua khu tiép dién/ thirc diéu
kién (distinction imparfait/ conditionnel)
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Bdc 2.3: Nam hoc thir 6
. ; . . Kién thirc
Chu die Chu de Ki na iao tié Kién thu 0 0
i diem u de i nang giao tiep ien thirc ngon ngir vin hoi
Khoa hgoc | Thanh tyu —N6i vé chirc nang ciia | Ngii phap — Nhirng nha phat
va ki thudt | khoa hoc va ki | mdt vt — Pai tur quan h¢ qui va que/qu’ minh trong cong
(sciences et | thuat — Dién dat mot ti 18 — So sanh (so sanh tuyét doi) (1) dong Phap ngtr
hni Salisati : G ex s
fechniques) | (realisations | _gq sanh (3) — Qua khu tiép didn va qua khu kép (1)
scientifiques et e A~ n
_ — No1 vé nhiing cong Tir vung
techniques) hé méi va nhitne oha : . .
ng ¢ mo1 va nhung phat |y ngir vé nhiing d6 vat va nhiing phat
minh minh
— 86 lugng va ti 16
— Thoi gian qua khtr
Ngir am
— Pong 4m
Nghi ngoi | Sach, bdo... — K& chi tiét mot sy kién | Ngi phap — G161 tré va viéc

va gidi tri
(congés et
loisirs)

(livres, presse,
etc.)

— Noi vé viéc doc sach

— Yéu cau cho muon do

— Nhiing ngit dién dat vé thoi gian: a partir
de, des, des que, depuis

— Céc cu tric yéu cau cho muon d6

— Vi tri cta céc dai tix bo ngir COD, COI
Tw vung

— Twr va ngtr li€én quan dén sach va viéc doc
sach

doc sach
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir .
van hoa

— Cac tur nglr muon va cho muon dd

Ngir am

— Céac nhom phu 4m ¢ dau céc tir (les

groupes consonnantiques a l'initiale des

mots)
Po in va An udng — N6i vé nhiing thoi Ngir phap — Dac san cua cac
dd udng (manger et quen dn udng _ Tinh tir va dai tir khong x4c dinh nudc Phap ngir
(nourriture | boire) — Dua ra mdt yéu cau — Céc ban trg dong tir (aller, commencer q,
et boisson) lich sy/mét goi y étre en train de, venir de + infinitif)

— Néi vé cé}c mon an va | Tir vung
ngh¢ thuat am thyc — Moén in

— Nguyén li¢u

— Cbng thirc nau an

Ngir am

— “e” cam
Nghingoi | Dién anh, sdn | — Dinh vi trong thoi Ngir phap — Céc hoat dong
va giai tri khau, hoa gian — Pong tir phan than & thoi qua khir kép van hoa ctia mot
(congés et | nhac... —Dién dat thoi gian | — Thoi gian (avant + danh tir, avant de + thanh pho Phap
loisirs) (Zl"nAéma’ — Yéu cau, dua ra, dién | dong tir va aprés + danh tir) ngir

theatre,

concert, etc.)

dat mot chinh kién
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Chu diém

Chu dé

Ki niing giao tiép

Kién thirc ngon ngir

Kién thic
van hoa

Tw vung

— Ngh¢ thuat
— Su dam mé
Ngir am

— Nguyén am

Nghi ngoi | Dién anh, san | — M6 ta mot tinh hudng | Ngir phap — L& hoi ho4 trang
va giai tri khau, hoa trong qua khur (2) — Qua khur tiép dién va qué khr kép (2) ¢ Phap va cac
(congés et | nhac... — M5 ta mot sy kién (2) | Tir vung nuéc cong dong
loisirs) | (cinéma, ~ Binh ludn vé mdt sy | — Binh luan danh gia Phap ngit
theatre, ki¢n trong qua khtr (2) | — Biéu dién duong phd
concert, etc.)
Ngir am
— Phat am céc trang tur dudi -ment (la
prononciation des adverbes en « -ment »)
Khoa hoc | Cac nha khoa |— K& vé mot sy thay d6i | Ngit phap — Danh nhéan trong
va ki thuat | hoc trong cudc song — 1l y a/pendant/depuis cong dong Phap
(sciences et | (scientifiques) | — Dién dat muc dich Tir vung ngir
techniques) — Su nghiép
— Su thay d6i
Ngir am

— Tiéng noi va chir viét: nd1 van va ndéi dm
(phonie-graphie: liaisons et enchainement)
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Bac 2.4: Nam hoc thir 7

] . . . Kién thire
Chu die Chu de Ki na iao tié Kien thu 0 i
i diem u de i ning giao tiep ién thirc ngon ngir viin hos
Nghi ngoi va Thé thao (sports) | — Néi vé thé thao va Ngir phap — Céac mon thé
gidi tri (congés cac pham chat thé thao | _ §j va méme si thao dudng ph
et loisirs) —Duara gid thiét (1) | _ Pai tir y (bd ngit gian tiép)
- Giéiq thich viéc luyén | _ vj trf ctia so sanh tuyét ddi
tap thé thao, mot luat | _ c4¢ cAy tric nho gitip d& va nhan 15i gitp
choi 45
— Nho mot ai do giup Tir vung
dd/nhan 161 giup do ) . . C
ormhan foL P €O 4 mon thé thao va cac phdm chét thé thao
Ngir am
— Am[9]
Giao thong va | Du lich — Chi dan cho ai @6 di | Ngir phap — Nhitng nha
du lich (voyages) dén mot dia diém — Si + qué khtr tiép dién/thirc diéu kién tham hiem vi
(transport et (khong str dung ban — Cau cam than dai
voyages) o)

— Héi cac chi dan don
gian va mua vé o quay
(vé tau, vé xe buyt...)
— Dién dat an tuong vé
mdt chuyén du lich

— Céc chu trac hoi cac chi dan va mua vé
(vé tau, vé xe buyt...)

Tw vung

— Tién t6 va hau tb cta tinh tir

— Du lich
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod

— Dua ra gia thiét (2)

— Biéu 10 tinh cam, cam Ngir am

giac — Ngir di¢u: danh gia tich cuc hay ti€u cuc;
nghi ngo, thuyét phuc (intonation:
[’appréciation positive ou négative; le
doute et la persuasion)

MOoi trwong Bé4o vé moi — Yéu ciu ai d6 noi Ngir phap — Nhitng hanh

(environnement)

truong
(protection de
[’environnement)

hodc giai thich ro hon
vé mot van dé dang
duoc dé cap

— Khuyén khich hanh
dong

— Thé hién chinh kién

— Thirc cht quan dé dién dat su can thiét
— Su tuong phan thirc chu quan/thirc trinh
bay khi dua y kién, thé hién sy chinh xac,
su nghi ngo, y muon

Tw vung

— Tur va ngit lién quan dén moi truong va
sinh hoc

— Mot s6 ngit vo nhan xung chi sy can thiét
Ngir am

— Nhém tiét diéu va trong am (groupe
rythmique et accentuation)

dong bao v¢
rung

Nghi ngoi va
giadi tri (congés
et loisirs)

Dién anh, san
khau, hoa nhac...
(cinéma, thédtre,

— Biéu 16 sy nhiét tinh,
su tht vong va su tho
o hay sy dirng dung

Ngir phap

— Pai tir y va en (noi chén)

— bién anh
Phap ngtr
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Chi diém Chu dé Ki niing giao tiép Kién thirc ngdn ngir vin hod
concert, etc.) — Dién dat sy phong — Trang tir duoi -ment
dai bang ngdn ngir Tir vung
than ma:[ — T vung vé dién anh
—Noi1 vé di?n émE Va | cac thé loai phim
gl(l)l;:lr;g dlilglzr?hghlcp — Céc nghé nghiép trong dién anh
Ngir am
— Luogc am cua “ne” trong ngén ngir than
mat (/’élision du “ne” dans le registre
familier)
Khoa hoc va ki | Internet — Dién dat mot danh | Ngir phap — Mua truc
thuét (sciences | (Internet) gia — Thirc cht quan dién dat sy can thiét tuyén & Phap

et techniques)

— Pua ra cac dé xuat
— Pua ra nhitng canh
bao

— Ké mot cau chuyén
tudng tuong vé tuong
lai

— Mt sb cu triic v nhan xung chi su can
thict

Tw vung

— Tur va ngit lién quan dén Internet

— Mot s6 dang v6 nhan xung gidi thiéu /
canh bao

Ngir am

— Phan 4m tiét va nhan manh am tiét cudi
(la syllabation et I’accentuation de la
derniere syllabe)

hay mdt nudce
Phép ngix
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Kién thire

Chii diém Chi dé Ki niing giao tié Kién thirc ngon ngir
£8 P 8 g van hoa
Khoa hgc va ki | Mang xa hoi — Tim kiém thong tin | Ngir phap — Mang xa hoi
thuat (sciences | (réseaux hodc moé ta mot vat, | — Paj tir quan hé phuc & mot nudc
et techniques) sociaux) mot sy déi mdi, mot _ Pai tir s hitu Phép ngix

h thr . t-,(
phuong thirc giao tiep | .. vung

— Tur va ngi lién quan dén mang xa hoi
Ngir am
— Ngit diéu: do dy hay khang dinh

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC

Phuong phap gido duc mén Tiéng Phap - Ngoai ngit 2 phai phat huy duoc tinh tich cuc, chu dong, sang tao cia hoc
sinh, tao htng tha cho hoc sinh, phat trién ning luc giao tiép cta hoc sinh trong nhitng ngit canh giao tiép thuc lién quan téi
cac linh vuc khac nhau. Phuong phap gido duc ciing can giup hoc sinh huy dong kién thirc vé ngdn ngit, vé van hoa va xa
hoi, cac nang luc ngdn ngir, cac chién lugc hoc ngoai nglr da dugc linh hdi va hinh thanh tr vi¢c hoc ngoai ngir 1 dé co
phuong phéap hoc hiéu qua mon tiéng Phap - Ngoai ngir 2.

Can cu chuong trinh mon Tiéng Phap - Ngoai ngir 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va t6 chirc thuc hién cc nodi
dung day hoc. Tuy vao dbi tuong hoc sinh & timg cip, 16p va ndi dung day hoc, gido vién da dang héa cac hinh thic, phuong
tién day hoc va hoc li€u, dac bi¢t st dung cac tu liéu day hoc thuc, dua nguoi hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc gitp hoc
sinh hoan thanh cac nhiém vu gﬁn vO1 cac nhiém vu cua cudc séng. Gi4o vién can chu trong viéc rén luyén ca bon ki nang
giao tiép: nghe, néi, doc, viét (tuy nhién nghe, néi di truéc mot bude), két hop dong thoi giira rén luyén va phat trién ning
luc giao tiép voi day va phat trién nang luc ngdn ngit, nang luc vin hoa va lién vin hod trong d6 muc tiéu cudi cing 1a ning
luc giao tiép, bam sat cac chi diém, chi dé trong Chuong trinh nham gitp hoc sinh linh hoi vin héa Phap va Cong dong cac
nudc noi tiéng Phép.
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VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 1a cung cip thong tin kip thoi, co gia tri vé muc do dap tmg yéu cau can dat cua
chuong trinh va su tién bd cta hoc sinh dé huong dan hoat dong hoc tap, diéu chinh cac hoat dong day hoc, quan 1i va phat
trién chuong trinh, bao dam su tién bo cua timg hoc sinh va nang cao chét luong gido duc noéi chung va mén Tiéng Phap nbi
riéng.

2. Panh gia két qua giao duc mon Tiéng Phap - Ngoai ngit 2 phai:

- Bao dam d¢ tin cay, tinh hiéu luc, khach quan, phu hop véi timg lua tudi, timg cap hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhiing ton kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xa hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cdu can dat vé pham chit va ning luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chwong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc & thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Danh gi4 thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chan doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (uu tién danh gia qua trinh);

+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gia tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Panh gia tich hop nang luc sir dung ngdn ngit va danh gia riéng 1¢ timg ki niang giao tiép ngdn ngir (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau c6 thé danh gia riéng 1€ kién thirc ngdn ngir (ngit phap, tir vung, ngit 4m).

- Két hop cac hinh thirc dénh gia dinh tinh va dinh luong. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.

VIIIL. GIAI THICH VA HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH
1. Phan b thoi lwong day hoc

Chuong trinh mén dugc thuc hién véi tong thoi lwong 13 735 tiét (g0m ca s tiét on tap va kiém tra, danh gia). Trong
d6 giai doan giang day trinh d6 Bac 1 c6 tong sd tiét 1a 315 tiét, giai doan giang day trinh d6 Bac 2 ¢6 tong so tiét 1a 420 tiét.
S4 tiét hoc trong mot tuan théng nhat ca hai giai doan 1a 3 tiét/tuan. Cu thé nhu sau:
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Bac Nam thw S6 tiét/tudn S6 tuén Tong s6 tiét/nam

3 35 105

Bac 1 2 3 35 105

3 3 35 105
Cong Bdc 1 315

4 3 35 105

5 3 35 105

Bac 2 6 3 35 105

7 3 35 105
Cong Bdc 2 420
Téng cong Chwong trinh 735

2. Bién soan va sir dung sach gidao khoa, tai li€éu tham khaio

Chuong trinh 13 co s¢ dé trién khai bién soan sach gido khoa tiéng Phap — Ngoai ngit 2 (dung cho Gido duc phd thong)
(Bac 1 va Bac 2), bién soan sach bai tap, sach gido vién va cac tai li¢u tham khao di kém.

Ngir liéu duoc st dung trong sach giao khoa tiéng Phap — Ngoai ngit 2 (ding cho Gido duc pho thong) (Bac 1 va Bac 2)
dugc 1ay tir ngudn tai liéu thuc ctia nguoi ban ngir va nhitng tai lidu ciia ngudi Viét Nam vé dat nudce, con nguoi Viét Nam
bang tiéng Phap. Yéu cau ngdn ngit chuin muc, ndi dung pht hop voi ddi tuong day hoc va quan diém, chinh sach ctia Nha

nudc Viét Nam.

Hat nhan cta don vi bai hoc 13 cac hanh déng 161 néi hay hanh déng giao tiép, tir @6 chon cac chu diém, chu dé trong
cac chu diém, chu dé giao tiép duoc dé cap trong Chuong trinh. Thong qua cac hoat dong, cac bai tip rén luyén ki ning giao

tiep dé cung cap kién thirc ngdn ngit, van hod — xa hdi cho hoc sinh.
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Hé thong bai tap, cac hoat dong dugc thiét ké dan xen c6 trong diém va theo tién d6 cta sach gido khoa. Bai tap phai da
dang, phong phu phu hop cho viéc cung cip kién thirc hay phat trién cac ning luc giao tiép. Vi du, cac loai bai tdp ngit phap
chu yéu 1a cac bai tap cAu trac, bai tap khai niém hoa, bai tdp mang tinh giao tiép...; cac loai hoat dong va bai tap rén luyén,
phat trién ki ning giao tiép chu yéu la hoat dong nghe hiéu, doc hiéu, viét va noi... Tuy nhién, can ngit canh hoa tdi da c6 thé
céc hoat dong va bai tap, nhat 1a cac bai tap ngir phap, tir vung va ngir am.

Vi mdi bai hoc can co bai doc thém va cac dang bai tap mé dé gitp hoc sinh mé rong von kién tir vung, ngir phap,
van hoa... va phat huy tinh sang tao.

Yéu cau sach giao khoa can thiét ké pht hop véi la tudi hoc sinh, ¢6 hinh anh, 4m thanh di kém phu hop v6i ndi dung
bai hoc, hinh thirc dep, sinh dong.

3. Khai thac va sir dung cic ngudn tu liéu

Trong qua trinh thyc hién Chuong trinh, ngoai sach gido khoa dugc sir dung chinh thirc trong Chuong trinh, nén tham
khao céc tai liéu day hoc ¢ trinh d6 twong duong, phit hop véi muc tiéu, ndi dung cia Chuong trinh duoc xuat ban trong va
ngoai nudc dudi dang van ban gidy hodc vin ban luu trif trén may tinh, trén mang Internet. Luu ¥ cac tai liéu tham khao phai
str dung ngdn ngit chuan muyc, ndi dung phi hop voi doi tugng day hoc va quan diém, chinh sach ctia Nha nudc Viét Nam.

4. Piéu kién thuc hién Chwong trinh

C6 du gido vién day tiéng Phap dat chuén trinh do dao tao chuyén mon nghiép vu theo cic quy dinh hién hanh.

Gi4o vién can phai dugc tap huin dé nim dugc toan bd nodi dung cua Chuong trinh. Héng nam, gido vién can dugc nha
truong va cac S¢ Gido duc va Pao tao tao diéu kién tham gia boi dudng chuyén moén nghiép vu dé cap nhat cac kién thirc
ngdn ngit, vin hod méi va cac phuong phap day hoc tién tién va hién dai.

C6 du co so vat chat (truong, 16p, ban, ghé...), sach gido khoa, thiét bi 46 dung day hoc theo tiéu chuan quy dinh cta
B0 Giao duc va Pao tao.

Cac S& Gido duc va Pao tao can xay dung ké hoach va huéng dan trién khai thuc hién Chuong trinh tai cac truong phé

thong phu hop véi ddc diém, yéu cau phat trién kinh té, van hoa ctia dia phwong minh.
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I. PAC PIEM MON HQC

1. Tiéng Trung Qudc — Ngoai ngit 2 1a mén hoc tu chon, dugce to chirc giang day co thé tir 16p 6 dén hét 16p 12, giup
hoc sinh hinh thanh, phat trién nang luc ngoai ngir dé sir dung mot cach tu tin, hiéu qua, phuc vu cho viéc hoc tap va giao
tiép, dap tmg yéu cau phat trién ngudn nhan luc trong sy nghiép cong nghiép hoa, hién dai hoa va hoi nhap qudc té cua dat
nude. Noi dung ¢t 18i ciia mon hoc bao gém céac chu dé va kién thirc ngodn ngi: ngit 4m, tir vung, chit Han, ngit phap duoc
lwa chon phu hop véi kha ning tiép nhan ciia hoc sinh va duoc tich hop trong qué trinh rén luyén, phat trién cac ki ning
ngodn ngit nghe, néi, doc, viét co ban.

2. Chuong trinh mén Tiéng Trung Qudc — Ngoai ngit 2 (sau day goi tat 1a Chuong trinh) duoc xay dung theo Khung
nang liwc ngoai ngit 6 bdc ding cho Viét Nam” v6i tong thoi lugng 13 735 tiét (mdi tiét 1a 45 phat) bao gdm ca cac tiét on tap,
kiém tra va danh gia. Chuong trinh dugc chia thanh hai giai doan. Két thiic giai doan 1, trinh d6 ning luc giao tiép bang
tiéng Trung Qudc cua hoc sinh twong duwong véi Bac 1; két thuc giai doan 2, trinh d6 ning luc giao tiép bang tiéng Trung
Qudc ciia hoc sinh tuong duong véi Bac 2; Thoi lugng danh cho giai doan 1 1a 420 tiét (tc 4 nam hoc), danh cho giai doan
2 1a 315 tiét (ttc 3 ndm hoc). Noi dung chuong trinh dugc xay dung theo hé théng cac chii diém vé cac linh vuc gan giii
trong cudc séng hang ngay, phu hop véi lta tudi hoc sinh trung hoc co s& va trung hoc phé thong, vé dat nude, con ngudi,
van hoa Trung Qudc, Viét Nam va cac nudc khac trén thé gigi nham cung cap kién thirc ngon ngit, tri thirc van hoa, xa hoi
lién quan dén cac chii diém, chu dé va rén luyén, phat trién ki ning giao tiép tiéng Trung Qudc co ban, bdi dudng kha ning
van dung ngon ngir toan di¢n cho hoc sinh.

II. QUAN PIEM XAY DUNG CHUONG TRINH

1. Chuong trinh tuan th va chi tiét hoa cac quy dinh co ban duoc néu trong Churong trinh gido duc phé théng tong thé vé dinh
huéng chung cho tit ca cac mon va dinh huéng xay dung chuwong trinh mon Ngoai ngit.

2. Chuong trinh dugc thiét ké dua trén céc co so i luan va két qua nghién ctru mdi nhat vé khoa hoc gido duc, tam 1i hoc, ngén
ngit hoc va phuong phap day hoc ngoai ngit; kinh nghiém xay dung chuong trinh mén Ngoai ngit ctia Viét Nam va xu thé qudc té
trong phat trién chuong trinh gido duc noi chung va chwong trinh mén Ngoai ngit noéi riéng nhitng nim gan day, nhit 1 cua nhiing

: B6 Gido duc va Bao tao, Khung nang luc ngogi ngir 6 bdc dung cho Viét Nam, 2014.
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quoc gia phat trién; thuc tién xa hdi, gido duc, dicu kién kinh té va truyén thong vin hoa Viét Nam, chu y dén su da dang cta doi
tuong hoc sinh xét vé phuong di¢n viung mién, di€u kién va kha nang hoc tap.

3. Chuong trinh duogc bién soan theo duong hudng giao tiép va hanh dong, dam bao hinh thanh va phat trién ning luc giao tiép
bang tiéng Trung Qudc cho hoc sinh thong qua cac hoat dong giao tiép: nghe, noi, doc, viét. Kién thirc vé ngdn ngit (tr vung, ngir
phap, ngit 4m, chinh ta), van hoa va xa hoi 1a phuong tién dé hinh thanh va phat trién cac ki ning giao tiép.

4. Chuong trinh duoc thiét ké theo cach tiép can chuin dau ra thé hién qua viéc chi quy dinh cac yéu ciu can dat vé ning luc
giao tiép (nghe, no6i, doc, viét) cho mdi bac hoc va mdi nim hoc, dam bao tinh lién thong va tiép ndi gitra Bac 1 va Bac 2, giita cac cap
hoc, nim hoc trong tirng bac ciia mon tiéng Trung Qudc; dam bao tich hop giita cac chii diém va chu dé, tich hop 4 ki ning giao tiép,
tich hop gitra ngoai ngit 1 va ngoai ngit 2, tich hop v6i ndi dung ¢ lién quan ciia cic mén hoc khac trong chuong trinh Gido duc phd
thong. Chuong trinh duoc ciu tric xoay quanh hé théng chu diém va chu dé. Mot cha diém bao gém nhiéu chu dé. Cac cha diém va
chu dé c6 mdi lién quan chit ch& v6i nhau, phu hop véi dic diém lira tudi va méi trudng sinh hoat, hoc tip cua hoc sinh. Hé théng chu
diém va chu dé duoc 1ap lai, m& rdng va phat trién theo tung cép, tung nam hoc. Sau khi hoc xong Chuong trinh, hoc sinh dat trinh do
tiéng Trung Qubc Béc 2 theo Khung ning lyc ngoai ngit 6 bic ding cho Viét Nam.

5. Chwong trinh dam bao tinh linh hoat, mém déo nham dap tng nhu cau va phi hop véi timg diéu kién day hoc tiéng Trung
Quéc cua cac vung mién, dia phuong, khong quy dinh bat budc ma chi dua ra dinh hudéng ndi dung day hoc cu thé, mot mat dé
chuong trinh mé, mém déo va linh hoat, mat khic dé tao diéu kién cho tac gia sach gido khoa va giao vién phat huy tinh chi dong,
sang tao trong thuc hién chuong trinh.







III. MUC TIEU CHUONG TRINH
1. Muc tiéu chung

Chuong trinh cung cép cho hoc sinh kién thirc, ki ning ngdn ngit co ban, giup hoc sinh budc dau co kha ning giao tiép
bang tiéng Trung Qubc mot cach twong dbi doc lap trong nhitng tinh hudng giao tiép co ban ciia cudc sdng thuong nhat, tao
htng thd va hinh thanh thoi quen hoc tip ngoai ngir suét doi, gop phan hinh thanh ning luc dinh hudng nghé nghiép.

2. Muc tiéu cu thé
2.1. Giai doan 1
Sau khi két thuc giai doan 1, hoc sinh c6 thé:

a) Giao tiép don gian bang tiéng Trung Qudc vé cac chu di€m “T61 va ban be”, “Gia dinh t61”, “Trudong hoc cua t61”,
“Thé gidi cua chung ta” thong qua 4 ki ndng nghe, noéi, doc, viét.

b) C6 kién thirc nhap mon vé ti€ng Trung Quoc, bao gdom nglr am, tr vung, nglr phap va chit viét (chit Han va phién am
Latinh tiéng Trung Quoc); c6 nhitng hiéu biét ban dau vé dat nude, con ngudi va nén van hoa Trung Quoc.

¢) Hinh thanh htng tha véi viée hoc tiéng Trung Qudc.

d) Bu6c dau hinh thanh phuong phap hoc tiéng Trung Qudc hiéu qua.
2.2. Giai dogn 2

Sau khi két thac giai doan 2, hoc sinh c6 thé:

a) Su dung tiéng Trung Quoc dé giao tiép va biéu dat dugc nhiing suy nghi cua ban than vé cac chu diém “T61 va
nhitng nguoi xung quanh”, “Cudc song cua ching ta”, “Viét Nam va cac nudc trén thé gidi”, “Tuong lai ciia chung ta”
thong qua 4 ki nang nghe, néi, doc, viét.

b) Co kién thuc so cap vé tieng Trung Quoc, bao gdom ngilr am, tr vung, ngltr phap va chit Han; c6 nhiing hi€u biét nhat
dinh vé dat nudc, con ngudi va nén van hoa Trung Quoc.







c¢) Co6 thai do tich cuc, chu dong trong vi¢c hoc tap, tim hi€u ngoén nglt va van hoa Trung Qudc; gép phan tang thém
hiéu biét ngén ngtr va van hoa Vi¢t Nam, tir d6 biét tw hao vé ngdén ngir va van hoa ctia dan toc minh.

d) Hinh thanh va st dung cac phuong phap hoc tip khac nhau dé phat trién ning luc giao tiép va tich luy tri thirc ngdn
ngit, vin hoa Trung Qudc trong va ngoai 16p hoc.

IV. YEU CAU CAN PAT
1. Yéu cau can dat vé pham chit va ning luc chung

Chuong trinh gép phan hinh thanh va phat trién cac pham chat chii yéu (yéu nudc, nhan i, cham chi, trung thyc, trach
nhiém) va cac ning luc chung (tu chi va tu hoc, giao tiép va hop tac, giai quyét van dé va sang tao) .

2. Yéu cdu cn dat vé ning lwc diic thu

Giai doan 1

Sau khi két thac giai doan 1, hoc sinh can dat trinh d6 tiéng Trung Quéc Bac 1 theo Khung nang lyc ngoai ngir 6 bac
dung cho Viét Nam. Cu thé 1a: “Co thé hiéu, st dung cac cAu trac quen thudc thuong nhat; cac tir nglr co ban dap ing nhu
cau giao tiép cu thé. C6 thé tu gidi thiéu ban than va nguoi khac; c6 thé tra 101 nhitng thong tin vé ban than nhu noi sinh
song, nguoi than, ban bé,... Co thé giao tiép don gian néu nguoi d6i thoai ndi cham, 1d rang va san sang hop tac giup do”.
Ngoai ra, hoc sinh can c6 nhiing hiéu biét ban dau vé dat nudc, con ngudi va nén vian hoa Trung Quéc, c6 kha ning (g xir
pht hop trong nhig tinh hudng giao tiép ¢ trinh d6 tiéng Trung Qudc Béc 1.

Trinh do tiéng Trung Quéc Bac 1 dugc phan thanh 4 bac nho, tuong duong vé1 4 nam hoc:

a) Bac 1.1: Nam hoc thu 1

b) Bac 1.2: Nam hoc thu 2

c¢) Bac 1.3: Nam hoc tht 3

d) Bac 1.4: Nam hoc thu 4







Giai doan 2

Sau khi két thic giai doan 2, hoc sinh can dat trinh d6 tiéng Trung Qué)c Bac 2 theo Khung Nang luc ngoai ngir 6 bac
diing cho Viét Nam. Cu thé 1a: “C6 thé hiéu duoc cac cau va cu trac duoc st dung thudng xuyén lién quan dén nhu cau giao
tiép co ban (nhu cac thong tin vé gia dinh, ban than, di mua hang, hoi duong, viéc lam). C6 thé trao ddi thong tin vé nhiing
chu dé don gian, quen thudc hang ngay. C6 thé mo ta don gian vé ban than, méi trudng xung quanh va nhitng van dé thudc
nhu cau thiét yéu”. Ngoai ra, hoc sinh cAn c6 nhitng hiéu biét nhat dinh vé dat nudc, con ngudi va nén vin hoa Trung Qudc,
c¢6 kha nang g xr phu hop trong nhiing tinh hudng giao tiép & trinh d6 tiéng Trung Qudc Béc 2.

Trinh d9 tiéng Trung Qudc Béc 2 dugc phan thanh 3 bac nho, tuong ing vai 3 ndm hoc tiép theo:

a) Bac 2.1: Nam hoc thu 5
b) Bac 2.2: Nam hoc tha 6
c¢) Bac 2.3: Nam hoc tha 7

2.1. Yéu cau cdn dat vé ki nang ngon ngir

Bac I:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nghe hiéu nhiing cau
n6i don gian c6 tbe dod
chdm, phat 4m chuan
xac, 10 rang.
2. Nghe

nhitng thong bao, chi
lénh don gian véi toc do

hiéu duoc

1. Phat am rd0 rang, chudn xac
nhitng tu, cum tr va cac cach dién
dat da hoc.

2. Biét dung tr, cum tu, cau don
gian dé gigi thiéu vé ban than nhu
ho tén, noi ¢, hoat dong thuong
ngay, hodc dé néi vé nguoi hay su

1. Poc hiéu duoc nhiing tur,
cum tu, cau don gian thudc
cac chu diém, chu dé& da
hoc.

2. Poc hiéu dugc so bo nodi
dung cua nhiing doan van
ngan, don gian vé cac chu

1. Biét viét chir Han dung
nét, dung quy tic. Viét duoc
cac tur, cum tur va cau don
gian.

2. C6 thé chép lai nhimg tir
don hay vian ban ngin duoc
trinh bay dudi dang in








Nghe

Noi

Doc

Viét

cham, phat am chinh
xac.

3. Nghe
nhimg doan hoi thoai rat

hiéu duoc

ngin, cau tric rat don
gian, tbc do noi cham va
rd rang vé cac cha dé ca
nhan co ban, truong, 16p
hoc va nhitng nhu cau

vat, hién tuong gan glii vdéi ban
than.

3. Co6 thé giao ti€p & muc ddo don
gian voi toc do ndi cham va thuong
xuyén phai yéu cau nguoi doi thoai
v6i minh nhéc lai hay dién dat lai.

4. Co6 thé hoi va tra 101 nhitng cau
héi don gian, dua ra va tra loi
nhirng cau l1énh don gidn vé€ cac chu

dé quen thudc, gan giii voi
ban than, dac biét 1a khi co
minh hoa kém theo.

3. Poc hiéu duoc nhiing chi
dan don gian ¢ noi cong
cong.

4. Poc hiéu nodi dung don
gian ghi trén thi€p chuc
mung nhu chic suc khoe,

chuan.

3. Viét dugc nhimg cau don
gian dé miéu ta ban than,
gia dinh, ban be, truong
hoc, gidi thi¢u noi 6, hoat
dong cua ban than.

4. Co thé viét, dap 161 mot
buu thiép, dién cic bang,
biéu mau don gian, cung cap

thiét yeu. dé ca nhan co ban, truong, 16p hoc | chiic ming sinh nhét... thong tin ca nhan bang vin
va nhitng nhu cau thiét yéu. ban.
Bdc 2:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nghe hiéu duoe nhiing tur, cum ttr,
cau thudoc nhiing linh vuc co ban cé
ndi dung lién quan tryc tiép dén ban
than.

2. Nghe hiéu dugc nhitng ndi dung
nham dap (mg nhu cau thong tin co
ban cta ban than véi tde dd noi vira

1. Phat 4m rd rang, twong ddi chinh xéc

nhém tir, cach dién dat va cdu ngan, ngit | nhimg  tir,

diéu phu hop.
2. C6 thé dung tir, cum tir, cAu don gian don glan
dé gioi thi€u vé nguoi, su vat, diéu kién quan dén

tap, sinh

sinh song, hoat dong thudong ngay cua
ban than.

1. Poc hiéu duoc

tir, cau, van ban

thuong ngay cua

1. Viét dugc nhiing
cum | tir, cum tur hoac nhiing
cau don gian, nhiing
lién | cau ghép sir dung cac
hoc | tir ndi don gian.

hoat | 5 viét dugc nhing

cum tir va t0 hop cau








Nghe

Noi

DPoc

Viét

phai, phat am chuan x4c ro rang.

3. Nghe hiéu chu d& va noi dung
chinh nhiing cudc no6i chuyén thudc
chu dé da hoc khi ngudi nodi phat am
r0 rang, chuan xac véi tde dd cham.
4. Nghe hiéu ndi dung chu yéu cia
thong tin hoic théng bao ngin gon,
rd rang, don gian; nhitng chi dan
don gian ¢ noi cong cong.

5. C6 thé x4c dinh thong tin chinh
(thoi gian, dia diém...) cia cic ban
tin trén dai va truyén hinh tudng
thuat cac su kién, tai nan... duoc no1
voi toe do cham, phat am ro rang.

6. Nghe hiéu doan ghi am don gian,
tdc do cham, phat am 0 rang, chuan
xac va nam duoc nhitng thong tin
chinh vé nhiing chu dé quen thudc.

3. C6 thé ké mot cau chuyén, su viéc don
gian; mi€u ta don gian vé céc su vat, hién
tuong, su Vviéc, ké hoach, thoi quen va
kinh nghi¢ém ban than.

4. Biét so sanh cac su vat, hién tuong;
néu duoc 1i do thich hay khong thich d6
vat hay nguo1 nao do.

5. C6 thé trinh bay ngan gon thong tin
da dugc chuan bi trude vé mot chu dé
quen thudc thuong ngay, trinh bay dugc
1i do va li giai mot cach ngin gon cho
nhiing y kién, quan diém, ké hoach va
hanh dong cua ban than.

6. C6 thé giao tiép trong nhiing tinh
hubng thuong gip hing ngay, vé nhiing
van d¢ don gian, trao do6i thong tin don
gian va truc tiép vé nhilng van dé quen
thudc lién quan td1 ban than, gia dinh,
truong 16p va cudc séng hang ngay.

ban than.

2. Poc hiéu va
tim dugc thong
tin thong dung
thiét
gian,

can nhu
thoi dia
diém, sb tién, gia
tién,... trong céc
tar liéu nhu ban
thuyét
hudéng dan, thuc

minh

don, quang cao,
phiéu thanh
toan...

3. St dung duoc
cac sach cong cu
nhu sé tay tra
clu, tr dién dé
hd tro viéc doc
hiéu.

dé miéu ta cac linh vuc
cia doi song hang
ngay.

3. Viét dugc nhiing
doan vdn don gian
miéu ta cac su viéc,
hoat dong cua ban
than hoac gia dinh.

4. Viét tom tit duoc
ndi dung chinh cua
bai
chuyén ngin thudc

van hoac cau
chi dé da hoc, bude
dau biét st dung cac
phuong thic lién két
van ban.

5. Viét duoc bai phat
biéu ngan, hoan chinh
vé nhitng chu d& da
hoc.








Yéu cau can dat vé hoc sinh thé hién qua tirng nam hoc nhu sau:

Bdc 1.1: Nam hoc thw 1

Hét nam hoc thir 1, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viet

1. Nghe va nhéan biét duogc cac phu am
dau (thanh mau), van (vin mau), thanh
di€u, hién tuong bién diéu trong tiéng
Han.

2. Nghe va hiéu dugc cac tor va cum tu
quen thudc, don gian.

3. Nghe hiéu va lam theo nhiing chi din
rat don gian trong 16p hoc.

4. Nghe va tra 101 dugc cac cau hoi rat
don gian vé cac chu dé quen thudc dugc
n6i chadm va ro rang.

5. Nghe hiéu duoc cac doan hoi thoai
ngin, rat don gian vé cac chu dé quen
thudc duoc nd1 cham va rd rang.

1. Phat am chinh xac cac tu,
cum tur da hoc.

2. No6i duoc cac cau rat don
gian da hoc.

3. Hoi va trd 101 cac cau rat
don gidn v€é ban than va
nhirng nguoi khéc.

4. Hoéi va tra 101 cac cau hoi
thuong dung trong 16p hoc.

5. C6 thé no1 dugc mot vai chu
dé quen thudc thong qua su
dung céc tir va cum tur rat don
gian (c6 sy tro gilp cua giao
vién).

1. Boc ding phién
am Latinh cua céc
tir, nglr da hoc.

2. DPoc
nghia cac tr va cum

va hiéu

tor quen thudc, rat
don gian.

3. Poc hiéu cac cau
ngan, rat don gian.

4. Poc hiéu cac bai
van ngan va rat don
gian vé chu dé quen
thudc.

1. Viét duogc cac nét chir,
b6 thu co ban.

2. Viét chinh ta bang
phién am Latinh nhiing
tur, cum tur, cau da hoc.

3. Viét dugc cac chit Han
da hoc.

4. Viét dugc mot sd cau
rat don gian vé cac chu
dé quen thudc.
5. Pién thong tin ca nhan
vao cac mau rat don gian
(tén, dia chi...).
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Bdc 1.2: Nam hoc thur 2

Hét nam hoc thir 2, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

I. Nhén biét va nhic lai
chinh xéc duge &4m ti€t co
phu 4m dau, van, thanh diéu
gan giéng nhau trong pham
Vi tr va cum tu.

2. Nghe hiéu va lam theo
nhitng chi dan don gian
trong 16p hoc.

3. Nghe va tra 161 duoc céc
cau hoi rat don gian vé céc
chu dé quen thudc.

4. Nghe hiéu dugc cac bai
nghe ngan, rit don gian vé
cac chi dé& quen thudc.

1. Noi1 dugc cac cau don gian
da hoc.

2. No1 duoc cac cau chi dan va
de nghi don gian.

3. Hoi va tra 101 duoc cac cau
don gian vé cac chu dé quen
thuoc.

4. No6i dugc médt s6 cha dé
quen thudc, don gian vé ban
than, gia dinh, truong 16p,
ban be,... thong qua st dung
cac tir va cum tur da hoc.

1. Poc thanh tiéng céac cau
don gian voi phat &m chuan
Xac.

2. Poc hiéu cac cau ngan,
don gian v€ chu dé quen
thuoc.

3. Poc hiéu cac bai doc ngén
va don gidan voir do dai
khoang 50 tur (khoang 80
dén 100 chir) vé cac cha dé

quen thudc.

4. Poc hiéu dugc nodi dung
chinh cta nhimg bién bdo,
chi din don gidn c6 hinh
anh minh hoa.

1. Viét duoc cac cau tra 1o1
rat don gian.

2. Pién duogc thong tin vao
cac mau don gian (thoi khod
biéu, thiép sinh nhat...).

3. C6 kha nang sap xép cac tir
ngit cho san thanh ciu don
gian; sap xép cac cdu ngan
thanh doan van theo cac chu
dé quen thudc.

4. Viét dugc mot doan vin
ngan, rat don gian khoang 30
tir (khoang 45 dén 60 chir) vé
cac chu dé quen thudc (co goi
y)-
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Bdc 1.3: Nam hoc thir 3

Hét nam hoc thir 3, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nghe hiéu va lam theo nhimng
chi dan trong 16p hoc.

2. Nghe va tra 101 duoc cac cau
hoi don gian vé cac chu dé quen
thuoc.

3. Nghe hiéu dugc cac bai nghe
ngin va don gian vé cac chu dé
quen thudc.

4. Nghe hiéu dugc cic ciu
chuyén rat don gian vé cac chu
dé quen thudc (c6 sy tro gitp
cua gido vién).

1. Noi dugc cac cau don gian
da hoc.

2. N6i duoc cac cau chi dan va
cac cdu dé nghi thich hop dé
nguoi khac dap lai.

3. Héi va tra 101 duoc vé cac chu
dé da hoc.

4. Ké dugc mdt sb cau chuyén
ngin, don gian vé cac chu dé
quen thudc (co su trg gitp cua
gido vién).

1. Boc duoc cac cau don
gian v4i phat am chuan xéc,
ding ngtt di¢u co ban.

2. Poc hiéu bai doc co do
dai khoang 70 tu (khoang
105 dén 140 chir) vé cac chu
dé da hoc.

3. Poc hiéu duoc ndi dung
chinh cia nhimg bién bdo,
thong bao, tin ngan don
gian, thong thuong.

1. Viét duoc cac cau
don gian.

2. Pién duoc thong tin
vao cic mau don gian
(buu thiép, thoi gian
biéu, ban khai théng tin
cd nhan...).

3. Viét duogc mot doan
vin ngin, don gian
khoang 50 tur (khoang
75 dén 100 chir) vé cac
chu dé quen thudc (co
go1y).

12








Bac 1.4: Nam hoc thir 4

Hét nam hoc thir 4, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nhan biét duoc ngir
diéu cua cic dang cau
khac nhau, nhu: ciu tran
thuat, cau nghi van va
cau ménh Iénh.

2. Nghe hiéu duoc cac
cau chi dan, cac cau hoi
trong hoat dong hoc tap
va c6 hoi dap tuong ung.
3. Nghe hiéu nhiing bai
nghe vé cic chu d&& quen
thudc.

4. Nghe hiéu cic cau
chuyén ké trén 16p (co
g01y cla gido vién).

1. No61 ding ngit di¢u cac cau da
hoc.

2. Trao do61 dugc vdi cac ban cung
hoc nhirng thong tin vé cac chu dé
quen thudc da hoc.

3. Ké lai mot cach don gian noi
dung chinh cta cau chuyé¢n thudc
pham vi chii d& quen thudc.

4. Thé hién dugc 16i thoai don
gian cua nhan vat dugc phan cong
trong v& kich hodc tro choi don
gian dudi sy huéng dan cua gido
vién.

5. C6 thé thuat lai mot s6 cau
chuyén don gian vé cac chu dé
quen thudc bang viéc st dung
dugc nhitng hinh anh, do vat...

1. Poc hiéu va thuc hién cac
hoat dong hoc tap theo
nhimg chi din bang vin ban
ngan gon.

2. Poc hiéu va nam duogc y
chinh mét doan van hoac
cau chuyén don gian c6 do
dai khoang 90 tur (khoang
150 dén 180 chir).

3. Biét sir dung sach cong cu
(nhu sd tay tr ngi, tu
dién...) dé doc hiéu mot sb
van ban don gian, cd tu nglr
moi.

1. St dung chinh xé4c céc
dau cau thudng dung.

2. Dién dat mot s6 thong tin
don gian dudi dang ap phich
va biéu do.

3. Viét tin nhan tham hoi,
thi¢p moi1 don gian.

4. Viét dugc cau chuyén don
gian dya vao chudi hinh anh
cho san.

5. Viét mot doan vin ngén,
don gian khoang 70 tu
(khoang 105 dén 140 chir)
miéu ta cac sy viéc, hoat
dong thong thuong cua ca
nhan.
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Bac 2.1: Nam hoc thwr 5

Hét nam hoc thir 5, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nhan biét sy thay doéi nghia
cua cau dua vao sy bién doi nglr
diéu.

2. Nghe hiéu dugc y cua nguoi
noi dua vao ngir di¢u cua cau.

3. Nghe hiéu dugc cac chi dan
don gian gan vdi cac chu dé da
hoc.

4. Nghe hi€u dugc ndi dung chinh
va ndi dung chi tiét cac doan doc
thoai, hoi thoai trong pham vi chu
dé da hoc.

5. Nghe hiéu chinh xac ndi dung
bai nghe va biét dit cau hoi yéu
cAu nguoi noéi nhic lai trong
pham vi chi dé di hoc.

1. No6i chinh x&c cac thong
tin mudn dién dat lién quan
t&1 ¢4 nhan.

2. Noi dugc nhiing cau mo
rong bang cach st dung céc
tir ndi.

3. Trinh bay dién cam mot sd
bai Tho Puong bang tiéng
Trung Quéc; hat duge mot sb
bai hat tiéng Trung Qudc.

4. Trao dbi y kién, nhan xét
don gian vé ndi dung da nghe
hoac doc duoc.

1. Boc luu loat, troé1 chay
cac bai khoa da hoc.

2. Poc hiéu duoc y cua
ngudi viét trong cac tin
nhin, thu tr... va tra 16
dang.

3. Poc hiéu nhiing ¥ chinh,
niam duoc ndi dung quan
trong cua cau chuyén, cua
doan van miéu ta c6 do dai
khoang 120 tur (khoang 180
dén 240 chir) vé cac chu dé
da hoc.

4. Poan dugc nghia cua tu
maoi1 dya vao ngir canh cua
doan van.

1. C6 thé st dung chinh
xadc cac dau ciu trong
tiéng Trung Qudc.

2. C6 thé viét 10i thuyét
minh cho tranh anh béng
cac cau don va cau ghép
don gian.

3. Ghi chép va viét duoc
nhimg cam nhan, ¥ kién...
vé mot sd thong tin ma
minh nghe dugc, doc

duoc.

4. Viét tom tit duoc nodi
dung chinh cua bai van
ngan di doc (theo goi ¥
cua gido vién).
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Bac 2.2: Nam hoc thir 6

Hét nam hoc thi 6, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nghe hiéu, thu nhan
dugc thong tin chi yéu tir
nhitng doan van trong
pham vi cha d& quen
thudc, co toc do gan giéng
tbc do binh thudng.

2. Nghe hiéu tinh tiét cua
cau chuyén don gian, hiéu
duoc su kién va nhan vat
chu yéu trong do.

3. Nghe hiéu va thyuc hién
cac chi dan.

4. Nghe hiéu tiét myc day
hoc tiéng Trung Qubc
trinh do so cip trén dai
phat thanh, truyén hinh.

1. N6i duogc cac chi dan don
gian theo goi y.

2. Giao tiép dugc trong nhimng
tinh hudng quen thudéc hang
ngay.

3. Trao d6i thong tin don gian
va truc tiép vé nhiing van dé
quen thudc lién quan téi ban
than, gia dinh, truong 16p va
cudc sdng hang ngay.

4, No6i duge vé qua trinh hoc
tdp cua ban than hodc nguoi
khac dua vao hinh anh hoac
dudi su huéng dan cua gido
vién.

5. Chu tri thdo luan mot chu dé
don gidn ¢6 ndi1 dung lién quan
dén bai hoc.

1. Boc hiéu va giai thich duogc
thong tin trén mot s6 bang
biéu nhu thdi khoa biéu, thoi
gian biéu, lich trinh, ké
hoach...

2. Poc hiéu dién bién su kién
va hanh vi cua nhan vat trong
mot s6 bai doc don gian.

3. Poc hiéu cac bai van co
dd0 dai khoang 150 tu
(khoang 240 dén 300 chir) vé
cac chu dé di hoc.

4. Poc hiéu cac bai bao don
gian c6 lién quan dén cac chu
dé da hoc.

5. St dung duoc cac sach
cong cu nhu s6 tay tra ctru, tir
dién dé hd tro viéc doc hicu.

1. Ghi chép, thu thap thong
tin, chuan bj tai liéu theo yéu
cau tap lam van.

2. St dung dugc nhiing tu
ndi thuong gip dé biéu thi
quan h¢ 16gic va thu ty phat
sinh su viéc.

3. Viét va stra chita bai tap
lam vin dudi su huéng dan
cua gido vién hodc dudi hinh
thirc thao luan nhom.

4. Viét duoc mot doan vin
hodc bai vin ngin khoang 100
tir (khoang 150 dén 200 chi)
vé sinh hoat tap thé nhu 18
khai giang, hoat dong ngoai
khoa.
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Bac 2.3: Nam hoc thir 7

Hét nam hoc thir 7, hoc sinh ¢6 kha nang:

Nghe

Noi

Doc

Viét

1. Nghe hiéu nhiing cudc
ndi chuyén lién quan tdi
cic van dé quen thudc, co
thé linh hoi dugc thong tin
va quan diém trong do.

2. Nghe hiéu duoc ¥ chinh
ctia bai nghe c6 mot sd tir
ngt méi dua vao nglr
canh.

3. Nghe hiéu cac cau
chuyén va céc bai van tu
su voi toe do gan gidng
binh thuong, hiéu duogc
quan hé nhan qua trong
cau chuyén.

4. Ghi chép dugc nhiing
thong tin chinh, sat véi
ndi dung dugc nghe.

1. Biét sur dung mdt s6 cau
don, cau ghép co ban da hoc
voi ngit diéu chinh xac trong
hoat dong giao tiép.

2. Biéu dat duoc quan diém,
thai d¢ khi tham gia thdo luan
vé nhitng chu dé don gian.

3. Pdi thoai véi ngudi khac
theo tinh hudng giao tiép trong
céc chu dé da hoc.

4. Thé hién chinh xac noi
dung, ngit di¢u 101 thoai cua
vai dién duoc phan cong
trong mot sd vo kich ngin
chuyén thé tr ndi dung bai
khoa.

1. Poc hiéu tai liéu thudc cac
thé loai dé tai thuong gip co
do dai khoang 180 tur (khoang
300 dén 360 chir).

2. Poc hiéu noi dung cua bai
doc, ¢c6 thé dua vao ngir canh
dé suy doan va li giai nghia
cua tir moi.

3. Hiéu dugc tinh tiét cau
chuyén, du doan duoc su phat
trién va két cuc c6 thé co cua
tinh tiét cau chuyén.

4. St dung c6 hi€éu qua cac
sach cong cu nhu tir dién dé
hoc tap.

1. Ghi chép dugc nhitng ndi
dung chinh trong khi nghe,
doc dé chuén bi tai liéu, sap
xép thanh bai phat biéu.

2. Viét duoc doan vian don
gian hoic hudng dan thao tac
dua vao bang biéu.

3. Viét tom tat duoc ndi dung
chinh cua bai van hoac cau
chuyén ngan thudc chi dé da
hoc, budc dau biét sir dung
cac phuong thuc lién két van
ban.

4. Viét dugc bai phat biéu
ngan, hoan chinh khoang 120
tir (khoang 180 dén 240 chir)
vé chi d& dugc phan cong
hoac tu chon.
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2.2. Yéu cau cdn dat vé kién thirc ngon ngir

Bac 1:

Ngit am 1. Ghi nhé va phat am (,Tu’(jccéc phu ém dau (thanh mau), van (vin mau), thanh diéu va cac hién tuong bién
am thuong gdp trong tiéng Trung Quoc.
2. Sir dung diing quy tac phién 4m Latinh tiéng Trung Qudc.
3. Poc duoc thanh nhe va van “er” hoa.
4. Str dyng dang ngir di¢u cua cau tran thuét, cau nghi van, cAu cam than.

Chir Han 1. Ghi nhé va viét duogc cac nét va két cdu co ban cta chit Han.
2. Ghi nhé va van dung dugc nguyén tic viét chir Han.
3. Nam dugc mot sd bo thii thuong gip trong chit Han.

Tu vung Ghi nh¢ va biét dugc nghia va cach dung co ban cua khoang 400 dén 500 tir thudc cac cha dé da hoc.

Ngtr phap Hiéu str dung duoc cac mau cdu co ban gin véi nhitng chirc ning giao tiép trong Chuong trinh.

Bdc 2:

Ngit am 1. St dung dung ngit diéu cdu phan van, cau cau khién
2. St dung duoc cach thirc thé hién nghi van thong qua ngir diéu.
3. Phan biét duoc 16i ngit 4m thudng gip

Chir Han 1. Ghi nhé duge y nghia van hoa clia mot s6 chit Han tiéu biéu.
2. Phan biét dugc 16i sai chit Han thuong gip.

Tu vung Ném duge nghia va cach dung cua khoang 900 dén 1100 tir thudc cac chu dé da hoc (dd bao gdm luong tir
vung cua Bac 1).

Ngit phap HIéu va sir dung dugc cac mau ciu co ban, cdu truc cdu dic biét va cac hién tuong ngit phap thudng ding

trong tiéng Trung Qudc gan véi cac chire ning giao tiép trong Chuong trinh.
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V.NOI DUNG GIAO DUC

1. NOi dung khai quat

Chuong trinh dugc chia 1am hai bac xoay quanh chu diém sau:

Bac 1 gdm 4 chu diém: T6i va ban be (FXAIAA ), gia dinh toi (FRIJZK), truong hoc cia t6i (FLAIZEAL), thé gisi
cta ching ta (FRATTHIHFL).

Bac 2 gom 4 chu diém: Toi va nhitng ngudi xung quanh (FRAFLE LA N), cude song cua ching ta (FATTHIAE),
Viét Nam va cac nudc trén thé gioi GEEEg A A% [H), tuong lai ctia chung ta (FRATTHI AR .

Bébn chu diém tuong ung dbi vi mbi bac duoge 1ap lai c6 mé rdng qua cac ndm hoc, tir d6 hoc sinh ¢o6 thé cung cd va
phat trién ning luc giao tiép trong khudn khé mot chuong trinh théng nhat. Thong qua hé thdng chii diém ndi trén, hoc sinh
hoc cach sir dung tiéng Trung Qudc dé giao tiép vé cac linh vuc gan giii trong cudc sdng hang ngay, vé dat nudce, con ngudi,
van hoa Trung Qudc, Viét Nam va cac nude khac trén thé gidi; vé doi sdng, twong lai clia cac em va xa hoi. Thong qua cac
nodi dung giao tiép, hoc sinh c6 thém nhiing hiéu biét vé van hoa, xa hoi lién quan.

Hé thong chii diém duoc cu thé hod thanh cac chii dé. Chuong trinh dua ra danh muc cac chu dé goi y tuong (mg voi
mdi chu diém cho tung ndm hoc. Nguoi bién soan sach gido khoa va tai li¢u tham khao cé thé st dung hé théng chu dé nay,
hodc diéu chinh, stra ddi, bo sung cac chu dé phi hop voi cac chi diém tuy theo nhu cau, hing tha va kha nang hoc tap cua
hoc sinh.

Céc ki nang va kién thirc ngdn ngit duoc trinh bay chung theo tirng nam, trong tmg véi cac chu diém va chu dé thudc
nam hoc d6. Chuong trinh liét ké chi tiét cac ki ning ngdn ngit theo timg tinh hudng giao tiép cu thé va gi6i thiéu dy du cac
kién thirc ngdn ngit co ban vé ngit m, chit Han, tir vung, ngit phap pht hop véi trinh d6 timg nam hoc, timg bac hoc.
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2. Noi dung cu thé
Bic 1.1: Nim thie 1

Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

T61 va ban be

FAIH K

1. Chao hoéi, tam biét
i 5

2. Lam quen, ho tén
iR, 4

3. Ban cua to1

HAI K

Gia dinh to1
S AIE

I. Thanh vién gia
dinh, tudi tac
FREFIRL 0L 08
2. Nha t61

TE I HT

3. Ngay nghi cubi
tuan cla gia dinh t61

A B AR

Truong hoc
cua toi

HHI AL

1. Truong to1
BHER
2. Lop toi

Reén luyén cac ki nang nghe, noi,
doc, viét tiéng Trung Qudc trong
cac tinh hudng giao tiép cu thé
sau:

1. Chao héi: Chao hoéi va doén
tiép thong thudng véi ban be,
théy co gido, b6 me va anh chi
em khi gdp mat.

2. Chia tay: Tam biét, hen gédp lai
ban be, thﬁy cO giao, bd me va
anh chi em khi chia tay.

3. Nhan 16i: Dién dat 161 xin 16i
thong thudng khi méic 16i hoic
1am phién nguoi khac.

4. Cam on: Dién dat 16i cam on
khi nhan duoc su giup d& va biét
cach tra 101 sy cdm on cua nguoi
khac.

5. G161 thiéu ban than: Gidi thiéu
dugc nhitng thoéng tin co ban vé

Ngit am, chit Han &% . 7.
1. Cach viét phién 4m céc phu am dau (thanh
mAu), van (vin mau), thanh diéu

DUBREE, B, RS
2. Cach phat am cac phu 4m dau (thanh mau),
van (van mau), thanh diéu

WEAE, R, R

3. Cach phat am thanh nhe, van “er” hoé

BE. UK E

4. Bién diéu cua thanh ba, “—>, “A”
B =70 R AR

5. Cac nét va bo thu chir Han

N E I UESATN(

6. Quy tac viét chir Han

DU 5

Tir vung (Khoing 120 ti)idiC (120 NEA) :

1. Pai tr nhan xung
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Chii diém Chu dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngén ngir
A TYE ban than nhu tén, tudi, noi O, s& | AFKACIA: “IR”, “4R”, “4h” -oeeer

3. Thay c6 gido cla
to1

AN
Thé gidi cua | 1. Noi ti yéu thich
ching ta CEAR T
FATHET |2 Qué huong toi
KK 2

3. Thu do cua
Trung Qudc

H [ ) A

thich,...

6. Noi vé s6 luong: Hoi dap vé sd
luong ngudi va dd vat théng
thuong.

7. Got tén su vat: Hoi dap vé tén
cac su vat trong cudc séng hoc tap
xung quanh ¢ gia dinh va nha
truong.

8. Biéu dat s& hitu: Dién dat su s&
hitu vé nguoi va sy vat.

9. Miéu ta su vat, noi chén: Hoéi
dap miéu ta hinh dang, kich thudc
su VAt va vi tri, noi chdn cua su
vat.

10. Giéi thiéu qué huong, dat
nuée: Gidi thiéu co ban vé tén
goi qué huong, dit nudc cua
minh.

11. Giéi thi€u céc thong tin co ban
vé tha d6 Bic Kinh cta Trung
Quéc.

2. S6 tir va cac lugng tir thuong dung

g (1 - 100) « H H B R

3. Pho tu

Al TOERL R L Cw”
RIS R . K

4. TUr ngit thuong dung trong giao tiép

AP H R WTE - W, AR KR

% ......

5. Dai tir nghi van

A P TRNEE 2 N A
HET LT “upL

Ngir phap i&¥:

1. Cau vi nglr dong tur

B i i)

2. Cau chir “&” va cau chit “B”
“R” TR, “H7 TH]

3. Cau hoi dung “fg”
R« f &% in) A
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

4. Cau hoi dung dai tir nghi van

JH 5 i) A 3R] £ S i )

5. Tro tir két cau “B9” va dinh ngl
Bhia) “f” AETH

6. Két cau sb luong tir

KB R 45K

Bdc 1.2: Nam thu 2

Chi diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
To6i vabanbe | 1. Sinh nhat, s& thich | Rén luyén ciac ki nang Ngir am, chir Han iE%, SXF:
WA HH. BT nghe, noéi, doc, viét tiéng . . o,
) Trung Quéc trong cc tinh 1. Ngir di¢u co ban cua cau (tran thuat, nghi van, cam
2. Dién mao ) . LA 2 than)
, huong giao ti€p cu thé sau: ‘
KA 1. Gi6i thicu vé& ngudi RIFRIEEARIE R (FRR. BER. BP0
3. Chic mung khac: Hoi dap duoc tudi | 2. Nghia cta chit Han
LB tic, so thich, sinh nhat, | yy =28 %
Giadinh toi | 1. B§ me toi vige 1am cia mot nguol | po U (Khoang 120 tiniEC (120 AEA) :
. TR nao do. )
SR REEEL A e .x_ | 1. Dai tir nghi van
o 2. No6i ve thoi gian: Dién o \
2.Diachinhdtoi | 4o¢ quge thir, ngay, thang, | FEFNIE: “EARE
T B HihE nim va thoi gian cu thé
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
3. Thi cung cua to1 dién ra su viéc nao do. 2. Pho tur
I 3. Gi6i thiéu dia diém: Hoi | @37]:  “” . “#” . “i8”
N dap vé s6 dién thoai, sd C o
Truong hoc 1. Hoat dong & truong p C o T EER PR 3. Gol t
clia t6i . nha, vé vi tri dia li cua mdt A SR e
PRI : . N i : N
et PR EE) dia danh & Viét Nam hodc ! H ‘
HHFE | 2 Thu vien Trung Quéc. 4. Danh tir thudc cac chi d& twong img (dia danh,
R 4. N6i vé quan hé xa hoi: dong vat, hang hoa, giao thong)

3. Hoat dong ngoai
khoa

RAINEZ)

Thé gi6i cua
chung ta

AR 7

1. Giao thong, xe buyt
AR

2. Vuon truong,

cong vién

3. Cac vung mién
Trung Qudc

Hh [ 23t

Hoi dap vé mdi quan hé
gilta ban than va nhiing
ngudi xung quanh, gilta
nhitng nguoi xung quanh
v6i1 nhau.

5. Giao thong: Hoi dap mot
s0 vin d¢ co ban vé giao
thong.

6. T4 phong canh: Miéu ta
cac thong tin co ban mdt
phong canh nao dé béan
than d3 ting dén hodc da
dugc xem qua phim anh.

ESS: RN/ NI NI A
5. Pong tir lién quan dén cac chu dé twong tGng va
dong tur chi hoat dong tam li

R U 5 ) — M sl e AL B 2

6. Tinh tir lién quan dén cac chii dé tuong tng
R T U 5 1 2]

Ngir phap &3%:

1. Trat ty tir trong cAu ndi vé ngay, thang, nim
HIRRERmF (E. AL Hy 23D

2. Két cau gidi tir “7E”, “45” 1am trang ngit
HET LSRRG

3. Cau vi ngtr tinh tir

2
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Chi diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngon ngir
4. Cau vi ngtr danh tur
i
5. Cau héi chinh phan
I B 7] )
6. Pong tu lap lai
Bl B

Bac 1.3: Nam thur 3

Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

T61 va ban bé

AR K

1. Hen gap, goi di¢n

thoai
AEN

FTHTE

2. Tang qua

EAL

3. Hoat dong thé thao
UN=REF]

Gia dinh t6i
HH=

1. Coéng viéc cua
nguoi trong gia dinh

ELDNIER(E

Reén luyén céc ki nang
nghe, noéi, doc, viét tiéng
Trung Qudc trong cac
tinh hubng giao tiép cu
thé sau:

1. Hoi dap vé thoi gian,
dia diém,... ctia cac hoat
dong du lich, thé thao.

2. Biéu dat tinh cam,
thai do: Biéu dat cac
cam xUc vui, budn, tu
hao, lo ling, yéu thich

Ngir Am, chir Han &% . LF:

1. Ngit diéu, nglng ngit trong ciu

GNR Ol CLTINER

2. Y nghia vin hoa ctia mot s6 chit Han

BRI S X

Tt vung (Khoang 120 tir) 87 (120 ANEA)

1. Pho tur

B AT L BT (B . R
“ P

2. Tro tu nglr khi

EASA: mr, <7
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Chii diém Chu dé Ki ning ngon ngir Kién thirc ngon ngir
2. Nép song cua gia|vé nguodi, vit xung 3. Tro tir két cAu “#b”
dinh t61 quanh. éf?f@.ﬂjjﬁl' gy
BRF TS S 3. Miéu ta mau séc: Hoi | ' o .
3. Vide nha dap va miéu ta v3 cac 4. Danh tu chi don vi tién té, mau sac, ki€u dang trang
o loai mau sic co ban. phuc
A 4 DS xubt kién nghi: | BHAL. MRAEMOBE . e
”I:ru(‘);r'lg hoc 1. Mon hoc t6i thich | gi&t neu cac dé xuit, | 5. Tro tir dong thai “&”
;’;aﬁéi N PR PRAE klAen ngh; vé céc hoAat BN “%
VEERL 2. Hoat dong tir thién dgng sinh hoat, hoc tap
2 38 2] hang ngay. 6. Cap lién tur “N..... X ......”
3. K& hoach hoc tap 5. Hen .Agép, g(.ii dﬁ?ﬂ SETT R oo, ”
R thoai: Biét hen gap, lién 3 st
S e R hé qua dién thoai. Ngir phap 574!
Thé giéi cua | 1. Du lich 6. Thuat lai su viéc: Biét | 1. Trang ngir thoi gian
ching ta Wl tran thuat khai quat mot | B[ R1E
TRATT g 5 5 K mic su vi¢c da trai qua hodc 2 Két chu chit “B9”
b ' da nghe, da doc hoac da .
xem qua. AR )7 T Eh R
t3. AC}lll‘u(lrlng trinh | 7. Lap biéu: Biét cich |3 Cau hoi Iya chon dung “¥ =2
ruyen hin lap biéu don gian nhu e
2% B o gian biéu, tho khoa | B “TERE” ik

biéu.

4. Cau lién dong chi muc dich hanh dong

o AT N A I RES) F)
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Chi diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

5. Cau dién dat dong tac dang tién hanh
FonaEA TR “IELE+EA”
6. Cau dong tir mang hai tan ngir
WA
7.B6 ngir két qua

55 RANME
8. Phan bigt “—RJL va“B—KIL”

Bac 1.4: Nam thur 4

Chu diém

Chu dé

Ki nang ngon ngir

Kién thirc ngon ngir

To61 va ban bé

1. Dao pho, mua

FA L | sam
T, )
2. Gia dinh ban
toi
A I
3. Thiam viéng
FEVT
Giadinhtéi |1. Pd ding gia
HHIHK dinh

Reén luyén céc ki nang
nghe, noi, doc, viét tiéng
Trung Qudc trong céc
tinh hudng giao tiép cu
thé sau:

1. Mua sdm, mic ca: Hoi
dap vé hang hoa, gia ca,
mac ca trong hoat dong
mua sam; NoOi sb tién,
don vi tién: Biét dién dat

Ngit am, chir Han iH&, N

1. Trong am cua cau

GRS

2.Y nghia van hoa ctia chit Han

DU RIS X

Tir vung (Khoang 120 tir) W3C: (120 Z£4)
1. Tir ngir chi thoi gian

NI E] Bl 144 1]

2. Bong tr cau khién
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Chii diém Chu dé Ki niang ngon ngir Kién thirc ngon ngir
XA cac don vi tién t8, khi| fH&MEEhE: “HE” . “my” . “ib”
2. An udng mua ban,... 3. Pai tir nghi van
R 2.AH01 .tm Eu’c: AH01 dap SRR CRFEA” . “ELR”
_ . thong tin vé mot nguoi, .
3. Du lich cung A A 4. Gidi tu
. ik sy vi¢c nao do thong qua
= “ 5 “« ” IRANY]
gla din mot ngudi khac. P T RN N 5
S PE T . R .
X BT 3. Biéu dat phuong thuc: | 5. Pong lugng tur
Truong hoc | 1. Thi, kiém tra | Hoi dédp vé phwong thuc | Z&id: “TF7 . “W” . “&”7 . “&”
cua toi it thyc hién mot hoat dong, | ¢ 40 cip lién tir
s g O | hanh dong cu thé. S
I T2 2. Két qua hoc tap e o A RN bl .. ..

3 5
3. L& Khai gidng
TFefgiAL

Thé gi6i cua
chung ta

AR 15

1. Gidi tri
A5

2. Nong
thanh thi

E2ZE N 1]
3. Thoi trang
A 12

thon,

4. Tim hiéu li do, nguyén
nhan: Ho1 ddp va trinh
bay vé li do, nguyén nhan
tinh hinh stc khoé, hoc
tap.

5. Panh gia: Trao ddi
danh gia vé két qua hoat
dong.

6. Yéu cau, dé nghi: Biét
dua ra yéu cau, dé nghi
don gian voi nguoi khac.

7. Pong ¥ hodc tir chdi:
Biét biéu dat sy dong ¥

MP/ER...... Bho.....

7. Danh tir, dong tlr, tinh tir lién quan dén thoi trang, giai
tri...

Erfid, RARFRGREERRNABE, HEMNERE
Ngir phap &%

1. Cau lién dong chi phuong thirc hanh dong
RIANEFTARES T

2. Cau kiém ngi

BT
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Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngdn ngir

hodc tir choi trude 101 dé
nghi cua ngudi khac vé
mot viéc nao do.

8. Miéu ta sy vat: Biét
miéu ta sy vat chi tiét tur
hinh dang, hinh thtc dén
thudc tinh.

3. Cau vi ngit danh tir biéu thi thoi gian

TR S4B E )

4. Céch dung l1ap lai cua tinh tur

AR S

5. Cau phuc nhan qua, ciu phire gia thiét
KRG A, BKXKEA

6. Luong tir (dung voi dd dung gia dinh, con vat)

wWHER (HTZRE. 3i)

7. B6 ngir trang thai (IRZS*ME)
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Bac 2.1: Nam thur 5

Chi diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

T61 va nhiing
nguoi xung
quanh
FAIE L
HIA

1. Hang x6m cua toi
FHIAR )
2. Than tuong

B1%
3. Nguoi la

FREA

Cudc song cua
chung ta

HH) A

1. S& truong cua to1
ALK

2. Nghé t6i yéu thich
X AR

3. Du hoc nudéc ngoai

] g 2

Viét Nam va
cac nudc trén
thé gi6i

R A A
#

1. Van hod bong Tay
ZRVETT 3L

2. Bén mua trong nam
—4EN

3. Thu d6 Ha Noi1

B A A

Rén luyén céc ki ndng nghe, ndi,
doc, viét tiéng Trung Qudc trong
cac tinh hudng giao tiép cu thé
sau:

1. So sanh: Biét biéu dat so
sdnh hon kém.

2. Pé nghi giup d&: Biét dé
nghi nguoi khac gitp d& khi
gip kho khin va dap 101 dé
nghi giup dod cia nguoi khac.

3. Phé binh: Biét cach duara y
kién phé binh va tiép nhan phé
binh.

4. Khich 1¢ dong vién: Biét
cach khen ngoi, dong vién
nguoi khac va dap 1o1 khen
ngoi cua ngudi khac dbi voi
minh.

5. Khuyén nhu: Biét cach dua
ra 10i khuyén va tiép nhan 10i
khuyén.

Ngit 4m, chir Han &, NF:

1. Ngit diéu ciu phan van, cau cau khién
Bl a] s Arfda] R R

2. Ngimg ngit trong cau dai
ISCIUEET

3. Trinh bay dién cam mot s6 bai Tho Pudng
bang tiéng Trung Qudc.

JE 5 B
4. Y nghia van hoa cua chit Han
PRI & X
Tir virng (Khoang 200 tir) 3L (200 NER):
1. Danh tir phuong vi
Ji v 44 1]
2. POng tir nang nguyén
BRI 27 S, S, SRR ST
L, e
3. Pho tur
BIA: <7, 3 <A gty <
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Chu diém

Chu dé

Ki ning ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

Tuong lai cua
ching ta

FATHIASK

1. Nghé nghiép tuong
lai

AKH) LA

2. Thé gidi tuong lai
AR F

3. Truong hoc tuong
lai

T RIIEZ

6. Thuyét minh li do: Biét trinh
bay va nghe hiéu li do chi tiét
din dén mot sy viée nao do.

8. Lén lich trinh: Biét cach lap
biéu bang lich trinh mot hoat
dong cu thé.

4. Trg tir dong thai “iI”
A g

5. Lién tir

HE —ib. L —... ...
Ngir phap &%

1. Cau chir “kb”

114 tl: » %—:/FU

2. Cau phan van

S [ 5]
3. B6 ngit xu hudng

MG
4. Két cAu chu vi 1am dinh ngir
T R EE TE

Bdc 2.2: Nam thwr 6

Chu diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

T61 va nhiing

nguoi xung quanh

TAZ L

KI5 EE

1. Tinh ban va tinh yéu

2.'Y thtic noi cong cong

Reén luyén cac ki nang
nghe, noi, doc, viét
ticng Trung Qudc

Ngir 4m, chit Han &% . {F:

1. Téc d6 va nglng ngat
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Chi diém

Chu dé

Ki niang ngon ngir

Kién thirc ngén ngir

IIPN

i

NILER

)

i

3. Quan ni¢m thoi gian

B B =

Cudc song cua
chung ta

AT

1. Quan niém hanh phuc
SEAEU

2. Su can thiét phai bao vé
moi trudong

PR ) 05 22

3. TAm quan trong cua vi¢c

doc sach

RPHNEEMN

Viét Nam va
cac nudc trén
thé gidi

e A 524 [

1. Du lich nuéc ngoai

t [ iRAT

2. L& tét truyén théng cua
Viét Nam/ Trung Qudc

R/ AR g H
3. Thoéi quen am thuc
(UGeSRR

Tuong lai cua

1. Su phat trién cia khoa

trong cac tinh hudng
giao tiép cu thé sau:

1. Thuong luong:
Biét cach trao doi,
thuong luong dé di
dén thong nhat vé
mot van dé nao do.

2. So sanh dé lya
chon: Biét cach trao
d6i thong qua so sanh
dé lua chon mot
phuong an tot hon.

3. Miéu ta su kién:
Biét cach dua va tiép
nhéan thong tin, thong
bédo, miéu ta v& mot
su kién.

4. Bao vé quan diém
va thuyét phuc nguoi
khac: Biét dua ra 1i 18
bao vé quan diém cia
minh, va thuyét phuc
ngudi khac dong y

T T A i
2.Y nghia vin hoa ciia chir Han

NES:NP AT
Tir vung (Khoang 200 tu)iAlC (200 NER)
1. Thuat ngir khoa hoc ki thuat thuong dung
BHEABR B AR
2. Danh tir chi danh lam thing canh, phong tuc
tap quan, dac san dia phuong,...

PREEIE . KAE SIS R A4 PR

3. Caccap tu

oo T REL TR EL L
TR Hi. . .... AMEL L M
H...... N 40> S el . .
. 1/ P

Ngir phap &3%:

1. Bb ngit s6 luong

B A G

2. Cau so sanh dung “BR......— ¥~

thigm): “PER.. ... —

30








Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
ching ta hoc ki thuat Vol y kién ctia minh. 3. CAu chit “3@”
FATHIARK BHR ) K JE 5. Biéu duong, khen| 1 )
2. M6 hinh gia dinh tuong | 1891 Biét cach biéu LA e e s
lai dwong, khen ngoi tAm | 4- Cau biéu thi cam than
R (5 Rt guong hoc tap, lao| F “E...... 7 R NS RN
S © |dong  cua mhimg| “Zx. W17 R
3. Tai nguyén tuong lai ngudi xung quanh.
Z il
Bac 2.3: Nam thur 7
Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
T61 va nhiing | 1. Két ban qua mang Rén luyén céclz ki r@ng nghe, Ngir Am, chir Han B35, X7
nguoi Xxung W 2558 B noi, doc, viét tiéng Trung o
quanh 2. Quan niém hon nhan Qudc trong cac tinh hudng 1. Ngir diéu va bicu cam
RIS ' ' giao tiép cu thé sau: T TR AT R
e SN e Ty A1 ias s U
SIPN N . 1. Li giai: Biet i giai va tiép | 2. Y nghia van hoa cua chir Han
3. Doi nhan xtr the nhan 1i gidi vé mot van de | yy == ib 4 X
NNAE T nao do. . Khod o) T A
Cudc séng cua | 1. Tinh hinh va ¥ thuc giao | 2- Gidi thich: Biet 1ap luan Tirvimg (Khoang 200 ) WA (2001
chiing ta thong giai thich va tiép nhan gidi | f):
BRI | 2B 5AER e 1. Cée cip ti
. 3. Phat biéu cam tuodng:
2. Strc khoé va cudc song at bredcam Wons oo L Ao O RE
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Chii diém Chu dé Ki nang ngon ngir Kién thirc ngdn ngir
@RS A0 Biét trinh bay va tiép nhan | 5. ... ..
3. Gi4o duc gia dinh Cérfl tu’é’flg Ve:: méf Su ‘fiéc 2. Tur ngir biéu dat suy nghi ca nhan
KRS hodc phat DICu cam WORE | sy A ATl iE A %
tai mot dien dan hoc tap, ) )
Viét Namva | 1. Bao vé dong vat sinh hoat. 3. Mot §6 cum tur c6 dinh thuong dung
cdc nube trén | (g1 z) ) 4. Bidu dat tréch moc: Biég | O Khau new
the gioi 2. Thé gidi tu nhién céch didn dat 167 trach moc | HRFRIB I H [ i iy
R O 5 IR ' khi khéng vira long va tra | 4. Mot s6 thanh ngit d& hiéu thuong dung
% [ L i sy trich moc ctia nguoi | 54 5 1 [ s
3. Giao ti€p quoc &€ khac dbi véi minh. ‘
AL X 5. Phan déi: Biét didn dat sy | V8T Phap &
Tuwong lai cia | 1. Du lich vii tru kl}éng dong tinh hodc phan | 1. Cau bj dong
chung ta KSR AT doi vé mot su viéc nao do. W Eh )
FAIARK | 2. Du lich vong quanh thé gigi | & TTume cau ¥ Kien: Biet |y o oy g f)” nhén manh
o xin y kién va tra 101 y kién o o y L
)%J‘/ﬁi‘ﬂiﬁ ngu’(‘)i khac cho mC)t su ViéC %%/j—\‘éﬁlﬁﬂ El/‘] FE oo Eg él:l *@
3. Tinh cam tdt dep cua con | nao do. 3. Cau biéu thi ton tai
nguoi 7. Ban luan: Biét ban luan | fF3LH]

NIE %

xoay quanh mot van dé
trong hién tai hodc tuong
lai.

VI. PHUONG PHAP GIAO DUC
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Phuong phép gido duc mon Tiéng Trung Qudc ngoai ngir 2 phai phat huy duoc tinh tich cuc, chii dong, sang tao ciia
hoc sinh; tao himg tht cho hoc sinh; phat trién ning luc giao tiép cua hoc sinh trong nhitng ngit canh giao tiép thuc, lién
quan toi cac linh vuc khac nhau; giup hoc sinh huy dong kién thirc vé ngdn ngit, vé& van hoa va xa hoi, cac niang luc ngdn
ngir, cac chién luge hoc ngoai ngit da duogc linh hoi va hinh thanh tir viéc hoc ngoai ngir 1 dé ¢co phuong phéap hoc hiéu qua
moén Tiéng Trung Québc ngoai ngir 2.

Can ctt Chuong trinh mon Tiéng Trung Qubc ngoai ngr 2, gido vién chu dong, linh hoat xay dung va t6 chirc thuc hién
cac ndi dung day hoc. Tuy vao ddi tuong hoc sinh & ting cép, 16p va nd1 dung day hoc, gido vién da dang hoa cac hinh thuec,
phuong tién day hoc va hoc li¢u, dac biét stt dung céc tu li€u day hoc thuc, dua ngudil hoc vao hoan canh giao tiép sat thuc
gitp hoc sinh hoan thanh cac nhiém vu gﬁn v&1 cac nhi€ém vu cua cudc séng. Gi4o vién can cht trong vi¢c ren luyén ca bon
ki nang giao tiép: nghe, néi, doc, viét (tuy nhién nghe, néi di trudc mot budc) két hop dong thoi giira rén luyén va phat trién
nang luc giao tiép v4i day va phat trién nang luc ngdn ngit, ning luc vin hoa va lién van hoa trong d6 muc tiéu cudi cung la
nang luc giao tiép. Bam sat cac chu diém, cha dé trong Chuong trinh nhiam gitip hoc sinh linh hdi vin héa Trung Quéc.

VIL. PANH GIA KET QUA GIAO DUC

1. Muc tiéu danh gia két qua gido duc 13 cung cip thong tin kip thoi, co gia tri vé mic d6 dap tng yéu cau can dat cua
chuong trinh va su tién bd cta hoc sinh dé hudng dan hoat dong hoc tap, diéu chinh céc hoat dong day hoc, quan 1i va phat
trién chuong trinh, bao dam sy tién bo cia timg hoc sinh va nang cao chat luong gido duc néi chung va mon Tiéng Trung
Qudc ndi riéng.

2. Panh gia két qua giao duc mon Tiéng Trung Qudc - Ngoai ngit 2 phai:

- Bdo dam d0 tin cay, tinh hi€u luc, khach quan, phu hop voi tung Ira tudi, tung cép hoc, khong gay ap luc 1én hoc
sinh, han ché nhirng tdn kém khong can thiét cho gia dinh hoc sinh va xa hoi.

- Can ¢t vao cac yéu cdu can dat vé pham chit va ning luc duoc quy dinh trong chuong trinh tong thé va chwong trinh
mon hoc, hoat dong gido duc ¢ thoi diém kiém tra, danh gia.

- Két hop giira:

+ Danh gi4 thuong xuyén va danh gia dinh ki;

+ Panh gia chan doan, danh gia qua trinh va danh gia tong két (uu tién danh gia qua trinh);
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+ Panh gia tham chiéu tiéu chi va danh gia tham chiéu dinh chuan (uu tién danh gia tham chiéu tiéu chi);

+ Pénh gia tich hop nang luc sir dung ngdn ngit va danh gia riéng 1é ting ki ning giao tiép ngdn ngit (nghe, ndi, doc,
viét), & giai doan dau c6 thé danh gia riéng 1€ kién thirc ngdn ngir (ngit phap, tir vung, ngit 4m).

- Két hop céc hinh thirc dénh gia dinh tinh va dinh luong. Khuyén khich va tao diéu kién cho hoc sinh ty danh gia va
tham gia vao qua trinh danh gia.

VIIL. GIAI THICH VA HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH
1. Phan b thoi lwong day hoc

Chuong trinh duoc thyc hién voi tong thoi lugng 1a 735 tiét (g0m ca so tiét on tap va kiém tra, danh gia). Trong d6 giai
doan giang day trinh 6 Bac 1 c6 tong sd tiét 1a 420 tiét, giai doan giang day trinh do Béc 2 ¢6 tong sb tiét 1a 315 tiét. S tiét
hoc trong mdt tuan théng nhat ca hai giai doan 1a 3 tiét/tuan. Cu thé nhu sau:

Bac Nam thw S6 tiét/tudn S6 tuén Tong sb tiét/nam
1 3 35 105
Bac 1 2 3 35 105
3 3 35 105
4 3 35 105
Cong toan Bac 1 420
Bac 2 5 3 35 105
6 3 35 105
7 3 35 105
Cong toan Bdc 2 315
Cong toan Chuwong trinh 735
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2. Bién soan va sir dung sach gidao khoa, tai liéu tham khao

a) Chuong trinh 13 co sd dé trién khai bién soan, lua chon sach gido khoa Tiéng Trung Qudc — Ngoai ngit 2 va cac tai
liéu tham khao di kem.

b) Ngit liéu duoc sir dung trong sach giao khoa Tiéng Trung Qudc — Ngoai ngir 2 dugc 1y tir ngudn van ban ctia ngudi
ban ngir va nhiing bai viét ciia ngudi Viét Nam viét vé dat nude con nguoi Viét Nam bang tiéng Trung Quéc. Yéu cau ngon
nglr chuan muc, ndi dung phu hop vai doi tuong day hoc va quan diém, chinh sach ctia Nha nuéc Viét Nam.

¢) Hat nhan cua don vi bai hoc 13 cac chu dé giao tiép ngdn ngit xoay quanh cac chii diém quy dinh trong Chuong trinh
Thong qua cac bai tap rén luyén ki ning giao tiép dé cung cap kién thirc ngdn ngit, van hoa cho hoc sinh.

d) Nhimg diém kién thtrc ngit phap, tir vung gidng voi tiéng Viét chi can thé hién trong ngir liéu hoc tap; nhimng diém
kién thire ngi phap, tir vung khac véi tiéng Viét hodc khong c6 trong tiéng Viét co thé giang giai bang mau cau, giai thich y
nghia, ddng thoi dua ra cac vi du trong ngit canh thuong dung.

d) Hé thong bai tap duoc thiét ké dan xen c6 trong diém tir don gian dén phirc tap, tir dé dén khoé theo 3 loai hinh: bai
tap mo phong, sao chép, bai tap nhan thirc va bai tap mang tinh giao tiép.

e) V6i mdi bai hoc can c6 bai doc thém va cac dang bai tap mo dé giap hoc sinh mé rong von tir vung va phat huy tinh
sang tao.

f) Yéu cau sach gido khoa can thiét ké phu hop véi lta tudi hoc sinh, ¢6 hinh anh, dia CD/VCD di kém phu hop véi noi
dung bai hoc, hinh thirc dep, sinh dong.

3. Khai thac va sir dung cic ngudn tu liéu

Trong qué trinh thuc hién Chuong trinh, ngoai sach gido khoa dugc sir dung chinh thire, nén tham khao cac tai liéu day
hoc & trinh d6 twrong duong, phu hop véi muc ti€u, ndi dung cua Chuong trinh duogc xuét ban trong va ngoai nudc dudi dang
van ban gidy hodc vin ban luu trit trén may tinh.
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Ngoai ra, & nhitng noi du diéu kién, duéi sy hudng dan cta gido vién, hoc sinh c6 thé tan dung ngudn lyc tai liéu mang,
stt dung cac chuong trinh giang day tiéng Trung Qudc truc tuyén, dao tao tir xa, cac tai liéu bang dia am thanh, hinh anh
hozc thong tin cap nhat xoay quanh hé thdng chu diém, chu dé, kién thirc va ki ning ngdn ngit Trung Quédc duoc chia sé trén
cac trang mang chinh théng, nhu ngué)n tai liéu bd trg hodc mo rong.

Tat ca céc tai liéu tham khao phai st dung ngon ngit chuan muc, ndi dung phu hop véi ddi tugng day hoc va quan diém,
chinh sach ctia Nha nudc Viét Nam.

4. Piéu kién thuc hién Chwong trinh

a) Co du gido vién day tiéng Trung Qudc dat chuan trinh do dao tao chuyén mon nghiép vu theo quy dinh hién hanh.
Gi4o vién can duogc tap huén, quan triét vé toan bo nodi dung cua Chuong trinh. Héng nam nha truong, cdc S& Gido duc va
Dao tao can tao diéu kién cho gido vién tham gia boi dudng chuyén mon nghiép vu dé cip nhat cac kién thirc ngdn ngir, vin
hoa méi va cac phuong phap day hoc hién dai.

b) Co6 du co s& vat chat (truong, 16p, ban, ghé,...), sach gido khoa, thiét bi dd dung day hoc ngoai ngi theo tiéu chuin
quy dinh cta B Gido duc va Pao tao.

¢) Cac So Giao duc va Pao tao can xay dung ké hoach va huéng dan trién khai thuc hién Chuong trinh tai cac truong
pho thong ph hop véi didc diém, yéu cau phat trién kinh té, van hod cua dia phuong minh.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 



CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



MỤC LỤC



LỜI NÓI ĐẦU


I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC



IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC


V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC


VI. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC


VII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


VIII. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


IX. GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH


LỜI NÓI ĐẦU


Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường văn hoá còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững.



Cũng trong khoảng thời gian trước và sau khi nước ta tiến hành đổi mới, thế giới chứng kiến những biến đổi sâu sắc về mọi mặt. Các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư nối tiếp nhau ra đời, kinh tế tri thức phát triển mạnh đem lại cơ hội phát triển vượt bậc, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. Mặt khác, những biến đổi về khí hậu, tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái và những biến động về chính trị, xã hội cũng đặt ra những thách thức có tính toàn cầu. Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không ngừng đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng văn hoá vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu.



Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.



Mục tiêu đổi mới được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”



Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.



Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.



Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết, đánh giá chương trình và sách giáo khoa hiện hành nhằm xác định những ưu điểm cần kế thừa và những hạn chế, bất cập cần khắc phục; nghiên cứu bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá trong nước và quốc tế; triển khai nghiên cứu, thử nghiệm một số đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; tổ chức tập huấn về lí luận và kinh nghiệm trong nước, nước ngoài về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông. Trước khi ban hành chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội thảo, tiếp thu ý kiến từ nhiều cơ quan, nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên trong cả nước cũng như từ các chuyên gia tư vấn quốc tế và công bố dự thảo chương trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được các Hội đồng Quốc gia Thẩm định chương trình giáo dục phổ thông xem xét, đánh giá và thông qua.



I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



1. Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.



2. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hoá Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng kiến và định hướng phát triển chung của UNESCO về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh; đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh.



3. Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.



4. Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa các lớp học, cấp học với nhau và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.



5. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:



a) Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.



b) Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.



c) Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.



II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.



Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.



Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.



Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.



III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC



1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.



2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:



a) Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;



b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.



Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.



3. Những yêu cầu cần đạt cụ thể về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được quy định tại Mục IX Chương trình tổng thể và tại các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.



IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC



Chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).



Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp (gọi tắt là các môn học lựa chọn) và các môn học tự chọn.



Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.



1. Giai đoạn giáo dục cơ bản



1.1. Cấp tiểu học



a) Nội dung giáo dục



Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.



Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2). 


b) Thời lượng giáo dục



Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học



			Nội dung giáo dục


			Số tiết/năm học





			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5





			Môn học bắt buộc





			Tiếng Việt


			420


			350


			245


			245


			245





			Toán


			105


			175


			175


			175


			175





			Ngoại ngữ 1


			


			


			140


			140


			140





			Đạo đức


			35


			35


			35


			35


			35





			Tự nhiên và Xã hội


			70


			70


			70


			


			





			Lịch sử và Địa lí


			


			


			


			70


			70





			Khoa học


			


			


			


			70


			70





			Tin học và Công nghệ


			


			


			70


			70


			70





			Giáo dục thể chất


			70


			70


			70


			70


			70





			Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)


			70


			70


			70


			70


			70





			Hoạt động giáo dục bắt buộc





			Hoạt động trải nghiệm


			105


			105


			105


			105


			105





			Môn học tự chọn





			Tiếng dân tộc thiểu số


			70


			70


			70


			70


			70





			Ngoại ngữ 1


			70


			70


			


			


			





			Tổng số tiết/năm học (không kể các môn học tự chọn)


			875


			875


			980


			1050


			1050





			Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)


			25


			25


			28


			30


			30








1.2. Cấp trung học cơ sở



a) Nội dung giáo dục



Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.



Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2. 


b) Thời lượng giáo dục



Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học cơ sở



			Nội dung giáo dục


			Số tiết/năm học





			


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			Môn học bắt buộc





			Ngữ văn


			140


			140


			140


			140





			Toán


			140


			140


			140


			140





			Ngoại ngữ 1


			105


			105


			105


			105





			Giáo dục công dân


			35


			35


			35


			35





			Lịch sử và Địa lí


			105


			105


			105


			105





			Khoa học tự nhiên


			140


			140


			140


			140





			Công nghệ


			35


			35


			52


			52





			Tin học


			35


			35


			35


			35





			Giáo dục thể chất


			70


			70


			70


			70





			Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)


			70


			70


			70


			70





			Hoạt động giáo dục bắt buộc


			


			


			


			





			Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp


			105


			105


			105


			105





			Nội dung giáo dục của địa phương


			35


			35


			35


			35





			Môn học tự chọn





			Tiếng dân tộc thiểu số


			105


			105


			105


			105





			Ngoại ngữ 2


			105


			105


			105


			105





			Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)


			1015


			1015


			1032


			1032





			Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)


			29


			29


			29,5


			29,5








2. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



2.1. Nội dung giáo dục



Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.



Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:



- Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.



- Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học.



- Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật). 


Học sinh chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học.



Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.



Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.



Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.



2.2. Thời lượng giáo dục



Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp trung học phổ thông



			Nội dung giáo dục


			Số tiết/năm học/lớp





			Môn học bắt buộc


			Ngữ văn


			105





			


			Toán


			105





			


			Ngoại ngữ 1


			105





			


			Giáo dục thể chất


			70





			


			Giáo dục quốc phòng và an ninh


			35





			Môn học lựa chọn





			Nhóm môn khoa học xã hội


			Lịch sử


			70





			


			Địa lí


			70





			


			Giáo dục kinh tế và pháp luật


			70





			Nhóm môn khoa học tự nhiên


			Vật lí


			70





			


			Hoá học


			70





			


			Sinh học


			70





			Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật


			Công nghệ


			70





			


			Tin học


			70





			


			Âm nhạc


			70





			


			Mĩ thuật


			70





			Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề)


			105





			Hoạt động giáo dục bắt buộc


			Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp


			105





			Nội dung giáo dục của địa phương


			35





			Môn học tự chọn





			Tiếng dân tộc thiểu số


			105





			Ngoại ngữ 2


			105





			Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)


			1015





			Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)


			29








V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC



Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện mục tiêu giáo dục hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp. Mỗi nội dung giáo dục đều được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có một số môn học và hoạt động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi.



Căn cứ mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực ở từng giai đoạn giáo dục và từng cấp học, chương trình mỗi môn học và hoạt động giáo dục xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và nội dung giáo dục của môn học, hoạt động giáo dục đó. Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện phương châm giáo dục toàn diện và tích hợp, bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục phân hoá, bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Cả hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều có các môn học tự chọn; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có thêm các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi học sinh.



1. Giáo dục ngôn ngữ và văn học



Giáo dục ngôn ngữ và văn học có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tình cảm, tư tưởng và hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật, nhà trường bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, đặc biệt là tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực và ý thức trách nhiệm; hình thành, phát triển cho học sinh các năng lực chung và hai năng lực đặc thù là năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học.



Ngoài nhiệm vụ hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số, giáo dục ngôn ngữ và văn học còn giúp học sinh sử dụng hiệu quả những phương tiện giao tiếp khác như hình ảnh, biểu tượng, kí hiệu, sơ đồ, đồ thị, bảng biểu,...



Giáo dục ngôn ngữ được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó Ngữ văn, Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số có vai trò chủ đạo. Giáo dục văn học được thực hiện chủ yếu ở môn Ngữ văn.



1.1. Môn Ngữ văn



Ngữ văn là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, môn học có tên là Ngữ văn. Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học; được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Môn Ngữ văn (Tiếng Việt) giúp học sinh sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và học tập tốt các môn học và hoạt động giáo dục khác; hình thành và phát triển năng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, nhân cách.



Chương trình được thiết kế theo các mạch chính tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ liệu được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh ở mỗi cấp học.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Môn Ngữ văn củng cố các mạch nội dung của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản văn học; tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội dung và kĩ thuật viết; trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học.



Ngoài ra, trong mỗi năm học, những học sinh có định hướng khoa học xã hội và nhân văn được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về văn học và ngôn ngữ, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.



1.2. Môn Ngoại ngữ



Môn Ngoại ngữ giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ (ngoại ngữ) để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.



Học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1) và được tự chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.



Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Cơ sở giáo dục có thể tổ chức học Ngoại ngữ 1 bắt đầu từ lớp 1, nếu học sinh có nhu cầu và cơ sở giáo dục có khả năng đáp ứng.



Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kì lớp nào tuỳ theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.



Môn Ngoại ngữ phát triển toàn diện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung giáo dục ngoại ngữ được xây dựng liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp trên cơ sở tham chiếu các khung trình độ ngoại ngữ quốc tế và Việt Nam.



1.3. Môn Tiếng dân tộc thiểu số



Dạy học tiếng dân tộc thiểu số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hoá của các dân tộc thiểu số. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, có nhu cầu được học tiếng dân tộc thiểu số.



Môn Tiếng dân tộc thiểu số được dạy từ cấp tiểu học, sử dụng thời lượng tự chọn tương ứng của từng cấp học để tổ chức dạy học.



Nội dung dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy định trong từng chương trình tiếng dân tộc thiểu số do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.



Điều kiện tổ chức dạy học và quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo quy định của Chính phủ.



2. Giáo dục toán học



Giáo dục toán học góp phần hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học - biểu hiện tập trung của năng lực tính toán với các thành phần sau: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng các công cụ và phương tiện học toán; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn. Giáo dục toán học tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM.



Giáo dục toán học được thực hiện ở nhiều môn học, hoạt động giáo dục như Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,... trong đó Toán là môn học cốt lõi được học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12.



Chương trình môn Toán được thiết kế theo cấu trúc tuyến tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Nội dung giáo dục toán học được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Môn Toán giúp học sinh nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Môn Toán giúp cho học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về toán học, hiểu được vai trò và những ứng dụng của toán học trong thực tiễn, những ngành nghề có liên quan đến toán học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có khả năng tự mình tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.



3. Giáo dục khoa học xã hội



Giáo dục khoa học xã hội đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan, hoàn thiện nhân cách, giáo dục ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng và những phẩm chất tiêu biểu của công dân toàn cầu (bản lĩnh, kết nối, cá tính, yêu thương) trong xu thế phát triển, đổi mới, sáng tạo của thời đại.



Mục tiêu xuyên suốt của giáo dục khoa học xã hội là góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi trên cơ sở nắm vững hệ thống tri thức cơ bản về khoa học xã hội, chủ yếu là lịch sử và địa lí; chuẩn bị cho những công dân tương lai hiểu rõ hơn về thế giới mà họ đang sống, sự kết nối, tương tác giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xung quanh, giữa dân tộc với thế giới; truyền cảm hứng cho học sinh khám phá bản thân, các vấn đề của đất nước, của khu vực và thế giới có liên quan trực tiếp đến cuộc sống; giúp học sinh hiểu biết, có tư duy độc lập và sáng tạo. Thông qua giáo dục khoa học xã hội, học sinh được hình thành và phát triển năng lực khoa học xã hội với các thành phần sau: nhận thức khoa học xã hội, tìm hiểu xã hội và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để tự tìm hiểu, khám phá bản thân, cộng đồng, xã hội, phân tích và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hoá trong không gian và thời gian cụ thể; thực hiện đối thoại liên văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập.



Giáo dục khoa học xã hội được thực hiện ở nhiều môn học và hoạt động giáo dục, trong đó các môn học cốt lõi là: Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2 và lớp 3); Lịch sử và Địa lí (từ lớp 4 đến lớp 9); Lịch sử, Địa lí (cấp trung học phổ thông). Nội dung cốt lõi của các môn học này được tổ chức theo các mạch chính là đại cương, thế giới, khu vực, Việt Nam và địa phương, bảo đảm cấu trúc sau: quá trình tiến hoá (thời gian, không gian), quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, kiến tạo nền văn minh - văn hiến của dân tộc Việt Nam; sự phát triển của tiến bộ xã hội và nguyên nhân của hưng thịnh, suy vong qua các thời kì của các quốc gia - dân tộc; các thành tựu chính về kinh tế, xã hội, văn hoá, văn minh; các cá nhân, tập đoàn người trong quan hệ hợp tác, cạnh tranh; điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; đặc điểm dân cư, đặc điểm quần cư trong các không gian và thời gian lịch sử; cơ cấu và phân bố nền kinh tế; một số chủ đề liên môn kết nối các nội dung của lịch sử, địa lí kinh tế - xã hội, địa lí tự nhiên. Nội dung của các môn học này cũng có tính liên môn, tích hợp các lĩnh vực khác, như: giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục kinh tế và pháp luật,…



Nội dung giáo dục khoa học xã hội được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Giáo dục khoa học xã hội được thực hiện trong các môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3, nội dung giáo dục khoa học xã hội được thực hiện trong môn Tự nhiên và Xã hội; lên lớp 4 và lớp 5, môn Tự nhiên và Xã hội tách thành hai môn Lịch sử và Địa lí, Khoa học. Ở cấp trung học cơ sở, môn Lịch sử và Địa lí gồm các nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số chủ đề liên môn, đồng thời lồng ghép, tích hợp kiến thức ở mức độ đơn giản về kinh tế, văn hoá, khoa học, tôn giáo,... Các mạch kiến thức lịch sử và địa lí được kết nối với nhau nhằm soi sáng và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra có thêm một số chủ đề mang tính tích hợp, như: bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; đô thị - lịch sử và hiện tại; văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long; các cuộc đại phát kiến địa lí,...



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Lịch sử, Địa lí là các môn học lựa chọn ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12.



Ở lớp 10, môn Lịch sử giúp học sinh nắm được những đặc điểm tổng quát của khoa học lịch sử và khoa học địa lí, các ngành nghề có liên quan đến lịch sử và địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức lịch sử và địa lí trong đời sống, đồng thời củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản thông qua các chủ đề và chuyên đề học tập về những vấn đề cơ bản của lịch sử và địa lí, tạo cơ sở vững chắc để học sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp.



Ở lớp 11 và lớp 12, môn Lịch sử chú trọng đến các chủ đề và chuyên đề học tập về các lĩnh vực của sử học, như: lịch sử chính trị, lịch sử kinh tế, lịch sử văn minh, lịch sử văn hoá, lịch sử quân sự và lịch sử xã hội, sự tương tác và hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới,…; môn Địa lí tập trung vào một số chủ đề và chuyên đề học tập về địa lí thế giới (khu vực, quốc gia tiêu biểu) và địa lí Việt Nam (tự nhiên, kinh tế - xã hội) nhằm hỗ trợ cho những học sinh có định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như một số ngành khoa học liên quan.



4. Giáo dục khoa học tự nhiên



Bên cạnh vai trò góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh, giáo dục khoa học tự nhiên có sứ mệnh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học ở học sinh; đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục học sinh tinh thần khách quan, tình yêu thiên nhiên, tôn trọng các quy luật của tự nhiên để từ đó biết ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường. Giáo dục khoa học tự nhiên giúp học sinh dần hình thành và phát triển năng lực khoa học tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm, vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống; đồng thời cùng với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học thực hiện giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới và được quan tâm thích đáng trong đổi mới giáo dục phổ thông của Việt Nam.



Giáo dục khoa học tự nhiên được thực hiện trong nhiều môn học, hoạt động giáo dục mà cốt lõi là các môn Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2 và lớp 3); Khoa học (lớp 4 và lớp 5); Khoa học tự nhiên (cấp trung học cơ sở); Vật lí, Hoá học, Sinh học (cấp trung học phổ thông).



Nội dung giáo dục khoa học tự nhiên được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Ở cấp tiểu học, giáo dục khoa học tự nhiên tiếp cận một cách đơn giản một số sự vật, hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, giúp học sinh có các nhận thức bước đầu về thế giới tự nhiên.



Ở cấp trung học cơ sở, giáo dục khoa học tự nhiên được thực hiện chủ yếu thông qua môn Khoa học tự nhiên với việc tích hợp các kiến thức, kĩ năng về vật lí, hoá học và sinh học. Các kiến thức, kĩ năng này được tổ chức theo các mạch nội dung (chất và sự biến đổi chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời), thể hiện các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên (tính cấu trúc, sự đa dạng, sự tương tác, tính hệ thống, quy luật vận động và biến đổi), đồng thời từng bước phản ánh vai trò của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển xã hội và sự vận dụng kiến thức, kĩ năng về khoa học tự nhiên trong sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. Các nội dung này được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, kết hợp một số nội dung đồng tâm nhằm hình thành nhận thức về thế giới tự nhiên và khoa học tự nhiên, giúp học sinh bước đầu vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học về khoa học tự nhiên trong đời sống.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Giáo dục khoa học tự nhiên được thực hiện qua các môn Vật lí, Hoá học và Sinh học ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Đây là các môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Chương trình mỗi môn học giúp học sinh tiếp tục phát triển năng lực khoa học tự nhiên dưới các góc độ đặc thù (vật lí, hóa học, sinh học); vừa bảo đảm phát triển tri thức và kĩ năng trên nền tảng những năng lực chung và năng lực khoa học tự nhiên đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp vào một số ngành nghề cụ thể.



5. Giáo dục công nghệ



Giáo dục công nghệ hình thành, phát triển ở học sinh năng lực công nghệ với các thành phần sau: nhận thức, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật; giúp học sinh học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường và xã hội; góp phần định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho học sinh các tri thức nền tảng để tiếp tục học lên, học nghề thuộc lĩnh vực công nghệ hoặc tham gia cuộc sống lao động.



Cùng với các nội dung giáo dục khác, giáo dục công nghệ góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Với trọng tâm là hình thành và phát triển năng lực thiết kế, giáo dục công nghệ có nhiều cơ hội và lợi thế trong hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bên cạnh đó, giáo dục công nghệ còn góp phần hình thành và phát triển một số năng lực đặc thù khác như: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tin học,...



Giáo dục công nghệ được thực hiện thông qua nhiều môn học và hoạt động giáo dục, trong đó cốt lõi là phân môn Công nghệ trong môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học và môn Công nghệ ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Cùng với các môn Toán, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học và Tin học, môn Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện giáo dục STEM.



Nội dung giáo dục công nghệ được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Giáo dục công nghệ trang bị cho học sinh những hiểu biết, kĩ năng phổ thông, cốt lõi về công nghệ; những tri thức và kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.



Ở cấp tiểu học, học sinh được khám phá thế giới kĩ thuật, công nghệ thông qua các chủ đề đơn giản về công nghệ và đời sống, một số sản phẩm công nghệ trong gia đình mà học sinh tiếp xúc hằng ngày, an toàn với công nghệ trong nhà; được trải nghiệm thiết kế kĩ thuật, công nghệ thông qua các hoạt động thủ công kĩ thuật, lắp ráp các mô hình kĩ thuật đơn giản.



Ở cấp trung học cơ sở, học sinh được trang bị những tri thức về công nghệ trong phạm vi gia đình; những nguyên lí cơ bản về các quá trình sản xuất chủ yếu; hiểu biết ban đầu về tư duy thiết kế; phương pháp lựa chọn, trải nghiệm nghề cùng với thông tin về các nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất chủ yếu thông qua các chủ đề: Công nghệ trong gia đình; Nông - lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp và thiết kế kĩ thuật; Công nghệ và hướng nghiệp. Cuối cấp trung học cơ sở, ngoài các nội dung cốt lõi mà tất cả học sinh đều phải học, học sinh được lựa chọn học một số nội dung phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí và hứng thú của bản thân, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗi địa phương.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Giáo dục công nghệ tiếp tục củng cố và hoàn thiện những kết quả đã đạt được trong giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời trang bị cho học sinh những hiểu biết tổng quan và định hướng nghề về công nghệ thông qua các nội dung về bản chất của công nghệ; vai trò, ảnh hưởng của công nghệ với đời sống xã hội; mối quan hệ giữa công nghệ với các lĩnh vực, môn học và hoạt động giáo dục khác; một số lĩnh vực công nghệ phổ biến.



Với tính chất định hướng nghề nghiệp, giáo dục công nghệ được thiết kế thành hai nhánh riêng biệt: Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp. Cả hai định hướng này đều nhằm chuẩn bị cho học sinh thích ứng tốt nhất với đặc điểm, tính chất và yêu cầu của các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ mà học sinh lựa chọn theo học.



6. Giáo dục tin học



Giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hoá; hỗ trợ đắc lực cho việc tự học của học sinh; tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kĩ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, triển khai phương thức giáo dục mới và hiện đại cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục; đồng thời cùng với các môn Toán, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ thực hiện giáo dục STEM.



Giáo dục tin học góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh, đặc biệt có ưu thế trong việc hình thành, phát triển năng lực tin học với các thành phần sau: sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; ứng xử phù hợp trong môi trường số; giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; hợp tác trong môi trường số.



Giáo dục tin học được thực hiện chủ yếu thông qua phân môn Tin học trong môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học, môn Tin học ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, ứng dụng tin học trong các môn học và hoạt động giáo dục khác cũng góp phần quan trọng vào giáo dục tin học.



Nội dung giáo dục tin học gồm ba mạch kiến thức: Học vấn số hoá phổ thông, Công nghệ thông tin và truyền thông, Khoa học máy tính và được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Môn Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển khả năng ứng dụng tin học; bước đầu hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; hiểu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong chia sẻ và trao đổi thông tin.



Ở cấp tiểu học, chủ yếu học sinh học sử dụng các phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập, sử dụng thiết bị tin học tuân theo các nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ, đồng thời bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.



Ở cấp trung học cơ sở, học sinh học sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra sản phẩm phục vụ học tập và đời sống; thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật số; tổ chức, quản lí, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu số hoá, đánh giá và lựa chọn thông tin.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Môn Tin học có sự phân hoá sâu theo định hướng nghề nghiệp. Nội dung giáo dục tin học được tổ chức thành các nhóm chủ đề theo hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính. Tuỳ theo sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân, học sinh được lựa chọn một trong hai định hướng trên thông qua việc chọn nhóm chủ đề tương ứng.



Định hướng Tin học ứng dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính như một công cụ của công nghệ kĩ thuật số trong học tập và làm việc. Nội dung Tin học ứng dụng tập trung vào những chủ đề sau: kết nối và sử dụng các thiết bị phần cứng, cài đặt phần mềm trên các thiết bị thông dụng, sử dụng các phần mềm công cụ, khai thác ứng dụng web, quản trị hệ thống ứng dụng.



Định hướng Khoa học máy tính đáp ứng mục đích đi sâu vào hệ thống máy tính, chú trọng phát triển tư duy máy tính, khả năng tìm tòi, khám phá, phát triển các phần mềm và dịch vụ trên máy tính. Các chủ đề Khoa học máy tính tập trung trang bị cho học sinh nguyên lí biểu diễn và xử lí thông tin, kiến thức về thuật toán và lập trình; một số nguyên tắc thiết kế mạng máy tính.



7. Giáo dục công dân



Giáo dục công dân giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.



Giáo dục công dân được thực hiện thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, nhất là các môn khoa học xã hội và Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, trong đó Đạo đức (ở cấp tiểu học), Giáo dục công dân (ở cấp trung học cơ sở), Giáo dục kinh tế và pháp luật (ở cấp trung học phổ thông) là những môn học cốt lõi.



Nội dung chủ yếu của các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế. Các mạch nội dung của các môn học này phát triển xoay quanh các mối quan hệ của con người với bản thân, với người khác, với cộng đồng, đất nước, nhân loại, với công việc và với môi trường tự nhiên; được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giá trị truyền thống và hiện đại, dân tộc và toàn cầu; mở rộng và nâng cao dần từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.



Nội dung giáo dục công dân được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Môn Đạo đức (ở cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (ở cấp trung học cơ sở) là những môn học bắt buộc. Nội dung các môn học này định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (ở cấp trung học phổ thông) là môn học lựa chọn, dành cho những học sinh định hướng theo học các ngành nghề Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính và Pháp luật,... hoặc có sự quan tâm, hứng thú đối với môn học. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật mang tính ứng dụng, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông của học sinh; gắn kết với nội dung giáo dục đạo đức và kĩ năng sống, giúp học sinh có nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.



8. Giáo dục quốc phòng và an ninh



Giáo dục quốc phòng và an ninh bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản về quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện tích hợp trong nội dung các môn học và hoạt động giáo dục, bảo đảm cho học sinh hình thành những hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, về lực lượng vũ trang nhân dân; có ý thức kỉ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.



Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường trung học phổ thông là môn học bắt buộc, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kĩ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.



9. Giáo dục nghệ thuật



Giáo dục nghệ thuật góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh; đồng thời, thông qua việc trang bị những kiến thức cốt lõi, kĩ năng cơ bản về các lĩnh vực nghệ thuật, tập trung hình thành, phát triển năng lực thẩm mĩ và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho học sinh; giáo dục thái độ tôn trọng, khả năng kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong quá trình hội nhập và giao lưu với thế giới, đáp ứng mục tiêu giáo dục hài hoà về đức, trí, thể, mĩ cho học sinh.



Giáo dục nghệ thuật được thực hiện thông qua nhiều môn học, mà cốt lõi là môn Âm nhạc và môn Mĩ thuật. Từ lớp 10 đến lớp 12, học sinh được lựa chọn môn học thuộc nhóm môn công nghệ và nghệ thuật phù hợp với định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân.



9.1. Môn Âm nhạc



Giáo dục âm nhạc tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm và phát triển năng lực âm nhạc - biểu hiện của năng lực thẩm mĩ với các thành phần sau: thể hiện âm nhạc, cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ứng dụng và sáng tạo âm nhạc; góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu âm nhạc. Đồng thời, thông qua nội dung các bài hát, các hoạt động âm nhạc và phương pháp giáo dục của nhà sư phạm, giáo dục âm nhạc góp phần phát triển ở học sinh các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, cùng các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo để trở thành những công dân phát triển toàn diện về nhân cách, hài hoà về thể chất và tinh thần.



Nội dung giáo dục âm nhạc được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Âm nhạc là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9, bao gồm những kiến thức và kĩ năng cơ bản về hát, nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. Nội dung giáo dục âm nhạc giúp học sinh trải nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hoạt động âm nhạc nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ, nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch sử cùng các loại hình nghệ thuật khác; đồng thời hình thành ý thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Âm nhạc là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung môn học bao gồm kiến thức và kĩ năng mở rộng, nâng cao về hát, nhạc cụ, nghe nhạc, đọc nhạc, lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc. Những học sinh có sở thích, năng khiếu hoặc định hướng nghề nghiệp liên quan có thể chọn học thêm một số chuyên đề học tập. Nội dung giáo dục âm nhạc giúp học sinh tiếp tục phát triển các kĩ năng thực hành, mở rộng hiểu biết về âm nhạc trong mối tương quan với các yếu tố văn hoá, lịch sử và xã hội, ứng dụng kiến thức vào đời sống, đáp ứng sở thích cá nhân và tiếp cận với những nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc.



9.2. Môn Mĩ thuật



Giáo dục mĩ thuật trong nhà trường phổ thông góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung, trọng tâm là khơi dậy và phát triển năng lực mĩ thuật - biểu hiện của năng lực thẩm mĩ với các thành phần sau: quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ; trên cơ sở đó giáo dục cho học sinh ý thức tôn trọng, kế thừa giá trị văn hoá, nghệ thuật dân tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ thời đại, phát huy tinh thần sáng tạo phù hợp với sự phát triển xã hội.



Chương trình môn Mĩ thuật kết hợp cấu trúc tuyến tính và cấu trúc đồng tâm, mở rộng nội dung Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng; lồng ghép, tích hợp hoạt động thảo luận và thực hành nghệ thuật; tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm và ứng dụng mĩ thuật vào đời sống thực tế; giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của mĩ thuật, mối liên hệ giữa mĩ thuật với đời sống, văn hoá, lịch sử, xã hội và các môn học, hoạt động giáo dục khác, góp phần phát triển hài hoà về đức, trí, thể, mĩ cho mọi học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu.



Nội dung giáo dục mĩ thuật được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Mĩ thuật là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Chương trình tạo cơ hội cho học sinh làm quen và trải nghiệm kiến thức mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động; hình thành, phát triển ở học sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới; khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các giá trị văn hoá, thẩm mĩ trong đời sống và nghệ thuật.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Mĩ thuật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung giáo dục mĩ thuật được mở rộng, phát triển kiến thức, kĩ năng mĩ thuật đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tiếp cận các nhóm ngành nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và có tính ứng dụng trong thực tiễn; tạo cơ sở cho học sinh được tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tế, thích ứng với xã hội.



10. Giáo dục thể chất



Giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, trọng tâm là: trang bị cho học sinh kiến thức và kĩ năng chăm sóc sức khoẻ; kiến thức và kĩ năng vận động; hình thành thói quen tập luyện, biết lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực; trên cơ sở đó giúp học sinh có ý thức, trách nhiệm đối với sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng, thích ứng với các điều kiện sống, sống vui vẻ, hoà đồng với mọi người.



Giáo dục thể chất được thực hiện ở nhiều môn học và hoạt động giáo dục như: Giáo dục thể chất, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Sinh học, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,… trong đó môn học cốt lõi, bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 là Giáo dục thể chất.



Nội dung giáo dục thể chất chủ yếu là rèn luyện kĩ năng vận động và phát triển tố chất thể lực cho học sinh bằng những bài tập thể chất đa dạng như: các bài tập đội hình đội ngũ, các bài tập thể dục, các trò chơi vận động, các môn thể thao và kĩ năng phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.



Nội dung giáo dục thể chất được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể; hình thành thói quen tập luyện nâng cao sức khoẻ; thông qua các trò chơi vận động và tập luyện thể dục, thể thao hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, phát triển các tố chất thể lực, làm cơ sở để phát triển toàn diện. Học sinh được lựa chọn nội dung hoạt động thể dục thể thao phù hợp với thể lực của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Môn Giáo dục thể chất được thực hiện thông qua hình thức câu lạc bộ thể dục thể thao. Học sinh được chọn nội dung hoạt động thể thao phù hợp với nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của nhà trường để tiếp tục phát triển kĩ năng chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể, phát triển về nhận thức và năng khiếu thể thao, đồng thời giúp những học sinh có năng khiếu thể thao tự chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp.



11. Giáo dục hướng nghiệp



Giáo dục hướng nghiệp bao gồm toàn bộ các hoạt động của nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội nhằm trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh, từ đó giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích, quan niệm về giá trị của bản thân, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình và phù hợp với nhu cầu của xã hội. Giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông.



Trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp được thực hiện thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tập trung ở các môn Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, các môn học ở cấp trung học phổ thông và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cùng với Nội dung giáo dục của địa phương.



Hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông được thực hiện thường xuyên và liên tục, trong đó tập trung vào các năm học cuối của giai đoạn giáo dục cơ bản và toàn bộ thời gian của giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



12. Các chuyên đề học tập



Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông, nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.



Chuyên đề học tập của mỗi môn học do giáo viên môn học đó phụ trách. Ngoài ra, căn cứ nội dung cụ thể của chuyên đề học tập, nhà trường có thể bố trí nhân viên phòng thí nghiệm hoặc mời các doanh nhân, nghệ nhân,... có hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của những chuyên đề học tập có tính thực hành, hướng nghiệp hướng dẫn học sinh học những nội dung phù hợp của các chuyên đề học tập này.



13. Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12; ở cấp tiểu học được gọi là Hoạt động trải nghiệm, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được gọi là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.



Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của học sinh trong các mối quan hệ với bản thân, xã hội, môi trường tự nhiên và nghề nghiệp; được triển khai qua bốn mạch nội dung hoạt động chính: Hoạt động hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt động hướng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp.



Nội dung Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



- Giai đoạn giáo dục cơ bản



Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh cũng được tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi.



Ở cấp trung học cơ sở, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tập trung hơn vào các hoạt động xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp; đồng thời hoạt động hướng vào bản thân vẫn được tiếp tục triển khai để phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp



Ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông tập trung hơn vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động hướng nghiệp, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp và rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.



14. Nội dung giáo dục của địa phương



Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.



Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với Hoạt động trải nghiệm. Ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, nội dung giáo dục của địa phương có vị trí tương đương các môn học khác.



Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương; chỉ đạo việc tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.



VI. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Định hướng về phương pháp giáo dục



Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển.



Các hoạt động học tập của học sinh bao gồm hoạt động khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành (ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống), được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị dạy học, đặc biệt là công cụ tin học và các hệ thống tự động hoá của kĩ thuật số.



Các hoạt động học tập nói trên được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu sau: học lí thuyết; thực hiện bài tập, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; tham gia xêmina, tham quan, cắm trại, đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.



Tuỳ theo mục tiêu, tính chất của hoạt động, học sinh được tổ chức làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hoặc làm việc chung cả lớp nhưng phải bảo đảm mỗi học sinh được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.



2. Định hướng về đánh giá kết quả giáo dục



Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.



Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Phạm vi đánh giá bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn. Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.



Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, các kì đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương và các kì đánh giá quốc tế. Cùng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng năm học và trong cả quá trình học tập.



Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp đánh giá của giáo viên, của cha mẹ học sinh, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác.



Việc đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình.



Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, phục vụ phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.



Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình học sinh và xã hội.



Nghiên cứu từng bước áp dụng các thành tựu của khoa học đo lường, đánh giá trong giáo dục và kinh nghiệm quốc tế vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả giáo dục, xếp loại học sinh ở cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả đánh giá trên diện rộng làm công cụ kiểm soát chất lượng đánh giá ở cơ sở giáo dục.



VII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



1. Tổ chức và quản lí nhà trường



a) Nhà trường có sứ mệnh phát triển nhân cách cho mỗi học sinh và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thường xuyên thay đổi; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; được giao quyền tự chủ theo quy định của pháp luật; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lí giáo dục các cấp.



b) Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lí hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.



2. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên



a) Hiệu trưởng được đánh giá theo chu kì và được xếp loại đạt trở lên theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; được bồi dưỡng, tập huấn về lí luận chính trị, quản lí giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.



b) Số lượng và cơ cấu giáo viên (kể cả giáo viên thỉnh giảng, nếu có) bảo đảm để dạy các môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; 100% giáo viên có trình độ được đào tạo đạt chuẩn hoặc trên chuẩn; được xếp loại đạt trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và của pháp luật; giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn về dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.



c) Nhân viên có trình độ chuyên môn đảm bảo quy định, được bồi dưỡng về nội dung chương trình giáo dục phổ thông có liên quan đến nhiệm vụ của mỗi vị trí trong nhà trường.



3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học



Địa điểm, diện tích, quy mô nhà trường; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; thư viện; khối phòng hành chính quản trị; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phụ trợ; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kĩ thuật và thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



4. Xã hội hoá giáo dục



a) Quán triệt quan điểm phát triển giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các cá nhân, tổ chức ở địa phương để huy động đa dạng các nguồn lực tham gia các hoạt động giáo dục và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.



b) Phối hợp tốt giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường. Gia đình, cha mẹ học sinh được hướng dẫn phối hợp và tham gia giáo dục con em theo yêu cầu của lớp học, cấp học; Ban đại diện cha mẹ học sinh có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động.



c) Phối hợp tốt giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, Hội, hoạt động xã hội, tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó thực hiện giáo dục học sinh trong thực tiễn đời sống.



VIII. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG



Phát triển chương trình giáo dục phổ thông là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện.



Dựa trên nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng chương trình giáo dục dành cho các đối tượng chuyên biệt (học sinh giỏi, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn); các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục.



Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến các cơ quan quản lí giáo dục, các trường, cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và những người quan tâm để đánh giá chương trình, xem xét, điều chỉnh, xây dựng chương trình các môn học mới (nếu cần thiết) và hướng dẫn thực hiện các điều chỉnh (nếu có).



IX. GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Trong chương trình giáo dục phổ thông, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:



a) Chương trình tổng thể: là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, hệ thống môn học và hoạt động giáo dục, thời lượng của từng môn học và hoạt động giáo dục, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.



b) Chương trình môn học và hoạt động giáo dục: là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học và hoạt động giáo dục.



c) Dạy học phân hoá: là định hướng dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau, nhằm phát triển tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học sinh dựa vào đặc điểm tâm - sinh lí, khả năng, nhu cầu, hứng thú và định hướng nghề nghiệp khác nhau của học sinh.



d) Dạy học tích hợp: là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng,... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng.



đ) Giai đoạn giáo dục cơ bản: là giai đoạn giáo dục gồm 9 năm đầu tiên của giáo dục phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) nhằm trang bị cho học sinh tri thức, kĩ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở theo các hướng: học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia cuộc sống lao động.



e) Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: là giai đoạn giáo dục 3 năm cuối của giáo dục phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12) nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau giáo dục phổ thông có chất lượng hoặc tham gia cuộc sống lao động.



g) Giáo dục STEM: là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.



h) Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: là môn học mà mọi học sinh đều phải học và hoạt động giáo dục mà mọi học sinh đều phải tham gia.



i) Môn học lựa chọn: là môn học được học sinh chọn theo định hướng nghề nghiệp.



k) Môn học tự chọn: là môn học không bắt buộc, được học sinh chọn theo nguyện vọng.



l) Năng lực: là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.



m) Năng lực cốt lõi: là năng lực cơ bản, thiết yếu mà bất kì ai cũng cần phải có để sống, học tập và làm việc hiệu quả.



n) Năng khiếu: là những năng lực đặc biệt về trí tuệ, văn nghệ, thể thao, kĩ năng sống,... nhờ tố chất sẵn có ở mỗi người. 


o) Phẩm chất: là những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người. 


p) Yêu cầu cần đạt: là kết quả mà học sinh cần đạt được về phẩm chất và năng lực sau mỗi cấp học, lớp học ở từng môn học và hoạt động giáo dục; trong đó, mỗi cấp học, lớp học sau đều có những yêu cầu riêng cao hơn, đồng thời bao gồm những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó.



2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu của học sinh



			Phẩm chất


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Yêu nước





			


			- Yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.


- Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu trưng của đất nước.


- Kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với quê hương, đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có công với quê hương, đất nước.


			- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.


- Có ý thức tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương.


- Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.


			- Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.


- Tự giác thực hiện và vận động người khác thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá.


- Đấu tranh với các âm mưu, hành động xâm phạm lãnh thổ, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia bằng thái độ và việc làm phù hợp với lứa tuổi, với quy định của pháp luật.


- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.





			Nhân ái





			Yêu quý mọi người


			- Yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.


- Yêu quý bạn bè, thầy cô; quan tâm, động viên, khích lệ bạn bè.


- Tôn trọng người lớn tuổi; giúp đỡ người già, người ốm yếu, người khuyết tật; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.


- Biết chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai.


			- Trân trọng danh dự, sức khoẻ và cuộc sống riêng tư của người khác.


- Không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực; sẵn sàng bênh vực người yếu thế, thiệt thòi,...


- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng.


			- Quan tâm đến mối quan hệ hài hoà với những người khác.


- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


- Chủ động, tích cực vận động người khác tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng.





			Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người


			- Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình.


- Không phân biệt đối xử, chia rẽ các bạn.


- Sẵn sàng tha thứ cho những hành vi có lỗi của bạn.


			- Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác.


- Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác.


- Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.


			- Tôn trọng sự khác biệt về lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự đa dạng văn hoá cá nhân.


- Có ý thức học hỏi các nền văn hoá trên thế giới.


- Cảm thông, độ lượng với những hành vi, thái độ có lỗi của người khác.





			Chăm chỉ





			Ham học


			- Đi học đầy đủ, đúng giờ.


- Thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.


- Ham học hỏi, thích đọc sách để mở rộng hiểu biết.


- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường vào đời sống hằng ngày.


			- Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.


- Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.


- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.


			- Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập.


- Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập; có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.





			Chăm làm


			- Thường xuyên tham gia các công việc của gia đình vừa sức với bản thân.


- Thường xuyên tham gia các công việc của trường lớp, cộng đồng vừa sức với bản thân.


			- Tham gia công việc lao động, sản xuất trong gia đình theo yêu cầu thực tế, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.


- Luôn cố gắng đạt kết quả tốt trong lao động ở trường lớp, cộng đồng.


- Có ý thức học tốt các môn học, các nội dung hướng nghiệp; có hiểu biết về một nghề phổ thông.


			- Tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các công việc phục vụ cộng đồng.


- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao động.


- Tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.





			Trung thực





			


			- Thật thà, ngay thẳng trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày; mạnh dạn nói lên ý kiến của mình.


- Luôn giữ lời hứa; mạnh dạn nhận lỗi, sửa lỗi và bảo vệ cái đúng, cái tốt.


- Không tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn bè, thầy cô và những người khác.


- Không đồng tình với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.


			- Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm.


- Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân.


- Tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; khách quan, công bằng trong nhận thức, ứng xử.


- Không xâm phạm của công.


- Đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.


			- Nhận thức và hành động theo lẽ phải.


- Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, điều tốt.


-Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống, các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.





			Trách nhiệm





			Có trách nhiệm với bản thân


			- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ.


- Có ý thức sinh hoạt nền nếp.


			- Có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ.


- Có ý thức bảo quản và sử dụng hợp lí đồ dùng của bản thân.


- Có ý thức tiết kiệm thời gian; sử dụng thời gian hợp lí; xây dựng và thực hiện chế độ học tập, sinh hoạt hợp lí.


- Không đổ lỗi cho người khác; có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình gây ra.


			- Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân.


- Có ý thức sử dụng tiền hợp lí khi ăn uống, mua sắm đồ dùng học tập, sinh hoạt.


- Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những lời nói và hành động của bản thân.





			Có trách nhiệm với gia đình


			- Có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân và gia đình.


- Không bỏ thừa đồ ăn, thức uống; có ý thức tiết kiệm tiền bạc, điện nước trong gia đình.


			- Quan tâm đến các công việc của gia đình.


- Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình.


			- Có ý thức làm tròn bổn phận với người thân và gia đình.


- Quan tâm bàn bạc với người thân, xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí trong gia đình.





			Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội


			- Tự giác thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy định, quy ước của tập thể; giữ vệ sinh chung; bảo vệ của công.


- Không gây mất trật tự, cãi nhau, đánh nhau.


- Nhắc nhở bạn bè chấp hành nội quy trường lớp; nhắc nhở người thân chấp hành các quy định, quy ước nơi công cộng.


- Có trách nhiệm với công việc được giao ở trường, ở lớp.


- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.


			- Quan tâm đến các công việc của cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.


- Tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật về giao thông; có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương


- Không đồng tình với những hành vi không phù hợp với nếp sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng.


- Tham gia, kết nối Internet và mạng xã hội đúng quy định; không tiếp tay cho kẻ xấu phát tán thông tin ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức, cá nhân hoặc ảnh hưởng đến nếp sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội.


			- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động công ích.


- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật.


- Đánh giá được hành vi chấp hành kỉ luật, pháp luật của bản thân và người khác; đấu tranh phê bình các hành vi vô kỉ luật, vi phạm pháp luật.





			Có trách nhiệm với môi trường sống


			- Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh và các con vật có ích.


- Có ý thức giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.


- Không đồng tình với những hành vi xâm hại thiên nhiên.


			- Sống hoà hợp, thân thiện với thiên nhiên.


- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên.


- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.


			- Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối với sự phát triển bền vững; có ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài nguyên.


- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.








3. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung của học sinh



			Năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Năng lực tự chủ và tự học





			Tự lực


			Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn.


			Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.


			Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; biết giúp đỡ người sống ỷ lại vươn lên để có lối sống tự lực.





			Tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng


			Có ý thức về quyền và mong muốn của bản thân; bước đầu biết cách trình bày và thực hiện một số quyền lợi và nhu cầu chính đáng.


			Hiểu biết về quyền, nhu cầu cá nhân; biết phân biệt quyền, nhu cầu chính đáng và không chính đáng.


			Biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.





			Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình


			- Nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân; biết chia sẻ tình cảm, cảm xúc của bản thân với người khác.



- Hoà nhã với mọi người; không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác.



- Thực hiện đúng kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học và các việc khác.


			- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi.



- Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống; không đua đòi ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy; không cổ vũ hoặc làm những việc xấu.



- Biết thực hiện kiên trì kế hoạch học tập, lao động.


			- Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế về tình cảm, cảm xúc của bản thân; tự tin, lạc quan.



- Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân; luôn bình tĩnh và có cách cư xử đúng.



- Sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập và đời sống.



- Biết tránh các tệ nạn xã hội.





			Thích ứng với cuộc sống


			- Tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề.



- Thực hiện được các nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau.


			- Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới.



- Bình tĩnh trước những thay đổi bất ngờ của hoàn cảnh; kiên trì vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc cần thiết đã định.


			- Điều chỉnh được hiểu biết, kĩ năng, kinh nghiệm của cá nhân cần cho hoạt động mới, môi trường sống mới.



- Thay đổi được cách tư duy, cách biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn cảnh mới





			Định hướng nghề nghiệp


			- Bộc lộ được sở thích, khả năng của bản thân.


- Biết tên, hoạt động chính và vai trò của một số nghề nghiệp; liên hệ được những hiểu biết đó với nghề nghiệp của người thân trong gia đình.


			- Nhận thức được sở thích, khả năng của bản thân.


- Hiểu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.



- Nắm được một số thông tin chính về các ngành nghề ở địa phương, ngành nghề thuộc các lĩnh vực sản xuất chủ yếu; lựa chọn được hướng phát triển phù hợp sau trung học cơ sở.


			- Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản thân.


- Nắm được những thông tin chính về thị trường lao động, về yêu cầu và triển vọng của các ngành nghề.



- Xác định được hướng phát triển phù hợp sau trung học phổ thông; lập được kế hoạch, lựa chọn học các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.





			Tự học, tự hoàn thiện


			- Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.



- Nhận ra và sửa chữa sai sót trong bài kiểm tra qua lời nhận xét của thầy cô.



- Có ý thức học hỏi thầy cô, bạn bè và người khác để củng cố và mở rộng hiểu biết.



- Có ý thức học tập và làm theo những gương người tốt.


			- Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.



- Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập; lựa chọn được các nguồn tài liệu học tập phù hợp; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính.



- Nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.



- Biết rèn luyện, khắc phục những


hạn chế của bản thân hướng tới các giá trị xã hội.


			- Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế.



- Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình thành cách học riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết.



- Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; suy ngẫm cách học của mình, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác; biết tự điều chỉnh cách học.



- Biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.





			Năng lực giao tiếp và hợp tác





			Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp


			- Nhận ra được ý nghĩa của giao tiếp trong việc đáp ứng các nhu cầu của bản thân.



- Tiếp nhận được những văn bản về đời sống, tự nhiên và xã hội có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh như truyện tranh, bài viết đơn giản.



- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng.



- Tập trung chú ý khi giao tiếp; nhận ra được thái độ của đối tượng giao tiếp.


			- Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp.



- Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.



- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề đơn giản của đời sống, khoa học, nghệ thuật, có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu đồ, số liệu, công thức, kí hiệu, hình ảnh.



- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với biểu đồ, số liệu, công thức, kí hiệu, hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề đơn giản về đời sống, khoa học, nghệ thuật.



- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.


			- Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp với đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; dự kiến được thuận lợi, khó khăn để đạt được mục đích trong giao tiếp.



- Biết lựa chọn nội dung, kiểu loại văn bản, ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp.



- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân, có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng.



- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, đánh giá về các vấn đề trong khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp.



- Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.





			Thiết lập, phát triển các quan hệ xã hội; điều chỉnh và hoá giải các mâu thuẫn


			- Biết cách kết bạn và giữ gìn tình bạn.



- Nhận ra được những bất đồng, xích mích giữa bản thân với bạn hoặc giữa các bạn với nhau; biết nhường bạn hoặc thuyết phục bạn.


			- Biết cách thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các thành viên của cộng đồng (họ hàng, bạn bè, hàng xóm,...).



- Nhận biết được mâu thuẫn giữa bản thân với người khác hoặc giữa những người khác với nhau; có thiện chí dàn xếp và biết cách dàn xếp mâu thuẫn.


			- Nhận biết và thấu cảm được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác.



- Xác định đúng nguyên nhân mâu thuẫn giữa bản thân với người khác hoặc giữa những người khác với nhau và biết cách hoá giải mâu thuẫn.





			Xác định mục đích và phương thức hợp tác


			Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.


			Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; biết xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.


			Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân và những người khác đề xuất; biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.





			Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân


			Hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.


			Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân.


			Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm; sẵn sàng nhận công việc khó khăn của nhóm.





			Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác


			Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để đề xuất phương án phân công công việc phù hợp.


			Đánh giá được nguyện vọng, khả năng của từng thành viên trong nhóm để đề xuất phương án tổ chức hoạt động hợp tác.


			Qua theo dõi, đánh giá được khả năng hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương án phân công công việc và tổ chức hoạt động hợp tác.





			Tổ chức và thuyết phục người khác


			Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.


			Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.


			Biết theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp; biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.





			Đánh giá hoạt động hợp tác


			Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân theo hướng dẫn của thầy cô.


			Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, của từng thành viên trong nhóm và của cả nhóm trong công việc.


			Căn cứ vào mục đích hoạt động của các nhóm, đánh giá được mức độ đạt mục đích của cá nhân, của nhóm và nhóm khác; rút kinh nghiệm cho bản thân và góp ý được cho từng người trong nhóm.





			Hội nhập quốc tế


			- Có hiểu biết ban đầu về một số nước trong khu vực và trên thế giới.



- Biết tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế theo hướng dẫn của nhà trường.


			- Có hiểu biết cơ bản về quan hệ giữa Việt Nam với một số nước trên thế giới và về một số tổ chức quốc tế có quan hệ thường xuyên với Việt Nam.



- Biết tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp với bản thân và đặc điểm của nhà trường, địa phương.


			- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế.



- Biết chủ động, tự tin trong giao tiếp với bạn bè quốc tế; biết chủ động, tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp với bản thân và đặc điểm của nhà trường, địa phương.



- Biết tìm đọc tài liệu nước ngoài phục vụ công việc học tập và định hướng nghề nghiệp của mình và bạn bè.





			Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo





			Nhận ra ý tưởng mới


			Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới đối với bản thân từ các nguồn tài liệu cho sẵn theo hướng dẫn.


			Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.


			Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng và độ tin cậy của ý tưởng mới.





			Phát hiện và làm rõ vấn đề


			Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi.


			Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.


			Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.





			Hình thành và triển khai ý tưởng mới


			Dựa trên hiểu biết đã có, biết hình thành ý tưởng mới đối với bản thân và dự đoán được kết quả khi thực hiện.


			Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.


			Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; suy nghĩ không theo lối mòn; tạo ra yếu tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau; hình thành và kết nối các ý tưởng; nghiên cứu để thay đổi giải pháp trước sự thay đổi của bối cảnh; đánh giá rủi ro và có dự phòng.





			Đề xuất, lựa chọn giải pháp


			Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.


			Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.


			Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.





			Thiết kế và tổ chức hoạt động


			- Xác định được nội dung chính và cách thức hoạt động để đạt mục tiêu đặt ra theo hướng dẫn.



- Nhận xét được ý nghĩa của các hoạt động.


			- Lập được kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động phù hợp.



- Biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động.



- Đánh giá được sự phù hợp hay không phù hợp của kế hoạch, giải pháp và việc thực hiện kế hoạch, giải pháp.


			- Lập được kế hoạch hoạt động có mục tiêu, nội dung, hình thức, phương tiện hoạt động phù hợp;



- Tập hợp và điều phối được nguồn lực (nhân lực, vật lực) cần thiết cho hoạt động.



- Biết điều chỉnh kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch, cách thức và tiến trình giải quyết vấn đề cho phù hợp với hoàn cảnh để đạt hiệu quả cao.



- Đánh giá được hiệu quả của giải pháp và hoạt động.





			Tư duy độc lập


			Nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước các thông tin khác nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận ra sai sót.


			Biết đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng, vấn đề; biết chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc; biết quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.


			Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, không dễ dàng chấp nhận thông tin một chiều; không thành kiến khi xem xét, đánh giá vấn đề; biết quan tâm tới các lập luận và minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem xét, đánh giá lại vấn đề.








4. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của học sinh



a) Năng lực ngôn ngữ



Năng lực ngôn ngữ của học sinh bao gồm năng lực sử dụng tiếng Việt và năng lực sử dụng ngoại ngữ; mỗi năng lực được thể hiện qua các hoạt động: nghe, nói, đọc, viết.



Yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình môn Ngữ văn, chương trình môn Ngoại ngữ và được thực hiện trong toàn bộ các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ là chủ đạo.



b) Năng lực tính toán



Năng lực tính toán của học sinh được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Nhận thức kiến thức toán học;



- Tư duy toán học;



- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Năng lực tính toán được hình thành, phát triển ở nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục. Biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán là năng lực toán học, được hình thành và phát triển chủ yếu ở môn Toán. Yêu cầu cần đạt về năng lực toán học đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình môn Toán.



c) Năng lực khoa học



Năng lực khoa học của học sinh được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Nhận thức khoa học;



- Tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội;



- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Năng lực khoa học được hình thành, phát triển ở nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó các môn học chủ đạo là: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí (ở cấp tiểu học); Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí (ở cấp trung học cơ sở); Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật (ở cấp trung học phổ thông). Chương trình mỗi môn học, hoạt động giáo dục giúp học sinh tiếp tục phát triển năng lực khoa học với mức độ chuyên sâu được nâng cao dần qua các cấp học (năng lực khoa học; năng lực khoa học tự nhiên, năng lực khoa học xã hội; năng lực vật lí, năng lực hóa học, năng lực sinh học; năng lực lịch sử và địa lí, năng lực lịch sử, năng lực địa lí).



Yêu cầu cần đạt về năng lực khoa học đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí (ở cấp tiểu học); Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí (ở cấp trung học cơ sở); Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật (ở cấp trung học phổ thông).



d) Năng lực công nghệ



Năng lực công nghệ của học sinh được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Nhận thức công nghệ;



- Giao tiếp công nghệ;



- Sử dụng công nghệ;



- Đánh giá công nghệ;



- Thiết kế kĩ thuật.



Yêu cầu cần đạt về năng lực công nghệ đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình môn Công nghệ và được thực hiện ở chương trình của nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó môn Công nghệ là chủ đạo.



đ) Năng lực tin học



Năng lực tin học của học sinh được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;



- Ứng xử phù hợp trong môi trường số;



- Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;



- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;



- Hợp tác trong môi trường số.



Yêu cầu cần đạt về năng lực tin học đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình môn Tin học và được thực hiện trong toàn bộ các chương trình môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó môn Tin học là chủ đạo.



e) Năng lực thẩm mĩ



Năng lực thẩm mĩ của học sinh bao gồm năng lực âm nhạc, năng lực mĩ thuật, năng lực văn học; mỗi năng lực được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Nhận thức các yếu tố thẩm mĩ;



- Phân tích, đánh giá các yếu tố thẩm mĩ;



- Tái hiện, sáng tạo và ứng dụng các yếu tố thẩm mĩ.



Yêu cầu cần đạt về năng lực thẩm mĩ đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Ngữ văn và được thực hiện trong chương trình của nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó ba môn học đã nêu là chủ đạo.



g) Năng lực thể chất



Năng lực thể chất của học sinh được thể hiện qua các hoạt động sau đây:



- Chăm sóc sức khỏe;



- Vận động cơ bản;



- Hoạt động thể dục thể thao.



Yêu cầu cần đạt về năng lực thể chất đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học được quy định trong chương trình môn Giáo dục thể chất và được thực hiện trong chương trình của nhiều môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm của mỗi môn học và hoạt động giáo dục, trong đó môn Giáo dục thể chất là chủ đạo.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Ngữ văn là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ và văn học, được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học này có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.



Ngữ văn là môn học mang tính công cụ và tính thẩm mĩ - nhân văn; giúp học sinh có phương tiện giao tiếp, làm cơ sở để học tập tất cả các môn học và hoạt động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,...



Thông qua các văn bản ngôn từ và những hình tượng nghệ thuật sinh động trong các tác phẩm văn học, bằng hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn Ngữ văn có vai trò to lớn trong việc giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp cũng như các năng lực cốt lõi để sống và làm việc hiệu quả, để học suốt đời.



Nội dung môn Ngữ văn mang tính tổng hợp, bao gồm cả tri thức văn hoá, đạo đức, triết học,... liên quan tới nhiều môn học và hoạt động giáo dục khác như Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,… Môn Ngữ văn cũng liên quan mật thiết với cuộc sống; giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó hơn với đời sống thường nhật, biết liên hệ và có kĩ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.



Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết yếu về tiếng Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học; được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.



Giai đoạn giáo dục cơ bản: Chương trình được thiết kế theo các mạch chính tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ liệu được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh ở mỗi cấp học. Mục tiêu của giai đoạn này là giúp học sinh sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và học tập tốt các môn học, hoạt động giáo dục khác; hình thành và phát triển năng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, nhân cách.



Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Chương trình củng cố và phát triển các kết quả của giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản văn học; tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội dung và kĩ thuật viết; trang bị một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết về văn học; tiếp tục bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, tâm hồn, nhân cách để học sinh trở thành người công dân có trách nhiệm. Ngoài ra, trong mỗi năm, những học sinh có định hướng khoa học xã hội và nhân văn được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về văn học và ngôn ngữ, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Ngữ văn tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Chương trình được xây dựng trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phương pháp dạy học Ngữ văn; thành tựu nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ học; thành tựu văn học Việt Nam qua các thời kì; kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Ngữ văn của Việt Nam, đặc biệt từ đầu thế kỉ XXI đến nay và xu thế quốc tế trong phát triển chương trình nói chung, chương trình môn Ngữ văn nói riêng những năm gần đây, nhất là chương trình của những quốc gia phát triển; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, đặc biệt là sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.



2. Chương trình lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình theo định hướng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán liên tục trong tất cả các cấp học, lớp học. Các kiến thức phổ thông cơ bản, nền tảng về tiếng Việt và văn học được hình thành qua hoạt động dạy học tiếp nhận và tạo lập văn bản; phục vụ trực tiếp cho yêu cầu rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.



3. Chương trình được xây dựng theo hướng mở, thể hiện ở việc không quy định chi tiết về nội dung dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho mỗi lớp; quy định một số kiến thức cơ bản, cốt lõi về tiếng Việt, văn học và một số văn bản có vị trí, ý nghĩa quan trọng của văn học dân tộc là nội dung thống nhất bắt buộc đối với học sinh toàn quốc.



4. Chương trình vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và phát huy những ưu điểm của các chương trình môn Ngữ văn đã có, đặc biệt là chương trình hiện hành.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



a) Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con người, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; có tình yêu đối với tiếng Việt và văn học; có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế.



b) Góp phần giúp học sinh phát triển các năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đặc biệt, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học: rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống kiến thức phổ thông nền tảng về tiếng Việt và văn học, phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một người có văn hoá; biết tạo lập các văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các văn bản văn học nói riêng, các sản phẩm giao tiếp và các giá trị thẩm mĩ nói chung trong cuộc sống.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



a) Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh.



b) Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả); phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói.



Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách đọc thơ và truyện; nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn học.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất tốt đẹp đã được hình thành ở tiểu học; nâng cao và mở rộng yêu cầu phát triển về phẩm chất với các biểu hiện cụ thể như: biết tự hào về lịch sử dân tộc và văn học dân tộc; có ước mơ và khát vọng, có tinh thần tự học và tự trọng, có ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.



b) Tiếp tục phát triển các năng lực chung, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học đã hình thành ở cấp tiểu học với các yêu cầu cần đạt cao hơn. Phát triển năng lực ngôn ngữ với yêu cầu: phân biệt được các loại văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin; đọc hiểu được cả nội dung tường minh và nội dung hàm ẩn của các loại văn bản; viết được đoạn và bài văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng hoàn chỉnh, mạch lạc, logic, đúng quy trình và có kết hợp các phương thức biểu đạt; nói dễ hiểu, mạch lạc; có thái độ tự tin, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp; nghe hiểu với thái độ phù hợp.



Phát triển năng lực văn học với yêu cầu: phân biệt được các thể loại truyện, thơ, kí, kịch bản văn học và một số tiểu loại cụ thể; nhận biết được đặc điểm của ngôn ngữ văn học, nhận biết và phân tích được tác dụng của những yếu tố hình thức và biện pháp nghệ thuật gắn với mỗi thể loại văn học; nhận biết được giá trị biểu cảm, giá trị nhận thức, giá trị thẩm mĩ; phân tích được tính hình tượng, nội dung và hình thức của tác phẩm văn học; có thể tạo ra được một số sản phẩm có tính văn học.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất đã được hình thành ở trung học cơ sở; mở rộng và nâng cao yêu cầu phát triển phẩm chất với các biểu hiện cụ thể: có bản lĩnh, cá tính, có lí tưởng và hoài bão, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần hội nhập và ý thức công dân toàn cầu.



b) Tiếp tục phát triển các năng lực đã hình thành ở trung học cơ sở với các yêu cầu cần đạt cao hơn: đọc hiểu được cả nội dung tường minh và hàm ẩn của các loại văn bản với mức độ khó hơn thể hiện qua dung lượng, nội dung và yêu cầu đọc; đọc hiểu với yêu cầu phát triển tư duy phản biện; vận dụng được các kiến thức về đặc điểm ngôn từ văn học, các xu hướng - trào lưu văn học, phong cách tác giả, tác phẩm, các yếu tố bên trong và bên ngoài văn bản để hình thành năng lực đọc độc lập. Viết thành thạo kiểu văn bản nghị luận và thuyết minh tổng hợp (kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác nghị luận), đúng quy trình, có chủ kiến, đảm bảo logic và có sức thuyết phục. Nói và nghe linh hoạt; có khả năng nghe và đánh giá được nội dung cũng như hình thức biểu đạt của bài thuyết trình; biết tham gia và có chủ kiến, cá tính, có thái độ tranh luận phù hợp trong tranh luận.



Phát triển năng lực văn học với yêu cầu: phân biệt được tác phẩm văn học và các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật khác; phân tích và nhận xét được đặc điểm của ngôn ngữ văn học; phân biệt được cái biểu đạt và cái được biểu đạt trong văn học; nhận biết và phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học dựa vào đặc điểm phong cách văn học; có trí tưởng tượng phong phú, biết thưởng thức, tiếp nhận và đánh giá văn học; tạo ra được một số sản phẩm có tính văn học.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Ngữ văn góp phần hình thành, phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



2.1. Yêu cầu cần đạt ở cấp tiểu học 


a) Năng lực ngôn ngữ



Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản; hiểu được nội dung chính của văn bản, chủ yếu là nội dung tường minh; bước đầu hiểu được nội dung hàm ẩn như chủ đề, bài học rút ra từ văn bản đã đọc.



Ở cấp tiểu học, yêu cầu về đọc gồm yêu cầu về kĩ thuật đọc và kĩ năng đọc hiểu. Đối với học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 2), chú trọng cả yêu cầu đọc đúng với tốc độ phù hợp và đọc hiểu nội dung đơn giản của văn bản. Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, chú trọng nhiều hơn đến yêu cầu đọc hiểu nội dung cụ thể, hiểu chủ đề, hiểu bài học rút ra được từ văn bản.



Từ lớp 1 đến lớp 3, viết đúng chính tả, từ vựng, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn văn ngắn; ở lớp 4 và lớp 5 bước đầu viết được bài văn ngắn hoàn chỉnh, chủ yếu là bài văn kể, tả và bài giới thiệu đơn giản.



Viết được văn bản kể lại những câu chuyện đã đọc, những sự việc đã chứng kiến, tham gia, những câu chuyện do học sinh tưởng tượng; miêu tả những sự vật, hiện tượng quen thuộc; giới thiệu về những sự vật và hoạt động gần gũi với cuộc sống của học sinh. Viết đoạn văn nêu những cảm xúc, suy nghĩ của học sinh khi đọc một câu chuyện, bài thơ, khi chứng kiến một sự việc gợi cho học sinh nhiều cảm xúc; nêu ý kiến về một vấn đề đơn giản trong học tập và đời sống; viết một số kiểu văn bản như: bản tự thuật, tin nhắn, giấy mời, thời gian biểu, đơn từ,...; bước đầu biết viết theo quy trình; bài viết cần có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài).



Trình bày dễ hiểu các ý tưởng và cảm xúc; bước đầu biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ thích hợp khi nói; kể lại được một cách rõ ràng câu chuyện đã đọc, đã nghe; biết chia sẻ, trao đổi những cảm xúc, thái độ, suy nghĩ của mình đối với những vấn đề được nói đến; biết thuyết minh về một đối tượng hay quy trình đơn giản.



Nghe hiểu với thái độ phù hợp và nắm được nội dung cơ bản; nhận biết được cảm xúc của người nói; biết cách phản hồi những gì đã nghe.



b) Năng lực văn học



Phân biệt văn bản truyện và thơ (đoạn, bài văn xuôi và đoạn, bài văn vần); nhận biết được nội dung văn bản và thái độ, tình cảm của người viết; bước đầu hiểu được tác dụng của một số yếu tố hình thức của văn bản văn học (ngôn từ, nhân vật, cốt truyện, vần thơ, so sánh, nhân hoá). Biết liên tưởng, tưởng tượng và diễn đạt có tính văn học trong viết và nói.



Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2: nhận biết được văn bản nói về ai, về cái gì; nhận biết được nhân vật trong các câu chuyện, vần trong thơ; nhận biết được truyện và thơ.



Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5: biết cách đọc diễn cảm văn bản văn học; kể lại, tóm tắt được nội dung chính của câu chuyện, bài thơ; nhận xét được các nhân vật, sự việc và thái độ, tình cảm của người viết trong văn bản; nhận biết được thời gian và địa điểm, một số kiểu vần thơ, nhịp thơ, từ ngữ, hình ảnh đẹp, độc đáo và tác dụng của các biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh. Hiểu được ý nghĩa hoặc bài học rút ra từ văn bản. Viết được đoạn, bài văn kể chuyện, miêu tả thể hiện cảm xúc và khả năng liên tưởng, tưởng tượng.



2.2. Yêu cầu cần đạt ở cấp trung học cơ sở 


a) Năng lực ngôn ngữ



Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt cùng với những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân để hiểu văn bản; biết đọc văn bản theo kiểu, loại; hiểu được nội dung tường minh và hàm ẩn của văn bản.



Nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản; biết so sánh văn bản này với văn bản khác, liên hệ với những trải nghiệm cuộc sống của cá nhân; từ đó có cách nhìn, cách nghĩ và những cảm nhận riêng về cuộc sống, làm giàu đời sống tinh thần.



Ở lớp 6 và lớp 7: viết được bài văn tự sự, miêu tả và biểu cảm; bước đầu biết viết bài văn nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Ở lớp 8 và lớp 9: viết được các bài văn tự sự, nghị luận và thuyết minh hoàn chỉnh, theo đúng các bước và có kết hợp các phương thức biểu đạt.



Viết văn bản tự sự tập trung vào yêu cầu kể lại một cách sáng tạo những câu chuyện đã đọc; những điều đã chứng kiến, tham gia; những câu chuyện tưởng tượng có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm; văn bản miêu tả với trọng tâm là tả cảnh sinh hoạt (tả hoạt động); văn bản biểu cảm đối với cảnh vật, con người và thể hiện cảm nhận về tác phẩm văn học; biết làm các câu thơ, bài thơ, chủ yếu để nhận biết đặc điểm một số thể thơ quen thuộc; viết được văn bản nghị luận về những vấn đề cần thể hiện suy nghĩ và chủ kiến cá nhân, đòi hỏi những thao tác lập luận tương đối đơn giản, bằng chứng dễ tìm kiếm; viết được văn bản thuyết minh về những vấn đề gần gũi với đời sống và hiểu biết của học sinh với cấu trúc thông dụng; điền được một số mẫu giấy tờ, soạn được một số văn bản nhật dụng như biên bản ghi nhớ công việc, thư điện tử, văn bản tường trình, quảng cáo và bài phỏng vấn. Viết đúng quy trình, biết cách tìm tài liệu để đáp ứng yêu cầu viết văn bản; có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ và biết cách trích dẫn văn bản.



Trình bày dễ hiểu các ý tưởng và cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trước nhiều người; sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ thích hợp khi nói; kể lại được một cách mạch lạc câu chuyện đã đọc, đã nghe; biết chia sẻ những cảm xúc, thái độ, trải nghiệm, ý tưởng của mình đối với những vấn đề được nói đến; thảo luận ý kiến về vấn đề đã đọc, đã nghe; thuyết minh về một đối tượng hay quy trình; biết cách nói thích hợp với mục đích, đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; biết sử dụng hình ảnh, kí hiệu, biểu đồ,... để trình bày vấn đề một cách hiệu quả.



Nghe hiểu với thái độ phù hợp và tóm tắt được nội dung; nhận biết và bước đầu đánh giá được lí lẽ, bằng chứng mà người nói sử dụng; nhận biết được cảm xúc của người nói; biết cách phản hồi những gì đã nghe một cách hiệu quả.



b) Năng lực văn học



Nhận biết và phân biệt được các loại văn bản văn học: truyện, thơ, kịch, kí và một số thể loại tiêu biểu cho mỗi loại; phân tích được tác dụng của một số yếu tố hình thức nghệ thuật thuộc mỗi thể loại văn học; hiểu nội dung tường minh và hàm ẩn của văn bản văn học. Trình bày được cảm nhận, suy nghĩ về tác phẩm văn học và tác động của tác phẩm đối với bản thân; bước đầu tạo ra được một số sản phẩm có tính văn học.



Ở lớp 6 và lớp 7: nhận biết được đề tài, hiểu được chủ đề, ý nghĩa của văn bản đã đọc; nhận biết được truyện dân gian, truyện ngắn, thơ trữ tình và thơ tự sự; kí trữ tình và kí tự sự; nhận biết được chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình và giá trị biểu cảm, giá trị nhận thức của tác phẩm văn học; nhận biết và phân tích được tác dụng của một số yếu tố hình thức và biện pháp nghệ thuật gắn với đặc điểm của mỗi thể loại văn học (cốt truyện, lời người kể chuyện, lời nhân vật, không gian và thời gian, vần, nhịp, hình ảnh và các biện pháp tu từ như ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh).



Ở lớp 8 và lớp 9: hiểu được thông điệp, tư tưởng, tình cảm và thái độ của tác giả trong văn bản; nhận biết được kịch bản văn học, tiểu thuyết và truyện thơ Nôm, thơ cách luật và thơ tự do, bi kịch và hài kịch; nội dung và hình thức của tác phẩm văn học, hình tượng văn học; nhận biết và phân tích được tác dụng của một số yếu tố hình thức và biện pháp nghệ thuật thuộc mỗi thể loại văn học (sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật, điểm nhìn, xung đột, luật thơ, kết cấu, từ ngữ, mạch cảm xúc trữ tình; các biện pháp tu từ như điệp ngữ, chơi chữ, nói mỉa, nghịch ngữ). Nhận biết một số nét khái quát về lịch sử văn học Việt Nam; hiểu tác động của văn học với đời sống của bản thân.



2.3. Yêu cầu cần đạt ở cấp trung học phổ thông 


a) Năng lực ngôn ngữ



Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt và kiến thức về bối cảnh lịch sử, xã hội, tư tưởng, triết học và quan niệm thẩm mĩ của các thời kì để hiểu các văn bản khó hơn (thể hiện qua dung lượng, độ phức tạp và yêu cầu đọc hiểu).



Biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản, nhất là những tìm tòi sáng tạo về ngôn ngữ, cách viết và kiểu văn bản. Học sinh có cách nhìn, cách nghĩ về con người và cuộc sống theo cảm quan riêng; thấy được vai trò và tác dụng của việc đọc đối với bản thân.



Từ lớp 10 đến lớp 12: viết thành thạo kiểu văn bản nghị luận và thuyết minh về các đề tài gắn với đời sống và định hướng nghề nghiệp; viết đúng quy trình, có kết hợp các phương thức biểu đạt, kiểu lập luận và yếu tố nghệ thuật; có chủ kiến về một vấn đề xã hội.



Viết được văn bản nghị luận và văn bản thông tin có đề tài tương đối phức tạp; văn bản nghị luận yêu cầu phân tích, đánh giá, so sánh giá trị của tác phẩm văn học; bàn về những vấn đề phù hợp với đối tượng gần đến tuổi thành niên, đòi hỏi cấu trúc và kiểu lập luận tương đối phức tạp, bằng chứng cần phải tìm kiếm từ nhiều nguồn; văn bản thuyết minh viết về những vấn đề có tính khoa học dưới hình thức một báo cáo nghiên cứu đúng quy ước; tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn.



Bài viết thể hiện được cảm xúc, thái độ, những trải nghiệm và ý tưởng của cá nhân đối với những vấn đề đặt ra trong văn bản; thể hiện được một cách nhìn, cách nghĩ, cách sống mang đậm cá tính.



Biết tranh luận về những vấn đề tồn tại các quan điểm trái ngược nhau; có thái độ cầu thị và văn hoá tranh luận phù hợp; có khả năng nghe thuyết trình và đánh giá được nội dung và hình thức biểu đạt của bài thuyết trình; có hứng thú thể hiện chủ kiến, cá tính trong tranh luận; trình bày vấn đề khoa học một cách tự tin, có sức thuyết phục. Nói và nghe linh hoạt; nắm được phương pháp, quy trình tiến hành một cuộc tranh luận.



b) Năng lực văn học



Phân tích và đánh giá văn bản văn học dựa trên những hiểu biết về phong cách nghệ thuật và lịch sử văn học. Nhận biết được đặc trưng của hình tượng văn học và một số điểm khác biệt giữa hình tượng văn học với các loại hình tượng nghệ thuật khác (hội hoạ, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc); phân tích và đánh giá được nội dung tư tưởng và cách thể hiện nội dung tư tưởng trong một văn bản văn học; nhận biết và phân tích được đặc điểm của ngôn ngữ văn học, câu chuyện, cốt truyện và cách kể chuyện; nhận biết và phân tích được một số đặc điểm phong cách nghệ thuật trong văn học dân gian, trung đại và hiện đại; phong cách nghệ thuật của một số tác giả, tác phẩm lớn.



Nêu được những nét tổng quát về lịch sử văn học dân tộc (quá trình phát triển, các đề tài và chủ đề lớn, các tác giả, tác phẩm lớn; một số giá trị nội dung và hình thức của văn học dân tộc) và vận dụng vào việc đọc tác phẩm văn học.



Tạo lập được một số kiểu văn bản văn học thể hiện khả năng biểu đạt cảm xúc và ý tưởng bằng hình thức ngôn từ mang tính thẩm mĩ.



V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



Nội dung dạy học được xác định dựa trên các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp, gồm: hoạt động đọc, viết, nói và nghe; kiến thức (tiếng Việt, văn học); ngữ liệu.



1.1. Yêu cầu cần đạt về các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe 


a) Yêu cầu cần đạt về kĩ năng đọc



- Kĩ thuật đọc: gồm các yêu cầu về tư thế đọc, kĩ năng đọc thành tiếng, kĩ năng đọc thầm, đọc lướt, kĩ năng ghi chép trong khi đọc,...



- Đọc hiểu: đối tượng đọc gồm văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin. Đọc hiểu mỗi kiểu văn bản và thể loại nói chung có các yêu cầu cần đạt sau:



+ Đọc hiểu nội dung văn bản thể hiện qua chi tiết, đề tài, chủ đề, tư tưởng, thông điệp,...;



+ Đọc hiểu hình thức thể hiện qua đặc điểm các kiểu văn bản và thể loại, các thành tố của mỗi kiểu văn bản và thể loại (câu chuyện, cốt truyện, truyện kể, nhân vật, không gian, thời gian, người kể chuyện, điểm nhìn, vần thơ, nhịp thơ, lí lẽ, bằng chứng,...), ngôn ngữ biểu đạt,…;



+ Liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá nhân người đọc; đọc hiểu văn bản đa phương thức,…;



+ Đọc mở rộng, học thuộc lòng một số đoạn, văn bản văn học chọn lọc. 


b) Yêu cầu cần đạt về kĩ năng viết



- Kĩ thuật viết: gồm các yêu cầu về tư thế viết, kĩ năng viết chữ và viết chính tả, kĩ năng trình bày bài viết,...



- Viết câu, đoạn, văn bản: gồm các yêu cầu về quy trình tạo lập văn bản và yêu cầu thực hành viết theo đặc điểm của các kiểu văn bản.



c) Yêu cầu cần đạt về các kĩ năng nói và nghe



- Kĩ năng nói: gồm các yêu cầu về âm lượng, tốc độ, sự liên tục, cách diễn đạt, trình bày, thái độ, sự kết hợp các cử chỉ, điệu bộ, phương tiện hỗ trợ khi nói,...



- Kĩ năng nghe: gồm các yêu cầu về cách nghe, cách ghi chép, hỏi đáp, thái độ, sự kết hợp các cử chỉ, điệu bộ khi nghe, nghe qua các phương tiện kĩ thuật,…



- Kĩ năng nói và nghe có tính tương tác: gồm các yêu cầu về thái độ, sự tôn trọng nguyên tắc hội thoại và các quy định trong thảo luận, phỏng vấn,…



1.2. Kiến thức 


a) Tiếng Việt



- Các mạch kiến thức tiếng Việt



+ Ngữ âm và chữ viết: âm, chữ, dấu thanh, quy tắc chính tả (chỉ học ở cấp tiểu học).



+ Từ vựng: mở rộng vốn từ, nghĩa của từ ngữ và cách dùng, cấu tạo từ, quan hệ nghĩa giữa các từ ngữ.



+ Ngữ pháp: dấu câu, từ loại, cấu trúc ngữ đoạn và cấu trúc câu, các kiểu câu và cách dùng.



+ Hoạt động giao tiếp: biện pháp tu từ, đoạn văn, văn bản và các kiểu văn bản, một số vấn đề về phong cách ngôn ngữ và ngữ dụng.



+ Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ: từ mượn, từ ngữ mới và nghĩa mới của từ ngữ, chữ viết tiếng Việt, các biến thể ngôn ngữ phân biệt theo phạm vi địa phương, xã hội, chức năng, trong đó có văn bản đa phương thức (ngôn ngữ trong sự kết hợp với hình ảnh, kí hiệu, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...) như là một biến thể của giao tiếp ngôn ngữ.



- Phân bổ các mạch kiến thức tiếng Việt ở từng cấp học



+ Cấp tiểu học: một số hiểu biết sơ giản về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp và biến thể ngôn ngữ (ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, số liệu); có khả năng nhận biết, bước đầu hiểu được các hiện tượng ngôn ngữ có liên quan và vận dụng trong giao tiếp.



+ Cấp trung học cơ sở: những hiểu biết cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, sự phát triển ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ (từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội; ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ) giúp học sinh có khả năng hiểu các hiện tượng ngôn ngữ có liên quan và vận dụng trong giao tiếp.



+ Cấp trung học phổ thông: Một số hiểu biết nâng cao về tiếng Việt giúp học sinh hiểu, phân tích và bước đầu biết đánh giá các hiện tượng ngôn ngữ có liên quan, chú trọng những cách diễn đạt sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ trong các báo cáo nghiên cứu và trong giao tiếp.



b) Văn học



- Các mạch kiến thức văn học



+ Lí luận văn học: một số vấn đề về lí luận văn học thiết thực, có liên quan nhiều đến đọc hiểu văn bản văn học.



+ Thể loại văn học: truyện, thơ, kịch, kí và một số thể loại tiêu biểu.



+ Các yếu tố của văn bản văn học: câu chuyện, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian, người kể chuyện, điểm nhìn, vần, nhịp,...



+ Lịch sử văn học: một số tác giả lớn và những nét khái quát về lịch sử văn học Việt Nam được tổng kết ở cuối cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.



- Phân bổ các mạch kiến thức văn học từng cấp học



+ Cấp tiểu học: một số hiểu biết sơ giản về truyện và thơ, văn bản hư cấu và văn bản phi hư cấu; nhân vật trong văn bản văn học, cốt truyện, thời gian, không gian, từ ngữ, vần thơ, nhịp thơ, hình ảnh, lời nhân vật, đối thoại.



+ Cấp trung học cơ sở: những hiểu biết về các thể loại (truyện dân gian, truyện ngắn, thơ trữ tình và thơ tự sự; kí trữ tình và kí tự sự; tiểu thuyết và truyện thơ Nôm, thơ cách luật và thơ tự do, bi kịch và hài kịch); chủ thể trữ tình và nhân vật trữ tình; giá trị biểu cảm, giá trị nhận thức của tác phẩm văn học; một số yếu tố hình thức và biện pháp nghệ thuật thuộc mỗi thể loại văn học (người kể chuyện, người kể chuyện ngôi thứ nhất, người kể chuyện ngôi thứ ba, nhân vật, điểm nhìn, sự thay đổi người kể chuyện và điểm nhìn, xung đột, không gian và thời gian, lời người kể chuyện và lời nhân vật, mạch cảm xúc trữ tình, từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, luật thơ, kết cấu); cuối lớp 9 có tổng kết sơ giản về lịch sử văn học.



+ Cấp trung học phổ thông: những hiểu biết về một số thể loại, tiểu loại ít thông dụng, đòi hỏi kĩ năng đọc cao hơn (thần thoại, sử thi, chèo hoặc tuồng, truyện và thơ hiện đại; tiểu thuyết hiện đại, hậu hiện đại); một số kiến thức lịch sử văn học, lí luận văn học có tác dụng thiết thực đối với việc đọc và viết văn bản văn học (câu chuyện, người kể chuyện toàn tri, người kể chuyện hạn tri, người kể chuyện và sự dịch chuyển, phối hợp điểm nhìn, cách kể, tứ thơ, đặc trưng của hình tượng văn học; phong cách văn học; những hiểu biết về lịch sử văn học và một số tác gia lớn); một số chuyên đề học tập tập trung vào kiến thức về các giai đoạn, trào lưu và phong cách sáng tác văn học.



1.3. Ngữ liệu



a) Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu



Trong môn Ngữ văn, ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội dung giáo dục, góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển ở học sinh những phẩm chất và năng lực được nêu trong chương trình. Chương trình chỉ nêu định hướng về các kiểu văn bản và thể loại được dạy ở từng lớp; riêng ở cấp tiểu học có quy định độ dài của văn bản.



Để đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, ngữ liệu được lựa chọn bảo đảm các tiêu chí sau:



- Phục vụ trực tiếp cho việc phát triển các phẩm chất và năng lực theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình.



- Phù hợp với kinh nghiệm, năng lực nhận thức, đặc điểm tâm - sinh lí của học sinh ở từng lớp học, cấp học. Từ ngữ dùng làm ngữ liệu dạy tiếng ở cấp tiểu học được chọn lọc trong phạm vi vốn từ văn hoá, có ý nghĩa tích cực, bảo đảm mục tiêu giáo dục phẩm chất, giáo dục ngôn ngữ, giáo dục thẩm mĩ và phù hợp với tâm lí học sinh.



- Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu về kiểu văn bản và thể loại, chuẩn mực và sáng tạo về ngôn ngữ.



- Phản ánh được thành tựu về tư tưởng, văn học, văn hoá dân tộc; thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia; có tính nhân văn, giáo dục lòng nhân ái, khoan dung, tình yêu chân thiện mĩ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc tế, hướng đến những giá trị phổ quát của nhân loại.



Chương trình có định hướng mở về ngữ liệu. Tuy vậy, để bảo đảm nội dung giáo dục cốt lõi, thống nhất trên cả nước, bên cạnh những văn bản gợi ý tác giả sách giáo khoa và giáo viên lựa chọn, chương trình quy định một số văn bản bắt buộc và văn bản bắt buộc lựa chọn.



b) Tác phẩm bắt buộc



- Nam quốc sơn hà (Thời Lý)



- Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn



- Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi



- Truyện Kiều của Nguyễn Du



- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu



- Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh 


c) Tác phẩm bắt buộc lựa chọn



- Văn học dân gian Việt Nam



+ Chọn ít nhất 4 tác phẩm đại diện cho 4 thể loại trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam: truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười



+ Chọn ít nhất 3 bài ca dao về các chủ đề: quê hương đất nước; tình yêu, tình cảm gia đình; con người và xã hội (trữ tình hoặc trào phúng)



+ Chọn ít nhất 1 sử thi Việt Nam



+ Chọn ít nhất 1 truyện thơ của các dân tộc thiểu số Việt Nam



+ Chọn ít nhất 1 kịch bản chèo hoặc tuồng



- Văn học viết Việt Nam, chọn ít nhất 1 tác phẩm của mỗi tác giả sau:



+ Thơ Nôm, văn nghị luận của Nguyễn Trãi



+ Thơ chữ Hán của Nguyễn Du



+ Thơ Nôm của Hồ Xuân Hương



+ Thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu



+ Thơ Nôm của Nguyễn Khuyến



+ Truyện và thơ của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh



+ Truyện ngắn, tiểu thuyết của Nam Cao



+ Tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng



+ Thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám



+ Thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám



+ Truyện ngắn, kí của Nguyễn Tuân



+ Kịch của Nguyễn Huy Tưởng



+ Kịch của Lưu Quang Vũ



- Văn học nước ngoài, chọn ít nhất 1 tác phẩm cho mỗi nền văn học sau: Anh, Pháp, Mĩ, Hy Lạp, Nga, Nhật Bản, Trung



Quốc, Ấn Độ.



2. Nội dung cụ thể



LỚP 1



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



KĨ THUẬT ĐỌC



- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lưng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn (hoặc trên hai tay). Giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở khoảng 25cm.



- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (có thể đọc chưa thật đúng một số tiếng có vần khó, ít dùng).



- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ đọc khoảng 40 - 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ.



- Bước đầu biết đọc thầm.



- Nhận biết được bìa sách và tên sách. 


ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết được thể hiện tường minh.



- Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản của văn bản dựa vào gợi ý, hỗ trợ.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được hình dáng, hành động của nhân vật thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào gợi ý của giáo viên.



- Nhận biết được lời nhân vật trong truyện dựa vào gợi ý của giáo viên.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Liên hệ được tranh minh hoạ với các chi tiết trong văn bản.



- Nêu được nhân vật yêu thích nhất và bước đầu biết giải thích vì sao.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Thuộc lòng 4 - 5 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi đoạn thơ, bài thơ có độ dài khoảng 30 - 40 chữ.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản về các chi tiết nổi bật trong văn bản.



- Trả lời được câu hỏi: “Văn bản này viết về điều gì?” với sự gợi ý, hỗ trợ.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được trình tự của các sự việc trong văn bản.



- Hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với học sinh.



Đọc mở rộng


Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản thông tin có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Âm, vần, thanh; chữ và dấu thanh



1.2. Quy tắc chính tả phân biệt: c và k, g và gh, ng và ngh


1.3. Quy tắc viết hoa: viết hoa chữ cái đầu câu, viết hoa tên riêng



2. Vốn từ theo chủ điểm: Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm gần gũi



3. Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi: đánh dấu kết thúc câu



4.1. Từ xưng hô thông dụng khi giao tiếp ở nhà và ở trường



4.2. Một số nghi thức giao tiếp thông dụng ở nhà và ở trường: chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, xin phép



5. Thông tin bằng hình ảnh (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ)


KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Câu chuyện, bài thơ



2. Nhân vật trong truyện



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Cổ tích, ngụ ngôn, truyện ngắn, truyện tranh, đoạn văn miêu tả



- Đoạn thơ, bài thơ (gồm cả đồng dao) Độ dài của văn bản: truyện và đoạn văn miêu tả khoảng 90 - 130 chữ, thơ khoảng 50 - 70 chữ



1.2. Văn bản thông tin: giới thiệu những sự vật, sự việc gần gũi với học sinh



Độ dài của văn bản: khoảng 90 chữ



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý



3. Các từ ngữ có ý nghĩa tích cực, phù hợp với học sinh lớp 1





			VIẾT



KĨ THUẬT VIẾT



- Biết ngồi viết đúng tư thế: ngồi thẳng lưng; hai chân đặt vuông góc với mặt đất; một tay úp đặt lên góc vở, một tay cầm bút; không tì ngực vào mép bàn; khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25cm; cầm bút bằng ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa).



- Viết đúng chữ viết thường, chữ số (từ 0 đến 9); biết viết chữ hoa.



- Đặt dấu thanh đúng vị trí. Viết đúng quy tắc các tiếng mở đầu bằng các chữ c, k, g, gh, ng, ngh.



- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 - 35 chữ theo các hình thức nhìn - viết (tập chép), nghe - viết. Tốc độ viết khoảng 30 - 35 chữ trong 15 phút. 


VIẾT CÂU, ĐOẠN VĂN NGẮN



Quy trình viết



Bước đầu trả lời được những câu hỏi như: Viết về ai? Viết về cái gì, việc gì?



Thực hành viết



- Điền được phần thông tin còn trống, viết được câu trả lời, viết câu dưới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.



- Điền được vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý.



- Điền được phần thông tin còn trống, viết câu trả lời hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên gợi ý.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Nói rõ ràng, thành câu. Biết nhìn vào người nghe khi nói.



- Đặt được câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội dung câu hỏi.



- Nói và đáp lại được lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, phù hợp với đối tượng người nghe.



- Biết giới thiệu ngắn về bản thân, gia đình, đồ vật yêu thích dựa trên gợi ý.



- Kể lại được một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dưới tranh).



Nghe



- Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói (nhìn vào người nói, có tư thế nghe phù hợp). Đặt một vài câu hỏi để hỏi lại những điều chưa rõ.



- Nghe hiểu các thông báo, hướng dẫn, yêu cầu, nội quy trong lớp học.



- Nghe một câu chuyện và trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu?



Nói nghe tương tác



- Biết đưa tay xin phát biểu, chờ đến lượt được phát biểu.



- Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản


			








LỚP 2



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



KĨ THUẬT ĐỌC



- Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng). Thuộc bảng chữ cái tiếng Việt; biết phân biệt tên chữ cái (a, bê, xê,...) và âm (a, bờ, cờ,...) mà chữ cái và con chữ biểu hiện.



- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn. Tốc độ đọc khoảng 60 - 70 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ.



- Bước đầu phân biệt được lời nhân vật trong đối thoại và lời người kể chuyện để đọc với ngữ điệu phù hợp.



- Biết đọc thầm.



- Nhận biết được thông tin trên bìa sách: tranh minh hoạ, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản.



- Điền được những thông tin quan trọng vào phiếu đọc sách. 


ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Biết nêu và trả lời câu hỏi về một số chi tiết nội dung trong văn bản như: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao?


- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được địa điểm, thời gian, các sự việc chính của câu chuyện.



- Nhận biết được hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật qua ngôn ngữ và hình ảnh.



- Nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời thoại.



- Nhận biết được vần trong thơ.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích được vì sao.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Thuộc lòng ít nhất 6 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 - 45 chữ.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Biết nêu và trả lời được câu hỏi về các chi tiết nổi bật của văn bản như: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao?



- Dựa vào gợi ý, trả lời được: Văn bản viết về cái gì và có những thông tin nào đáng chú ý dựa vào gợi ý.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số loại văn bản thông tin đơn giản, thông dụng qua đặc điểm của văn bản: mục lục sách, danh sách học sinh, thời khoá biểu, thời gian biểu, văn bản giới thiệu loài vật, đồ vật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện một hoạt động.



- Nhận biết được trình tự các sự việc, hiện tượng nêu trong văn bản.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nêu được các thông tin bổ ích đối với bản thân từ văn bản.



- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thể hiện qua nhan đề, hình ảnh minh hoạ và chú thích hình ảnh.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Bảng chữ cái tiếng Việt, sự khác nhau giữa tên chữ cái (a, bê, xê,...) và âm (a, bờ, cờ,...)



2. Vốn từ theo chủ điểm



3.1. Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất



3.2. Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than: đánh dấu kết thúc câu; dấu phẩy: tách các bộ phận đồng chức trong câu



4.1. Hội thoại: lắng nghe, nói theo lượt lời



4.2. Đoạn văn



- Đoạn văn kể lại một sự việc



- Đoạn văn miêu tả ngắn, đơn giản theo gợi ý



- Đoạn văn nói về tình cảm của mình với những người thân yêu



- Đoạn văn giới thiệu loài vật, đồ vật; văn bản hướng dẫn thực hiện một hoạt động, bưu thiếp, danh sách, mục lục sách, thời khoá biểu, thời gian biểu



5. Thông tin bằng hình ảnh (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ)



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Đề tài (viết, kể về điều gì)



2. Hình dáng, điệu bộ, lời thoại của nhân vật



3. Tình cảm, thái độ giữa các nhân vật



4. Vần trong thơ



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Cổ tích, ngụ ngôn, truyện ngắn; đoạn (bài) văn miêu tả



- Bài thơ, đồng dao, ca dao, vè



Độ dài của văn bản: truyện khoảng 180 - 200 chữ, bài miêu tả khoảng 150 -180 chữ, thơ khoảng 70 - 90 chữ


1.2. Văn bản thông tin



- Văn bản giới thiệu về loài vật, đồ dùng; văn bản hướng dẫn một hoạt động đơn giản bao gồm cả dạng kí hiệu



- Danh sách học sinh; mục lục sách; thời khoá biểu; thời gian biểu



Độ dài của văn bản: khoảng 110 - 140 chữ



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



KĨ THUẬT VIẾT



- Viết thành thạo chữ viết thường, viết đúng chữ viết hoa.



- Viết hoa chữ cái đầu câu, viết đúng tên người, tên địa lí phổ biến ở địa phương.



- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50 - 55 chữ, tốc độ khoảng 50 - 55 chữ trong 15 phút. Viết đúng một số từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.



- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định. 


VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN



Quy trình viết



- Xác định được nội dung bằng cách trả lời câu hỏi: “Viết về cái gì?”; viết nháp; dựa vào hỗ trợ của giáo viên, chỉnh sửa được lỗi dấu kết thúc câu, cách viết hoa, cách dùng từ ngữ.



Thực hành viết



- Viết được 4 - 5 câu thuật lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia dựa vào gợi ý.



- Viết được 4 - 5 câu tả một đồ vật gần gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý.



- Viết được 4 - 5 câu nói về tình cảm của mình đối với người thân hoặc sự việc dựa vào gợi ý.



- Viết được 4 - 5 câu giới thiệu về một đồ vật quen thuộc dựa vào gợi ý.



- Biết đặt tên cho một bức tranh.



- Biết viết thời gian biểu, bưu thiếp, tin nhắn, lời cảm ơn, lời xin lỗi.



NÓI VÀ NGHE


Nói



- Nói rõ ràng, có thói quen nhìn vào người nghe.



- Biết nói và đáp lại lời chào hỏi, chia tay, cảm ơn, xin lỗi, lời mời, lời đề nghị, chúc mừng, chia buồn, an ủi, khen ngợi, bày tỏ sự ngạc nhiên; đồng ý, không đồng ý, từ chối phù hợp với đối tượng người nghe.



- Kể được một câu chuyện đơn giản (có hình ảnh) đã đọc, nghe, xem.



- Nói ngắn gọn về một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc theo lựa chọn của cá nhân (tên văn bản, nội dung văn bản, nhân vật yêu thích).


Nghe



- Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói. Đặt được câu hỏi về những gì chưa rõ khi nghe.



- Nghe một bài thơ hoặc bài hát, dựa vào gợi ý, nói một vài câu nêu cảm nhận của mình về bài thơ hoặc bài hát đó.



- Nghe câu chuyện, dựa vào gợi ý, nêu ý kiến về nhân vật chính hoặc một sự việc trong câu chuyện.



Nói nghe tương tác



- Biết trao đổi trong nhóm về các nhân vật trong một câu chuyện dựa vào gợi ý.



- Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề: chú ý lắng nghe người khác, đóng góp ý kiến của mình, không nói chen ngang khi người khác đang nói.


			








LỚP 3



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



KĨ THUẬT ĐỌC



- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm các đoạn văn miêu tả, câu chuyện, bài thơ; tốc độ đọc khoảng 70 - 80 tiếng trong 1 phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.



- Đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong một đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật.



- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 2.



- Đánh dấu được đoạn sách đang đọc.



- Ghi chép ngắn gọn những nội dung quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay. 


ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được chi tiết và nội dung chính. Hiểu được nội dung hàm ẩn của văn bản với những suy luận đơn giản.



- Tìm được ý chính của từng đoạn văn dựa trên các câu hỏi gợi ý.



- Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được điệu bộ, hành động của nhân vật qua một số từ ngữ trong văn bản.



- Nhận biết được thời gian, địa điểm và trình tự các sự việc trong câu chuyện.



- Nhận biết được vần và biện pháp tu từ so sánh trong thơ.



- Nhận xét được về hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Lựa chọn một nhân vật trong tác phẩm đã học hoặc đã đọc, nêu tình cảm và suy nghĩ về nhân vật đó.



- Lựa chọn một nhân vật hoặc địa điểm trong tác phẩm đã học hoặc đã đọc, mô tả hoặc vẽ lại được nhân vật, địa điểm đó.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Thuộc lòng được ít nhất 8 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 60 chữ.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Trả lời được: Văn bản viết về cái gì và có những thông tin nào đáng chú ý?



- Tìm được ý chính của từng đoạn trong văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số loại văn bản thông tin thông dụng, đơn giản qua đặc điểm của văn bản: văn bản thuật lại một hiện tượng gồm 2 - 3 sự việc, văn bản giới thiệu một đồ vật, thông báo ngắn, tờ khai đơn giản.



- Nhận biết được cách sắp xếp thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian.



- Nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu trong văn bản.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nêu được những điều học được từ văn bản.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Cách viết nhan đề văn bản



2.1. Vốn từ theo chủ điểm



2.2. Từ có nghĩa giống nhau và từ có nghĩa trái ngược nhau


3.1. Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất



3.2. Sơ giản về câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm: đặc điểm thể hiện qua dấu câu, qua từ đánh dấu kiểu câu và công dụng của từng kiểu câu



3.3. Công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật); dấu ngoặc kép (đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại); dấu hai chấm (báo hiệu phần giải thích, liệt kê)



4.1. Biện pháp tu từ so sánh: đặc điểm và tác dụng



4.2. Sơ giản về đoạn văn và văn bản có nhiều đoạn: dấu hiệu nhận biết



4.3. Sơ giản về lượt lời thể hiện qua trao đổi nhóm



4.4. Kiểu văn bản và thể loại



- Đoạn văn kể lại câu chuyện đã đọc hoặc một việc đã làm



- Đoạn văn miêu tả đồ vật


- Đoạn văn chia sẻ cảm xúc, tình cảm



- Đoạn văn nêu lí do vì sao mình thích một nhân vật trong câu chuyện



- Đoạn văn giới thiệu về đồ vật, văn bản thuật lại một hiện tượng gồm 2 - 3 sự việc, thông báo hoặc bản tin ngắn, tờ khai in sẵn



5. Thông tin bằng hình ảnh, số liệu (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ)



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Bài học rút ra từ văn bản



2. Địa điểm và thời gian



3. Suy nghĩ và hành động của nhân vật



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Cổ tích, ngụ ngôn, truyện ngắn; đoạn (bài) văn miêu tả



- Bài thơ, đồng dao, ca dao, vè



Độ dài của văn bản: truyện khoảng 200 - 250 chữ, bài miêu tả khoảng 180 - 200 chữ, thơ khoảng 80 - 100 chữ



1.2. Văn bản thông tin



- Văn bản giới thiệu một đồ vật, văn bản thuật lại một hiện tượng gồm 2 - 3 sự việc



- Thông báo ngắn, tờ khai in sẵn



Độ dài của văn bản: khoảng 120 - 150 chữ



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT


KĨ THUẬT VIẾT



- Viết thành thạo chữ viết thường, viết đúng chữ viết hoa.



- Biết viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam và một số tên nhân vật, tên địa lí nước ngoài đã học.



- Viết đúng những từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa phương.



- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn theo hình thức nghe - viết hoặc nhớ viết một bài có độ dài khoảng 65 - 70 chữ, tốc độ khoảng 65 - 70 chữ trong 15 phút.



- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định. 


VIẾT ĐOẠN VĂN, VĂN BẢN



Quy trình viết



Biết viết theo các bước: xác định nội dung viết (viết về cái gì); hình thành một vài ý lớn; viết thành đoạn văn; chỉnh sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, dấu câu, viết hoa) dựa vào gợi ý.



Thực hành viết



- Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia.



- Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật.



- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, cảnh vật dựa vào gợi ý.



- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.


- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, nêu được những thông tin quan trọng như: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, ước mơ của bản thân.



- Viết được thông báo hay bản tin ngắn theo mẫu; điền được thông tin vào một số tờ khai in sẵn; viết được thư cho người thân hay bạn bè (thư viết tay hoặc thư điện tử).


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích nói và đề tài được nói tới; có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe, biết tránh dùng từ ngữ kém văn hoá.



- Biết phát biểu ý kiến trước nhóm, tổ, lớp; giới thiệu các thành viên, các hoạt động của nhóm, tổ, lớp.



- Nói được về một con người, đồ vật, vật nuôi dựa vào gợi ý.



- Kể được một câu chuyện đơn giản đã đọc, nghe hoặc xem (có sự hỗ trợ, gợi ý); kết hợp lời kể, điệu bộ thể hiện cảm xúc về câu chuyện. Nói 2 - 3 câu về một tình huống do em tưởng tượng.



- Nói được về một số đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình ảnh trong truyện tranh hay phim hoạt hình.



Nghe



- Chú ý nghe người khác nói. Đặt được những câu hỏi có liên quan để hiểu đúng nội dung đã nghe.



- Biết hỏi và đáp kết hợp với cử chỉ, điệu bộ thích hợp.



- Nghe một câu chuyện, tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân vật trong câu chuyện đó.


Nói nghe tương tác



- Chú ý lắng nghe, tập trung vào vấn đề trao đổi, không nói lạc đề.



- Biết nói chuyện qua điện thoại với cách mở đầu và kết thúc phù hợp; lắng nghe để hiểu đúng thông tin; nói rõ ràng và tỏ thái độ thích hợp; tập trung vào mục đích cuộc nói chuyện.


			








LỚP 4



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



KĨ THUẬT ĐỌC



- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả: nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 80 - 90 tiếng trong 1 phút.



- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3.



- Sử dụng được từ điển học sinh để tìm từ và nghĩa của các từ ngữ mới.



- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính của văn bản; dựa vào gợi ý hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản.



- Tóm tắt được văn bản truyện đơn giản.



- Nhận biết được chủ đề văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, lời thoại.



- Nhận biết được trình tự sắp xếp các sự việc trong câu chuyện theo quan hệ nhân quả.



- Nhận biết được quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện thể hiện qua cách xưng hô.



- Nhận biết được hình ảnh trong thơ, lời thoại trong văn bản kịch



- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản.



- Nêu được câu chuyện, bài hoặc đoạn thơ mà mình yêu thích nhất và giải thích vì sao.



- Nêu được cách ứng xử của bản thân nếu gặp những tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong tác phẩm.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Thuộc lòng ít nhất 10 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 80 chữ.


Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được những thông tin chính trong văn bản.



- Biết tóm tắt văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được đặc điểm của một số loại văn bản thông dụng, đơn giản và mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó: văn bản chỉ dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc cách làm, cách sử dụng một sản phẩm; thư thăm hỏi, thư cảm ơn hoặc xin lỗi; đơn (xin nghỉ học, xin nhập học); giấy mời, báo cáo công việc.



- Nhận biết được bố cục của một văn bản thông tin thông thường: phần đầu, phần giữa (chính) và phần cuối.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nêu được một vấn đề có ý nghĩa đối với bản thân hay cộng đồng được gợi ra từ văn bản đã đọc.



- Nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu trong văn bản (văn bản in hoặc văn bản điện tử).



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Quy tắc viết tên riêng của cơ quan, tổ chức



2.1. Vốn từ theo chủ điểm



2.2. Công dụng của từ điển, cách tìm từ và nghĩa của từ trong từ điển



2.3. Nghĩa của một số thành ngữ dễ hiểu



2.4. Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng



2.5. Tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ trong việc biểu đạt nghĩa



3.1. Danh từ, động từ, tính từ: đặc điểm và chức năng


3.2. Danh từ riêng và danh từ chung: đặc điểm và chức năng



3.3. Câu và thành phần chính của câu: đặc điểm và chức năng



3.4. Trạng ngữ của câu: đặc điểm và chức năng (bổ sung thông tin)



3.5. Công dụng của dấu gạch ngang ( đặt ở đầu dòng để đánh dấu các ý liệt kê); dấu gạch nối (nối các từ ngữ trong một liên danh); dấu ngoặc kép (đánh dấu tên của một tác phẩm, tài liệu); dấu ngoặc đơn (đánh dấu phần chú thích)



4.1. Biện pháp tu từ nhân hoá: đặc điểm và tác dụng



4.2. Câu chủ đề của đoạn văn: đặc điểm và chức năng



4.3. Cấu trúc ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của văn bản: đặc điểm và chức năng của mỗi phần



4.4. Kiểu văn bản và thể loại



- Bài văn kể lại một sự việc bản thân đã chứng kiến; bài văn kể lại câu chuyện, có kèm tranh minh hoạ



- Bài văn miêu tả: bài văn miêu tả con vật, cây cối



- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một nhân vật



- Đoạn văn nêu ý kiến về một câu chuyện, nhân vật hay một sự việc, nêu lí do vì sao có ý kiến như vậy



- Văn bản hướng dẫn các bước thực hiện một công việc; giấy mời, đơn, thư, báo cáo công việc



5. Thông tin bằng hình ảnh, số liệu (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) 


KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Chủ đề



2. Đặc điểm nhân vật



3. Hình ảnh trong thơ



3. Lời thoại trong kịch bản văn học



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyện cổ, truyện ngắn; đoạn (bài) văn miêu tả



- Đoạn thơ, bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ



- Kịch bản văn học



Độ dài của văn bản: truyện, kịch bản khoảng 280 - 330 chữ, bài miêu tả khoảng 200 - 250 chữ, thơ khoảng 100 - 120 chữ



1.2. Văn bản thông tin



- Văn bản chỉ dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc cách làm, cách sử dụng một sản phẩm



- Giấy mời



-Thư thăm hỏi, thư cảm ơn, thư xin lỗi



- Đơn (xin nghỉ học, xin nhập học)



- Báo cáo công việc



Độ dài của văn bản: khoảng 150 - 180 chữ



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



KĨ THUẬT VIẾT


Viết đúng các tên riêng của tổ chức, cơ quan.



VIẾT ĐOẠN VĂN, VĂN BẢN



Quy trình viết



- Biết viết theo các bước: xác định nội dung viết (viết về cái gì); quan sát và tìm tư liệu để viết; hình thành ý chính cho đoạn, bài viết; viết đoạn, bài; chỉnh sửa (bố cục, dùng từ, đặt câu, chính tả).



- Viết đoạn văn, bài văn thể hiện chủ đề, ý tưởng chính; phù hợp với yêu cầu về kiểu, loại văn bản; có mở đầu, triển khai, kết thúc; các câu, đoạn có mối liên kết với nhau.



Thực hành viết



- Viết được bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến (nhìn, xem) hoặc tham gia và chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó.



- Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe.



- Viết được bài văn miêu tả con vật, cây cối; sử dụng nhân hoá và những từ ngữ gợi lên đặc điểm nổi bật của đối tượng được tả.



- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong văn học hoặc một người gần gũi, thân thiết.



- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.



- Viết được văn bản ngắn hướng dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc làm, sử dụng một sản phẩm gồm 2 - 3 bước.



- Viết được báo cáo thảo luận nhóm, đơn theo mẫu, thư cho người thân, bạn bè.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích và đề tài; có thái độ tự tin; biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ để tăng hiệu quả giao tiếp.



- Nói được về một đề tài có sử dụng các phương tiện hỗ trợ (ví dụ: tranh ảnh, sơ đồ,...).



- Kể lại được một sự việc đã tham gia và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về sự việc đó.



- Trình bày được lí lẽ để củng cố cho một ý kiến hoặc nhận định về một vấn đề gần gũi với đời sống.



Nghe



- Nghe và hiểu chủ đề, những chi tiết quan trọng trong câu chuyện.



- Ghi lại được những nội dung quan trọng khi nghe ý kiến phát biểu của người khác.



Nói nghe tương tác



- Thực hiện đúng những quy định trong thảo luận: nguyên tắc luân phiên lượt lời, tập trung vào vấn đề thảo luận.



- Biết đóng góp ý kiến trong việc thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm hoặc một nhiệm vụ mà nhóm, lớp phải thực hiện.


			








LỚP 5



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



KĨ THUẬT ĐỌC


- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90 - 100 tiếng trong 1 phút.



- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 4.



- Sử dụng được một số từ điển tiếng Việt thông dụng để tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu thông tin khác.



- Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).



- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản.



- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.



- Hiểu chủ đề của văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật.



- Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.



- Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Biết nhận xét về thời gian, địa điểm, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.



- Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.



- Nêu những điều học được từ câu chuyện, bài thơ, màn kịch; lựa chọn điều tâm đắc nhất và giải thích vì sao.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Thuộc lòng ít nhất 10 - 12 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 100 chữ.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu và các thông tin chính của văn bản.



- Dựa vào nhan đề và các đề mục lớn, xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được mục đích và đặc điểm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hoạt động.



- Nhận biết được bố cục (phần đầu, phần giữa (chính), phần cuối) và các yếu tố (nhan đề, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản.



- Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tầm quan trọng.



- Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản (văn bản in hoặc văn bản điện tử).



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nêu được những thay đổi trong hiểu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài



1.2. Một số trường hợp viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt



2.1. Vốn từ theo chủ điểm



2.2. Từ điển: cách tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu thông tin khác



2.3. Nghĩa của một số thành ngữ dễ hiểu, thông dụng



2.4. Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng, “đồng âm khác nghĩa”



2.5. Từ đồng nghĩa: đặc điểm và tác dụng



2.6. Từ đa nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa trong văn bản.



3.1. Đại từ và kết từ: đặc điểm và chức năng



3.2. Câu đơn và câu ghép: đặc điểm và chức năng


3.3. Công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu); dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng)



4.1. Biện pháp tu từ điệp từ, điệp ngữ: đặc điểm và tác dụng



4.2. Liên kết giữa các câu trong một đoạn văn, một số biện pháp liên kết câu và các từ ngữ liên kết: đặc điểm và tác dụng



4.3. Kiểu văn bản và thể loại



- Bài văn viết lại phần kết thúc dựa trên một truyện kể



- Bài văn tả người, phong cảnh



- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện



- Đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội



- Bài văn giải thích về một hiện tượng tự nhiên, bài giới thiệu sách hoặc phim, báo cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu; văn bản quảng cáo (tờ rơi, áp phích,...)



5. Thông tin bằng hình ảnh, số liệu (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ).



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Chủ đề



2. Kết thúc câu chuyện



3. Chuyện có thật và chuyện tưởng tượng



4. Chi tiết, thời gian, địa điểm trong câu chuyện; hình ảnh trong thơ



5. Nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyện dân gian, truyện ngắn, truyện khoa học viễn tưởng; đoạn (bài) văn miêu tả



- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ



- Kịch bản văn học


Độ dài của văn bản: truyện và kịch bản khoảng 300 - 350 chữ, bài miêu tả khoảng 200 - 250 chữ, thơ khoảng 110 - 130 chữ



1.2. Văn bản thông tin



- Văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên.



- Văn bản giới thiệu sách, phim



- Chương trình hoạt động; quảng cáo



Độ dài của văn bản: khoảng 230 chữ



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



KĨ THUẬT VIẾT



Biết viết hoa danh từ chung trong một số trường hợp đặc biệt khi muốn thể hiện sự tôn kính. Biết viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài.



VIẾT ĐOẠN VĂN, VĂN BẢN



Quy trình viết



- Biết viết theo các bước: xác định mục đích và nội dung viết (viết để làm gì, về cái gì); quan sát và tìm tư liệu để viết; hình thành ý chính, lập dàn ý cho bài viết; viết đoạn, bài; chỉnh sửa (bố cục, dùng từ, đặt câu, chính tả).



- Viết được đoạn văn, văn bản thể hiện rõ ràng và mạch lạc chủ đề, thông tin chính; phù hợp với yêu cầu về kiểu, loại; có mở đầu, triển khai, kết thúc; các câu, đoạn liên kết với nhau.


Thực hành viết



- Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo.



- Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả.



- Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện.



- Viết được đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống.



- Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ).



- Viết được báo cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Điều chỉnh được lời nói (từ ngữ, tốc độ, âm lượng) cho phù hợp với người nghe. Trình bày ý tưởng rõ ràng, có cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trước nhiều người; sử dụng lời nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp.



- Sử dụng được các phương tiện hỗ trợ phù hợp để tăng hiệu quả biểu đạt.



- Biết dựa trên gợi ý, giới thiệu về một di tích, một địa điểm tham quan hoặc một địa chỉ vui chơi.



Nghe



- Biết vừa nghe vừa ghi những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.



- Nhận biết được một số lí lẽ và dẫn chứng mà người nói sử dụng để thuyết phục người nghe.



Nói nghe tương tác



Biết thảo luận về một vấn đề có các ý kiến khác biệt; biết dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, biết tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, thể hiện sự nhã nhặn, lịch sự khi trình bày ý kiến trái ngược với người khác.


			








LỚP 6



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể tác phẩm.



- Nhận biết được chủ đề của văn bản.



- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số yếu tố của truyện truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.


- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.



- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.



- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục bát.



- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.



- Nhận biết và nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.



- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí hoặc du kí.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.



- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.


- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.



Đọc hiểu hình thức



Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.



- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và hiểu được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản.



- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.



- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.


Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ ( hình ảnh, số liệu,...).



- Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Từ đơn và từ phức, từ ghép và từ láy



1.2. Từ đa nghĩa và từ đồng âm



1.3. Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng



1.4. Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng (ví dụ: bất, phi) và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: bất công, bất đồng, phi nghĩa, phi lí)



2.1. Các thành phần chính của câu: mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ



2.2. Trạng ngữ: đặc điểm, chức năng liên kết câu)



2.3. Công dụng của dấu chấm phẩy (đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một chuỗi liệt kê phức tạp); dấu ngoặc kép (đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường)



3.1. Biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ: đặc điểm và tác dụng



3.2. Đoạn văn và văn bản: đặc điểm và chức năng



3.3. Lựa chọn từ ngữ và một số cấu trúc câu phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản



3.4. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản tự sự: bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, bài văn kể lại một truyện cổ dân gian



- Văn bản miêu tả: bài văn tả cảnh sinh hoạt


- Văn bản biểu cảm: thơ lục bát; đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc bài thơ lục bát



- Văn bản nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; bài trình bày ý kiến về một hiện tượng trong học tập, đời sống



- Văn bản thông tin: nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng; văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện; biên bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp, thảo luận



4.1. Sự phát triển ngôn ngữ: hiện tượng vay mượn từ, từ mượn, sử dụng từ mượn



4.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Tính biểu cảm của văn bản văn học



1.2. Chi tiết và mối liên hệ giữa các chi tiết trong văn bản văn học


1.3. Đề tài, chủ đề của văn bản; tình cảm, cảm xúc của người viết



2.1. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật trong truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại



2.2. Người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba



2.3. Các yếu tố hình thức của thơ lục bát: số tiếng, số dòng, vần, nhịp



2.4. Nhan đề, dòng thơ, khổ thơ, vần, nhịp, ngôn từ và tác dụng của các yếu tố đó trong bài thơ



2.5. Yếu tố tự sự, miêu tả trong thơ



2.6. Hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất trong hồi kí hoặc du kí



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại, truyện ngắn



- Thơ, thơ lục bát


- Hồi kí hoặc du kí



1.2. Văn bản nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin



- Văn bản thuật lại một sự kiện



- Biên bản ghi chép



- Sơ đồ tóm tắt nội dung



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



Quy trình viết



Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.



Thực hành viết



- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.



- Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích.



- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.



- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ lục bát.



- Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm: nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.



- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.


- Viết được biên bản ghi chép đúng quy cách, nêu đầy đủ các nội dung chính về một vụ việc hay một cuộc họp, cuộc thảo luận.



- Tóm tắt được nội dung chính của một số văn bản đơn giản đã đọc bằng sơ đồ.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân, thể hiện cảm xúc và suy nghĩ về trải nghiệm đó.



- Kể được một truyền thuyết hoặc cổ tích một cách sinh động, biết sử dụng các yếu tố hoang đường, kì ảo để tăng tính hấp dẫn trong khi kể.



-Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống.



Nghe



Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.



Nói nghe tương tác



- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.


			








LỚP 7


			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.



- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc



- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.



- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn và truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật không gian, thời gian.



- Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua ý nghĩ của các nhân vật khác trong truyện; qua lời người kể chuyện.



- Nhận biết và nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.



- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.



- Nhận biết được chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn.


Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.



- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và cách giải quyết vấn đề của tác giả; nêu được lí do.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.



- Xác định được mục đích và nội dung chính của văn bản.



Đọc hiểu hình thức



Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống và nghị luận phân tích một tác phẩm văn học; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.


Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học. 


Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản.



- Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.



- Nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.



- Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại).



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử.



- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin ( bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Thành ngữ và tục ngữ: đặc điểm và chức năng



1.2. Thuật ngữ: đặc điểm và chức năng



1.3. Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng (ví dụ: quốc, gia)  và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: quốc thể, gia cảnh)



1.4. Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh



2.1. Số từ, phó từ: đặc điểm và chức năng



2.2. Các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu: mở rộng thành phần chính và trạng ngữ bằng cụm từ



2.3. Công dụng của dấu chấm lửng (phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết; thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng; làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm)



3.1. Biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh: đặc điểm và tác dụng



3.2. Liên kết và mạch lạc của văn bản: đặc điểm và chức năng



3.3. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản tự sự: bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật và sự kiện lịch sử



- Văn bản biểu cảm: bài văn biểu cảm; thơ bốn chữ, năm chữ; đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ.



- Văn bản nghị luận: mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống; bài phân tích một tác phẩm văn học



- Văn bản thông tin: Cước chú và tài liệu tham khảo; bài thuyết minh dùng để giải thích một quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động; văn bản tường trình; văn bản tóm tắt với độ dài khác nhau



4.1. Ngôn ngữ của các vùng miền: hiểu và trân trọng sự khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền



4.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Giá trị nhận thức của văn học



1.2. Đề tài và chủ đề của văn bản; mối liên hệ giữa chi tiết với chủ đề, cách xác định chủ đề văn bản; thái độ, tình cảm của tác giả thể hiện qua văn bản



1.3. Văn bản tóm tắt



2.1. Hình thức của tục ngữ



2.2. Đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật của truyện ngụ ngôn và truyện khoa học viễn tưởng



2.3. Người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba; tác dụng của mỗi kiểu người kể chuyện trong một truyện kể



2.4. Một số yếu tố hình thức của thơ bốn, năm chữ): số lượng câu, chữ, vần, nhịp



2.5. Chất trữ tình, cái tôi, ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn



3. Những trải nghiệm cuộc sống và việc hiểu văn học



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Ngụ ngôn, truyện ngắn, truyện khoa học viễn tưởng



- Thơ, thơ bốn chữ, năm chữ



- Tuỳ bút, tản văn



- Tục ngữ



1.2. Văn bản nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin


- Văn bản giới thiệu quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động



- Văn bản tường trình



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý








			VIẾT



Quy trình viết



Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.



Thực hành viết



- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.



- Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc).



- Bước đầu biết làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ.



- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.



- Bước đầu biết viết bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.



- Bước đầu biết viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.



- Viết được văn bản tường trình rõ ràng, đầy đủ, đúng quy cách.



- Biết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.


			





			NÓI VÀ NGHE


Nói



- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.



- Biết kể một truyện cười. Biết sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, dí dỏm, hài hước trong khi nói và nghe. Có thái độ phù hợp đối với những câu chuyện vui.



- Giải thích được quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.



Nghe



- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.



Nói nghe tương tác



- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.



- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.


			








LỚP 8



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC


ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung


- Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.



- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.



- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học.



- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.



- Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.



- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.



- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.



- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác.



- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong văn bản văn học.



- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học ( bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.



- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.



Đọc hiểu hình thức



Phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản.



- Phân tích được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của một số kiểu văn bản thông tin: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.



- Nhận biết và phân tích được cách trình bày thông tin trong văn bản như theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng của đối tượng hoặc cách so sánh và đối chiếu.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.



- Đánh giá được hiệu quả biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản cụ thể.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Nghĩa của một số thành ngữ và tục ngữ tương đối thông dụng



1.2. Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ



1.3. Từ tượng hình và từ tượng thanh: đặc điểm và tác dụng



1.4. Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng (ví dụ: vô, hữu) và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: vô tư, vô hình, hữu quan, hữu hạn)



2.1. Trợ từ, thán từ: đặc điểm và chức năng



2.2. Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng



2.3. Câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm; câu khẳng định và câu phủ định: đặc điểm và chức năng



3.1. Biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng



3.2. Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu



3.3. Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp: đặc điểm và chức năng


3.4. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản tự sự: bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội



- Văn bản biểu cảm: thơ sáu chữ, bảy chữ; đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ sáu, bảy chữ



- Văn bản nghị luận: luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; bài thảo luận về một vấn đề của đời sống; bài phân tích một tác phẩm văn học



- Văn bản thông tin: thông tin khách quan, ý kiến chủ quan và mục đích của văn bản; văn bản thuyết minh để giải thích một hiện tượng tự nhiên; bài giới thiệu một cuốn sách; văn bản kiến nghị



4.1. Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương: chức năng và giá trị



4.2. Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị



4.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,...


KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Tưởng tượng trong tác phẩm văn học



1.2. Nhan đề và cách đặt nhan đề văn bản



1.3. Đề tài và chủ đề, cách xác định chủ đề; kết cấu



2.1. Cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ trong truyện cười, truyện lịch sử



2.2. Cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến



2.3. Các thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng



2.4. Một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối



2.5. Một số yếu tố hình thức của một bài thơ: từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc



2.6. Xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong kịch bản văn học (hài kịch)



2.7. Một số yếu tố hình thức của thơ tự do (sáu, bảy chữ): số lượng câu, chữ, vần, nhịp



3.1. Người đọc và cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản văn học



3.2. Nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyện cười, truyện ngắn, truyện lịch sử



- Thơ trào phúng, thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt luật Đường; thơ sáu, bảy chữ



- Hài kịch


1.2. Văn bản nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin



- Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên, văn bản giới thiệu một cuốn sách



- Văn bản kiến nghị



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT


Quy trình viết



Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.



Thực hành viết



- Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc, có dùng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả 2 yếu tố này trong văn bản.



- Bước đầu biết làm một bài thơ tự do (sáu, bảy chữ). Viết được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do.



- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.



- Viết được bài phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.



- Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin quan trọng; trình bày mạch lạc, thuyết phục.



- Viết được văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nêu rõ ý kiến và các luận điểm; sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục (có thể sử dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả trình bày).



- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (theo lựa chọn cá nhân): cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.



Nghe



- Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác.



- Nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi, thảo luận và trình bày lại được nội dung đó.



Nói nghe tương tác



- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.


			








LỚP 9



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.



- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.



- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản văn học.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.



- Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.



- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học.


- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do văn bản đã học mang lại.



- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản văn học.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình. 



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.



- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.



- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và đánh giá được cách thuyết phục thường dùng trong quảng cáo thương mại.



- Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của người viết).



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.


- Hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong văn bản, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận ( bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.



- Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.



- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong văn bản như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,...



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (như đồ thị, sơ đồ) dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản.



- Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin ( bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1.1. Sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn (ví dụ: đồng trong đồng dao, đồng âm, đồng minh; minh trong thanh minh, minh oan, u minh)



1.2. Điển tích, điển cố (ví dụ: Ngưu Lang - Chức Nữ, Tái ông thất mã): đặc điểm và tác dụng



1.3. Nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng ( như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, WTO,...)



2.1. Biến đổi và mở rộng cấu trúc câu (thay đổi trật tự các thành phần trong câu, thêm thành phần phụ,...): đặc điểm và tác dụng



2.2. Lựa chọn câu đơn - câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối các vế câu ghép



2.3. Câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc điểm và chức năng



3.1. Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp vần: đặc điểm và tác dụng



3.2. Sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp



3.3. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản tự sự: truyện kể, mô phỏng một truyện đã đọc; truyện kể chuyển nội dung từ một truyện tranh



- Văn bản biểu cảm: thơ tám chữ; đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ



- Văn bản nghị luận: vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung văn bản nghị luận; bài nghị luận nêu vấn đề và giải pháp; bài phân tích một tác phẩm văn học



- Văn bản thông tin: cách trình bày các ý tưởng và thông tin trong văn bản; hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin; văn bản giải thích một hiện tượng xã hội; văn bản thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử; quảng cáo, tờ rơi



3.4. Một số lưu ý về tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn



4.1. Sự phát triển của ngôn ngữ: từ ngữ mới và nghĩa mới


4.2. Một số hiểu biết sơ giản về chữ viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ Quốc ngữ



4.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ,...



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Nội dung và hình thức văn bản văn học



1.2. Cảm hứng chủ đạo và tư tưởng của tác phẩm



2.1. Cốt truyện, nhân vật; lời thoại trong truyện thơ Nôm



2.2. Không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện trong truyện truyền kì và truyện trinh thám



2.3. Lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện



2.4. Thơ song thất lục bát: khổ thơ, số chữ, số dòng, vần, nhịp,



2.5. Xung đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại trong kịch bản văn học (bi kịch)



3. Sơ giản về lịch sử văn học và vai trò của lịch sử văn học trong đọc hiểu văn bản



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyện truyền kì, truyện trinh thám



- Thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm, thơ tám chữ



- Bi kịch



1.2. Văn bản nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin



- Văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử



- Bài phỏng vấn



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



Quy trình viết



- Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.



- Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn văn bản của người khác.



Thực hành viết



- Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.



- Bước đầu biết làm một bài thơ tám chữ. Viết được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ.



- Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.



- Viết được một văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.



- Viết được bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.



- Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện,...).



- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.



- Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ.



Nghe



- Nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến; chỉ ra được những hạn chế (nếu có) như lập luận thiếu logic, bằng chứng chưa đủ hay không liên quan.



Nói nghe tương tác



- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.



- Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục đích, nội dung và cách thức phỏng vấn.


			








LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung


- Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm.



- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.



- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi, truyện thần thoại như: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,...



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 ( người kể chuyện toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,...



- Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền,...



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Trãi để đọc hiểu một số tác phẩm của tác giả này.



- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong văn bản văn học.


- Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau.



- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.



- Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn bản.



- Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả.


- Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn hoá, xã hội - Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.



- Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được mục đích của người viết.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp: thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận; giải thích được mục đích của việc lồng ghép các yếu tố đó vào văn bản.



- Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản một cách sinh động, hiệu quả.



- Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc đối với bản thân.


Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Lỗi dùng từ và cách sửa



2. Lỗi về trật tự từ và cách sửa



3.1. Biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê: đặc điểm và tác dụng



3.2. Lỗi về liên kết đoạn văn và văn bản: dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa



3.3. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản nghị luận: mục đích, quan điểm của người viết; cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; các yếu tố tự sự, biểu cảm trong văn bản nghị luận; bài nghị luận về một vấn đề xã hội; bài nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học; bài nghị luận về bản thân



- Văn bản thông tin: sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; sự kết hợp các phương thức biểu đạt; cách đưa tin và quan điểm của người viết; văn bản thuyết minh tổng hợp; nội quy, bản hướng dẫn ở nơi công cộng



3.4. Cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản, cách chú thích trích dẫn và ghi cước chú



4. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1. Cảm hứng chủ đạo của tác phẩm



2.1. Câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ ba (người kể chuyện toàn tri), người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri), điểm nhìn trong truyện



2.2. Một số yếu tố của sử thi, truyện thần thoại: không gian, thời gian, cốt truyện, người kể chuyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,…; giá trị và sức sống của sử thi



2.3. Giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố hình thức trong thơ



2.4. Một số yếu tố của kịch bản chèo hoặc tuồng dân gian: tính vô danh, đề tài, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền,…



3.1. Bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn hoá, xã hội và tác phẩm



3.2. Những hiểu biết cơ bản về Nguyễn Trãi giúp cho việc đọc hiểu một số tác phẩm tiêu biểu của tác gia này



3.3. Sự gần gũi về nội dung giữa những tác phẩm văn học thuộc các nền văn hoá khác nhau



3.4. Tác phẩm văn học và người đọc



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Thần thoại



- Truyện thơ dân gian, truyện ngắn, tiểu thuyết



- Thơ trữ tình



- Kịch bản chèo hoặc tuồng



1.2. Văn bản nghị luận



- Nghị luận văn học



- Nghị luận xã hội



1.3. Văn bản thông tin



- Báo cáo nghiên cứu; văn bản thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận


- Nội quy, văn bản hướng dẫn



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



Quy trình viết



- Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 


Thực hành viết



- Viết được một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; có cấu trúc chặt chẽ; sử dụng các bằng chứng thuyết phục: chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ.



- Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng.



- Viết được một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.



- Viết được một bài luận về bản thân.



- Viết được bản nội quy hoặc bản hướng dẫn ở nơi công cộng.



- Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề, có sử dụng trích dẫn, cước chú và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.



- Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động trải nghiệm.



- Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân).



Nghe



- Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình.



Nói nghe tương tác



- Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến nào đó; tôn trọng người đối thoại.


			








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 10.1. TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN





			- Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian.



- Biết viết một báo cáo nghiên cứu.



- Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về văn học dân gian.



- Biết thuyết trình một vấn đề của văn học dân gian.


			1. Các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian



2. Cách viết một báo cáo nghiên cứu



3. Một số vấn đề có thể nghiên cứu về văn học dân gian



4. Yêu cầu của việc tổ chức thuyết trình một vấn đề của văn học dân gian





			Chuyên đề 10.2. SÂN KHẤU HOÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC





			- Hiểu thế nào là sân khấu hoá tác phẩm văn học.



- Biết cách tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học.



- Biết đóng vai các nhân vật và biểu diễn.



- Nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ trong văn bản văn học và ngôn ngữ trong văn bản sân khấu.


			1. Tác phẩm văn học và sân khấu hoá tác phẩm văn học



2. Quy trình tiến hành sân khấu hoá một tác phẩm văn học



3. Cách nhập vai, diễn xuất, thực hành sân khấu hoá tác phẩm văn học



4. Ngôn ngữ trong văn bản văn học và ngôn ngữ (đa phương thức) trong văn bản sân khấu





			Chuyên đề 10.3. ĐỌC, VIẾT VÀ GIỚI THIỆU MỘT TẬP THƠ, MỘT TẬP TRUYỆN NGẮN HOẶC MỘT TIỂU THUYẾT





			- Biết cách đọc một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết.



- Biết cách viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết.



- Biết cách trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết.


			1. Phương pháp đọc một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết



2. Cách viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết



3. Yêu cầu của việc trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết








LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.



- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.



- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian và truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả ngôn ngữ,…



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri), sự thay đổi điểm nhìn, sự nối kết giữa lời người kể chuyện, lời nhân vật,...



- Nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ. Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,...



- Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong tùy bút hoặc tản văn; giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí.


Liên hệ, so sánh, kết nối



- Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du để đọc hiểu một số tác phẩm của tác giả này.



- So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản được đọc.



- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để nhận xét, đánh giá văn bản văn học.



- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học. Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản.



- Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề của văn bản; nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.



- Xác định được nội dung và ý nghĩa của văn bản. Nhận biết được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết và đánh giá được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết sử dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết.



- Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố thuyết minh hoặc miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà văn bản ra đời để hiểu sâu hơn.



- Thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội dung chính của văn bản và giải thích lí do.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học. 


Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.



- Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được thái độ và quan điểm của người viết.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình bày dữ liệu, thông tin của người viết và đánh giá hiệu quả của chúng.



- Phân tích và đánh giá được tác dụng của các yếu tố hình thức (bao gồm phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) để làm tăng hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Thể hiện được thái độ đồng ý hay không đồng ý với nội dung của văn bản hay quan điểm của người viết và giải thích lí do.



Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin ( bao gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Cách giải thích nghĩa của từ



2. Lỗi về thành phần câu và cách sửa



3.1. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, đối: đặc điểm và tác dụng


3.2. Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng



3.2. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản nghị luận: mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng với luận đề; sự phù hợp giữa nội dung với nhan đề của văn bản; mục đích, thái độ và tình cảm của người viết; các yếu tố thuyết minh, tự sự và biểu cảm trong văn bản nghị luận; bài nghị luận về một vấn đề xã hội; bài nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm nghệ thuật (văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc,...)



- Văn bản thông tin: vai trò của các dữ liệu, thông tin trong việc thể hiện ý tưởng, nội dung chính hay thông điệp của văn bản; một số dạng văn bản thông tin tổng hợp; nhan đề, mục đích và thái độ của người viết văn bản; bài thuyết minh tổng hợp; báo cáo nghiên cứu



3.3. Cách trình bày tài liệu tham khảo trong một tiểu luận hay báo cáo nghiên cứu



4.1. Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói



4.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...


KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Chủ thể sáng tạo, thái độ và tư tưởng của tác giả trong văn bản



1.2. Văn bản có nhiều chủ đề, chủ đề chính và chủ đề phụ; các chủ đề mang đặc trưng văn hoá dân tộc (tính dân tộc) và các chủ đề mang tính phổ biến trên thế giới (tính nhân loại)



1.3. Đặc điểm của ngôn ngữ văn học và tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học



2.1. Đặc điểm của truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm, truyện ngắn hiện đại, bi kịch, kí



- Một số yếu tố của truyện thơ dân gian và truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả ngôn ngữ,…



- Truyện ngắn hiện đại: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn và sự thay đổi điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,…



- Bi kịch: xung đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc,…



- Sự kết hợp hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí



- Tuỳ bút hoặc tản văn: cái tôi trữ tình, kết cấu, ngôn ngữ,…



2.2. Xung đột (mâu thuẫn) bên trong và xung đột bên ngoài



2.3. Ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ



2.4. Vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ. Giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố hình thức trong thơ: ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trên văn bản



3.1. Cách so sánh hai văn bản văn học viết về cùng một đề tài



3.2. Những hiểu biết cơ bản về Nguyễn Du giúp cho việc đọc hiểu một số tác phẩm tiêu biểu của ông



3.3. Quan điểm của người viết và quan điểm của người đọc



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Sử thi, truyện ngắn và tiểu thuyết hiện đại



- Thơ, truyện thơ Nôm



- Bi kịch



- Truyện kí, tuỳ bút hoặc tản văn



1.2. Văn nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin



- Bài thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận


- Báo cáo nghiên cứu



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



Quy trình viết



Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp trước.



Thực hành viết



- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội, trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục: chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ.



- Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học hoặc một bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng; nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc.



- Viết được bài thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.


- Viết được báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; biết sử dụng các thao tác cơ bản của việc nghiên cứu; biết trích dẫn, cước chú, lập danh mục tài liệu tham khảo và sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp.


			





			NÓI VÀ NGHE


Nói



- Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội; kết cấu bài có ba phần rõ ràng; có nêu và phân tích, đánh giá các ý kiến trái ngược; sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ một cách đa dạng.



- Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân (ví dụ: tác phẩm văn học, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ).



- Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương tiện phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.



Nghe



Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người nói. Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ.



Nói nghe tương tác



Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hoá.


			








CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 11



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 11.1. TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM





			- Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam.



- Biết viết một báo cáo nghiên cứu.



- Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về văn học trung đại Việt Nam.



- Biết thuyết trình một vấn đề của văn học trung đại Việt Nam.


			1. Các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam



2. Cách viết một báo cáo nghiên cứu



3. Một số vấn đề có thể nghiên cứu về văn học trung đại Việt Nam



4. Yêu cầu của việc thuyết trình một vấn đề của văn học trung đại Việt Nam





			Chuyên đề 11.2. TÌM HIỂU NGÔN NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI





			- Hiểu được ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội và là một bộ phận cấu thành của văn hoá.



- Nhận biết và đánh giá được các yếu tố mới của ngôn ngữ trong đời sống xã hội đương đại.



- Biết vận dụng các yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao tiếp.


			1. Bản chất xã hội - văn hoá của ngôn ngữ



2. Các yếu tố mới của ngôn ngữ: những điểm tích cực và hạn chế



3. Cách vận dụng các yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao tiếp





			Chuyên đề 11.3. ĐỌC, VIẾT VÀ GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC GIẢ VĂN HỌC





			- Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật về sự nghiệp văn chương và phong cách nghệ thuật của một tác giả lớn.



- Biết cách đọc một tác giả văn học lớn.



- Biết viết bài giới thiệu về một tác giả văn học đã đọc.



- Vận dụng được những hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về những tác giả văn học khác.



- Biết thuyết trình về một tác giả văn học.


			1. Khái niệm phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn chương của một tác giả



2. Một số yêu cầu và cách thức đọc một tác giả văn học



3. Cách viết bài giới thiệu về một tác giả văn học


4. Thực hành đọc và viết về một số tác giả văn học lớn



5. Yêu cầu của việc thuyết trình về một tác giả văn học








LỚP 12



			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			ĐỌC



ĐỌC HIỂU



Văn bản văn học



Đọc hiểu nội dung



- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.



- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo trong văn bản.



- Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển, hiện thực và lãng mạn qua các tác phẩm văn học tiêu biểu đã học.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện truyền kì như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật,…; đánh giá vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì, liên hệ với vai trò của yếu tố này trong truyện cổ dân gian.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết (hiện đại, hậu hiện đại) như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, hành động của nhân vật,...



- Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ,...



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...



- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự, nhật kí hoặc hồi kí như: tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật như: miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết,...



Liên hệ, so sánh, kết nối



- Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Hồ Chí Minh để đọc hiểu một số tác phẩm của tác giả này.



- Nhận biết và phân tích được quan điểm của người viết về lịch sử, văn hoá, được thể hiện trong văn bản.



- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học.



- Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn học đối với người đọc và tiến bộ xã hội.



- Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn học và kĩ năng tra cứu để sắp xếp một số tác phẩm, tác giả lớn theo tiến trình lịch sử văn học; biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại để có đánh giá phù hợp.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương trình.



Văn bản nghị luận



Đọc hiểu nội dung



- Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.



- Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung với tư duy phê phán; nhận biết được mục đích,



Đọc hiểu hình thức



- Phân tích và đánh giá được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích.



- Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hình thức này.



- Nhận biết và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận.



Liên hệ, so sánh, kết nối



Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.



Đọc mở rộng



- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 9 văn bản nghị luận ( bao gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.



Văn bản thông tin



Đọc hiểu nội dung



- Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.



- Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; đánh giá được thái độ và quan điểm của người viết.



Đọc hiểu hình thức



- Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề văn bản; đề xuất được các nhan đề văn bản khác.



- Đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản. Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết và đánh giá được tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu, thông tin trong văn bản.



Liên hệ, so sánh, kết nối



- So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ.



- Đánh giá, phê bình được văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.


Đọc mở rộng



Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.


			KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT



1. Giữ gìn và phát triển tiếng Việt



2. Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa



3.1. Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và tác dụng



3.2. Kiểu văn bản và thể loại



- Văn bản nghị luận: vai trò của các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; mục đích, tình cảm và quan điểm của người viết; các biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận; cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm; bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội; bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến giới trẻ; bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học cùng hoặc khác về thể loại



- Văn bản thông tin: giá trị của đề tài, thông tin chính của văn bản; các loại dữ liệu và độ tin cậy của dữ liệu; thư trao đổi công việc; báo cáo kết quả của bài tập dự án hay kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội



3.3. Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập, nghiên cứu



4.1. Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật: hiểu và vận dụng



4.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...



KIẾN THỨC VĂN HỌC



1.1. Chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của văn học



1.2. Sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng chủ đạo



1.3. Một số biểu hiện của phong cách nghệ thuật trong văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại, xu hướng hiện thực và lãng mạn chủ nghĩa; phong cách nghệ thuật của tác giả



2.1. Một số yếu tố của truyện truyền kì, tiểu thuyết (hiện đại và hậu hiện đại), thơ trữ tình hiện đại, hài kịch, kí



- Truyện truyền kì: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật; đánh giá vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì, liên hệ với vai trò của yếu tố này trong truyện cổ dân gian



- Tiểu thuyết (hiện đại và hậu hiện đại): ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, hành động của nhân vật



- Thơ trữ tình hiện đại: ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực


- Hài kịch: ngôn ngữ, nhân vật, tình huống, thủ pháp trào phúng



- Phóng sự, nhật kí hoặc hồi kí: tính phi hư cấu, miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết



2.2. Diễn biến tâm lí của nhân vật và cách thức thể hiện tâm lí nhân vật của nhà văn



2.3. Mối quan hệ của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản



3.1. Những hiểu biết cơ bản về Hồ Chí Minh giúp cho việc đọc hiểu một số tác phẩm tiêu biểu của tác gia này



3.2. Sơ giản về lịch sử văn học và vai trò của kiến thức nền về lịch sử văn học trong đọc hiểu văn bản



NGỮ LIỆU



1.1. Văn bản văn học



- Truyện truyền kì, truyện ngắn và tiểu thuyết hiện đại



- Thơ trữ tình hiện đại



- Hài kịch



- Phóng sự, nhật kí hoặc hồi kí



1.2. Văn nghị luận



- Nghị luận xã hội



- Nghị luận văn học



1.3. Văn bản thông tin



- Thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận



- Báo cáo nghiên cứu, thư trao đổi công việc



2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý





			VIẾT



Quy trình viết



Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình thành và rèn luyện ở các lớp trước.



Thực hành viết



- Viết được một bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội; trình bày rõ hệ thống các luận điểm; có cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục: chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; biết đặt ra các ý kiến phản bác để trao đổi, tranh luận lại; sử dụng các yếu tố thuyết minh và biểu cảm.



- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ.



- Viết được văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học.



- Viết được văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm.



- Viết được báo cáo kết quả của bài tập dự án hay kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội; có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo.


			





			NÓI VÀ NGHE



Nói



- Biết trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học.



- Biết thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước.



- Biết trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án, sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp.



Nghe



- Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý kiến khác biệt.



Nói nghe tương tác



- Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn trọng người đối



- Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo luận, tranh luận.
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			Yêu cầu cần đạt


			Nội dung





			Chuyên đề 12.1. TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI





			- Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề.



- Biết viết một báo cáo nghiên cứu.



- Hiểu và vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết về văn học hiện đại và hậu hiện đại.



- Biết thuyết trình một vấn đề của văn học hiện đại, hậu hiện đại đã tìm hiểu.


			1. Các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề



2. Cách viết một báo cáo nghiên cứu



3. Một số vấn đề có thể nghiên cứu về văn học hiện đại, hậu hiện đại



4. Cách đọc văn bản văn học hiện đại và hậu hiện đại



5. Yêu cầu của việc thuyết trình một vấn đề của văn học hiện đại, hậu hiện đại





			Chuyên đề 12.2. TÌM HIỂU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT CHUYỂN THỂ TỪ VĂN HỌC





			- Hiểu thế nào là chuyển thể tác phẩm văn học.



- Biết cách tìm hiểu, giới thiệu, thuyết trình về một tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học.



- Nêu được ý tưởng và cách thức tiến hành chuyển thể một tác phẩm văn học.


			1. Tác phẩm văn học và chuyển thể tác phẩm văn học



2. Một số điểm khác biệt cơ bản giữa tác phẩm văn học và tác phẩm chuyển thể từ tác phẩm văn học



3. Cách chuyển thể một tác phẩm văn học thành bộ phim, tác phẩm hội hoạ, âm nhạc,...





			Chuyên đề 12.3. TÌM HIỂU PHONG CÁCH SÁNG TÁC CỦA MỘT TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC: CỔ ĐIỂN, HIỆN THỰC HOẶC LÃNG MẠN





			- Nhận biết được phong cách sáng tác của một trường phái (trào lưu) văn học qua một số đặc điểm cơ bản.



- Biết các yêu cầu và cách thức tìm hiểu một phong cách sáng tác của một trường phái văn học.



- Biết viết bài giới thiệu về phong cách sáng tác của một trường phái văn học.



- Vận dụng được những hiểu biết từ chuyên đề để tìm hiểu về một số phong cách sáng tác của một trường phái văn học khác.



- Biết thuyết trình về phong cách sáng tác của một trường phái văn học.


			1. Phong cách sáng tác của một trường phái văn học: một số đặc điểm cơ bản



2. Cách tìm hiểu phong cách của một trường phái văn học



3. Cách viết bài giới thiệu về phong cách sáng tác của một trường phái văn học



4. Thực hành tìm hiểu một số phong cách sáng tác của một trường phái văn học



5. Yêu cầu của việc thuyết trình về phong cách sáng tác của một trường phái văn học








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Chương trình môn Ngữ văn vận dụng các phương pháp giáo dục theo định hướng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.



Căn cứ vào chương trình, giáo viên chủ động, linh hoạt xây dựng và tổ chức các bài học theo định hướng sau:



a) Thực hiện yêu cầu tích hợp nội môn (cả kiến thức và kĩ năng), tích hợp liên môn và tích hợp những nội dung giáo dục ưu tiên (xuyên môn); thực hiện dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh ở tất cả các cấp và phân hóa góp phần định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông.



b) Rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe; thực hành, trải nghiệm việc tiếp nhận và vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học thông qua các hoạt động học bằng nhiều hình thức trong và ngoài lớp học; chú trọng sử dụng các phương tiện dạy học, khắc phục tình trạng dạy theo kiểu đọc chép, phát triển tư duy, rèn luyện kĩ năng sử dụng các phương tiện cho học sinh.



c) Tăng cường, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh; dành nhiều thời gian cho học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu học tập, luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập để học sinh biết tự đọc, viết, nói và nghe theo những yêu cầu và mức độ khác nhau; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Để hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã nêu trong Chương trình tổng thể, giáo viên lựa chọn những phương pháp giáo dục phù hợp với môn Ngữ văn và đối tượng học sinh; không chỉ thông qua những nội dung dạy học đa dạng, phong phú, giàu tính thẩm mĩ-nhân văn mà còn bằng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và cách kiểm tra, đánh giá trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản với việc chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua phương pháp và hình thức tổ chức dạy đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Ngữ văn trực tiếp hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện chính sau đây:



- Biết yêu thiên nhiên, yêu đất nước với những biểu hiện phong phú trong cuộc sống cũng như trong văn học; yêu quý và tự hào về truyền thống của gia đình, quê hương, đất nước; kính trọng, biết ơn người lao động, người có công với đất nước; biết trân trọng và bảo vệ cái đẹp; giới thiệu và giữ gìn các giá trị văn hoá, các di tích lịch sử; có lí tưởng sống và có ý thức sâu sắc về chủ quyền quốc gia và tương lai của dân tộc.



- Biết quan tâm đến những người thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhường nhịn, vị tha; biết xúc động trước những con người và việc làm tốt, giữ được mối quan hệ hài hoà với người khác; biết cảm thông, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương đối với những người xung quanh cũng như đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh và văn hoá, biết tha thứ, độ lượng với người khác.



- Chăm đọc sách báo; thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập, siêng năng trong công việc gia đình, nhà trường; yêu lao động, có ý chí vượt khó; tích cực rèn luyện để chuẩn bị nghề nghiệp cho tương lai.



- Sống thật thà, ngay thẳng, thành thật với bản thân và người khác; yêu lẽ phải, trọng chân lí; thẳng thắn trong việc thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình.



- Biết giữ lời hứa, dám chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và hậu quả do công việc mình đã làm; có thái độ và hành vi tôn trọng các quy định chung nơi công cộng; có ý thức sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân; biết giữ gìn tư cách, bản sắc của công dân Việt Nam; đồng thời, biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại để hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



Môn Ngữ văn có nhiều ưu thế trong việc góp phần hình thành và phát triển toàn diện các năng lực chung nêu trong Chương trình tổng thể. Những năng lực chung này được hình thành và phát triển không chỉ thông qua nội dung dạy học mà còn thông qua phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới với việc chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản.



- Năng lực tự chủ và tự học



Môn Ngữ văn hình thành, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Đây là công cụ quan trọng để học sinh học các môn học khác và tự học. Học sinh biết tự tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp với các mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; biết lưu trữ và xử lí thông tin bằng các hình thức phù hợp.



Thông qua đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Ngữ văn mang lại cho học sinh những trải nghiệm phong phú; nhờ đó, học sinh phát triển được vốn sống; có khả năng nhận biết cảm xúc, tình cảm, sở thích, cá tính và khả năng của bản thân; biết tự làm chủ để có hành vi phù hợp, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống. Môn Ngữ văn cũng giúp học sinh có khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.



- Năng lực giao tiếp và hợp tác



Môn Ngữ văn là môn học đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh.



Qua môn Ngữ văn, học sinh biết xác định mục đích giao tiếp, lựa chọn nội dung, kiểu văn bản và thể loại, ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp nhận các kiểu văn bản và thể loại đa dạng; chủ động, tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ trong giao tiếp.



Cũng qua môn Ngữ văn, học sinh phát triển khả năng nhận biết, thấu hiểu và đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác; biết sống hoà hợp và hoá giải các mâu thuẫn; thiết lập và phát triển mối quan hệ với người khác; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.



- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo



Năng lực giải quyết vấn đề trong môn Ngữ văn được thể hiện ở khả năng đánh giá nội dung của văn bản, biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới; biết quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.



Môn Ngữ văn đề cao vai trò của học sinh với tư cách là người đọc tích cực, chủ động, không chỉ trong hoạt động tiếp nhận mà còn trong việc tạo nghĩa cho văn bản. Khi viết, học sinh cần phải bắt đầu từ việc hình thành ý tưởng và triển khai ý tưởng một cách sáng tạo. Qua việc học môn Ngữ văn, nhất là đọc và viết về văn học, học sinh có được khả năng đề xuất ý tưởng, tạo ra sản phẩm mới; suy nghĩ không theo lối mòn, biết cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, phù hợp với tình huống, bối cảnh.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các năng lực đặc thù



3.1. Phương pháp dạy đọc



Mục đích chủ yếu của dạy đọc trong nhà trường phổ thông là giúp học sinh biết đọc và tự đọc được văn bản; thông qua đó mà bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất, nhân cách học sinh. Đối tượng đọc gồm văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Mỗi kiểu văn bản có những đặc điểm riêng, vì thế cần có cách dạy đọc hiểu văn bản phù hợp.



a) Dạy đọc hiểu văn bản nói chung: Yêu cầu học sinh đọc trực tiếp toàn bộ văn bản, chú ý quan sát các yếu tố hình thức của văn bản, từ đó có ấn tượng chung và tóm tắt được nội dung chính của văn bản; tổ chức cho học sinh tìm kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các thông tin, thông điệp, quan điểm, thái độ, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,... được gửi gắm trong văn bản; hướng dẫn học sinh liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá nhân học sinh,... để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, biết vận dụng, chuyển hoá những giá trị ấy thành niềm tin và hành vi ứng xử của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày.



b) Dạy đọc hiểu văn bản văn học: Văn bản văn học cũng là một loại văn bản, nên dạy đọc hiểu văn bản văn học cũng cần tuân thủ cách đọc hiểu văn bản nói chung. Tuy nhiên, văn bản văn học có những đặc điểm riêng vì thế giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu, giải mã văn bản văn học theo một quy trình phù hợp với đặc trưng của văn bản nghệ thuật. Học sinh cần được hướng dẫn, luyện tập đọc tác phẩm văn học theo quy trình từ tri nhận văn bản ngôn từ đến khám phá thế giới hình tượng nghệ thuật và tìm kiếm, đúc kết nội dung ý nghĩa; kĩ năng tìm kiếm, diễn giải mối quan hệ giữa cái “toàn thể” và chi tiết “bộ phận” của văn bản, phát hiện tính chỉnh thể, tính thống nhất về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức của tác phẩm văn học.



Phương pháp dạy đọc phải tập trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng tạo ở chủ thể đọc. Hướng dẫn và khích lệ học sinh chủ động, tự tin, phát huy vai trò “đồng sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm; hứng thú tham gia kiến tạo nghĩa cho văn bản; biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết cá nhân, sử dụng trải nghiệm cuộc sống của bản thân để đọc hiểu, trải nghiệm văn học, phát hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận dụng, chuyển hoá thành giá trị sống. Khi dạy học đọc hiểu, giáo viên chú ý giúp học sinh tự phát hiện thông điệp, ý nghĩa, góp phần lấp đầy “khoảng trống” của văn bản. Giáo viên có những gợi ý, nhưng không lấy việc phân tích, bình giảng của mình thay thế cho những suy nghĩ của học sinh; tránh đọc chép và hạn chế ghi nhớ máy móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi ở những mức độ khác nhau để thực hiện dạy học phân hóa và hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản, hình thành kĩ năng đọc.



Tuỳ vào đối tượng học sinh ở từng cấp học, lớp học và thể loại của văn bản văn học mà vận dụng các phương pháp, kĩ thuật và hình thức dạy học đọc hiểu cho phù hợp như: đọc diễn cảm, đọc phân vai, kể chuyện, đóng vai để giải quyết một tình huống, diễn kịch, sử dụng câu hỏi, hướng dẫn ghi chép trong tiến trình đọc bằng các phiếu ghi chép, phiếu học tập, nhật kí đọc sách, tổ chức cho học sinh thảo luận về văn bản, chuyển thể tác phẩm văn học từ thể loại này sang thể loại khác, vẽ tranh, làm phim, trải nghiệm những tình huống mà nhân vật đã trải qua,... Một số phương pháp dạy học khác như đàm thoại, vấn đáp, diễn giảng, nêu vấn đề,... cũng cần được vận dụng một cách phù hợp theo yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh.



3.2. Phương pháp dạy viết



Mục đích của dạy viết là rèn luyện tư duy và cách viết, qua đó mà giáo dục phẩm chất và phát triển nhân cách học sinh. Vì thế khi dạy viết, giáo viên chú trọng yêu cầu tạo ra ý tưởng và biết cách trình bày ý tưởng một cách mạch lạc, sáng tạo và có sức thuyết phục.



Giáo viên tập trung vào yêu cầu hướng dẫn học sinh các bước tạo lập văn bản, thực hành viết theo các bước và đặc điểm của kiểu văn bản. Thông qua thực hành, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích các văn bản ở phần đọc hiểu và văn bản bổ sung để nắm được đặc điểm của các kiểu văn bản, quy trình tạo lập văn bản; sử dụng các câu hỏi giúp học sinh xác định được mục đích và nội dung viết; giới thiệu các nguồn tư liệu, hướng dẫn cách tìm ý tưởng và phác thảo dàn ý; hướng dẫn học sinh viết văn bản; tự chỉnh sửa và trao đổi dựa trên các tiêu chí đánh giá bài viết.



Ở cấp tiểu học, dạy viết có hai yêu cầu: dạy kĩ thuật viết và dạy viết đoạn văn, văn bản. Dạy kĩ thuật viết (tập viết, chính tả) chủ yếu sử dụng phương pháp thực hành theo mẫu. Dạy viết đoạn văn, bài văn một cách linh hoạt, có thể sử dụng các phương pháp như rèn luyện theo mẫu, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, viết sáng tạo,...



Ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện những nhiệm vụ phức tạp hơn như thu thập thông tin cho bài viết từ nhiều nguồn (tài liệu in, tài liệu trên mạng, phỏng vấn, thu thập dữ liệu từ thực tế); thảo luận, phân tích về tiêu chí đánh giá bài viết; biết tự chỉnh sửa, trao đổi trong nhóm để hoàn thiện bài viết và rút kinh nghiệm sau mỗi lần viết bài,... Ở hai cấp học này, ngoài việc tiếp tục phương pháp phân tích mẫu các kiểu văn bản, giáo viên chú ý hướng dẫn kĩ thuật viết tích cực nhằm giúp học sinh vừa thành thạo kĩ năng tạo lập theo từng kiểu văn bản, vừa phát triển tư duy phê phán, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thể hiện qua bài viết. Bên cạnh các văn bản thông thường, học sinh còn được rèn luyện tạo lập văn bản điện tử và văn bản đa phương thức.



Giáo viên sử dụng những phương pháp như phân tích mẫu, đặt câu hỏi, nêu vấn đề, gợi mở,… để hướng dẫn học sinh hình thành dàn ý, lựa chọn cách triển khai, diễn đạt; tổ chức cho học sinh thực hành viết văn bản, có thể viết từng phần: mở bài, kết bài, một hoặc một số đoạn trong thân bài.



Tổ chức dạy viết đoạn và bài văn thường gồm các hoạt động chủ yếu như: nêu nhiệm vụ mà học sinh cần thực hiện; yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc theo nhóm; tổ chức trình bày kết quả làm việc, thảo luận về các nhiệm vụ được giao và tự rút ra nội dung bài học; nhận xét, đánh giá,...; sau khi viết xong, học sinh cần có cơ hội nói, trình bày những gì đã viết.



3.3. Phương pháp dạy nói và nghe



Mục đích của dạy nói và nghe là nhằm giúp học sinh có khả năng diễn đạt, trình bày bằng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, tự tin; có khả năng hiểu đúng; biết tôn trọng người nói, người nghe; có thái độ phù hợp trong trao đổi, thảo luận. Dạy nói và nghe không chỉ phát triển năng lực giao tiếp mà còn giáo dục phẩm chất và nhân cách học sinh.



Trong dạy nói, giáo viên hướng dẫn cho học sinh quan sát, phân tích mẫu đồng thời hướng dẫn cách làm và tổ chức cho học sinh thực hành; hướng dẫn cách thức, quy trình chuẩn bị một bài thuyết trình và trình bày trước nhóm, tổ, lớp; cách thức và quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, tranh luận và cách tham gia thảo luận, tranh luận.



Trong dạy nghe, giáo viên hướng dẫn học sinh cách nắm bắt được nội dung nghe, cách hiểu và đánh giá quan điểm, ý định của người nói; cách kiểm tra những thông tin chưa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn trọng người nói, tôn trọng những ý kiến khác biệt; cách hợp tác, giải quyết vấn đề với thái độ tích cực.



Đối với kĩ năng nói nghe tương tác, giáo viên hướng dẫn học sinh biết lắng nghe và biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung nghe, biết nói theo lượt lời trong hội thoại, biết dùng các phương tiện nghe nhìn khác để hỗ trợ cho lời trình bày miệng.



Thực hành nghe nói là hoạt động chính, nhằm rèn kĩ năng nghe nói cho học sinh. Để tạo điều kiện cho mọi học sinh được thực hành nói, giáo viên linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động học tập như: yêu cầu từng cặp học sinh nói cho nhau nghe hoặc học sinh trình bày bài nói trước nhóm, lớp; tổ chức cho học sinh thảo luận, tranh luận, qua đó hiểu được tính chất tương tác của ngôn ngữ nói và hình thành thái độ tích cực, hợp tác khi trao đổi, thảo luận và có khả năng giải quyết vấn đề qua trao đổi, thảo luận; chia nhóm, lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm dựa trên những hướng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh giá mà giáo viên cung cấp.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



1. Mục tiêu đánh giá



Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học, để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.



2. Căn cứ đánh giá



Căn cứ đánh giá kết quả giáo dục trong môn Ngữ văn là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với học sinh mỗi lớp học, cấp học đã quy định trong chương trình.



3. Nội dung đánh giá



Trong môn Ngữ văn, giáo viên đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.



Đánh giá hoạt động đọc: Tập trung vào yêu cầu học sinh hiểu nội dung, chủ đề của văn bản, quan điểm và ý định của người viết; xác định các đặc điểm thuộc về phương thức thể hiện, nhất là về mặt kiểu văn bản, thể loại và ngôn ngữ sử dụng; trả lời các câu hỏi theo những cấp độ tư duy khác nhau; lập luận, giải thích cho cách hiểu của mình; nhận xét, đánh giá về giá trị và sự tác động của văn bản đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề được đặt ra trong văn bản; liên hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống.



Đánh giá hoạt động viết: Tập trung vào yêu cầu học sinh tạo lập các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, nhật dụng. Việc đánh giá kĩ năng viết cần dựa vào các tiêu chí chủ yếu như nội dung, kết cấu bài viết, khả năng biểu đạt và lập luận, hình thức ngôn ngữ và trình bày,...



Đánh giá hoạt động nói và nghe: Tập trung vào yêu cầu học sinh nói đúng chủ đề và mục tiêu; sự tự tin, năng động của người nói; biết chú ý đến người nghe; biết tranh luận và thuyết phục; có kĩ thuật nói thích hợp; biết sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và phương tiện công nghệ hỗ trợ. Đối với kĩ năng nghe, yêu cầu học sinh nắm bắt nội dung do người khác nói; nắm bắt và đánh giá được quan điểm, ý định của người nói; biết đặt câu hỏi, nêu vấn đề, trao đổi để kiểm tra những thông tin chưa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn trọng người nói; biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt.



Đánh giá phẩm chất chủ yếu và năng lực chung trong môn Ngữ văn tập trung vào các hành vi, việc làm, cách ứng xử, những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi đọc, viết, nói và nghe; thực hiện chủ yếu bằng định tính, thông qua quan sát, ghi chép, nhận xét,...



4. Cách thức đánh giá



Đánh giá trong môn Ngữ văn thực hiện bằng hai cách: đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.



Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục trong suốt quá trình dạy học, do giáo viên môn học tổ chức; hình thức đánh giá gồm: giáo viên đánh giá học sinh, học sinh đánh giá lẫn nhau, học sinh tự đánh giá. Để đánh giá thường xuyên, giáo viên có thể dựa trên quan sát và ghi chép hằng ngày về học sinh, việc học sinh trả lời câu hỏi hoặc thuyết trình làm bài kiểm tra, viết phân tích và phản hồi văn học, viết thu hoạch, làm dự án sưu tầm tư liệu, làm bài tập nghiên cứu,...



Đánh giá định kì được thực hiện ở thời điểm gần cuối hoặc cuối một giai đoạn học tập (cuối học kì, cuối cấp học) do cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện để phục vụ công tác quản lí hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng giáo dục và phục vụ công tác phát triển chương trình, tài liệu học tập. Đánh giá định kì thường thông qua các đề kiểm tra hoặc đề thi viết. Đề thi, kiểm tra có thể yêu cầu hình thức viết tự luận (một hoặc nhiều câu); có thể kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan (câu hỏi trắc nghiệm khách quan) và hình thức tự luận (câu hỏi mở) để đánh giá đọc hiểu và yêu cầu viết bài văn về một chủ đề nào đó theo từng kiểu văn bản đã học trong chương trình. Có thể sử dụng hình thức kiểm tra vấn đáp (để đánh giá nói và nghe) nếu thấy cần thiết và có điều kiện. Trong việc đánh giá kết quả học tập cuối năm học, cuối cấp học, cần đổi mới cách thức đánh giá (cấu trúc đề, cách nêu câu hỏi, phân giải độ khó,...); sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo đảm yêu cầu đánh giá được năng lực của học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá được chính xác khả năng đọc hiểu và phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học.



Dù đánh giá theo hình thức nào cũng đều phải bảo đảm nguyên tắc học sinh được bộc lộ, thể hiện phẩm chất, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, tư duy hình tượng và tư duy logic, những suy nghĩ và tình cảm của chính học sinh, không vay mượn, sao chép; khuyến khích các bài viết có cá tính và sáng tạo. Học sinh cần được hướng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững mục tiêu, phương pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá các phẩm chất, năng lực này.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chương trình



- Giao tiếp đa phương thức: hình thức giao tiếp sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, không chỉ phương tiện ngôn ngữ mà cả phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.



- Kiểu văn bản: các dạng văn bản dùng trong viết, được phân chia theo phương thức biểu đạt chính như văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận,...



- Loại văn bản (type): các văn bản có cùng mục đích giao tiếp chủ yếu, bao gồm: văn bản văn học (bộc lộ, giãi bày tình cảm), văn bản nghị luận (thuyết phục), văn bản thông tin (thông báo, giao dịch,...).



- Loại văn học (genre): loại hình văn bản văn học, gồm: truyện, thơ, kịch, kí.



- Năng lực ngôn ngữ: khả năng sử dụng các phương tiện ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp,...) để đọc, viết, nói và nghe.



- Năng lực văn học: một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ, là khả năng nhận biết, phân tích, tái hiện và sáng tạo các yếu tố thẩm mĩ thông qua hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản văn học.



- Ngữ liệu: từ âm, chữ cho đến văn bản hoặc trích đoạn văn bản thuộc các loại văn bản và thể loại thể hiện dưới các hình thức viết, nói hoặc đa phương thức, dùng làm chất liệu để dạy học.



- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: những hình ảnh, số liệu, đồ thị, bảng biểu,... góp phần biểu nghĩa trong giao tiếp.



- Thể loại văn học: mỗi loại văn bản văn học bao gồm nhiều thể loại như: thần thoại, cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết, ca dao, ngâm khúc, bi kịch, hài kịch,...



- Văn bản biểu cảm: văn bản chủ yếu dùng để thể hiện tình cảm, cảm xúc.



- Văn bản đa phương thức: văn bản có sự phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện khác như kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh.



- Văn bản miêu tả: văn bản chủ yếu dùng để miêu tả.



- Văn bản nghị luận: văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề nào đó.



- Văn bản nhật dụng: văn bản chủ yếu dùng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp hàng ngày.



- Văn bản thông tin: văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin.



- Văn bản thuyết minh: văn bản chủ yếu được dùng để giới thiệu một sự vật, hiện tượng.



- Văn bản tự sự: văn bản chủ yếu dùng để kể lại một sự việc. 


b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Ngữ văn sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp này hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương, sao cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			đọc thuộc lòng (bài thơ, đoạn văn,...); kể lại (câu chuyện đã đọc, sự việc đã chứng kiến,...); nhận biết (đặc điểm kiểu văn bản, thể loại; tính toàn vẹn, chỉnh thể của văn bản; lí lẽ, bằng chứng, thông tin; biện pháp tu từ;...)





			Hiểu


			nhận biết, phân tích (chủ đề, thông điệp; tình cảm, cảm xúc của người viết; cách triển khai ý tưởng;...); hiểu, xác định (đề tài, thông tin, cảm hứng chủ đạo,...); phân tích (đặc điểm kiểu văn bản, thể loại;...); hiểu (chủ đề, thông tin cơ bản,...); giải thích (tác dụng của biện pháp tu từ,...); tóm tắt (các ý chính của một đoạn, nội dung của văn bản,...); nhận xét, đánh giá (nội dung, hình thức, các biện pháp nghệ thuật, cách lập luận, đề tài, cách chọn lọc và sắp xếp thông tin, thái độ và quan điểm người viết;...)





			Vận dụng


			vận dụng (kiến thức tiếng Việt, văn học, kinh nghiệm,...); so sánh (nhân vật, văn bản,...); liên hệ (văn bản với bản thân, văn bản với bối cảnh,...); viết (đoạn văn, văn bản,...); thuyết trình, trình bày (vấn đề, ý kiến, bài giới thiệu, báo cáo nghiên cứu,...)








2. Thời lượng thực hiện chương trình



a) Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp (theo số tiết học)



			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			420


			350


			245


			245


			245


			140


			140


			140


			140


			105


			105


			105








Ở cấp trung học phổ thông, mỗi lớp có thêm 35 tiết cho các chuyên đề học tập lựa chọn. 


b) Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục



Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Tuy nhiên, cần bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa các thành phần sau:



- Giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng (trọng tâm là rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng).



- Giữa các kiểu, loại văn bản đọc, viết, nói và nghe (dành thời lượng nhiều hơn cho đọc văn bản văn học).



- Giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe (dành thời lượng nhiều hơn cho việc rèn luyện kĩ năng đọc); cụ thể tỉ lệ thời lượng dành cho các kĩ năng ở từng lớp như sau:



			Nhóm lớp


			Đọc


			Viết


			Nói và nghe


			Đánh giá định kì





			Từ lớp 1 đến lớp 3


			khoảng 60%


			khoảng 25%


			khoảng 10%


			khoảng 5%





			Từ lớp 4 đến lớp 5


			khoảng 63%


			khoảng 22%


			khoảng 10%


			khoảng 5%





			Từ lớp 6 đến lớp 9


			khoảng 63%


			khoảng 22%


			khoảng 10%


			khoảng 5%





			Từ lớp 10 đến lớp 12


			khoảng 60%


			khoảng 25%


			khoảng 10%


			khoảng 5%








b) Phân bổ số tiết cho các chuyên đề học tập ở mỗi lớp như sau:



			Chuyên đề học tập


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian


			10


			


			





			Chuyên đề 10.2. Sân khấu hoá tác phẩm văn học


			15


			


			





			Chuyên đề 10.3. Đọc, viết và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặt 1 tiểu thuyết


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại


			


			10


			





			Chuyên đề 11.2: Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại


			


			15


			





			Chuyên đề 11.3: Đọc, viết và giới thiệu về một tác giả văn học


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại và hậu hiện đại


			


			


			10





			Chuyên đề 12.2. Tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật chuyển thể từ văn học


			


			


			15





			Chuyên đề 12.3. Tìm hiểu phong cách sáng tác của một trường phái văn học: Cổ điển, hiện thực hoặc lãng mạn.


			


			


			10








3. Thiết bị dạy học



Thiết bị dạy học tối thiểu của môn Ngữ văn là tủ sách tham khảo, có đủ các loại văn bản lớn là văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin; có đủ các hình thức sách truyện, sách truyện tranh. Trong mỗi loại văn bản lớn có đủ các tiểu loại: văn bản văn học gồm truyện, thơ, kịch, kí; văn bản nghị luận gồm nghị luận văn học và nghị luận xã hội; văn bản thông tin gồm văn bản thuyết minh và văn bản nhật dụng. Một số tranh ảnh như chân dung các nhà văn lớn có trong chương trình; tranh ảnh minh hoạ cho nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm lớn như Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuyên ngôn Độc lập,...


Những trường có điều kiện cần nối mạng Internet, có máy tính, màn hình và máy chiếu (projector); trang bị thêm một số phần mềm dạy học tiếng Việt; các CD, video clip có nội dung giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước, quê hương của các nhà văn (để dạy và học văn bản thuyết minh); một số bộ phim hoạt hình, phim truyện được chuyển thể từ các tác phẩm văn học hoặc các CD, video clip ghi một số vở diễn từ các kịch bản văn học; các băng đĩa CD ghi bản nhạc được phổ từ các bài thơ đã chọn làm ngữ liệu dạy học hay một số văn bản đọc mở rộng, các cuộc giao lưu, nói chuyện chuyên đề của các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học; các sách giáo khoa Ngữ văn, sách văn học và các tài liệu giáo dục văn học dạng điện tử.



4. Yêu cầu lựa chọn văn bản (ngữ liệu)



Ngoài việc bảo đảm các tiêu chí đã nêu ở mục V, ngữ liệu dạy học trong môn Ngữ văn cần bảo đảm các yêu cầu sau:



a) Bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa văn bản văn học với văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Trong văn bản văn học, chú ý bảo đảm sự cân đối tương đối giữa các thể loại cơ bản (truyện, thơ, kí, kịch), giữa văn học trung đại và văn học hiện đại, giữa văn học dân gian và văn học viết, giữa văn học dân tộc Kinh và văn học dân tộc thiểu số, giữa văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, giữa Đông và Tây. “Sự cân đối” được hiểu là một tỉ lệ thích hợp, chứ không phải có tỉ lệ bằng nhau. Ngữ liệu cho tất cả các lớp đều phải có văn bản truyện và thơ. Ngoài truyện và thơ, mỗi cấp học đều phải có văn bản kí hoặc kịch. Các lớp ở cấp tiểu học và đầu cấp trung học cơ sở ưu tiên văn học Việt Nam hiện đại và đương đại. Hạn chế hiện tượng một văn bản được sử dụng lặp lại ở nhiều lớp học, cấp học khác nhau.



b) Bảo đảm sự phù hợp của văn bản với yêu cầu phát triển và thời lượng học tập của chương trình. Độ khó của các văn bản đọc tăng dần qua từng năm học. Thời gian để dạy học một văn bản phải tương thích với độ dài và độ phức tạp của nó để bảo đảm giáo viên có thể giúp học sinh tiếp cận đầy đủ và sâu sắc văn bản, cho học sinh có cơ hội đọc trực tiếp và trọn vẹn những tác phẩm được chọn học. Hạn chế việc dạy học trích đoạn, trừ trường hợp những tác phẩm văn học có dung lượng lớn như tiểu thuyết, hồi kí, sử thi, ví dụ: Truyện Kiều của Nguyễn Du.



c) Bảo đảm kế thừa và phát triển các chương trình môn Ngữ văn đã có. Chương trình dựa vào 9 tác gia và các tác phẩm văn học được học trong chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn và bổ sung một số tác giả, tác phẩm có vị trí quan trọng, tiêu biểu cho thành tựu văn học dân tộc qua các giai đoạn để dạy học trong nhà trường với ba cấp độ: tác phẩm bắt buộc (tác giả sách giáo khoa và giáo viên bắt buộc thực hiện theo quy định của chương trình); tác phẩm bắt buộc lựa chọn (tác giả sách giáo khoa bắt buộc lựa chọn tác phẩm của tác giả có tên trong danh mục quy định của chương trình); tác phẩm gợi ý lựa chọn (tác giả sách giáo khoa tự lựa chọn tác phẩm theo danh mục gợi ý của chương trình). Riêng với 3 tác giả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Hồ Chí Minh ở cấp trung học phổ thông có thêm bài khái quát giới thiệu về tác gia văn học. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và danh sách các tác phẩm bắt buộc, tác phẩm bắt buộc lựa chọn được quy định, tác giả sách giáo khoa chọn thêm những văn bản phù hợp được khuyến nghị trong hoặc ngoài danh mục gợi ý ở cuối chương trình. Giáo viên và học sinh được chọn đọc một số văn bản mở rộng phù hợp với yêu cầu của chương trình và lứa tuổi để thảo luận trong nhóm, trong lớp.



IX. DANH MỤC VĂN BẢN (NGỮ LIỆU) GỢI Ý LỰA CHỌN Ở CÁC LỚP



1. Căn cứ tiêu chí lựa chọn văn bản (nêu tại mục V) và yêu cầu lựa chọn văn bản (nêu tại mục VIII), chương trình xây dựng danh mục văn bản (ngữ liệu) gợi ý lựa chọn ở các lớp. Danh mục văn bản này không phải là tất cả ngữ liệu của các lớp mà chỉ là những ví dụ minh hoạ về thể loại, kiểu văn bản, đề tài và sự phù hợp với nhận thức, tâm lí lứa tuổi; nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói, nghe ở mỗi lớp.



Để thuận tiện và linh hoạt trong việc lựa chọn ngữ liệu, các văn bản được gợi ý theo các nhóm lớp: lớp 1, lớp 2 và lớp 3; lớp 4 và lớp 5; lớp 6 và lớp 7; lớp 8 và lớp 9; lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (Tên văn bản ở tất cả các lớp xếp theo thứ tự A, B, C). Các tác giả sách giáo khoa có thể dựa vào danh mục này để lựa chọn và tự tìm thêm các văn bản tương đương về thể loại và độ khó để biên soạn miễn là đáp ứng được các tiêu chí (nêu tại mục V) và yêu cầu lựa chọn văn bản (nêu tại mục VIII).



2. Văn bản (ngữ liệu) gợi ý trong danh mục này được sắp xếp theo trình tự kiểu, loại văn bản (truyện, thơ, kịch, kí, nghị luận, thông tin). Số lượng văn bản ở mỗi kiểu, loại khác nhau, tuỳ theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Danh mục bao gồm văn bản mới và văn bản đã, đang được sử dụng trong sách giáo khoa hiện hành (có sự phân bố lại cho phù hợp với yêu cầu cần đạt của các lớp), nhằm đảm bảo sự hài hoà giữa kế thừa và đổi mới. Riêng đối với văn bản thông tin, danh mục không giới thiệu tên văn bản cụ thể mà chỉ nêu đề tài và tên các kiểu văn bản để tác giả sách giáo khoa tuỳ ý lựa chọn. Các tác giả có tên ở danh mục này chỉ xuất hiện một lần trong cả ba cấp học, trừ một số tác giả tác phẩm bắt buộc đã nêu trong chương trình. Để tác giả sách giáo khoa có định hướng lựa chọn văn bản phù hợp với các nhóm lớp, danh mục này nêu hướng phân bổ cho cả những tác phẩm bắt buộc.



LỚP 1, LỚP 2 VÀ LỚP 3



Truyện, văn xuôi



- Ba cô gái (Truyện cổ Tatar)



- Bác Hồ kính yêu (Nhiều tác giả)



- Bà cháu (Trần Hoài Dương)



- Biển đẹp (Vũ Tú Nam)



- Bông hoa cúc trắng (Truyện cổ Nhật Bản)



- Con rắn vuông (Truyện cười Việt Nam)



- Con chuột huênh hoang (Tiếng Việt 1, tập hai)



- Con quạ thông minh (J. La Fontaine)



- Con cò thông minh (Truyện cổ Khmer)



- Chú lính chì dũng cảm (H. Andersen)



- Cô bé quàng khăn đỏ (Truyện cổ Grim)



- Há miệng chờ sung (Truyện cười Việt Nam)



- Hồ Gươm (Ngô Quân Miện)



- Không nên phá tổ chim (Quốc văn giáo khoa thư)



- Kho báu trong vườn cây (Aesop)



- Mồ Côi xử kiện (Cổ tích Việt Nam)



- Sự tích cây vú sữa (Cổ tích Việt Nam)



- Sự tích dưa hấu (Cổ tích Việt Nam)



- ...



Thơ, ca dao, đồng dao



- Anh Đom Đóm (Võ Quảng)



- Bàn tay cô giáo (Nguyễn Trọng Hoàn)



- Ca dao về cảnh đẹp quê hương, đất nước



- Cái Bống (Ca dao Việt Nam)



- Cái trống trường em (Thanh Hào)



- Cánh cam lạc mẹ (Ngân Vịnh)



- Cánh cửa nhớ bà (Đoàn Thị Lam Luyến)



- Cây cau (Ngô Viết Dinh)



- Chim chích cắn cổ diều hâu (Đồng dao)



- Đi học (Minh Chính)



- Gió từ tay mẹ (Vương Trọng)



- Hoa nắng (Trương Nam Hương)



- Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn)



- Lời của cây (Trần Hữu Thung)



- Mè hoa lượn sóng (Thạch Quỳ)



- Mẹ (Trần Quốc Minh)



- Ngôi nhà (Tô Hà)



- Nhớ ơn (Đồng dao Việt Nam)



- Ngày hôm qua đâu rồi? (Bế Kiến Quốc)



- Ngưỡng cửa (Vũ Quần Phương)



- Quả ngọt cuối mùa (Võ Thanh An)



- Sang năm con lên bảy (Vũ Đình Minh)



- Thả diều lên (Phạm Hổ)



- Vè chim



- ...



Văn bản thông tin



- Văn bản chỉ dẫn một số tín hiệu dễ hiểu, gần gũi với học sinh.



- Văn bản giới thiệu một số sự vật, hiện tượng.



- Văn bản thông tin đơn giản, thông dụng như mục lục sách, thời khoá biểu.



- Văn bản ngắn thuật 2 - 3 việc làm cụ thể.



- Văn bản giới thiệu về loài vật, văn bản hướng dẫn thực hiện một hoạt động.



- Văn bản giới thiệu (tả thực) một đồ vật.



- Văn bản thuyết minh về một đối tượng.



- Thông báo ngắn, tờ khai in sẵn.



- ...



LỚP 4 VÀ LỚP 5



Truyện, văn xuôi



- Chuyện của Thần Nông (Cổ tích Việt Nam)



- Con yêu bố chừng nào (Truyện tranh - Sam McBratney, A. Jeram)



- Có con giun đất (Truyện cười dân gian Việt Nam)



- Điều ước của vua Midas (Thần thoại Hy Lạp)



- Kì diệu rừng xanh (Nguyễn Phan Hách)



- Một người chính trực (Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng)



- Mua kính (Truyện cười dân gian Việt Nam)



- Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng)



- Những tấm lòng cao cả (E.Amicis)



- Phân xử tài tình (Cổ tích Việt Nam)



- Quê nội (Võ Quảng)



- Sự tích cây nêu ngày Tết (Cổ tích Việt Nam)



- Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)



- Thư gửi các học sinh (Hồ Chí Minh)



- Thương nhớ ngón tay (Trích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần)



- Tottochan cô bé bên cửa sổ (K. Tetsuko)



- Trong rừng rậm (Trích Cậu bé rừng xanh - R. Kipling)



- ...



Thơ, ca dao, câu đố



- Bài ca về trái đất (Định Hải)



- Bè xuôi sông La (Vũ Duy Thông)



- Biển (Khánh Chi)



- Bến cảng Hải Phòng (Nguyễn Hồng Kiên)



- Ca dao về tình cảm gia đình



- Cao Bằng (Trúc Thông)



- Câu đố dân gian về sự vật, hiện tượng



- Chợ Tết (Đoàn Văn Cừ)



- Dòng sông mặc áo (Nguyễn Trọng Tạo)



- Em nghĩ về trái đất (Nguyễn Lãm Thắng)



- Lượm (Tố Hữu)



- Sắc màu em yêu (Phạm Đình Ân)



- Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (Quang Huy)



- Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai (Phùng Ngọc Hùng)



- Truyện Kiều (Nguyễn Du)



- Truyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ)



- Trước cổng trời (Nguyễn Đình Ảnh)



- ...



Kịch



- Cáo bị rơi xuống giếng (Aesop)



- Con chim xanh (M. Maeterlinck)



- Hoàng tử - Công chúa và chín vị thần... bị bắt (Minh Phương)



- Lòng dân (Nguyễn Văn Xe)



- Người công dân số Một (Hà Văn Cầu - Vũ Đình Phòng)



- ...



Văn bản thông tin



- Văn bản giới thiệu sách, phim.



- Văn bản chỉ dẫn (đơn giản) các bước thực hiện một công việc hoặc làm? sử dụng một sản phẩm.



- Thư cảm ơn hoặc xin lỗi, thư thăm hỏi; đơn (xin nghỉ học, xin nhập học); giấy mời, báo cáo công việc, chương trình hoạt động.



- Văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên.



- Văn bản giới thiệu một quy trình.



- Văn bản quảng cáo (tờ rơi, áp phích,...).



- ...



LỚP 6 VÀ LỚP 7



Truyện, tiểu thuyết



- Buổi học cuối cùng (A. Daudet)



- Búp sen xanh (Sơn Tùng)



- Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)



- Cô bé bán diêm (H. Andersen)



- Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi)



- Dế Mèn phiêu lưu kí (Tô Hoài)



- Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)



- Ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn Việt Nam)



- Lá cờ thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng)



- Treo biển (Truyện cười dân gian Việt Nam)



- Ông lão đánh cá và con cá vàng (A. Puskin)



- Thánh Gióng (Truyền thuyết Việt Nam)



- Thạch Sanh (Cổ tích Việt Nam)



- ...



Thơ, ca dao, tục ngữ



- Ca dao về tình yêu, tình cảm gia đình



- Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)



- Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)



- Dặn con (Trần Nhuận Minh)



- Hành trình của bầy ong (Nguyễn Đức Mậu)



- Khi con tu hú (Tố Hữu)



- Mây và sóng (R. Tagore)



- Mẹ (Đỗ Trung Lai)



- Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông)



- Quê hương (Tế Hanh)



- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Nguyễn Nhược Pháp)



- Tiếng vọng (Nguyễn Quang Thiều)



- Tục ngữ Việt Nam



- Viếng lăng Bác (Viễn Phương)



- ...



Kí, tản văn



- Cây tre Việt Nam (Thép Mới)



- Cõi lá (Đỗ Phấn)



- Cô Tô (Nguyễn Tuân)



- Lòng yêu nước (I. Ehrenburg)



- Một lít nước mắt (Kito Aya)



- Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương)



- Những năm ở tiểu học (trích Hồi kí Nguyễn Hiến Lê)



- Thẳm sâu Hồng Ngài (Tống Lam Linh)



- Thương nhớ mười hai (Vũ Bằng)



- Tôi ăn Tết ở Côn Lôn (Khuông Việt)



- Trưa tha hương (Trần Cư)



- ...



Văn nghị luận



- Bài nghị luận xã hội: về một hiện tượng mà mình quan tâm.



- Bài nghị luận văn học: phân tích đặc điểm nhân vật và bài phân tích tác phẩm.



- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Seattle)



- Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)



- Sự giàu đẹp của tiếng Việt (Đặng Thai Mai)



- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)



- ...



Văn bản thông tin



- Văn bản thuật lại một sự kiện lịch sử (thuyết minh).



- Văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động (thuyết minh).



- Văn bản kiến nghị; biên bản, tin nhắn, thư điện tử.



- ...



LỚP 8 VÀ LỚP 9



Truyện, tiểu thuyết



- Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)



- Chiếc lá cuối cùng (O. Henry)



- Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)



- Chuyện chiếc ấm sứt vòi (Trần Đức Tiến)



- Đá trổ bông (Nguyễn Ngọc Tư)



- Hai vạn dặm dưới đáy biển (J. Verne)



- Hoàng tử bé (Antoine de Saint-Exupéry)



- Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)



- Làng (Kim Lân)



- Lão Hạc (Nam Cao)



- Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)



- Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)



- Robinson Crusoe (D. Defoe)



- Sherlock Holmes (A. Doyle)



- Tôi đi học (Thanh Tịnh)



- Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán)



- Vũ trung tuỳ bút (Phạm Đình Hổ)



- ...



Thơ, ca dao, truyện thơ Nôm



- Bánh trôi nước, Mời trầu (Hồ Xuân Hương)



- Bếp lửa (Bằng Việt)



- Ca dao về con người, xã hội



- Chân quê, Không đề (Nguyễn Bính)



- Chó sói và chiên con, Ve và kiến (J. La Fontaine)



- Con đường chưa đi (R. Frost)



- Đây mùa thu tới (Xuân Diệu)



- Đồng chí (Chính Hữu)



- Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)



- Hội Tây, Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)



- Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm)



- Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)



- Mộ (Chiều tối - Hồ Chí Minh)



- Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)



- Nam quốc sơn hà (Thời Lý)



- Nói với con (Y Phương)



- Ngôn chí số 20, Thuật hứng 24 (Nguyễn Trãi)



- Ông đồ (Vũ Đình Liên)



- Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan)



- Sang thu (Hữu Thỉnh)



- Thuốc đắng (Mai Văn Phấn)



- Mẹ Tơm (Tố Hữu)



- Tống biệt (Tản Đà)



- Truyện Kiều (Nguyễn Du)



- Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)



- ...



Kịch, chèo



- Bắc Sơn (Nguyễn Huy Tưởng)



- Ông Jourdain mặc lễ phục (Moliere)



- Quan Âm Thị Kính (chèo dân gian)



- Quẫn (Lộng Chương)



- Romeo và Juliet (W. Shakespeare)



- ...



Văn nghị luận



- Bài nghị luận xã hội: bàn về một vấn đề trong đời sống



- Bài nghị luận văn học: phân tích tác phẩm văn học



- Bàn luận về phép học (Nguyễn Thiếp)



- Bàn về đọc sách (Chu Quang Tiềm)



- Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)



- Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn)



- Đi bộ ngao du (Trích Emile hay về giáo dục - J. Rousseau)



- Hịch tướng sĩ (Trần Hưng Đạo)



- Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)



- ...



Văn bản thông tin



- Văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem.



- Văn bản giải thích một hiện tượng xã hội hoặc văn bản giới thiệu quy trình tiến hành một thí nghiệm.



- Bản tin (báo in và báo mạng); văn bản tường trình, quảng cáo, bài phỏng vấn.



- ...



LỚP 10, LỚP 11 VÀ LỚP 12



Truyện, tiểu thuyết



- AQ chính truyện hoặc Thuốc, Cố hương (Lỗ Tấn)



- Đất (Anh Đức)



- Người thầy đầu tiên (C. Aitmatov)



- Chiếc thuyền ngoài xa, Mảnh trăng cuối rừng, Bến quê (Nguyễn Minh Châu)



- Chí Phèo, Đời thừa (Nam Cao)



- Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)



- Đăm Săn (Sử thi Tây Nguyên)



- Em bé thông minh (Cổ tích Việt Nam)



- Em Dìn (Hồ Dzếnh)



- Hai đứa trẻ (Thạch Lam)



- Herakles đi tìm táo vàng (Thần thoại Hy Lạp)



- Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái)



- Mây trắng còn bay (Bảo Ninh)



- Mẫn và tôi hoặc Trước giờ nổ súng (Phan Tứ)



- Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)



- Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)



- Muối của rừng (Nguyễn Huy Thiệp)



- Những đứa con trong gia đình hoặc Ở xã Trung Nghĩa (Nguyễn Thi)



- Người trong bao (A. Chekhov)



- Odysseus (Homer)



- Ông già và biển cả (E. Hemingway)



- Số đỏ (Vũ Trọng Phụng)



- Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung)



- Thuỷ nguyệt (Y. Kawabata)



- Trăm năm cô đơn (G. Marquez)



- ...



Thơ, truyện thơ, phú, văn tế



- Xuất dương lưu biệt (Phan Bội Châu)



- Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)



- Bảo kính cảnh giới số 43 (Nguyễn Trãi)



- Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm)



- Bích Câu kì ngộ (Truyện thơ Nôm, Khuyết danh)



- Chiều biên giới (Lò Ngân Sủn)



- Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm)



- Dấu chân qua trảng cỏ hoặc Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo)



- Đất nước (Nguyễn Đình Thi)



- Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)



- Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)



- Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)



- Lính đảo hát tình ca trên đảo (Trần Đăng Khoa)



- Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)



- Nhớ (Nông Quốc Chấn)



- Nối vòng tay lớn hoặc Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn, phần lời? ca từ)



- Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)



- Quê hương (Giang Nam)



- Sa hành đoản ca (Cao Bá Quát)



- Sóng (Xuân Quỳnh)



- Xống chụ xon xao (Truyện thơ dân tộc Thái)



- Tạm biệt Huế (Thu Bồn)



- Tặng phẩm của dòng sông (Inrasara)



- Tây Tiến (Quang Dũng)



- Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh, Ông nghè tháng Tám (Nguyễn Khuyến)



- Thu hứng 1 (bài 1) hoặc Đăng cao (Đỗ Phủ)



- Tình ca ban mai hoặc Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)



- Tôi yêu em (A. Puskin)



- Tràng giang (Huy Cận)



- Truyện Kiều (Truyện thơ Nôm, Nguyễn Du)



- Từ ấy, Việt Bắc, Ta đi tới (Tố Hữu)



- Tự do (P. Eluard)



- Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)



- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Chạy Tây (Nguyễn Đình Chiểu)



- Vội vàng, Nguyệt cầm, Thơ duyên (Xuân Diệu)



- ...



Kịch, tuồng, chèo



- Âm mưu và tình yêu (F. Sile)



- Giấc mộng đêm hè (W. Shakespeare)



- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)



- Kim Nham (Chèo dân gian)



- Mùa hè ở biển (Xuân Trình)



- Nghêu, Sò, Ốc, Hến (Tuồng dân gian Việt Nam)



- Rừng trúc (Nguyễn Đình Thi)



- Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng)



- ...



Kí



- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)



- Cơm thầy, cơm cô (Vũ Trọng Phụng)



- Đi trên đường Hà Nội (Đỗ Chu)



- Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)



- Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm (Đặng Thuỳ Trâm)



- Quyết định khó khăn nhất (Trích Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử - Võ Nguyên Giáp)



- Sống để kể lại (G. Marquez)



- Thần linh ơi, ta có các già làng (Trung Trung Đỉnh)



- Thủ tục làm người còn sống (Minh Chuyên)



- Thượng kinh kí sự (Hải Thượng Lãn Ông)



- Trong giông gió Trường Sa ( nhiều tác giả)



- Việc làng (Ngô Tất Tố)



- ...



Văn nghị luận



- Bài nghị luận xã hội: bàn về một vấn đề xã hội.



- Bài nghị luận văn học: phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học.



- Cầu hiền chiếu (Ngô Thì Nhậm)



- Bình Ngô đại cáo, Thư lại dụ Vương Thông (Nguyễn Trãi)



- Hẹn hò với định mệnh (J. Nehru)



- Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)



- Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh, Hoài Chân)



- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc (Phạm Văn Đồng)



- Thơ còn tồn tại được không (Diễn từ Nobel 1975 của E. Montale)



- Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)



- Tôi có một giấc mơ (L. King)



- Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)



- Trích diễm thi tập tự (Tựa Trích diễm thi tập - Hoàng Đức Lương)



- Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người (Hoàng Ngọc Hiến)



- ...



Văn bản thông tin



- Văn bản thông tin tổng hợp: thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.



- Báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội, có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh hoạ, có sử dụng trích dẫn, cước chú và phần tài liệu tham khảo.



- Văn bản đa phương thức (kịch bản sân khấu hoá một tác phẩm có trong chương trình môn Ngữ văn được chuyển thể).
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.



Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM.



Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó, để hiểu và học được Toán, chương trình Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể.



Trong quá trình học và áp dụng toán học, học sinh luôn có cơ hội sử dụng các phương tiện công nghệ, thiết bị dạy học hiện đại, đặc biệt là máy tính điện tử và máy tính cầm tay hỗ trợ quá trình biểu diễn, tìm tòi, khám phá kiến thức, giải quyết vấn đề toán học.



Trong chương trình giáo dục phổ thông, Toán là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Nội dung giáo dục toán học được phân chia theo hai giai đoạn:



- Giai đoạn giáo dục cơ bản: Môn Toán giúp học sinh hiểu được một cách có hệ thống những khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập ở các trình độ học tập tiếp theo hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.



- Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Môn Toán giúp học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về toán học, hiểu được vai trò và những ứng dụng của toán học trong thực tiễn, những ngành nghề có liên quan đến toán học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có khả năng tự mình tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời. Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm học, học sinh (đặc biệt là những học sinh có định hướng khoa học tự nhiên và công nghệ) được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về toán học, kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.



Chương trình môn Toán trong cả hai giai đoạn giáo dục có cấu trúc tuyến tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Toán quán triệt các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể; kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình hiện hành và các chương trình trước đó, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng chương trình môn học của các nước tiên tiến trên thế giới, tiếp cận những thành tựu của khoa học giáo dục, có tính đến điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam. Đồng thời, chương trình môn Toán nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại



Chương trình môn Toán bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại thể hiện ở việc phản ánh những nội dung nhất thiết phải được đề cập trong nhà trường phổ thông, đáp ứng nhu cầu hiểu biết thế giới cũng như hứng thú, sở thích của người học, phù hợp với cách tiếp cận của thế giới ngày nay. Chương trình quán triệt tinh thần “toán học cho mọi người”, ai cũng học được Toán nhưng mỗi người có thể học Toán theo cách phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.



Chương trình môn Toán chú trọng tính ứng dụng, gắn kết với thực tiễn hay các môn học, hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn học nhằm thực hiện giáo dục STEM, gắn với xu hướng phát triển hiện đại của kinh tế, khoa học, đời sống xã hội và những vấn đề cấp thiết có tính toàn cầu (như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính,...). Điều này còn được thể hiện qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm trong giáo dục toán học với nhiều hình thức như: thực hiện những đề tài, dự án học tập về Toán, đặc biệt là những đề tài và dự án về ứng dụng toán học trong thực tiễn; tổ chức trò chơi học toán, câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán,... tạo cơ hội giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn một cách sáng tạo.



2. Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục



Chương trình môn Toán bảo đảm tính thống nhất, sự phát triển liên tục (từ lớp 1 đến lớp 12), bao gồm hai nhánh liên kết chặt chẽ với nhau, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực, phẩm chất của học sinh. Đồng thời, chương trình môn Toán chú ý tiếp nối với chương trình giáo dục mầm non và tạo nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.



3. Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá



Chương trình môn Toán thực hiện tích hợp nội môn xoay quanh ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất; thực hiện tích hợp liên môn thông qua các nội dung, chủ đề liên quan hoặc các kiến thức toán học được khai thác, sử dụng trong các môn học khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ thuật,...; thực hiện tích hợp nội môn và liên môn thông qua các hoạt động thực hành và trải nghiệm trong giáo dục toán học.



Đồng thời, chương trình môn Toán bảo đảm yêu cầu phân hoá. Đối với tất cả các cấp học, môn Toán quán triệt tinh thần dạy học theo hướng cá thể hoá người học trên cơ sở bảo đảm đa số học sinh (trên tất cả các vùng miền của cả nước) đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình; đồng thời chú ý tới các đối tượng chuyên biệt (học sinh giỏi, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…). Đối với cấp trung học phổ thông, môn Toán có hệ thống chuyên đề học tập chuyên sâu và các nội dung học tập giúp học sinh nâng cao kiến thức, kĩ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn.



4. Bảo đảm tính mở



Chương trình môn Toán bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục toán học cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục toán học và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục.



Chương trình môn Toán chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.



Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Toán giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau:



a) Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.



b) Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học được quy định tại Chương trình tổng thể.



c) Có kiến thức, kĩ năng toán học phổ thông, cơ bản, thiết yếu; phát triển khả năng giải quyết vấn đề có tính tích hợp liên môn giữa môn Toán và các môn học khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ thuật,...; tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn.



d) Có hiểu biết tương đối tổng quát về sự hữu ích của toán học đối với từng ngành nghề liên quan để làm cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



Môn Toán cấp tiểu học nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau:



a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: thực hiện được các thao tác tư duy ở mức độ đơn giản; nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề đơn giản; lựa chọn được các phép toán và công thức số học để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, cách thức giải quyết vấn đề; sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản; sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán đơn giản để thực hiện các nhiệm vụ học tập toán đơn giản.



b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về:



- Số và phép tính: Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên những tập hợp số đó.



- Hình học và Đo lường: Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm (ở mức độ trực quan) của một số hình phẳng và hình khối trong thực tiễn; tạo lập một số mô hình hình học đơn giản; tính toán một số đại lượng hình học; phát triển trí tưởng tượng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường (với các đại lượng đo thông dụng).



- Thống kê và Xác suất: Một số yếu tố thống kê và xác suất đơn giản; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với một số yếu tố thống kê và xác suất.



c) Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác như: Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm,… góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



Môn Toán cấp trung học cơ sở nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau:



a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề, thực hiện được việc lập luận hợp lí khi giải quyết vấn đề, chứng minh được mệnh đề toán học không quá phức tạp; sử dụng được các mô hình toán học (công thức toán học, phương trình đại số, hình biểu diễn,...) để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tiễn không quá phức tạp; sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học cũng như thể hiện chứng cứ, cách thức và kết quả lập luận; trình bày được ý tưởng và cách sử dụng công cụ, phương tiện học toán để thực hiện một nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận, chứng minh toán học.



b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản về:



- Số và Đại số: Hệ thống số (từ số tự nhiên đến số thực); tính toán và sử dụng công cụ tính toán; ngôn ngữ và kí hiệu đại số; biến đổi biểu thức đại số, phương trình, hệ phương trình, bất phương trình; sử dụng ngôn ngữ hàm số để mô tả (mô hình hoá) một số quá trình và hiện tượng trong thực tiễn.



- Hình học và Đo lường: Nội dung Hình học và Đo lường ở cấp học này bao gồm Hình học trực quan và Hình học phẳng. Hình học trực quan tiếp tục cung cấp ngôn ngữ, kí hiệu, mô tả (ở mức độ trực quan) những đối tượng của thực tiễn (hình phẳng, hình khối); tạo lập một số mô hình hình học thông dụng; tính toán một số yếu tố hình học; phát triển trí tưởng tượng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường. Hình học phẳng cung cấp những kiến thức và kĩ năng (ở mức độ suy luận logic) về các quan hệ hình học và một số hình phẳng thông dụng (điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, góc, hai đường thẳng song song, tam giác, tứ giác, đường tròn).



- Thống kê và Xác suất: Thu thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu thống kê; phân tích dữ liệu thống kê thông qua tần số, tần số tương đối; nhận biết một số quy luật thống kê đơn giản trong thực tiễn; sử dụng thống kê để hiểu các khái niệm cơ bản về xác suất thực nghiệm của một biến cố và xác suất của một biến cố; nhận biết ý nghĩa của xác suất trong thực tiễn.



c) Góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề gắn với môn Toán; có ý thức hướng nghiệp dựa trên năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân; định hướng phân luồng sau trung học cơ sở (tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động).



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



Môn Toán cấp trung học phổ thông nhằm giúp học sinh đạt các mục tiêu chủ yếu sau:



a) Góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học với yêu cầu cần đạt: nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề; sử dụng được các phương pháp lập luận, quy nạp và suy diễn để hiểu được những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề; thiết lập được mô hình toán học để mô tả tình huống, từ đó đưa ra cách giải quyết vấn đề toán học đặt ra trong mô hình được thiết lập; thực hiện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề và đánh giá được giải pháp đã thực hiện, phản ánh được giá trị của giải pháp, khái quát hoá được cho vấn đề tương tự; sử dụng được công cụ, phương tiện học toán trong học tập, khám phá và giải quyết vấn đề toán học.



b) Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản, thiết yếu về:



- Đại số và Một số yếu tố giải tích: Tính toán và sử dụng công cụ tính toán; sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu đại số; biến đổi biểu thức đại số và siêu việt (lượng giác, mũ, lôgarit), phương trình, hệ phương trình, bất phương trình; nhận biết các hàm số sơ cấp cơ bản (luỹ thừa, lượng giác, mũ, lôgarit); khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số bằng công cụ đạo hàm; sử dụng ngôn ngữ hàm số, đồ thị hàm số để mô tả và phân tích một số quá trình và hiện tượng trong thế giới thực; sử dụng tích phân để tính toán diện tích hình phẳng và thể tích vật thể trong không gian.



- Hình học và Đo lường: Cung cấp những kiến thức và kĩ năng (ở mức độ suy luận logic) về các quan hệ hình học và một số hình phẳng, hình khối quen thuộc; phương pháp đại số (vectơ, toạ độ) trong hình học; phát triển trí tưởng tượng không gian; giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản gắn với Hình học và Đo lường.



- Thống kê và Xác suất: Hoàn thiện khả năng thu thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu thống kê; sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu thống kê thông qua các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm và ghép nhóm; sử dụng các quy luật thống kê trong thực tiễn; nhận biết các mô hình ngẫu nhiên, các khái niệm cơ bản của xác suất và ý nghĩa của xác suất trong thực tiễn.



c) Góp phần giúp học sinh có những hiểu biết tương đối tổng quát về các ngành nghề gắn với môn Toán và giá trị của nó; làm cơ sở cho định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông; có đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề liên quan đến toán học trong suốt cuộc đời.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Toán góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Toán góp phần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực toán học (biểu hiện tập trung nhất của năng lực tính toán) bao gồm các thành phần cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.



Biểu hiện cụ thể của năng lực toán học và yêu cầu cần đạt cho từng cấp học được thể hiện trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Năng lực tư duy và lập luận toán học thể hiện qua việc:


			


			


			





			- Thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự; quy nạp, diễn dịch.


			- Thực hiện được các thao tác tư duy (ở mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống quen thuộc và mô tả được kết quả của việc quan sát.


			- Thực hiện được các thao tác tư duy, đặc biệt biết quan sát, giải thích được sự tương đồng và khác biệt trong nhiều tình huống và thể hiện được kết quả của việc quan sát.


			- Thực hiện được tương đối thành thạo các thao tác tư duy, đặc biệt phát hiện được sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống tương đối phức tạp và lí giải được kết quả của việc quan sát.





			- Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.






			- Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.






			- Thực hiện được việc lập luận hợp lí khi giải quyết vấn đề.






			- Sử dụng được các phương pháp lập luận, quy nạp và suy diễn để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề.





			- Giải thích hoặc điều chỉnh được cách thức giải quyết vấn đề về phương diện toán học.


			- Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Bước đầu chỉ ra được chứng cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận.


			- Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Chứng minh được mệnh đề toán học không quá phức tạp.


			- Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. Giải thích, chứng minh, điều chỉnh được giải pháp thực hiện về phương diện toán học.





			Năng lực mô hình hoá toán học thể hiện qua việc:


			


			


			





			- Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.






			- Lựa chọn được các phép toán, công thức số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng của tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn đơn giản.






			- Sử dụng được các mô hình toán học (gồm công thức toán học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ, phương trình, hình biểu diễn,...) để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tiễn không quá phức tạp.


			- Thiết lập được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, sơ đồ, hình vẽ, bảng biểu, đồ thị,...) để mô tả tình huống đặt ra trong một số bài toán thực tiễn.









			- Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.


			- Giải quyết được những bài toán xuất hiện từ sự lựa chọn trên.


			- Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.


			- Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.





			- Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.


			- Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.


			- Thể hiện được lời giải toán học vào ngữ cảnh thực tiễn và làm quen với việc kiểm chứng tính đúng đắn của lời giải.


			- Lí giải được tính đúng đắn của lời giải (những kết luận thu được từ các tính toán là có ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn hay không). Đặc biệt, nhận biết được cách đơn giản hoá, cách điều chỉnh những yêu cầu thực tiễn (xấp xỉ, bổ sung thêm giả thiết, tổng quát hoá,...) để đưa đến những bài toán giải được.





			Năng lực giải quyết vấn đề toán học thể hiện qua việc:


			


			


			





			- Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết bằng toán học.


			- Nhận biết được vấn đề cần giải quyết và nêu được thành câu hỏi.


			- Phát hiện được vấn đề cần giải quyết.


			- Xác định được tình huống có vấn đề; thu thập, sắp xếp, giải thích và đánh giá được độ tin cậy của thông tin; chia sẻ sự am hiểu vấn đề với người khác.





			- Lựa chọn, đề xuất được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề.


			- Nêu được cách thức giải quyết vấn đề.


			- Xác định được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề.


			- Lựa chọn và thiết lập được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề.





			- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích (bao gồm các công cụ và thuật toán) để giải quyết vấn đề đặt ra.


			- Thực hiện và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề ở mức độ đơn giản.


			- Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích để giải quyết vấn đề.


			- Thực hiện và trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề.





			- Đánh giá được giải pháp đề ra và khái quát hoá được cho vấn đề tương tự.


			- Kiểm tra được giải pháp đã thực hiện.


			- Giải thích được giải pháp đã thực hiện.


			- Đánh giá được giải pháp đã thực hiện; phản ánh được giá trị của giải pháp; khái quát hoá được cho vấn đề tương tự.





			Năng lực giao tiếp toán học thể hiện qua việc:


			


			


			





			- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép được các thông tin toán học cần thiết được trình bày dưới dạng văn bản toán học hay do người khác nói hoặc viết ra.






			- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được các thông tin toán học trọng tâm trong nội dung văn bản hay do người khác thông báo (ở mức độ đơn giản), từ đó nhận biết được vấn đề cần giải quyết.






			- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản (ở dạng văn bản nói hoặc viết). Từ đó phân tích, lựa chọn, trích xuất được các thông tin toán học cần thiết từ văn bản (ở dạng văn bản nói hoặc viết).


			- Nghe hiểu, đọc hiểu và ghi chép (tóm tắt) được tương đối thành thạo các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc viết. Từ đó phân tích, lựa chọn, trích xuất được các thông tin toán học cần thiết từ văn bản nói hoặc viết.





			- Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (với yêu cầu thích hợp về sự đầy đủ, chính xác).


			- Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (chưa yêu cầu phải diễn đạt đầy đủ, chính xác). Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề.


			- Thực hiện được việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác (ở mức tương đối đầy đủ, chính xác).


			- Lí giải được (một cách hợp lí) việc trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.





			- Sử dụng được hiệu quả ngôn ngữ toán học (chữ số, chữ cái, kí hiệu, biểu đồ, đồ thị, các liên kết logic,...) kết hợp với ngôn ngữ thông thường hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong sự tương tác (thảo luận, tranh luận) với người khác.


			- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường, động tác hình thể để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.






			- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học cũng như thể hiện chứng cứ, cách thức và kết quả lập luận.






			- Sử dụng được một cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt cách suy nghĩ, lập luận, chứng minh các khẳng định toán học.









			- Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên quan đến toán học.


			- Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản.


			- Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận, giải thích các nội dung toán học trong một số tình huống không quá phức tạp.


			- Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận, giải thích các nội dung toán học trong nhiều tình huống không quá phức tạp.





			Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán thể hiện qua việc:


			


			


			





			- Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các đồ dùng, phương tiện trực quan thông thường, phương tiện khoa học công nghệ (đặc biệt là phương tiện sử dụng công nghệ thông tin), phục vụ cho việc học Toán.


			- Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, phương tiện học toán đơn giản (que tính, thẻ số, thước, compa, êke, các mô hình hình phẳng và hình khối quen thuộc,...)


			- Nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, phương tiện học toán (mô hình hình học phẳng và không gian, thước đo góc, thước cuộn, tranh ảnh, biểu đồ,...).


			- Nhận biết được tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản các công cụ, phương tiện học toán (bảng tổng kết về các dạng hàm số, mô hình góc và cung lượng giác, mô hình các hình khối, bộ dụng cụ tạo mặt tròn xoay,...).





			- Sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán, đặc biệt là phương tiện khoa học công nghệ để tìm tòi, khám phá và giải quyết vấn đề toán học (phù hợp với đặc điểm nhận thức lứa tuổi).






			- Sử dụng được các công cụ, phương tiện học toán để thực hiện những nhiệm vụ học tập toán đơn giản.



- Làm quen với máy tính cầm tay, phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ học tập.


			- Trình bày được cách sử dụng công cụ, phương tiện học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận, chứng minh toán học.



- Sử dụng được máy tính cầm tay, một số phần mềm tin học và phương tiện công nghệ hỗ trợ học tập.


			- Sử dụng được máy tính cầm tay, phần mềm, phương tiện công nghệ, nguồn tài nguyên trên mạng Internet để giải quyết một số vấn đề toán học.









			- Nhận biết được các ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí.


			- Nhận biết được (bước đầu) một số ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí.


			- Chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế của những công cụ, phương tiện hỗ trợ để có cách sử dụng hợp lí.


			- Đánh giá được cách thức sử dụng các công cụ, phương tiện học toán trong tìm tòi, khám phá và giải quyết vấn đề toán học.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



a) Nội dung cốt lõi



Nội dung môn Toán được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.



Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu sâu hơn về toán học, nhằm hình thành những công cụ toán học để giải quyết các vấn đề của toán học và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan; tạo cho học sinh khả năng suy luận suy diễn, góp phần phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán học và hình thành khả năng sử dụng các thuật toán. Hàm số cũng là công cụ quan trọng cho việc xây dựng các mô hình toán học của các quá trình và hiện tượng trong thế giới thực.



Hình học và Đo lường là một trong những thành phần quan trọng của giáo dục toán học, rất cần thiết cho học sinh trong việc tiếp thu các kiến thức về không gian và phát triển các kĩ năng thực tế thiết yếu. Hình học và Đo lường hình thành những công cụ nhằm mô tả các đối tượng, thực thể của thế giới xung quanh; cung cấp cho học sinh kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản về Hình học, Đo lường (với các đại lượng đo thông dụng) và tạo cho học sinh khả năng suy luận, kĩ năng thực hiện các chứng minh toán học, góp phần vào phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán học, trí tưởng tượng không gian và tính trực giác. Đồng thời, Hình học còn góp phần giáo dục thẩm mĩ và nâng cao văn hoá toán học cho học sinh. Việc gắn kết Đo lường và Hình học sẽ tăng cường tính trực quan, thực tiễn của việc dạy học môn Toán.



Thống kê và Xác suất là một thành phần bắt buộc của giáo dục toán học trong nhà trường, góp phần tăng cường tính ứng dụng và giá trị thiết thực của giáo dục toán học. Thống kê và Xác suất tạo cho học sinh khả năng nhận thức và phân tích các thông tin được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, hiểu bản chất xác suất của nhiều sự phụ thuộc trong thực tế, hình thành sự hiểu biết về vai trò của thống kê như là một nguồn thông tin quan trọng về mặt xã hội, biết áp dụng tư duy thống kê để phân tích dữ liệu. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và phương pháp nghiên cứu thế giới hiện đại cho học sinh.



Ngoài ra, chương trình môn Toán ở từng cấp cũng dành thời lượng thích đáng để tiến hành các hoạt động thực hành và trải nghiệm cho học sinh chẳng hạn như: Tiến hành các đề tài, dự án học tập về Toán, đặc biệt là các đề tài và các dự án về ứng dụng toán học trong thực tiễn; tổ chức các trò chơi học toán, câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về Toán; ra báo tường (hoặc nội san) về Toán; tham quan các cơ sở đào tạo và nghiên cứu toán học, giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán,... Những hoạt động đó sẽ giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kĩ năng, thái độ đã được tích luỹ từ giáo dục toán học và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo; phát triển cho học sinh năng lực tổ chức và quản lí hoạt động, năng lực tự nhận thức và tích cực hoá bản thân; giúp học sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp; tạo lập một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách nhiệm.



b) Chuyên đề học tập



Trong mỗi lớp ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, học sinh (đặc biệt là những học sinh có định hướng khoa học tự nhiên và công nghệ) được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm:



- Cung cấp thêm một số kiến thức và kĩ năng toán học đáp ứng yêu cầu phân hoá sâu (ví dụ: phương pháp quy nạp toán học; hệ phương trình bậc nhất ba ẩn; biến ngẫu nhiên rời rạc và các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc; phép biến hình phẳng; vẽ kĩ thuật; một số yếu tố của lí thuyết đồ thị); tạo cơ hội cho học sinh vận dụng toán học giải quyết các vấn đề liên môn và thực tiễn, góp phần hình thành cơ sở khoa học cho giáo dục STEM (ví dụ: các kiến thức về hệ phương trình bậc nhất cho phép giải quyết một số bài toán vật lí về tính toán điện trở, tính cường độ dòng điện trong dòng điện không đổi,...; cân bằng phản ứng trong một số bài toán hoá học,...; một số bài toán sinh học về nguyên phân, giảm phân,...; kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu về khoảng cách, thời gian, kinh tế;...).



- Giúp học sinh hiểu sâu thêm vai trò và những ứng dụng của Toán học trong thực tiễn; có những hiểu biết về các ngành nghề gắn với môn Toán và giá trị của nó làm cơ sở cho định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông.



- Tạo cơ hội cho học sinh nhận biết năng khiếu, sở thích, phát triển hứng thú và niềm tin trong học Toán; phát triển năng lực toán học và năng lực tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến Toán học trong suốt cuộc đời.



2. Phân bố các mạch nội dung ở các lớp



Nội dung trình bày tường minh, kí hiệu bằng dấu “x”.



			Mạch


			Chủ đề


			Lớp





			


			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			SỐ, ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH





			Số học





			Số tự nhiên


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			





			Số nguyên


			


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			


			





			Số hữu tỉ


			Phân số


			


			


			


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			





			


			Số thập phân


			


			


			


			


			x


			x


			


			


			


			


			


			





			


			Số hữu tỉ


			


			


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			





			Số thực


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			


			


			





			Ước lượng và làm tròn số


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			x


			


			





			Tỉ số. Tỉ số phần trăm. Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau


			


			


			


			


			x


			x


			x


			


			


			


			


			





			Đại số





			Mệnh đề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Tập hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Biểu thức đại số


			


			


			x


			x


			


			


			x


			x


			


			


			


			





			Hàm số và đồ thị


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			x





			Phương trình, hệ phương trình


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			





			Bất phương trình, hệ bất phương trình


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			





			Lượng giác


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			





			Luỹ thừa, mũ và lôgarit


			


			


			


			


			


			x


			x


			


			


			


			x


			





			Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			


			x


			





			Đại số tổ hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Một số yếu tố giải tích





			Giới hạn. Hàm số liên tục


			Giới hạn của dãy số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			


			Giới hạn của hàm số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			


			Hàm số liên tục


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			Đạo hàm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x





			Nguyên hàm, tích phân


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối trong thực tiễn


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Hình học phẳng





			Các hình hình học cơ bản (điểm, đường thẳng, đoạn thẳng)


			


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			


			





			Góc


			


			


			


			


			


			x


			x


			


			


			


			


			





			Tam giác


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			x


			


			


			





			Tứ giác


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			x


			


			


			





			Đa giác đều


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			


			





			Hình tròn. Đường tròn


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			


			





			Ba đường conic


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Hệ thức lượng trong tam giác


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			x


			


			





			Vectơ trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			


			





			Hình học không gian





			Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			Quan hệ song song trong không gian. Phép chiếu song song


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu vuông góc


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x


			





			Vectơ trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x





			Phương pháp toạ độ trong không gian


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			x





			Đo lường





			Độ dài


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			


			x


			x


			x


			x


			





			Số đo góc


			


			


			


			x


			


			x


			


			


			x


			


			x


			





			Diện tích


			


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Dung tích. Thể tích


			


			x


			x


			


			x


			


			x


			x


			x


			


			x


			x





			Khối lượng


			


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			


			


			





			Nhiệt độ


			


			


			x


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thời gian


			x


			x


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			


			





			Vận tốc


			


			


			


			


			x


			


			


			


			


			


			x


			





			Tiền tệ


			


			x


			x


			x


			


			


			


			


			


			


			


			





			THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			Một số yếu tố xác suất


			


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x


			x








3. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 1



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ PHÉP TÍNH





			Số tự nhiên





			Số tự nhiên


			Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100


			- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10; trong phạm vi 20; trong phạm vi 100.


- Nhận biết được chục và đơn vị, số tròn chục.





			


			So sánh các số trong phạm vi 100


			Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 số).





			Các phép tính với số tự nhiên


			Phép cộng, phép trừ


			- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ.



- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.



- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).





			


			Tính nhẩm


			- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.



- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.





			


			Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ


			- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.



- Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối


			Quan sát, nhận biết hình dạng của một số hình phẳng và hình khối đơn giản


			- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa.



- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.



- Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.





			


			Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản


			Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.





			Đo lường





			Đo lường


			Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng


			- Nhận biết được về “dài hơn”, “ngắn hơn”.



- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: cm (xăng-ti-mét); đọc và viết được số đo độ dài trong phạm vi 100cm.



- Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.



- Nhận biết được giờ đúng trên đồng hồ.





			


			Thực hành đo đại lượng


			- Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài theo đơn vị đo tự quy ước (gang tay, bước chân,...).



- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.



- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.



- Xác định được thứ, ngày trong tuần khi xem lịch (loại lịch tờ hàng ngày).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn:



- Thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,...).



- Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hướng không gian (ví dụ: xác định được một vật ở trên hoặc dưới mặt bàn, một vật cao hơn hoặc thấp hơn vật khác,...).



- Thực hành đo và ước lượng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị đo cm; thực hành đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch loại lịch tờ hằng ngày.



Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: các trò chơi học toán,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản.








LỚP 2



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ PHÉP TÍNH





			Số tự nhiên





			Số tự nhiên


			Số và cấu tạo thập phân của một số


			- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 1000.



- Nhận biết được số tròn trăm.



- Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số.



- Thực hiện được việc viết số thành tổng của trăm, chục, đơn vị.



- Nhận biết được tia số và viết được số thích hợp trên tia số.





			


			So sánh các số


			- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 1000.



- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1000).



- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 1000).





			


			Ước lượng số đồ vật


			Làm quen với việc ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục.





			Các phép tính với số tự nhiên


			Phép cộng, phép trừ


			- Nhận biết được các thành phần của phép cộng, phép trừ.



- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ, có nhớ không quá một lượt) các số trong phạm vi 1000.



- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).





			


			Phép nhân, phép chia


			- Nhận biết được ý nghĩa của phép nhân, phép chia.



- Nhận biết được các thành phần của phép nhân, phép chia.



- Vận dụng được bảng nhân 2 và bảng nhân 5 trong thực hành tính.



- Vận dụng được bảng chia 2 và bảng chia 5 trong thực hành tính.





			


			Tính nhẩm


			- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20.



- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm trong phạm vi 1000.





			


			Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã học


			- Nhận biết ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.



- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có một bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tế của phép tính (ví dụ: bài toán về thêm, bớt một số đơn vị; bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị).





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối


			Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng của một số hình phẳng và hình khối đơn giản


			- Nhận biết được điểm, đoạn thẳng, đường cong, đường thẳng, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng thông qua hình ảnh trực quan.



- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.



- Nhận dạng được khối trụ, khối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.





			


			Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học


			- Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.



- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã học.





			Đo lường





			Đo lường


			Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng


			- Nhận biết được về “nặng hơn”, “nhẹ hơn”.



- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: kg (ki-lô-gam); đọc và viết được số đo khối lượng trong phạm vi 1000kg.



- Nhận biết được đơn vị đo dung tích: l (lít); đọc và viết được số đo dung tích trong phạm vi 1000 lít.



- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét), km (ki-lô-mét) và quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài đã học.



- Nhận biết được một ngày có 24 giờ; một giờ có 60 phút.



- Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng (ví dụ: tháng Ba có 31 ngày; sinh nhật Bác Hồ là ngày 19 tháng 5).



- Nhận biết được tiền Việt Nam thông qua hình ảnh một số tờ tiền.





			


			Thực hành đo đại lượng


			- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng (một số loại cân thông dụng, thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,...) để thực hành cân, đo, đong, đếm.



- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.





			


			Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng


			- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài, khối lượng, dung tích đã học.



- Thực hiện được việc ước lượng các số đo trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: cột cờ trường em cao khoảng 6m, cửa ra vào của lớp học cao khoảng 2m,...).



- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các cạnh.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường các đại lượng đã học.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Một số yếu tố thống kê


			Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu


			Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê (trong một số tình huống đơn giản).





			


			Đọc biểu đồ tranh


			Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh.





			


			Nhận xét về các số liệu trên biểu đồ tranh


			Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh.





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện


			Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể, thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi, hoặc xuất phát từ thực tiễn.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn:



- Thực hành tính toán, đo lường và ước lượng độ dài, khối lượng, dung tích một số đồ vật trong thực tiễn; thực hành đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch; thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân hằng ngày, trong tuần,...



- Thực hành thu thập, phân loại, ghi chép, kiểm đếm một số đối tượng thống kê trong trường, lớp.



Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học toán hoặc các hoạt động “Học vui - Vui học”,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản.








LỚP 3



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ PHÉP TÍNH





			Số tự nhiên





			Số tự nhiên


			Số và cấu tạo thập phân của một số


			- Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000; trong phạm vi 100 000.



- Nhận biết được số tròn nghìn, tròn mười nghìn.



- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.



- Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã.





			


			So sánh các số


			- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 100 000.



- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).



- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).





			


			Làm tròn số


			Làm quen với việc làm tròn số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn mười nghìn (ví dụ: làm tròn số 1234 đến hàng chục thì được số 1230).





			Các phép tính với số tự nhiên


			Phép cộng, phép trừ


			- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến 5 chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).



- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng với phép trừ trong thực hành tính.





			


			Phép nhân, phép chia


			- Vận dụng được các bảng nhân, bảng chia 2, 3,..., 9 trong thực hành tính.



- Thực hiện được phép nhân với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).



- Thực hiện được phép chia cho số có một chữ số.



- Nhận biết và thực hiện được phép chia hết và phép chia có dư.



- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép nhân với phép chia trong thực hành tính.





			


			Tính nhẩm


			Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong những trường hợp đơn giản.





			


			Biểu thức số


			- Làm quen với biểu thức số.



- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và không có dấu ngoặc.



- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và có dấu ngoặc theo nguyên tắc thực hiện trong dấu ngoặc trước.



- Xác định được thành phần chưa biết của phép tính thông qua các giá trị đã biết.





			


			Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã học


			Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tế của phép tính; liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp và đơn giản (chẳng hạn: gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé).





			Phân số





			Phân số


			Làm quen với phân số


			- Nhận biết được về 
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 thông qua các hình ảnh trực quan.



- Xác định được 
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 của một nhóm đồ vật (đối tượng) bằng việc chia thành các phần đều nhau.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối


			Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối



đơn giản


			- Nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.



- Nhận biết được góc, góc vuông, góc không vuông.



- Nhận biết được tam giác, tứ giác.



- Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, góc của hình chữ nhật, hình vuông; tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.



- Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, mặt của khối lập phương, khối hộp chữ nhật.





			


			Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học


			- Thực hiện được việc vẽ góc vuông, đường tròn, vẽ trang trí.



- Sử dụng được êke để kiểm tra góc vuông, sử dụng được compa để vẽ đường tròn.



- Thực hiện được việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng lưới ô vuông.



- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.





			Đo lường





			Đo lường


			Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng


			- Nhận biết được “diện tích” thông qua một số biểu tượng cụ thể.



- Nhận biết được đơn vị đo diện tích: cm2 (xăng-ti-mét vuông).



- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: mm (mi-li-mét); quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm và mm.



- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: g (gam); quan hệ giữa g và kg.



- Nhận biết được đơn vị đo dung tích: ml (mi-li-lít); quan hệ giữa l và ml.



- Nhận biết được đơn vị đo nhiệt độ (oC).



- Nhận biết được mệnh giá của các tờ tiền Việt Nam (trong phạm vi 100 000 đồng); nhận biết được tờ tiền hai trăm nghìn đồng và năm trăm nghìn đồng (không yêu cầu học sinh đọc, viết số chỉ mệnh giá).



- Nhận biết được tháng trong năm.





			


			Thực hành đo đại lượng


			- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng (một số loại cân thông dụng, thước thẳng có chia vạch đến mi-li-mét, nhiệt kế,...) để thực hành cân, đo, đong, đếm.



- Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ.





			


			Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng


			- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); diện tích (cm2); khối lượng (g, kg); dung tích (ml, l); thời gian (phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm); tiền Việt Nam đã học.



- Tính được chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh.



- Tính được diện tích hình chữ nhật, hình vuông.



- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: cân nặng của một con gà khoảng 2kg,...).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Một số yếu tố thống kê


			Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu


			Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (trong một số tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.





			


			Đọc, mô tả bảng số liệu


			Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.





			


			Nhận xét về các số liệu trong bảng


			Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Nhận biết và mô tả các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện


			Nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 lần) thí nghiệm đơn giản (ví dụ: nhận ra được hai khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu khi tung 1 lần; nhận ra được hai khả năng xảy ra đối với màu của quả bóng lấy ra từ hộp kín đựng các quả bóng có hai màu xanh hoặc đỏ;...).





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn:



- Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng như: thực hành tính và ước lượng chu vi, diện tích của một số hình phẳng trong thực tế liên quan đến các hình phẳng đã được học; thực hành đo, cân, đong và ước lượng độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ,...



- Thực hành thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho trước) về một số đối tượng thống kê trong trường, lớp.



Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học Toán hoặc các hoạt động “Học vui - Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn



tập, củng cố các kiến thức toán.








LỚP 4



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ PHÉP TÍNH





			Số tự nhiên





			Số tự nhiên


			Số và cấu tạo thập phân của một số


			- Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu).



- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của từng chữ số trong mỗi số.



- Nhận biết được số chẵn, số lẻ.



- Làm quen với dãy số tự nhiên và đặc điểm.





			


			So sánh các số


			- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi lớp triệu.



- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi lớp triệu).





			


			Làm tròn số


			Làm tròn được số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn mười nghìn, tròn trăm nghìn (ví dụ: làm tròn số 12 345 đến hàng trăm thì được số 12 300).





			Các phép tính với số tự nhiên


			Phép cộng, phép trừ


			- Thực hiện được các phép cộng, phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp).



- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng và quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong thực hành tính toán.





			


			Phép nhân, phép chia


			- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.



- Thực hiện được phép nhân với các số có không quá hai chữ số.



- Thực hiện được phép chia cho số có không quá hai chữ số.



- Thực hiện được phép nhân với 10; 100; 1000;... và phép chia cho 10; 100; 1000;...



- Vận dụng được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép nhân với phép chia trong thực hành tính toán.





			


			Tính nhẩm


			- Vận dụng được tính chất của phép tính để tính nhẩm và tính bằng cách thuận tiện nhất.



- Ước lượng được trong những tính toán đơn giản (ví dụ: chia 572 cho 21 thì được thương không thể là 30).





			


			Biểu thức số và biểu thức chữ


			- Làm quen với biểu thức chứa một, hai, ba chữ và tính được giá trị của biểu thức chứa một, hai, hoặc ba chữ (trường hợp đơn giản).



- Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính giá trị của biểu thức.





			


			Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã học


			Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp hoặc các mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản (ví dụ: bài toán liên quan đến tìm số trung bình cộng của hai số; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; bài toán liên quan đến rút về đơn vị).





			Phân số





			Phân số


			Khái niệm ban đầu về phân số


			- Nhận biết được khái niệm ban đầu về phân số, tử số, mẫu số.



- Đọc, viết được các phân số.





			


			Tính chất cơ bản của phân số


			- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.



- Thực hiện được việc rút gọn phân số trong những trường hợp đơn giản.



- Thực hiện được việc quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho mẫu số còn lại.





			


			So sánh phân số


			- So sánh và sắp xếp được thứ tự các phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.



- Xác định được phân số lớn nhất, bé nhất (trong một nhóm có không quá 4 phân số) trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.





			Các phép tính với phân số


			Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số


			- Thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số trong những trường hợp sau: các phân số có cùng mẫu số; có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.



- Thực hiện được phép nhân, phép chia hai phân số.



- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có đến hai hoặc ba bước tính) liên quan đến 4 phép tính với phân số (ví dụ: bài toán liên quan đến tìm phân số của một số).





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối


			Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng đơn giản


			- Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt.



- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.



- Nhận biết được hình bình hành, hình thoi.





			


			Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học


			- Thực hiện được việc vẽ đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song bằng thước thẳng và êke.



- Thực hiện được việc đo, vẽ, lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và hình khối đã học.



- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến đo góc, vẽ hình, lắp ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.





			Đo lường





			Đo lường


			Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng


			- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn và quan hệ giữa các đơn vị đó với kg.



- Nhận biết được các đơn vị đo diện tích: dm2 (đề-xi-mét vuông), m2 (mét vuông), mm2 (mi-li-mét vuông) và quan hệ giữa các đơn vị đó.



- Nhận biết được các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ và quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học.



- Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (o).





			


			Thực hành đo đại lượng


			- Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian với các đơn vị đo đã học.



- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 60o; 90o; 120o; 180o.





			


			Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng


			- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); diện tích (mm2, cm2, dm2, m2); khối lượng (g, kg, yến, tạ, tấn); dung tích (ml, l); thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, thế kỉ); tiền Việt Nam đã học.



- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: con bò cân nặng khoảng 3 tạ,...).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo độ dài, diện tích, khối lượng, dung tích, thời gian, tiền Việt Nam.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Một số yếu tố thống kê


			Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu


			- Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.



- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.





			


			Đọc, mô tả biểu đồ cột. Biểu diễn số liệu vào biểu đồ cột


			- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột.



- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ).





			


			Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ cột đã có


			- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột.



- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột.



- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột.



- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ cột.





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Kiểm đếm số lần lặp lại của một khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện


			Kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện khi thực hiện (nhiều lần) thí nghiệm, trò chơi đơn giản (ví dụ: trong một vài trò chơi như tung đồng xu, lấy bóng từ hộp kín,...).





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Thực hành các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng như: tính toán và ước lượng chu vi, diện tích, góc của một số hình phẳng trong thực tế liên quan đến các hình phẳng đã học; tính toán và ước lượng về khối lượng, dung tích,...; xác định năm, thế kỉ đánh dấu sự ra đời (diễn ra) của một số phát minh khoa học, sự kiện văn hoá - xã hội, lịch sử,...



- Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội hoặc có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền biển đảo, biên giới, giáo dục STEM,...).



- Thực hành mua bán, trao đổi tiền tệ.



Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi học toán hoặc các hoạt động “Học vui - Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.



Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có năng khiếu toán trong trường và trường bạn.








LỚP 5



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ PHÉP TÍNH





			Số tự nhiên





			Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên


			Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên


			Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng:



- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự được các số tự nhiên.



- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên. Vận dụng được tính chất của phép tính với số tự nhiên để tính nhẩm và tính hợp lí.



- Ước lượng và làm tròn được số trong những tính toán đơn giản.



- Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến bốn bước tính liên quan đến các phép tính về số tự nhiên; liên quan đến quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản.





			Phân số





			Phân số và các phép tính với phân số


			Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số


			Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng:



- Rút gọn được phân số.



- Quy đồng, so sánh, xếp thứ tự được các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại.



- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các mẫu số còn lại và nhân, chia phân số.



- Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số.



- Nhận biết được phân số thập phân và cách viết phân số thập phân ở dạng hỗn số.



- Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính về phân số.





			Số thập phân





			Số thập phân


			Số thập phân


			- Đọc, viết được số thập phân.



- Nhận biết được số thập phân gồm phần nguyên, phần thập phân và hàng của số thập phân.



- Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.





			


			So sánh các số thập phân


			- Nhận biết được cách so sánh hai số thập phân.



- Thực hiện được việc sắp xếp các số thập phân theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số thập phân.





			


			Làm tròn số thập phân


			- Làm tròn được một số thập phân tới số tự nhiên gần nhất hoặc tới số thập phân có một hoặc hai chữ số ở phần thập phân.





			Các phép tính với số thập phân


			Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân


			- Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai số thập phân.



- Thực hiện được phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.



- Thực hiện được phép chia một số với số thập phân có không quá hai chữ số khác không ở dạng: a,b và 0,ab.



- Vận dụng được tính chất của các phép tính với số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó trong thực hành tính toán.



- Thực hiện được phép nhân, chia nhẩm một số thập phân với (cho) 10; 100; 1000;... hoặc với (cho) 0,1; 0,01; 0,001;...



- Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến các phép tính với các số thập phân.





			Tỉ số. Tỉ số phần trăm





			Tỉ số. Tỉ số phần trăm


			Tỉ số. Tỉ số phần trăm


			- Nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.



- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến: tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó; tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.



- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn.





			


			Sử dụng máy tính cầm tay


			Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính giá trị phần trăm của một số cho trước.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Hình phẳng và hình khối


			Quan sát, nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối đơn giản


			- Nhận biết được hình thang, đường tròn, một số loại hình tam giác như tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều.



- Nhận biết được hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.





			


			Thực hành vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học


			- Vẽ được hình thang, hình bình hành, hình thoi (sử dụng lưới ô vuông).



- Vẽ được đường cao của hình tam giác.



- Vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính hoặc đường kính cho trước.



- Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học.





			Đo lường





			Đo lường


			Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng


			- Nhận biết được các đơn vị đo diện tích: km2 (ki-lô-mét vuông), ha (héc-ta).



- Nhận biết được “thể tích” thông qua một số biểu tượng cụ thể.



- Nhận biết được một số đơn vị đo thể tích thông dụng: cm3 (xăng-ti-mét khối), dm3 (đề-xi-mét khối), m3 (mét khối).



- Nhận biết được vận tốc của một chuyển động đều; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận tốc: km/h (km/giờ), m/s (m/giây).





			


			Thực hành đo đại lượng


			Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán với các đơn vị đo đại lượng và tiền tệ đã học.





			


			Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng


			- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3) và số đo thời gian.



- Tính được diện tích hình tam giác, hình thang.



- Tính được chu vi và diện tích hình tròn.



- Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.



- Thực hiện được việc ước lượng thể tích trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: thể tích của hộp phấn viết bảng,...).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo thể tích, dung tích, thời gian.



- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan đến chuyển động đều (tìm vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển động đều).





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Một số yếu tố thống kê


			Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu


			Thực hiện được việc thu thập, phân loại, so sánh, sắp xếp số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.





			


			Đọc, mô tả biểu đồ thống kê hình quạt tròn. Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ thống kê hình quạt tròn


			- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.



- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn (không yêu cầu học sinh vẽ hình).



- Lựa chọn được cách biểu diễn (bằng dãy số liệu, bảng số liệu, hoặc bằng biểu đồ) các số liệu thống kê.





			


			Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê hình quạt tròn đã có


			- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn.



- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.



- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm,...).





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Tỉ số mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản


			Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản (ví dụ: sử dụng tỉ số 


[image: image3.wmf]5



2



 để mô tả 2 lần xảy ra khả năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” của khi tung đồng xu 5 lần).





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và ước lượng như: tính toán và ước lượng thể tích của một số hình khối trong thực tiễn liên quan đến các hình đã học; tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều.



- Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua một số tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội hoặc có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài chính, chủ quyền biên giới, biển đảo, giáo dục STEM,...).



- Thực hành mua bán, trao đổi, chi tiêu hợp lí; thực hành tính tiền lãi, lỗ trong mua bán; tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn.



Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi “Bảy mảnh nghìn hình (tangram)” hoặc các hoạt động “Học vui - Vui học”; trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.



Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn.








LỚP 6



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ ĐẠI SỐ





			Số





			Số tự nhiên


			Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên


			- Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng được cách cho tập hợp.



- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.



- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.



- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.



- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước.





			


			Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên


			- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.



- Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.



- Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.



- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.



- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có,...).





			


			Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung


			- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.



- Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.



- Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.



- Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.



- Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên; nhận biết được phân số tối giản; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.



- Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.



- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước,...).





			Số nguyên


			Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


			- Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên.



- Biểu diễn được số nguyên trên trục số.



- Nhận biết được số đối của một số nguyên.



- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước.



- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.





			


			Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên


			- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.



- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).





			Phân số


			Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số


			- Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.



- Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.



- Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.



- So sánh được hai phân số cho trước.



- Nhận biết được số đối của một phân số.



- Nhận biết được hỗn số dương.





			


			Các phép tính với phân số


			- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).





			Số thập phân


			Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm


			- Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.



- So sánh được hai số thập phân cho trước.



- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.



- Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.



- Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Các hình phẳng trong thực tiễn


			Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều


			- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.



- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).



- Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.



- Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.





			


			Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân


			- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.



- Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).





			Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên


			Hình có trục đối xứng


			- Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.



- Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).





			


			Hình có tâm đối xứng


			- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.



- Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).





			


			Vai trò của đối xứng trong thế giới tự nhiên


			- Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...



- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).





			Hình học phẳng





			Các hình hình học cơ bản


			Điểm, đường thẳng, tia


			- Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.



- Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.



- Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.



- Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.



- Nhận biết được khái niệm tia.





			


			Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng


			Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.





			


			Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc


			- Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm).



- Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).



- Nhận biết được khái niệm số đo góc.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ hình và thiết kế đồ hoạ liên quan đến các khái niệm: tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân, hình đối xứng.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Thu thập và tổ chức dữ liệu


			Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước


			- Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.



- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.





			


			Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ


			- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).



- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có


			- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).


- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).


- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản


			- Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu,...).



- Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.





			


			Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản


			Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			Sử dụng được phần mềm để vẽ biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính:



- Làm quen với việc gửi tiền tiết kiệm và vay vốn ngân hàng; tính lỗ, lãi và dư nợ; thực hành tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn.



- Trả số tiền đúng theo hoá đơn hoặc tính tiền thừa khi mua hàng; thực hành ghi chép thu nhập và chi tiêu, cất giữ hoá đơn trong trường hợp cần sử dụng đến.



Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Vận dụng kiến thức thống kê để đọc hiểu các bảng biểu trong môn Lịch sử và Địa lí lớp 6.



- Thu thập và biểu diễn các dữ liệu từ một vài tình huống trong thực tiễn, ví dụ: thu thập nhiệt độ của địa phương tại mốc thời gian nhất định trong một tuần lễ, từ đó đưa ra những nhận xét về biến đổi thời tiết của địa phương trong tuần.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự án học tập, các trò chơi học toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn:



- Vận dụng tính đối xứng vào thực tiễn: gấp giấy tạo dựng các hình có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng; sưu tầm các hình trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng; tìm kiếm các video về hình có tâm đối xứng, hình có trục đối xứng trong thế giới tự nhiên.



- Vận dụng khái niệm ba điểm thẳng hàng vào thực tiễn như: trồng cây thẳng hàng, để các đồ vật thẳng hàng,...



- Vận dụng các công thức tính diện tích và thể tích vào thực tiễn. Đo đạc và tính diện tích bề mặt, tính thể tích của các đồ vật có liên quan đến các hình đã học.



Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn.








LỚP 7



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ ĐẠI SỐ





			Số





			Số hữu tỉ


			Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ


			- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.



- Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.



- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.



- Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.



- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. So sánh được hai số



hữu tỉ.





			


			Các phép tính với số hữu tỉ


			- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.



- Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).



- Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,...).





			Số thực


			Căn bậc hai số học


			- Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm.



- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.





			


			Số vô tỉ. Số thực


			- Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.



- Nhận biết được số vô tỉ, số thực, tập hợp các số thực.



- Nhận biết được trục số thực và biểu diễn được số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi.



- Nhận biết được số đối của một số thực.



- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số thực.



- Nhận biết được giá trị tuyệt đối của một số thực.



- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.





			


			Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau


			- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.



- Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.



- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.



- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ:



chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước,...).





			


			Giải toán về đại lượng tỉ lệ


			- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).



- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).





			Đại số





			Biểu thức đại số


			Biểu thức đại số


			- Nhận biết được biểu thức số.



- Nhận biết được biểu thức đại số.



- Tính được giá trị của một biểu thức đại số.





			


			Đa thức một biến


			- Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.



- Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến; xác định được bậc của đa thức một biến.



- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.



- Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.



- Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Các hình khối trong thực tiễn


			Hình hộp chữ nhật và hình lập phương


			- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh, góc, đường chéo) của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương,...).





			


			Lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác


			- Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt đáy là song song; các mặt bên đều là hình chữ nhật) và tạo lập được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.



- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của một lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác,...).





			Hình học phẳng





			Các hình hình học cơ bản


			Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc


			- Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh).



- Nhận biết được tia phân giác của một góc.



- Nhận biết được cách vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập.





			


			Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song


			- Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.



- Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.



- Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.





			


			Khái niệm định lí, chứng minh một định lí


			Nhận biết được thế nào là một định lí, chứng minh một định lí.





			


			Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác


			- Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.



- Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.



- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.



- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.



- Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).



- Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).



- Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.



- Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.





			


			Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học


			- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ hình và thiết kế đồ hoạ liên quan đến các khái niệm: tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng, các đường đặc biệt trong tam giác.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Thu thập và tổ chức dữ liệu


			Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước


			- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.



- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).





			


			Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ


			- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).


- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).


- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có


			- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).



- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản


			- Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.



- Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			Sử dụng được phần mềm để tổ chức dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể. 


Hoạt động 1: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính:



- Thực hành tính toán việc tăng, giảm theo giá trị phần trăm của một mặt hàng hoặc một kế hoạch sản xuất, kinh doanh.



- Làm quen với giao dịch ngân hàng.



- Làm quen với thuế và việc tính thuế.



Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Vận dụng kiến thức thống kê để đọc hiểu các bảng biểu trong Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7.



- Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu (theo các tiêu chí cho trước) vào biểu đồ hình quạt tròn (pie chart) hoặc biểu đồ đoạn thẳng (line graph) từ một vài tình huống trong thực tiễn.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự án học tập, các trò chơi học Toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn:



- Tạo dựng các hình có liên quan đến tia phân giác của một góc, liên quan đến hai đường song song, liên quan đến hình lăng trụ đứng.



- Vận dụng kiến thức về tam giác bằng nhau trong thực tiễn, ví dụ: đo khoảng cách giữa hai vị trí mà giữa chúng có vật cản hoặc chỉ đến được một trong hai vị trí.



- Thu thập một số vật thể trong thực tiễn có dạng hình lăng trụ đứng và tính diện tích xung quanh của các vật thể đó.



Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn. 








LỚP 8



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ ĐẠI SỐ





			Đại số





			Biểu thức đại số


			Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến


			- Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.



- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.



- Thực hiện được việc thu gọn đơn thức, đa thức.



- Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức.



- Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân các đa thức nhiều biến trong những trường hợp đơn giản.



- Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản.





			


			Hằng đẳng thức đáng nhớ


			- Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức.



- Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.



- Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.





			


			Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số


			- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.



- Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.



- Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.



- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số trong tính toán.





			Hàm số và đồ thị


			Hàm số và đồ thị


			- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.



- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.



- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ; xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.



- Nhận biết được đồ thị hàm số.





			


			Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).


			- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0).


- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0).


- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).


- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.



- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí,...).





			Phương trình


			Phương trình bậc nhất


			- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...).





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Các hình khối trong thực tiễn


			Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều


			- Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên), tạo lập được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.



- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều,...).





			Hình học phẳng





			Định lí Pythagore


			Định lí Pythagore


			- Giải thích được định lí Pythagore.



- Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).





			Tứ giác


			Tứ giác


			- Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.



- Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.





			


			Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt


			- Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.



- Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).



- Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành.



- Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành).



- Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình chữ nhật.



- Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật).



- Giải thích được tính chất về đường chéo của hình thoi.



- Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình thoi (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi).



- Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.



- Nhận biết được dấu hiệu để một hình chữ nhật là hình vuông (ví dụ: hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông).





			Định lí Thalès trong tam giác


			Định lí Thalès trong tam giác


			- Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo).



- Mô tả được định nghĩa đường trung bình của tam giác. Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó).



- Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.



- Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).





			Hình đồng dạng


			Tam giác đồng dạng


			- Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.



- Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).





			


			Hình đồng dạng


			- Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.



- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ hình và thiết kế đồ hoạ liên quan đến hình đồng dạng.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Thu thập và tổ chức dữ liệu


			Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước


			- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường,...).



- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo,...).





			


			Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ


			- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).



- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.



- So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.



- Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có


			- Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).


- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 8, Khoa học tự nhiên lớp 8,...) và trong thực tiễn.





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó


			- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)



- Sử dụng được phần mềm để vẽ biểu đồ.



- Sử dụng được phần mềm để xác định được tần số.



- Sử dụng được phần mềm mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính như:



- Lập kế hoạch chi tiêu của bản thân.



- Làm quen với bài toán về đầu tư cá nhân (xác định vốn đầu tư để đạt được lãi suất mong đợi).



- Hiểu được các bản sao kê của ngân hàng (bản sao kê thật hoặc ví dụ) để xác định giao dịch và theo dõi thu nhập và chi tiêu; lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.



Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Vận dụng kiến thức Đại số để giải thích một số quy tắc trong Hoá học, Sinh học. Ví dụ: Ứng dụng phương trình bậc nhất trong các bài toán về xác định nồng độ phần trăm.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự án học tập, các trò chơi học toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn:



- Tìm kiếm hoặc thực hành tạo dựng các đoạn video về ứng dụng của hình chóp, hình đồng dạng phối cảnh trong thế giới tự nhiên.



- Vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng và định lí Pythagore trong thực tiễn (ví dụ: đo khoảng cách giữa hai vị trí mà giữa chúng có vật cản hoặc chỉ đến được một trong hai vị trí).



- Thực hành tính diện tích, thể tích của một số hình, khối trong thực tế.



Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn.








LỚP 9



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			SỐ VÀ ĐẠI SỐ





			Đại số





			Căn thức


			Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực


			- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.



- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.



- Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm (căn bậc hai của một bình phương, căn bậc hai của một tích, căn bậc hai của một thương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai).





			


			Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số


			- Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.



- Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một bình phương, căn thức bậc hai của một tích, căn thức bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu).





			Hàm số và đồ thị


			Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị


			- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).


- Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).


- Nhận biết được tính đối xứng (trục) và trục đối xứng của đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).





			Phương trình và hệ phương trình


			Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn


			- Giải được phương trình tích có dạng (a1x + b1).(a2x + b2) = 0.



- Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.





			


			Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn


			- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Tính được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hoá học,...).





			


			Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète


			- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn. Giải được phương trình bậc hai một ẩn.



- Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.



- Giải thích được định lí Viète và ứng dụng (ví dụ: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng,...).



- Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.





			Bất phương trình bậc nhất một ẩn


			Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn


			- Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực.



- Nhận biết được bất đẳng thức và mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).



- Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.



- Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học trực quan





			Các hình khối trong thực tiễn


			Hình trụ. Hình nón. Hình cầu


			- Mô tả (đường sinh, chiều cao, bán kính đáy), tạo lập được hình trụ.



- Mô tả (đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính đáy), tạo lập được hình nón.



- Mô tả (tâm, bán kính), tạo lập được hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và hình cầu.



- Tính được diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón, diện tích mặt cầu.



- Tính được thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu,...).





			Hình học phẳng





			Hệ thức lượng trong tam giác vuông


			Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


			- Nhận biết được các giá trị sin (sine), côsin (cosine), tang (tangent), côtang (cotangent) của góc nhọn.



- Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc 30o, 45o, 60o) và của hai góc phụ nhau.



- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.



- Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (ví dụ: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc và áp dụng giải tam giác vuông,...).





			Đường tròn


			Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn


			- Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.



- So sánh được độ dài của đường kính và dây.



- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau).





			


			Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn


			- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau).



- Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.





			


			Góc ở tâm, góc nội tiếp


			- Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.



- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, số đo góc nội tiếp.



- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.





			


			Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác


			- Nhận biết được định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác.



- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.



- Nhận biết được định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác.



- Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.





			


			Tứ giác nội tiếp


			- Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180o.



- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông.



- Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên (hình giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn (ví dụ: một số bài toán liên quan đến chuyển động tròn trong Vật lí; tính được diện tích một số hình phẳng có thể đưa về những hình phẳng gắn với hình tròn, chẳng hạn hình viên phân,...).





			Đa giác đều


			Đa giác đều


			- Nhận dạng được đa giác đều.



- Nhận biết được phép quay.



- Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đều.



- Nhận biết được những hình phẳng đều trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...



- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đều.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ hình và thiết kế đồ hoạ liên quan đến đường tròn, tam giác vuông, đa giác đều.





			MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Một số yếu tố thống kê





			Thu thập và tổ chức dữ liệu


			Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ


			- Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).



- Phát hiện và lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong những ví dụ đơn giản.



- Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Bảng tần số, biểu đồ tần số.


			- Xác định được tần số (frequency) của một giá trị.





			


			Bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối


			- Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).



- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.



- Xác định được tần số tương đối (relative frequency) của một giá trị.



- Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).



- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.



- Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.



- Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (histogram) (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 9 và trong thực tiễn.





			Một số yếu tố xác suất





			Một số yếu tố xác suất


			Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản


			- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.



- Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng được phần mềm để vẽ bảng tần số, biểu đồ tần số, bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.



- Sử dụng được phần mềm mô tả thí nghiệm ngẫu nhiên.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính như:



- Thực hành lập kế hoạch đầu tư cá nhân.



- Làm quen với bảo hiểm.



- Làm quen với bài toán về tăng trưởng (xác định vốn đầu tư để đạt được tỉ lệ tăng trưởng mong đợi).



Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Vận dụng kiến thức về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trong bài toán cân bằng hệ số ở phương trình hoá học.



- Vận dụng kiến thức về xác suất trong việc tính xác suất kết quả đời con của các phép lai.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự án học tập, các trò chơi học toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn:



- Vận dụng kiến thức về tỉ số lượng giác trong thực tiễn (ví dụ: đo khoảng cách giữa hai vị trí mà giữa chúng có vật cản hoặc chỉ đến được một trong hai vị trí).



- Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích vào thực tiễn: đo đạc và tính diện tích, thể tích của các hình khối trong khuôn viên của trường có liên quan đến hình trụ, hình nón, hình cầu.



- Tìm kiếm hoặc thực hành tạo dựng các đoạn video liên quan đến đường tròn, tam giác vuông, đa giác đều và phép quay. 


Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với các chuyên gia nhằm hiểu nhiều hơn về vai trò của Toán học trong thực tiễn và trong các ngành nghề.








LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH





			Đại số





			Tập hợp. Mệnh đề


			Mệnh đề toán học. Mệnh đề phủ định. Mệnh đề đảo. Mệnh đề tương đương. Điều kiện cần và đủ.


			- Thiết lập và phát biểu được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương; mệnh đề có chứa kí hiệu , ; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.



- Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản.





			


			Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp


			- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng) và biết sử dụng các kí hiệu , , .



- Thực hiện được phép toán trên các tập hợp (hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con) và biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn chúng trong những trường hợp cụ thể.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phép toán trên tập hợp (ví dụ: những bài toán liên quan đến đếm số phần tử của hợp các tập hợp,...).





			Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn


			Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn và ứng dụng


			- Nhận biết được bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



- Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ.



- Vận dụng được kiến thức về bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán tìm cực trị của biểu thức F = ax + by trên một miền đa giác,...).





			Hàm số và đồ thị


			Khái niệm cơ bản về hàm số và đồ thị


			- Nhận biết được những mô hình thực tế (dạng bảng, biểu đồ, công thức) dẫn đến khái niệm hàm số.



- Mô tả được các khái niệm cơ bản về hàm số: định nghĩa hàm số, tập xác định, tập giá trị, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, đồ thị của hàm số.



- Mô tả được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến.



- Vận dụng được kiến thức của hàm số vào giải quyết bài toán thực tiễn (ví dụ: xây dựng hàm số bậc nhất trên những khoảng khác nhau để tính số tiền y (phải trả) theo số phút gọi x đối với một gói cước điện thoại,...).





			


			Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng


			- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc hai.



- Vẽ được Parabola (parabol) là đồ thị hàm số bậc hai.



- Nhận biết được các tính chất cơ bản của Parabola như đỉnh, trục đối xứng.



- Nhận biết và giải thích được các tính chất của hàm số bậc hai thông qua đồ thị.



- Vận dụng được kiến thức về hàm số bậc hai và đồ thị vào giải quyết bài toán thực tiễn (ví dụ: xác định độ cao của cầu, cổng có hình dạng Parabola,...).





			


			Dấu của tam thức bậc hai. Bất phương trình bậc hai một ẩn


			- Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.



- Giải được bất phương trình bậc hai.



- Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn (ví dụ: xác định chiều cao tối đa để xe có thể qua hầm có hình dạng Parabola,...).





			


			Phương trình quy về phương trình bậc hai


			- Giải được phương trình chứa căn thức có dạng: 


[image: image4.wmf].
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			Đại số tổ hợp


			Các quy tắc đếm (quy tắc cộng, quy tắc nhân, chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp) và ứng dụng trong thực tiễn


			- Vận dụng được quy tắc cộng và quy tắc nhân trong một số tình huống đơn giản (ví dụ: đếm số khả năng xuất hiện mặt sấp/ngửa khi tung một số đồng xu,...).



- Vận dụng được sơ đồ hình cây trong các bài toán đếm đơn giản các đối tượng trong Toán học, trong các môn học khác cũng như trong thực tiễn (ví dụ: đếm số hợp tử tạo thành trong Sinh học, hoặc đếm số trận đấu trong một giải thể thao,...).



- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.



- Tính được số các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bằng máy tính cầm tay.





			


			Nhị thức Newton với số mũ không quá 5


			Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức đại số.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị của hàm số bậc hai; sử dụng đồ thị để tạo các hình ảnh hoa văn, hình khối.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học phẳng





			Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ


			Hệ thức lượng trong tam giác. Định lí côsin. Định lí sin. Công thức tính diện tích tam giác. Giải tam giác


			- Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o.



- Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ 0o đến 180o bằng máy tính cầm tay.



- Giải thích được hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau.



- Giải thích được các hệ thức lượng cơ bản trong tam giác: định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.



- Mô tả được cách giải tam giác và vận dụng được vào việc giải một số bài toán có nội dung thực tiễn (ví dụ: xác định khoảng cách giữa hai địa điểm khi gặp vật cản, xác định chiều cao của vật khi không thể đo trực tiếp,...).





			


			Vectơ, các phép toán (tổng và hiệu hai vectơ, tích của một số với vectơ, tích vô hướng của hai vectơ) và một số ứng dụng trong Vật lí


			- Nhận biết được khái niệm vectơ, vectơ bằng nhau, vectơ-không.



- Biểu thị được một số đại lượng trong thực tiễn bằng vectơ.



- Thực hiện được các phép toán trên vectơ (tổng và hiệu hai vectơ, tích của một số với vectơ, tích vô hướng của hai vectơ) và mô tả được những tính chất hình học (ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác,...) bằng vectơ.



- Sử dụng được vectơ và các phép toán trên vectơ để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến Vật lí và Hoá học (ví dụ: những vấn đề liên quan đến lực, đến chuyển động,...).



- Vận dụng được kiến thức về vectơ để giải một số bài toán hình học và một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: xác định lực tác dụng lên vật,...).





			Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng


			Toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ. Ứng dụng vào bài toán giải tam giác


			- Nhận biết được toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ.



- Tìm được toạ độ của một vectơ, độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó.



- Sử dụng được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trong tính toán.



- Vận dụng được phương pháp toạ độ vào bài toán giải tam giác.



- Vận dụng được kiến thức về toạ độ của vectơ để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: vị trí của vật trên mặt phẳng toạ độ,...).





			


			Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ. Phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng


			- Mô tả được phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.



- Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong mặt phẳng khi biết: một điểm và một vectơ pháp tuyến; biết một điểm và một vectơ chỉ phương; biết hai điểm.



- Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc với nhau bằng phương pháp toạ độ.



- Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng.



- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bằng phương pháp toạ độ.



- Giải thích được mối liên hệ giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.





			


			Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng


			- Thiết lập được phương trình đường tròn khi biết toạ độ tâm và bán kính; biết toạ độ ba điểm mà đường tròn đi qua; xác định được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình của đường tròn.



- Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường tròn để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động tròn trong Vật lí,...).





			


			Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng


			- Nhận biết được ba đường conic bằng hình học.



- Nhận biết được phương trình chính tắc của ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học,...).





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để biểu thị điểm, vectơ, các phép toán vectơ trong hệ trục toạ độ Oxy.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đường thẳng, đường tròn, các đường conic trên mặt phẳng toạ độ; xem xét sự thay đổi hình dạng của các hình khi thay đổi các yếu tố trong phương trình xác định chúng.



- Thực hành sử dụng phần mềm để thiết kế đồ hoạ liên quan đến đường tròn và các đường conic.





			THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Thống kê





			Số gần đúng


			Số gần đúng. Sai số


			- Hiểu được khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối.



- Xác định được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước.



- Xác định được sai số tương đối của số gần đúng.



- Xác định được số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước.



- Biết sử dụng máy tính cầm tay để tính toán với các số gần đúng.





			Thu thập và tổ chức dữ liệu


			Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ


			Phát hiện và lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong nhiều ví dụ.





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm


			- Tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm: số trung bình cộng (hay số trung bình), trung vị (median), tứ phân vị (quartiles), mốt (mode).



- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.



- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.





			


			Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm


			- Tính được số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.



- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.



- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học trong Chương trình lớp 10 và trong thực tiễn.





			Xác suất





			Khái niệm về xác suất


			Một số khái niệm về xác suất cổ điển


			- Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: phép thử ngẫu nhiên; không gian mẫu; biến cố (biến cố là tập con của không gian mẫu); biến cố đối; định nghĩa cổ điển của xác suất; nguyên lí xác suất bé.



- Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần).





			Các quy tắc tính xác suất


			Thực hành tính toán xác suất trong những trường hợp đơn giản


			- Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp (trường hợp xác suất phân bố đều).



- Tính được xác suất trong một số thí nghiệm lặp bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây (ví dụ: tung xúc xắc hai lần, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần tung bằng 7).





			


			Các quy tắc tính xác suất


			- Mô tả được các tính chất cơ bản của xác suất.



- Tính được xác suất của biến cố đối.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức thống kê và xác suất.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tính được số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường, ước lượng và tạo lập hình, như: tính tiền khi đi taxi theo các khung giá: dưới 1km, từ 1 - 10km, từ 10 - 31km, trên 31km,...; đo đạc một vài yếu tố của vật thể mà chúng ta không thể dùng dụng cụ đo đạc để đo trực tiếp; tính chiều cao của công trình kiến trúc dạng Parabola (như cầu Nhật Tân, cầu Trường Tiền, cầu Mỹ Thuận,...); giải thích các hiện tượng, quy luật trong Vật lí; thực hành vẽ, cắt hình có dạng Ellipse (elip).



- Thực hành mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.



Hoạt động 2: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính, như:



- Hiểu sự khác biệt giữa tiết kiệm và đầu tư.



- Thực hành thiết lập kế hoạch đầu tư cá nhân để đạt được tỉ lệ tăng trưởng như mong đợi.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như các câu lạc bộ toán học, dự án học tập, trò chơi học toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn: thi tìm hiểu lịch sử toán học, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ toán học theo các chủ đề (tìm hiểu các ứng dụng của hàm số bậc hai, vectơ trong thực tiễn,...).



Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu học sinh giỏi trong trường và trường bạn, với các chuyên gia nhằm hiểu nhiều hơn về vai trò của Toán học trong thực tiễn và trong các ngành nghề.








NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LỚP 10:



ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LIÊN MÔN VÀ THỰC TIỄN


Chuyên đề 10.1: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton.



Chuyên đề 10.2: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.



Chuyên đề 10.3: Ba đường conic và ứng dụng.



			Chuyên đề


			Chủ đề


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 10.1: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton


			Phương pháp quy nạp toán học


			- Mô tả được các bước chứng minh tính đúng đắn của một mệnh đề toán học bằng phương pháp quy nạp.



- Chứng minh được tính đúng đắn của một mệnh đề toán học bằng phương pháp quy nạp toán học.



- Vận dụng được phương pháp quy nạp toán học để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.





			


			Nhị thức Newton


			- Khai triển được nhị thức Newton (a + b)n bằng cách vận dụng tổ hợp.



- Xác định được các hệ số trong nhị thức Newton thông qua tam giác Pascal.



- Xác định được hệ số của xk trong khai triển (ax + b)n thành đa thức.





			Chuyên đề 10.2: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn


			Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn


			- Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn.



- Giải được hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gauss.



- Tìm được nghiệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng máy tính cầm tay.





			


			Vận dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn để giải một số bài toán liên môn và thực tiễn


			- Vận dụng được cách giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn vào giải quyết một số bài toán Vật lí (tính điện trở, tính cường độ dòng điện trong dòng điện không đổi,...), Hoá học (cân bằng phản ứng,...), Sinh học (bài tập nguyên phân, giảm phân,...).



- Vận dụng cách giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn để giải quyết một số vấn đề thực tiễn cuộc sống (ví dụ: bài toán lập kế hoạch sản xuất, mô hình cân bằng thị trường, phân bố vốn đầu tư,...).





			Chuyên đề 10.3: Ba đường conic và ứng dụng


			Ba đường conic và ứng dụng


			- Xác định được các yếu tố đặc trưng của đường conic (đỉnh, tiêu điểm, tiêu cự, độ dài trục, tâm sai, đường chuẩn, bán kính qua tiêu) khi biết phương trình chính tắc của đường conic đó.



- Nhận biết được đường conic như là giao của mặt phẳng với mặt nón.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với ba đường conic (ví dụ: giải thích một số hiện tượng trong Quang học, xác định quỹ đạo chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời,...).








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH





			Đại số





			Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác


			Góc lượng giác. Số đo của góc lượng giác. Đường tròn lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác, quan hệ giữa các giá trị lượng giác. Các phép biến đổi lượng giác (công thức cộng; công thức nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng; công thức biến đổi tổng thành tích)


			- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về góc lượng giác: khái niệm góc lượng giác; số đo của góc lượng giác; hệ thức Chasles cho các góc lượng giác; đường tròn lượng giác.



- Nhận biết được khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác.



- Mô tả được bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp; hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác; quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan



đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau .



- Sử dụng được máy tính cầm tay để tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác khi biết số đo của góc đó.



- Mô tả được các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác và các phép biến đổi lượng giác.





			


			Hàm số lượng giác và đồ thị


			- Nhận biết được được các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.



- Nhận biết được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn.



- Nhận biết được được định nghĩa các hàm lượng giác y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x thông qua đường tròn lượng giác.



- Mô tả được bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì.



- Vẽ được đồ thị của các hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x.



- Giải thích được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x dựa vào đồ thị.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số lượng giác (ví dụ: một số bài toán có liên quan đến dao động điều hoà trong Vật lí,...).





			


			Phương trình lượng giác cơ bản


			- Nhận biết được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản: sin x = m; cos x = m; tan x = m; cot x = m bằng cách vận dụng đồ thị hàm số lượng giác tương ứng.



- Tính được nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác cơ bản bằng máy tính cầm tay.



- Giải được phương trình lượng giác ở dạng vận dụng trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản (ví dụ: giải phương trình lượng giác dạng sin 2x = sin 3x, sin x = cos 3x).



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình lượng giác (ví dụ: một số bài toán liên quan đến dao động điều hòa trong Vật lí,...).





			Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân


			Dãy số. Dãy số tăng, dãy số giảm


			- Nhận biết được dãy số hữu hạn, dãy số vô hạn.



- Thể hiện được cách cho dãy số bằng liệt kê các số hạng; bằng công thức tổng quát; bằng hệ thức truy hồi; bằng cách mô tả.



- Nhận biết được tính chất tăng, giảm, bị chặn của dãy số trong những trường hợp đơn giản.





			


			Cấp số cộng. Số hạng tổng quát của cấp số cộng. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng


			- Nhận biết được một dãy số là cấp số cộng.



- Giải thích được công thức xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng.



- Tính được tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với cấp số cộng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: một số vấn đề trong Sinh học, trong Giáo dục dân số,...).





			


			Cấp số nhân. Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân


			- Nhận biết được một dãy số là cấp số nhân.



- Giải thích được công thức xác định số hạng tổng quát của cấp số nhân.



- Tính được tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với cấp số nhân để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn (ví dụ: một số vấn đề trong Sinh học, trong Giáo dục dân số,...).





			Một số yếu tố giải tích





			Giới hạn. Hàm số liên tục


			Giới hạn của dãy số. Phép toán giới hạn dãy số. Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn


			- Nhận biết được khái niệm giới hạn của dãy số.


- Giải thích được một số giới hạn cơ bản như: 
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 với c là hằng số.


- Vận dụng được các phép toán giới hạn dãy số để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản (ví dụ: 
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- Tính được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng được kết quả đó để giải quyết một số tình huống thực tiễn giả định hoặc liên quan đến thực tiễn.





			


			1.2. Giới hạn của hàm số. Phép toán giới hạn hàm số


			- Nhận biết được khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số, giới hạn hữu hạn một phía của hàm số tại một điểm.



- Nhận biết được khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực và mô tả được một số giới hạn cơ bản như: 
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 với c là hằng số và k là số nguyên dương.



- Nhận biết được khái niệm giới hạn vô cực (một phía) của hàm số tại một điểm và hiểu được một số giới hạn cơ bản như:
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- Tính được một số giới hạn hàm số bằng cách vận dụng các phép toán trên giới hạn hàm số.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với giới hạn hàm số.





			


			1.3. Hàm số liên tục


			- Nhận dạng được hàm số liên tục tại một điểm, hoặc trên một khoảng, hoặc trên một đoạn.



- Nhận dạng được tính liên tục của tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục.



- Nhận biết được tính liên tục của một số hàm sơ cấp cơ bản (như hàm đa thức, hàm phân thức, hàm căn thức, hàm lượng giác) trên tập xác định của chúng.





			Hàm số mũ và hàm số lôgarit


			Phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất


			- Nhận biết được khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của một số thực khác 0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực của một số thực dương.



- Giải thích được các tính chất của phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.



- Sử dụng được tính chất của phép tính luỹ thừa trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Tính được giá trị biểu thức số có chứa phép tính luỹ thừa bằng sử dụng máy tính cầm tay.



- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phép tính luỹ thừa (ví dụ: bài toán về lãi suất, sự tăng trưởng,...).





			


			Phép tính lôgarit (logarithm). Các tính chất


			- Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ số a (a > 0, a ≠ 1) của một số thực dương.



- Giải thích được các tính chất của phép tính lôgarit nhờ sử dụng định nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước đó.



- Sử dụng được tính chất của phép tính lôgarit trong tính toán các biểu thức số và rút gọn các biểu thức chứa biến (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).



- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) của lôgarit bằng cách sử dụng máy tính cầm tay.



- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phép tính lôgarit (ví dụ: bài toán liên quan đến độ pH trong Hoá học,...).





			


			Hàm số mũ. Hàm số lôgarit


			- Nhận biết được hàm số mũ và hàm số lôgarit. Nêu được một số ví dụ thực tế về hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Nhận dạng được đồ thị của các hàm số mũ, hàm số lôgarit.



- Giải thích được các tính chất của hàm số mũ, hàm số lôgarit thông qua đồ thị của chúng.



- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với hàm số mũ và hàm số lôgarit (ví dụ: lãi suất, sự tăng trưởng,...).





			


			Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit


			- Giải được phương trình, bất phương trình mũ, lôgarit ở dạng đơn giản



(ví dụ 
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 2x+1 = 23x+5; log2(x+1) = 3; log3(x+1) = log3(x2-1)).


- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit (ví dụ: bài toán liên quan đến độ pH, độ rung chấn,...).





			Đạo hàm


			Khái niệm đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm


			- Nhận biết được một số bài toán dẫn đến khái niệm đạo hàm như: xác định vận tốc tức thời của một vật chuyển động không đều, xác định tốc độ thay đổi của nhiệt độ.



- Nhận biết được định nghĩa đạo hàm. Tính được đạo hàm của một số hàm đơn giản bằng định nghĩa.



- Nhận biết được ý nghĩa hình học của đạo hàm.



- Thiết lập được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị.



- Nhận biết được số e thông qua bài toán mô hình hoá lãi suất ngân hàng.





			


			Các quy tắc tính đạo hàm


			- Tính được đạo hàm của một số hàm số sơ cấp cơ bản (như hàm đa thức, hàm căn thức đơn giản, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số lôgarit).



- Sử dụng được các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương của các hàm số và đạo hàm của hàm hợp.



- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với đạo hàm (ví dụ: xác định vận tốc tức thời của một vật chuyển động không đều,...).





			


			Đạo hàm cấp hai


			- Nhận biết được khái niệm đạo hàm cấp hai của một hàm số.



- Tính được đạo hàm cấp hai của một số hàm số đơn giản.



- Giải quyết được một số vấn đề có liên quan đến môn học khác hoặc có liên quan đến thực tiễn gắn với đạo hàm cấp hai (ví dụ: xác định gia tốc từ đồ thị vận tốc theo thời gian của một chuyển động không đều,...).





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức đại số và giải tích.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số lượng giác và sử dụng đồ thị để tạo các hoa văn, hình khối.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tạo mô hình thao tác động mô tả giới hạn, mô tả hàm số liên tục.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đồ thị hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit và tìm hiểu đặc điểm của chúng.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tạo mô hình mô tả đạo hàm, ý nghĩa hình học của tiếp tuyến.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học không gian





			Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian


			Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Cách xác định mặt phẳng. Hình chóp và hình tứ diện


			- Nhận biết được các quan hệ liên thuộc cơ bản giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.



- Mô tả được ba cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng hàng; qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; qua hai đường thẳng cắt nhau).



- Xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.



- Vận dụng được các tính chất về giao tuyến của hai mặt phẳng; giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng vào giải bài tập.



- Nhận biết được hình chóp, hình tứ diện.



- Vận dụng được kiến thức về đường thẳng, mặt phẳng trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			Quan hệ song song trong không gian. Phép chiếu song song


			Hai đường thẳng song song


			- Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian: hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian.



- Giải thích được tính chất cơ bản về hai đường thẳng song song trong không gian.



- Vận dụng được kiến thức về hai đường thẳng song song để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Đường thẳng và mặt phẳng song song


			- Nhận biết được đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Giải thích được điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Giải thích được tính chất cơ bản về đường thẳng song song với mặt phẳng.



- Vận dụng được kiến thức về đường thẳng song song với mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Hai mặt phẳng song song. Định lí Thalès trong không gian. Hình lăng trụ và hình hộp


			- Nhận biết được hai mặt phẳng song song trong không gian.



- Giải thích được điều kiện để hai mặt phẳng song song.



- Giải thích được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng song song.



- Giải thích được định lí Thalès trong không gian.



- Giải thích được tính chất cơ bản của lăng trụ và hình hộp.



- Vận dụng được kiến thức về quan hệ song song để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian


			- Nhận biết được khái niệm và các tính chất cơ bản về phép chiếu song song.



- Xác định được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.



- Vẽ được hình biểu diễn của một số hình khối đơn giản.



- Sử dụng được kiến thức về phép chiếu song song để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu vuông góc


			Góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc


			- Nhận biết được khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian.



- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc trong không gian.



- Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc trong không gian trong một số trường hợp đơn giản.



- Sử dụng được kiến thức về hai đường thẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Định lí ba đường vuông góc. Phép chiếu vuông góc


			- Nhận biết được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.



- Xác định được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.



- Giải thích được được định lí ba đường vuông góc.



- Giải thích được được mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.



- Nhận biết được khái niệm phép chiếu vuông góc.



- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.



- Nhận biết được công thức tính thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp.



- Tính được thể tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình hộp trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được đường cao và diện tích mặt đáy của hình chóp).



- Vận dụng được kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Hai mặt phẳng vuông góc. Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.


			- Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.



- Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.



- Giải thích được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc.



- Giải thích được tính chất cơ bản của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.



- Vận dụng được kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Khoảng cách trong không gian


			- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song; khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong những trường hợp đơn giản.



- Nhận biết được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: có một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng còn lại).



- Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện và góc phẳng nhị diện


			- Nhận biết được khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.



- Xác định và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: đã biết hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng).



- Nhận biết được khái niệm góc nhị diện, góc phẳng nhị diện.



- Xác định và tính được số đo góc nhị diện, góc phẳng nhị diện trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được mặt phẳng vuông góc với cạnh nhị diện).



- Sử dụng được kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			


			Hình chóp cụt đều và thể tích


			- Nhận biết được hình chóp cụt đều.



- Tính được thể tích khối chóp cụt đều.



- Vận dụng được kiến thức về hình chóp cụt đều để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đường thẳng, mặt phẳng, giao điểm, giao tuyến, tạo hình trong không gian, xác định hình biểu diễn.



- Thực hành sử dụng phần mềm hỗ trợ đồ hoạ và vẽ kĩ thuật.





			THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Thống kê





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm


			- Tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm: số trung bình cộng (hay số trung bình), trung vị (median), tứ phân vị (quartiles), mốt (mode).



- Hiểu được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.



- Rút ra được kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 11 và trong thực tiễn.





			Xác suất





			Khái niệm về xác suất


			Một số khái niệm về xác suất cổ điển


			Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: hợp và giao các biến cố; biến cố độc lập.





			Các quy tắc tính xác suất


			Các quy tắc tính xác suất


			- Tính được xác suất của biến cố hợp bằng cách sử dụng công thức cộng.



- Tính được xác suất của biến cố giao bằng cách sử dụng công thức nhân (cho trường hợp biến cố độc lập).



- Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp.



- Tính được xác suất trong một số bài toán đơn giản bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức thống kê và xác suất.



- Sử dụng phần mềm để tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tính xác suất.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường, ước lượng và vận dụng các kiến thức hình học không gian vào đồ hoạ, vẽ kĩ thuật, như: vận dụng kiến thức về hàm số lượng giác vào tìm hiểu hệ thống hướng dẫn cất cánh và hạ cánh của máy bay, tìm hiểu hệ thống xác định phần tử bắn của pháo binh, tên lửa; vận dụng kiến thức về xác suất thống kê để giải thích các quy luật di truyền học; vận dụng các kiến thức hình học không gian vào đồ hoạ, vẽ kĩ thuật và thiết kế trong công nghệ.



Hoạt động 2: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào lĩnh vực Giáo dục dân số, chẳng hạn: vận dụng cấp số cộng, cấp số nhân để giải thích quy luật tăng trưởng dân số; vận dụng hàm số mũ, hàm số lôgarit để giải thích ảnh hưởng của sự tăng trưởng dân số tới tiến bộ kinh tế - xã hội, giải thích mối liên hệ giữa sự tăng trưởng dân số với môi trường sinh thái,...



Hoạt động 3: Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính, như:



- Thực hành lên kế hoạch và quản lí thu nhập và tích luỹ của cải trong khoảng thời gian ngắn hạn và trung hạn.



- Xác định được các phương thức để bảo vệ bản thân khỏi rủi ro.



Hoạt động 4: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá: câu lạc bộ toán học; cuộc thi về Toán, dự án học tập, ra báo tường (hoặc nội san) về Toán, như: câu lạc bộ về ứng dụng toán học trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin,...



Hoạt động 5 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu học sinh giỏi Toán trong trường và trường bạn, giao lưu với các chuyên gia nhằm hiểu rõ hơn về vai trò của Toán học trong thực tiễn và trong các ngành nghề.








NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LỚP 11:



ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN, ĐẶC BIỆT LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ HỌA VÀ VẼ KĨ THUẬT 


Chuyên đề 11.1: Phép biến hình phẳng.



Chuyên đề 11.2: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật.



Chuyên đề 11.3: Làm quen với một số yếu tố của Lí thuyết đồ thị.



			Chuyên đề


			Chủ đề


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 11.1: Phép biến hình phẳng


			Phép dời hình. Phép đối xứng trục. Phép đối xứng tâm. Phép tịnh tiến. Phép quay


			- Nhận biết được khái niệm phép dời hình.



- Nhận biết được tính chất của phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến và phép quay.



- Xác định được ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác, đường tròn qua phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến và phép quay.



- Vận dụng được các phép dời hình nói trên trong đồ hoạ và trong một số vấn đề thực tiễn (ví dụ: tạo các hoa văn, hình khối,...).





			


			Phép đồng dạng phối cảnh (phép vị tự). Phép đồng dạng


			- Nhận biết được khái niệm phép đồng dạng phối cảnh (phép vị tự), phép đồng dạng.



- Nhận biết được tính chất của phép vị tự.



- Xác định được ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác, đường tròn qua phép vị tự.



- Vận dụng được phép đồng dạng trong đồ hoạ và trong một số vấn đề thực tiễn (ví dụ: tạo các hoa văn, hình khối,...).





			Chuyên đề 11.2: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật


			Một số yếu tố vẽ kĩ thuật


			- Nhận biết được hình biểu diễn của một hình, khối.



- Nhận biết được một số nguyên tắc cơ bản của vẽ kĩ thuật.



- Đọc được thông tin từ một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản.



- Vẽ được bản vẽ kĩ thuật đơn giản (gắn với phép chiếu song song và phép chiếu vuông góc).





			Chuyên đề 11.3: Làm quen với một vài yếu tố của Lí thuyết đồ thị


			Giới thiệu một số bài toán về tìm đường đi trong những mô hình xuất phát từ thực tiễn


			- Nhận biết được khái niệm đồ thị.



- Nhận biết được đường đi Euler, đường đi Hamilton từ đồ thị.



- Nhận biết được thuật toán về tìm đường đi tối ưu trong những trường hợp đơn giản.



- Sử dụng kiến thức về đồ thị để giải quyết một số tình huống liên quan đến thực tiễn (ví dụ: xác định đường đi, xác định đường đi ngắn nhất,...).








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH





			Một số yếu tố giải tích





			Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


			Tính đơn điệu của hàm số


			- Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó.



- Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên.



- Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số.





			


			Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số


			- Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước.



- Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.





			


			Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số


			- Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.



- Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).



- Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:



y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0); 


[image: image16.wmf]d



cx



b



ax



y



+



+



=



 (c ≠ 0, ad - bc ≠ 0);





[image: image17.wmf]n



mx



c



bx



ax



y



+



+



+



=



2



 (a ≠  0, m ≠  0 và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).



- Nhận biết được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số trên.





			


			Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn


			Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.





			Nguyên hàm. Tích phân


			Nguyên hàm. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp


			- Nhận biết được khái niệm nguyên hàm của một hàm số.



- Giải thích được tính chất cơ bản của nguyên hàm.



- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp như:



y = xα (α ≠  - 1); 
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- Tính được nguyên hàm trong những trường hợp đơn giản.





			


			Tích phân. Ứng dụng hình học của tích phân


			- Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân.



- Tính được tích phân trong những trường hợp đơn giản.



- Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối.



- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức đại số và giải tích.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ các đồ thị; minh hoạ sự tương giao của các đồ thị; thực hiện các phép biến đổi đồ thị;



tạo hoa văn, hình khối.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tạo mô hình khối tròn xoay trong một số bài toán ứng dụng tích phân xác định.





			HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG





			Hình học không gian





			Phương pháp toạ độ trong không gian


			Toạ độ của vectơ đối với một hệ trục toạ độ. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ


			- Nhận biết được vectơ và các phép toán vectơ trong không gian (tổng và hiệu của hai vectơ, tích của một số với một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ).



- Nhận biết được toạ độ của một vectơ đối với hệ trục toạ độ.



- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết toạ độ hai đầu mút của nó và biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.



- Xác định được biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.



- Vận dụng được toạ độ của vectơ để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.





			


			Phương trình mặt phẳng


			- Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng.



- Thiết lập được phương trình tổng quát của mặt phẳng trong hệ trục toạ độ Oxyz theo một trong ba cách cơ bản: qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến; qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương (suy ra vectơ pháp tuyến nhờ vào việc tìm vectơ vuông góc với cặp vectơ chỉ phương); qua ba điểm không thẳng hàng.



- Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau.



- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp toạ độ.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt phẳng để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.





			


			Phương trình đường thẳng trong không gian


			- Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian.



- Thiết lập được phương trình của đường thẳng trong hệ trục toạ độ theo một trong hai cách cơ bản: qua một điểm và biết một vectơ chỉ phương, qua hai điểm.



- Xác định được điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau.



- Thiết lập được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.





			


			Phương trình mặt cầu


			- Nhận biết được phương trình mặt cầu.



- Xác định được tâm, bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó.



- Thiết lập được phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.



- Thực hành sử dụng phần mềm để biểu thị điểm, vectơ, các phép toán vectơ trong hệ trục toạ độ Oxyz.



- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong hệ trục toạ độ Oxyz; xem xét sự thay đổi hình dạng khi thay đổi các yếu tố trong phương trình của chúng.





			THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT





			Thống kê





			Phân tích và xử lí dữ liệu


			Các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm


			- Tính được các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm: khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn.



- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.



- Chỉ ra được những kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.



- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 12 và trong thực tiễn.





			Xác suất





			Khái niệm về xác suất có điều kiện


			Xác suất có điều kiện


			- Nhận biết được khái niệm về xác suất có điều kiện.



- Giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình huống thực tiễn quen thuộc.





			Các quy tắc tính xác suất


			Các quy tắc tính xác suất


			- Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2x2 và sơ đồ hình cây.



- Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn.



- Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán thực tiễn liên quan tới thống kê.





			Thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)





			- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức thống kê và xác suất.



- Thực hành sử dụng phần mềm để tính phân bố nhị thức, tính toán thống kê.





			HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM





			Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.



Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:



- Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường, ước lượng và tạo lập hình.



- Vận dụng kiến thức về phương pháp toạ độ trong hình học không gian để tìm hiểu hệ thống GPS, tìm hiểu về đồ hoạ, vẽ kĩ thuật và thiết kế trong Công nghệ.



- Vận dụng kiến thức về đạo hàm để giải thích các quy luật của Vật lí (quy luật âm học, quang học), Hoá học và giải quyết bài toán tối ưu về kinh tế, thời gian, quãng đường,...



Hoạt động 2: Vận dụng các kiến thức toán học vào một số vấn đề liên quan đến tài chính.



Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá: câu lạc bộ toán học; cuộc thi về Toán; dự án học tập; ra báo tường (hoặc nội san) về Toán, chẳng hạn: câu lạc bộ về ứng dụng toán học trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin. 


Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu học sinh giỏi Toán trong trường và trường bạn, giao lưu với các chuyên gia nhằm hiểu vai trò của Toán học trong thực tiễn và trong các ngành nghề,...








NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LỚP 12:



ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH 


Chuyên đề 12.1: Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc.



Chuyên đề 12.2: Ứng dụng toán học để giải quyết một số bài toán tối ưu.



Chuyên đề 12.3: Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính.



			Chuyên đề


			Chủ đề


			Yêu cầu cần đạt





			Chuyên đề 12.1: Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc


			Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc


			- Nhận biết được khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc; phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.



- Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc với một số ít giá trị.



- Tính được kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc.



- Giải thích được ý nghĩa thực tiễn của các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc.



- Vận dụng được kiến thức về xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc để giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: tìm phương án cho năng suất cao, tìm phương án để rủi ro là ít nhất,...).





			


			Phân bố Bernoulli. Phân bố nhị thức


			- Nhận biết được khái niệm về phép thử lặp và công thức Bernoulli.



- Nhận biết được khái niệm phân bố nhị thức. Nhận biết được ý nghĩa của phân bố nhị thức.



- Vận dụng phân bố nhị thức để giải một số bài toán liên quan đến



thực tiễn.





			Chuyên đề 12.2: Ứng dụng toán học để giải quyết một số bài toán tối ưu


			Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính


			Vận dụng được các kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính.





			


			Vận dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong thực tiễn, đặc biệt là trong kinh tế


			- Vận dụng được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu xuất hiện trong thực tiễn (ví dụ: bài toán tối ưu liên quan đến khoảng cách, thời gian,...).



- Vận dụng được các kiến thức về đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế (ví dụ: bài toán tối ưu hoá chi phí sản xuất, bài toán tối ưu hoá lợi nhuận,...).





			Chuyên đề 12.3: Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính


			Vận dụng kiến thức toán học trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng


			- Nhận biết được một số vấn đề về tiền tệ.



- Thiết lập được kế hoạch tài chính cá nhân cho các nhu cầu dài hạn như giáo dục hoặc sống tự lập.



- Nhận biết được một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...).



- Tính được lãi suất được hưởng qua tiền tiết kiệm và các giá trị thực chất có tính đến lạm phát.



- Tính được lãi suất cần trả cho thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ (bao gồm các giao dịch).



- Nhận biết được kết quả của việc trả các khoản tiền nợ đúng thời hạn, bao gồm hồ sơ tín dụng và giá trị tín dụng.



- Vận dụng được kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, phép tính luỹ thừa và lôgarit) trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...).





			


			Vận dụng kiến thức toán học trong việc giải quyết một số vấn đề về đầu tư


			- Nhận biết được một số vấn đề về đầu tư.



- Vận dụng được kiến thức toán học (như các kiến thức về tỉ số, tỉ số phần trăm, đạo hàm, cách tìm giá trị cực trị của biểu thức) trong việc giải quyết một số vấn đề về đầu tư.



- Giải thích được rằng các khoản đầu tư có thể tăng giá trị, và cũng như tiền, có thể giảm giá trị nếu lạm phát vượt tỉ lệ lãi suất.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Phương pháp dạy học trong Chương trình môn Toán đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:



a) Phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); không chỉ coi trọng tính logic của khoa học toán học mà cần chú ý cách tiếp cận dựa trên vốn kinh nghiệm và sự trải nghiệm của học sinh;



b) Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, tự giác, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề;



c) Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn. Cấu trúc bài học bảo đảm tỉ lệ cân đối, hài hoà giữa kiến thức cốt lõi, kiến thức vận dụng và các thành phần khác.



d) Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với môn Toán; có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả;



2. Định hướng phương pháp hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, môn Toán góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác giúp học sinh rèn luyện tính trung thực, tình yêu lao động, tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập; bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú học tập, thói quen đọc sách và ý thức tìm tòi, khám phá khoa học.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua việc rèn luyện cho người học biết cách lựa chọn mục tiêu, lập được kế hoạch học tập, hình thành cách tự học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để có thể vận dụng vào các tình huống khác trong quá trình học các khái niệm, kiến thức và kĩ năng toán học cũng như khi thực hành, luyện tập hoặc tự lực giải toán, giải quyết các vấn đề có ý nghĩa toán học.



- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, diễn tả được các thông tin toán học cần thiết trong văn bản toán học; thông qua sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để trao đổi, trình bày được các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác, đồng thời thể hiện sự tự tin, tôn trọng người đối thoại khi mô tả, giải thích các nội dung, ý tưởng toán học.



- Môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giúp học sinh nhận biết được tình huống có vấn đề; chia sẻ sự am hiểu vấn đề với người khác; biết đề xuất, lựa chọn được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề và biết trình bày giải pháp cho vấn đề; biết đánh giá giải pháp đã thực hiện và khái quát hoá cho vấn đề tương tự.



3. Phương pháp dạy học môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực tính toán, năng lực ngôn ngữ và các năng lực đặc thù khác. Cụ thể:



a) Môn Toán với ưu thế nổi trội, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực tính toán thể hiện ở chỗ vừa cung cấp kiến thức toán học, rèn luyện kĩ năng tính toán, ước lượng, vừa giúp hình thành và phát triển các thành tố của năng lực toán học (năng lực tư duy và lập luận, năng lực mô hình hoá, năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp và năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán).



b) Môn Toán góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá tình huống có ý nghĩa toán học, thông qua việc sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để trình bày, diễn tả các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học.



c) Môn Toán góp phần phát triển năng lực tin học thông qua việc sử dụng các phương tiện, công cụ công nghệ thông tin và truyền thông như công cụ hỗ trợ trong học tập và tự học; tạo dựng môi trường học tập trải nghiệm.



d) Môn Toán góp phần phát triển năng lực thẩm mĩ thông qua việc giúp học sinh làm quen với lịch sử toán học, với tiểu sử của các nhà toán học và thông qua việc nhận biết vẻ đẹp của Toán học trong thế giới tự nhiên.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục môn Toán là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về sự phát triển năng lực và sự tiến bộ của học sinh trên cơ sở yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp học, cấp học; điều chỉnh các hoạt động dạy học, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.



Vận dụng kết hợp nhiều hình thức đánh giá (đánh giá quá trình, đánh giá định kì), nhiều phương pháp đánh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, vấn đáp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, kiểm tra viết, bài tập thực hành, các dự án/sản phẩm học tập, thực hiện nhiệm vụ thực tiễn,...) và vào những thời điểm thích hợp.



Đánh giá quá trình (hay đánh giá thường xuyên) do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, kết hợp với đánh giá của giáo viên các môn học khác, của bản thân học sinh được đánh giá và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp hoặc đánh giá của cha mẹ học sinh. Đánh giá quá trình đi liền với tiến trình hoạt động học tập của học sinh, tránh tình trạng tách rời giữa quá trình dạy học và quá trình đánh giá, bảo đảm mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của học sinh.



Đánh giá định kì (hay đánh giá tổng kết) có mục đích chính là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu học tập. Kết quả đánh giá định kì và đánh giá tổng kết được sử dụng để chứng nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích của học sinh. Đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức hoặc thông qua các kì kiểm tra, đánh giá quốc gia.



Đánh giá định kì còn được sử dụng để phục vụ quản lí các hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình môn Toán.



Đánh giá năng lực học sinh thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hành động của học sinh. Tiến trình đánh giá gồm các bước cơ bản như: xác định mục đích đánh giá; xác định bằng chứng cần thiết; lựa chọn các phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp; thu thập bằng chứng; giải thích bằng chứng và đưa ra nhận xét.



Chú trọng việc lựa chọn phương pháp, công cụ đánh giá các thành tố của năng lực toán học. Cụ thể:



- Đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học: có thể sử dụng một số phương pháp, công cụ đánh giá như các câu hỏi (nói, viết), bài tập,... mà đòi hỏi học sinh phải trình bày, so sánh, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức; phải vận dụng kiến thức toán học để giải thích, lập luận.



- Đánh giá năng lực mô hình hoá toán học: lựa chọn những tình huống trong thực tiễn làm xuất hiện bài toán toán học. Từ đó, đòi hỏi học sinh phải xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị,...) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn; giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập; thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tiễn và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.



- Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học: có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nhận dạng tình huống, phát hiện và trình bày vấn đề cần giải quyết; mô tả, giải thích các thông tin ban đầu, mục tiêu, mong muốn của tình huống vấn đề đang xem xét; thu thập, lựa chọn, sắp xếp thông tin và kết nối với kiến thức đã có; sử dụng các câu hỏi (có thể yêu cầu trả lời nói hoặc viết) đòi hỏi người học vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề, đặc biệt các vấn đề thực tiễn; sử dụng phương pháp quan sát (như bảng kiểm theo các tiêu chí đã xác định), quan sát người học trong quá trình giải quyết vấn đề; đánh giá qua các sản phẩm thực hành của người học (chẳng hạn sản phẩm của các dự án học tập); quan tâm hợp lí đến các nhiệm vụ đánh giá mang tính tích hợp.



- Đánh giá năng lực giao tiếp toán học: có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép (tóm tắt), phân tích, lựa chọn, trích xuất được được các thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc viết; sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường trong việc trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.



- Đánh giá năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: có thể sử dụng các phương pháp như yêu cầu người học nhận biết được tên gọi, tác dụng, quy cách sử dụng, cách thức bảo quản, ưu điểm, hạn chế của các công cụ, phương tiện học toán; trình bày được cách sử dụng (hợp lí) công cụ, phương tiện học toán để thực hiện nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận, chứng minh toán học.



Khi giáo viên lên kế hoạch bài học, cần thiết lập các tiêu chí và cách thức đánh giá để bảo đảm ở cuối mỗi bài học học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản dựa trên các tiêu chí đã nêu, trước khi thực hiện các hoạt động học tập tiếp theo.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn



- Tạo lập: là tạo nên, lập nên. Ví dụ: Học sinh tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.



- Hình học trực quan: Quá trình nhận thức hình học của trẻ em phải đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ hình ảnh trực quan đến những kiến thức hình học đã được trừu tượng hoá, hình thức hoá. Ví dụ: Trong giai đoạn từ lớp 1 đến lớp 6, học sinh được làm quen với việc học hình học thông qua hình ảnh trực quan hoặc các dụng cụ trực quan (vật thật), không có yếu tố suy luận; học sinh lớp 7, lớp 8, lớp 9 cũng được học hình học không gian với cách tiếp cận này. Vì thế, hình học được giảng dạy trong giai đoạn đầu của tiến trình nhận thức hình học của học sinh được gọi là hình học trực quan. Khi dạy học hình học trực quan, giáo viên không nhất thiết yêu cầu học sinh suy luận, tránh gây áp lực không tốt lên học sinh, nhưng cũng có thể đề cập đến những kiến thức hình học đã được hình thức hoá nếu điều kiện nhận thức của học sinh cho phép.



b) Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Toán sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của người học, được nêu trong bảng tổng hợp dưới đây. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Một số động từ mô tả mức độ


			Ví dụ minh hoạ





			Biết



(Nhận biết và nhớ lại các thông tin đã được tiếp nhận trước đó)


			Đọc; 


Đếm; 


Viết;



Làm quen; 


Nhận dạng; 


Nhận biết.


			- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.



- Làm quen với dãy số tự nhiên và đặc điểm.



- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.



- Nhận biết được số đối của một số nguyên.





			Hiểu



(Hiểu được ý nghĩa của thông tin, diễn đạt được thông tin theo ý hiểu của cá nhân)


			Mô tả;



Giải thích; 


Thể hiện; 


Sắp xếp.


			- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.



- Giải thích được định lí về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm bậc hai.



- Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách dùng số thập phân.



- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột.





			Vận dụng



(Vận dụng thông tin đã biết vào một tình huống, điều kiện mới hoặc để giải quyết vấn đề)


			Tính; 


Vẽ;



Thực hiện;



Sử dụng; 


Vận dụng; 


So sánh; 


Phân biệt; 


Lí giải;



Chứng minh; 


Giải quyết.


			- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các cạnh.



- Vẽ được đường cao của hình tam giác.



- Thực hiện được phép cộng hai số nguyên



- Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp.



- Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.



- So sánh được hai phân số cho trước.



- Phân biệt được góc nhị diện và góc giữa hai mặt phẳng.



- Lí giải được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.



- Chứng minh được tính đúng đắn của một mệnh đề toán học bằng phương pháp quy nạp toán học.



- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng và hình khối đã học.








2. Thời lượng thực hiện chương trình



a) Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp



			Lớp


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Số tiết


			105


			175


			175


			175


			175


			140


			140


			140


			140


			105


			105


			105








Riêng ở cấp trung học phổ thông, mỗi lớp có thêm 35 tiết/năm học cho các chuyên đề học tập lựa chọn. 


b) Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục



Ước lượng thời gian (tính theo %) cho các mạch nội dung ở từng lớp (không tính chuyên đề học tập) như sau:



			Mạch kiến thức



Cấp học/Lớp


			Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích


			Hình học và Đo lường


			Thống kê và Xác suất


			Hoạt động thực hành và trải nghiệm





			Tiểu học


			1


			80%


			15%


			0%


			5%





			


			2


			75%


			17%


			3%


			5%





			


			3


			70%


			22%


			3%


			5%





			


			4


			75%


			16%


			4%


			5%





			


			5


			50%


			40%


			5%


			5%





			


			Toàn cấp


			69%


			23%


			3%


			5%





			Trung học cơ sở


			6


			49%


			30%


			14%


			7%





			


			7


			43%


			36%


			14%


			7%





			


			8


			43%


			36%


			14%


			7%





			


			9


			43%


			36%


			14%


			7%





			


			Toàn cấp


			43%


			36%


			14%


			7%





			Trung học phổ thông


			10


			44%


			35%


			14%


			7%





			


			11


			44%


			35%


			14%


			7%





			


			12


			44%


			35%


			14%


			7%





			


			Toàn cấp


			44%


			35%


			14%


			7%





			Toàn bộ chương trình


			44%


			35%


			14%


			7%








3. Thiết bị dạy học



a) Thiết bị dạy học môn Toán chứa đựng, mô tả những tri thức có khả năng hỗ trợ giáo viên và hỗ trợ học sinh hướng vào đối tượng toán học cụ thể (khái niệm, quan hệ, tính chất toán học,...) nhằm phát hiện, tìm tòi, khắc sâu kiến thức,... trong quá trình học tập môn Toán.



b) Việc sử dụng thiết bị dạy học môn Toán cần bảo đảm một số yêu cầu sau:



- Các thiết bị dạy học phải phục vụ cho mục tiêu dạy học môn Toán, phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và tránh làm tăng thêm nội dung dạy học, công việc của giáo viên và gây tốn kém không cần thiết.



- Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, tránh hình thức hoặc lạm dụng gây phản tác dụng, làm giảm hiệu quả của quá trình dạy học; tạo điều kiện để học sinh thực sự được thực hành, thao tác trên các thiết bị dạy học, qua đó giúp học sinh chủ động, tích cực khám phá, phát hiện kiến thức và góp phần phát triển “năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán”.



- Khuyến khích sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện kĩ thuật hiện đại hỗ trợ quá trình dạy học, đồng thời coi trọng việc sử dụng các phương tiện truyền thống. Khi có điều kiện, giáo viên hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm thông tin, tư liệu trên Internet hoặc chương trình truyền hình có uy tín về giáo dục để mở rộng vốn hiểu biết và năng lực tự học.



- Tăng cường thiết bị dạy học tự làm: Ngoài các thiết bị dạy học tối thiểu được quy định trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cần huy động sáng kiến, sự sáng tạo của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong việc khai thác, thiết kế và sử dụng các thiết bị dạy học tự làm.



- Phối hợp sử dụng linh hoạt các loại hình thiết bị dạy học: Mỗi loại hình thiết bị đều có ưu điểm và hạn chế nhất định, do đó tùy thuộc nội dung bài học, phương pháp dạy học mà có thể kết hợp sử dụng các loại hình thiết bị dạy học và phối hợp một cách hợp lí, khoa học và sinh động.



c) Căn cứ mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình môn Toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm đủ về số lượng và chủng loại. Cụ thể:



- Cấp tiểu học:



+ Số và Phép tính: Gồm các bộ thiết bị dạy học về Số tự nhiên và các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với số tự nhiên; Phân số và các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với phân số; Số thập phân và Các phép tính về số thập phân; Tỉ số phần trăm.



+ Hình học và Đo lường: Gồm các bộ thiết bị dạy học về nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối; thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình (tương ứng với chương trình môn Toán mỗi lớp); thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, mua bán.



+ Một số yếu tố thống kê và xác suất: Gồm các bộ thiết bị dạy học về Đọc, mô tả, biểu diễn số liệu vào các bảng, biểu đồ thống kê; làm quen với khả năng xảy ra của một sự kiện.



- Cấp trung học cơ sở:



+ Số và Đại số: Gồm các bộ thiết bị dạy học về Số nguyên và Các phép tính với số nguyên; Tỉ số phần trăm; Hàm số và đồ thị.



+ Hình học và Đo lường: Bộ thiết bị dạy học về nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm của một số hình phẳng và hình khối; về thực hành đo, vẽ, tạo hình gắn với các hình phẳng và hình khối đã học.



+ Một số yếu tố Thống kê và Xác suất: Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất.



- Cấp trung học phổ thông:



+ Đại số và Một số yếu tố giải tích: Bộ thiết bị dạy và học về Hàm số và đồ thị.



+ Hình học và Đo lường: Bộ thiết dạy học về Nhận biết, mô tả hình dạng và đặc điểm hình chóp, hình lăng trụ, hình nón, hình cầu, hình trụ, các đường cônic.



+ Thống kê và Xác suất: Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất.
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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, môn Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.



Ở giai đoạn giáo dục cơ bản: Đạo đức và Giáo dục công dân là các môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế. Những nội dung này định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.



Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi; mang tính ứng dụng, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông của học sinh; được lồng ghép với nội dung giáo dục đạo đức và kĩ năng sống, giúp học sinh có nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, những học sinh có định hướng theo học các ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật,... hoặc có sự quan tâm, hứng thú đối với môn học được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về kinh tế, pháp luật và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Giáo dục công dân tuân thủ các định hướng nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:



1. Chương trình môn Giáo dục công dân bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn, được xây dựng trên cơ sở: đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thành tựu nghiên cứu về tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học, luật học, lí luận chính trị và kinh tế học; kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển chương trình môn Giáo dục công dân; các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam và giá trị chung của nhân loại; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.



2. Chương trình môn Giáo dục công dân bảo đảm tính hệ thống. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, nội dung môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (cấp trung học cơ sở) được xây dựng theo hướng đồng tâm và phát triển,dựa trên các mạch nội dung giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật và xoay quanh các mối quan hệ của con người với bản thân và người khác, với cộng đồng, đất nước, nhân loại, công việc và môi trường tự nhiên; mở rộng và nâng cao dần từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, nội dung môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (cấp trung học phổ thông) được xây dựng theo hướng phát triển tuyến tính, xoay quanh các quan hệ kinh tế và pháp luật, từ kinh tế vĩ mô đến kinh tế vi mô, từ hệ thống chính trị và pháp luật đến quyền và nghĩa vụ công dân.



3. Chương trình môn Giáo dục công dân chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục trong nội bộ môn học về kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế và tích hợp nhiều chủ đề giáo dục cần thiết như: môi trường, bình đẳng giới, di sản văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tài chính,... Những nội dung này gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực tiễn của học sinh, gắn liền với các sự kiện có tính thời sự trong đời sống đạo đức, pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của địa phương, đất nước và thế giới.



4. Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng theo hướng mở. Chương trình chỉ quy định những yêu cầu cần đạt; những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi cấp học, lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt; những định hướng chung về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt và định hướng chung của chương trình, các tác giả sách giáo khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn Giáo dục công dân chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát triển chương trình.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



1. Mục tiêu chung



Chương trình môn Giáo dục công dân góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm;các năng lực của người công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội,nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.



2. Mục tiêu cấp tiểu học



a) Bước đầu hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực đó trong quan hệ với bản thân và người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên; thái độ tự trọng, tự tin; những tình cảm và hành vi tích cực: yêu gia đình, quê hương, đất nước; yêu thương, tôn trọng con người; đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu; chăm học, chăm làm; trung thực; có trách nhiệm với thái độ, hành vi của bản thân.



b) Giúp học sinh bước đầu nhận biết và điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi của bản thân; biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước và về các hành vi ứng xử; biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân,hình thành thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.



3. Mục tiêu cấp trung học cơ sở



a) Giúp học sinh có hiểu biết về những chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực đó; tự hào về truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc; tôn trọng, khoan dung, quan tâm, giúp đỡ người khác; tự giác, tích cực học tập và lao động; có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện trong đời sống; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, công việc và môi trường sống.



b) Giúp học sinh có tri thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật; đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; thực hiện được các công việc để đạt mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân; biết cách thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh, thích ứng với xã hội biến đổi và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống của cá nhân, cộng đồng phù hợp với giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức, quy tắc của cộng đồng, quy định của pháp luật và lứa tuổi.



4. Mục tiêu cấp trung học phổ thông



a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở:Có hiểu biết và tình cảm, niềm tin về những giá trị đạo đức của dân tộc và thời đại,đường lối phát triển đất nước của Đảng và quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; tích cực, tự giác học tập và tham gia lao động, sản xuất phù hợp với khả năng của bản thân;có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội.



b) Giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở:Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; lập được mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân và thực hiện được các công việc học tập, rèn luyện để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra; có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật; vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế; có kĩ năng sống, bản lĩnh để tiếp tục học tập, làm việc và thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Giáo dục công dân góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Các năng lực được hình thành, phát triển trong môn Giáo dục công dân(năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội) là biểu hiện đặc thù của các năng lực chung và năng lực khoa học đã nêu trong Chương trình tổng thể. Yêu cầu cần đạt về các năng lực này đối với mỗi cấp học như sau:



			Năng lực


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI





			Nhận thức chuẩn mực hành vi


			- Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.



-Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.



- Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.


			- Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó.



-Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.



- Nhận biết được mục đích, nội dung, phương thức giao tiếp và hợp tác trong việc đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.


- Nhận biết được sự cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên tắc quản lí tiền; cách lập kế hoạch chi tiêu và tiêu dùng thông minh.


			- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.



- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động kinh tế; các chuẩn mực đạo đức trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.


- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế.





			Đánh giá hành vi của bản thân và người khác


			- Nhận xét được tính chất đúng - sai, tốt - xấu, thiện - ác của một số thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt.



- Thể hiện được thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu.



- Nhận xét được thái độ của đối tượng giao tiếp; một số đặc điểm nổi bật của các thành viên trong nhóm để phân công công việc và hợp tác.


			- Đánh giá được tác dụng và tác hại của thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt.



- Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi tích cực; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực về đạo đức và pháp luật.



- Đánh giá được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm và thái độ của đối tượng giao tiếp; khả năng của bản thân và nguyện vọng, khả năng của các thành viên trong nhóm hợp tác.


			- Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và người khác trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.



- Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.





			Điều chỉnh hành vi


			- Tự làm được những việc của mình ở nhà, ở trường theo sự phân công, hướng dẫn; không dựa dẫm, ý lại người khác.


- Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành và các việc khác; biết sửa chữa sai sót, khuyết điểm trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.



- Thực hiện được một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.



- Bước đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lí.


			- Tự thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; phê phán những hành vi, thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại.


- Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi; sống tự chủ, không đua đòi, ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy, không làm những việc xấu (bạo lực học đường, mắc tệ nạn xã hội,...); biết rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của bản thân, hướng đến các giá trị xã hội.



- Tự thực hiện và giúp đỡ bạn bè thực hiện được một số hoạt động cơ bản, cần thiết để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.



- Tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước; bước đầu biết quản lí tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân và chi tiêu hợp lí.


			Tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế - xã hội.



- Kiểm soát được tài chính cá nhân.





			NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN





			Tự nhận thức bản thân


			Nhận biết được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân theo chỉ dẫn của thầy giáo, cô giáo và người thân.


			Tự nhận biết được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí và các quan hệ xã hội của bản thân.


			Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, vai trò, giá trị, khả năng, điều kiện và các quan hệ xã hội của bản thân.





			Lập kế hoạch phát triển bản thân


			- Nêu được các loại kế hoạch cá nhân, sự cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân, cách lập kế hoạch cá nhân.



- Lập được kế hoạch cá nhân của bản thân.


			- Xác định được lí tưởng sống của bản thân; lập được mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn.



- Xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau trung học cơ sở với sự tư vấn của thầy giáo, cô giáo và người thân.


			- Tự đặt ra được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện và kế hoạch tài chính phù hợp của bản thân.



- Bước đầu biết tạo lập, xây dựng ý tưởng cho một hoạt động kinh doanh nhỏ; lựa chọn được mô hình hoạt động kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.



- Xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân sau trung học phổ thông.





			Thực hiện kế hoạch phát triển bản thân


			- Thực hiện được các công việc của bản thân trong học tập và sinh hoạt theo kế hoạch đã đề ra với sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo và người thân.



- Có ý thức học hỏi thầy giáo, cô giáo, bạn bè, người khác và học tập, làm theo những gương tốt để hoàn thiện, phát triển bản thân.


			- Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện; tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.


- Thực hiện được việc quản lí và chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đã đề ra.


			- Thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện các công việc, nhiệm vụ học tập, rèn luyện của bản thân để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và hướng tới các giá trị xã hội.



- Điều chỉnh được mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp với cuộc sống thay đổi; khắc phục được sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; lựa chọn được các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.





			NĂNG LỰC TÌM HIỂU VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI





			Tìm hiểu các hiện tượng kinh tế - xã hội


			- Bước đầu nhận biết được một số khái niệm cơ bản về xã hội và quan sát xã hội như: cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước, tốt - xấu,...



- Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước, các hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày với sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo và người thân.



- Nhận biết được vai trò của tiền; sự cần thiết phải bảo quản, tiết kiệm, sử dụng hợp lí tiền.


			- Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế, pháp luật.



- Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống và kinh tế phù hợp với lứa tuổi.



- Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin để tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi.


			- Hiểu được các kiến thức khoa học và một số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hiến pháp, pháp luật, hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền và nghĩa vụ công dân; trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân.



- Giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng, vấn đề kinh tế, pháp luật và đạo đức đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới.





			Tham gia hoạt động kinh tế - xã hội


			- Bước đầu nêu được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề đơn giản, phù hợp với lứa tuổi về đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.



- Có được cách cư xử, thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.



- Đề xuất được phương án phân công công việc phù hợp; thực hiện được nhiệm vụ của bản thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành viên khác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm theo sự phân công, hướng dẫn.



- Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.


			-Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề thường gặp hoặc một số vấn đề về đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi trong những tình huống mới của cá nhân, gia đình, cộng đồng.



- Hình thành, duy trì được mối quan hệ hoà hợp với những người xung quanh và thích ứng được với xã hội biến đổi.



- Nêu được tình huống có vấn đề; hình thành được ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; có khả năng tham gia thảo luận, tranh luận về một số vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi phù hợp với lứa tuổi.



- Biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp; đề xuất được phương án tổ chức, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao; khiêm tốn học hỏi và giúp đỡ các thành viên khác cùng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm trong hợp tác giải quyết các vấn đề học tập, lao động và hoạt động cộng đồng.


			-Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia thảo luận, tranh luận về một số vấn đề trong đời sống xã hội đương đại liên quan đến đạo đức, pháp luật và kinh tế.



- Có khả năng tham gia một số hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế.



- Bước đầu đưa ra được quyết định hợp lí và tham gia giải quyết được một số vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng bằng các hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi.


- Tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, các hoạt động phục vụ cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



a) Nội dung khái quát các cấp học



			Nội dung


			Cấp tiểu học


			Cấp trung học cơ sở


			Cấp trung học phổ thông





			Giáo dục đạo đức


			Yêu nước


			×


			×


			+





			


			Nhân ái


			×


			×


			+





			


			Chăm chỉ


			×


			×


			+





			


			Trung thực


			×


			×


			+





			


			Trách nhiệm


			×


			×


			+





			Giáo dục kĩ năng sống


			Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân


			×


			×


			+





			


			Kĩ năng tự bảo vệ


			×


			×


			+





			Giáo dục kinh tế


			Hoạt động của nền kinh tế


			


			


			×





			


			Hoạt động kinh tế của Nhà nước


			


			


			×





			


			Hoạt động sản xuất kinh doanh


			


			


			×





			


			Hoạt động tiêu dùng


			×


			×


			×





			Giáo dục pháp luật


			Chuẩn mực hành vi pháp luật


			×


			


			





			


			Quyền và nghĩa vụ của công dân


			


			×


			×





			


			Hệ thống chính trị và pháp luật


			


			


			×








Chú thích: kí hiệu (×)biểu thị nội dung giáo dục chủ yếu; kí hiệu (+) biểu thị nội dung giáo dục lồng ghép. 


b) Nội dung khái quát cấp tiểu học



			Nội dung


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5





			GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC


			Yêu nước


			Yêu thương gia đình


			Quê hương em


			Em yêu Tổ quốc Việt Nam


			Biết ơn người lao động


			Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước





			


			Nhân ái


			Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình


			Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè


			Quan tâm hàng xóm láng giềng


			Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn


			Tôn trọng sự khác biệt của người khác





			


			Chăm chỉ


			Tự giác làm việc của mình


			Quý trọng thời gian


			Ham học hỏi


			Yêu lao động


			Vượt qua khó khăn





			


			Trung thực


			Thật thà


			Nhận lỗi và sửa lỗi


			Giữ lời hứa


			Tôn trọng tài sản của người khác


			Bảo vệ cái đúng, cái tốt





			


			Trách nhiệm


			- Sinh hoạt nền nếp - Thực hiện nội quy trường, lớp


			Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình


			Tích cực hoàn thành nhiệm vụ


			Bảo vệ của công


			Bảo vệ môi trường sống





			GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG


			Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân


			Tự chăm sóc bản thân


			Thể hiện cảm xúc bản thân


			Khám phá bản thân


			Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè


			Lập kế hoạch cá nhân





			


			Kĩ năng tự bảo vệ


			Phòng, tránh tai nạn, thương tích


			Tìm kiếm sự hỗ trợ


			Xử lí bất hoà với bạn bè


			


			Phòng, tránh xâm hại





			GIÁO DỤC KINH TẾ


			Hoạt động tiêu dùng


			


			


			


			Quý trọng đồng tiền


			Sử dụng tiền hợp lí





			GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


			Chuẩn mực hành vi pháp luật


			


			Tuân thủ quy định nơi công cộng


			Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông


			Quyền và bổn phận trẻ em


			








c) Nội dung khái quát cấp trung học cơ sở



			Nội dung


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9





			GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC


			Yêu nước


			Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ


			Tự hào về truyền thống quê hương


			Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


			Sống có lí tưởng





			


			Nhân ái


			Yêu thương con người


			Quan tâm, cảm thông và chia sẻ


			Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc


			Khoan dung





			


			Chăm chỉ


			Siêng năng, kiên trì


			Học tập tự giác, tích cực


			Lao động cần cù, sáng tạo


			Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng





			


			Trung thực


			Tôn trọng sự thật


			Giữ chữ tín


			Bảo vệ lẽ phải


			Khách quan và công bằng





			


			Trách nhiệm


			Tự lập


			Bảo tồn di sản văn hoá


			Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			Bảo vệ hoà bình





			GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG


			Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân


			Tự nhận thức bản thân


			Ứng phó với tâm lí căng thẳng


			Xác định mục tiêu cá nhân


			Quản lí thời gian hiệu quả





			


			Kĩ năng tự bảo vệ


			Ứng phó với tình huống nguy hiểm


			Phòng, chống bạo lực học đường


			Phòng, chống bạo lực gia đình


			Thích ứng với thay đổi





			GIÁO DỤC KINH TẾ


			Hoạt động tiêu dùng


			Tiết kiệm


			Quản lí tiền


			Lập kế hoạch chi tiêu


			Tiêu dùng thông minh





			GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


			Quyền và nghĩa vụ của công dân


			Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			Phòng, chống tệ nạn xã hội


			Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


			Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí





			


			


			Quyền trẻ em


			Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


			Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


			Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế








d) Nội dung khái quát cấp trung học phổ thông



			Nội dung


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			GIÁO DỤC KINH TẾ


			Hoạt động của nền kinh tế


			Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế


			Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường


			Tăng trưởng và phát triển kinh tế





			


			


			Thị trường và cơ chế thị trường


			Lạm phát, thất nghiệp


			Hội nhập kinh tế quốc tế





			


			Hoạt động kinh tế của Nhà nước


			Ngân sách nhà nước và thuế


			Thị trường lao động, việc làm


			Bảo hiểm và an sinh xã hội





			


			Hoạt động sản xuất kinh doanh


			Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh


			Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh


			Lập kế hoạch kinh doanh





			


			


			Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng


			Đạo đức kinh doanh


			Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp








			


			Hoạt động tiêu dùng


			Lập kế hoạch tài chính cá nhân


			Văn hoá tiêu dùng


			Quản lí thu, chi trong gia đình





			GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


			Quyền và nghĩa vụ của công dân


			


			Quyền bình đẳng của công dân


			Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế





			


			


			


			Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân


			Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá, xã hội





			


			


			


			Một số quyền tự do cơ bản của công dân


			





			


			Hệ thống chính trị và pháp luật


			Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			


			





			


			


			Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			


			





			


			


			Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			


			Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế





			CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP


			Chuyên đề 10.1: Tình yêu, hôn nhân, gia đình


			Chuyên đề 11.1:Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên


			Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hoá, xã hội





			


			Chuyên đề 10.2:Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ


			Chuyên đề 11.2:Một số vấn đề về pháp luật lao động


			Chuyên đề 12.2:Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp





			


			Chuyên đề 10.3:Một số vấn đề về pháp luật hình sự


			Chuyên đề 11.3:Một số vấn đề về pháp luật dân sự


			Chuyên đề 12.3:Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 1



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Yêu thương gia đình


			- Nêu được những biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình em.



- Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình.



- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương người thân trong gia đình.



- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình.





			Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình


			- Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.



- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.



- Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ.





			Tự giác làm việc của mình


			- Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường.



- Biết vì sao phải tự giác làm việc của mình.



- Thực hiện được hành động tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường.





			Thật thà


			- Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.



- Biết vì sao phải thật thà.



- Thực hiện được lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;...



- Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà.





			Sinh hoạt nền nếp


			- Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp.



- Biết vì sao phải sinh hoạt nền nếp.



- Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;...





			Thực hiện nội quy trường, lớp


			- Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp.



- Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp.



- Thực hiện đúng nội quy của trường, lớp.



- Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp.





			Tự chăm sóc bản thân


			-Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...



- Biết vì sao phải biết tự chăm sóc bản thân.



- Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình.





			Phòng, tránh tai nạn, thương tích


			-Nêu được một số tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp (đuối nước, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai nạn giao thông,...).



- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, thương tích.



- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh tai nạn, thương tích.








LỚP 2



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Quê hương em


			- Nêu được địa chỉ của quê hương.



- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình.



- Thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thể hiện tình yêu quê hương: yêu thương gia đình; chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương; kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương;…





			Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè


			- Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu quý bạn bè.



- Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè.



- Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn gặp khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn ở vùng sâu vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai.





			Quý trọng thời gian


			- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian.



- Biết vì sao phải quý trọng thời gian.



- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.





			Nhận lỗi và sửa lỗi


			- Nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi, sửa lỗi.



- Biết vì sao phải nhận lỗi, sửa lỗi.



- Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi.



- Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi.





			Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình


			- Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.



- Biết vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.



- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.



- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình.





			Thể hiện cảm xúc bản thân


			-Phân biệt được cảm xúc tích cực (thích, yêu, tự tin, vui vẻ, vui sướng, phấn khởi,...), cảm xúc tiêu cực (giận dữ, buồn chán, sợ hãi, tự ti, thất vọng,...).



-Biết được ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.



- Biết kiềm chế các cảm xúc tiêu cực.





			Tìm kiếm sự hỗ trợ


			-Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ.



- Biết vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ.



- Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.





			Tuân thủ quy định nơi công cộng


			- Nêu được một số quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng.



- Biết vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng.


- Thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng.



- Đồng tình với những lời nói, hành động tuân thủ quy định nơi công cộng; không đồng tình với những lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng.








LỚP 3



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Em yêu Tổ quốc Việt Nam


			- Biết Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.



- Nêu được một số nét cơ bản về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.



- Nhận ra Tổ quốc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.



- Thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam: nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.



- Tự hào được là người Việt Nam.





			Quan tâm hàng xóm láng giềng


			- Nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng.



- Biết vì sao phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.



- Quan tâm đến hàng xóm láng giềng bằng những lời nói, việc làm phù hợp.



- Đồng tình với những lời nói, việc làm tốt;không đồng tình với những lời nói, việc làm không tốt đối với hàng xóm láng giềng.





			Ham học hỏi


			- Nêu được một số biểu hiện của việc ham học hỏi.



- Nhận biết được lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.


- Thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi.





			Giữ lời hứa


			- Nêu được một số biểu hiện của việc giữ lời hứa.



- Biết vì sao phải giữ lời hứa.



- Thực hiện giữ lời hứa bằng lời nói, việc làm cụ thể.



- Đồng tình với những lời nói, hành động thể hiện việc giữ lời hứa; không đồng tình với lời nói, hành động không giữ lời hứa.





			Tích cực hoàn thành nhiệm vụ


			- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.



- Biết vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.



- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch, có chất lượng.



- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.





			Khám phá bản thân


			- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.



- Biết vì sao phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.



- Thực hiện được một số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.



- Rèn luyện để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.





			Xử lí bất hoà với bạn bè


			- Nêu được một số biểu hiện bất hoà với bạn bè.



- Nhận biết được lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.



- Thực hiện được một số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hoà với bạn bè.



- Sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hoà với nhau.





			Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông


			- Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông thường gặp.



- Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.


- Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi.



- Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an toàn giao thông; không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông.








LỚP 4



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Biết ơn người lao động


			- Nêu được đóng góp của một số người lao động ở xung quanh.



- Biết vì sao phải biết ơn người lao động.



- Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.



- Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.





			Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn


			- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.



- Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.



- Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.



- Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân.





			Yêu lao động


			- Nêu được một số biểu hiện của yêu lao động.



- Biết vì sao phải yêu lao động.



- Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả năng của bản thân.



- Quý trọng người yêu lao động; không đồng tình với những biểu hiện lười lao động.





			Tôn trọng tài sản của người khác


			- Nêu được một số biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác.



-Biết vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác.



- Thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của người khác bằng những lời nói, việc làm cụ thể phù hợp.



- Nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng tài sản của người khác.





			Bảo vệ của công


			- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.



- Biết vì sao phải bảo vệ của công.



- Có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công.



- Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ của công.





			Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè


			- Biết vì sao phải thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè.



- Nhận biết được cách đơn giản để thiết lập, duy trì quan hệ bạn bè.



- Có quan hệ tốt với bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố.





			Quý trọng đồng tiền


			- Nêu được vai trò của tiền.



- Biết vì sao phải quý trọng đồng tiền.



- Biết bảo quản và tiết kiệm tiền; mua sắm quần áo, đồ dùng, đồ chơi, quà bánh,… đúng mức, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.



- Nhắc nhở bạn bè chi tiêu tiết kiệm.





			Quyền và bổn phận của trẻ em


			- Kể được một số quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em.



- Biết vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.



- Thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với lứa tuổi.



- Nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè thực hiện quyền và bổn phận trẻ em.








LỚP 5



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước


			- Kể được tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước.



- Biết vì sao phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.



- Thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.



- Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.





			Tôn trọng sự khác biệt của người khác


			- Kể được một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt (về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…) của người khác.



- Biết vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.



- Thể hiện được bằng lời nói và hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.



- Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,….





			Vượt qua khó khăn


			- Nhận biết được những khó khăn cần phải vượt qua trong học tập và trong cuộc sống.



- Kể được một số biểu hiện của vượt qua khó khăn.



- Biết vì sao phải vượt qua khó khăn.



- Biết vượt qua một số khó khăn của bản thân trong học tập và sinh hoạt.



- Quý trọng gương vượt khó trong học tập và cuộc sống.





			Bảo vệ cái đúng, cái tốt


			- Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.



- Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.



-Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.



- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.





			Bảo vệ môi trường sống


			- Nêu được các loại môi trường sống.



- Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.



- Biết bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng.



- Không đồng tình với những hành vi gây ô nhiễm môi trường; nhắc nhở người thân, bạn bè bảo vệ môi trường sống.





			Lập kế hoạch cá nhân


			- Nêu được các loại kế hoạch cá nhân.



- Biết vì sao phải lập kế hoạch cá nhân.



- Biết cách lập kế hoạch cá nhân và lập được kế hoạch cá nhân để thực hiện các công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống.





			Phòng, tránh xâm hại


			- Nêu được một số biểu hiện xâm hại.



- Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại.



- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em.



- Thực hiện được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại.





			Sử dụng tiền hợp lí


			- Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.



- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.



- Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.



- Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.



- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.








LỚP 6



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ


			- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.



- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.



- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.





			Yêu thương con người


			- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.



- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.



- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.



- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương của người khác.



- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.





			Siêng năng, kiên trì


			- Nêu được khái niệm, biểu hiện của siêng năng, kiên trì.



- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.



- Siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày.



- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.



- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.





			Tôn trọng sự thật


			- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.



- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.



- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.



- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.





			Tự lập


			- Nêu được khái niệm tự lập.



- Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập.



- Hiểu vì sao phải tự lập.



- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.



- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác.





			Tự nhận thức bản thân


			- Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân.



- Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.



- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân.



- Biết tôn trọng bản thân.



- Xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.





			Ứng phó với tình huống nguy hiểm


			- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.


- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.



- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.





			Tiết kiệm


			- Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm (tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước,...).



- Hiểu vì sao phải tiết kiệm.



- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.



- Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.



- Phê phán những biểu hiện lãng phí.





			Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			- Nêu được khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.



- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.





			Quyền trẻ em


			- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em; ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.



- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.



- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.



- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.








LỚP 7



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Tự hào về truyền thống quê hương


			- Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.



- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.



- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.





			Quan tâm, cảm thông và chia sẻ


			- Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.



- Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.



- Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.



- Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.





			Học tập tự giác, tích cực


			- Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.



- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.



- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.



- Biết góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.





			Giữ chữ tín


			- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.



- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.


- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.



- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.





			Bảo tồn di sản văn hoá


			- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.



- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.



- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.



- Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá.



- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.



- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.





			Ứng phó với tâm lí căng thẳng


			- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.



- Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.



- Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng



- Nêu được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.



- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.





			Phòng, chống bạo lực học đường


			- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.



- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.



- Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.



- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.


- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.





			Quản lí tiền


			- Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.



- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.



- Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân.





			Phòng, chống tệ nạn xã hội


			- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.



- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.



- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.



- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.





			Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình


			- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.



- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.



- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.








LỚP 8



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


			- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.



- Nhận biết được giá trị của các truyền thống của dân tộc Việt Nam.



- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.



- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.



- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.





			Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc


			-Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.



- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.



- Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.



- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.





			Lao động cần cù, sáng tạo


			- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.



- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.



- Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.



- Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.





			Bảo vệ lẽ phải


			- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.



- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.



- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán những thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.





			Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


			- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.



- Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.





			Xác định mục tiêu cá nhân


			- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân; các loại mục tiêu cá nhân.



- Hiểu vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.



- Nêu được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.



- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.





			Phòng, chống bạo lực gia đình


			- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.



- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.


- Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình.



- Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.





			Lập kế hoạch chi tiêu


			- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.



- Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu.



-Lập được kế hoạch chi tiêu và tạo thói quen chi tiêu hợp lí.



-Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.





			Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


			- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.



- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.



- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



- Thực hiện được việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.



- Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.





			Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


			- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.



- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.



- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động; lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.



- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi.








LỚP 9



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Sống có lí tưởng


			- Nêu được khái niệm sống có lí tưởng.



- Giải thích được ý nghĩa của việc sống có lí tưởng.



- Nhận biết được lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam.



- Xác định được lí tưởng sống của bản thân và nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng.





			Khoan dung


			- Nêu được khái niệm khoan dung và biểu hiện của khoan dung.



- Nhận biết được giá trị của khoan dung.



- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự khoan dung trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.



- Phê phán các biểu hiện thiếu khoan dung.





			Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng


			- Hiểu được thế nào là hoạt động cộng đồng; nêu được một số hoạt động cộng đồng.



- Giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng.



- Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng.



- Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức.



- Phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.





			Khách quan và công bằng


			- Nhận biết được những biểu hiện khách quan, công bằng.



- Hiểu được ý nghĩa của khách quan, công bằng; tác hại của sự thiếu khách quan, công bằng.



- Thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày.



- Phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng.





			Bảo vệ hoà bình


			- Nêu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình; các biểu hiện của hoà bình.



- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình.



- Nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hoà bình.



- Biết lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hoà bình.



- Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.





			Quản lí thời gian hiệu quả


			-Hiểu được thế nào là quản lí thời gian hiệu quả.



- Nhận biết được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.



- Nêu được cách quản lí thời gian hiệu quả.



- Thực hiện được kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.





			Thích ứng với thay đổi


			- Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.



- Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống.



- Nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.



- Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân.





			Tiêu dùng thông minh


			- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh;lợi ích của tiêu dùng thông minh.



- Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.



- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,...).



- Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể.



- Khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.





			Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí


			- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.



- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.



- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.



- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.





			Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


			- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.



- Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.



- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.



- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.








LỚP 10



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế


			- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội.



- Nhận biết được vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.



- Nhận diện được vai trò của bản thân, gia đình với tư cách là một chủ thể tham gia trong nền kinh tế.



- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế.



- Tìm tòi, học hỏi và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.





			Thị trường và cơ chế thị trường


			- Nêu được khái niệm thị trường, cơ chế thị trường.



- Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường.



- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường.



- Hiểu được giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường.



- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.



- Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường.





			Ngân sách nhà nước và thuế


			- Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước.



- Liệt kê được đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước.



- Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế.



- Gọi tên được một số loại thuế phổ biến.



- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách và pháp luật thuế.



- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách và thuế.





			Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh


			- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh.



- Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.



- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.





			Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng


			- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng.



- Kể tên được một số dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng.



- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.



- Biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm.





			Lập kế hoạch tài chính cá nhân


			- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.



- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.



- Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.



- Kiểm soát được tài chính cá nhân.





			Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			- Nêu được:



+ Đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



+ Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.



- Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá Nhà nước và hệ thống chính trị ở nước ta.


- Thực hiện được nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng những hành vi cụ thể, phù hợp quy định của pháp luật.





			Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			- Nêu được:



+ Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.



+ Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam.



+ Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật.



- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.



- Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.





			Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


			- Nêu được:



+ Khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



+ Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bộ máy nhà nước.



- Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.



- Phê phán hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





			CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP





			Chuyên đề 10.1:Tình yêu, hôn nhân, gia đình


			- Trình bày được thế nào là tình yêu chân chính và một số điều cần tránh trong tình yêu.



- Nêu được khái niệm hôn nhân và các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn.



- Nêu được khái niệm gia đình và các chức năng của gia đình.



- Nêu được những điểm cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay.


- Trình bày được các yếu tố xây dựng gia đình hạnh phúc.



- Xác định được trách nhiệm của các thành viên trong mối quan hệ gia đình.



- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.





			Chuyên đề 10.2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ


			- Nêu được thế nào là doanh nghiệp nhỏ; những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ; các lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ.



- Nhận biết được mục tiêu và các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong một doanh nghiệp nhỏ cụ thể.



- Lập được quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ.



- Phân tích được những bài học thành công và thất bại trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp nhỏ cụ thể.



- Yêu thích hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động học hỏi quy trình sản xuất kinh doanh và những bài học thành công của doanh nghiệp.





			Chuyên đề 10.3: Một số vấn đề về pháp luật hình sự


			- Nêu được khái niệm, các nguyên tắc của pháp luật hình sự và nội dung cơ bản của pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên.



- Nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong các tình huống đơn giản thường gặp.



- Nêu được ý kiến phân tích, đánh giá trong thảo luận, tranh luận về một số vấn đề đơn giản, thường gặp liên quan đến pháp luật hình sự.



- Tích cực, chủ động vận động người khác chấp hành các quy định của pháp luật hình sự.








LỚP 11



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường


			- Cạnh tranh



+ Nêu được khái niệm cạnh tranh.



+ Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh



+ Phân tích được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế.



+ Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.



- Cung, cầu và mối quan hệ cung - cầu.



+ Nêu được khái niệm cung và các nhân tố ảnh hưởng đến cung.



+ Nêu được khái niệm cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu.



+ Phân tích được mối quan hệ và vai trò của quan hệ cung - cầu trong nền kinh tế.



+ Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.





			Lạm phát, thất nghiệp


			- Nêu được các khái niệm: lạm phát, thất nghiệp.



- Liệt kê được các loại hình lạm phát và thất nghiệp.



- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát, thất nghiệp.



- Mô tả được hậu quả của lạm phát, thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội.



- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp.



- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp.





			Thị trường lao động, việc làm


			- Nêu được các khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm.


- Chỉ ra được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm.



- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường.



- Xác định được trách nhiệm hoàn thiện bản thân để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp.





			Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh


			- Nêu được thế nào là ý tưởng kinh doanh và cơ hội kinh doanh.



- Giải thích được tầm quan trọng của việc xây dựng ý tưởng kinh doanh và xác định, đánh giá các cơ hội kinh doanh.



- Nhận biết được tại sao cần có ý tưởng kinh doanh; các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh.



- Chỉ ra được các năng lực cần thiết của người kinh doanh.



- Xây dựng được ý tưởng kinh doanh dưới dạng bài tập thực hành; phân tích được ý tưởng kinh doanh và năng lực kinh doanh của bản thân.





			Đạo đức kinh doanh


			- Nêu được quan niệm, vai trò của đạo đức kinh doanh.



- Chỉ ra được các biểu hiện của đạo đức kinh doanh.



- Biết tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh.



- Vận động người thân trong gia đình thực hiện đạo đức kinh doanh.



- Phê phán được những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh.





			Văn hoá tiêu dùng


			- Nêu được vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế.



- Nêu được khái niệm và vai trò của văn hoá tiêu dùng.



- Mô tả được một số đặc điểm trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam và các biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng.



- Thực hiện được các hành vi tiêu dùng có văn hoá.


- Phê phán những biểu hiện không có văn hoá trong tiêu dùng; tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hoá.





			Quyền bình đẳng của công dân


			- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về:



+ Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí).



+ Bình đẳng giới trong các lĩnh vực.



+ Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.



- Nhận biết được ý nghĩa của quyền bình đẳng của công dân đối với đời sống con người và xã hội.



- Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn.



- Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân.





			Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân


			- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về:



+ Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.



+ Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử.



+ Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo.



+ Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc.



- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.



- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân.



- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền dân chủ của công dân.





			Một số quyền tự do cơ bản của công dân


			- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về:



+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.



+ Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.



+ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.



+ Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.



+ Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin.



+ Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo.



- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền tự do của công dân.



- Hiểu được trách nhiệm của học sinh trong thực hiện các quyền tự do của công dân.



- Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm quyền tự do của công dân trong một số tình huống đơn giản.



- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tự do của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.





			CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP





			Chuyên đề 11.1:Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên


			-Nêu được những tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên, xác định được nguyên nhân phát sinh những tác động đó.



- Giải thích được sự cần thiết phải giải quyết vấn đề tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên.



- Thực hiện được bài tập nghiên cứu về trường hợp cuộc sống của con người bị ảnh hưởng xấu do tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên.



- Đánh giá được một số biện pháp và chính sách đang áp dụng trong thực tế nhằm khắc


phục hoặc hạn chế tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên.





			Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về pháp luật lao động


			- Nêu được khái niệm, nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động; quy định của pháp luật lao động về: hợp đồng lao động, tiền lương và tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động.



- Phân tích, đánh giá được hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật lao động trong các tình huống đơn giản thường gặp; nêu được ý kiến thuyết phục trong thảo luận, tranh luận về một số vấn đề đang đặt ra trong đời sống liên quan đến pháp luật lao động.



- Tích cực, chủ động vận động mọi người xung quanh thực hiện tốt pháp luật lao động.





			Chuyên đề 11.3: Một số vấn đề về pháp luật dân sự


			- Nêu được khái niệm, các nguyên tắc và một số chế định cụ thể của pháp luật dân sự: hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự, thừa kế di sản, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, hôn nhân và gia đình.



- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật dân sự trong các tình huống cụ thể đơn giản thường gặp.



- Nêu được ý kiến phân tích, đánh giá trong thảo luận, tranh luận về một số vấn đề đơn giản thường gặp liên quan đến pháp luật dân sự.



- Điều chỉnh được hành vi pháp luật của bản thân trong giải quyết các vấn đề liên quan đến các quy định của pháp luật dân sự.



- Tích cực, chủ động vận động người khác điều chỉnh hành vi pháp luật về dân sự; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật dân sự.








LỚP 12



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			Tăng trưởng và phát triển kinh tế


			- Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.



- Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế.



- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế.



- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát triển bền vững.



- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.



- Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.





			Hội nhập kinh tế quốc tế


			- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.



- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia.



- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.



- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh tế quốc tế.



- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.





			Bảo hiểm và an sinh xã hội


			- Nêu được các khái niệm: bảo hiểm; an sinh xã hội và vai trò của bảo hiểm, an sinh xã hội.



- Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm và an sinh xã hội.



- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm.



- Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.



- Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm và an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.





			Lập kế hoạch kinh doanh


			- Nêu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh.



- Giải thích được sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh.



- Diễn giải được các bước lập kế hoạch kinh doanh.



- Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành.





			Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp


			- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



- Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành doanh nghiệp.



- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của một số doanh nghiệp.





			Quản lí thu, chi trong gia đình


			- Nêu được thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình



- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình.



- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.



- Tham gia lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hợp lí trong gia đình.





			Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế


			- Nêu được các quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh, nộp thuế, sở hữu tài sản, tôn trọng tài sản của người khác.



- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế bằng những hành vi phù hợp.



- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế.





			Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hoá,xã hội


			- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình;học tập; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên.



- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về văn hoá, xã hội bằng những hành vi phù hợp.



- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số tình huống đơn giản thường gặp về văn hoá, xã hội; nhận biết được tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về văn hoá, xã hội.





			Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế


			- Nêu được khái niệm, vai trò, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và luật quốc gia.



- Nhận biết được nội dung cơ bản của Công pháp quốc tế về:



+ Dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia.



+ Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hợp đồng thương mại quốc tế.



- Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản.





			CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP





			Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hoá, xã hội


			- Nêu được những biến đổi văn hoá, xã hội do tác động của sự phát triển kinh tế.



- Chỉ ra được nguyên nhân của những biến đổi văn hoá, xã hội do tác động của sự phát triển kinh tế.



- Thực hiện được bài tập nghiên cứu về tác động tích cực hoặc tiêu cực của phát triển kinh tế đến văn hoá, xã hội; giải pháp hạn chế, khắc phục tác động tiêu cực.



- Biết đánh giá một số biện pháp và chính sách đang áp dụng trong thực tế xã hội nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hoá, xã hội.





			Chuyên đề 12.2: Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp


			- Nêu được khái niệm Luật Doanh nghiệp và nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp.



- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp.



- Phân tích, đánh giá, tham gia tranh luận được một số vấn đề đơn giản thường gặp trong đời sống liên quan đến Luật Doanh nghiệp.



-Tích cực, chủ động vận động người khác thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp; phê phán các hành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp.





			Chuyên đề 12.3: Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế


			- Bước đầu phân tích được những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.



- Nêu được đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước.



- Nêu được những thành tựu và hạn chế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; một số biện pháp và chính sách đang áp dụng trong thực tế nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hoá, xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.



-Trình bày được khái niệm công dân toàn cầu và các vấn đề hợp tác quốc tế, giải quyết xung đột quốc tế về kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



Môn Giáo dục công dân hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực của người công dân thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, nghĩa là chuyển các giá trị văn hoá, đạo đức, các kiến thức pháp luật, kinh tế thành ý thức và hành vi của người công dân. Do vậy, giáo viên phải có phương pháp giáo dục phù hợp, cụ thể là:



1. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống thực tiễn, trường hợp điển hình; tăng cường sử dụng các thông tin, tình huống, trường hợp của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh trong việc phân tích, đối chiếu, minh hoạ để các bài học vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ năng và thái độ tích cực, trên cơ sở đó hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân tương lai.



2. Kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học như: giải quyết vấn đề, phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu những tấm gương công dân tiêu biểu; xử lí tình huống có tính thời sự về đạo đức, pháp luật và kinh tế trong cuộc sống hằng ngày; thảo luận nhóm; đóng vai; dự án;...



3. Kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng trong các tình huống cụ thể của đời sống; tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho học sinh.



4. Phối hợp giáo dục trong nhà trường với giáo dục ở gia đình và xã hội.



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục là đánh giá mức độ đạt được của học sinh về phẩm chất và năng lực so với các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp học, cấp học nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học sinh tại thời điểm nhất định trong quá trình phát triển của bản thân;đồng thời cung cấp thông tin để giáo viên điều chỉnh việc dạy học và cơ quan quản lí giáo dục thực hiện phát triển chương trình. Đánh giá kết quả giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau:



1. Kết hợp đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập (bài kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm, vấn đáp hoặc tự luận, bài tập thực hành, bài tiểu luận, bài thuyết trình, bài tập nghiên cứu, dự án nghiên cứu,...) với đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập được tổ chức trên lớp học, hoạt động nhóm, tập thể hay cộng đồng và trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày.



Chú trọng sử dụng các bài tập xử lí tình huống được xây dựng trên cơ sở gắn kiến thức của bài học với thực tiễn đời sống, đặc biệt là những tình huống, sự việc, vấn đề, hiện tượng của thực tế cuộc sống xung quanh, gần gũi với học sinh. Tăng cường các câu hỏi mở gắn với thực tiễn trong các bài tập kiểm tra, đánh giá để học sinh được thể hiện phẩm chất và năng lực.



Việc đánh giá thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập, sinh hoạt ở trường, ở nhà và ở cộng đồng cần dựa trên phiếu nhận xét của giáo viên, học sinh, gia đình hoặc các tổ chức xã hội.



2. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất; coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh.



3. Kết quả đánh giá sau mỗi học kì và cả năm học đối với mỗi học sinh là kết quả tổng hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



a) Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chương trình



- Giáo dục công dân là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng xử, kĩ năng sống, bản lĩnh để phát triển và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.



- Giáo dục đạo đức là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm giáo dục học sinh ý thức, hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và quy định của pháp luật; trên cơ sở đó hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất đạo đức chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.



- Giáo dục kĩ năng sống là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch để hình thành cho học sinh những hành động tích cực, hành vi lành mạnh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật để tự nhận thức, quản lí và tự bảo vệ bản thân; trên cơ sở đó hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.



- Giáo dục pháp luật là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh có ý thức, hành vi phù hợp với quy định của pháp luật; có tri thức phổ thông, cơ bản, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp về pháp luật, trên cơ sở đó hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.



- Giáo dục kinh tế là quá trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh có ý thức và hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật; có tri thức phổ thông, cơ bản, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp về kinh tế; trên cơ sở đó hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.



- Năng lực điều chỉnh hành vi là năng lực nhận biết chuẩn mực hành vi, đạo đức, pháp luật; đánh giá hành vi ứng xử của bản thân và người khác; từ đó có cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật.



- Năng lực phát triển bản thân: là năng lực tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao giá trị bản thân, đạt những mục tiêu cuộc sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.



- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: là năng lực nhận thức các hiện tượng kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, lao động sản xuất phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi.



b) Một số từ ngữ mô tả mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Giáo dục công dân sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của người học. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu dưới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Phát biểu được hoặc nêu được (khái niệm, ý nghĩa một số chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật;...).



- Nêu được, liệt kê được, kể ra được, nhắc lại được (biểu hiện của chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật; cách thể hiện cảm xúc, thái độ; vai trò của tiền, cách sử dụng tiền; các tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ, các quy định của pháp luật;...).



- Nhận biết được (sự cần thiết phải thực hiện chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; hậu quả của các tình huống nguy hiểm, không an toàn;...).



- Phân biệt được (thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và thái độ, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế;...).



- Thu thập được, trích dẫn được, tìm được thông tin (về các hành vi, nhân vật, sự kiện, tình huống trong đời sống hằng ngày và trong sách, báo, mạng Internet;... để bổ sung dữ liệu cho nội dung bài học và nâng cao năng lực tự học).





			Hiểu


			- Trình bày được, mô tả được (hậu quả của lạm phát, thất nghiệp; một số nét trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam; kế hoạch kinh doanh của bản thân;...).



- Giải thích được, diễn giải được (ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh; tính hai mặt của cạnh tranh trong nền kinh tế; nguyên nhân của lạm phát, thất nghiệp; vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế; sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề tác động của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên; sự cần thiết phải hội nhập kinh tế quốc tế;...).



- Phân tích được, lí giải được (một số tình huống đơn giản trong đời sống về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí; bài học thành công hoặc thất bại trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp nhỏ cụ thể; những nỗ lực của chính quyền và người dân nhằm giải quyết vấn đề môi trường phát sinh do tác động của đô thị hoá và phát triển kinh tế;...).



- Đánh giá được, nhận xét được (thái độ, hành vi của bản thân và người khác theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; tác hại của hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; một số vấn đề đơn giản thường gặp về pháp luật, kinh tế; một số biện pháp và chính sách đang áp dụng trong thực tế nhằm giải quyết tác động của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên;...).





			Vận dụng


			- Phát hiện được, chỉ ra được (các hiện tượng, sự kiện, tình huống, vấn đề của đời sống đạo đức, pháp luật và kinh tế; nguyên nhân của những biến động văn hoá, xã hội do tác động của phát triển kinh tế;...).



- Xác định được (trách nhiệm của bản thân với tư cách công dân; lí tưởng sống của bản thân; định hướng nghề nghiệp của bản thân;...).



- Thực hiện được (hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật; hành vi, hành động lành mạnh, tích cực để tự bảo vệ, phát triển bản thân;...).



- Điều chỉnh được, kiểm soát được (cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật và lứa tuổi).



- Thích ứng được (những thay đổi của cuộc sống).



- Hình thành được (nền nếp sinh hoạt)



- Đồng tình, ủng hộ hoặc nhắc nhở, khích lệ, giúp đỡ (người khác thực hiện hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).



- Không đồng tình hoặc phê phán, phản đối (những thái độ, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật).



- Áp dụng được(các nguyên tắc, phương pháp quản lí tiền trong tình huống thực tế; biết cách tiết kiệm, tạo và quản lí ngân sách cá nhân).



- Lập được, thiết kế được, xây dựng được (mục tiêu, kế hoạch của cá nhân để thực hiện các công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; kế hoạch kinh doanh của bản thân; kế hoạch thu, chi trong gia đình;...).



- Có khả năng tham gia (một số hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với lứa tuổi).



- Đề xuất được, thực hiện được, lựa chọn được (giải pháp phù hợp để xử lí một số tình huống đạo đức, pháp luật, kinh tế,…).








2.Thời lượng thực hiện chương trình



a) Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp (theo số tiết học)



			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			35


			70


			70


			70








Ở cấp trung học phổ thông, mỗi lớp có thêm 35 tiết/năm học cho các chuyên đề học tập lựa chọn. 


b) Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục ở các lớp



Thời lượng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Tỉ lệ % thời lượng các nội dung giáo dục như sau:



			Nội dung giáo dục


			Tiểu học


			Trung học cơ sở


			Trung học phổ thông





			


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3


			Lớp 4


			Lớp 5


			Lớp 6


			Lớp 7


			Lớp 8


			Lớp 9


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Giáo dục đạo đức


			60%


			55%


			55%


			55%


			55%


			35%


			35%


			35%


			35%


			


			


			





			Giáo dục kĩ năng sống


			30%


			25%


			25%


			15%


			25%


			20%


			20%


			20%


			20%


			


			


			





			Giáo dục kinh tế


			


			


			


			10%


			10%


			10%


			10%


			10%


			10%


			45%


			45%


			45%





			Giáo dục pháp luật


			


			10%


			10%


			10%


			


			25%


			25%


			25%


			25%


			45%


			45%


			45%








Thời lượng còn lại của chương trình dành cho các hoạt động đánh giá định kì.



c) Thời lượng (số tiết) dành cho các chuyên đề học tập ở cấp trung học phổ thông,bao gồm cả thời lượng dành cho đánh giá như sau:



			Tên chuyên đề học tập


			Lớp 10


			Lớp 11


			Lớp 12





			Chuyên đề 10.1: Tình yêu, hôn nhân, gia đình


			10


			


			





			Chuyên đề 10.2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ


			15


			


			





			Chuyên đề 10.3: Một số vấn đề về pháp luật hình sự


			10


			


			





			Chuyên đề 11.1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên


			


			15


			





			Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về pháp luật lao động


			


			10


			





			Chuyên đề 11.3: Một số vấn đề về pháp luật dân sự


			


			10


			





			Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi văn hoá, xã hội


			


			


			10





			Chuyên đề 12.2: Một số vấn đề về Luật Doanh nghiệp


			


			


			10





			Chuyên đề 12.3: Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế


			


			


			15








3. Thiết bị dạy học



Ngoài các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông nêu trong Chương trình tổng thể, môn Giáo dục công dân cần được trang bị các tư liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học phù hợp với đặc trưng của môn học và điều kiện thực tế như: tranh, ảnh, băng, đĩa, sách và tài liệu tham khảo có nội dung giáo dục về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật; máy chiếu; tivi;...
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VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3, được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, ban đầu về tự nhiên và xã hội. Môn học cung cấp cơ sở quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở lớp 4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên.



Môn học coi trọng việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế, tạo cho học sinh cơ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách ứng xử phù hợp với tự nhiên và xã hội.



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội quán triệt các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được nêu trong Chương trình tổng thể. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù của môn học, những quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình:



1. Dạy học tích hợp



Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp, coi con người, tự nhiên và xã hội là một chỉnh thể thống nhất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội. Các nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường, giáo dục tài chính được tích hợp vào môn Tự nhiên và Xã hội ở mức độ đơn giản, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.



2. Dạy học theo chủ đề



Nội dung giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội được tổ chức theo các chủ đề: gia đình, trường học, cộng đồng địa phương, thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi chủ đề đều thể hiện mối liên quan, sự tương tác giữa con người với các yếu tố tự nhiên và xã hội. Tuỳ theo từng chủ đề, nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống; giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai,... được thể hiện ở mức độ đơn giản và phù hợp.



3. Tích cực hoá hoạt động của học sinh



Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học tập, nhất là những hoạt động trải nghiệm; tổ chức hoạt động tìm hiểu, điều tra, khám phá; hướng dẫn học sinh học tập cá nhân, nhóm để tạo ra các sản phẩm học tập; khuyến khích học sinh vận dụng được những điều đã học vào đời sống.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Tự nhiên và Xã hội hình thành, phát triển ở học sinh phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Tự nhiên và Xã hội hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học, bao gồm các thành phần: nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.



Những biểu hiện của năng lực khoa học trong môn Tự nhiên và Xã hội được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			Nhận thức khoa học


			- Nêu, nhận biết được ở mức độ đơn giản một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh như về sức khoẻ và sự an toàn trong cuộc sống, mối quan hệ của học sinh với gia đình, nhà trường, cộng đồng và thế giới tự nhiên,…


- Mô tả được một số sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội xung quanh bằng các hình thức biểu đạt như nói, viết, vẽ,…



- Trình bày được một số đặc điểm, vai trò của một số sự vật, hiện tượng thường gặp trong môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.



- So sánh, lựa chọn, phân loại được các sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội theo một số tiêu chí.





			Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh


			- Đặt được các câu hỏi đơn giản về một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh.



- Quan sát, thực hành đơn giản để tìm hiểu được về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh.



- Nhận xét được về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh và sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản thông qua kết quả quan sát, thực hành.





			Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học


			- Giải thích được ở mức độ đơn giản một số sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh.



- Phân tích được tình huống liên quan đến vấn đề an toàn, sức khoẻ của bản thân, người khác và môi trường sống xung quanh.



- Giải quyết được vấn đề, đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong các tình huống có liên quan (ở mức độ đơn giản); trao đổi, chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện; nhận xét được cách ứng xử trong mỗi tình huống.








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



			Mạch nội dung


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3





			Gia đình


			- Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình



- Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà



- Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp


			- Các thế hệ trong gia đình



- Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình



- Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà



- Giữ vệ sinh nhà ở


			- Họ hàng nội, ngoại



- Ngày kỉ niệm, sự kiện đáng nhớ của gia đình



- Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà



- Giữ vệ sinh xung quanh nhà





			Trường học


			- Cơ sở vật chất của lớp học và trường học



- Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học



- Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trường học



- An toàn khi vui chơi ở trường và giữ lớp học sạch đẹp


			- Một số sự kiện thường được tổ chức ở trường học



- Giữ an toàn và vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường


			- Hoạt động kết nối với xã hội của trường học



- Truyền thống nhà trường



- Giữ an toàn và vệ sinh ở trường hoặc khu vực xung quanh trường





			Cộng đồng địa phương


			- Quang cảnh làng xóm, đường phố



- Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng


- An toàn trên đường


			- Hoạt động mua bán hàng hoá



- Hoạt động giao thông


			- Một số hoạt động sản xuất



- Một số di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên





			Thực vật và động vật


			- Thực vật và động vật xung quanh



- Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi


			- Môi trường sống của thực vật và động vật



- Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật


			- Các bộ phận của thực vật, động vật và chức năng của các bộ phận đó



- Sử dụng hợp lí thực vật và động vật





			Con người và sức khoẻ


			- Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể



- Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn


			- Một số cơ quan bên trong cơ thể: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu



- Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể


			- Một số cơ quan bên trong cơ thể: tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh



- Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể





			Trái Đất và bầu trời


			- Bầu trời ban ngày, ban đêm



- Thời tiết


			- Các mùa trong năm



- Một số thiên tai thường gặp


			- Phương hướng



- Một số đặc điểm của Trái Đất



- Trái Đất trong hệ Mặt Trời








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 1



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			GIA ĐÌNH


			





			Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình


			- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.



- Nêu được ví dụ về bản thân và các thành viên trong gia đình làm công việc nhà và chia sẻ thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng nhau.



- Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với các thành viên trong gia đình.





			Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà


			- Nêu được địa chỉ nơi gia đình đang ở.



- Nêu được một số đặc điểm của ngôi nhà hoặc căn hộ nơi gia đình đang ở, các phòng trong ngôi nhà hoặc căn hộ và một số đặc điểm xung quanh nơi ở.



- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình.



- Chỉ ra hoặc nêu được tên đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm.



- Nêu được cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình và lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.





			Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp


			- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.



- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.





			TRƯỜNG HỌC


			





			Cơ sở vật chất của lớp học và trường học


			- Nói được tên trường, địa chỉ của trường, tên lớp học.



- Xác định được vị trí của lớp học, các phòng chức năng, một số khu vực khác của nhà trường như sân chơi, bãi tập, vườn trường, khu vệ sinh,...



- Kể được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học.



- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng, thiết bị của lớp học và trường học.





			Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học


			- Xác định được các thành viên trong lớp học, trường học và nhiệm vụ của một số thành viên.



- Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè, giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường.





			Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trường học


			- Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.





			An toàn khi vui chơi ở trường và giữ lớp học sạch đẹp


			- Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ; biết lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn.



- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch đẹp.





			CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG


			





			Quang cảnh làng xóm, đường phố


			- Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.



- Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.





			Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng


			- Nêu được một số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội qua quan sát cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.



- Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.



- Nêu được một số việc học sinh có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.



- Giới thiệu được tên, thời gian diễn ra một lễ hội truyền thống có sự tham gia của học sinh, gia đình và người dân ở cộng đồng.



- Kể được một số công việc của các thành viên trong gia đình và người dân cho lễ hội đó.


- Nêu được cảm xúc khi tham gia lễ hội đó.





			An toàn trên đường


			- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, các rủi ro có thể xảy ra trên đường và nêu được cách phòng tránh thông qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.



- Nói được tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn hiệu giao thông.



- Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông.





			THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			





			Thực vật và động vật xung quanh


			- Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thường gặp.



- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây và con vật.



- Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa,...).



- Phân biệt được một số con vật theo ích lợi hoặc tác hại của chúng đối với con người.





			Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi


			- Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.



- Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà và đối xử tốt với vật nuôi.



- Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây, con vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.





			CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			





			Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể


			- Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể; phân biệt được con trai và con gái.



- Nêu được tên, chức năng của các giác quan.



- Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần phải bảo vệ các giác quan.



- Thực hiện được việc làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường.





			Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn


			- Nêu được những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể và ích lợi của việc làm đó; thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ sinh cơ thể; tự đánh giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể.



- Nêu được số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức ăn, đồ uống giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; tự nhận xét được thói quen ăn uống của bản thân.



- Xác định được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản thân và đưa ra được hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh.



- Nhận biết được vùng riêng tư của cơ thể cần được bảo vệ.



- Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doạ đến sự an toàn của bản thân.



- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.





			TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI


			





			Bầu trời ban ngày, ban đêm


			- Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm qua quan sát thực tế, tranh ảnh hoặc video.



- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao).



- Nêu được ví dụ về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất (sưởi ấm và chiếu sáng).



- Có ý thức bảo vệ mắt, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.





			Thời tiết


			- Mô tả được một số hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió,... ở mức độ đơn giản.



- Nêu được sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày.



- Thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh.








LỚP 2



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			GIA ĐÌNH


			





			Các thế hệ trong gia đình


			- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.



- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.



- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.


- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.





			Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình


			- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội.



- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.



- Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.





			Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà


			- Kể được tên một số đồ dùng và thức ăn, đồ uống nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận có thể gây ngộ độc.



- Thu thập được thông tin về một số lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống.



- Đề xuất được những việc bản thân và các thành viên trong gia đình có thể làm để phòng tránh ngộ độc.



- Đưa ra được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc.





			Giữ vệ sinh nhà ở


			- Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).



- Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).





			TRƯỜNG HỌC


			





			Một số sự kiện thường được tổ chức ở trường học


			- Nêu được tên, một số hoạt động và ý nghĩa của một đến hai sự kiện thường được tổ chức ở trường (ví dụ: lễ khai giảng; văn nghệ đầu tuần; ngày kỉ niệm 20/11, 8/3; hội chợ xuân, hội chợ sách,...).


- Nhận xét được về sự tham gia của học sinh trong những sự kiện đó và chia sẻ cảm nhận của bản thân.





			An toàn khi tham gia một số hoạt động ở trường và giữ vệ sinh trường học


			- Xác định được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia những hoạt động ở trường và cách phòng tránh.



- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường.





			CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG


			





			Hoạt động mua bán hàng hoá


			- Kể được tên một số hàng hoá cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.



- Nêu được cách mua, bán hàng hoá trong cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm thương mại.



- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hoá trước khi mua.



- Thực hành (theo tình huống giả định) lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng.





			Hoạt động giao thông


			- Kể được tên các loại đường giao thông.



- Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.



- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn; biển báo cấm; biển báo nguy hiểm) qua hình ảnh.



- Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông.



- Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông (ví dụ: xe máy, xe buýt, đò, thuyền,...) và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.





			THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			





			Môi trường sống của thực vật và động vật


			- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật và động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh và (hoặc) video.



- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật, động vật xung quanh.



- Phân loại được thực vật, động vật theo môi trường sống.



- Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả được môi trường sống của chúng.





			Bảo vệ môi trường sống của thực vật, động vật


			- Thu thập được thông tin về một số việc làm của con người có thể làm thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật.



- Giải thích được ở mức độ đơn giản sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.



- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.





			CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			





			Một số cơ quan bên trong cơ thể: vận động, hô hấp, bài tiết nước tiểu


			- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu trên sơ đồ, tranh ảnh.



- Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (ví dụ: nhận biết chức năng của xương và cơ quan hoạt động vận động; chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào; chức năng của cơ quan bài tiết qua việc thải ra nước tiểu).


- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu một trong các cơ quan trên không hoạt động.





			Chăm sóc, bảo vệ các cơ quan trong cơ thể


			- Nhận biết và thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.



- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.



- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.





			TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI


			





			Các mùa trong năm


			- Nêu được tên và một số đặc điểm của các mùa trong năm (ví dụ: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông; mùa mưa và mùa khô).



- Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.





			Một số thiên tai thường gặp


			- Nhận biết và mô tả được một số hiện tượng thiên tai (ví dụ: bão, lũ, lụt, giông sét, hạn hán,...) ở mức độ đơn giản.



- Nêu được một số rủi ro dẫn đến các thiệt hại về tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra.



- Đưa ra được một số ví dụ về thiệt hại tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra.



- Nêu và luyện tập được một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra ở địa phương.



- Chia sẻ với những người xung quanh và cùng thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai.








LỚP 3



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			GIA ĐÌNH


			





			Họ hàng nội, ngoại


			- Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại.



- Xưng hô đúng với các thành viên trong gia đình thuộc họ nội, họ ngoại.



- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình và họ hàng nội, ngoại theo mẫu.



- Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với họ hàng nội, ngoại.





			Ngày kỉ niệm, sự kiện đáng nhớ của gia đình


			- Nêu được tên một số ngày kỉ niệm hay sự kiện quan trọng của gia đình và thông tin có liên quan đến những sự kiện đó (ví dụ: một chuyến đi dã ngoại, du lịch đáng nhớ của cả gia đình; thay đổi nơi ở, nơi học, công việc của thành viên gia đình,...).



- Vẽ được đường thời gian theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia đình.



- Nhận xét được sự thay đổi của gia đình theo thời gian qua một số ví dụ.





			Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà


			- Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến cháy nhà và nêu được những thiệt hại có thể xảy ra (về người, tài sản,...) do hoả hoạn.



- Đưa ra được cách ứng xử phù hợp trong tình huống có cháy xảy ra; Nhận xét về những cách ứng xử đó.



- Thực hành ứng xử trong tình huống giả định khi có cháy xảy ra.



- Điều tra, phát hiện được những thứ có thể gây cháy trong nhà và nói với người lớn có biện pháp để phòng cháy.





			Giữ vệ sinh xung quanh nhà


			- Kể tên và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà.


- Giải thích được một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà.





			TRƯỜNG HỌC


			





			Hoạt động kết nối với xã hội của trường học


			- Nêu được tên và ý nghĩa một đến hai hoạt động kết nối với xã hội của trường học (ví dụ: hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, hoạt động ủng hộ đồng bào bị thiên tai,...) và mô tả được hoạt động đó.



- Nhận xét được về sự tham gia của học sinh trong các hoạt động đó.





			Truyền thống của nhà trường


			- Đặt được một số câu hỏi để tìm hiểu về truyền thống nhà trường (năm thành lập trường, thành tích dạy và học; các hoạt động khác,...).



- Giới thiệu được một cách đơn giản về truyền thống nhà trường.



- Bày tỏ được tình cảm hoặc mong ước của bản thân đối với nhà trường.





			Giữ an toàn và vệ sinh ở trường hoặc khu vực xung quanh trường


			- Thực hành khảo sát về sự an toàn trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực xung quanh trường theo nhóm:



+ Lập được kế hoạch khảo sát về sự an toàn của phòng học, tường rào, sân chơi, bãi tập hoặc khu vực xung quanh trường theo mẫu.



+ Khảo sát được về sự an toàn liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường hoặc khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm.



+ Làm báo cáo, trình bày được kết quả khảo sát và đưa ra được ý tưởng khuyến nghị với nhà trường nhằm khắc phục, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.



- Có ý thức giữ gìn và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh trường học và khu vực xung quanh trường.





			CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG


			





			Một số hoạt động sản xuất


			- Kể được tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp hoặc thủ công) ở địa phương.



- Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản phẩm của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được.



- Viết, vẽ hoặc sử dụng tranh ảnh, video,... để chia sẻ với những người xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường.





			Di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên


			- Giới thiệu được (bằng lời hoặc kết hợp lời nói với hình ảnh) một di tích lịch sử, văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.



- Thể hiện sự tôn trọng và có ý thức giữ vệ sinh khi đi tham quan di tích văn hoá, lịch sử hoặc cảnh quan thiên nhiên.





			THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT


			





			Các bộ phận của thực vật, động vật và chức năng của các bộ phận đó


			- Vẽ hoặc sử dụng sơ đồ sẵn có để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên một số bộ phận của thực vật và động vật.



- Trình bày được chức năng của các bộ phận đó (sử dụng sơ đồ, tranh ảnh).



- So sánh (hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, quả của các thực vật khác nhau; phân loại được thực vật dựa trên một số tiêu chí (ví dụ: đặc điểm của thân, rễ, lá,...).



- So sánh được đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau; phân loại được động vật dựa trên một số tiêu chí (ví dụ: đặc điểm cơ quan di chuyển,...).





			Sử dụng hợp lí thực vật và động vật


			- Nêu được ví dụ về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.


- Liên hệ thực tế, nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật của gia đình và cộng đồng địa phương.



- Lựa chọn và đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.





			CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ


			





			Một số cơ quan bên trong cơ thể


			- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh trên sơ đồ, tranh ảnh.



- Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động sống hằng ngày của bản thân (ví dụ: theo dõi việc ăn, uống và thải bã; phát hiện tim và mạch máu đập; phát hiện khả năng phản ứng của cơ thể như rụt tay lại khi sờ vào vật nóng và sự thay đổi cảm xúc, khóc khi bị ngã đau, vui khi được khen, buồn khi các bạn không cho chơi cùng).





			Chăm sóc và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể


			- Nêu được một số ví dụ về mối quan hệ với gia đình hoặc bạn bè có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến trạng thái cảm xúc (hoặc sức khoẻ tinh thần) của mỗi người.



- Trình bày được một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn và thần kinh.



- Kể được tên một số thức ăn, đồ uống và hoạt động có lợi cho các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh.



- Thu thập được thông tin về một số chất và hoạt động có hại đối với các cơ quan tiêu hoá, tim mạch, thần kinh (ví dụ: thuốc lá, rượu, ma tuý); nêu được cách phòng tránh.



- Xây dựng và thực hiện được thời gian biểu phù hợp (theo mẫu) để có được thói quen học tập, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và ngủ đủ giấc.





			TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI


			





			Phương hướng


			- Kể được bốn phương chính trong không gian theo quy ước.



- Thực hành xác định được các phương chính dựa trên phương Mặt Trời mọc, lặn hoặc sử dụng la bàn.





			Một số đặc điểm của Trái Đất


			- Nhận biết ban đầu về hình dạng Trái Đất qua quả địa cầu.



- Chỉ được cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam và các đới khí hậu trên quả địa cầu.



- Trình bày được một vài hoạt động tiêu biểu của con người ở từng đới khí hậu dựa vào tranh ảnh và (hoặc) video.



- Tìm và nói được tên các châu lục và các đại dương trên quả địa cầu. Chỉ được vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu.



- Nêu được một số dạng địa hình của Trái Đất: đồng bằng, đồi, núi, cao nguyên; sông, hồ; biển, đại dương dựa vào tranh ảnh và (hoặc) video.



- Xác định được nơi học sinh đang sống thuộc dạng địa hình nào.





			Trái Đất trong hệ Mặt Trời


			- Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.



- Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.



- Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm, qua sử dụng mô hình hoặc video.


- Chỉ được chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất trên sơ đồ và (hoặc) mô hình.



- Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội được thực hiện theo các định hướng chung nêu tại Chương trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau:



a) Khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của học sinh về cuộc sống xung quanh; phát huy trí tò mò khoa học, hướng đến sự phát triển các mối quan hệ tích cực của học sinh với môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; hướng dẫn học sinh cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin và tìm kiếm các bằng chứng, cách sử dụng các thông tin, bằng chứng thu thập được để đưa ra những nhận xét, kết luận mang tính khách quan, khoa học.



b) Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát. Đối tượng quan sát là các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội từ tranh ảnh, vật thật, video, môi trường xung quanh. Hoạt động quan sát nhằm phát triển ở học sinh các kĩ năng nhận xét, so sánh, phân loại, phân tích, suy luận, khái quát hoá những gì đã quan sát được ở mức độ đơn giản.



c) Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm. Học sinh thực hiện các hoạt động điều tra, khám phá, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống xung quanh, qua đó, học cách giải quyết một số vấn đề đơn giản thường gặp; ứng xử phù hợp với sức khoẻ, sự an toàn của bản thân và những người xung quanh; bảo vệ môi trường sống.



d) Tổ chức cho học sinh học thông qua tương tác. Học sinh thực hiện các hoạt động trò chơi, đóng vai, thảo luận, thực hành, xử lí tình huống thực tiễn để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, giao tiếp và sự tự tin.



e) Lựa chọn, phối hợp, vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.



2. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu



Phẩm chất học sinh được hình thành, phát triển nhờ tương tác, trải nghiệm trong các hoạt động học tập đa dạng, phong phú ở trường và ở gia đình, cộng đồng. Thông qua việc hướng dẫn học sinh tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, tham gia các công việc gia đình, trường lớp, cộng đồng vừa sức với bản thân, môn Tự nhiên và Xã hội hình thành và phát triển ở học sinh tình cảm yêu quý, trân trọng gia đình, bạn bè, cộng đồng; tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên; ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; ý thức sử dụng tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ những đồ dùng, vật dụng của gia đình, xã hội; ý thức chăm sóc, bảo vệ thực vật và động vật, giữ vệ sinh môi trường; ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.



b) Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung



- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học ở học sinh, giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập như quan sát mẫu vật hoặc tranh ảnh, đọc thông tin trong sách, khai thác các nguồn tư liệu bổ trợ, … và các câu hỏi hợp lí, giúp học sinh tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, biết cách học độc lập.



- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác ở học sinh, giáo viên tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm hoặc cả lớp; yêu cầu học sinh trao đổi chia sẻ thông tin đã thu thập được hoặc nội dung bài học (bằng lời nói, viết, vẽ,...) và cùng nhau hợp tác để hoàn thành sản phẩm học tập chung; tạo điều kiện để học sinh nhận xét, góp ý cho các sản phẩm học tập của học sinh khác, nhóm khác.



- Để góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ở học sinh, giáo viên thiết kế các tình huống có vấn đề để tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực vào giải quyết vấn đề của bài học, qua đó chiếm lĩnh được kiến thức mới và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. Giáo viên sử dụng các câu hỏi, bài tập, tình huống có nội dung thực tiễn, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế cuộc sống; các câu hỏi mở, bài tập có nhiều cách giải hoặc các nhiệm vụ học tập (có thể bài tập, trò chơi,...) đòi hỏi sự sáng tạo; các câu hỏi, nhiệm vụ học tập phân hoá cho các nhóm đối tượng học sinh.



3. Định hướng về phương pháp hình thành, phát triển năng lực khoa học



a) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực nhận thức khoa học, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới; tổ chức các hoạt động trong đó học sinh được trình bày hiểu biết của mình, so sánh, phân loại các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, giải thích một số mối quan hệ trong gia đình, trường học, cộng đồng và trong tự nhiên; hệ thống hoá kiến thức, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức đã có.



b) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, giáo viên cần chú ý tạo cơ hội để học sinh được đề xuất những câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. Chú trọng cho học sinh quan sát, đọc tài liệu, thực hiện điều tra, thực hành đơn giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; thu thập và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; nhận xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng xung quanh và sự thay đổi của chúng theo thời gian một cách đơn giản.



c) Để hình thành và phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người, xã hội, giáo viên sử dụng những câu hỏi, bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng các kiến thức, kĩ năng,... đã học để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong bối cảnh, tình huống mới gắn với thực tế cuộc sống, vừa sức với học sinh,…



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội được thực hiện theo định hướng chung nêu tại Chương trình tổng thể, bảo đảm các yêu cầu sau:



1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội và sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và quản lí của nhà trường, đồng thời hướng dẫn, khuyến khích, tạo động cơ và hứng thú học tập cho học sinh.



2. Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn học. Bên cạnh đánh giá kiến thức, kĩ năng, tăng cường đánh giá thái độ của học sinh trong học tập; chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng trong học tập môn học.



3. Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; giữa đánh giá định tính và định lượng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng.



Đánh giá quá trình diễn ra trong suốt quá trình học tập của học sinh. Trong đánh giá quá trình, giáo viên sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, biểu mẫu quan sát, bài thực hành, dự án học tập, sản phẩm,... Tham gia đánh giá quá trình có giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.



Đánh giá tổng kết được thực hiện nhằm xác định mức độ học sinh đạt được các yêu cầu của chương trình môn học sau khi học xong các chủ đề về xã hội (gia đình, trường học, cộng đồng địa phương) và các chủ đề về tự nhiên (thực vật và động vật, con người và sức khoẻ, Trái Đất và bầu trời). Kết quả đánh giá tổng kết được ghi bằng điểm số kết hợp với nhận xét của giáo viên.



4. Sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá khác nhau như đánh giá thông qua trả lời miệng, bài viết (bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài thu hoạch tham quan, báo cáo kết quả sưu tầm,...); đánh giá thông qua quan sát (quan sát học sinh thực hiện các nhiệm vụ thực hành, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...); đánh giá qua các sản phẩm thực hành của học sinh;…



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt



Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ các yêu cầu cần đạt của người học. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể. Trong bảng dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.



Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng dưới đây hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			nêu được (công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội;...); kể được (tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học;...); nói được (tên trường, địa chỉ của trường; tên lớp, vị trí của lớp học trong trường;...).





			


			nhận biết được (tên gọi, chức năng các bộ phận bên ngoài và các giác quan của cơ thể;...); xác định được (các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ; một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh;...).





			Hiểu


			mô tả được (một số hiện tượng thiên tai;...); vẽ được (đường thời gian theo thứ tự các sự kiện lớn, các mốc quan trọng đã xảy ra trong gia đình;...); giới thiệu được (một cách đơn giản về truyền thống nhà trường;...).





			


			trình bày được (một số việc cần làm hoặc cần tránh để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hoá, cơ quan tuần hoàn và thần kinh;...); nêu được ví dụ (về việc sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày;...).





			


			so sánh được (đặc điểm cấu tạo của một số động vật khác nhau); phân loại được (thực vật dựa trên một số tiêu chí. Ví dụ: đặc điểm của thân, rễ, lá,...).





			Vận dụng


			nhận xét được (sự thay đổi của gia đình theo thời gian qua một số ví dụ;...); đặt được câu hỏi (để tìm hiểu về truyền thống nhà trường: năm thành lập trường, thành tích dạy và học, các hoạt động khác,...).





			


			giải thích được (một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà;...); thực hiện được (nhiệm vụ khảo sát về sự an toàn liên quan đến cơ sở vật chất của nhà trường hoặc khu vực xung quanh trường theo sự phân công của nhóm; đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống;...).





			


			đưa ra được (cách xử lí tình huống khi học sinh hoặc người nhà bị ngộ độc; cách ứng xử phù hợp trong tình huống giả định có cháy xảy ra; nhận xét về những cách ứng xử đó;...); đề xuất (cách sử dụng thực vật và động vật hợp lí;...).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời lượng thực hiện chương trình mỗi lớp là 70 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Ước lượng tỷ lệ % số tiết dành cho các chủ đề ở từng lớp như sau:



			Chủ đề


			Lớp 1


			Lớp 2


			Lớp 3





			Gia đình


			14%


			13%


			12%





			Trường học


			13%


			12%


			12%





			Cộng đồng địa phương


			16%


			16%


			14%





			Thực vật và động vật


			16%


			16%


			17%





			Con người và sức khoẻ


			20%


			20%


			20%





			Trái Đất và bầu trời


			11%


			13%


			15%





			Đánh giá định kì


			10%


			10%


			10%








3. Thiết bị dạy học



Thiết bị dạy học được sử dụng để minh hoạ, làm rõ kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh đồng thời là phương tiện để phát triển tư duy, hình thành kiến thức cho học sinh thông qua các hoạt động quan sát, dự đoán, nhận xét, điền vào sơ đồ, thử nghiệm,… Các thiết bị dạy học phải có tính trực quan, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống, đồng thời phải đảm bảo tính logic, tính sư phạm, tính thẩm mĩ và tính giáo dục.



Thiết bị dạy học của môn Tự nhiên và Xã hội gồm:



a) Các thiết bị dùng chung cho cả lớp



Tranh, video, mô hình về: phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà; biển báo, đèn hiệu giao thông, an toàn giao thông; hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá; nơi sống của thực vật, động vật trên Trái Đất; di tích văn hoá lịch sử và cảnh quan thiên nhiên; hiện tượng thiên tai, ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai; hoạt động tiêu biểu của con người ở từng đới khí hậu; vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời, chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 


b) Các thiết bị dùng để thực hành theo nhóm, cá nhân



- Quả địa cầu.



- Bộ tranh rời về: các loại nhà ở; các đồ dùng trong nhà; biển báo, đèn hiệu giao thông, an toàn giao thông; hoạt động nghề nghiệp trong xã hội; các thế hệ trong gia đình; họ hàng nội, ngoại; thực vật, động vật; các loại thức ăn; phòng tránh bị xâm hại; các cơ quan vận động, hô hấp, bài tiết, tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh.



Ngoài ra, cần khai thác môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh trong dạy học; kết hợp sử dụng những thiết bị dạy học được cung cấp với đồ dùng dạy học do giáo viên và học sinh tự làm.
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VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC



Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học là môn học bắt buộc, được tổ chức dạy và học ở lớp 4 và lớp 5. Môn học được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 và là cơ sở để học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp trung học cơ sở, đồng thời góp phần đặt nền móng ban đầu cho việc giáo dục về khoa học xã hội ở các cấp học trên. Môn học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể.



Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết yếu về địa lí, lịch sử của địa phương, vùng miền, đất nước Việt Nam, các nước láng giềng và một số nét cơ bản về địa lí, lịch sử thế giới. Nội dung chương trình môn Lịch sử và Địa lí còn liên quan trực tiếp với nhiều môn học và các hoạt động giáo dục khác như: Đạo đức, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm,...



II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH



Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học tuân thủ các quy định nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời xuất phát từ đặc điểm môn học, nhấn mạnh một số quan điểm sau:



1. Chương trình môn Lịch sử và Địa lí tích hợp nội dung giáo dục lịch sử, địa lí và một số nội dung văn hoá, xã hội trong các kết nối về không gian và thời gian; tích hợp nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục giá trị nhân văn; gắn lí thuyết với thực hành, gắn nội dung giáo dục với thực tiễn nhằm hình thành, phát triển ở học sinh năng lực đặc thù của môn học và các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể. Chương trình kết nối với các môn học và hoạt động giáo dục khác như: Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,... giúp học sinh vận dụng tích hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học và hoạt động giáo dục để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống, phù hợp với lứa tuổi.



2. Trên cơ sở kế thừa, phát huy ưu điểm của môn Lịch sử và Địa lí trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tiếp thu kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, chương trình môn Lịch sử và Địa lí chọn lọc những kiến thức cơ bản và sơ giản về tự nhiên, dân cư, một số hoạt động kinh tế, lịch sử, văn hoá của các vùng miền, đất nước Việt Nam và thế giới; các sự kiện, nhân vật lịch sử phản ánh những dấu mốc lớn của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nội dung môn học vừa bảo đảm tính khoa học, vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học sinh.



3. Chương trình được thiết kế theo phạm vi mở rộng dần về không gian địa lí và không gian xã hội, từ địa lí, lịch sử của địa phương, vùng miền, đất nước Việt Nam đến địa lí, lịch sử của các nước láng giềng, khu vực và thế giới.



4. Chương trình lựa chọn những nội dung thiết thực đối với việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua phương pháp tổ chức các hoạt động học tập tích cực như: tìm hiểu các vấn đề lịch sử và địa lí, luyện tập và thực hành (ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực trong đời sống),...



5. Chương trình được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt để có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các địa phương; phù hợp với khả năng của giáo viên, với các nhóm đối tượng học sinh khác nhau và thực tiễn dạy học ở nhà trường, song vẫn bảo đảm trình độ chung của giáo dục phổ thông trên cả nước, tiếp cận dần với trình độ khu vực và thế giới.



III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH



Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.



Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp tiểu học giúp học sinh khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh để bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; ý thức bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam; tôn trọng sự khác biệt về văn hoá giữa các quốc gia và dân tộc, từ đó góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.



IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT



1. Yêu cầu cần đạt về các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



Môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.



2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù



Môn Lịch sử và Địa lí hình thành và phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và địa lí, biểu hiện đặc thù của năng lực khoa học với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử và địa lí; tìm hiểu lịch sử và địa lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Biểu hiện của các thành phần năng lực này được trình bày trong bảng sau:



			Thành phần năng lực


			Biểu hiện





			NHẬN THỨC KHOA HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ


			- Kể, nêu, nhận biết được các hiện tượng địa lí, sự kiện lịch sử diễn ra trong cuộc sống theo mối quan hệ không gian - thời gian; một số giá trị, truyền thống kết nối con người Việt Nam; một số nền văn minh; một số vấn đề khó khăn mà nhân loại đang phải đối mặt.



- Trình bày, mô tả được một số nét chính về lịch sử và địa lí của địa phương, vùng miền, đất nước, thế giới.



- Nêu được cách thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên.





			TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ


			- Biết quan sát, tra cứu tài liệu để tìm thông tin hoặc thực hiện điều tra ở mức độ đơn giản để tìm hiểu về các sự kiện lịch sử và hiện tượng địa lí; biết đọc lược đồ, biểu đồ, bản đồ tự nhiên, dân cư,... ở mức đơn giản.



- Từ những nguồn tư liệu, số liệu, biểu đồ, lược đồ, bản đồ,... nêu được nhận xét về đặc điểm và mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử và các đối tượng, hiện tượng địa lí.



- Trình bày được ý kiến của mình về một số sự kiện, nhân vật lịch sử và hiện tượng địa lí,...



- So sánh, nhận xét, phân biệt được sự đa dạng về tự nhiên, dân cư, lịch sử, văn hoá ở một số vùng miền; nhận xét được tác động của thiên nhiên đến hoạt động sản xuất của con người và tác động của con người đến tự nhiên.





			VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC


			- Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ; sử dụng được đường thời gian để biểu diễn tiến trình phát triển của sự kiện, quá trình lịch sử.



- Sử dụng được biểu đồ, số liệu,... để nhận xét về một số sự kiện lịch sử, hiện tượng địa lí.



- Biết sưu tầm và sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận và trình bày quan điểm về một số vấn đề lịch sử, địa lí, xã hội đơn giản.



- Vận dụng được kiến thức lịch sử và địa lí đã học để phân tích và nhận xét ở mức độ đơn giản tác động của một sự kiện, nhân vật lịch sử và hiện tượng địa lí,... đối với cuộc sống hiện tại.



- Đề xuất được ý tưởng và thực hiện được một số hành động như: sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá,...








V. NỘI DUNG GIÁO DỤC



1. Nội dung khái quát



1.1. Các mạch nội dung



			Mạch nội dung


			Lớp 4


			Lớp 5





			Mở đầu


			Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí


			x


			





			Địa phương và các vùng miền của Việt Nam


			Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)


			x


			





			


			Trung du và miền núi Bắc Bộ


			x


			





			


			Đồng bằng Bắc Bộ


			x


			





			


			Duyên hải miền Trung


			x


			





			


			Tây Nguyên


			x


			





			


			Nam Bộ


			x


			





			Việt Nam


			Đất nước và con người Việt Nam


			


			x





			


			Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam


			


			x





			


			Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam


			


			x





			Thế giới


			Các nước láng giềng


			


			x





			


			Tìm hiểu thế giới


			


			x





			


			Chung tay xây dựng thế giới


			


			x








1.2. Các chủ đề



			Mạch nội dung


			Chủ đề





			Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí


			Giới thiệu các phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí



Cách sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí





			Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)


			Thiên nhiên và con người địa phương



Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương





			Trung du và miền núi Bắc Bộ


			Thiên nhiên



Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá



Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương





			Đồng bằng Bắc Bộ


			Thiên nhiên



Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá



Sông Hồng và văn minh sông Hồng



Thăng Long - Hà Nội



Văn Miếu - Quốc Tử Giám





			Duyên hải miền Trung


			Thiên nhiên



Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá



Cố đô Huế 



Phố cổ Hội An





			Tây Nguyên


			Thiên nhiên



Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá



Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên





			Nam Bộ


			Thiên nhiên



Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá



Thành phố Hồ Chí Minh



Địa đạo Củ Chi





			Đất nước và con người Việt Nam


			Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca



Thiên nhiên Việt Nam



Biển, đảo Việt Nam



Dân cư và dân tộc ở Việt Nam





			Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam


			Văn Lang, Âu Lạc



Phù Nam



Champa





			Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam


			Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc



Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long



Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên



Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê



Triều Nguyễn



Cách mạng tháng Tám năm 1945



Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954



Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975



Đất nước Đổi mới





			Các nước láng giềng


			Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) 


Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào



Vương quốc Campuchia



Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)





			Tìm hiểu thế giới


			Các châu lục và đại dương trên thế giới 


Dân số và các chủng tộc trên thế giới 


Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới





			Chung tay xây dựng thế giới


			Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp



Xây dựng thế giới hoà bình








2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp



LỚP 4



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ





			Giới thiệu các phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí


			- Kể được tên một số phương tiện hỗ trợ học tập môn Lịch sử và Địa lí: bản đồ, lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh, hiện vật, nguồn tư liệu,...





			Cách sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí


			- Sử dụng được một số phương tiện môn học vào học tập môn Lịch sử và Địa lí.





			ĐỊA PHƯƠNG EM (TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)





			Thiên nhiên và con người địa phương


			- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ Việt Nam.



- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu,...) của địa phương có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ.



- Trình bày được một số hoạt động kinh tế ở địa phương.



- Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.





			Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương


			- Mô tả được một số nét về văn hoá (ví dụ: nhà ở, phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, ẩm thực,...) của địa phương.



- Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu,... ở địa phương.



- Kể lại được câu chuyện về một trong số các danh nhân ở địa phương.





			TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ





			Thiên nhiên


			- Xác định được vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Fansipan, cao nguyên Mộc Châu,...) của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Quan sát lược đồ, tranh ảnh, mô tả được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi,...) của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.



- Nêu được một cách đơn giản ảnh hưởng của địa hình, khí hậu, sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của người dân ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.



- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.





			Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá


			- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.



- Nhận xét được một cách đơn giản về sự phân bố dân cư ở trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua lược đồ phân bố dân cư



- Kể được một số cách thức khai thác tự nhiên (ví dụ: làm ruộng bậc thang, xây dựng các công trình thuỷ điện, khai thác khoáng sản,...).



- Mô tả được một số lễ hội văn hoá của các dân tộc ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (ví dụ: lễ hội Gầu Tào, hát Then, múa xoè Thái, lễ hội Lồng Tồng, chợ phiên vùng cao,...).





			Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng



Vương


			- Xác định được vị trí của khu di tích Đền Hùng trên bản đồ hoặc lược đồ, thời gian, địa điểm tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương hiện nay.



- Đọc sơ đồ khu di tích, xác định được một số công trình kiến trúc chính trong quần thể di tích Đền Hùng.



- Sử dụng tư liệu lịch sử và văn hoá dân gian, trình bày được những nét sơ lược về lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương.



- Kể lại được một số truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương.



- Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống dân tộc qua lễ giỗ Tổ Hùng Vương.





			ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ





			Thiên nhiên


			- Xác định được vị trí địa lí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Nêu được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, sông ngòi,...) của vùng đồng bằng Bắc Bộ.



- Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.



- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ.





			Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá


			- Kể được tên một số dân tộc ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.



- Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.



- Mô tả được một số hoạt động sản xuất truyền thống (trồng lúa nước, nghề thủ công,...) ở đồng bằng Bắc Bộ; Mô tả được một hệ thống đê và nêu được vai trò của đê điều trong trị thủy.



- Mô tả được một số nét văn hoá ở làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.





			Sông Hồng và văn minh sông Hồng


			- Xác định được sông Hồng trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Kể được một số tên gọi khác của sông Hồng.



- Sưu tầm, sử dụng tư liệu lịch sử (tranh ảnh, đoạn trích tư liệu,...), trình bày được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh sông Hồng.



- Mô tả được một số nét cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ thông qua quan sát một số hình ảnh về cuộc sống của người Việt cổ trong hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp với một số truyền thuyết (ví dụ: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh; Sự tích bánh chưng, bánh dầy,...).



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và phát huy giá trị của sông Hồng.





			Thăng Long - Hà Nội


			- Xác định được vị trí địa lí của Thăng Long - Hà Nội trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Phân tích được đặc điểm tự nhiên của Thăng Long thể hiện ở Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn.



- Nêu được một số tên gọi khác của Thăng Long - Hà Nội.



- Trình bày được một số nét chính về lịch sử Thăng Long - Hà Nội thông qua các tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về Thăng Long tứ trấn, sự tích Hồ Gươm, Hoàng Diệu chống thực dân Pháp, chuyện Hà Nội đánh Mỹ.



- Sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.



- Thể hiện được ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội.





			Văn Miếu - Quốc Tử Giám


			- Xác định được một số công trình tiêu biểu: Khuê Văn Các, nhà bia tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.



- Đọc tư liệu lịch sử, mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhà bia tiến sĩ.



- Bày tỏ được cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử.





			DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG





			Thiên nhiên


			- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vị trí địa lí, một số địa danh tiêu biểu (ví dụ: dãy núi Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,...) của vùng duyên hải miền Trung.



- Quan sát lược đồ hoặc bản đồ, tranh ảnh, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi,...) của vùng duyên hải miền Trung.



- Nêu được một số tác động của môi trường thiên nhiên đối với đời sống và hoạt động sản xuất trong vùng.



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp phòng chống thiên tai ở vùng duyên hải miền Trung.



- Thể hiện được thái độ cảm thông và sẵn sàng có hành động chia sẻ với người dân gặp thiên tai.





			Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá


			- Kể được tên một số vật dụng chủ yếu có liên quan đến đời sống của người dân ở vùng duyên hải miền Trung



- Kể được tên một số bãi biển, cảng biển của vùng duyên hải miền Trung.



- Nêu được một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung (làm muối, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, du lịch biển, giao thông đường biển,...).



- Xác định được các di sản thế giới ở vùng duyên hải miền Trung trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Trình bày được một số điểm nổi bật về văn hoá của vùng duyên hải miền Trung, có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...).





			Cố đô Huế


			- Xác định được vị trí địa lí của cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Mô tả được vẻ đẹp của cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, Chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,...



- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến cố đô Huế.



- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của cố đô Huế.





			Phố cổ Hội An


			- Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An (ví dụ: Nhà cổ, Hội quán của người Hoa, Chùa Cầu Nhật Bản,...) có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...).



- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An.





			TÂY NGUYÊN





			Thiên nhiên


			- Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, đất đai, khí hậu, rừng,...) của vùng Tây Nguyên.



- Nêu được nét điển hình của khí hậu thông qua đọc số liệu về lượng mưa, nhiệt độ của một địa điểm ở vùng Tây Nguyên.



- Nêu được vai trò của rừng đối với tự nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân ở vùng Tây Nguyên.



- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng ở Tây Nguyên.





			Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá


			- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên.



- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.



- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên (ví dụ: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,...).



- Mô tả được một số nét chính về văn hoá các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.



- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, N'Trang Lơng, Can Lịch,…





			Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên


			- Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.



- Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.



- Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.





			NAM BỘ





			Thiên nhiên


			- Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Quan sát lược đồ hoặc bản đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, đất và sông ngòi,...) ở vùng Nam Bộ.



- Nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ.





			Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hoá


			- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.



- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.



- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thuỷ sản,...).



- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hoá tiêu biểu (ví dụ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sông,...).



- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một số nhân vật tiêu biểu của Nam Bộ, như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...





			Thành phố Hồ Chí Minh


			- Xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Kể được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh.



- Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử, như: chuyện về bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước,...



- Sử dụng tư liệu lịch sử và địa lí, nêu được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.





			Địa đạo Củ Chi


			- Xác định được vị trí của Địa đạo Củ Chi trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi, có sử dụng tranh ảnh, tài liệu lịch sử.



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện lịch sử về đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở



Địa đạo Củ Chi.








LỚP 5



			Nội dung


			Yêu cầu cần đạt





			ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM





			Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca


			- Xác định được vị trí địa lí, của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.



- Mô tả được hình dạng lãnh thổ phần đất liền của Việt Nam.



- Nêu được số lượng đơn vị hành chính của Việt Nam, kể được tên một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.



- Nêu được ý nghĩa của Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam.





			Thiên nhiên Việt Nam


			- Trình bày được một số đặc điểm của một trong những thành phần của thiên nhiên Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng,...).


- Kể được tên và xác định được trên lược đồ hoặc bản đồ một số khoáng sản chính.



- Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.



- Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.



- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.





			Biển, đảo Việt Nam


			- Xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan (Hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa,...).



- Sưu tầm, đọc và kể lại được một số câu chuyện, bài thơ về biển, đảo Việt Nam.





			Dân cư và dân tộc ở Việt Nam


			- Nêu được số dân và so sánh được quy mô dân số Việt Nam với một số nước trong khu vực Đông Nam Á.



- Nhận xét được sự gia tăng dân số ở Việt Nam và một số hậu quả do gia tăng dân số nhanh và phân bố dân cư chưa hợp lí ở Việt Nam, có sử dụng tranh ảnh, biểu đồ hoặc bảng số liệu.



- Kể được tên một số dân tộc ở Việt Nam và kể lại được một số câu chuyện về tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.



- Bày tỏ được thái độ tôn trọng đối với sự đa dạng văn hoá của các dân tộc Việt Nam.





			NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM





			Văn Lang, Âu Lạc


			- Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học.



- Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần...), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.





			Phù Nam


			- Trình bày được sự thành lập của nước Phù Nam qua truyền thuyết lập nước và một số bằng chứng khảo cổ học.



- Mô tả được một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam.





			Champa


			- Kể được tên và xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ một số đền tháp Champa còn lại cho đến ngày nay.



- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...) mô tả được một đền tháp Champa.



- Tìm hiểu và kể lại được một số câu chuyện về đền tháp Champa.





			XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM





			Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc


			- Kể được tên và vẽ được đường thời gian thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc (ví dụ: 179 TCN, 40, 248, 542, 938,...).



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền,...





			Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long


			- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...) liên quan đến triều Lý.



- Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử, như: Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyên phi Ỷ Lan, Từ Đạo Hạnh,…



- Đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của Chiếu dời đô.





			Triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên


			- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...) quan đến triều Trần và kháng chiến chống Mông - Nguyên.



- Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Trần thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử (ví dụ: Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An,…).



- Kể lại được chiến thắng Bạch Đằng có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh ảnh, câu chuyện về Trần Quốc Tuấn đánh giặc trên sông Bạch Đằng,...).





			Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê


			- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...) liên quan đến khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê.



- Kể lại được một số nét chính về khởi nghĩa Lam Sơn thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử (ví dụ: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích,...).



- Kể lại được chiến thắng Chi Lăng có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh ảnh, câu chuyện về ải Chi Lăng, về Liễu Thăng,...).



- Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử (ví dụ: vua Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh, Ngô Sĩ Liên,...).





			Triều Nguyễn


			- Sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...) liên quan đến triều Nguyễn.



- Trình bày được những nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử (ví dụ: vua Gia Long, vua Minh Mệnh, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Hàm Nghi, Phan Đình Phùng,...).





			Cách mạng tháng Tám năm 1945


			- Sưu tầm một số tư liệu (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh,...) kể lại được thắng lợi ở một số địa phương lớn: Hà Nội, Huế, Sài Gòn,... trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.



- Kể lại được một số câu chuyện về Hồ Chí Minh khi hoạt động ở Pác Bó, Tân Trào, khi viết và đọc Tuyên ngôn Độc lập; chuyện về Kim Đồng, Võ Nguyên Giáp.





			Chiến dịch Điện Biên Phủ năm



1954


			- Kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có sử dụng tư liệu lịch sử (lược đồ, tranh ảnh và các câu chuyện về kéo pháo ở Điện Biên Phủ, chuyện bắt sống tướng De Castries,...).



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (ví dụ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Trần Can,...).





			Chiến dịch Hồ Chí Minh năm



1975


			- Kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, có sử dụng lược đồ, tư liệu lịch sử (tranh ảnh, câu chuyện ,...).



- Kể lại được một số câu chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.





			Đất nước Đổi mới


			- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, hiện vật,...) và mô tả được một số hiện vật của thời bao cấp và thời kì Đổi mới ở Việt Nam.



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về thời bao cấp ở Việt Nam.



- Nêu được một số thành tựu về kinh tế - xã hội của đất nước Việt Nam trong thời kì Đổi mới, có sử dụng tư liệu lịch sử (tranh ảnh, câu chuyện,...).





			CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG





			Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)


			- Xác định được vị trí địa lí của Trung Quốc trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Trung Quốc.



- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Trung Quốc: Vạn lí trường thành và Cố cung Bắc Kinh,...



- Sưu tầm và kể lại một số câu chuyện về Vạn lí trường thành, Kiến trúc sư Nguyễn An và Cố cung Bắc Kinh,...





			Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào


			- Xác định được vị trí địa lí của nước Lào trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của nước Lào.



- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Lào: Thạt Luổng, Cánh đồng Chum, Cố đô Luang Prabang,...





			Vương quốc Campuchia


			- Xác định được vị trí địa lí của Campuchia trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của Campuchia.



- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Campuchia: Angkor Wat, Angkor Thom, Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam,...





			Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)


			- Xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).



- Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).





			TÌM HIỂU THẾ GIỚI





			Các châu lục và đại dương trên thế giới


			- Xác định được vị trí địa lí, của các châu lục, một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới trên bản đồ, lược đồ hoặc quả cầu.



- Nêu và so sánh được một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên,...) của các châu lục.



- Kể được tên và xác định được vị trí địa lí của các đại dương trên bản đồ hoặc quả địa cầu.



- Sử dụng bảng số liệu và lược đồ hoặc bản đồ, so sánh được diện tích, độ sâu của các đại dương.





			Dân số và các chủng tộc trên thế giới


			- Sử dụng bảng số liệu dân số thế giới, so sánh được dân số giữa các châu lục trên thế giới.



- Kể được tên và mô tả được những nét chính về ngoại hình của các chủng tộc trên thế giới.



- Sử dụng lược đồ và trình bày được sự phân bố của các chủng tộc trên thế giới.



- Biết ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt chủng tộc.





			Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới


			





			- Ai Cập


			- Xác định được vị trí địa lí của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.



- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập: Kim tự tháp, đồng hồ mặt trời,...



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...





			- Hy Lạp


			- Xác định được vị trí địa lí của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.


- Sưu tầm một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện lịch sử,...), tìm hiểu và mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc,... của văn minh Hy Lạp.



- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về lịch sử Olympic, về các vị thần của Hy Lạp.





			CHUNG TAY XÂY DỰNG THẾ GIỚI





			Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp


			- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.



- Sử dụng kiến thức lịch sử, địa lí kết hợp với một số tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...), liệt kê và trình bày được một số vấn đề môi trường (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,...).



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp.



- Thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề môi trường trên thế giới qua hình thức vẽ tranh, viết thư,...





			Xây dựng thế giới hoà bình


			- Sử dụng một số tư liệu (tranh ảnh, một số câu chuyện về Liên hợp quốc, truyền thuyết về chim bồ câu và cành olive, phong trào Chữ thập đỏ, Thế vận hội Olympic,...), trình bày được mong ước và cố gắng của nhân loại trong việc xây dựng một thế giới hoà bình.



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới hoà bình.



-Thể hiện được một thế giới trong tương lai qua hình thức vẽ tranh, viết thư, kể chuyện,...








VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC



1. Định hướng chung



Phương pháp giáo dục môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học được thực hiện theo các định hướng chung sau:



a) Đề cao vai trò chủ thể học tập của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tập trung rèn luyện năng lực tự học, bồi dưỡng phương pháp học tập để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn hoá cần thiết cho bản thân; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.



b) Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể. Kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,...) với phương pháp dạy học tích cực (thảo luận, tranh luận, đóng vai, dự án,...). Chú trọng các phương pháp dạy học có tính đặc trưng cho môn học.



c) Sử dụng hợp lí và có hiệu quả các thiết bị dạy học trong đó chú trọng các loại hình: mô hình hiện vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...; bản đồ, sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,...; phim video; các phiếu học tập có các nguồn sử liệu; phần mềm dạy học,...



2. Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung



a) Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu như: yêu quý thiên nhiên, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh, yêu quý cộng đồng, yêu quê hương, quý trọng lịch sử và văn hoá dân tộc Việt Nam, tôn trọng sự khác biệt về văn hoá giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.



b) Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập nhằm góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung đã được xác định trong Chương trình tổng thể, cụ thể:



- Đối với năng lực tự chủ và tự học: Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tự mình thực hiện những nhiệm vụ được phân công khi học tập, tham quan; biết đặt ra các câu hỏi đơn giản, tự tìm kiếm và phân tích nguồn thông tin, trả lời câu hỏi về lịch sử và địa lí.



- Đối với năng lực giao tiếp và hợp tác: Khuyến khích và hướng dẫn học sinh diễn đạt rõ ràng ý kiến của mình, tự tin khi đưa ra ý kiến, trao đổi, thảo luận khi có các quan điểm khác nhau; làm việc theo nhóm, chia sẻ suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của người khác, cùng nhau xây dựng ý tưởng trong quá trình học tập các vấn đề về lịch sử và địa lí.



- Đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khuyến khích và hướng dẫn học sinh phát hiện một số vấn đề trong cuộc sống xung quanh, đặt câu hỏi, tìm thông tin, thực hiện các thao tác phân tích, tổng hợp, giải thích, so sánh,... trong giải quyết vấn đề; đưa ra ý kiến, nhận xét, bình luận theo các cách khác nhau về các vấn đề địa lí và lịch sử trong cuộc sống xung quanh.



3. Phương pháp hình thành và phát triển năng lực đặc thù



Môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học chú trọng tổ chức các hoạt động dạy học để giúp học sinh tự tìm hiểu, tự khám phá; chú trọng rèn luyện cho học sinh biết cách sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới; tăng cường phối hợp tự học với học tập, thảo luận theo nhóm, đóng vai, làm dự án nghiên cứu; đa dạng hoá các hình thức tổ chức học tập, kết hợp việc học trên lớp với các hoạt động xã hội; tổ chức, hướng dẫn và tạo cơ hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm, tiếp xúc với thực tiễn để tìm kiếm, thu thập thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề.



Trong dạy học lịch sử, chú trọng lối kể chuyện, dẫn chuyện. Giáo viên giúp cho học sinh làm quen với lịch sử địa phương, lịch sử dân tộc, lịch sử khu vực và thế giới thông qua việc kết hợp giữa kiến thức lịch sử cơ bản và các câu chuyện lịch sử; tạo cơ sở để học sinh bước đầu nhận thức về khái niệm thời gian, không gian; đọc hiểu các nguồn sử liệu đơn giản về sự kiện, nhân vật lịch sử;… Đối với địa lí, dạy học gắn liền với việc khai thác kiến thức từ các nguồn tư liệu lược đồ, bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh, số liệu; chú trọng dạy học khám phá, quan sát thực địa; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh như: thảo luận, đóng vai, làm dự án nghiên cứu,... nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng trí tò mò, sự ham hiểu biết khám phá của học sinh đối với thiên nhiên và đời sống xã hội, từ đó hình thành năng lực tự học và khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.



Tùy theo điều kiện cụ thể ở địa phương, giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học ở ngoài lớp học và ngoài khuôn viên nhà trường như gặp gỡ các cá nhân, tập thể đã trực tiếp tham gia vào các sự kiện lịch sử, các hoạt động xã hội; tham quan các cảnh quan, di tích lịch sử - văn hoá, triển lãm, bảo tàng;...



VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC



Đánh giá kết quả giáo dục môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học phải bảo đảm các yêu cầu sau:



a) Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học và điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lí.



b) Phương châm đánh giá là khuyến khích được sự say mê học tập, tìm hiểu, khám phá các vấn đề có liên quan đến môn học, giúp học sinh tự tin, chủ động sáng tạo và chăm chỉ học tập, rèn luyện.



c) Căn cứ đánh giá là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học; chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh trong những tình huống cụ thể.



d) Bên cạnh đánh giá kiến thức, kĩ năng, cần tăng cường và áp dụng biện pháp thích hợp để đánh giá thái độ của học sinh trong học tập; chú trọng xem xét sự hiểu biết của học sinh về lịch sử, địa lí của địa phương, vùng miền, đất nước; hiểu biết bước đầu về thế giới và khả năng vận dụng những kiến thức lịch sử, địa lí để tìm hiểu môi trường xung quanh, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.



đ) Kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; giữa đánh giá định tính và định lượng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng.



e) Sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau: đánh giá thông qua bài viết (bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài thu hoạch tham quan, báo cáo kết quả sưu tầm,...); đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình; đánh giá thông qua quan sát (quan sát việc học sinh sử dụng các công cụ học tập, thực hiện các bài thực hành, thảo luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan, khảo sát địa phương,… bằng cách sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...).



VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



1. Giải thích thuật ngữ



Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học sử dụng các động từ hành động để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng lặp lại ở các mức độ khác nhau, nhưng trong mỗi trường hợp thể hiện đối tượng, độ phức tạp và độ khó khác nhau. Trong bảng tổng hợp dưới đây, đối tượng, độ phức tạp và độ khó của mỗi hành động được chỉ dẫn bằng các từ ngữ đặt trong ngoặc đơn. Khi ra đề kiểm tra, giáo viên có thể thay thế các động từ trong bảng tổng hợp bằng động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.



			Mức độ


			Động từ mô tả mức độ





			Biết


			- Kể được tên (một số đối tượng địa lí; một số dân tộc; một số sự kiện, nhân vật lịch sử trong không gian và thời gian cụ thể).



- Liệt kê được (số lượng đơn vị hành chính, số dân, sự kiện, sự vật, nhân vật).



- Ghi lại được, kể lại được các mốc chính của một giai đoạn, quá trình lịch sử, nhân vật lịch sử,...





			


			- Xác định được (vị trí địa lí của vùng miền, quốc gia, châu lục; vị trí một số đối tượng địa lí, địa điểm lịch sử trên bản đồ, lược đồ).



- Đặt đúng vị trí (đối tượng trên bản đồ, sơ đồ); điền vào chỗ trống, ô trống (các từ, cụm từ phù hợp); nối (các đường còn thiếu trong sơ đồ); nối cặp (các từ có quan hệ logic nào đó).





			


			- Tìm kiếm thông tin (nguồn sử liệu, hình ảnh, sự kiện, vấn đề lịch sử,...); tìm kiếm (một số đối tượng địa lí, đường đi trên bản đồ).





			Hiểu


			- Trình bày được đặc điểm cơ bản của đối tượng địa lí, sự phân bố đối tượng địa lí; diễn trình của các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử (từ đơn giản đến phức tạp).



- Mô tả được (đặc điểm cơ bản của địa hình, khí hậu, sông ngòi, một số nét văn hoá, hoạt động sản xuất,...; một số nét cơ bản về sự kiện, nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, lễ hội,...).



- Vẽ được đường thời gian (timeline) hoặc xây dựng sơ đồ tiến trình lịch sử, diễn biến chính của một số cuộc khởi nghĩa, trận đánh lớn,...



- Sử dụng bản đồ, lược đồ, các thông tin trên biểu đồ nêu được một số thông tin địa lí, sự kiện lịch sử,...





			


			- Trình bày được (ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên, sự thích ứng của con người với thiên nhiên, một số khó khăn do thiên nhiên gây ra; ý nghĩa của một sự kiện, hiện tượng lịch sử, địa lí; mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, hiện tượng địa lí).





			


			- Phân biệt được (các dạng địa hình, phương thức khai thác tự nhiên, đặc điểm tự nhiên của các châu lục).



- So sánh được (đặc điểm khí hậu của hai địa điểm; phân bố dân cư của hai vùng).



- Nêu được (tác động của tự nhiên đến sản xuất và đời sống của con người; ý nghĩa của sự kiện lịch sử, vai trò của một nhân vật lịch sử; nhận xét của cá nhân về các sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử trên cơ sở nhận thức và tư duy lịch sử,...).





			Vận dụng


			- Xác định được (phương hướng ngoài thực địa, vị trí của một địa điểm, phạm vi không gian trên bản đồ, lược đồ).



- Tìm hiểu được, khám phá được (một hiện tượng địa lí, lịch sử thông qua tài liệu và tham quan, khảo sát); đặt được câu hỏi (về một vấn đề); liên hệ được (thực tế địa phương).





			


			- Đưa ra được (một số biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở một vùng cụ thể).



- Vận dụng được (điều đã học) vào trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể.



- Đề xuất được ở mức độ đơn giản (giải pháp).



- Thực hiện được (hành động chia sẻ với người dân vùng thiên tai).





			


			- Vẽ được (bức tranh thể hiện một thế giới trong tương lai, sự quan tâm đến môi trường,...).



- Sơ đồ hoá (một hiện tượng, quá trình, mối quan hệ nhân quả).



- Trình bày được (kết quả làm việc cá nhân hay làm việc nhóm về một vấn đề lịch sử, địa lí).








2. Thời lượng thực hiện chương trình



Thời gian dành cho mỗi lớp học là 70 tiết/lớp/năm học, dạy trong 35 tuần. Dự kiến thời lượng dành cho mỗi mạch nội dung được trình bày trong bảng sau:



			Nội dung


			Lớp 4


			Lớp 5





			Địa phương và các vùng của Việt Nam


			Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí


			3%


			





			


			Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)


			6%


			





			


			Trung du và miền núi Bắc Bộ


			14%


			





			


			Đồng bằng Bắc Bộ


			20%


			





			


			Duyên hải miền Trung


			17%


			





			


			Tây Nguyên


			13%


			





			


			Nam Bộ


			17%


			





			Việt Nam


			Đất nước và con người Việt Nam


			


			16%





			


			Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam


			


			10%





			


			Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam


			


			34%





			Thế giới


			Các nước láng giềng


			


			10%





			


			Tìm hiểu thế giới


			


			14%





			


			Chung tay xây dựng thế giới


			


			6%





			Đánh giá định kì


			10%


			10%








3. Thiết bị dạy học



Bộ thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử và Địa lí bao gồm:



- Mô hình hiện vật, tranh ảnh lịch sử, địa lí, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,...;



- Bản đồ, lược đồ;



- Sơ đồ, các bảng thống kê,...;



- Phim video;



- Các phiếu học tập có các nguồn sử liệu;



- Các mẫu vật về tự nhiên;



- Các dụng cụ, thiết bị thông thường để quan sát tự nhiên; một số dụng cụ thực hành;



- Phần mềm dạy học (nghiên cứu và từng bước sử dụng rộng rãi).



Thiết bị dạy học môn Lịch sử và Địa lí là các nguồn tư liệu phong phú, cụ thể, sinh động, giàu hình ảnh và giàu sức thuyết phục, không chỉ nhằm minh hoạ bài giảng của giáo viên mà còn hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động học tập, tự tìm tòi tri thức lịch sử, địa lí của học sinh một cách tích cực, sáng tạo. Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh làm việc trực tiếp với các thiết bị dạy học theo phương châm: Hãy để cho học sinh tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị, suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và trình bày ý kiến của mình nhiều hơn.



4. Về logic xây dựng và phát triển chương trình



Một số kiến thức lịch sử và địa lí tiểu học đã được lồng ghép trong một số chủ đề của môn Tự nhiên và Xã hội ở các lớp 1, 2, 3. Đến lớp 4 và lớp 5, nội dung giáo dục lịch sử, địa lí được tổ chức thành một môn học độc lập nhằm giúp học sinh mở rộng và nâng cao hiểu biết về môi trường xung quanh, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Nội dung giáo dục lịch sử, địa lí gồm: những kiến thức ban đầu về tự nhiên, dân cư, một số hoạt động kinh tế, lịch sử - văn hoá của các vùng miền, của đất nước và thế giới; những sự kiện, nhân vật lịch sử phản ánh những cột mốc đánh dấu sự phát triển của các giai đoạn lịch sử, những thành tựu trong sự nghiệp dựng nước (kinh tế, chính trị, văn hoá,...) và giữ nước của dân tộc. Chương trình môn Lịch sử và Địa lí không tách thành hai phân môn riêng biệt. Các kiến thức lịch sử và địa lí được tích hợp trong các chủ đề và được mở rộng về không gian địa lí và xã hội (bắt đầu từ địa phương, vùng miền đến đất nước và thế giới). Logic này bảo đảm khi hoàn thành chương trình môn học ở cấp tiểu học, học sinh sẽ có kiến thức ban đầu về lịch sử và địa lí của địa phương, vùng miền, đất nước và thế giới để học tiếp môn Lịch sử và Địa lí ở cấp trung học cơ sở. Khi dạy học, giáo viên cần chú ý liên hệ nội dung bài học với những nét đặc thù, tiêu biểu của lịch sử, địa lí ở địa phương.



Nội dung môn Lịch sử và Địa lí tập trung lựa chọn “điểm”. Kiến thức lịch sử được lựa chọn không tuân thủ nghiêm ngặt tính lịch đại mà phản ánh những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho một số vùng miền, một số giai đoạn lịch sử. Đối với địa lí, các vùng được lựa chọn không chỉ dựa trên nét tương đồng về tự nhiên mà còn dựa trên vai trò lịch sử của vùng đất đó; mỗi vùng chỉ lựa chọn giới thiệu một số đặc điểm địa lí tiêu biểu, đặc trưng.



Phạm vi nội dung giáo dục Địa phương em ở lớp 4 là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các địa phương căn cứ vào yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình để xây dựng nội dung dạy học cụ thể phù hợp với đặc trưng của từng địa phương.
















